
cuỏc SONG HANH LICH sử

LĐI NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG



ĐẢNGVÀHỮCHÍMINH- 
cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chủ biến:
ThS. LÊ TRUNG KIÊN

ĐẢNG VÀ Nd CHÍ MINH- 
CUỘC SONG HÀNH LỊCH sữ

THƯ VIỆN OUÔÉ HỘI 
LJM£LL-..

NHÀ XUẤT BẲN LAO ĐỘNG

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tổ chức biên soạn:
- Nguyễn Viết Tĩnh

- Nguyễn Hòa
- Thùy Linh
- Việt Trinh

Trong Phần năm vả Phần sáụ cuốn sầch này, chúng tôi có 
sử dụng một số tư Uệưt$ ÁẲtebsíteỢ (iáchoKi Ịriết riêng của các tác 
giả khác đã được công bố trên các phương tiện thông tin, do nhiều 
điều kiện chúng tôi chưa liên hệ trước đểxĩh phép, vì thế chưa cập 
nhật được thông tin về chức danh khoa học hiện tại, cơ quan đang 
công tác của quý vị. Thành thật xin các tác giả lượng thứ.

Xỉn chân thành cám ơn!
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LỜI GIỚI THIỆU

C
hủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng 
của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng 
và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dân dắt của Ngưòi, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại 

không thể phai mờ: giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở 
ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.

Trải qua 83 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện đầy đủ vai trò là 
ngọn cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Đó là vai trò không 
thể thay thế bởi lẽ nó không phải vai trò của quyền uy mà là vai trò của trí tuệ 
và niềm tin, vai trò của sự thống nhất và đoàn kết, vai trò của sự hướng dẫn 
quần chúng hành động theo quy luật khách quan và phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn đất nước. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách 
tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là ngưòi “cầm lái” kiên định - sáng suốt 
để người Việt Nam có thể tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông 
minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hổ 
Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hi sinh 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 
3/2/2013), toàn Đảng, toàn dân ta lại có dịp ôn lại biên niên sử Đảng, ôn lại 
những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng ta; về mối quan 
hệ gắn bó giữa Đảnp và Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn 
sách: “ĐẢNG VÀ HO CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử”

Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:
Phẩn thứ nhất. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình 

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần thứ hai. Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần thứ ba. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần thứ tư. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng 
Hồ Chí Minh

Phần thứ năm. Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng

Phần thứ sáu. Hỏi - Đàp những vấn đề căn bản về Đảng & Chủ tịch Hồ Chí Minh
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6■ ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Ngoài công trình nghiên cứu riêng của tác giả, Đan biên soạn còn tập hợp 
nhiều tư liệu quý về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn mang đến 
những nội dung căn bản, thiết thực ở nhiều góc độ khác nhau, giúp cho cán bộ, 
đảng viên và bạn đọc có thể tham khảo, tìm hiểu và nghiên cứu thêm.

Trong quá trình biên soạn nội dung sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, 
chúng tôi rất mong nhận được ỷ kiến đóng góp của quỷ vị để những lần in sau, 
cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc./

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
(1890-1969) 

NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi 
học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng 
trước đây lây tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890, tại quê 
ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm 

Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An).

Người sinh ra trong một gia đình: Bô' là một nhà nho yêu nước, nguồn 
gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị 
tù đày.

Ngày 3-6-1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc 
vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu 
tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê nin con đường giải 
phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa.

Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua.
Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc 

địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922).
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Năm 1923, Người được bầu vào Ban Châ'p hành Quốc tế Nông dân.
Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và 

được chỉ định là ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách 
Cục Phương Nam.

Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp 
bức châu Á, xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp 
(1925) và Đường cách mệnh (1927).

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí 
Hội ồ Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt 
cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu 
Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, 
Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời 
kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng 
Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng 
Cộng sản Việt Nam).

Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho 
sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác 
trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ tám của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối 
cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức 
lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách càn cứ địa, lãnh đạo nhân dân 
khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong 
cả nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng 
trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên 
bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự 
do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên 
của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (1946).

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quô'c, giữ vững và 
củng cố chính quyền cách mạng.

Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển 
những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
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Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc 
bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955), Trung ương Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 
Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện 
thông nhát nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
trong cả nước.

Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ 
Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt 
Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Năm 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
ta đang diễn ra hết sức quyết liệt thì chúng ta lại phải chịu một tổn thất 
vô cùng to lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 
2 tháng 9 tại Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người, Tổ chức Giáo dục — Khoa 
học - Văn hóa của Liên hiệp quô'c (UNESCO) đã suy tôn Hồ Chí Minh - 
Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, dề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng 
mácxít - lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thông nhất 
Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng 
lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết 
quốc tế. Người là tâm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và 
đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, 
lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một 
chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc 
tế và phong trào giải phóng dân tộc.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng:
Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân 

dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên 
phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức 
trung thành của nhân dân.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. CTQG, H.2002, tập 10, tr.337.

Đảng ta là một đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong 
xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất 
vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, 
những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong 
Đảng. Nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta thấy rõ những bệnh ấy thì 
ta tìm được cách chữa.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.261.

Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng 
họp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng 
có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm. Khi có 
khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình, thật thà tự phê bình và 
kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng ngày càng tiến bộ, càng mạnh mẽ.

Sđd, tập 8, tr.279.

Đảng có kỷ luật rất nghiêm khắc, tất cả đảng viên đều phải tuân 
theo. Tư tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng đều phải thống nhất. 
Trong Đảng không thể có những phần tử lạc hậu và đầu cơ.

Sđd, tập 7, tr.230.

Đảng ta phải rất mạnh, phải phát triển không ngừng, nhưng phải 
nhiều về số lượng đồng thời phải có chất lượng tốt mới làm tròn được 
nhiệm vụ lãnh đạo.

Sdd, tập 8, tr.516.

Đảng phải đấu tranh không nhân nhượng chông tư tưởng bè phái, 
và phải tổ chức học tập có hệ thông chủ nghĩa Mác - Lênin để nâng 
cao trình độ văn hoá và chính trị cho các đảng viên. Phải giúp đỡ cán 
bộ không đảng phái nâng cao trình độ.

Sđd, tập 3, tr.139.

Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì dân, vì nước.
Sđd, tập 5, tr.254.
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Phần thứ nhất.

ĐIỂU KIỆN LỊCH sử - XÃ HỘI VIỆT NAM 
ẢNH HỪỞNGĐẾN QUÀ TRÌNH 

HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN 
Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH
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' CHƯƠNG I.
VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CUÔÌ CHIẾN TRANH 

THÊ GIỚI LẦN THỨ,NHẤT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, 
PHÁT TRIỂN Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

1. Xã hội Việt Nam trong cồng cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
a. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914)
Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, 

nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành 
chính sách đốì nội, đôi ngoại bảo thủ, phản động... không mở ra khả năng 
cho Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. 
Vì vậy, dã không phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước, 
không tạo ra tiềm lực vật chất và tinh thần đủ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, 
chông lại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

- Ngày 6/6/1884, Hiệp ước Patơnôt được ký đã chấm dứt thời kỳ xâm 
lược nước ta của thực dân Pháp ngót gần 30 năm sau kể từ ngày 1/9/1858. 
Sau khi dập tắt phong trào cần Vương năm 1896, thực dân Pháp bắt tay 
vào công việc mà chúng khát khao nhất: khai thác, bóc lột kinh tế thuộc địa. 
Từ lâu thực dân Pháp coi Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam là thuộc địa 
quan trọng bậc nhất trong hệ thốhg thuộc địa của chúng: đất rộng, nhiều 
tài nguyên, nguồn nhân lực dồi dào và rẻ mạt là những yếu tô' hấp dẫn 
nhất với giới tài phiệt.

- Ngày 17/10/1887, Tổng thông Pháp quyết định thành lập Liên bang 
Đông Dương gồm Nam kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ của Việt Nam và Cao Miên. 
Năm 1899, Liên bang này có thêm Lào. Toàn bộ quyền hành trực thuộc 
toàn quyền Đông Dương P.Đume (Paul Doumer). Chúng chia nước ta nhằm 
đánh đòn quyết định vào chủ quyền thông nhất vốn có của Việt Nam; với 
ba kỳ với ba chế độ chính trị xã hội khác nhau.

- Ở Bắc kỳ, Pháp với tư cách "bán bảo hộ": quyền hành cơ bản trong 
tay thống sứ Bắc kỳ, triều đình Huế chĩ còn chút quyền hành ban chức 
phẩm cho quan chức địa phương nhưng phải qua phủ Thông sứ.

- Ở Trung kỳ, Pháp với tư cách bảo hộ quyền hành toàn bộ thuộc Khâm 
sứ Trung kỳ, nắm toàn bộ tài chính trả lương cho Nam triều.

- Ở Nam kỳ, tách ra "trực trị" khỏi Việt Nam như "một nước khác". 
Năm 1911, khi Anbe Xarô sang làm toàn quyền Đồng Dương lần thứ nhất. 
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Để mua chuộc xoa dịu bọn tay sai, nhất là tầng lớp thượng lưu trí thức mới 
hình thành, bộ máy chính quyền đã có những điều chỉnh nhát định cho có 
vẻ “Pháp - Việt đề huề” như người Việt Nam tham gia Hội đồng quản hạt 
Nam kỳ; lập ra Hội đồng tư vấn như Hội đồng tư vấn Bắc, Trung kỳ (1913), 
Hội đồng Hàng tỉnh (1913),...

Kinh tế: biến Đông Dương thành nơi cung ứng ngụyên liệu nông nghiệp dầu 
tư công thương nghiệp có chừng mực, chói chặt nó vào guồng máy chính quốc.

Chúng tập trung khai thác mỏ than lập ra công ty than: Hồng Gai, 
Đông Triều (Quảng Ninh), Phấn Mễ (Thái Nguyên), Nông Sơn (Quảng Nam) 
vì nhanh chóng thu lợi nhuận cao. Ngoài ra, chúng còn khai thác mỏ thiếc, 
kẽm, vàng, đá quí... như ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, 
Ninh Bình...

Chúng lập ra ngân hàng Đông Dương độc quyền phát hành giấy bạc 
và kinh doanh tiền tệ. Chúng đầu tư giao thông và xây dựng đô thị mới để 
thuận lợi cho việc khai thác vơ vét tài nguyên và nếu ở đâu có đấu tranh 
thì chúng đàn áp: như bắt dân phu đi xây dựng thị xã Vinh, làm đường sắt 
xuyên Đông Dương từ đất Diễn Châu đi Xiêng Khoảng tên đất Lào. Tuyến 
đường này từ Cửa Rào cách Vinh 204 km trở đi là vùng núi non hiểm trở 
hoang vu "ma thiêng nước độc": đặc biệt là hệ thông cảng như Hải Phòng, 
Sài Gòn, Đà Nẵng, Vinh - Bến Thủy...

Chúng cướp ruộng đất với đủ mánh khóe tàn ác, chúng đã cướp đoạt 
dữ dội nhất là ở Nam kỳ. Xuất hiện những tên đồn chủ lớn có trong tay từ 
2.000 đến 20.000 mẫu Tây như Laba, Emơny, Lika, Gobe... Cụ thể năm 
1914, chúng xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo trong khi dân đói.

Chúng lập ra nhiều thứ thuế gồm thuế trực thu (thuế đinh và thuế 
điền) và thuế gián thu (thuế muối, thuế rượu và thuế thuốc phiện). Năm 
1903, thuế gián thu đã đem lại ngân sách cho Đông Dương 32 triệu Phrăng, 
chiếm 1/3 tổng sô'.

Thực dân Pháp cũng chú trọng cuộc xâm lăng về văn hóa, tập trung 
vào 3 mặt: nhập cơ sở kỹ thuật ấn loát tạo điều kiện văn minh phương 
Tây phát triển. Chúng loại bỏ dần chữ Hán và Nho học, cấm học và thi 
chữ Hán, đào tạo lớp tri thức mới Tây học: Sài Gòn, Huế, Hà Nội, nước 
ngoài (Angiêri, Pháp) nhưng không phải tất cả các trí thức đều phục vụ 
cho thực dân.

6. Sự phân hóa giai cấp
Xã hội Việt Nam cổ truyền với kết cấu truyền thông nhà- làng- nước 

và cơ cấu xã hội "tứ dân" (sĩ, nông, công, thướng) đã thay đổi đáng kể 
trước hết là sự hình thành kết cấu giai cấp xã hội mới mẻ trong lòng xã 
hội Việt Nam.

- Giai cấp địa chủ phong kiến mất vai trò giai cấp thống trị có chủ 
quyền nói chung và đã trở thành chỗ dựa và tay sai cho chủ nghĩa thực dân. 
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Để tạo cơ sở cho giai cấp này, thực dân Pháp khuyến khích địa chủ mới, địa 
chủ tư sản hóa chiếm hữu nhiều ruộng đất. Ở Nam kỳ, số địa chủ lớn có hơn 
50 mẫu ruộng, chỉ chiếm 2,5% sô' địa chủ nhưng chiếm tới 52% ruộng đất. 
Ở Bắc kỳ và Trung kỳ sô' này thâ'p hơn, chỉ chiếm 16% ruộng đất.

- Sô' đông trung và tiểu địa chủ (dưới 5 mẫu) bị chèn ép nhiều người 
còn giữ được truyền thô'ng yêu nước.

- Giai câ'p nông dân Việt Nam bị phân hóa mạnh mẽ, sô' nông dân mâ't 
đất tăng nhanh do ruộng công (ở Bắc kỳ, Trung kỳ) giảm, bị cướp đoạt nên 
họ bần cùng hóa. Sô' nông dân mất ruộng đất trở thành công nhân, bị bóc 
lột. Nông dân cũng lại là đô'i tượng bóc lột quan trọng nhất của chính sách 
thuế khóa và phu khoán tạp dịch.

- Giai cấp công nhân ra đời trước hết là do nhu cầu của chủ nghĩa tư 
bản Pháp. Công nhân mỏ tăng 400 người (1904) lên 15.000 người (1914); 3 
nhà máy dệt Nam Định, Hải Phòng và Hà Nội đã có 1.800 thợ, nhà máy 
xi măng Hải Phòng có 1.500 công nhân... đó là chưa kể sô' công nhân làm 
theo mùa mà chỉ riêng các tuyến đường sắt Hải Phòng - Vân Nam (Trung 
Quô'c) đã tới 6 vạn người. Như vậy, công nhân Việt Nam là giai cấp mới đầu 
tiên ra đời trong nôi thuộc địa, hoàn toàn không phải do kinh tê' tư bản dân 
tộc thậm chí họ ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam, nhưng với những đặc 
tính chính trị xã hội thuận lợi nên sớm có phong trào dân tộc.

- Ở nước ta, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản đã hình thành đầu thê' kỷ 
XX. Do chính sách kinh tê' xã hội chặt chẽ của thực dân Pháp khiến cho lớp 
người này khó có điều kiện phát triển. Tư sản và tiểu tư sản đang trên 
đường hình thành giai cấp. Tiếng nói chính trị, xã hội của họ còn râ't hạn 
chế. Trong phong trào yêu nước thời kỳ này, người đại diện và lãnh đạo 
khuynh hướng dân tộc tư sản, đại diện cho chính quyền của họ lại là một 
tầng lớp đặc biệt các sĩ phu tư sản hóa.

2. Xã hội Việt Nam trong chiến tranh thê' giới lần thứ nhất 
(1914 1918)

- Chiến tranh thê' giới lần thứ nhất là cuộc chiến tranh phi nghĩa là 
sự đụng độ giữa các thê' lực đê' quô'c chủ yếu là vâ'n đề thị trường "Nhiệm 
vụ chủ yếu của xứ Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức 
tối đa nhân lực, vật lực và tài lực; đồng thời phải duy trì an ninh ở thuộc 
địa, mặt khác phải giữ cho guồng máy chính trị kinh tế chạy đều" 
(V. Vollenhoven, báo Opinion tháng 8/1914).

- Chính sách vơ vét tàn bạo đầu tiên của thực dân Pháp là đẩy hàng 
vạn người Việt Nam sang chiến trường châu Âu, mà khi xuống tàu họ bị xích 
tay, khắc sô' lính trên lưng. Năm 1916 là năm huy động cao nhất người Việt 
Nam đi lính phục vụ cho chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tính đến ngày 
2/2/1918 chúng đã sử dụng 92.411 người trên mặt trận Pháp, những người 
cuô'i cùng lại bị ném vào đội quân của 14 nước chống nước Nga Xô Viết.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



16 ĐẢNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

- Việt Nam cũng là căn cứ thuộc địa đóng góp sức của gần 400 phrăng 
gồm "quốc trái" và "quốc phòng", 35 tân gạo, ngô, thuốc lá... không kể hàng 
vạn tân khoáng sản quý khác.

- Giai cấp tư sản Việt Nam lớn mạnh trong chiến tranh như tăng cường 
phương pháp kinh doanh mới như sử dụng nhiều kỹ sư, giao lưu quốc tế về 
kỹ thuật. Tư sản Việt Nam cũng bắt đầu thể hiện vai trò trong đời sông 
chính trị, xã hội. Họ chưa có đảng phái nhưng đã xuất bản báo chí bênh vực 
quyền lợi mình trong khuôn khổ ôn hòa: An Hà nhật báo, Đại Việt tạp chí, 
Thực Nghiệp dân báo.

3. Một sô' phong trào dân tộc đầu thế kỷ thứ XX
a. Phan Bội Châu và xu hướng bạo dộng
Tháng 5/1904, ông đã cùng với Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thành (tức Am 

Hàm), Đặng Thái Thân, Đặng Tử Kính, Đỗ Tuyển... đã tuyên bô' thành lập 
Duy Tân hội tại Quảng Nam, cốt sao khôi phục Việt Nam độc lập, ngoài ra 
chưa có chủ nghĩa gì khác.

- Duy Tân hội đề ra 3 nhiệm vụ phát triển Hội viên tài chính chuẩn 
bị cho bạo động vũ trang và xuất dương cầu viện (sau đó gọi là phong trào 
Đông Du hướng sang Nhật Bản). Phan Bội Châu tuyển chọn ngót 200 du học 
sinh Việt Nam bí mật xuất dương qua Nhật Bản học khoa học kỹ thuật và 
quân sự.

Năm 1908, việc hoạt động của phong trào Đông Du lan rộng cả nước 
cùng với những hoạt động quyên góp về kinh tế công khai. Điều đó không 
tránh khỏi sự phát hiện của mật thám Pháp. Tháng 9/1908, thực dân Pháp 
đã thương lượng với Chính phủ Nhật ra lệnh giải tán tổ chức chông Pháp 
trên đất Nhật. Trục xuất du học sinh Việt Nam.

- Thời kỳ Việt Nam quang phục hội và những cuộc khởi nghĩa vũ trang 
trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân (tháng 5/1916) nhưng do bị hạn chế 
về nghệ thuật chỉ đạo, không giữ bí mật và kế hoạch khởi nghĩa. Nên cuộc 
khởi nghĩa thất bại, vua Duy Tân cũng bị bắt khi trôn đến chùa Thiên Mụ, 
nhiều nhân sĩ bị thực dân Pháp bắt và chém đầu: Thái Phiên, Trần Cao 
Vân. Riêng vua Duy Tân bị lưu đày ở đảo Riêuyniong.

- Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (từ 30/8/1917 - 2/1/1918) do Đội Cấn 
và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo cũng thất bại, 50 người đã anh dũng hi sinh 
và gần 100 người bị bắt. Riêng Đội cấn cùng vài chục người khác chiến 
dấu đến cuô'i cùng và hi sinh vào ngày 11/1/1918.

b. Phan Chu Trinh và xu hướng cải cách
Tháng 8/1906, sau khi từ Nhật Bản về, Phan Chu Trinh viết thư ngỏ 

gửi toàn quyền Pônbô và lập tức trở thành thủ lĩnh của xu hướng cải cách 
trong cả nước. Ông chủ trương dựa vào người Pháp đánh đổ giai cấp phong
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kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nước 
lập. Ông gọi đó là kế sách "Ỷ Pháp cầu tiến bộ" 1

' ta Tồi mởi tính đên' 
,iến hành song song

độc
Duy

- ở Trung kỳ, phong trào chông thuế 1906 - 1908, Phan Chu Trinh 
trực tiếp lãnh đạo phong trào chống thuế. Thành lập trường dạy chữ quốc 
ngữ, chữ Pháp.

- Ở Bắc kỳ, ra đời trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Cuối tháng 11/1907, thực dân Pháp cho đóng cửa trường này. Sau này, 

giáo sư Đặng Thai Mai đánh giá: trường Đông Kinh Nghĩa Thục như là cuộc 
cách mạng văn hóa đầu tiên.

- Ở Nam kỳ, cũng có nhiều tỉnh nổ ra các cuộc đấu tranh: Mỹ Tho, 
Vĩnh Long, Sa Đéc, cần Thơ, Tây Ninh, Biên Hòa...

c. Phong trào công nhân
- Năm 1898, công nhân nhà máy đèn Hà Nội phôi hợp với nghĩa quân 

của nhà sư Vương Quốc Chính trong vụ tập kích vào Hà Nội.
- Tháng 6/1908, anh em bồi bếp và công nhân pháo thủ Hà Nội tham 

gia vụ Hà Thành đầu độc.
- Năm 1900, cuộc bãi công biểu tành của công nhân mỏ đá Ôn Lâu (Hải Dương).
- Năm 1905, công nhân đường sắt Yên Bái bỏ việc về quề phản đối phái chủ.
- Năm 1909, cuộc bãi công của 200 công nhân viên chức hãng Liên 

hiệp thương mại Đông Dương ở Hà Nội có tiếng vang chính trị đáng kể.
- Năm 1912, công nhân xưởng Bason và trường Bách nghệ Sài Gòn bãi 

công do Tôn Đức Thắng tham gia lãnh đạo.
- Năm 1916, công nhân nữ mỏ than Cái Bầu (Quảng Ninh) bãi công...
d. Phong trào nông dân
Phong trào nông dân đầu thế kỷ XX đại thể có 2 lực lượng chủ yếu: 

phong trào nông dân Yên Thế ở phía Bắc và phong trào nông dân mang 
màu sắc tôn giáo ở Nam kỳ.

- Phong trào nông dân Yên Thế bộc lộ khả năng to lớn của nông dân 
Việt Nam, đặc biệt là tài trí của anh hùng Hoàng Hoa Thám, người có khả 
năng quân sự kiệt xuất, khả năng khai thác sức chiến đâ'u, lòng yêu nước 
thiết tha của những người dân nghèo với nhiều trận đánh hay: Bắc Giang, 
Yên Thế, Bắc Ninh, Thái Nguyên, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

- Phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo ở Nam kỳ: các hội kín 
như Thiên Địa hội vốh của người Hoa lan rộng ra đồng bằng sông Cửu Long, 
phong trào Bửu Sơn Kỳ Hương ở An Giang và các tổ chức khác như: Nghĩa 
Hào hội, Phục Hưng hội, Nhân Hòa đường...

Tóm lại tết cả các phong trào của Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh 
đều có những hạn chế đáng kể về đường lô'i cứu nước đúng đắn.
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'4. Quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Mình
Đây là thời kỳ thực dân khai thác thuộc địa mạnh mẽ ở Đông Dương 

và ra sức đàn áp phong trào yêu nước để củng cố địa vị thống trị của 
chúng. Sự thất bại các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX đã đặt ra cho 
lịch sử phải tìm đường lốì hữu hiệu hơn, trước sự bế tắc của đường lốì 
cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ này, Nguyễn Sinh Cung đã tiếp thu truyền th ổng yêu 
nước và lòng nhân ái từ gia đình, quê hương và đất nước, trước hết là quê 
hương Nam Đàn xứ Nghệ, nơi Người sinh sông tuổi ấu thơ (từ 1890 - 1895 
và 1901 - 1906); ở Thừa Thiên Huế, nơi Người sống cùng Cha là cụ Nguyễn 
Sinh Sắc và anh từ năm 1906-1909; Người theo học trường tiểu học Pháp - 
Việt tỉnh Thừa Thiên, lớp dự bị (cours préparatoire, tháng 9-1906), lớp sơ 
đẳng (cours élémentaire, tháng 9-1907); rồi vào lớp trung đẳng (lớp nhì) 
(cours moyen) tại Trường Quốc học Huế.

Tại quê hương được khai tâm bằng chữ Hán, hấp thụ tinh thần yêu 
nước của các nhà nho yêu nước trong phong trào đấu tranh chông Pháp, 
cách đô'i nhân xử thế, thủy chung, nhân nghĩa khí khái. Tại Huế, Người 
cũng được học một số kiến thức về tự nhiên và xã hội, bước đầu tiếp xúc với 
nền văn minh phương Tây gợi cho Người những suy nghĩ về một hướng đi 
khác với lớp cha anh.

Đây là thời kỳ Người chứng kiến cảnh khổ cực của dân phu làm đường 
Cửa Rào - Trân Ninh, thấy được sự đối lập giữa cuộc sông lao động chật vật 
nghèo khó của nhân dân với cảnh sốhg xa hoa, phè phỡn của bọn thực dân 
Pháp và quan lại Nam triều. Thấy được sự bạc nhược của những ông quan 
Nam triều bệ vệ trong những chiếc áo gấm, hài nhung, mũ cánh chuồn, 
nhưng khúm núm, rụt rè.

Người đã tham gia và chứng kiến cuộc biểu tình chông sưu cao thuế 
nồng của nông dân miền Trung. Sự thất bại của các phong trào yêu nước 
đầu thế kỷ XX đã cho Người thấy: muốn cứu nước phải tìm con đường cách 
mạng mới.

Đất nước, quê hương và gia đình đã hình thành nên ở người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành một nhân cách giàu lòng yêu nước có hoài bão cứu 
nước, nhân ái thương người nhất là người nghèo khổ, thấu hiểu được sức 
mạnh của ý chí độc lập tự chủ, tự cường của dân tộc. Được quê hương và gia 
đình trang bị cho vốh kiến thức uyên thâm về văn hóa phương Đông, những 
kiến thức bước đầu về văn hóa phương Tây, lại được rèn luyện trong cuộc 
sống lao động và đấu tranh, mang nỗi đau của người dân mất nước với một 
ý chí nghị lực phi thường, Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.

Người đã đến các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, 
đã tận mắt thấy cuộc sống cùng cực, bị bóc lột, bị đàn áp của các dân tộc 
thuộc địa và cũng trực tiếp tìm hiểu đời sống của các nước tư bản phát triển, 
tự xưng là văn minh. Đầu tiên Người đã đến Pháp (năm 1911), tiếp đó sông 
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ở Mỹ (năm 1912 - 1913), ở Anh (năm 1913 - 1917) và lâu nhất là lần thứ 
hai Người trở lại Pháp sống ở thủ đô Pari- một trung tâm chính trị văn hóa 
của Pháp và châu Âu (từ 1917 - 1923). ở đây đang tồn tại nhiều trào lưu 
chính trị rất khác nhau, là nơi có nhiều người Việt Nam và những người 
xuất thân ở các thuộc địa của Pháp đang sinh sông. Vì thế Pari trở thành 
trụ cột vĩ đại của hoạt động chính trị, ở đó có sẵn những điều kiện thuận 
lợi mà Luân Đôn và NewYork không có. Có thể nói, mục đích trở lại Pari 
lần này của Nguyễn Tất Thành là bắt đầu hoạt động trên lĩnh vực chính 
trị, khơi nguồn cho Người tiếp cận từng bước con đường cách mạng của thuộc 
địa.
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CHƯƠNG //.
VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

ĐẾN NĂM 1930 VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, 
PHÁT TRIỂN Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

I. VIỆT NAM TRONG cuộc KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA 
THỰC DÂN PHÁP

1. Tình hình chính trị
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp đã tiến 

hành một số cải cách về chính trị nhằm đôi phó với những biến động có thể 
xảy ra ở các thuộc địa và hỗ trợ đắc lực cho chương trình khai thác thuộc 
địa lần thứ hai. Mục tiêu của cuộc cải cách không gì hơn ngoài việc nới rộng 
nền tảng xã hội của chế độ thuộc địa.

- Trong khu vực nông thôn, thực dân Pháp tiến hành “cải lương hương 
chính” nhằm từng bước can thiệp vào công việc nội bộ của làng xã, loại bỏ 
dần tính chất tự trị của nó. Thực dân Pháp bắt đầu vào công việc làng xã 
bằng cách kiểm soát nhân sự, tài chính của bộ máy làng xã.

Tóm lại, chính sách của thực dân Pháp là nới rộng một sô' quyền lợi 
chính trị cho các tầng lớp trên, tạo ra mảnh đất tô't cho chủ nghĩa Pháp - 
Việt đề huề, tạo sự Ổn định chính trị để thu hút vào Đông Dương nhằm 
thực hiện có hiệu quả chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai.

2. Tình, hình kinh tế
Nhằm nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền 

kinh tế và khôi phục vị thế chính trị của nước Pháp trên trường quô'c tế..
Thực dân Pháp bòn rút thuộc địa để làm giàu cho chính quô'c nhưng 

không tạo cơ hội cho các nước thuộc địa cạnh tranh với chính quốc.
- Về thời gian: Từ 1919 - 1929 tức sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

chấm dứt đến khủng hoảng kinh tế thế giới.
- Về cường độ cuộc khai thác thuộc địa lần hai diễn ra với cường độ rất 

mạnh mẽ.
- Nông nghiệp: là ngành được thực dân Pháp chú trọng đầu tư lớn 

nhất. Nãm 1924, số vốn đầu tư vào nông nghiệp là 52 triệu phrăng, thì 
năm 1927 là 400 triệu phrăng, chủ yếu là vào việc trồng và khai thác cao 
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su. Các chủ đồn điền người Pháp và người Việt khai thác triệt để phương 
thức canh tác và bóc lột theo kiểu phong kiến và tiền tư bản, chủ yếu là bóc 
lột lao động sông, không quan tâm đến đầu tư và kĩ thuật. Ngoài ra, còn 
xuất hiện nhiều đồn điền khác như cà phê, hồ tiêu, chè...

- Công nghiệp: đã xuất hiện một nền công nghiệp với hai bộ phận công 
nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ nhưng nó không cân đối và què quặt.

- Về giao thông: một số cơ sở hạ tầng được thực dân Pháp chú ý đầu 
tư và xây dựng. Nhằm mục đích phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa 
của chúng.

- Về thương nghiệp: gồm ngoại thương và nội thương. Ngoại thương là 
lĩnh vực buôn bán mà thực dân Pháp độc quyền, thực dân Pháp dùng hàng 
rào thuế quan để bảo hộ hàng hóa chính quốc. Bằng cách đánh thuê cao vào 
những mặt hàng của nước ngoài chủ yếu là thị trường Trung Quốc và Nhật 
Bản. Từ đó, tạo điều kiện cho hàng hóa của Pháp tràn ngập vào Đông Dương 
nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ngoài ra, bao trùm toàn bộ và chi phôi đời sống kinh tế Đông Dương, 
chúng thành lập hệ thống ngân hàng đứng đầu là Ngân hàng Đông Dương. 
Ngoài chức năng độc quyền phát hành giây bạc, chỉ đạo các ngân hàng trực 
thuộc hệ thông trong việc cho vay lấy lãi và góp vốn vào các công ty để đảm 
bảo tăng cường việc khai thác thuộc địa.

Tóm lại, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, nền kinh tế Việt 
Nam về hình thức đã mang sắc thái hiện đại nhưng thực chất đó là nền 
kinh tế mâ't cân đốì, què quặt giữa các lĩnh vực, các vùng miền.

3. Tình hình xã hội
Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa giai cấp một cách sâu sắc:
- Giai cấp địa chủ: trong giai cấp địa chủ đã xuất hiện những phân tầng 

rõ rệt: địa chủ nhỏ, địa chủ vừa và đại địa chủ. Nét đặc trưng trong xã hội 
thuộc địa là sự cấu kết chặt chẽ giữa thực dân Pháp và đại địa chủ phong 
kiến bản xứ.

- Giai cấp nông dân: là thành phần chiếm tuyệt đại đa số trong xã hội 
Việt Nam. Trong quá trình sản xuất, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc 
địa, giai cấp đã chuyển biến sâu sắc và có sự phân tầng rõ rệt: phú nồng, 
trung nông, bần nông và Cữ nông. Giai cấp nông dân là giai cấp bị bóc lột 
nặng nề nhất bởi nhiều thuế khóa và đi phu tạp dịch. Cuộc sống của họ hết 
sức bấp bênh, một trong sô' họ bị bần cùng hóạ. Để duy trì cuộc sống họ phải 
ra thành phô' làm trong các hầm mỏ để kiếm công ăn việc làm. Một trong 
sô' những người này may mắn tìm được nơi bán sức lao động, trở thành công 
nhân, sô' khác ít may mắn hơn, quay trở về nông thôn cam chịu cuộc sống 
cùng quẫn và bế tắc.

- Giai cấp công nhân: ngày càng trở nên đông đảo, điều kiện sống và 
làm việc của công nhân vô cùng cực khổ. Họ phải làm việc trung bình từ 10 
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giờ đến 14 giờ trong ngày với đồng lương rẻ mạt, thường xuyên bị cúp lương 
và bị đối xử tàn bạo. Trước khi họ trở thành công nhân họ đã là người dân 
một nước nô lệ. Vì thế trong họ đã có sẵn những mối thù dân tộc, khi họ 
trở thành công nhân họ bị áp bức nặng nề nên họ mang thêm mối thù thứ 
hai đó là mốì thù giai cấp. Mô'i thù dân tộc có trước thôi thúc mốì thù giai 
câ'p chín sớm. Do vậy, giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ ý thức 
giai câ'p và nhanh chóng vươn lên nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc.

- Giai cấp tiểu tư sản: nó được kết hợp một cách lỏng lẻo bởi ba bộ 
phận: trí thức, tiểu thương và thợ thủ công. Đặc điểm chung của họ là thị 
dân, sở hữu một ít tư liệu sản xuất (vô'n, chất xám).

- Giai cấp tư sản: đã từ một tầng lớp trở thành một giai cấp xã hội thực 
sự sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Do điều kiện kinh doanh, giai cấp tư 
sản Việt Nam phân thành hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc.

Tư sản mại bản: lợi ích kinh tế của bộ phận này gắn chặt với lợi ích 
kinh tế của tư bản thực dân.

Tư sản dân tộc: lợi ích của tư sản dân tộc không đồng nhất với lợi ích 
kinh tế của chính quyền thực dân. Họ bị chèn ép từ nhiều phía, từ tư sản 
Pháp đến các nhà tư sản ngoại kiều. Vì thế để tồn tại và phát triển, bộ phận 
này đã cấu kết với nhau trong kinh doanh, do đó ít nhiều họ cũng có tinh 
thần dân tộc.

- Tư tường văn hóa: thập kỷ hai mươi, nước ta được xem như là giai 
đoạn giao thoa, đan xen giữa các giá trị văn hóa truyền thống và văn hóa 
ngoại nhập, giữa nền văn hóa thực dân, nền văn hóa chính thông và nền 
văn hóa mới, văn hóa tiến bộ. Chính quyền thực dân sớm có ý thức sử dụng 
văn hóa như một thứ vũ khí để quảng bá cho tư tưởng Pháp như: "Pháp - 
Việt đề huề", "Pháp - Việt hợp tác",...

4. Một số phong trào của dân tộc
a. Phong trào tẩy chay tư sản Hoa kiều
Tư sản Việt Nam đã dấy lên phong trào "Tẩy chay khách trú" ở một 

số thành phô' có nhiều người Hoa sinh sông và làm ăn như Sài Gòn, Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định. Họ đưa ra khẩu hiệu: “Người An Nam mua bán với 
người An Nam", “Người An Nam không gánh vàng di đổ sông Ngô".

Ngoài ra một số phong trào đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn, 
để tranh giành quyền lợi của mình. Một sô' lĩnh vực tư tưởng văn hóa của 
giai cấp tư sản cũng khá rầm rộ để đòi một sô' quyền tự do dân chủ trong 
khuôn khổ thuộc địa.

b. Phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu
Phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu: Là một phong trào công khai đấu 

tranh đầu tiên giành thắng lợi. Sự thắng lợi đó làm nức lòng nhân dân ta, 
cổ vũ nhân dân ta bước tới những phong trào mới.
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c. Phong trào đòi lễ tang Phan Chu Trinh
Tại Sài Gòn, đám tang Phan Chu Trinh được tổ chức trọng thể theo 

nghi lễ quô'c tang. Một đám tang lễ gồm 14 vạn người các ngành, các giới, 
đã đến vĩnh biệt nhà chí sĩ.

d. Phong trào công nhân
Từ năm 1922, phong trào công nhân có bước phát triển mới. Trước hết 

là cuộc đấu tranh của 600 công nhân nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn.
- Tiêu biểu nhất cho phong trào công nhân giai đoạn này là cuộc bãi 

công của một ngàn công nhân xưởng Bason (Sài Gòn) tháng 8/1925. Cuộc 
bãi công này gắn liền với sự tổ chức và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức 
Thắng thành lập.

Mục đích của cuộc bãi công này là làm chậm việc sửa chữa chiếc tàu 
Misơlê (Michelet) mà thực dân Pháp dùng chở lính sang đàn áp phong trào 
cách mạng Trung Quốc.

Như vậy cuộc bãi công của công nhân Bason tháng 8/1925 là cuộc đấu 
tranh đầu tiên có tổ chức và lãnh đạo. Hơn thế nữa cuộc đấu tranh không 
chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn nhằm mục đích chính trị. Thể hiện tình 
đoàn kết vô sản quô'c tế của công nhân Việt Nam.

e. Một số phong trào của các tổ chức
* Phong trào của Tân Việt cách mạng Đảng:
Tiền thân của nó là Hội Phục hưng Việt Nam (Phục Việt) được thành 

lập ngày 14/7/1925 xác định: “Liên hợp tất cả các đồng chí trong ngoài, 
trong thì dẫn đạo công - nông - binh, quần chúng, ngoài thì liên lạc với các 
dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa đặng kiến thiết một xã hội 
bình dẳng mới".

Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng mác-xít, nhiều đảng viên Tân Việt đã 
chuyển sang hoạt động cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Trước 
tình hình hai khuynh hướng trong Đảng là dân tộc tư sản và dân tộc xã hội 
chủ nghĩa, những đảng viên tích cực cấp tiến trong Tân Việt đã nhóm họp 
và đi đến tiến hành vận động thành lập một tổ chức cộng sản lấy tên là 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

* Phong trào của Việt Nam Quốc dân Đảng:
Tiền thân của tổ chức chính trị này là nhóm Nam Đồng thư xã do 

Phạm Tuấn Tài thành lập tại sô' nhà 129 phô' Trúc Bạch, Hà Nội. Nam 
Đồng thư xã nhanh chóng chiếm được cảm tình trong nhân dân, trở thành 
nơi gặp gỡ của lớp thanh niên yêu nước, trí thức trăn trở như: Nguyễn Thái 
Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch, Hoàng Phạm Trân... nhưng trong đó 
cũng có hai phái chủ trương khác nhau: đó là chủ trương cách mạng hòa 
bình và cách mạng bạo lực. Cuối cùng phái cách mạng bạo lực chiếm đa sô' 
và dẫn tới bước ngoặt thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng vào ngày 
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25/12/1927. Điều lệ của Đảng là “Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm 
cách mạng thế giới".

Thành phần chủ yếu của đảng viên tổ chức cách mạng này là trí thức, 
viên chức, học sinh, nông thôn và binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp. 
Việt Nam Quốc dân Đảng cũng tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa ở các địa 
phương như: Lâm Thao, Hưng Hóa, Sơn Tây, Kiến An... nhưng không thu 
được kết quả.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN tư tưởng Hồ chí minh

Năm 1919, Người cùng một số nhà yêu nước Việt Nam thảo ra bản 
yêu sách tám điểm. Thay mặt nhóm người yêu nước ký tên Nguyễn Ái Quốc 
gửi tới Hội nghị Vécxây đòi quyền lợi cho nhân dân An Nam. Bản yêu sách 
không được Hội nghị xem xét đến nhưng đã gây một tiếng vang lớn trong 
phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng Việt Nam. Qua sự 
kiện này, Người càng thấy rõ Chủ nghĩa Uynxơn chẳng qua là trò bịp bợm 
và Người đã kết luận: Các dân tộc muốn được giải phóng chỉ có thể dựa vào 
sức của bản thân mình.

Chính thực tiễn trong quá trình tìm đường cứu nước cho dân tộc trước 
ách thông trị tàn bạo của chế độ thực dân thống trị, những cảnh sông cơ 
cực của nhân dân thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc sông, hoạt động và đấu tranh 
phong phú đã đưa Người đến những nhận thức mới.

- Ớ các nước thuộc địa, đâu đâu Người cũng thấy người lao động bị chủ 
nghĩa thực dân, đế quốc đày ải, bóc lột trong tủi nhục. Bên cạnh cảnh nghèo 
đói, bị đàn áp và bóc lột dã man, ta vẫn thấy khát vọng đấu tranh giành 
giải phóng dân tộc luôn luôn ấp ủ. Từ đó ý thức quốc tế được hình thành.

- Ở các nước tư bản phát triển, tự xưng là văn minh, Người cũng thấy 
chỉ có hai hạng người: tầng lớp trên thì sống đầy xa hoa, phù phiếm, thừa 
thãi, còn tầng lớp dưới đại đa số phải sống cuộc đời khó khăn, bần hàn. 
Chính do sự thông cảm, yêu thương những người nghèo khổ và lòng căm 
ghét bọn tư bản, đế quôc, thực dân mà tình cảm và ý thức giai cấp ở Người 
từng bước được hình thành và nảy nở.

Nhờ những kiến thức rút ra từ thực tiễn gần mười năm lăn lộn tìm 
đường cứu nước, nên vào năm 1920 khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những 
Luận cương về vẩn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, đăng trên báo 
L' Humanite, Nguyễn Ái Quốc tìm thây ở luận cương những lời giải đáp 
đầy thuyết phục cho những câu hỏi mình đang nung nấu và tìm tòi. Sau 
này, nói về cảm tưởng khi đọc Luận cương, Người viết: “Luận cương của 
Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi 
vui mừng đến phát khóc lèn. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên 
như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! 
Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta"...
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Có thể nói, đến đây Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước: 
con đường giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, đi theo con đường 
cách mạng.

Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII ở thành phố Tua. Người đã 
biểu quyết đứng về phía Quốc tế III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Như vậy trải qua 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến 
với Chủ nghĩa Lênin, từ một thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành người 
cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là bước nhảy vọt lớn trong cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Người, một sự chuyển biến về chất, kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1920 - 1923: Nguyễn Ái Quốc hoạt động với cương vị Trửởng 
tiểu ban Đông Dương trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản 
Pháp, tham dự Đại hội I và Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp. Trong các Đại 
hội này Người đã phê bình Đảng Cộng sản Pháp chưa quan tâm đúng mức 
đến vấn đề thuộc địa.

Cùng với những nhà hoạt động cách mạng thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái 
Quốc thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa" và xuất bản báo Người cùng khổ 
(Le Paria), mà Người là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Đây là lần đầu tiên, tư 
tưởng đoàn kết quốc tế của Người được thể hiện bằng tổ chức. Tờ báo của 
các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập tự do. Người nói rõ mục đích 
của tờ báo là đâu tranh để giải phóng con người nói chung trong đó cả dân 
tộc Việt Nam. Điều này chứng tỏ tư tưởng về giải phóng con người xuất 
hiện từ rất sớm và sâu sắc ở Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1923 — 1924, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, lúc đầu đệ tham dự 
Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Đoàn chủ tịch của Quốc tế 
Nông dân, được tham quan triển lãm kinh tế quốc dân Liên Xô, tận mắt 
chứng kiến những thành tựu về mọi mặt của nhân dân Liên Xô; sau đó vào 
lớp bồi dưỡng tại trường Đại học Phương Đông. Năm 1924, Người tham dự 
Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và các Đại hội Quốc tế Thanh niên, Quốc 
tế Cứu tế đỏ, Quốc tế Công hội đỏ. Thời gian ở tuy ngắn, nhưng Liên Xô 
đang trong giai đoạn thực hiện chính sách kinh tế mới và đạt được nhiều 
thành tựu lớn về kinh tế - xã hội, đã để lại cho Người những ấn tượng rất 
sâu sắc. Người viết “Nhật kỷ chìm tàu" để ca ngợi, khẳng định sự ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.

Người cũng đã phát biểu ý kiến và phê bình mạnh mẽ Đảng Cộng sản 
Pháp và các đảng cộng sản ở các nước có thuộc địa, chưa quan tâm đúng mức 
đến cách mạng ở các nước thuộc địa. Người vạch rõ tình cảnh của giai cấp 
công nhân, nông dân ở các nước thuộc địa đang chết dần, chết mòn vì đói 
rét, bệnh tật và kêu gọi Quốc tế Cộng sản giúp đỡ họ tổ chức lại, “Chỉ cho 
họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng". Tác phẩm “Bản án chẽ độ 
thực dân Pháp” đã mạnh dạn tố cáo tội ác của thực dân Pháp và nêu lên 
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thông khổ và sức mạnh của nhân dân các nước thuộc địa. Đặc biệt, Người 
quan tâm đến nỗi thông khổ của dân tộc Việt Nam.

Cuối năm 1924, Người tới Quảng Châu, tại đây với tư cách được sự ủy 
nhiệm của Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc tham gia chỉ đạo phong trào 
cách mạng và phong trào nông dân một số nước châu Á.

Tại Quảng Châu, Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
vào tháng 6/1925. Mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng để đưa về nước 
hoạt động và truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin. Những bài giảng của Người 
xuất bản thành cuô'n sách “Đường Kách mệnh” (1927). Tác phẩm đã trình 
bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu với ngôn phong đơn giản nhưng đã bộc lộ 
rõ tư tưởng của Người về con đường cách mạng Việt Nam. Đồng thời Người 
đã chuẩn bị lực lượng, lựa chọn những người ưu tú, cử đi học ở trường Đại 
học Phương Đông nhằm đào tạo cán bộ làm viộc sau này.

Năm 1930, phong trào cách mạng Việt Nam bùng nổ mau chóng phát 
triển, hình thành ở trong nước ba tổ chức cộng sản. Một yêu cầu khách 
quan là phải thông nhất các tổ chức cộng sản đó lại. Theo chỉ thị của Quô'c 
tế Cộng sản, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ 
trì hội nghị hợp nhất. Người soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn 
tắt, Điều lệ tóm tắt và đề nghị lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam 
và đã được Hội nghị nhất trí thông qua. Với những văn kiện này, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam đã được hình thành về cơ 
bản và trở thành cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta.
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CHƯƠNG III.
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1945 
VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN 

Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. TÌNH HÌNH XÃ HỘI VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 - 1945
1. Xã hộỉ Việt Nam trong nhừng năm 1930 - 1939
a. Việt Nam trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933
Chính phủ Đông Dương đã áp dụng hàng loạt biện pháp kinh tế tài 

chính nhằm tăng cường bóc lột, cướp đoạt tài sản của nhân dân Việt Nam 
để chống đỡ với tai họa của cuộc khủng hoảng. Chúng đặt thêm nhiều thứ 
thuế mới, tăng mức các thứ thuế đã có và phát hành công trái.

Sự phân cực giàu nghèo càng sâu sắc hơn. Hậu quả của cuộc khủng 
hoảng là vô cùng tàn khốc đốì với mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là công 
nhân và nông dân. Một phần ba công nhân thâ't nghiệp. Riêng miền Bắc 
có đến 25.000 công nhân bị sa thải trong đó gần một nửa là số công nhân 
mỏ. Các tầng lớp nông dân khác cũng trở nên khốn đốn vì khủng hoảng 
kinh tế. Tiểu thương, tiểu chủ sông thoi thóp. Địa chủ nhỏ bị sa sút, giai cấp 
tư sản mới ngoi lên trong một thời gian ngắn, gặp thời buổi khó khăn nên 
một số bị phá sản.

b. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Mở đầu từ khi hợp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một 

chính đảng thống nhất về tổ chức và đúng đắn về Cương lĩnh chính trị, 
đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, phát động và lãnh đạo quần chúng 
nhân dân.

Hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân cùng với các cuộc đấu tranh 
của giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động lao động khác nổ 
ra như: công nhân các nhà máy xi măng Hải Phòng, công nhân đồn điền 
cao su Dầu Tiếng, 3.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, nhà máy cưa 
Bến Thủy, nhà máy đóng tàu Ba Son...

Những cuộc đấu tranh đó là khúc dạo đầu của cao trào cách mạng rộng 
lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhân ngày quốc tế lao động 1/5 lần đầu tiên một phong trào đấu 
tranh với quy mô toàn quốc được phát động.
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+ Ở Nam kỳ: công nhân nhà máy điện chợ quán Sài Gòn, nhà máy xe 
lửa ở Dĩ An đấu tranh. Các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân các 
huyện như huyện Cao Lãnh, huyện Chợ Mới và nông dân các tỉnh Cần Thơ, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Mỹ Tho biểu tình đòi giảm thuế bỏ sưu.

+ Ở Trung Kỳ: nông dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận đã nổi dậy 
đấu tranh.

+ Ở Bắc kỳ: khu mỏ Hồng Gai trở thành nơi đấu tranh quyết liệt giữa 
các công nhân và giới chủ. Cuộc đâ'u tranh của nông dân diễn ra ở Thái 
Bình, Hà Nam, Kiến An.

Ớ Nghệ Tình, phong trào đấu tranh bùng nổ vào sáng ngày 1/5 với sự 
tham gia của công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy và nông dân các 
huyện lân cận đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ SƯU giảm thuế, chống khủng 
bố, ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân dệt Nam Định, ủng hộ Liên bang 
Xô Viet.

Tháng 9, phong trào đấu tranh đã lên đến đỉnh điểm. Ngày 1/9/1930, 
20.000 nông dân Thanh Chương biểu tình đòi giảm thuế, thả tù chính trị. 
Lính Pháp nổ súng vào đoàn biểu tình, những đoàn người biểu tình kết 
thành đội ngũ tiến vào huyện đường, phá nhà giam, giải phóng tù nhân, đốt 
dinh tri huyện cùng với các giấy tờ, sổ sách trong đó. Bọn lý hào, địa chủ 
chạy trôn. Nhân dân xã Võ Liệt (Thanh Chương) tự đứng ra tổ chức, điều 
hành công việc trong thôn xã.‘

Ngay từ khi ra đời, chính quyền mới dã ban hành những chủ trương, 
chính sách có lợi cho người lao động.

Như về chính trị: ban bô' quyền tự do dân chủ cho người dân, quyền tự 
do hội họp và sinh hoạt cho các tổ chức đoàn thể như Nông hội, Tự vệ đỏ, 
Cứu tế đỏ...

Về kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bỏ các thứ thuế vô 
lý, thực hiện giảm tô, xóa nợ...

Về văn hóa - xã hội: tổ chức các lớp học chữ quốc ngữ, xóa bỏ các tệ 
nạn xã hội, các hủ tục, tổ chức sính hoạt tập thể như đọc sách báo cách 
mạng, tổ chức những hoạt động văn hóa với những nội dung mới.

Tháng 10 nám 1930, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp Hội 
nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị quyết định đổi 
tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua Luận cương chính 
trị, bầu Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư. 
Luận cương đã xác định: “Giai cấp vô sản và nông dân là hai lực lượng 
chính, nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thắng lợi 
dược". Và cuối cùng, Luận cương đã xác định phương pháp giành chính 
quyền là khởi nghĩa vũ trang.

c. Sự phục hồi phong trào cách mạng
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Trong hoàn cảnh đen tốì của cuộc cách mạng, từ cuối năm 1931, trước 
sự khủng bô' ác liệt của thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam gặp nhiều khó 
khăn và tạm thời lắng xuống. Hàng vạn người bị bắt, bị kết án, bị giam 
cầm. Từ năm 1930 - 1933, thực dân Pháp đã bắt giam 246.532 người. Riêng 
nhà tù Côn Đảo, trong những năm 1930 - 1935, 833 tù chính trị đã bị tra 
tấn, hành hạ đến chết. Ở ngục Kon Turn, 300 tù nhân bị thủ tiêu. Nhưng 
những người bị giam cầm trong nhà tù thực dân đã "biến nhà tù đế quốc 
thành trường học cách mạng".

Từ năm 1932 đến năm 1935, những người cộng sản hoạt động hợp 
pháp sử dụng báo chí công khai tiến hành các cuộc đấu tranh chống lại các 
quan điểm chính trị, triết học, văn học, nghệ thuật của tư sản, bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lênin.

Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương họp ồ Ma Cao (Trung 
Quốc) từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935 với sự hiện diện của 13 
đại biểu thay mặt cho 600 đảng viên trong nước và đang hoạt động ở nước 
ngoài. Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị 
quyết về Công vận, Nông vận, về công tác Liên minh phản đế, về công tác 
trong các dân tộc thiểu sôi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Công sản Đông Dương 
tháng 3 -1935 đánh dấu sự khôi phục hệ thông tổ chức Đảng và phong trào 
cách mạng Việt Nam.

d. Cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939)
Đời sông nhân dân cả nước vẫn rất khó khăn, lương công nhân thời 

kỳ này thâ'p hơn so với thời kỳ trước khủng hoảng. Ở nông thôn cuộc sông 
vẫn tôi tăm, sô' vô sản ở nông thôn ngày càng đông và dường như không có 
lối thoát. Ở thành thị dân cư đông đúc lên và sống nghẹt thở với thuế khoá 
nặng nề.

Trước tình hình thế giới và đất nước có nhiều biến đổi. Tháng 7/1936, 
Hội nghị Ban Chap hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Hồng Phong, ủy 
viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản chủ trì, đã họp tại Hương Cảng 
(Trung Quốc) để định ra đường lôi và phương pháp đấu tranh mới đưa phong 
trào đấu tranh cách mạng nước ta tiếp tục phát triển. Hội nghị đã xác định 
mục tiêu chủ yếu trước mắt của cuộc cách mạng là đâu tranh ở Việt Nam, 
chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và đòi tự do dân chủ, cơm 
áo và hòa bình; để tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân nhằm thực hiện 
được mục tiêu đó, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thông nhất nhân dân 
phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, được đổi thành Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương. Hội nghị Trung ương tháng 7/1936 là sự vận dụng sáng tạo 
Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản vào hoàn cảnh cụ thể lịch sử đất 
nước ta, kết hợp hình thức đấu tranh phong phú, tạo ra một phong trào 
cách mạng rầm rộ và sâu rộng trên quy mô toàn quốc.
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Tinh thần đâu tranh của các tầng lớp diễn ra mạnh mẽ, đã buộc nhà 
cầm quyền Đông Dương ra Nghị định ngày 11/10/1936 quy định một số 
quyền lợi của công nhân như: thời gian làm việc không quá 8 giờ/ngày kể 
từ ngày 1/1/1938; công nhân được nghỉ ngày chủ nhật và nghỉ phép năm có 
lương, cấm phụ nữ và trẻ em làm việc ban đêm.

Dựa trên cơ sở pháp lý đó, nhân dân lao động đấu tranh với giới tư bản 
và chính quyền thuộc địa nhằm từng bước cải thiện điều kiện lao động và 
sinh hoạt của mình.

Những năm 1936 - 1939 là thời kỳ có nhiều nét mới trong đời sô'ng văn 
hóa tư tưởng của đất nước. Ở thời kỳ này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã 
triệt để sử dụng báo chí công khai làm công cụ tuyên truyền hết sức sắc bén. 
Cùng với sự nở rộ báo chí cách mạng công khai, các nhà xuât bản của Đảng 
ta và Đảng Cộng sản Pháp đã in và phát hành nhiều tập sách về chủ nghĩa 
Mác, về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, những tập sách giới thiệu 
về Liên Xô, về cách mạng Trung Quốc, về Mặt trận nhân dân Pháp, về Mặt 
trận nhân dân Tây Ban Nha,...

Kinh nghiệm quý báu nhất của thời kỳ 1936 - 1939 - một thời kỳ có 
một không hai ở thuộc địa - là biết triệt để lợi dụng mọi khả năng hợp 
pháp để tập hợp lực lượng tổ chức đội quân chính trị hùng hậu trong Mặt 
trận Dân chủ Đông Dương, kết hợp khéo léo, chặt chẽ hoạt động hợp pháp, 
nửa hợp pháp với hoạt động bí mật và không hợp pháp để từng bước đưa 
phong trào tiến lên. Vì vậy, nếu như cao trào cách mạng 1930 - 1931 là 
cuộc tổng diễn tập đầu tiên thì cao trào cách mạng 1936 - 1939 là cuộc tổng 
diễn tập thứ hai cho thắng lợi cho Cách mạng Tháng Tám sau này.

2. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
a. Tình hình chính trị
Ngày 22/9/1940, lợi dụng sự thất thủ và đầu hàng của các đế quốc có 

thuộc địa ở châu Á, phát xít Nhật nhanh chóng cướp lây thuộc địa, nô dịch 
nhiều dân tộc ở khu vực này, ba tháng sau khi Pháp đầu hàng phát xít Đức, 
Nhật Bản cho quân vượt biên giới Việt - Trung đánh vào Lạng Sơn, đồng 
thời cho 6.000 quân theo đường biển đổ bộ lên Đồ Sơn (Hải Phòng), chính 
thức xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp ở đây đã nhanh chóng đầu hàng 
và dâng Đông Dương cho Nhật. Từ đó nhân dân Việt Nam sống rên xiết 
dưới ách áp bức Nhật - Pháp.

b. Tình hình kinh tế - xã hội
Về kinh tế, với Hiệp ước Tokyo ngày 06/05/1941, Pháp thừa nhận địa vị 

ưu đãi đặc biệt của Nhật trong quan hệ kinh tế với Đông Dương. Thực chất 
Đông Dương là thị trường độc chiếm của Nhật, quân Nhật cướp ruộng đất của 
nông dân nhổ lúa trồng đay và thầu dầu phục vụ nhu cầu chiến tranh.

Là một nước nông nghiệp lạc hậu Việt Nam phải cung cấp lương thực, 
thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên phục vụ cuộc chiến tranh của cả Nhật
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lẫn Pháp nên nền kinh tế nông nghiệp bị suy sụp, công nghiệp nhẹ và các 
ngành thủ công nghiệp bị sa sút nền kinh tế Đông Dương dưới thời Pháp - 
Nhật thật ảm đạm, tiêu điều.

- Giai cấp công nhân: bị tước đoạt những thành quả mà họ đã giành 
được trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ.

- Giai cấp nông dân: bị kiệt quệ bởi sưu cao thuế nặng. Ruộng đất bị 
cướp đoạt, tài sản bị vơ vét phục vụ chiến tranh. Hầu hết nhân dân lao 
động bị đói khổ cùng cực.

- Giai cấp tiểu tư sản: bị đẩy vào ngõ cụt. Nhiều tiểu thương tiểu chủ 
bị phá sản phải đóng cửa hàng, cửa hiệu, xưởng sản xuất, đội ngũ viên chức 
bị cắt lương.

- Giai cấp tư sản: có sự phân hóa sâu sắc bộ phận tư sản mại bản lợi 
dụng chiến tranh làm giàu phục vụ đắc lực cho chủ nghĩa đế quốc. Bộ phận 
tư sản dân tộc bị phá sản do chính sách kinh tế thời chiến của Nhật - Pháp.

- Giai cấp địa chủ phong kiến: có sự phân hóa rõ rệt đại địa chủ, kẻ 
thân Nhật, kẻ thân Pháp lợi dụng chiến tranh làm giàu bằng việc đầu cơ 
tích trữ, ruộng đất vào tay mình, số địa chủ vừa và nhỏ bị phá sản nền họ chán 
ghét chiến tranh lên án chính sách thời chiến của Nhật - Pháp ở Đông Dương.

c. Tình hình văn hóa tư tưởng
Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng giữa các lực lượng yêu 

nước với bọn phát xít diễn ra gay gắt. Đôi lập với tư tưởng và chính sách 
văn hóa phản động của phát xít Nhật, Pháp. Đảng Cộng sản Đông Dương 
và các lực lượng yêu nước tiến bộ chăm lo đến một nền văn hóa dân tộc và 
cách mạng. Như các tờ báo bí mật Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng, Cứu 
quốc đã có tác dụng trong việc hướng dẫn và định hướng đấu tranh cho 
nhân dân nhằm mục đích “Đoàn kết dân tộc đánh Pháp đuổi Nhật". Đặc 
biệt, Đảng đã công bô' Đề cương văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như một 
cương lĩnh của Đảng trên mặt trận văn hóa.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN tư tưởng Hồ CHÍ MINH

1. Thời kỳ 1931 - 1940
Sau khi thoát khỏi nhà tù Hồng Kông, trở lại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc 

liên tiếp được cử đi học và không giao nhiệm vụ gì.
- Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (năm 1935), Nguyễn Ái Quốc 

chỉ được dự mấy ngày cuối của Đại hội với tư cách là đại biểu dự thính, mặc 
dù là đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự Đại hội 
nhưng vì những lý do nào đó nên không được dự vào đại biểu chính thức.

- Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, 
Đimitơrôp- Chủ tịch mới của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản, trong báo 
cáo chính trị “Sự tấn công cửa chủ nghĩa phát xít và những nhiệm vụ của 
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Quốc tể Cộng sản trong cuộc dấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ 
nghĩa phát xít" đã nghiêm khắc tự phê bình về những sai lầm "tả" khuynh 
trong Nghị quyết Đại hội VI Quốc tế Cộng sản, cho đó là "biệt phái", "hẹp 
hòi", ảnh hưởng đến sự thông nhất hành động với phái tả trong Đảng xã 
hội Dân chủ để thành lập “Mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân" 
cũng như ảnh hưởng của việc tập hợp, thu hút mọi lực lượng dân tộc dân 
chủ, hình thành “Mặt trận nhân dân chống phát xít...". Tại Đại hội VII, 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp cũng đã đọc bản báo cáo nổi tiếng phê 
phán xu hướng biệt phái trong Đảng Cộng sản Pháp và chủ trương thành 
lập Mặt trận bình dân trên cơ sở tập hợp các lực lượng của Đảng Cộng sản, 
Đảng xã hội Dân chủ và Cánh tả của Đảng cấp tiến.

- Dưới ánh sáng của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã có 
chuyển biến về đường lốì và sách lược, tức là trên thực tế trở về với tư 
tưởng, đường lối sách lược, mà Nguyễn Ái Quôc đã vạch ra từ khi mới thành 
lập Đảng. Bài: “Chung quanh vấn đề chỉnh sách mới" (tháng 10 - 1936) có 
đoạn viết: “Những người cộng sản Đông Dương... hiểu chủ nghĩa Mác - 
Lễnin và thực hành chủ nghĩa Mác - Lênin theo điều kiện thực hiện ở Đông 
Dương... chiến sách mới của Đảng là chiến sách theo điều kiện thực hiện ở 
xứ Đông Dương, theo kình nghiệm tranh đấu của Đảng, học kinh nghiệm 
của Quổc tể Cộng sản và kinh nghiệm của cuộc vận động cộng sản thế giới, 
không phải đem kinh nghiệm xứ này sang xứ khác một cách như máy...". 
Đó là một bước tiến trong tư duy lý luận độc lập, sáng tạo của Đảng ta.

Từ đó cách mạng Việt Nam có bước chuyển hướng trong việc giải quyết 
môi quan hệ dân tộc và giai câ'p. Nghị quyết Khoáng đại Hội Nghị của toàn 
thể Ban Trung ương- Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 09/1937) đã viết: 
“Các đồng chí mắc phải cái bệnh thiên về thợ thuyền lao động quá, có khi 
chỉ biết có đám người ấy thôi mà quèn hết cả quyền lợi của các từng lớp, 
các giai cấp khác, quyền lợi chung của dân tộc cần phải bẽnh vực. Các đồng 
chí trong Đảng phải hiểu rằng Đảng ta chẳng những là kẻ bènh vực và 
lãnh đạo cho giai cấp vồ sản mà thôi mà cũng là kẻ bênh vực và lãnh đạo 
cho cả toàn thể dân chúng nữa. Đảng phải làm tròn vai trò ấy".

Và đồng thời nhấn mạnh: “Khoáng đại Hội nghị nhắc lại cho các đồng 
chỉ biết rằng trong giai đoạn hiện tại, ta chưa ở vào tình thế trực tiếp cách 
mạng mà ở vào thời kỳ tranh đẩu đòi các điều cải cách và đòi những điều 
tự do dân chủ cho toàn nhân dân, nên Đảng lãnh đạo quần chúng tranh 
dấu phải tránh những hành động kịch liệt, bạo động, có thể khiéu khích cho 
quân thù khủng bố vô ích. Các dồng chí phải đặc biệt chú ý đề phòng những 
mưu mô khiêu khích của bọn tờrốtkít đề xướng những khẩu hiệu thật cao, 
những hỉnh thức kịch liệt để chia rẽ lực lượng và làm cớ cho quân thù phá 
hàng ngũ tranh đấu và tổ chức quần chúng. Trong các cuộc tranh đấu, phải 
tuỳ theo tinh thần và lực lượng quần chúng, dò xét thái độ của địch nhân 
và liệu cơ tiến thoái. Phải biết dưỡng sức cho quần chúng và nhiều khi phải 
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biết lợi dụng các điều thắng lợi từng phần mà kết liễu cuộc tranh đấu để 
giữ lấy ảnh hưởng. Khoáng đại Hội nghị nhận rằng trong lúc này, nhiệm 
vụ căn bản của Đảng là tổ chức Mặt trận nhân dân thống nhất Đông 
Dương, nên các đảng bộ lãnh đạo quần chúng tranh đấu phải khôn khéo 
tránh những phong trào cô độc, biệt phái, có thể trở ngại cho sự thành lập 
mặt trận ấy, phải làm sao cho những phong trào của thợ thuyền và dân 
cày đi khít với nhau và thâm nhập vào phong trào dân chúng thống nhất 
Đông Dương".

- Trước tình hình xã hội Việt Nam ngày 06/06/1938, Nguyên Ái Quốc 
viết thư cho một đồng chí trong Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản bày tỏ 
tâm trạng và nguyện vọng được về nước hoạt động. Phòng tổ chức của cán 
bộ Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, nơi Nguyễn Ái Quốc 
công tác, đã ra quyết định số 19, từ ngày 29/09/1938, Người rời khỏi biên 
chế của Viện để về nước hoạt động.

- Sự chuyển hướng đó được thể hiện tiếp tục trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 6 tháng 11/1939, lần thứ 7 tháng 11/1940. Đặc biệt đến 
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc đã về nước 
trực tiếp chủ trì đã khẳng định dứt khoát chủ trương chiến lược: Đặt nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng dất 
lại. Từ đấy tư tưởng của Người trở thành linh hồn ngọn cờ chỉ đạo của Đảng 
ta và cách mạng Việt Nam.

- Thực tiễn cách mạng đã chứng minh quan điểm của Nguyễn Ái Quốc 
trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là hoàn toàn đúng đán. Chúng 
ta cần nói rõ vấn đề này để hiểu rõ hơn nữa tư tưởng của Người. Cho đến 
nay đã xác định Chánh cương vắn tắt với Sách lược vắn tất trong Hội nghị 
hợp nhất Đảng tháng 2/1930 thông qua là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta.

2. Giai đoạn chuẩn bị khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền 1941 - 1945

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trước những yêu cầu mới của 
tình hình thế giới và trong nước, tháng 01/1941, Người vượt biên giới Việt 
- Trung về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

- Tháng 5/1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII lịch 
sử. Hội nghị đã đánh dấu những chuyển biến mới của tình hình và đưa ra 
nhận định hết sức quan trọng về mốì quan hệ đúng đắn về dân tộc và giai 
cấp: “Trong lúc này nếu không giải quyết vấn đề dân tộc giải phóng không 
đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những cho toàn thề 
quốc gia dân tộc còn mãi chịu kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, 
giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được". Hội nghị đã dứt khoát 
khẳng định sự chuyển hướng chiến lược: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
cao hơn hết, là nhiệm vụ trước tiên, tạm gác nhiệm vụ điền địa cách mạng 
lại. Từ đó Hội nghị đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thấng nhất 
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rộng rãi, lấy tên là "Việt Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là Mặt trận Việt 
Minh, nhằm đoàn kết tập hợp mọi lực lượng yêu nước, chống đế quốc, giành 
lại độc lập cho dân tộc, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo... để 
chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Dưới sự chỉ đạo sáng suô't của Người và Thường vụ Trung ương Đảng, 
công tác tuyên truyền vận dộng cách mạng, tể chức và xây dựng lực lượng 
- cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang; xây dựng và mở rộng căn 
cứ địa cách mạng... được đẩy mạnh. Người cùng với Đảng đã nhạy bén 
sáng suô't phân tích tình hình thế giới, trong nước, nắm bắt và vận dụng 
thời cơ, kịp thời phát động tổng khởi nghĩa, một cuộc tổng khởi nghĩa 
toàn dân chưa từng có trong lịch sử, đưa đến thắng lợi vĩ đại của cách 
mạng tháng Tám.

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên 
ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Bản Tuyên ngôn đã trịnh trong tuyên bố trước quốc dân và thế giới về 
sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước do nhân dân 
làm chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Bản Tuyên ngôn cũng đã phát triển tư 
tưởng dân quyền, nhân quyền, đi đến khẳng định quyền tự do của các dân 
tộc và nói lên ý chí của toàn dân quyết đem tinh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 
15 năm đấu tranh liên tục của Đảng, là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ 
Chí Minh với cách mạng Việt Nam.
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CHƯƠNG IV.
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1954 
VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN 

Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời đã phải đô'i phó 
với nhiều kẻ thù. Ở miền Bắc với danh nghĩa đồng minh giải giáp quân 
Nhật, 20 vạn quân Tưởng vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 đến biên giới Việt 
- Trung. Quân Tưởng tìm mọi cách lật đổ chính quyền cách mạng, tạo điều 
kiện cho lực lượng tay sai nắm quyền.

Với danh nghĩa giải giáp quân Nhật, quân đội Anh vào đóng ở miền 
Nam đã giúp quân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Họ trang bị lại vũ khí 
cho cả quân Nhật để sử dụng chúng tiếp sức cho Pháp. Được ủng hộ của quân 
đội Anh, ngay trong ngày 2/9/1945 quân Pháp đã nể súng giết hàng chục 
người khi đồng bào ta mít tinh mừng ngày độc lập ở Sài Gòn. Ngày 
23/9/1945, Pháp tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần hai.

Sự hiện diện và hoạt động của hàng chục quân Tưởng, Anh, Pháp, 
Nhật trên đất nước ta đã tạo điều kiện cho tay sai của chúng gồm Việt 
Quốc, Việt Cách chông phá cách mạng ráo riết, tình hình phức tạp cùng lúc 
phải đốì phó với nhiều kẻ thù đã đặt ra muôn vàn khó khăn cho chính thể 
Cộng hòa non trẻ của Việt Nam.

Trong khi đó nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ, tiêu điều bởi hậu quả của 
chính sách cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, mọi ngành kinh tế 
ngừng trệ, bế tắc. Tài chính quốc gia trông rỗng, các loại tiền mất giá của 
quân đội Tưởng được tung vào thị trường càng làm cho tài chính Việt Nam 
khó khăn hơn. Nạn đói năm 1945 làm gần 2 triệu người chết chưa khắc 
phục xong thì nguy cơ nạn đói mới lại đe dọa nhân dân. Chế độ thực dân 
để lại nhiều hậu quả xã hội nặng nề. Nổi bật nhất là trên 90% nhân dân 
mù chữ.

Cách mạng vừa thành công, thể chế dân chủ cộng hòa chưa được củng 
cố, đã phải đương đầu với khó khăn từ mọi phía. Đây là thời kỳ vận mệnh 
dân tộc ở thế “ngàn cân treo sợi tóc". Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm 
từng phút đe dọa sự tồn vong của chính quyền cách mạng Việt Nam. Đây 
chính là thời kỳ mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh dề ra đường 
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lôì chiến lược và sách lược đúng đắn, phát huy sức mạnh của toàn dân trong 
quá trình bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN tư tưởng hồ chí minh

Sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng 
trước những khó khăn chồng chất. Trước tình cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Trung ương Đảng một mặt lãnh đạo đồng bào Nam bộ kháng chiến, 
mặt khác ra sức củng cố và phát triển Đảng, củng cố chính quyền non trẻ, 
gấp rút phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân, kêu 
gọi nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất để chống giặc đói, phát động 
phong trào chông nạn mù chữ nhằm diệt giặc dôt. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trương phải sớm tổ chức tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, xây dựng Hiến 
pháp, lập ra Chính phủ chính thức. Người vận động lập "Quỹ độc lập", tổ 
chức "Tuần lễ vàng", mở rộng các đoàn thể cứu quốc, động viên phong trào 
Nam tiến... Các cuộc vận động đó đã trở thành các phong trào cách mạng 
của quần chúng và đã đạt được những kết quả rực rỡ trong những ngày đầu 
của cách mạng.

Về đốì ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng sách lược 
mềm dẻo, khôn khéo, ký Hiệp định Sơ bộ (6/3), Tạm ước (14/9), với những 
nhân nhượng cần thiết để tranh thủ thời gian, chuẩn bị lực lượng, đi vào 
cuộc kháng chiến lâu dài. Đó là những chủ trương, biện pháp cực kỳ đúng 
đắn, sáng suốt, đã đưa con thuyền cách mạng nước ta vượt qua những thác 
ghềnh hiểm nghèo. Nhờ vậy mà chính quyền cách mạng trong nước được 
giữ vững và toàn dân ta có thể bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc (tháng 
11/1946) với tư thế sẵn sàng và lòng tin sắt đá: kháng chiến lâu dài và 
niềm tin thắng lợi.

Những tư tưởng của Người về kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường 
kỳ, về chiến tranh nhân dân, về kháng chiến đi đôi với kiến quốc đã trở 
thành cơ sở cho đường lối kháng chiến của Đảng ta. Năm 1951, do yêu cầu 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh kháng chiến, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Trung ương Đảng ta quyết đậnh triệu tập Đại hội toàn quốc lần 
thứ II của Đảng, đưa Đảng ra công khai dưới tên là Đảng Lao động Việt 
Nam, đồng thời giúp Lào và Campuchia thành lập ở mỗi nước một đảng 
riêng để lãnh đạo cách mạng của mỗi dân tộc. Đại hội đã thông qua cương 
lĩnh mới, Điều lệ mới giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai 
cấp, giữa cách mạng dân tộc và cách mạng dân chủ, do đó đã động viên được 
toàn dân đẩy mạnh kháng chiến, đưa đến chiến thắng ở Điện Biên Phủ 
lịch sử, đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp mở đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn 
của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Theo hiệp định Giơnevơ, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, nước ta 
tạm chia cắt làm hai miền, sau hai năm sẽ tiến hành tổng tuyển cử hoà bình 
thống nhất Tổ quô'c. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm chắc bản 
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chất của chủ nghĩa đế quốc nên đã sớm xác định kẻ thù chính của cách 
mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, nêu rõ cách 
mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội và đâu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam.
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CHƯƠNG V.
VIỆT NAM TỪ SAU NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1969 
VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN 

Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. VIỆT NAM TRONG cuộc XÂY DựNG MIEN BAC và đấu tranh 
CHỐNG MỸ - DIỆM ở MIỀN NAM

1. Công cuộc xây dựng miền Bắc
a. Giai đoạn tiếp quản miền Bắc (1954 - 1960)
Khi tiếp quản miền Bắc theo Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp cùng 

đế quôc Mỹ tiến hành nhiều hoạt động nhằm chống phá công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ỗ miền Bắc.

Ta và địch tiến hành trao trả hàng vạn tù binh, 15 vạn cán bộ chiến 
sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Miền Bắc bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ khôi 
phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

b. Khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa (1955 - 1957)
- Nông nghiệp: thực hiện cải cách ruộng đất trong những năm 1954 - 

1956, không chỉ nhằm thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân chủ, chia ruộng 
đất cho nông dân, mà còn có ý nghĩa quyết định trong khôi phục và phát 
triển kinh tể nông nghiệp.

- Công nghiệp: hầu hết các cơ sở sản xuất cũ được khôi phục, hơn 50 
cơ sở mới, chủ yếu thuộc ngành sản xuất tiêu dùng được xây dựng. Bên cạnh 
việc xây dựng cơ sở quốc doanh, khu vực công nghiệp tư nhân bao gồm các 
cơ sở sản xuất tư bản tư doanh và tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích 
phát triển sản xuất.

- Ngành văn hóa giáo dục: phát triển hệ thông giáo dục từ phổ thông đến 
đại học được tiêu chuẩn hóa một bước. Năm 1956 -1957 có gần 1 triệu học sinh 
phổ thông, hơn 600 ngàn học sinh vỡ lòng, 2.984 sinh viên đại học, 8.000 học 
sinh chuyên nghiệp trung cấp. Hơn 1 triệu người được xóa nạn mù chữ.

- Hệ thống y tế: chăm sóc sức khỏe cho người dân được Nhà nước quan 
tâm xây dựng.

c. Thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960)
- Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 

năm 1958 vạch chủ trương thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các 
thành phần kỉnh tế tư bản tư doanh, tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công và 
nông cá thể.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẰNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 39

Văn hóa giáo dục cũng thu được nhiều thành tựu to lớn. Hệ thống y tế 
chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng phát triển khá nhanh.

Hệ thông chính trị được củng cố hoàn thiện. Hiến pháp mới của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đã được ban hành ngày 1/1/1960. Cơ quan hành 
chính từ Trung ương đến các cơ sở tuy giảm về số lượng biên chế nhưng hiệu 
quả công tác lại được nâng cao hơn trước.

d. Thời kỳ 1961 - 1965
Đường lối xây dựng được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của 

Đảng (tháng 9/1960) khẳng định: Phải đưa miền Bắc "Tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội".

- Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965): “Phấn đẩu xây 
dựng bước đầu cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện công cuộc xã 
hội chủ nghĩa".

Nhìn chung, trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, quốc 
phòng đã phát triển vượt bậc so với trước thời kỳ giải phống.

e. Thời kỳ chuyển hướng xây dựng kinh tế miền Bắc và chi viện cho 
miền Nam (1965 - 1969)

Nghị quyết 11, 12 (tháng 3 và 12/1965), nhấh mạnh miền Bắc là hậu 
phương lớn của tiền tuyến lớn, công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân.

Công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội vẫn đạt chỉ tiêu so với thời 
gian trước. Như trong nông nghiệp, nông dân vào sản xuất tập thể ngày 
càng cao, số học sinh trong giáo dục ở các cấp cũng tăng nhanh: Học sinh 
trung học chuyên nghiệp tăng gấp ba lần, sinh viên các trường đại học tăng 
hai lần trong những năm 1965 - 1968. Hệ thô'ng y tế, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và phục vụ chiến đấu ngày càng phát triển nhanh. Nám 1969 là 
năm miền Bắc tập trung lực lượng cao nhất để khắc phục hậu quả chiến 
tranh sau 4 năm bị Mỹ bắn phá, nhiều cơ sở kinh tế hạ tầng kiến trúc của 
miền Bắc bị tàn phá nặng nề.

2. Đấu tranh chông Mỹ - ngụy ở miền Nam
a. Quá trình áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam
Tháng 3/1956, Mỹ - Diệm tổ chức bầu cử quốc hội ở miền Nam lập chế 

độ “Việt Nam Cộng hòa" do Diệm làm Tổng thống. Sự kiện Mỹ - Diệm lập 
quốc gia “Độc lập" “Dân chủ" ở miền Nam là cột mốc đánh dấu Mỹ đã áp 
đặt xong thể chế chính trị hoàn toàn phụ thuộc Mỹ ở miền Nam.

Miền Nam có vị trí quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Mục 
tiêu của Mỹ ở đây là biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân 
sự, ngăn chặn “làn sóng đỗ" đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á, chống 
lại phong trào giải phóng dân tộc đang bùng nổ ở khu vực này.
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b. Phong trào đấu tranh ở miền Nam trong những năm 1954 - 1956
Khẩu hiệu đâu tranh chính của nhân dân miền Nam trong thời kỳ này 

là đòi Mỹ- Diệm phải thả tù chính trị, đòi thực hiện hiệp thương, tổng tuyển 
cử thông nhất đất nước như Hiệp định Giơnevơ.

Tuy mục tiêu đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử không thực hiện 
được bởi Mỹ - Diệm ngoan Cữ chia cắt nước ta, nhưng phong trào đấu tranh 
của nhân dân miền Nam, của đồng bào đô thị đã thể hiện rằng thống nhất 
đất nước là nguyện vọng sâu sắc thiêng liêng của cả nước. Với kẻ thù mới 
nhân dân miền Nam cần có phương hướng đấu tranh thích hợp để hoàn 
thiện mục tiêu cách mạng của mình.

c. Đấu tranh giữ gìn thực lực cách mang trong những năm 1957 - 1959
Để thực hiện “tố cộng", “diệt cộng", Mỹ - Diệm dùng mọi chính sách, 

thủ đoạn tàn bạo, thâm độc. Chúng gom dân vào “Khóm liên gia tương trợ", 
“Khu trù mật", “Khu Dinh điền" để tách cán bộ chiến sĩ ra khỏi quần chúng 
cách mạng.

Đỉnh cao của chính sách khủng bô' đối với người yêu nước của tập đoàn 
Mỹ - Diệm là ban hành luật 10/59. Với luật 10/59 tay sai Diệm thẳng tay 
đàn áp dã man những người yêu nước với phương châm: bắt, giết nhầm còn 
hơn bỏ xót.

Những năm 1957 - 1959, là thời kỳ khó khăn và tổn thất rất lớn của 
cách mạng Việt Nam. Hàng vạn cán bộ, đảng viên bị địch sát hại, hàng chục 
vạn đồng bào yêu nước bị tù đày. Cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân 
miền Nam đòi hỏi cần có một giải pháp cấp bách để đưa cách mạng miền 
Nam vượt qua khó khăn, thực hiện thông nhất nước nhà.

d. Phong trào "Đồng Khởi" ở miền Nam
Tháng 1/1959, Hội nghị thứ 15 của Đảng đã họp ở Hà Nội bàn về cách 

mạng miền Nam, đây là Hội nghị lịch sử quyết định phương hướng phát 
triển của toàn bộ sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước. Hướng phát triển của cách 
mạng miền Nam có thể như Cách mạng Tháng Tám. Từ khởi nghĩa từng 
phần tiến lên nhất loạt đập tan chính quyền địch.

Cuô'i tháng 8/1959, khởi nghĩa của nhân dân Trà Bồng bùng nổ, tạo ra 
bước thành công ban đầu của nhân dân địa phương.

Năm 1960, phong trào Đồng Khởi của quân và dân miền Nam thắng 
lợi đã mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Chuyển 
thế cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công liên tục 
kẻ thù, thực hiện mục tiêu cách mạng là đập tan chế độ Mỹ - ngụy, giải 
phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

e. Đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" cùa Mỹ năm 1961 - 1965 
Các cuộc chiến thắng của quân và dân ta ở Nam bộ và Tây Nguyên

như chiến thắng Ap Bắc, chiến thắng Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài và thắng 
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lợi của nhiều chiến dịch khác có ý nghĩa lớn làm phá sản hoàn toàn chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt" của địch và có ý nghĩa chiến lược đối với toàn 
bộ sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước. Đồng thời nó cũng báo hiệu chủ nghĩa 
thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam đứng trước nguy cơ sụp đổ và là bước 
tiến vững chắc cho những thắng lợi tiếp theo.

g. Đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam 1965 - 1968
Với chiến thắng của những trận đánh đầu tiên ở Vạn Tường có ý nghĩa 

như trận Âp Bắc đối với quân Mỹ, nó “đã chứng tỏ một cách hùng hồn khả 
năng của ta đánh bại dược quân Mỹ trong điều kiện chúng có ưu thế tuyệt 
đối về binh khí, hỏa lực". Đặc biệt, cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt 
trong năm 1968 là kết quả đỉnh cao của quân và dân ta đánh bại chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ", đập tan ý chí xâm lược miền Nam của Mỹ, buộc Mỹ 
phải đàm phán với ta chấm dứt ném bom không điều kiện ở miền Bắc và 
phải thay đổi chiến lược ở miền Nam.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIEN tư tưởng Hồ CHÍ MINH

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 đã đề ra đường lôi 
đấu tranh cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện 
vọng của nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước, phản ánh đúng quy luật 
đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

- Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã động viên cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là “Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà" và 
nêu rõ: miền Bắc là hậu phương lớn, có vai trò quyết định nhất đối với cách 
mạng cả nước, miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đôi với việc hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam.

- Năm 1964, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đẩy mạnh "Chiến tranh đặc 
biệt" ở miền Nam và trắng trợn khiêu khích phá hoại miền Bắc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt, một “Hội nghị Diên 
Hồng” trong thời đại mới, nêu rõ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 
khẳng định sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc 
là nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân ta trong cả nước. Người kêu gọi: 
Mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Năm 1965, trước thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt", đế 
quốc Mỹ đã chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ", ào ạt đưa quân Mỹ 
và chư hầu vào miền Nam, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam và 
tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc. 
Chúng đã dùng mọi thủ đoạn, mọi phương tiện hiện đại, kể cả máy bay B52. 
Trước hành động leo thang xâm lược hết sức tàn bạo của đế quốc Mỹ, Người 
đã khẳng định: “Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, 
chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn .
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- Tháng 7/1966, sau khi cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất bị 
đánh bại, đế quốc Mỹ tiếp tục tăng quân đội và vũ khí, ráo riết chuẩn bị 
cuộc phản công lần thứ hai ở miền Nam và đánh ác liệt ở miền Bắc. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã chủ tọa cuộc họp của Hội đồng quốc phòng, Hội đồng 
quyết định những chủ trương lớn đẩy mạnh cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu 
nước và Người đã ra lời kêu gọi đanh thép: “Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 
một triệu quân hoặc nhiều hơn nữa hoặc nhiều nữa... chiến tranh có thể kéo 
dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc có thể lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng 
và một số thành phổ, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, đồng bào và chiến sĩ ta từ hậu phương 
lớn đến tiền tuyến lớn, đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
với lòng tin tưởng tuyệt đối của Người, Đảng, với tinh thần dũng cảm, sáng 
tạo tuyệt vời, đã đoàn kết chiến đâu, lần lượt đánh thắng mọi chiến lược 
của kẻ thù trong cuộc chiến tranh dài ngày nhất, quy mô lớn nhất, mức độ 
ác liệt nhất và giành được thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử chô'ng ngoại 
xâm của dân tộc ta.

Trước lúc tạ thế, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta bản Di chúc thiêng liêng. Bản Di chúc đã nói lên tình sâu nghĩa nặng 
của Người với nước, với dân; nói lên niềm tin tất thắng ở sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước; đề ra những phương sách lớn để xây dựng lại đất nước sau 
chiến tranh nhằm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, dộc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Di chúc là một bản tổng kết sâu sắc, nêu lên những nội dung cơ bản, 
những tư tưởng, tình cảm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đốì với sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam. Bản Di chúc là những lời căn dặn cuối cùng đầy tâm 
huyết, thấm đượm tình người; một di sản tư tưởng vô cùng quý báu của dân 
tộc và nhân loại.

Với lòng kính yêu và thương tiếc vô hạn, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta đã ra sức phấn đấu thực hiện Di chúc của Người, đưa cuộc kháng 
chiến chông Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, Tổ quốc thông nhất, 
Nam Bắc một nhà, cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng mới: Xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
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Phần thứ hai.

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI sự RA ĐỜI 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 45

CHƯƠNG /.
Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIEN tác động đến 

Sự RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là Người 
vạch ra cương lĩnh cách mạng, định hướng cho cách mạng Việt Nam đi từ 
Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân tiến lên Cách mạng Xã hội Chủ 
nghĩa. Để làm sáng tỏ thêm công lao to lớn của Người đối với cách mạng 
Việt Nam, đặc biệt là vai trồ của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một mảng đề tài nhỏ ít có người nghiên 
cứu sâu sắc về những nội dung cơ bản nhất trong suốt quá trình đi tìm 
đường cứu nước cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Với những hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cuộc đời sự nghiệp và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả chia thành ba chương chính: ngoài phần mở đầu, 
kết luận và phụ lục; sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp tổng 
hợp khi phân tích các sự kiện. Hi vọng sẽ làm sáng tỏ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa 
về vai trò của người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đối với sự 
ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930).

I. Cơ SỞ LÝ LUẬN
1. Học thuyết Mác - Ảngghen về Đảng Cộng sản
1.1. Sự cần thiết phải thành lập một đảng lãnh đạo
Các nhà sáng lập CNXHKH đã nêu rõ sự cần thiết phải thành lập 

chính đảng lãnh đạo - đội tiên phong của giai cấp vô sản. Trên cơ sở phân 
tích những sự kiện lịch sử trong cuộc đấu tranh của tư bản và vô sản thế 
kỷ XIX trong quỹ đạo của sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, Mác 
và Ángghen đã chứng minh sự tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự tất yếu 
ra đời của chủ nghĩa cộng sản. Bên cạnh đó, hai ông cũng đã chỉ ra lực 
lượng để thay đổi chế độ này chính là giai cấp công nhân.

Trong quá trình hoạt động của mình, Mác và Ăngghen đã chứng minh 
một cách khoa học về vai trò lịch sử của giai cấp vô sản được quy định bởi 
những yếu tố khách quan tác động, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Do địa vị khách quan trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa- 
nền đại công nghiệp phát triển. Giai cấp vô sản gắn liền với nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, 
trực tiếp là người lao động trong các cơ sở kinh tế chủ nghĩa tư bản.

Thứ hai: Khác với các giai cấp khác, giai cấp vô sản không có tư liệu 
sản xuất, không có tài sản và quan trọng hơn đây là giai cấp bị bóc lột 
nặng nề, do đó đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh cách mạng là triệt để.
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Thứ ba: Mục đích của giai cấp vô sản là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, 
thiết lập chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư: Giai cấp vô sản gắn liền với nền sản xuất hiện đại, là giai câp 
có tổ chức và kỷ luật cao nhất. Mặt khác, đây cũng là giai cấp duy nhất có 
khả năng lãnh đạo các giai cấp khác mà các giai cấp khác không có được.

Tất cả những yếu tố trên Mác và Àngghen cho rằng đã quy định vai 
trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Mác và Àngghen cho rằng: "Giai cấp vô sản chỉ có thể hoạt động với 
tư cách là một giai cấp khi nó được tổ chức lại thành một chính đảng riêng 
bịêt" hay "Giai cấp vô sản có thể đủ mạnh và có thể giành được thắng lợi 
thì nó phải thành lập một đảng đặc biệt khác với tất cả các đảng khác và 
độc lập với các đảng khác và tự coi mình là đảng của giai cấp vô sản"

Mác và Àngghen đã nêu nên những nhân tô' cấu thành nên Đảng Cộng 
sản: "Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa CNXHKH và phong trào 
công nhân". Mác và Àngghen đã tích cực truyên bá chủ nghĩa xã hội khoa học 
vào phong trào công nhân và tất yếu sẽ làm nảy sinh Đảng Cộng sản.

1.2. Bản chất giai cấp của Đảng
Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản Mác và Àngghen cho rằng Đảng 

mang bản chất của giai cấp công nhân: "Về mặt tư tưởng, những người cộng 
sản là bộ phận kiên quyết nhất của các.đảng công nhân ở tất cả các nước, 
là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ phận khác, về mặt lý luận, họ hơn bộ phận 
còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình, kết 
quả chung của phong trào cộng sản".

Chúng ta thấy hai ông đã nêu rõ Đảng cộng sản là đội tiên phong bao 
gồm những người tiên tiến, những người kiên quyết đấu tranh cho giai cấp 
mình. Điều đó thể hiện rất rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

1.3. Cơ sở tư tưởng của Đảng
Mác và Àngghen đưa ra quan điểm Đảng Cộng sản phải lấy chủ nghĩa xã 

hội khoa học là cơ sở, nền tảng tư tưởng. Ngay từ những ngày đầu khi Mác và 
Ăngghen đánh giá tổ chức Đồng minh những người cộng sản, Ăngghen đã nhận 
xét: “Đồng minh đã có thế giới quan khoa học mới làm cơ sở lý luận".

Toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức cộng sản do Mác và Ăngghen 
sáng lập đều được xây dựng trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học.

1.4. Công tác xây dựng Đảng
Mặc dù Mác và Ăngghen chưa có điều kiện sống trong thời kỳ nền 

kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển để đưa ra một học thuyết về Xây dựng 
đảng một cách hoàn chỉnh nhưng hai ông cũng đã đưa ra một sô' quan điểm 
trong công tác Xây dựng đảng:

- Về chính trị: Mác và Ăngghen đã trình bày quan điểm, lý luận chung, 
nêu rõ mục đích, chiến lược, sách lược đấu tranh cách mạng của Đảng.

- Về tư tưởng: trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen đã 
xác định rõ lập trường, quan điểm của giai cấp vô sản, bác bỏ những tư 
tưởng thù địch đối với giai cấp vô sản, nêu rõ những sai lầm, dô'i trá của 
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những tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản, tư sản... và những tư tưởng phản 
động khác khoác áo xã hội chủ nghĩa.

- Về tổ chức: các văn kiện của đồng minh những người cộng sản, Quốc 
tế thứ I và hoạt động thực tiền của các tổ chức đó đã nói lên rằng cơ sở xây 
dựng các tổ chức đó là nguyên tắc tập trung dân chủ.

1.5. Cơ cấu tổ chức của Đảng
Việc tham gia vào Đảng Cộng sản, Mác và Àngghen cho rằng có thể 

có nhiều thành phần, giai cấp khác nhau nhưng khi đã tham gia vào Đảng 
thì phải từ bỏ nguồn gốc xuất thân giai cấp của mình để đứng vào hàng ngũ 
của giai cấp vô sản.

1.6. Chủ nghĩa quốc tế của Đảng cộng sản
Lấy sức mạnh quốc tế của giai cấp vô sản để có thể chống lại sức mạnh 

quô'c tế của giai cấp tư sản - Mác và Àngghen phân tích sự cấu kết của chủ 
nghĩa tư bản thành sức mạnh quốc tế để đàn áp giai cấp công nhân, cho nên 
muôn chống lại và xóa bỏ giai cấp bóc lột mang tính quốc tế thì tất yếu thì 
phải đoàn kết lại với tính quốc tế thì mới có thể thắng lợi hoàn toàn.

Mác và Àngghen cho rằng: “Giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải 
giành chính quyền, phải tự mình giành lấy chính quyền trở thành dân tộc, 
cho nên họ vẫn có tính chất dân tộc,... dân tộc này không hoàn toàn hiểu 
theo nghĩa tư sản".

Trong một quá trình hoạt động lâu dài phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, Mác và Àngghen đã đấu tranh không khoan nhựợng đổì với 
tư tưởng dân tộc tư sản hẹp hòi diễn ra trong các tổ chức cộng sản. Theo 
hai ông, sự ra đời của đảng tiên phong - Đảng Cộng sản nhằm lãnh đạo giai 
cấp công nhân là một yêu cầu bức thiết mà lịch sử đã đặt ra.

2. Học thuyết của Lê nin về Đảng kiểu mới và Đảng cầm quyền
Lênin được sinh ra và lớn lên trong môi trường mà giai cấp tư bản phát 

triển mạnh mẽ. Sự cạnh tranh khốc liệt của chúng đã dẫn đến sự bần cùng hóa 
giai cấp vô sản. Do đó, Lênin có điều kiện tiếp tục kế thừa và phát triển quan 
điểm của Mác và Ăngghen lên một bước mới. Trong tác phẩm “Một bước tiến hai 
bước lùi" Lênin đã nêu lên vai trò của một đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và 
những nguyên tắc hoạt động của nó. Đây là cơ sở hết sức quan trọng đối với việc 
Hồ Chí Minh qụyết định thành lập một tổ chức đảng lãnh đạo giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động đấu tranh giành độc lập, tự chủ ở Việt Nam.

Lênin cho rằng Đảng mác-xít của giai cấp công nhân là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân. Lênin 
chỉ rõ: “Đảng là bộ phận của giai cấp cồng nhân, nhưng không được lẫn lộn 
Đảng với giai cấp. Đảng phải đóng vai trò tiên phong, là bộ tham mưu 
chính trị của giai cấp công nhân".

Trên cơ sở đó, Lênin phân tích: Đảng là đội ngũ có tổ chức của giai 
cấp công nhân, có kỷ luật bắt buộc các đảng viên phải noi theo. Người cho 
rằng: “Giai cấp vô sản có thể trở thành và nhất định trở thành lực lượng 
chiến thắng chính về sự thống nhất của nó về mặt tư tưởng trên cơ sở các 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác được củng cố bằng sự thống nhất cửa tổ 
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chức. Chính các tổ chức này đã đoàn kết hàng triệu người lao động vào 
quân đội của giai cấp công nhân".

Lênỉn nêu rõ: “Kỷ luật trong dảng là kỷ luật sắt, ai cũng phải giữ 
vững". Đảng phải là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, giữ vai trò 
lãnh đạo, chỉ đường, dẫn lốì cho tất cả các tổ chức khác của giai cấp công 
nhân và người lao động. Lênin đã nêu lên tầm quan trọng phải có một tổ 
chức lãnh đạo phong trào cách mạng: “Không có tổ chức vững vàng lãnh đạo 
thì không thể có phong trào vững chắc được, hãy cho tôi một tổ chức của 
những người cộng sản, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga".

Ngoài việc nêu lên chức năng, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản, 
Lênin còn yêu cầu Đảng phải liên hệ chặt chẽ mật thiết với quần chúng; 
Lênin đã từng nói rằng: Chỉ trông chờ vào bàn tay của những người cộng 
sản để xây dựng xã hội cộng sản chỉ là một giọt nước trong đại dương nhân 
dân và họ chỉ giành được thắng lợi trong trường hợp dẫn dắt được quần 
chúng công nhân, nông dân và toàn thể nhân dân lao dộng đi theo mình 
thực hiện được mục đích đã đề ra: “Nguy cơ xa rời quần chúng là một tai 
họa lớn đến với đảng, có khả năng giết chết sự nghiệp cách mạng và sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Bên cạnh đó, Lênin còn nêu ra những nguyên tắc hoạt động của Đảng: 
"Đảngphải được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ... có một chế độ 
tập trung chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, nếu thiếu nó Đảng sẽ trở thành 
câu lạc bộ cãi vã hết sức chiến đấu". Mặt khác, trong Đảng phải dân chủ, 
nếu không có dân chủ sẽ có nguy cơ thoái hóa thành một tổ chức quan liêu. 
Vì vậy, Đảng phải có một điều lệ duy nhất mà tất cả các đảng viên và lãnh 
tụ của Đảng đều phải nghiêm chỉnh chấp hành. Lênin cho rằng lợi ích đấu 
tranh của giai cấp vô sản ở một nước sẽ phục tùng lợi ích của cuộc đấu tranh 
trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại 
chủ nghĩa tư bản mang tính quốc tế, do đó nó cũng phải đoàn kết quốc tế.

Lênin đã kế thừa và phát triển những quan điểm sơ khai của Mác và 
Ăngghen về Đảng cầm quyền, Lênin đã nêu ra nhiệm vụ quản lý xã hội là 
nhiệm vụ đầu tiên của Đảng cầm quyền và quản lý xã hội là nhiệm vụ khó 
khăn, nhưng vô cùng quan trọng của một Đảng cầm quyền: “Đảng phải kết 
hợp hệ thống tổ chức mới, cực kỳ phức tạp và tinh tế bao gồm sự sản xuất 
và phân phối một cách có kế hoạch các sản phẩm cần thiết cho đời sống của 
hàng chục triệu người. Muốn quản lý tốt phải có một trình độ nhất định". 
Lênin cho rằng khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền thì vai trò của Đảng 
càng mở rộng. Đảng không chỉ lãnh đạo giai cấp mà lãnh đạo toàn xã hội. 
Đến đây, Lênin cho rằng, muốn thực hiện được nhiệm vụ chuyên chính vô 
sản của mình, cần phải xây dựng một bộ máy vô sản, về hình thức thì 
không cần phải cộng sản. Một bộ máy mềm dẻo, tương đối rộng rãi, rất 
mạnh, một đảng liên hệ mật thiết với quần chúng. Ngoài ra, Lênin còn đưa 
ra các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo có một Đảng cầm quyền. Lênin 
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chỉ rõ: Đảng là người lãnh đạo chính quyền và toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản nhưng cần phải phân biệt chính xác chức năng của chính 
quyền Xô Viết. Đảng lãnh đạo chính quyền trước hết là thông qua đường lối, 
chủ trương của đảng, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong Đảng lãnh 
đạo xã hội, Lênin chú ý đến vấn đề là phải lãnh đạo tập thể, phải đẩy 
mạnh phê và tự phê, đoàn kết quốc tế trong Đảng, việc lựa chọn, sử dụng 
cán bộ của Đảng, nâng cao chất lượng và kết nạp đảng viên mới...

Cơ sở lý luận chung là một vân đề hết sức quan trọng, là tiền đề, nền 
tảng để dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không phải ngẫu 
nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc lại lời kều gọi của Lênin 
đốì với các nhà cách mạng phương Đông: “Trước mắt các đảng có một nhiệm 
vụ mà trước kia những người cộng sản toàn thế giới không có: dựa vào lí 
luận và thực tiễn chung của chủ nghĩa cộng sản, áp dụng vào các điều kiện 
dặc biệt, không có ở các nước châu Âu, các bạn phải biết vận dụng lí luận 
và thực tiễn ấy vào điều kiện, khi nông dân là quần chúng cơ bản, cần phải 
giải quyết nhiệm vụ đấu tranh không chổng tư bản, mà phải chống những 
tàn tích của thời trung cổ>w

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải có Đảng 
Cộng sản

Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như từ truyền 
thống của dân tộc, Hồ Chí Minh đã khẳng định sự nghiệp cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng. Nhưng quần chúng nhân dân phải được giác ngộ, 
được tổ chức, được lãnh đạo thì mới trở thành lực lượng to lớn, như nhiều 
chiếc đũa bó thành một bó, chứ không phải "mỗi chiếc một nơi". Đảng phải 
là người làm tròn nhiệm vụ trọng đại đó. Hồ Chí Minh đã từng nêu lên tầm 
quan trọng của Đảng đối với cách mạng: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh 
để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên hệ với các dân 
tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới 
thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy". Đảng 
cách mệnh chân chính phải là Đảng Cộng sản.

Khi thành lập Đảng, Bác đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, có khả năng tập hợp, lôi kéo các tầng lớp nhân dân khác, đoàn kết 
đứng lên làm cách mạng. Khi Đảng Lao động Việt Nam chính thức là tổ 
chức công khai của Đảng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh thêm: “Đảng Lao động 
Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên 
nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam". Đây là đội tiên phong, là bộ tham 
mưu của giai câp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Hơn nữa, 
Đảng là: đội tiên phong dũng cảm và bộ tham mưu sắng suốt, để xứng đáng 
với vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ lịch sử mới.

(1) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 7, tr.516
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Theo Hồ Chí Minh, dù tên Đảng có lúc thay đổi nhưng chất của Đảng 
vẫn là một, bao giờ Đảng cũng là Đảng cách mạng chân chính, Đảng mácxít 
- lêninnít chân chính, Đảng mang bản chất giai cấp công nhân. Bao giờ 
Đảng cũng “tận tâm tận lực vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân 
tộc, Đảng không có lợi ích nào khác". Đó là độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc 
cho nhân dân, cho mỗi con người, xây dựng đất nước giàu mạnh đi lên chủ 
nghĩa xã hội, sông hòa bình hữu nghị với tất cả các dân tộc khác.

II. Cơ SỞ THỰC TIỄN

1. Từ thực tiễn kỉnh nghiệm cách mạng thế giới
Những năm đầu của thế kỷ XX cũng là thời gian mà tình hình thế giới 

xảy ra nhiều biến động nhất là đô'i với thực tiễn phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế.

Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Nguyễn Ái Quôc 
càng có thêm thực tế sinh động để hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. 
Các nước đế quốc phân chia lại thị trường thế giới nên đã phát động chiến 
tranh và hậu quả là đã sinh ra hàng loạt nước thuộc địa, trong đó có Việt 
Nam. Các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của các nước theo đó cũng nổ 
ra và hầu như chưa có cuộc cách mạng nào thắng lợi triệt để. Cuộc hành 
trình qua nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc, tư bản, đế quốc,... hình thành 
trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc về sự cần thiết phải có một tổ chức đứng ra 
lãnh đạo các phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc.

Tháng 11- 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dưới sự lãnh 
đạo của Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười, cùng với sự lớn mạnh cùa Nhà nước Liên bang Xô Viết do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã tạo điều kiện tiền đề lý 
luận và thực tiễn ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng phải hình thành một 
Đảng Cộng sản ở Việt Nam để làm chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân 
tộc, thúc đẩy phong trào này phát triển và ngày càng xích lại, tạo tiền đề 
cho phong trào công nhân phát triển.

Thực tiễn lịch sử cho thấy vài chục năm đầu của thế kỷ XX, do sự phát 
triển không đều của chủ nghĩa tư bản, một sô' nước tư bản muôn chia lại 
thuộc địa đã gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất và khoét sâu thêm mâu 
thuẫn vốn có giữa các nước đế quốc với nhau, và đó là nguyên nhân làm cho 
các nước đế quốc suy yếu tạo diều kiện cho Cách mạng Tháng Mười thắng 
lợi. Với thắng lợi này của Lênin và Đảng Bônsêvích Liên Xô đã cho ra đời 
nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu cho một thời đại mới 
trong lịch sử, thời dại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới.

Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản do Lềnin sáng lập đã trở thành bộ 
tham mưu chiến đấu của phong trào cộng sản công nhân quốc tế và phong 
trào giải phóng dân tộc. Mặt khác trong thời kỳ đế quốc thực dân hóa, các
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dân tộc thuộc địa bị lôi cuốn vào con đường của chủ nghĩa tư bản thực dân. 
Đây cũng là một yếu tố quan trọng làm cho chủ nghĩa Mác dễ dàng xâm 
nhập vào các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có châu Á và Đông 
Dương. Bản thân sự du nhập của chủ nghĩa tư bản từ bên ngoài vào lại tạo 
ra một cách không tự giác cho các dân tộc bị áp bức cả về ý thức lẫn phương 
tiện và phương pháp tự giải phóng. Sự thức tĩnh về ý thức dân tộc táng lên 
mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu từ những năm 20 của thế kỷ, nhất là từ 
sau Cách mạng Tháng Mười Nga và Liên bang Xô Viết ra đời. Lịch sử đòi 
hỏi một cách khách quan sự ra đời của tổ chức cộng sản để lãnh đạo các 
phong trào. Và cách mạng Việt Nam đã chịu tác động mạnh mẽ của bôi 
cảnh quốc tế đó.

2. Thực tiễn và những đòi hòi khách quan của cách mạng Việt Nam
Từ giữa thế kỷ thứ XIX, thực dân Pháp nể súng xâm lược Việt Nam. 

Với tinh thần yêu nước và sức mạnh truyền thống của dân tộc, lòng căm thù 
giặc ngoại xâm và ý chí giành độc lập, nhân dân Việt Nam đã nhất tề vùng 
lên chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho thời kỳ dài đấu tranh đánh 
đuổi quân xâm lược của dân tộc ta.

Cuộc kháng chiến bắt đầu từ nơi Pháp đã bắt đầu nổ súng và đổ quân 
xâm lược vào ngày 1-9-1858 tại Đà Nẵng. Từ đây cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta nhanh chóng mở rộng ra Quảng Nam và hầu khắp các tỉnh 
Nam Bộ. Trong không khí sôi nổi chống giặc của nhân dân cả nước thì triều 
đình Huế lại xuất hiện các phe phái với những ý kiến khác nhau: phái chủ 
chiến, chủ hòa và phái không hòa không chiến, trong đó phái chủ hòa lại 
chiếm ưu thế. Trước tình hình đó đã dẫn tới việc triều đình Huế ký kết với 
Pháp Hiệp ước 5-6-1862, nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam bộ và đảo 
Côn Lôn. Hiệp ước đã ký kết, phong trào khởi nghĩa của nhân dân 3 tỉnh 
miền Đông vẫn tiếp tục dâng cao. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Trương Định 
(1820-1864) với tinh thần trung với nước hiếu với vua. Đến năm 1867 khi 
ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên rơi vào tay giặc thì 
phong trào chông Pháp của nhân dân lục tỉnh Nam kỳ phát triển một cách 
rầm rộ. Lần lượt kẻ trước ngã, người sau tiếp bước và cuối cùng các cuộc khởi 
nghĩa đều thất bại nhưng tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường 
quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm và không khuất phục trước kẻ thù của nhân 
dân vẫn không hề lung lay mà còn dâng lên mạnh mẽ.

Từ khi Nam kỳ trở thành thuộc địa và hoạt động trong quỹ đạo của chủ 
nghĩa dế quốc Pháp thì đây cũng chính là một chỗ dựa vững chắc để Pháp 
tiếp tục đánh chiếm cả nước Việt Nam. Trong khi đó nhà nước phong kiến 
của triều Nguyễn ươn hèn thay vì đứng về phía nhân dân, lãnh đạo nhân 
dân giương cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc thì lại có những hành 
động tiếp tay cho giặc, trấn áp các hoạt động yêu nước theo lôì nghị hòa. 
Nhân dân lầm than, cơ cực, nhân dân càng nổi dậy thì những kẻ cầm quyền 
lại hờ hững quay lưng lại với nhân dân. Sài Gòn, Hà Nội, Huế lần lượt bị 
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rơi vào tay Pháp. Triều đình Huế ký Hiệp ước này đến Hiệp ước khác đầu 
hàng hoàn toàn, thừa .nhận Pháp đặt quyền thông trị trên toàn đâ't nước 
Việt Nam(1).

Hiệp ước 1883, 1884 là dấu châ'm kết thúc vai trò của giai câp phong 
kiến Việt Nam. Tuy nhiên tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc vẫn là 
động lực to lớn thôi thúc các sĩ phu yêu nước và các quan lại quả cảm đưa 
họ đứng về phía nhân dân, tiếp tục phâ't cờ chiến đâ'u, tạo ra phong trào 
kháng chiến rất sôi nổi khắp các địa phương. Tiêu biểu cho các phong trào 
yêu nước thời kỳ này là phong trào cần Vương lan rộng ra cả Bắc kỳ, Trung 
kỳ, Nam kỳ; mở đầu khi Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rút lên rừng 
núi Quảng Trị, Quảng Bình, ra chiếu cần Vương (13-7-1885) kéo dài cho tới 
những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, bất châp cả việc vua Hàm Nghi bị 
Pháp bắt (1-11-1888) đày đi Angiêri. Bên cạnh phong trào cần Vương còn 
có nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân các địa phương: Khởi nghĩa Yên Thế 
do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (1885-1913), các cuộc khởi nghĩa của các dân 
tộc ít người như: Trương Quyền, Thiên Hộ Vương, Đốc Ngữ, cầm Bá Thước...

Thực tiễn Việt Nam cho thấy đầu thế kỷ XX lịch sử đã đặt ra cho dân 
tộc hai nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết là đánh đuổi đế quõc Pháp, giành 
lại độc lập dân tộc và canh tân đất nước. Hai nhiệm vụ này gắn bó chặt chẽ 
với nhau, hỗ trợ nhau, không thể tách rời. Trong đó giành độc lập dân tộc 
là nhiệm vụ tiên quyết và cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ còn lại. Lịch 
sử đã chứng minh phong trào yêu nước theo các hệ tư tưởng lỗi thời, không 
phù hợp với thực tiễn lịch sử của Việt Nam đã dần dần đi vào thất bại. 
Tổng kết những năm tháng hoạt động của phong trào cần Vương, sự kế tục 
cách chông giặc theo con đường cũ, Phan Đình Phùng đã viết: "Nhưng tôi 
ngẫm nghĩ lại nước mình mấy ngàn năm nay, đất nước chẳng rộng, quân 
lính không mạnh, tiền của chẳng giàu, cái chỗ để dựng nước là nhờ cái gốc 
vua tôi, cha con theo năm dạo thường mà thôi”1 (2).

Đến những thập niên 60, 70 của thế kỷ XIX bắt đầu xuất hiện xu hướng 
mới của con đường cứu nước, khác hẳn con đường đấu tranh giải phóng đất 
nước khỏi ách thông trị của ngoại bang mà dân tộc ta đã tiến hành trước 
đó. Những nhà yêu nước như: Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi 
Viện... đưa ra ý tưởng mới tiếp xúc với văn hoá, chính trị của phương Tây 
và Nhật Bản trong buổi đầu canh tân đất nước. Họ đưa ra ý tưởng mở rộng 
cửa đất nước đón nhận thành tựu văn minh phương Tây, kết hợp với văn 
hóa dân tộc, xây dựng nền kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật 
theo hướng tư bản chủ nghĩa, tạo lập một nền quốc phòng vững mạnh,... Tuy 
nhiên những tư tưởng đó không được triều đình Huế chấp nhận và thực thi.

(1) Ngày 25-8-1883 triều đình Huế ký Hiệp ước thừa nhạn quyền thống trị của pháp trên đất 
nước Việt Nam (Hiệp ước Hăcmăng). Ngày 6-6-1884, Hòa ước cuối cùng nhà Nguyễn kí với thực 
dân Pháp tại kinh đô Huế (gọi là Hòa ước Giáp thân 1884 hay Hòa ước Pa-tơ-nốt).
(2) Thơ van ỵêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1990). Nxb. Văn Học, HN, 1970, tr.282
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Nếu như những năm cuối của thế kỷ XIX phong trào yêu nước chủ yếu 
là các văn thân, sĩ phu yêu nước, thì đến những năm đầu của thế kỷ XX, 
một lớp chí sĩ yêu nước cách mạng mới xuất hiện. Họ vốn là những vị khoa 
bảng giàu lòng yêu nước, tiếp nhận học thuyết dân chủ, nhân văn của các 
nhà cách mạng tư sản Pháp và các nhà cải cách Trung Quốc. Từ đó lại xuất 
hiện xu hướng đi tới độc lập và dân chủ, tự do theo mô hình tư bản chủ 
nghĩa bằng phương pháp bạo động và phương pháp cải lương.

Người đề xướng, xây dựng tổ chức lãnh đạo và tiến hành hoạt động cứu 
nước bằng thủ đoạn bạo động là Phan Bội Châu (1867-1940). Người khởi 
xướng con đường cứu nước theo xu hướng cải lương, khôi phục chủ quyền đất 
nước là Phan Châu Trinh (1872-1826). Đây chính là hai nhánh của con 
đường đấu tranh giành độc lập tự do theo khuynh hướng tư sản.

Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và Duy Tân hội(1) chủ trương 
đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều giới đồng bào, nhất là thanh niên ở 
Bắc, Trung, Nam. Nhưng phong trào lại bị dập tắt vào năm 1908, khi thực 
dân Pháp đàm phán và ký kết với chính phủ Nhật Bản Hiệp ước trục xuất 
lưu học sinh Việt Nam. Tiếp đó, Đông Á Đồng minh hội do Phan Bội Châu 
liên kết với nhiều nhà yêu nước và cách mạng của nhiều nước Đông Á lập 
tại Nhật cũng bị giải tán. Đến đây, Phan Bội Châu nhận thức sâu sắc bản 
chát của chủ nghĩa đế quốc đối với vấn đề dân tộc và thuộc địa, và thấm 
thìa lời của một người Nhật: “Thế lực một mình nước Việt Nam tất không 
đánh đổ được Pháp, thế thỉ cầu cứu với nước láng giềng cũng là lẽ phải. 
Nhưng Nhật Bản làm gì giúp cho các người được. Nhật Bản, chính trị gia 
tất thảy đều giàu về phần dã tâm mà nghèo về phần nghĩa hiệp... Trọng 
nhân đạo, ghét cường quyền, thế giới chắc không thiếu hạn người ấy, mà 
duy nhất chỉ có hạn người ấy mới giúp được các ông"w.

Phương pháp bạo động kia được thực thi kể từ khi Việt Nam Quang 
Phục hội được thành lập (1912). Tuy hội là tổ chức có tôn chỉ, mục đích là 
đánh đuổi Pháp, khôi phục nền độc lập và thành lập nước cộng hoà quốc 
dân nhưng cơ sở hội trong nước lại rất mong manh, lực lượng chủ yếu của 
hội là ở nước ngoài. Cách tổ chức hội thiếu khoa học, không có chương trình, 
kế hoạch hoạt động rõ ràng, chỉ chú trọng hoạt động vũ trang, dễ sa vào 
manh động, nặng về trừ khử những tên trùm thực dân và tay sai của chúng. 
Dần dần phong trào cũng lắng xuống và kết thúc sau khởi nghĩa Thái 
Nguyên (1917), con đường cứu nước bằng phương pháp bạo động cũng lâm 
vào vòng bế tắc.

Song với xu hướng cứu nước bằng phương pháp bạo động thì xu hướng 
cải lương cũng đã được Phan Châu Trinh và nhiều nhà yêu nước cùng chí 
hướng khởi xướng và tổ chức. Mở đầu cho phong trào này được đánh dấu 1 2 

(1) Sau khi tiếp xúc với những chính khách Nhật Bản đã không nhận được tiếng nói ủng 
hộ Việt Nam giành độc lập mà chỉ nhận học sinh Việt Nam sang Nhật học tập.
(2) Phan Bội Châu: Toàn tập, tập 6, Nxb. Thuận Hoá, 1990, tr.178
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bằng việc Phan Châu Trinh gửi cho toàn quyền Đông Dương thư biểu đạt 
những quan điểm chủ yếu của xu hưởng yêu nước cải lương. Bức thư trình 
bày nỗi khổ cực của nhân dân Việt Nam, nguyên nhân và đề xuất, phương 
sách cứu chữa, thể hiện tư tưởng cải lương: “Nếu chính phủ thật sẵn lòng 
đổi hết chính sách đi, kén chọn người hiền tài, trao quyền bính cho, lấy lẽ 
mà tiếp lấy thành mà đãi, cùng nhau lo toan việc lấy lợi trừ hại ở trong 
nước..."(1), từ đây đã dấy lên phong trào Duy Tân sôi nổi với nhiều hình thức 
và cuổh hút nhiều giới đồng bào. Mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục: giảng 
dạy, truyền bá ánh sáng văn minh và tư tưởng Duy Tân, cải lương, giáo dục 
tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, kịch liệt công kích hủ nho. Phong trào 
lan rộng ở miền Bắc, miền Trung. Ở miền Bắc quần chúng bạo động vượt 
qua khuôn khổ cải lương mà nhà cầm quyền thực dân cho rằng Đông Kinh 
Nghĩa Thục là "cái lò phiến loạn ở Bắc kỳ". Ớ miền Trung từ cuộc vận động 
Duy Tân đã làm bùng nổ phong trào nông dân chống sưu thuế 1908.

Trước thực tiễn đó, nhận biết ngay nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính 
quyền thuộc địa làm cho làn sóng đấu tranh sâu rộng của quần chúng tạo 
nên, nhà cầm quyền thực dân đã thực hiện nhiều biện pháp dập tắt phong 
trào, bắt bớ, giam cầm hàng loạt chiến sĩ yêu nước khởi xướng và tổ chức 
phong trào. Chế độ thuộc địa Pháp đã trả lời các chiến sĩ yêu nước theo yêu 
sách cải lương dân chủ bằng súng đạn. Đến đây con đường cứu nước bằng 
phương pháp cải lương bất bạo động mới vừa mở ra đã bị thực dân ngăn 
chặn bằng bạo lực và chấm dứt vai trò.

Thể nghiêm cuôi cùng của xu hướng cách mạng dân chủ tư sản do Việt 
Nam quốc dân Đảng thực hiện. Đây là tổ chức do những người tiểu tư sản 
trí thức giữ vai trò chủ chốt, họ giương cao ngọn cờ cách mạng dân chủ tư 
sản. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, chủ nghĩa và cương lĩnh của Việt 
Nam quô'c dân Đảng không được xác định rõ ràng và nhất quán. Do thiếu 
cương lĩnh dựa trên nền tảng tư tưởng lý luận khoa học, cách mạng và thiếu 
nguyên tắc tổ chức đảng cách mạng thông nhất về tư tưởng và hành động 
đã nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chia rẽ nội bộ. Trong thời gian khá 
dài chuẩn bị về tổ chức và các mặt khác, với thực tế của phong trào, Việt 
Nam quốc dân Đảng đã chuẩn bị khởi nghĩa. Nhưng đây là sản phẩm của 
sự bị động, thế tan rã của Việt Nam quốc dân Đảng trước sự khủng bố, truy 
nã của chính quyền thực dân. Chính vì thế, khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) là 
hành động "sát thân thành nhân" - biểu hiện tính hăng hái nhất thời, sự 
bồng bột tiểu tư sản và sự non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam. Khởi nghĩa 
Yên Bái thất bại, đánh dấu sự tan rã của xu hướng cách mạng dân chủ tư 
sản và cũng xác nhận sự bất lực của tư tưởng tư sản trong việc xác lập con 
đường cách mạng phù hợp với quy luật vận động của cách mạng Việt Nam.

(1) Họp tuyền văn thơ yèu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX (1900-1930), Nxb. Văn Học, 
HN, 1970, tr.159
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Về phía thực dân Pháp, sau khi hoàn thành xâm lược và thiết lập bộ 
máy thông trị trên toàn cõi Việt Nam. Thực dân Pháp đã tiến hành hai cuộc 
khai thác thuộc địa Đông Dương. Mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội Việt 
Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta, trước hết là mâu thuẫn giai cấp nông 
dân với giai cấp địa chủ, phong kiến không mất đi mà tiếp tục tồn tại. Và 
xuất hiện mâu thuẫn mới: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với 
đế quốc Pháp. Sự bóc lột về kinh tế, nô dịch văn hóa, chuyên chế về chính 
trị dưới ách thô'ng trị của tư bản thực dân Pháp càng đẩy nhân dân ta vào 
cảnh khôn cùng, cơ cực, càng đặt ra yêu cầu bức thiết cho dân tộc ta là phải 
có một hệ tư tưởng, một tổ chức tiên tiến có đủ năng lực, vai trò để lãnh 
đạo toàn dân tộc đứng lên chống lại chủ nghĩa thực dân, phong kiến và giành 
lại độc lập tự do cho dân tộc.

I. QUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG cứu NƯỚC VÀ ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC- 
LÊNIN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

Trong khi phong trào cách mạng Việt Nam tuy rất sôi nổi nhưng lại 
bế tắc về đường lối và tổ chức, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi 
tìm đường cứu nước bắt đầu những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê 
người. Từ lúc sinh ra và lớn lên Nguyễn Tất Thành sống trong cảnh đất 
nước lầm than, nhân dân cơ cực. Khi còn là một thiếu niên, Nguyễn Tất 
Thành đã hiểu và rất đau xót trước cảnh thông khổ của đồng bào. Lúc trạng 
tuổi 13, khẩu hiệu: "Tự do, bình đẳng, bác ái" của cuộc cách mạng Pháp 
1789 đã tác động đến nhận thức của Người, Người rất khâm phục cấc bậc 
tiền bô'i như Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Hoàng 
Hoa Thám... nhưng không đi theo con đường đấu tranh của các bậc tiền bối. 
Việc giải phóng đồng bào không phải là tìm xem nước nào giúp được mình 
mà điều quan trọng là phải đi ra nước ngoài nghe, tìm hiểu, xem xét nhân 
dân thế giới họ làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình.

Hành trang ra dĩ tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành ngoài ý 
chí và nghị lực, ước mơ, khát vọng và hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, còn có 
mạch ngầm truyền thống chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, với một vốn Hán 
học khá tinh thông và trình độ hiểu biết ở bậc văn hóa tiểu học Pháp và 
hai bàn tay lao động.

Ngày 5-6-1911 trên bến Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc đã qua ba châu lục 
trên thế giới, hơn 30 quốc gia khác nhau. Trong thời gian này Người đã tìm 
tòi, khảo nghiệm các cuộc cách mạng lớn trên thế giới, làm nhiều nghề, học 
tiếng nước ngoài... Người đã tận mắt trông thấy những cảnh khổ cực chết 
chóc của người da đen dưới roi vọt của thực dân.

Ngày 18-6, thay mặt những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc 
gửi tới hội nghị Vécxây bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam. Người 
Pháp đã coi đây là quả bom làm chấn động dư luận nước Pháp, còn người 
Việt Nam lại coi đó là tiêhg sâm của mùa xuân.
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Bước ngoặt quan trọng trên hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn 
Ái Quôc về vân đề dân tộc, giải phóng dân tộc và về đảng cách mạng được 
mở ra lần đầu tiên khi Người tiếp xúc với sơ thảo lần thứ nhát những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo L'HumaJiite' 
số ra hai ngày 16, 17-7-1920.

Người đã tìm thây trong đó lời giải đáp về vân đề dân tộc và thuộc địa, 
sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản, nhiệm vụ chiến lược và sách lược của 
Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng. Trong 12 luận cương có 6 luận cương 
(thứ 2, 4, 5, 9, 10, 11) đề cập đến các vấn đề của Đảng. Lê nin chỉ ra rằng: 
Đảng Cộng sản, người đại diện tự giác của cuộc đâu tranh giai cấp vô sản 
nhằm lật ách thông trị của giai câp tư sản, ngay cả trong vấn đề dân tộc, 
phải đặt lên hàng đầu không phải là những nguyên tắc trừu tượng hoặc 
hình thức mà thứ nhất là sự đánh giá đúng tình hình lịch sử cụ thể, mà 
trước hết là tình hình kinh tế. Thứ hai, là sự phân biệt rõ lợi ích của giai 
cấp bị áp bức, của những người lao động, của những người bị bóc lột, với các 
khái niệm chung về lợi ích của nhân dân nói chung. Thứ ba, là sự phân biệt 
thật rõ rệt những dân tộc bị áp bức, phụ thuộc, không được hưởng quyền 
bình đẳng với những dân tộc đi áp bức, bóc lột được hưởng đủ mọi quyền 
lợi, để lập lại sự lừa dô'i kiểu dân chủ tư sản đang che giấu việc tuyệt đại 
đa số nhân dân trên trái đất bị một sô' thiểu số nhỏ bé những nước tư bản 
tiên tiến rất mực giàu có, nô dịch về mặt thuộc địa và tài chính - sự nô dịch 
là đặc điểm của thời đại tư bản tài chính và chủ nghĩa đế quốc. Kết thúc sơ 
thảo, Lênin khẳng định: không có sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự liên 
minh và sự thông nhâ't của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn thể quần 
chúng cần lao... thì không thể chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản. Luận 
cương của Lênin đã giải đáp đúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đã trăn 
trở. Tiếp cận tư tưởng của Lênin về nhận thức lý luận đã làm chuyển biến 
thực tiễn hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quô'c.

Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua cuối tháng 12- 
1920, Nguyễn Ái Quôc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III- Quốc tế 
Cộng sản và tán thành tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Từ giờ phút ấy, 
Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã tham 
gia và sáng lập một đảng mác-xít ngay chính sào huyệt của kẻ đang thống 
trị, áp bức dân tộc mình.

Như vậy, đến thời điểm cuô'i năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được 
con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của 
quá trình tìm tòi, phân tích, học hỏi lâu dài và đầy gian lao của Nguyễn Ái 
Quốc, từ Chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa cộng sản- và đó cũng là con 
đường giải phóng dân tộc mà Người đã chọn cho dân tộc Việt Nam. Từ khi 
trở thành người cộng sản, Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác 
- Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần từng bước hình thành những tư 
tưởng lớn về cách mạng giải phóng dân tộc và về đảng kiểu mới của giai 
cấp công nhân theo quan điểm của Lênin. Người khẳng định con đường giải

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử_______________________ 57

phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản. "Chỉ có chủ nghĩa cộng sản 
mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và 
nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất"(n. Và 
đây chính là định hướng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mới ở nhiều nước thuộc địa và phục thuộc.

Đến đây con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam đã được xác định 
và Nguyễn Ái Quốc là người có công lao to lớn tìm ra con đường đó.

II. Sự CHUẨN Đ| VỀ MỌI MẶT CHO sự RA ĐỜI CÙA ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM

1. Sự chuẩn bị về tư tưởng
Theo quy luật chung có tính chất phổ biến đốì với tất cả các đảng cộng 

sản và công nhân trên thế giới, Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp 
giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Không có cơ sở tư 
tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin thì phong trào công nhân cũng chỉ là chủ 
nghĩa công liên - tự phát đấu tranh kinh tế mà thôi. Ngược lại, nếu không 
có cơ sở xã hội là phong trào công nhân phát triển thì chủ nghĩa Mác - 
Lênin không có đất để bám rễ, để biến thành hiện thực, vấn đề đặt ra ở 
Việt Nam là phải đưa chủ nghĩa xã hội vào phong trào công nhân, phong 
trào yêu nước, giác ngộ quần chúng cách mạng, dẫn dắt họ trong cuộc đấu 
tranh của chính bản thân họ. Đó là một yêu cầu khách quan, do chính phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước đòi hỏi. Như Lênin đã từng chỉ ra: 
mọi sự coi nhẹ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng cường hệ 
tư tưởng tư sản.

Chuẩn bị tiền đề tư tưởng là công việc đầu tiên và có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc thành lập Đảng. Nguyễn Ái Quốc đã giải thích vấn đề 
"cách mạng" theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Người đã từng 
bước giúp cho nhân dân ta thấy được cách mạng là sự nghiệp lớn và khó, 
không phải một vài người mà có thể làm nổi; muốn làm được cách mạng thì 
phải có sức mạnh của đông đảo quần chúng, phải có Đảng cách mạng. 
Nguyễn Ái Quốc đã đặt ra vấn đề Cách mệnh cho mọi người dân yêu nước 
suy ngẫm: "Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Và Người khẳng định trước 
hết phải có Đảng cách mệnh". Để tập hợp được những người cùng chí hướng 
vào Đảng, để Đảng cách mệnh thông nhất cao về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và hành động, phải vũ trang cho Đảng một chủ nghĩa, nhưng theo chủ 
nghĩa nào cho đúng, Nguyễn Ái Quôc đã chỉ ra: "Bây giờ học thuyết nhiều, 
chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mạng nhất là chủ nghĩa Lênin". Để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, 
làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin từng bước thâm nhập vào phong trào công 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2001, tập 10, tr.461
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nhân và phong trào yêu nước, trở thành hệ tư tưởng dẫn đường cho hành 
động cách mạng của quần chúng nhân dân lao động Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động cách mạng của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế và qua thực tế trải nghiệm của bản thân, Nguyễn Ái Quôc đã 
rút ra có hai cách truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong quần chúng 
nhân dân lao động.

Thứ nhất, dịch và phổ biến trong nhân dân những tác phẩm kinh điển 
về chủ nghĩa cộng sản, đồng thời viết những tác phẩm triết học chông lại 
các học thuyết phi mác-xít, qua đó bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa cộng 
sản. Đó là cách thường sử dụng ở các nước phát triển mà tiêu biểu là cách 
của G.V.Plêkhanốp truyền bá chủ nghĩa Mác ở Nga. Thông qua tổ chức 
Macxít đầu tiên nhằm tuyên truyền tư tưởng xã hội chủ nghĩa khoa học 
bằng cách dịch ra tiếng Nga những tác phẩm của Mác và Àngghen về phê 
phán những học thuyết dân tuý đã từng thông trị ở Nga trên quan điểm của 
chủ nghĩa Mác.

Thứ hai, từng bước truyền bá trong quần chúng nhân dân những tư 
tưởng cách mạng trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, đến một trình độ 
nào đó mới dịch và phổ biến các tác phẩm kinh điển những nhà sáng lập 
chủ nghĩa cộng sản. Đây là phương pháp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
phù hợp với hoàn cảnh các nước thuộc địa, trình độ dân trí thấp. Và Người 
đã nhận thấy đây là phương pháp thích hợp để truyền bá chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào Việt Nam.

Nội dung tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin mà Nguyễn Ái Quốc 
truyền bá về nước chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản chủ yếu là vấh đề 
"Cách mệnh", Cách mệnh là gì? Đôi tượng Cách mệnh, phương pháp Cách 
mệnh, những vấn đề chiến lược, sách lược của Cách mệnh... vấn đề về Đảng 
Cách mệnh, vai trò và nhiệm vụ của Đảng Cách mệnh... Quá trình truyền 
bá được Nguyễn Ái Quô'c thực hiện theo từng giai đoạn và có sự kế tiếp lẫn 
nhau. Thời kỳ đầu, lúc này Nguyễn Ái Quốc ở Pari với nội dung cơ bản là 
xác định kẻ thù - đốì tượng trực tiếp của cách mạng Việt Nam cần đánh đổ, 
Người đã chỉ rõ kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam là thực dân Pháp và 
bọn địa chủ phong kiến. Việc xác định đúng và trúng kẻ thù là vấn đề có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng trong xác định chiến lược và sách lược của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Điều đó quyết định những quyết sách 
đúng đắn trong việc sắp xếp lực lượng cách mạng ở từng giai đoạn và những 
bước tiếp theo. Trong thời kỳ này Nguyễn Ái Quô'c đã dùng báo chí cách 
mạng làm phương tiện chuyển tải. Mở đầu cho quá trình truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là bài viết Đông Dương đăng trên báo La 
Revue Communistew số 14 và số 15. Trong bài viết đó, lần đầu tiên Nguyễn

(1) Tạp chí Cộng sản Bố 14, tháng 4-1921, Bố 15 tháng 5-1921
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Ái Quốc đã trình bày những điều kiện thuận lợi của châu Á nói chung và 
Đông Dương nói riêng cho việc truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Về điều kiện chính trị xã hội, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: châu Á trừ Nhật 
Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, nước Trung Hoa rộng lớn 
luôn luôn là "con bò sữa" đối với tư bản châu Âu và châu Mỹ, Ấn Độ bị đế 
quốc Anh cai trị và Đông Dương, 20 triệu dân Đông Dương bị bóc lột thậm 
tệ của một nhóm kẻ cướp thực dân. Từ đó Nguyễn Ái Quốc đã kết luận: "Sự 
đầu độc có hệ thông của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức 
sông, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người phương 
Đông... Đằng sau sự phục tùng tiêu cực. Người Đông Dương giấu một cái gì 
đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ 
đến... Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: chủ nghĩa xã hội 
chỉ còn làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi"(1).

Về điều kiện lịch sử, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập những cái tốt, cái hay 
trong học thuyết Khổng - Mạnh "Người ta không sợ ít, chỉ sợ không công 
bằng, tính công bằng sẽ xóa đi sự nghèo đói". Từ những dẫn chứng lịch sử, 
Nguyễn Ái Quốc kết luận: Chế độ cộng sản dễ dàng thâm nhập vào châu Á 
nói chung và Đông Dương nói riêng.

Ngày 26-6-1921, Nguyễn Ái Quốc và một sô' chiến sĩ cách mạng ở các 
nước thuộc địa của Pháp lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari để đoàn kết 
lực lượng cách mạng chống đế quốc, thông qua tổ chức đó để truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào các nước thuộc địa. Báo Người cùng khổ là cơ quan 
ngôn luận của Hội. Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Báo ra đời 
và được gửi tới thuộc địa. Ngoài báo chí, Nguyễn Ái Quốc còn sử dụng những 
hình thức khác như diễn thuyết, viết kịch để truyền bá tư tưởng cách mạng 
của mình. Thông qua báo chí, kịch... Người đã chuẩn bị bước đầu về mặt tư 
tưởng cho sự vùng dậy của dân tộc trong tương lai, hướng đúng vào hai kẻ 
thù chính là đế quốc và phong kiến tay sai, đối tượng của cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc phải đánh đổ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa 
Mác - Lênin và những tư tưởng cách mạng của Người đã làm chuyển biến 
lập trường cách mạng của các học giả nổi tiếng trong giới trí thức và các 
tầng lớp nhân dân như luật sư Phan Văn Trường, nhà báo Nguyễn An Ninh..

Nguyễn Ái Quô'c ở Mátxcơva là thời kỳ kế tiếp quá trình truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lênin về nước. Thời kỳ này Nguyễn Ái Quốc tập trung viết 
tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và những bài về Lênin, về nước 
Nga Xô Viết, về Trung Quôc, về An Nam như: Tình cảnh nông dân An Nam, 
Lênin và các dân tộc phương Đông, Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc 
địa,... đăng trên các báo, tạp chí nhằm định hướng cuộc vùng dậy tương lai 
của dân tộc theo Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và đề cập đến những 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 1, tr.28

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



60 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

vân đề cơ bản của đường lổì cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản, giai 
câ'p công nhân, giai cấp nông dân, đoàn kết quốc tế.

Trong thời gian ở Xiêm và ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc dịch các tác 
phẩm của các nhà hoạt động cách mạng như: Nhân loại tiền sử, chủ nghĩa 
cộng sản A.B.C, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản... Thông qua các tác phẩm, 
Nguyễn Ái Quốc tiếp tục chỉ rõ con đường cách mạng của nhân dân ta phải 
đi theo con đường cách mạng vô sản. Trong thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc 
đã sử dụng phương tiện truyền thông: đào tạo những người yêu nước trẻ tuổi 
đưa về nước tuyên truyền tổ chức vận động quần chúng làm cách mạng. 
Điều này không giống như một số nhà cách mạng trước đây chỉ biết "xúi 
giục dân đứng lên" nhưng không bày cách, phương pháp cho dân làm, rút 
cuộc phong trào quần chúng bị đàn áp trong biển máu.

Nhờ sự truyền bá sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc mà chủ nghĩa Mác - 
Lênin đã từng bước được thâm nhập vào Việt Nam, đấu tranh với các trào 
lưu phi vô sản khác: tư tưởng phong kiến, tư tưởng tiểu tư sản, giác ngộ lập 
trường cứu nước, giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân, theo con đường cách mạng vô sản.

2. Chuẩn bị tiền đề về chính trị
Cùng với việc chuẩn bị tiền đề tư tưởng, Nguyễn Ái Quôc đã xúc tiến 

chuẩn bị tiền đề về chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Thực chất việc chuẩn bị về chính trị là xác định đúng đường lôi cứu nước, 
giải phóng dân tộc. Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
đã sai lầm trong xác định đường lôi nên kết cục tất cả điều đi đên thất bại.

Nguyễn Ái Quôc đã sớm khẳng định con đường cách mạng Việt Nam 
là con đường cách mạng vô sản. Người viết: "Chỉ có Chủ nghĩa cộng sản mới 
cứu nhân loại đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn 
gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no... xóa bỏ những biên giới 
tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những 
người lao dộng trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau”™. Quan điểm 
này đã trở thành định hướng có ý nghĩa phổ biến trong cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới ở nhiều nước thuộc địa và phụ 
thuộc. Với chủ đích rõ ràng, Nguyễn Ái Quốc đã hướng cuộc đâu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân ta đến Quốc tế Cộng sản, tới Cách mạng 
Tháng Mười Nga.

Nguyễn Ái Quốc đã từng bước cung cấp cho nhân dân ta những thông, 
tin, giúp cho nhân dân ta hiểu biết về một tổ chức quốc tế kiên quyết bênh 
vực quyền lợi của các dân tộc thuộc địa - đó là Quô'c tế Cộng sản. Trong tác 
phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ồ Chương Nô lệ thức tỉnh, Nguyễn Ái 
Quốc đã đưa vào những văn kiện quan trọng đôi với các thuộc địa: Tuyên

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 1, tr.461
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ngôn ban chấp hành Đệ tam quốc tế phần liên quan đến nhân dân các thuộc 
địa. Bên cạnh đó Người đã đề xuất với Quốc tế Cộng sản sự cần thiết phải 
chọn lựa đảng viên ở các nước thuộc địa và đào tạo họ. Người chọn ở Việt 
Nam những đảng viên ưu tú gửi đi học, sau khi đã chuẩn bị những bước cần 
thiết, những tiền đề cơ bản về chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến phác 
thảo đường lô'i cứu nước, giải phóng dân tộc, tập trung ở tác phẩm Đường 
Cách mệnh (1927). Đây là sự kết nốì tiếp tục phát triển Bản án chế độ 
thực dân Pháp (1925). Nếu như trong Bản án chế độ thực dân Pháp Nguyễn 
Ái Quốc đã bóc trần và lên án những hành động xấu xa, bỉ ổi của thực dân 
Pháp ở thuộc địa của chúng thì tác phẩm Đường Cách mệnh đã phác thảo 
đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc theo quan diểm mới. Nguyễn Ái Quôc 
đã phân tích chỉ có cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, vì lợi ích của 
đại đa số nhân dân lao động. Thông qua phân tích và so sánh các cuộc cách 
mạng lớn trên thế giới: Cách mạng Pháp năm 1789, Cách mạng tư sản Mỹ 
1776, Cách mạng Tháng Mười Nga... sau khi so sánh giữa cách mạng tư sản 
và cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Kách mệnh Pháp cũng 
như kách mệnh Mỹ, nghĩa là tư bản kách mệnh, kách mệnh không đến 
nơi"(1). Người chỉ ra: "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã 
thành công và thành công đến nơi" đồng thời Người nhấn mạnh: "làm xong 
cách mạng rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một 
bọn ít người..."1 (2) Đảng là điểm xuất phát đồng thời là điểm khác nhau cơ bản 
giữa con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với các con đường cứu nước 
trước kia.

Nguyễn Ái Quốc đã xác định trong tác phẩm mục tiêu và con đường đi 
lên của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa xã hội. Muôn xoá bỏ chế độ bóc 
lột, muôn có tự do, hạnh phúc, bình đẳng thật sự thì phải trải qua hai cuộc 
cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Hai cuộc cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau. Bên cạnh đó, Nguyễn 
Ái Quốc còn xác định lực lượng cách mạng và phương pháp cách mạng. 
Người đã phân tích đến mức gần như chi tiết những vấn đề liên quan: "Công 
nông là gốc cách mạng", "còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị 
tư bản áp bức, song không cực khổ bằng công nông, ba hạn ấy chỉ là bầu 
bạn cách mệnh của công nông thôi"(3). Rõ ràng đây là một nhận định hết 
sức sáng suổt, một chủ trương đúng đắn, không phải người mác-xít nào cũng 
có quan niệm rõ ràng như vậy. Xuất phát từ nhận thức việc giải phóng gông 
cùm nô lệ cho đồng bào, cho nhân loại là công việc "to tát", cho nên phải 
"dùng hết sức", "phải quyết tâm làm thì chắc được, thà chết tự do còn hơn 
sống làm nô lệ". Tiếp theo tư tưởng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 
đề ra năm 1924 trong báo cáo về "Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, trong Đường 
Kách mệnh Nguyễn Ái Quốc đã phát triển thêm: Dân khí mạnh thì quân 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 2, tr.274
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 2, tr.280
(3) Hổ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 2, tr.266
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lính nào, súng ống nào cũng không chông lại nổi. Quan điểm về phương 
pháp cách mạng của Nguyễn Ái Quôc thể hiện cách mạng bạo lực rất rõ 
ràng. Phải có sách lược, chiên lược, lúc nào nên làm, lúc nào chưa nên làm, 
như vậy cách mạng mới đi tới thắng lợi.

Nguyễn Ái Quôc còn chỉ rõ đi đôi với đoàn kết dân tộc chính là đoàn 
kết quốc tế. Cách mạng An Nam cũng là bộ phận của cách mạng thế giới, 
mọi người làm cách mạng trên thế giới đều là bạn của nhân dân An Nam 
cả. Tuy nhiên để phát huy cao độ yếu tô' ngoại lực "đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta" tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, Nguyễn Ái Quô'c nhân mạnh: 
“Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã...". 
Mặt khác, Người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng cách mạng. 
Ngay từ khi tìm thấy chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quôc đã nắm vững 
quy luật Đảng có mạnh thì cách mạng mới thành công, Đảng vững là nhờ 
có chủ nghĩa, trong Đảng ai cũng hiểu, ai cũng theo chủ nghĩa ấy. về rèn 
luyện chính trị cho cán bộ, cho Đảng, Người đã đưa ra 29 điều về "tư cách 
một người cách mệnh", trong đó nhấn mạnh "phải giữ chủ nghĩa cho vững/hi 
sinh/ít lòng ham muôn về vật chát”.

Đôi với tiền đề về chính trị, những tư tưởng cơ bản trong con đường 
cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng 
tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực 
tiễn đặc điểm của cách mạng Việt Nam. Đây là nền móng cơ bản đặt cơ sở 
cho sự hình thành một cương lĩnh chính trị đúng đắn cho cách mạng Việt 
Nam, đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Chuẩn bị tiền đề về tổ chức
Khác với các đảng cộng sản khác, Đảng Cộng sản Việt Nam được hình 

thành từ một tổ chức tiền thân mà Nguyễn Ái Quốc đã dày công rèn luyện: 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quô'c đến Quảng Châu nhằm thực hiện một 
chương đã được xác định. Mở lớp huấn luyện cho thanh niên yêu nước Việt 
Nam có mặt tại Quảng Châu về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc 
theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lôi cuốh thanh niên từ trong 
nước sang huấn luyện xong lại cử họ về nước hoạt động tuyên truyền cách 
mạng. Từ kết quả huấn luyện đào tạo và lập ra một tổ chức cách mạng của 
thanh niên, chọn lọc trong đó những phần tử trung kiên, chuẩn bị hạt nhân 
để tiến tới thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Theo dõi và chỉ đạo 
phong trào nông dân ở Trung Quốc và Đông Nam Á, giúp Quốc tế Cộng sản 
nắm được tình hình về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông.

Sau một thời gian tìm hiểu, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu xây dựng tổ chức 
cách mạng tuần tự theo từng bước: tiếp xúc tìm hiểu những người yêu nước 
Việt Nam đang hoạt dộng ở miền Nam Trung Quốc, đến việc thành lập một 
nhóm bí mật làm nòng cốt - Cộng sản đoàn, cuóì cùng là thành lập Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên và đặt nó trong mối liên hệ cách mạng châu
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Á, tức là thành lập một Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Người đã mở 
lớp huấn luyện để bồi dưỡng cho những người dự lớp kiến thức cơ bản về 
chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối cách mạng mà Người đã xác định buổi 
đầu, về phương pháp tổ chức và vận động quần chúng. Qua đó tìm hiểu một 
cách sâu sát những người được giới thiệu. Sau lớp huấn luyện đầu tiên nhóm 
bí mật cộng sản đoàn đã ra đời gồm 9 thành viên làm hạt nhân cho tổ chức 
rộng lớn sau đó - Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên). Hội có chương trình điều lệ của hội và hội được 
tổ chức theo 5 cấp: Tổng bộ, Kỳ bộ, Tỉnh bộ, Huyện bộ, Chi bộ(1). Nguyễn 
Ái Quốc đã trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính của các lớp huấn 
luyện chính trị, đồng thời Người còn mời các đồng chí trong Đảng Cộng 
sản Trung Quô'c ở Tỉnh ủy Quảng Đông đến nói chuyện và giảng bài. Chương 
trình huân luyện là những bài giảng sau này được tập hợp trong tác phẩm 
Đường Kách mệnh. Sau khi học xong, ngoài số cán bộ được cử về nước hoạt 
động, Nguyễn Ái Quốc còn chọn một số đưa đi học trường Quân sự Hoàng 
Phô', một số sang học trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản.

Các tờ báo: Thanh niên do Nguyễn Ái Quô'c làm chủ bút, Công nông, 
nguyệt san Lính cách mạng cùng với Đường Kách mệnh đã góp phần quan 
trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường giải phóng 
dân tộc của Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam, đẩy mạnh việc chuẩn bị đầy đủ 
các tiền đề về tư tưởng, chính trị, tổ chức để tiến tới thành lập chính đảng 
của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam.

Với sự hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc, Hội Liên hiệp các dân 
tộc bị áp bức được thành lập vào ngày 9-7-1925. Đây là đoàn thể mang tính 
chất quốc tế bao gồm người Trung Quốc, Ân Độ, Triều Tiên, Indonesia, Mianma, 
Việt Nam,... Nguyễn Ái Quốc đã gắn kết hoạt động của hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên với tổ chức có tính quốc tế đó. Mục đích là đưa sự nghiệp 
đâ'u tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức châu Á vào quỹ đạo của cách 
mạng vô sản.

Việc Nguyễn Ái Quốc gieo hạt giông của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ 
nghĩa xã hội lên mảnh đất cách mạng Việt Nam không phải là sự áp đặt, 
mà là sự đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Chính vì vậy, từ sau năm 
1925, đặt biệt là những năm 1928, 1929 phong trào cách mạng Việt Nam 
có những bước phát triển vượt bậc, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng 
sản ở ba kỳ: Đông Dương cộng sản Đảng ở Bắc kỳ (6-1929), An Nam cộng 
sản Đảng ở Nam kỳ và Đông Dương cộng sản Liên đoàn (1-1930). Sự xuất 
hiện của ba tổ chức Đảng nói trên là sự vận động tất yếu của một quá trình 
lịch sử từ khi giai cấp công nhân Việt Nam ra đời ở trình độ tự phát - giai 
cấp tự nó, từng bước tiếp nhận ánh sáng của chủ nghĩa xã hội khoa học, dần 
dần trở thành giai cấp tự giác - giai cấp vì nó và vì dân tộc. Phong trào công 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 2, tr.266

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



64 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

nhân ngày càng phát triển thì tổ chức tiền thân của Đảng - Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niên không thể đáp ứng được đòi hỏi của tình hình cách 
mạng mới.

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu và thuyết phục được 
những thành viên ưu tú của Tâm Tâm Xã tham gia thành lập và trở thành 
hạt nhân của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội (tiền thân của 
Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1925, Tâm Tâm Xã tự giả tán. Kết quả 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường cách mạng Việt Nam của 
Nguyễn Ái Quốc thông qua Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đưa đến 
sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở ba kỳ. Điều đó đánh dấu sự chín muồi 
về mặt tư tưởng và lý luận của giai cấp công nhân ở Việt Nam. Trên thực 
tiễn đó đặt ra yêu cầu phải thông nhất và tổ chức lại thành một khôi duy 
nhất để lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

III. CHỦ ĐỘNG TRIỆU TẬP VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ Hộp NHẤT BA Tổ 
CHỨC CỘNG SẢN

1. Sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản
Trước sự phát triển của phong trào cách mạng sôi nổi ở nhiều nước và 

những mâu thuẫn trong hàng ngũ tư bản và đế quốc, Quốc tế Cộng sản chủ 
trương "Bônsêvích hóa" các đảng cộng sản. Và trước tình hình chung và 
yêu cầu của cách mạng Đông Dương, Quốc tế Cộng sản nhiều lần thể hiện 
quan điểm về việc phải nhanh chóng thành lập một đảng cộng sản thông 
nhất ở các khu vực này. Ngày 18-10-1929, trong "dự thảo II" về thành lập 
Đảng Cộng sản Đông Dương, tại phiên họp Hội đồng Ban Bí thư Phương 
Đông có khẳng định: Việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương càng trở 
nên cần thiết. Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản chính thức gửi cho những 
người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành lập Đảng Cộng sản ở 
Đông Dương: "Việc thiếu một Đảng Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào 
quần chúng công nhân và nông dân ngày càng phát triển, đã trở thành 
một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai trước mắt của cách mạng Đông 
Dương,... Sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và cuộc đấu tranh giữa các nhóm 
đó là nguy cơ tai hại nhất cho toàn bộ phong trào cách mạng Đông Dương", 
Quốc tế Cộng sản chỉ thị: "Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất của tất 
cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một Đảng cách mạng 
có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một số đảng cộng sản có 
tính chất quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức 
cộng sản duy nhất ở Đông Dương".

Trong bản chỉ thị đó, Quôc tế Cộng sản chính thức gửi cho những người 
cộng sản nguyên tắc về xây dựng Đảng Mác - Lênin và chỉ đạo cách tiến 
hành hợp nhất các tổ chức cộng sản. Điều này hết sức quan trọng định 
hướng cho sự thống nhất về quan điểm tư tưởng để đi tới việc hợp nhất các 
tổ chức cộng sản lúc bấy giờ. Nhưng trên thực tế, việc thống nhất về quan 
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điểm tư tưởng để đi đến hợp nhất các tổ chức cộng sản là một việc diễn ra 
không hề đơn giản.

Bản Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản ngày 27-10-1929 là một văn kiện 
chỉ đạo rất quan trọng. Nó góp phần thúc đẩy quá trình vận động thống 
nhất Đảng, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản và công nhân 
nước ta. Tuy nhiên do bí mật gửi qua đường liên lạc của Đảng Cộng sản 
Pháp nên mãi đến tháng 2 - 1930 bản Chỉ thị mới tới Sài Gòn, chuyển cho 
Xứ ủy Nam kỳ.

2. Nguyễn Ái Quôc chủ động triệu tập và chủ trì hội nghị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực chất trong thời gian Quốc tế Cộng sản gửi bản Chỉ thị ngày 27- 
10-1929 qua Đảng Cộng sản Pháp rồi tới Sài Gòn, lúc này Nguyễn Ái Quốc 
đang ở Xiêm, không biết tới chỉ thị này. Tuy nhiên, khi được tin trong nước 
đã hình thành nhiều tổ chức cộng sản, "với tư cách là phái viên của Quốc 
tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong 
trào cách mạng ở Đông Dương"(1), Nguyễn Ái Quốc đã gấp rút đi Hương 
Cảng, gửi thư về nước mời đại diện của các tổ chức sang Hương Cảng bàn 
việc hợp nhát. Đây là sáng kiến rất chủ động và kịp thời của Nguyễn Ái 
Quốc. Cuôi năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đã rời Xiêm đến Trung Quổc, Người 
gặp gỡ những chiến sĩ cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở dây để tìm 
hiểu thêm tình hình. Sau đó, Người đã đến Hương Cảng chuẩn bị công việc 
cho Hội nghị hợp nhất. Người đã chọn Hương Cảng là nơi tổ chức hội nghị 
bởi lúc đó Hương Cảng là thuộc địa của Anh, chính quyền sở tại ít chú ý tới 
những hoạt động yêu nước của người Việt Nam, do đó sẽ đảm bảo an toàn 
hơn cho hội nghị.

Để chỉ đạo hội nghị tiến hành đạt mục tiêu thành lập một Đảng Cộng 
sản duy nhất ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định rõ vấn đề quan trọng 
hàng đầu là phải tự phê bình và phê bình về những thành kiến của tổ chức 
cộng sản dẫn đến tình trạng xung đột công kích nhau, phải xóa bỏ những 
khuyết điểm đó và thành thật hợp tác thống nhất các tổ chức cộng sản. 
Nguyễn Ái Quốc đã đại diện cho Quốc tế Cộng sản, với khả năng thuyết 
phục, cảm hóa lòng người, dựa vào uy tín lớn của Người thì những vấn đề 
bất đồng khó giải quyết lâu nay đã được hòa giải nhanh chóng. Tiếp đó, bàn 
về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thảo luận thông qua Chính 
cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc dự 
thảo. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tán thành ý kiến chỉ đạo của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc, hợp nhất Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam Cộng 
sản Đảng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đố tổ chức Đông Dương 
cộng sản Liên đoàn đã không kịp cử đại biểu đến dự, sau này đã xin gia 
nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

(1) Đảng Cộng aản Việt Nam: Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1998, tập 1, tr.614
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Khác với chỉ thị của Quôc tế Cộng sản là lập Đảng Cộng sản Đông 
Dương, Nguyễn Ái Quôc đã đưa ra và được hội nghị hợp nhất thông qua, với 
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy Đông Dương là thuộc địa của Pháp 
nhưng gồm 3 dân tộc sinh sông nhưng lịch sử của mỗi dân tộc có những đặc 
thù riêng biệt, nên đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp với thực 
tế lịch sử và hơn thế nữa, đó là sự tôn trọng và quán triệt nguyên tắc về 
dân tộc tự quyết của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là giai cấp công nhân và 
đội tiền phong của nó mang bản chất quốc tế nhưng trước hết phải tự quyết 
về vận mệnh của dân tộc mình: phải giành lấy chính quyền, phải tự mình 
trở thành dân tộc. Nguyễn Ái Quôc đã nhận định Đông Dương cộng sản 
Đảng và An Nam cộng sản Đảng đều ra đời và hoạt động vì mục tiêu giải 
phóng dân tộc và nhân dân lao động. Nguyễn Ái Quốc đã không lựa chọn 
ai là chân chính cộng sản, ai là không chân chính mà Người đã chuyển 
nguyên khôi các tổ chức đó vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không giải 
thể rồi lựa chọn những phần tử ưu tú để kết nạp vào Đảng như điều kiện 
thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương do Quốc tế Cộng sản nêu ra.

Như vậy, để đi tới quyết định thông nhất các tổ chức đảng vào trong 
một tổ chức duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ 
động trong mọi công việc, Người chọn địa điểm diễn ra hội nghị, chủ động 
soạn thảo, dự thảo các văn kiện cho hội nghị, lây tên Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Người đã trực tiếp đứng ra chủ trì hội nghị có tính bước ngoặt quan 
trọng này đối với Đảng ta. Chỉ trong vòng một tháng, .ba tổ chức cộng sản 
ở Đông Dương đã thống nhất vào trong một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản 
Việt Năm. Đến đây có thể nói, với sự tổ chức tài tình sáng tạo, Nguyễn Ái 
Quốc đã hởàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử trọng đại trước giai cấp công 
nhân và cả dân tộc Việt Nam. Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, vạch ra cho cách mạng Việt Nam đi từ 
Cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên Chủ nghĩa xã hội, và đề ra nguyên tắc 
tổ chức đảng kiểu mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện xã hội 
thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh dấu bằng mốc son 
hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời, chủ 
động giải quyết yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam, với tài năng và 
uy tín của mình kết hợp với sự khéo léo trong công tác tổ chức và thành lập 
nên một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam, chấm dứt sự phân tán về tổ 
chức và sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, cùng giai cấp lãnh 
đạo của cách mạng Việt Nam trong 72 năm, từ năm 1858 -1930. Đồng chí 
Nguyễn Thiệu người trực tiếp tham dự hội nghị hợp nhất thành lập Đảng 
đã viết trong dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã làm cho chúng tôi được thỏa lòng, Đảng 
mới, tên mới, tất cả đều thong nhất theo tinh thần mới. Lịch sử dân tộc và 
cách mạng Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn đó của Người.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 67

CHƯƠNG II.
Ý NGHĨA Sự RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Ý NGHĨA DÂN TỘC

Với sự chuẩn bị tích cực và sáng tạo các tiền đề về mọi mặt cho sự ra 
đời Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quổc, đặt biệt là phương pháp 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước Việt Nam đã dẫn tới Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 -2 - 
1930. Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chính sự kết hợp ba yếu 
tố này đã phản ánh tính đặc thù trong quy luật hình thành Đảng ở một nước 
thuộc địa nửa phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã có đường lốì và phương pháp cách 
mạng đúng đắn ngay từ đầu. Đó chính là kết quả của quá trình tìm tòi và 
sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc. Người đã sớm thây được tầm quan trọng của 
đường lối, đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự tồn tại của Đảng và thắng 
lợi của cách mạng. Nhờ có đường lô'i và phương pháp cách mạng đúng đắn, 
ngay sau khi Đảng ra đời đã châm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu 
nước sau một thời gian dài trên đâ't nước ta. Nhờ cách làm cẩn trọng, sáng 
tạo và linh hoạt, Nguyễn Ái Quốc đã thông nhất được tư tưởng và hành 
động của các tổ chức đảng xuất hiện những năm 1929, 1930, tránh được sự 
phân tán về tổ chức, phân liệt về chính trị, tư tưởng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã xác lập vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và toàn thể dân tộc 
Việt Nam. Cũng bắt đầu từ đây, đánh dấu sự thắng lợi của đường lốì cứu 
nước theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đôi với đường 
lôi cải lương và quốc gia cách mạng theo hệ tư tưởng tư sản. Đánh dấu sự 
hoàn chỉnh cơ bản con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên 
chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn đã đưa 
nhân dân ta vào cuộc đấu tranh mới vì độc lập, tự do và phát triển đất 
nước. Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và 
tôi luyện ra đời là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình 
phát triển của cách mạng Việt Nam. Đây là sự chuẩn bị điều kiện cơ bản 
quyết định cho sự thắng lợi nốì tiếp nhau của cả dân tộc Việt Nam, là bước 
nhảy vọt lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Mười lăm tuổi, Đảng đã lãnh đạo 
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nhân dằn làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành lại nền độc 
lập cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp đó Đảng 
lại lãnh đạo nhân dân làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh, đánh 
thắng hai đế quô'c hùng mạnh là Pháp và Mỹ, giành trọn vẹn mục tiêu độc 
lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Văn kiện đại hội IX đã tổng kết: “Đối với nước ta, thể kỷ 
XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của.những chiến công và thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại".

II. Ý NGHĨA THỜI ĐẠI

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời quê hương ra đi tìm đường 
cứu nước cho dân tộc mình, những kết quả dem lại với sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam không những có ý nghĩa đốì với dân tộc Việt Nam mà 
còn có ý nghĩa đôi với thời đại.

Một Đảng mới ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến đã sớm xác 
định đường lôi và phương pháp cách mạng đúng, là một hiện tượng hiếm 
có trên thế giới. Trong lịch sử phát triển phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế đã cho thây Đảng hoạt động trong một thời gian khá dài mới xác 
định được đường lối đúng đắn. Ngay cả những Đảng Cộng sản lớn như Đảng 
Dân chủ xã hội Nga mặc dù được thành lập năm 1898 nhưng trải qua ba 
lần đại hội, đến năm 1905 mới xác định được Cương lĩnh hay Đảng Cộng 
sản Trung Quốc thành lập năm 1921 nhưng phải qua 6 lần đại hội, cho đến 
tháng 1-1935 mới xác định được đường lô'i đúng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã góp phần quan trọng trong kho 
tàng kinh nghiệm cách mạng thế giới đối với việc ra đời của một Đảng 
Cộng sản ở một nước thuộc địa. Công thức ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam là sự kết hợp lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin cộng với thực tiễn cách 
mạng Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam = chủ nghĩa Mác - Lênin + phong 
trào công nhân + phong trào yêu nước và thực tiễn lãnh đạo các phong trào 
cách mạng ở Việt«am là một đóng góp to lớn vào lý luận chủ nghĩa Mác 
- Lênin và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là một tâm gương cho 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa noi theo. So với lý luận mang tính cổ 
điển: Đảng Cộng sản = chủ nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân. Thì 
đây là bước đột phá mới mẻ thông qua thực tiễn gần 20 nốm (1911 - 1930) 
Hồ Chí Minh đã mày mò, khảo nghiệm và đi đến quyết định thành lập ở 
Việt Nam mang đầy đủ tính đặc trưng của chủ nghĩa Mác - Lênin và căn 
cứ vào thực tiễn Việt Nam.

Trong nhiều thời kỳ, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, về việc 
xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức đã làm cho Đảng 
trở thành bộ tham mưu sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Từ đó 
Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam giành thắng 
lợi ngày càng to lớn hơn cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự 
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lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đã giành được những 
thành tựu to lớn về kinh tế, giữ vững ổn định về chính trị, văn hoá - xã hội, 
an ninh quốc phòng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cho dù chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã bị sụp đổ.

Tuy nhiên, lịch sử luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng, con 
đường cứu nước mà Hồ Chí Minh chọn là sự vận dụng đúng đắn trong điều 
kiện hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam cũng như tình hình thế giới. Toàn 
Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ, đảng viên phải thiết thực học tập và hành 
động để cho Đảng ta thật sự là đại biểu của trí tuệ, đạo đức và văn minh, 
lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, giành nhiều thành tựu to lớn, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi đói 
nghèo, lạc hậu, đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
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Phần thứ ba.

TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỄ 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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CHƯƠNG!.
QUY LUẬT RA ĐỜI VÀ BẢN CHAT GIAI CẤP CỦA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn lựyện Đảng Cộng sản 
Việt Nam trở thành một Đảng cách mạng chân chính, một bộ tham mưu sáng 
suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo 
nhân dân tiến hành thắng lọi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 

và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những di sản tư tưởng mà Người để lại, 
những luận điểm về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính qụyền, là một phần cực kỳ quan trọng.

Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người nhằm chỉnh đốn và đổi mới 
Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xúng đáng là lực lượng lãnh đạo 
toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta. 
Đây thực sự là vấn đề then chốt đảm bảo thắng lọi cho công cuộc đổi mới hiện nay.

I. NHỮNG QUAN ĐlỂM ọơ bản của hồ chí minh về đảng cộng 
SẢN VIỆT NAM

* Một số khái niệm liên quan:
- Đảng chính trị là tổ chức xã hội có tổ chức cao, có điều lệ, cương lĩnh mà 

mọi thành viên và mọi cấp tổ chức của Đảng phải tuyệt đối tuân thủ. Đảng 
chính trị phải có tư tưởng tiên phong của giai cấp, có khả năng đại diện cho lợi 
ích của giai cấp và đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp. Đảng chính trị là sản phẩm 
tất yếu của quá trình đấu tranh giai cấp (theo Giáo trình Xây dựng Đảng).

- Đảng là tổ chức chính trị đại diện cho một giai cấp, một tầng lớp xã hội 
và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp, của tầng láp ấy (theo Từ điển Tiểng Việt).

- Đảng Cộng sản là một Đảng chính trị, đại diện cho lợi ích của giai 
cấp vô sản, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim 
chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (theo 
Giáo trình Chinh trị học đại cương).

1. Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.1. Hồ Chí Minh xuất phảt từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin về quy luật ra đời của Đảng Cộng sản.
+ c. Mác: Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa Chủ nghĩa xã hội khoa 

học và phong trào công nhân.
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Mác viết: “Giông như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của 
mình, giai cấp vô sản cũng thấy triết học Ịà vũ khí tinh thần của mình”(1).

Trong phong trào công nhân, Mác - Ăngghen tích cực hoạt động truyền 
bá tư tưởng của mình vào phong trào để làm nảy sinh tư tưởng về Đảng 
Cộng sản. Chuẩn bị các điều kiện cho sự kết hợp của chủ nghĩa xã hội khoa 
học với phong trào công nhân làm ra đời các Đảng Cộng sản ở châu Âu.

+ Sự kết hợp của hai nhân tố đó sau này được Lênin tổng kết là quy 
luật ra đời của Đảng cộng sản. Sự kết hợp đó tạo cơ sở vững chắc cho cả hai: 
“Chủ nghĩa Mác cần phong trào công nhân với tư cách là lực lượng để thực 
hiện chủ nghĩa của mình và phong trào công nhân cần chủ nghĩa Mác để 
soi đường dẫn lôi đấu tranh”. Trong mỗi nước khác nhau, sự kết hợp đó là 
sản phẩm của lịch sử, được thực hiện bằng con đường đặc biệt, tùy theo 
điều kiện không gian và thời gian.

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu luận điểm này đâ khẳng định tính 
đúng đắn của nó nhưng đồng thời Người cũng thấy hạn chế là: Luận điểm 
này chưa tính đến các quốc gia lạc hậu, kém phát triển nơi có phong trào 
yêu nước diễn ra mạnh mẽ và chiếm ưu thế. Trong các nước đó, bên cạnh 
phong trào công nhân, phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân 
chiếm vị trí vô cùng to lớn.

Trong thực tế, chủ nghĩa Mác kết hợp với phong trào công nhân đã 
được Lênin giải quyết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Vậy chủ nghĩa Mác - 
Lênin có kết hợp được với phong trào yêu nước hay không? Đây là vân đề 
lớn của phong trào cách mạng thế giới, Hồ Chí Minh bằng nhãn quan chính 
trị sắc bén và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất chủ nghĩa Mác - Lênin và 
phong trào yêu nước Việt Nam đã khẳng định chủ nghĩa Mác -Lênin hoàn 
toàn có thể kết hợp được với phong trào yêu nước ở Việt Nam vì:

* Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để đánh giá cao phong 
trào yêu nước ở Việt Nam.

- Phong trào yêu nước là cái trường tồn được hun đúc qua hàng ngàn 
năm lịch sử.

- Phong trào yêu nước là yếu tô' có trước so với phong trào công nhân 
và cả sự ra đời của giai câ'p công nhân.

+ Giai cấp công nhân ra đời sau khi thực dân Pháp đặt ách thông trị 
trên đất nước ta, qua hai lần khai thác thuộc địa.

+ Phong trào công nhân mới phát triển vào những năm 20 của thế kỷ 
XX (khoảng 2% dân số).

- Phong trào yêu nước Việt Nam có: số lượng đông đảo và quy mô rộng 
lớn, đa dạng.

(1) Cốc Mác - Ph-Àng-ghen: Những tác phẩm ban đầu, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1956, tr.562
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+ Phong trào nông dân (hơn 90% dân sô') là đồng minh tự nhiên của 
giai cấp công nhân.

+ Những phong trào yêu nước của tiểu tư sản, trí thức. Chính những phong 
trào này thúc đẩy cho sự chuyển hướng nhanh chóng của nhiều trí thức đi tới 
tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành những nhà cách mạng tiền bối, góp 
phần tích cực thúc đẩy quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phong trào yêu nước ở Việt Nam thực sự to lớn đóng vai trò quan 
trọng thúc đẩy phong trào đâ'u tranh của giai cấp công nhân, kết hợp được 
với phong trào công nhân vì hai phong trào này có điểm tương đồng là mục 
tiêu giải phóng dân tộc.

- Tạo cơ sở vững chắc cho cả ba cùng phát triển mà trước hết là phong 
trào yêu nước, bởi phong trào yêu nước Việt Nam lúc này đang bế tắc, gặp 
chủ nghĩa Mác - Lênin giúp cho phong trào yêu nước vượt qua giới hạn yêu 
nước truyền thông để trở thành chủ nghĩa yêu nước mới: yêu nước gắn với 
yêu chủ nghĩa xã hội. Chình sự kết hợp ấy tạo ra sự bùng nổ về lòng yêu 
nước, trí thông minh, sự dũng cảm của mỗi người cách mạng làm cho phong 
trào yêu nước có sự chuyển biến về chất: yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, 
yêu chủ nghĩa xã hội càng phải nâng cao lòng yêu nước, yêu nhân dân.

* Đảnh giá cao vai trò của giai cấp công nhân và phong trào công nhân.
Trong ba yếu tố trên, Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của yếu tố phong 

trào công nhân. Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân sẽ 
đưa giai cấp công nhân dần dần ý thức được trách nhiệm giai cấp và trách nhiệm 
dân tộc của mình, trở thành lực lượng tự giác, tự mình trở thành dân tộc.

Như vậy, ở đây phong trào công nhân dù có tiên tiến nhất nhưng 
không gắn bó với phong trào yêu nước, trở thành nòng cô't của phong trào 
yêu nước thì cũng không mở rộng được cuộc đấu tranh chô'ng chủ nghĩa thực 
dân và đưa cách mạng đến thắng lợi.

Nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh yêu nước cuối thế kỷ 
XIX, đầu thế kỷ XX là do thiếu một Đảng chân chính lãnh đạo cách mạng.

* Vai trò chủ quan của Hồ Chí Minh
Đã từng có những người Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của 

tổ chức, có người từng đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng chỉ có Nguyễn 
Ái Quô'c mới hiểu rõ bản chất và tính ưu việt của chủ nghĩa Mác -Lênin. 
Phải chăng là do vai trò chủ quan của Hồ Chí Minh.

+ Hồ Chí Minh ra đi từ một người yêu nước, mang theo khát vọng giải 
phóng cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

+ Có nhãn quan chính trị nhạy bén và sự hiểu biết sâu sắc bản chất 
chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như yêu cầu của phong trào yêu nước Việt Nam.

+ Có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo
Có người hỏi: Có thể nào tổ chức được một Đảng Cộng sản lớn mạnh, 

đội tiên phong của giai cấp công nhân trong một số thuộc địa lạc hậu, ở đó 
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giai cấp công nhân mới hình thành, hãy còn là thiểu sô' hay không? Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trả lời rằng: Được. Phải được. Vấn đề là phải chuẩn bị cẩn 
thận, không được hấp tấp, phải có quan niệm đúng: Đảng Cộng sản đúng 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân nhưng không nhất thiết phải là 
một Đảng trong đó phần lớn đảng viên là giai cấp công nhân; cũng không 
nhất thiết đa số cấp ủy viên lãnh đạo phải là công nhân. Trong điều kiện 
nước ta, mà không phải chỉ ở nước ta thôi, cái bảo đảm tính chất Đảng tiên 
phong của giai cấp công nhân không phải là thành phần công nhân mà là 
ý thức tư tưởng và đường lối Mác - Lênin. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
không bao giờ quên dặn dò Đảng phải ráng thu phục đa số giai cấp công 
nhân, nhưng Bác cũng không bao giờ lệch chủ nghĩa thành phần, khi ấy gọi 
là “công nhân chủ nghĩa”. Điều quan trọng là phải đứng trên lập trường giai 
cấp công nhân, đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân

* Ý nghĩa lý luận:
+ Đây là quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh.
+ Bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác - Lênỉn.
Với sự sáng tạo và phát triển này cho chúng ta một nhận định rằng: 

Quan điểm về sự hình thành Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh vừa quán 
triệt chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời một Đảng Cộng sản, vừa phù hợp 
với hoàn cảnh một nước thuộc địa, kinh tế lạc hậu chậm phát triển, nơi có 
truyền thông đấu tranh yêu nước lâu đời của nhân dân, nơi có sô' lượng giai 
cấp công nhân còn ít ỏi, nhưng đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và 
có mối quan hệ chặt chẽ với phong trào yêu nước ngay từ đầu.

Quan điểm này cũng thể hiện sự gắn bó vấn đề giai cấp và vấn đề dân 
tộc ngay trong việc thành lập Đảng: Ớ một nước thuộc địa nửa phong kiến, 
chủ nghĩa Mác - Lênin không những thâm nhập vào giai cấp công nhân mà 
điều hết sức quan trọng là thâm nhập vào dân tộc, vào phong trào yêu nước 
của đông đảo tầng lớp nhân dân thì mới cắm rễ trên mảnh đất hiện thực, 
mới có sức sô'ng bền vững và mạnh mẽ, mới làm cho giai cấp công nhân trở 
thành dân tộc như Mác - Àngghen đã nêu khi viết “Tuyên ngôn Đảng Cộng 
sản”. Đã có lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh bị coi là chủ nghĩa dân tộc nhưng thực 
tiễn phong trào cách mạng Việt Nam đã kiểm nghiệm và chứng minh quan 
điểm này. Sự gắn bó ấy không chỉ là vấn đề của các nước thuộc địa đang 
làm cách mạng giải phóng dân tộc mà còn là vấn đề của tất cả các nước đã 
bước vào chủ nghĩa xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

1.2. Cho đến nay, quan điểm ấy vẫn là nền tảng, cơ sở, là kim 
chỉ nam cho hoọ,t động của Đảng ta.

Đúng như đồng chí Gớt Hôn - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ đã nhận 
xét: “Hồ Chí Minh là nhà lý luận chiến lược thiên tài, Người luôn luôn nhìn 
rõ những lực lượng cần đoàn kết, liên minh... ”. Quan điểm của Hồ Chí Minh 
về quy luật ra đời của Đảng cộng sản không chỉ có ý nghĩa cho hôm qua, 
hôm nay mà cho cả mai sau.
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*Ý nghĩa thực tiễn:
+ Luận điểm này có ỷ nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt 

Nam, góp phần quyết định thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.
+ Đảng ra đời đã đề ra đường lô'i, chủ trương, chính sách đại đoàn kết 

dân tộc trong tất cả các thời kỳ cách mạng.
+ Là cơ sở cho việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối liên minh 

giai cấp công - nông - trí.
+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên 

phong của nó là Đảng Cộng sản.
+ Góp phần giải quyết tốt mô'i quan hệ giữa Đảng - giai cấp - dân tộc 

cả trong hai giai đoạn cách mạng, giúp cách mạng Việt Nam đi đúng hướng.
+ Khắc phục được quan điểm biệt phái, tả khuynh, tập hợp được toàn 

dân vào cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc.
+ Cách mạng Việt Nam được các lực lượng tiến bộ thế giới ủng hộ
Đổi với quốc tế (với những nước có hoàn cảnh giống Việt Nam) giúp cho 

họ việc nhìn nhận rõ hơn vị trí, vai trò của lực lượng tiến bộ xã hội mà Đảng 
Cộng sản phải chú ý về lực lượng cách mạng cũng như những bước đi để giải 
quyết tốt vấn đề dân tộc và giai cấp.

1.3. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng chính trị nói chung 

là bô phận tích cực nhất, có tổ chức của một giai cấp nào đó. Tiếp thu quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực 
tiễn của cách mạng, Hồ Chí Minh đã khẳng định ở Việt Nam cũng vậy, 
Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân.

- Cơ sờ lý luận: Dựa trên nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác — 
Lênìn về bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định bản chất giai cấp của Đảng 
Cộng sản là Đảng cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.

- Đảng Công sản là đôi tiên phong, tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân.
- Đảng lấy chủ nghĩa xã hội khoa học - hệ tư tưởng của giai cấp công 

nhân làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.
- Về chính trị: Đảng lấy lý tưởng của giai cấp công nhân làm lý tưởng 

của Đảng: lý tưởng cộng sản.
- Về tổ chức: Đảng Cộng sản được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ 

Điều này phản ánh rõ bản chất giai cấp công nhân: có tổ chút, kỷ luật
Trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Àngghen đã viết:
+ Về mặt thực tiễn: Những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất 

trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ 
phận khác.
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+ Về mặt lý luận: Họ hơn một bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ: họ hiểu 
rõ những điều kiện, tiến trình, kết quả chung của phong trào cộng sản.
' Chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định: Đảng Cộng sản là Đảng của 
giai cấp vô sản, đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp vô sản thế giới. Đảng 
bao gồm những phần tử tiên tiến nhất trong giai cấp vô sản, là bộ tham mưu 
chiến đấu, đội tiên phong của giai cấp vô sản.

Như PGS. TS. Hoàng Trang khẳng định: Muộn hiểu rõ bản chất của 
Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phải xem tính chất 
của ba thành tô" hợp thành Đảng và tổng hợp thành Đảng và tổng hợp 
những tính chất đó là bản chất của Đảng. Trước hết, thành tô' Chủ nghĩa 
Mác - Lênin có ba tính chất: tính cách mạng; tính khoa học; tính nhân văn. 
Hai là, bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở bô'n tính chất: tính lao động; 
tính tập thể; tính tổ chức kỷ luật; tính cách mạng. Ba là, bản chất của 
phong trào yêu nước được đúc kết thành ba tính chất: Kiên cường bất khuất; 
hi sinh xả thân; đoàn kết vì nghĩa lớn. Do đó, bản chất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là tổng hoà những nét bản chất của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, của 
giai cấp công nhân, của phong trào yêu nước Việt Nam, có thể khái quát ở 
bốn tính chất: tính cách mạng; tính trí tuệ; tính đạo đức; tính quần chúng. 
Đảng là yếu tố “trước hết”, yếu tố tiên quyết quyết định thắng lợi của cách 
mạng. Nhưng không phải có Đảng là tất yếu thắng lợi. Theo Hồ Chí Minh, có 
Đảng là điều kiện cần, điều kiện đủ là Đảng phải “vững”, “Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(1).

Theo GS. TS. Mạch Quang Thắng thì: Luận điểm của Hồ Chí Minh về 
Đảng cách mạng chân chính, một đảng mang bản châ't giai câ'p công nhân 
có ý nghĩa lớn lao, soi đường cho cách mạng Việt Nam hiện nay trong sự 
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hồ 
Chí Minh đã vận dụng các quan điểm của Lênin vào hoàn cảnh của Việt 
Nam, nêu lên tính chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam 
thể hiện ở những khía cạnh sau: Một là, Đảng phải lấy Chủ nghĩa Mác — 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của mình. Hai là, Đảng phải luôn luôn kiên trì mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa. Ba là, Phải xác định đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng đội ngũ 
đảng viên của Đảng; khi nói Đảng của giai cấp công nhân thì cũng có nghĩa 
là Đảng đó phải dựa chủ yếu vào lực lượng công nhân, đại biểu cho lợi ích 
và quyền lợi của công nhân. Bốn là, Đảng phải xây dựng giai câ'p công nhân 
vững mạnh, đồng thời không tách giai cấp công nhân ra khỏi cộng đồng 
những người lao động. Năm là, Đảng phải thường xuyên tỏ ra là một bộ 
phận ưu tú và liên hệ mật thiết với giai cấp công nhân1 (2).

(1) Đại học Quốc gia Hà Nội: Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, HN, 2010.
(2) GS.TS. Mạch Quang Thắng: Đảng Cộng sản Việt Nam- Những vấn đề cơ bản về xây 
dựng Đảng, Nxb. Lao Động, HN, 2007, tr. 156-159.
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- Cơ sở thực tiễn.
Quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - 

Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ nghĩa Mác- 
Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, kết hợp với phong trào công 
nhân để hình thành nên Đảng Cộng sản, bên cạnh đó phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam lại có quan hệ mật thiết với nhau. 
Hơn nữa, Hồ Chí Minh cũng thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
Việt Nam, tuy có số lượng ít hơn đa số dân chúng nhưng có đầy đủ phẩm 
chất và năng lực lãnh đạo đất nước thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; còn 
các tầng lớp, giai cấp khác chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trở 
thành bạn đồng minh của giai cấp công nhân.

- Nội dung:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng là 

nhắt quán trong suốt quá trình hình thành và phất triển tư tường của Người.
- Hồ Chí Minh thường có nhiều cách gọi về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Có lúc Người gọi là “Đảng cách mạng”, “Đảng cách mạng chân chính”, “Đảng 
mácxít- lêninnít”, “Đảng của vô sản giai cap”, v.v. nhưng thực chất là một, 
đó là Đảng theo kiểu mới của giai cấp vô sản, mang bản chất cách mạng và 
khoa học, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Ngay từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện ý tưởng 
nêu ra trong cuốn “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ trong các 
văn kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng là đội tiên phong của 
vô sản giai cấp”, “là đội quân tiên phong của đạo quân vô sản”, “Đảng của 
giai cấp vô sản”.

- Đại hội II của Đảng: “trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam là một. Chính vì Đảng 
Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.

- Năm 1953 trong tác phẩm “Thưởng thức chính trị”: “Đảng của giai 
cấp lao động, Đảng của toàn dân”.

- Tháng 12 năm 1961, Người nói: “Đảng ta là Đảng của giai cấp công 
nhân đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư thiên vị. Đảng không 
lo riêng cho một đồng chí nào hết, Đảng lo việc cho cả nước”.

- Năm 1965, Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, 
là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Qua đó ta thấy tuy cách diễn đạt ở mỗi lần có khác nhau nhưng luôn 
luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng:

+ Lây chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt, chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư 
tưởng của giai cấp công nhân.

+ Mục tiêu của Đảng: đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
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+ Sinh hoạt theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp cồng nhân.
- Tính dân tộc của Đảng.
+ Đại diện và tiêu biểu cho lợi ích của toàn dân tộc. Ngoài lợi ích của 

Tổ quôc và nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.
Vậy tại sao Hồ Chí Minh đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam 

mang bản chất giai cấp công nhân, Người lại đưa yếu tô' tính dân tộc vào 
nữa, liệu hai điều đó có mâu thuẫn với nhau không? Liệu có phải Người 
quan niệm Đảng dân tộc, Đảng phi giai cấp hay không? Hoàn toàn không 
phải như vậy.

- Xét về thực chất nội dung: để xác định bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng - Báo cáo tại Đại hội II ghi rõ:

+ Về lý luận: Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin.
+ Về thành phần: Đảng kết nạp những công nhân, nông dân, lao động 

trí óc thật hăng hái, thật giác ngộ.
+ Về tổ chức: Đảng phải có kỷ luật sắt đồng thời là kỷ luật tự giác.
+ Về luật phát triển Đảng: Đảng dùng lôi tự phê bình và phê bình để 

giáo dục đảng viên.
+ Về mục đích: Đảng đoàn kết lãnh đạo toàn dân kháng chiến để đi 

đến thắng lợi hoàn toàn, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Xét về mặt thực tế xã hội Việt Nam.
+ Trước Cách mạng Tháng Tám, nước ta là một nước thuộc địa nửa 

phong kiến; sau Cách mạng Tháng Tám, là một nước nông nghiệp lạc hậu, 
có nền kinh tế chậm phát triển.

+ Giai cấp công nhân có sô' lượng rất ít trong dân cư.
+ Đất nước trải qua nhiều thời kỳ đấu tranh chông ngoại xâm đều nhờ 

vào sức mạnh của cả dân tộc.
+ Tất cả các giai tầng trong xã hội đều có chung một yêu cầu: giải 

phóng dân tộc, giành độc lập cho tổ quốc.
Mặc dù Đảng có nhiều tên gọi qua từng thời kỳ khác nhau nhưng bản 

chất của Đảng vẫn chỉ là duy nhất. Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, 
được xây dựng theo các ngụyên tắc Đảng kiểu mới của chù nghĩa Mác - Lềnin.

Nếu hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của Đảng bằng 
cách hiểu cực đoan, tuyệt đối hóa mệnh đề Đảng của dân tộc để xóa nhòa 
bản chất giai cấp của Đảng là mơ hồ, hoàn toàn không đúng với tư tưởng 
HỒ Chí Minh.

Nói như thế không có nghĩa là xóa nhòa ranh giới giữa giai cấp, xóa 
nhòa bản chất giai cấp của Đảng mà Bác vẫn khẳng định bản chất giai cấp 
công nhân và dù tất cả các giai tầng xã hội đều có chung một yêu cầu giải 
phóng dân tộc nhưng giai cấp công nhân vẫn là giai cấp lãnh đạo cách 
mạng, đội tiền phong của toàn dân tộc
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Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chát giai cấp công nhân và 
tính dân tộc của Đảng là nhất quán, có môi quan hệ chặt chẽ với nhau

y nghĩa:
Trung thành với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh 

đã vận dụng và phát triển cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam.

Bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân nhưng quan 
niệm Đảng không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng 
của nhân dân lao động và của toàn dân tộc có ý nghĩa lớn đôi với cách 
mạng Việt Nam.

- Xác lập cơ sở xã hội của Đảng không chỉ là giai cấp công nhân mà 
còn là cả dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến có nền nông nghiệp 
lạc hậu, kém phát triển. Ở thuộc địa, Đảng Cộng sản không chỉ gắn bó với 
giai cấp mà còn gắn bó với dân tộc; Đảng là đội tiên phong của giai cấp, 
đồng thời là đội tiên phong của dân tộc; đấu tranh cho quyền lợi của giai 
cấp đồng thời đâu tranh cho quyền lợi của dân tộc.

Giải quyết đúng đắn môi quan hệ giữa giai cấp và dân tộc. Trong thực 
tiễn, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã luôn giải quyết 
đúng đắn môi quan hệ giữa quyền lợi giai cấp và dân tộc. Điều đó thể hiện 
ở đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn 
chú trọng tính thống nhất giữa yếu tô' giai cấp và yếu tô' dân tộc. Sức mạnh 
của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ 
các tầng lớp nhân dân lao động khác.Bả
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CHƯƠNG //.
VẤN ĐỂ ĐẢNG CẦM QUYỂN VÀ NGUYÊN TAC 

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀNG

I. QUAN ĐIỂM CỦA Hồ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền thuộc 
về tay nhân dân, Đảng Cộng sản Đông Dương đã trở thành Đảng cầm 
quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến cụm từ “Đảng cầm quyền” thể hiện 
nội dung Đảng lãnh đạo chính quyền và toàn xã hội. Người khẳng định: 
“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(1>.

- Đảng cầm quyền còn dân là chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam phải đề 
ra đường lôi phát triển cho đất nước. Người khẳng định: “Phải có đường lối 
cách mạng đúng, có Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đúng. Đường lôi ây 
chỉ có thể là đường lối của Chủ nghĩa Mác — Lênin được vận dụng một cách 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc. Ở Việt Nam, đường lối ây chỉ 
có thể là đường lối của giai cấp vô sản và Đảng của nó là Đảng Lao động 
Việt Nam. Đảng phải thật sự là đội tiên phong dũng cảm và đội tham mưu 
sáng suốt của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc” .1(2)

- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo chính quyền. Phương thức lãnh 
đạo của Đảng cầm quyền: lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, lãnh đạo thông 
qua tổ chức bộ máy Nhà nước, qua hoạt động của cán bộ, đảng viền.

Nhiệm vụ của Đảng cầm quyền: xây dựng nhà nước của dân, do dân, 
vì dân, mang lại quyền lợi cho nhân dân, lãnh đạo nl ;ân dân xây ò íng và 
bảo vệ đất nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dán.

- Sự nghiệp giành chính quyền là của nhân dân, nhưng dân cần có 
Đảng dẫn đường. Từ đây, Đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể - chính trị 
xã hội của quần chúng, nhất là Mặt trận dân tộc thống nhất. Đảng vừa là 
thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận, nhưng “Đảng không thể đòi 
hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhát. Chỉ trong đấu 
tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính 

(1) Hổ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 12, tr.498
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 11, tr.493-494
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sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa 
vị lãnh đạo”(1).

- Đảng cầm quyền phải thực sự là một tổ chức chính trị đại diện cho 
trí tuệ của cả dân tộc. Đảng cầm quyền phải thực sự là một tổ chức chính 
trị trong sạch, vững mạnh của giai cấp và dân tộc. Đảng luôn luôn tự chỉnh 
đôn, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ của dân tộc Việt Nam.

Điều này thể hiện tư cách của Đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền có 
nghĩa là Đảng phải biết tự hoàn thiện mình để luôn luôn đủ năng lực và có 
phương thức đúng để định ra đường lôi và các quyết sách chiến lược đúng 
đắn, lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi. Hồ Chí 
Minh luôn chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là đốì 
với cán bộ, đảng viên. Đảng phải có chính sách dùng người đúng đắn.

II. TƯTƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VŨNG MẠNH

Đảng luôn luôn ở trong xã hội mà xã hội thì vận động không ngừng. 
Những tư tưởng của các nhà kinh điển cần phải được bổ sung, phát triển để 
giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn khó khán, phức tạp của công 
tác xây dựng Đảng đòi hỏi.

Những di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Công sản Việt 
Nam ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nhưng lại là một dân tộc văn hiến, 
có truyền thống yêu nước đã được thực tiễn kiểm nghiệm và được nhiều người 
thừa nhận là một sự phát triển độc đáo, một sáng tạo mới góp phầm làm phong 
phú, hoàn chỉnh lý luận xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.

1. Nền tảng tư tưởng của Đảng
ữ. Trong quá trình xây dựng đảng vô sản kiểu mới, Lênin đã khẳng 

định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi 
hành động của mình.

Lênin kiên quyết chọn chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng. Vì sao?

+ Thứ nhẩt, chủ nghĩa Mác là một hệ thông lý luận thốhg nhất được 
hình thành từ 3 bộ phận: Triết học mác-xít, Kinh tế chính trị học mác-xít 
và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

+ Thứ hai, chủ nghĩa Mác là học thuyết cách mạng và khoa học.
+ Thứ ba, các học thuyết khác (Lát-xan, Cauxky, Bécxtanh) đều phản động, 

hoặc quá tả, hoặc quá hữu và đều phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân.
ò. Lý luận cách mạng luôn giữ vai trò quan trọng đối với bất kỳ một 

chính đảng nào: định hướng, chỉ đường, là điều kiện quan trọng để cách 
mạng giành thắng lợi. Và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lê nin đôi với Đảng 
Cộng sản cũng như vậy.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 3, tr.139

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



84 ĐẰNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý 
luận cách mạng chỉ đường cho giai cấp công nhân đấu tranh chông lại kẻ 
thù của giai cấp mình cũng như kẻ thù của dân tộc mình. Trong tác phẩm 
“Làm gì?”, Lênin đã từng nói: “không có lý luận cách mạng thì không có 
phong trào cách mạng...”.

Khi huấn luyện cho cán bộ cách mạng năm 1925 - 1927, Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Đảng muôn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng 
phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng 
như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”<1). Nếu không có lý luận 
cách mạng thì Đảng ấy cũng chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của các cá nhân, 
thiếu thống nhất, không có sức mạnh nên sớm muộn cũng tan rã.

c. Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian mà Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước đã có rất nhiều 
các học thuyết về xã hội ra đời, và Người cũng đã biết đến những học thuyết 
đó như: chủ nghĩa xét lại của Béctanh và Cauxki (Chủ nghĩa cơ hội, xét lại, 
cải lương trong Quôc tế II); Các trào lưu giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng 
tư sản và tiểu tư sản, (học thuyết “tam dân” của Tôn Trung Sơn), cũng như 
thế ở Việt Nam xuất hiện nhiều hệ tư tưởng: phong kiến, tư sản, vô sản,... 
nhưng Hồ Chí Minh lại chọn chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy lý do nào đã đưa 
Hồ Chí Minh đến quyết định đó? Bởi vì: Qua khảo nghiệm trên thế giới và 
Việt Nam, các hệ tư tưởng đã lỗi thời, lạc hậu, không giải quyết được vâ'n 
đề cách mạng Việt Nam đặt ra. “Bây giờ có nhiều học thuyết, chủ nghĩa 
nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhát, cách mạng nhát 
là chủ nghĩa Lênin.”.

* Vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin:
+ Chỉ ra thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn cho giai cấp công 

nhân và các lực lượng tiến bộ đứng lên làm cách mạng giải phóng mình và 
cải tạo thế giới.

+ Chủ nghĩa Mác - Lênin là cái cẩm nang thần kỳ, là ngọn đèn pha 
soi sáng cho các dân tộc bị áp bức đi vào cuộc đâu tranh giành độc lập.

+ Hướng dẫn cuộc đấu tranh của con người đi đến độc lập, tự do, hạnh 
phúc, ở đó con người được phát triển toàn diện về mọi mặt.

Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không 
phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no 
trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh 
phúc, nói tóm lại là nền công hòa thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới 
tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những 
người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau1 (2).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, tập 2, tr.268
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996? tập 4, tr.464
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Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm ra: con đường cứu 
nước; thành lập Đảng lãnh đạo cách mạng; giúp chúng ta vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, về sau này, Người luôn khẳng định tầm quan trọng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin đôi với Đảng: “Chủ nghĩa Mác - Lênin đôi với chúng 
ta, những người cách mạng và Đảng Việt Nam, không những là cái cẩm 
nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con 
đường đưa chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”. Vì thế, chúng ta phải học 
tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoạt động của Đảng.

* Chọn chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, Hồ Chi Minh lưu ỷ:
+ Thường xuyên nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin.
+ Vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, tránh rập khuôn, máy 

móc, giáo điều. Phải nắm vững tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin trong đó 
“linh hồn sông là phép biện chứng duy vật”, phải nắm vững lập trường, 
quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin.

+ Học tập kinh nghiệm các đảng khác trên thế giới và thường xuyên 
tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, làm phong phú thêm kho tàng lý 
luận Mác - Lênin.

+ Thường xuyên chống những luận điểm phản động, cơ hôi, xét lại,... Đấu 
tranh, đoàn kết thống nhất tư tưởng, góp phần xây dựng, củng cố cho sự lớn 
mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trên cơ sở “có lý, có tình”.

Ý nghĩa lý luận: Vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào xây dựng 
Đảng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Ý nghĩa thực tiễn: Tiếp thu chủ nghĩa Mác là tiếp thu tinh thần cách mạng, 
phép biện chứng, phương pháp luận, giúp hình thành thế giới quan, nhân sinh 
quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo các 
nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Trong tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi” viết năm 1904, Lênin đã 
nêu 6 nguyên tắc tổ chức một Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản:

+ Đảng mác-xít là bộ phận của giai cấp công nhân, là đội ngũ tiên 
phong giác ngộ nhất của giai cấp công nhân.

+ Đảng là đội ngũ có tổ chức của giai cấp công nhân, có kỷ luật bắt buộc 
tất cả các đảng viên phải tuân theo: “Kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt, trong 
Đảng ai cũng phải giữ vững”.

+ Đảng là tổ chức cao nhát của giai cấp công nhân vì Đảng giữ vai trò 
lãnh đạo, chỉ đường, dẫn lối cho tất cả các tổ chức khác của giai cấp công 
nhân và của người lao động.

+ Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng. “Chỉ trông vào bàn tay 
những người cộng sản để xây dựng xã hội cộng sản đó là một tư tưởng hết 
sức ngây thơ. Những người cộng sản chỉ là một giọt nước trong đại dương
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nhân dân và họ chỉ giành được thắng lợi trong trường hợp dẫn dắt được 
quần chúng công nhân, nông dân, toàn thể nhân dân lao động đi theo mình 
thực hiện mục đích đã đề ra”.

“Nguy cơ xa rời quần chúng là một tai họa lớn nhất đối với Đảng, có khả 
năng giết chết sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

+ Đảng phải được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có một 
điều lệ duy nhất, một kỷ luật duy nhất.

+ Chủ nghĩa quốc tế trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
Chủ nghĩa quốc tế vô sản đòi hỏi:
Lợi ích của cuộc đâ'u tranh của giai cấp vô sản ở một nước phải phục 

tùng lợi ích của cuộc đâu tranh đó trên phạm vi toàn thế giới.
Các dân tộc chiến thắng giai cấp tư sản phải có năng lực và sẵn sàng gánh 

lấy những hi sinh dân tộc vĩ đại nhất vì sự nghiệp lật đổ tư bản quốc tế.
“Nếu không xây dựng Đảng theo những nguyên tắc trên đây thì giai 

cấp vô sản không thể giành được thắng lợi trong cuộc đâu tranh chông giai 
cấp tư sản”.

Hồ Chí Minh trung thành với những quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về các nguyên tắc xây dựng Đảng. Người đã nêu tám nguyên tắc xây 
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt”, là nền tảng tư tưởng và kim 
chỉ nam cho hành động của Đảng.

2. Tập trung, dân chủ.
3. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
4. Tự phê bình và phê bình.
5. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác.
6. Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
7. Quan hệ mật thiết với nhân dân.
8. Đoàn kết quốc tế.
Trong các nguyên tắc trên thì sáu nguyên tắc đầu là các nguyên tắc về 

tư tưởng, tổ chức và sinh hoạt Đảng, quy định các môzi quan hệ bên trong 
của Đảng. Hai nguyên tắc còn lại quy định các mối quan hệ của Đảng với 
bên ngoài, trong đó môì quan hệ giữa Đảng với nhân dân có ý nghĩa quyết 
định đến sự tồn vong của Đảng.

* Nguyên tắc tập trung dân chù
- Vị trí, vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Là nguyên tắc tổ chức quan trọng, rường cột để xây dựng Đảng.
+ Là nguyên tắc quan trọng để xét Đảng mác-xít chân chính hay không?
+ Là yếu tố quyết định sức mạnh của Đảng.
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Mác, Àngghen và Lênin thường xuyên nhấn mạnh việc thực hiện tập 
trung dân chủ:

+ Dân chủ phải thông nhất với tập trung, với kỷ luật chặt chẽ, bộ phận 
phục tùng toàn thể, thiểu sô' phải phục tùng đa số.

+ Việc phát huy dân chủ được thực hiện trong mối liên hệ chặt chẽ với 
việc tôn trọng kỷ luật Đảng - một kỷ luật bắt buộc với tất cả các đảng viên.

+ Đảng lãnh đạo dựa trên những quy luật phát triển khách quan của 
xã hội. Nó xa lạ với chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
chủ quan duy ý chí.

+ Đ£ng lãnh đạo dựa trên cơ sở quyết định tập thể.
- Trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh 

đã đưa ra quan điểm của mình: Hồ Chí Minh giải thích: Cơ quan lãnh đạo của 
Đảng có uy tín và quyền lực chân chính, những phương châm, chính sách, nghị 
quyết của Đảng mọi đảng viên phải tuân theo thế là tập trung nhưng tập trung 
ấy không phải là cá nhân chuyên chính, nó là xây dựng trên nền tảng dân chủ, 
nghĩa là các cơ quan lãnh đạo đều do quần chúng đảng viên cử lên, phương châm, 
chính sách, nghị quyết của Đảng đều do quần chúng đảng viên tập trung kinh 
nghiệm và ý kiến lại mà thành, rồi lại do các hội nghị của Đảng thảo luận, chứ 
không ai tự ý độc đoán. Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do quần chúng giao 
phó chứ không phải tự ai giành được”.

Vậy, theo Hồ Chí Minh thế nào là tập trung, thế nào là dân chủ?
+ Về tập trung, Người nhấn mạnh: Phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức, 

hành động. Do đó, thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Từ đó làm 
cho Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người.

+ Dân chủ: Đô'i với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của 
mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi và cũng là một nghĩa 
vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, 
lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền phục tùng chân lý.

Xuất phát từ gốc: nước ta là nước dân chủ, “phải thật sự mở rộng dân 
chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. “Ở trong Đảng, mỗi 
Đảng viên có quyền nêu ý kiến, đặt đề nghị, tham gia giải quyết vấn đề 
nhưng không trái với sự lãnh đạo tập trung của Đảng, không trái nghị quyết 
và kỷ luật Đảng”. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người.

* Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ
- Tập trung và dân chủ là hai mặt, có mối quan hệ gắn bó thông nhắt, 

biện chứng với nhau.
+ Tập trung trên nền tảng dân chủ, dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập 

trung. Hàm lượng dân chủ trong Đảng càng cao bao nhiêu thì tập trung 
trong Đảng càng đúng đắn bấy nhiêu.
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+ Dân chủ để đi đến tập trung chứ không phải dân chủ theo kiểu phân 
tán, tùy tiện, vô tổ chức. Tập trung trên cơ sở dân chủ chứ không phải tập 
trung quan liêu theo kiểu độc đoán chuyên quyền.

+ Khi nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, sẽ làm cho Đảng suy yếu, 
nội bộ Đảng mất đoàn kết, đường lối, chủ trương của Đảng lệch lạc, sai lầm, uy 
tín của Đảng bị giảm, Đảng sẽ dần mất quyền lãnh đạo đối với quần chúng.

Ý nghĩa: Việc thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ quyết định sức mạnh của 
Đảng, là cơ sở cho sự sống còn của một Đảng chân chính: “Đảng ta tuy nhiều 
người nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”. Hiện nay bọn phản động đang 
tập trung đả kích vào Đảng nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng. Nếu nguyên 
tắc này bị xóa bỏ sẽ rơi vào đa nguyên đa đảng, làm cho xã hội phân tâm, mất 
ổn định, Đảng Cộng sản cầm quyền sẽ biến chất, tan rã.

* Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
- Vị trí, vai trò của nguyên tắc.
+ Đây là ngụyên tắc lãnh đạo của đảng, nguyền tắc hạt nhân của nguyên 

tắc tập trung dân chủ. Khác với chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm 
ở nước ta, một chế độ mà ở đó, vận mệnh của mỗi người đều tuỳ thuộc vào nhà 
vua, tất cả đều là của vua, của người đứng đầu đất nước, đó là nguyên tắc bất di 
bất dịch của chế độ phong kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại được tổ chức 
theo một nguyên tắc hoàn toàn khác - nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, đó là quan điểm hết sức đúng đắn của Hồ Chí Minh.

+ Tập thể lãnh đạo mới huy động được toàn bộ trí tuệ của đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Một 
người dù tài giỏi đến mây cũng không thể thấy hết mọi mặt của vấn đề, 
cũng không thể thấy hết được mọi chuyện, hiểu hết được mọi việc. Do vậy 
cần phải có nhiều người góp kinh nghiệm thì vấn đề mới được rõ mọi mặt 
và giải quyết được chu đáo.

Ý nghĩa tập thể lãnh đạo rất đơn giản, đó là chân lý. Lãnh đạo không 
tập thể sẽ dẫn đến tệ bao biện, độc đoán, chủ quan, kết quả là hỏng việc.

Về cá nhân phụ trách, việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng, 
kế hoạch định rõ thì cần giao cho một người hoặc một nhóm người phụ 
trách mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Không cá nhân phụ trách 
sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ, kết quả cũng là hỏng việc.

- Môì quan hệ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải luôn đi đôi 
với nhau, có mối quan hệ mật thiết, không được máy móc.

Tuy nhiên không phải việc gì vụn vặt cũng đưa ra bàn bạc, chẳng khác 
gì khai hội mà hết ngày giờ. Do đó việc quan trọng mới cần tập thể quyết 
định. Cá nhân phụ trách: phải cẩn thận giải quyết đúng hướng tập thể, 
phải chịu trách nhiệm.

Nguyên tắc này được đặt ra không chỉ ỗ lý thuyết mà thấm vào tư 
tưởng, tác phong, nếp sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là người đứng đầu 
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một đất nước nhưng Bác luôn gắn mình với tập thể, khơi dậy không khí 
chân thành trong Đảng.

* Nguyên tắc tự phê hình và phê bình
- Vị trí, vai trò của nguyên tắc
Đây là nguyên tắc sinh hoạt, là quy luật phát triển Đảng, là vũ khí sắc 

bén để rèn luyện đảng viên, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Là 
phương pháp phát hiện, sửa chữa thiếu sót; Là phương tiện để động viên tính 
tích cực của người cộng sản; Là điều kiện đảm bảo sức mạnh bên trong và sức 
chiến đấu của Đảng; Là điều kiện quan trọng để phát triển sinh hoạt nội bộ Đảng 
và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Người nêu rõ tính khách quan của 
nguyên tắc này: Có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm, chúng 
ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn 
sửa chữa tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình.

Vậy tự phê bình và phê bình nhằm mục đích gì?
- Tự phê bình và phê bình giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến hộ, sửa đổi 

cách làm việc tốt hơn, tăng cường sức đoàn kết và thống nhất trong Đảng.
Muô'n đoàn kết chặt chẽ thì phải thật thà tự phê bình và phê bình, 

thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, tự phê bình và 
phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến càng đoàn kết. Đoàn kết, tự phê 
bình và phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa.

Quan điểm xuất phát của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình là 
dân chủ và nhân đạo. Bản chất của nó là xây dựng, vươp tới sự hoàn thiện, 
hoàn mỹ, là thúc đẩy sự tiến bộ, là cách mạng và khoa học, là vì nhân dân. 
Do đó, bản chất của tự phê bình và phê bình là hướng về cái đẹp.

Đối tượng trực tiếp của tự phê bình và phê bình là việc chứ không phải là 
người, qua đó ta thấy tư tưởng nhân đạo đạt tới đỉnh cao, tập hợp những con 
người cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung, tránh rơi vào cái tôi vị kỷ.

- Phải có phương pháp tự phê bình và phê bình đúng đắn.
+ Thành khẩn, thường xuyên, có tính chất xây dựng.
+ Có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
+ Tự phê bình và phê bình là lý lẽ phân minh, nghĩa tình đầy đủ.
Phải thường xuyên, liên tục, triệt để, không nể nang, không thêm bớt, 

phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, phải phê bình một cách thành 
khẩn, xây dựng, chữa bệnh cứu người chớ phê bình lung tung không chịu 
trách nhiệm, chớ dùng phê bình để nói xấu nhau. Phải có tình đồng chí 
thương yêu lẫn nhau. Người bị phê bình phải vui lòng nhận xét mà sửa đổi, 
không nên vì bị phê bình mà chán ghét, phải phê bình từ trên xuống dưới, 
từ dưới lên trên, khi phê bình phải tự phê bình bản thân mình; nếu tự phê 
bình tốt thì mới phê bình người khác tốt được, trong phê bình và tự phê 
bình phải dân chủ.
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Phê bình và tự phê bình như người đi hai chân, nếu chỉ phê bình giông 
như người đi một chân không thể đi được, cần phải nêu cả ưu điểm. Cho nên, 
phải khéo sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình.

“Một Đảng giấu khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng 
có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà 
có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm 
mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh 
dạn, chắc chắn, chân chính”.

- Lý luận của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bỉnh đang là sự chỉ 
dẫn sâu sắc về mặt lý luận và hướng dẫn thực tiễn hành động cho Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta hiện nay.

Tự phê bình và phê bình có kết quả khi có sự lãnh đạo đúng đắn và 
sáng suốt của cấp trên, đồng thời phát động được quần chúng và cấp dưới 
hưởng ứng một cách chân thành và xây dựng.

Để thực hiện tốt nguyên tắc này. Đảng phải là tấm gương để xã hội 
soi chung. Phát động trong nhân dân nêu gương người tốt, việc tối; Phải làm 
trong sạch từ bên trong nội bộ của Đảng.

* Kỷ luật nghiễm minh và tự giác
- VỊ trí, vai trò: Cùng với tập trung dân chủ, nguyên tắc kỷ luật nghiêm 

minh và tự giác làm cho Đảng thật sự là một tổ chức chiên đấu chặt chẽ, 
đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.

- Nội dung:
+ Ký luật nghiêm minh, tự giác. Nghiêm minh, là thuộc về tổ chức 

Đảng - đó là kỷ luật đốì với mọi cán bộ đảng viên không ép buộc, với việc 
tuân thủ kỷ luật cũng vậy.

“Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối 
với Đảng”(1).

Tinh thần kỷ luật tự giác: Cơ sở tồn tại và sức mạnh của Đảng là tinh 
thần tự giác của từng đảng viên, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao 
ý thức tổ chức kỷ luật, phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, 
tôn trọng kỷ luật của Đảng. Nếu không Đảng sẽ xuệch xoạc, ý kiến lung 
tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc.

“Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, 
đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo”. Đồng thời mỗi đảng viên dù 
ở cương vị nào cũng phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể 
và pháp luật của nhà nước... “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục 
tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn 
thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng”.

+ Để giữ kỷ luật Đảng:

(1) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 5, tr.250
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Phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hư hại ra khỏi Đảng; Trong Đảng phải 
thống nhất về tư tưởng và đảm bảo sự đúng đắn, tính tiên phong về lý luận; Đảm 
bảo sự đúng đắn trong đường lối, tránh mắc sai lầm về chính trị.

Trong diều kiện Đảng cầm quyền việc giữ nguyên kỷ luật của Đảng có 
vai trò và tác động to lớn, trực tiếp tới việc tãng cường pháp luật của nhà 
nước và giữ vững kỷ cương xã hội.

* Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Đoàn kết là một truyền thông quý báu của dân tộc ta, điều đó trở thành 

chân lí, là truyền thông ngàn đời của dân tộc Việt Nam; “đoàn kết là sức 
mạnh vô địch”; đoàn kết đã đi vào trong ca dao, tục ngữ như một lời dạy 
bảo đầy ý nghĩa:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Trong nguyên tắc xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh đã đề cập đến nguyên 
tắc này và nó được Người đánh giá rất cao.

- VỊ trí: Đây là nguyên tắc quan trọng của Đảng vô sản kiểu mới. Đưa 
lại sức mạnh cho Đảng, là then chốt của thành công.

Trong tư duy lý luận của Hồ Chí Minh, đoàn kết là một thuộc tính cơ bản 
của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có đoàn kết mới đủ sức mạnh để đánh đổ 
các thế lực áp bức; đủ sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo quần chúng cần lao vào trận 
tuyến cách mạng, lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ xã hội mới.

Đọc lại những di thảo của Hồ Chí Minh, từ những bài đầu tiên đến 
những trang viết cuối cùng, có thể dễ dàng nhận thấy những luận điểm 
trên được Người nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Trong một bài viết, cố Giáo sư sử học Trần Văn Giàu đã đưa ra những 
ý kiến rất sâu sắc về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, Giáo sư nhận 
định: “Đến cụ Hồ thì đại đoàn kết được xây dựng trên cả một lý luận chứ 
không còn đơn thuần là một tình cảm tự nhiên”.

- Đoàn kết thống nhất trong Đảng là tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh.
+ Đoàn kết, thông nhất thực sự cả trong tư tưởng và hành động.
+ Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, vì thế cần phải giữ 

gìn sự Đoàn kết thống nhất trong Đảng. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”*0.

Trong Di chúc, Người khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng 
một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 12, tr.543
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ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân 
dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

- Để đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải:
+ Dựa trên mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dựa trên đường lối, chủ trương, 

dựa trên lợi ích giai cấp, nhân dân, dân tộc.
+ Mở rộng dân chủ nội bộ.
+ Thường xuyên tự phê bình và phê bình.
+ Tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.
Cả cuộc đời Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng khôi đoàn kết toàn 

Đảng, toàn dân.
“Ngày nay sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất 

là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.
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CHƯƠNG HI.
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH Hồ CHÍ MINH VE 

ĐẢNG VIÊN TỐT VÀ MỘT số VẤN ĐỂ DAT RA ĐỒÌ VỚI 
CÒNG TÁC CÁN BỘ, CÒNG TÁC PHÁT TRIEN đảng viên

I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH Hồ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VIÊN TốT

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết: Đảng là cơ thể chính trị xã hội sống, 
đảng viên là những tế bào cấu tạo nên Đảng, Đảng mạnh là do từng chi bộ, 
từng đảng viên mạnh. “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì 
chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? 
Tư cách của đảng viên là thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên tự kiểm điểm 
mình hàng ngày?”(1). Qua đây, chúng ta có thể thấy, Đảng là một tập hợp của 
rất nhiều cá nhân đảng viên, danh hiệu đảng viên đó không một phút nào tách 
rời cá nhân cụ thể. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên 
tốt. Do vậy, không có con đường nào khác là phải giáo dục, rèn luyện và nâng 
cao chất lượng đảng viên một cách toàn diện.

“Tư cách một người cách mệnh” đã đặt nền móng cho Đảng ta xác định mẫu 
hình người đảng viên cộng sản với những tiêu chí cụ thể. Những tiêu chí này luôn 
vận động, phát triển và ngày càng cao hơn qua các thời kỳ để mỗi đảng viên đáp 
ứng yêu cầu cách mạng vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở mức độ khái quát nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đảng viên cần: 
“Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt 
nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường 
lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên 
lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì 
dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ 
nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng 
và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”^.

1. Suốt đời đấu tranh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng - Điều 
kiện tiên quyết cho mỗi đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo đến đảng viên, coi đây là hạt 
nhân quan trọng tạo nên thành công của cách mạng. Người đã khẳng định 
đảng viên là những người ưu tú nhất, người chiến sĩ cách mạng nhất của 1 2 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2009, tập 12, tr.80
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.285

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



94 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

dân tộc, không sợ một khó khăn nào, không sợ một trở lực nào mà với tinh 
thần xốc tới, vượt qua thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc đi 
lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bài nói tại lớp huấn lụyện lớp đảng viên mới ngày 14-5-1966, Hồ Chí 
Minh nhân mạnh: “Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được 
quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho 
chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”(1). 
Đây là mục tiêu, lý tưởng đã đề ra ngay từ khi Đảng ta mới thành lập. Mỗi đảng 
viên khi vào Đảng đều được giác ngộ lý tưởng cao cả đó, coi là một điều kiện để 
đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Người luôn mong muốn đảng viền phải thấm nhuần mục tiêu lý tưởng của 
Đảng, của dân tộc thì mới có thể lãnh đạo tư tưởng cho nhân dân. Người từng 
viết: Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng trong Đảng, ngoài Đảng có nhận 
thức rõ tình hình, hiểu rõ nhiệm vụ thì tư tưởng mới thống nhất.

Đảng ta là chính đảng phấn đấu cho giai cấp, cho dân tộc và cho loài 
người được giải phóng hoàn toàn, phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản. Mỗi 
đảng viên phải hiểu rõ con đường cách mạng của Việt Nam để có trách 
nhiệm gánh vác và phấn đấu.

Muốn đi đến chủ nghĩa cộng sản thì cách mạng Việt Nam phải qua nhiều 
bước: Từ cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc để giành độc lập, chúng 
ta phải bắt tay vào kiến thiết nước nhà xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Cái 
đích cuối cùng sẽ xây dựng chế độ cộng sản ở Việt Nam, một chế độ không còn 
giai cấp, không còn người bóc lột người. Trong chế độ ấy, mỗi người thực sự bình 
đẳng, mức sống được nâng cao. Mỗi người đều thân ái đoàn kết với nhau, “đoàn 
kết phải thật sự trăm phần trăm” chứ không phải nói miệng để mưu hạnh phúc 
cho mình. Đó mới là lý tưởng cao quý của loài người, mới thật là mục đích cuối 
cùng mà chúng ta hằng mong muốn.

Người chỉ ra rằng, mỗi đảng viên phải hiểu rõ mục đích đấu tranh của Đảng 
ta là vẻ vang, là quang vinh biết bao, nên chúng ta cần phải nâng cao tư tưởng, 
mở rộng tầm mắt để xứng đáng là một đảng viên của Đảng, không nên thấy cuộc 
kháng chiến kiến quốc lâu dài đã kêu mệt mỏi, bi quan không tin tưởng vào tương 
lai. Trong thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã đưa 
ra tiêu chí của cách mạng: “Mục đích của cách mạng là xây dựng một nước Việt 
Nam độc lập, thống nhất, tự do, giàu mạnh. Làm cho nhân dân được hạnh phúc 
và xây dựng một xã hội sung sướng, vẻ vang”®. Hay như kết thúc bản Di chúc, Hồ 
Chí Minh viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn 
kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”®. 
Đó là tóm lược toàn bô lý tưởng mà Người đã theo đuổi và là xu hướng của dân tộc 1 2 3

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.372, 331
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.220
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.500
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ta hoà nhịp với sự vận động tiến bộ của xã hội loài người trong thời đại cách mạng 
vô sản, quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Người đã nhân mạnh cho đảng viên hiểu: sự nghiệp kháng chiến tuy 
gay go, gian khổ, dù chiến tranh có thể kéo dài “mười năm, hai mươi năm 
hoặc lâu hơn nữa” nhưng đó mới chỉ là một đoạn đường chúng ta phải đi, 
chúng ta cần nâng cao tinh thần kiên quyết cách mạng để chuẩn bị cho 
những cuộc đâu tranh không kém phần gay go, gian khổ và phức tạp cho 
đến khi đạt được mục đích cuối cùng.

Do đó, đảng viên phải: Có tinh thần hi sinh chiến đấu cho sự nghiệp 
chung; Có tinh thần tự lực cánh sinh, vượt qua gian khổ, công tác để giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng nền độc lập thật sự ở Việt 
Nam; Có tinh thần không sợ mệt nhọc, hết lòng vì dân vì nước, lo giải 
phóng cho nhân dân lao khổ mà không vì danh vì lợi hay phát tài.

2. Đảng viên phải giác ngộ tư tưởng chính trị
Muốn trở thành một đảng viên tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 

đảng viên phải có tư tưởng đúng, tức là tư tưởng của giai cấp công nhân. Nhiều 
đồng chí đã vào Đảng nhưng tư tưởng chưa vào Đảng, nền trong công tác Đảng 
thường đem tư tưởng lập trường của giai cấp để giải quyết. Người nêu ví dụ 
những trường hợp này thấy rõ ở các địa phương trong các kỳ tạm vay, trong công 
tác dân công và vận động giảm tô, giảm tức. Nhiều đảng viên chỉ nghĩ đến bản 
thân và gia đình, mà không nghĩ đến lợi ích chung của Đảng, nên đã chống lại, 
thậm chí phá hoại chính sách của Đảng. Chúng ta phải kịp thời sửa chữa sai lầm 
đó, phải rèn luyện cho mỗi đảng viên nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, 
hết sức công tác phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đảng viên có tư tưởng vô sản là 
đảng viên đứng vững trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, 
chính sách của Đảng.

Hồ Chủ tịch không những chăm lo tăng thêm số lượng đảng viên, “mà 
còn chăm lo làm cho chất lượng đảng viên tốt hơn”(1). Người kêu gọi bất kỳ 
đảng viên nào cũng phải học tập, tự rèn luyện để khắc phục lập trường tư 
tưởng sai lầm, tăng cường trang bị tư tưởng tiến bộ. Các đồng chí xuất thân 
thành phần nông dân thì phải bỏ tư tưởng tự tư tự lợi, bảo thủ hẹp hòi. Các 
đồng chí thành phần địa chủ, phú nông, cường hào phải cương quyết tẩy trừ 
tư tưởng bóc lột, để quyết tâm phục vụ nhân dân lao động. Các đồng chí xuất 
thân là tiểu tư sản phải bỏ đầu óc địa vị, hiếu danh, tự cao tự đại. Và ngay 
như các đồng chí xuất thân ở giai cấp công nhân cũng không nên tự kiêu 
mình ở giai cấp cách mạng, cho mình không có khuyết điểm, rồi tự mãn, 
chủ quan, không chịu khó rèn luyện tư tưởng và sửa chữa sai lầm.

Tóm lại, tất cả đảng viên đều phải nỗ lực rèn luyện tư tưởng vô sản, khắc 
phục tư tưởng lệch lạc, nếu không sẽ không thể trở thành một đảng viên tốt dược.

(1) V.I. Lênin: Tuyển tập, Nxb. Sự Thật, HN, 1959, quyển 2, phần II, tr.252
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3. Đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết và trước 
hết ỉợỉ ích cá nhân.

Theo Hồ Chí Minh, nội dung quan trọng nhất trong công tác xây dựng 
Đảng vững mạnh chính là đảng viên phải thấm nhuần và đặt lợi ích của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, "ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng 
không có lợi ích gì khác’™. Người cho rằng “trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ 
vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân’™. Đây không chỉ là lòng ham muốn tột 
bậc của Người, mà còn là lẽ sông ở đời. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chân lý là 
cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của 
nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
- tức là phục tùng chân lý”(3). Chính vậy, Người khuyến khích đảng viền “biết đem 
lợi ích riêng của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng’™.

Trong cuộc sống, mỗi đảng viên đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời 
sông riêng của bản thân và gia đình. Nhiều khi lợi ích cá nhân phù hợp với lợi 
ích của Đảng, và “nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập 
thể thì không phải là xấu”. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu gặp khi lợi ích chung 
của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hi sinh 
lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng 
phải vui lòng hi sinh cho Đảng”. Điều này được xác lập rõ mối quan hệ giữa 
đảng viên và tổ chức Đảng, giữa lợi ích của đảng viên với lợi ích của Đảng, của 
dân tộc. Mỗi đảng viên dù ở đâu, vào lúc nào và làm bất cứ việc gì, cũng phải 
xuất phát từ lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân lao động, phải đặt lợi ích 
của Đảng và của dân lên trên hết và trước hết.

Mục đích của Đảng ta là giải phóng hoàn toàn cho giai cấp, cho nhân dân, 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, nên lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động 
và lợi ích của Đảng chỉ là một. Người đảng viên phải trung thành vô hạn với 
Đảng, với cách mạng, không nên coi lợi ích riêng to lớn hơn iợi ích của Đảng, 
mà phải biết đem lợi ích của mình đặt dưới lợi ích của Đảng, của nhân dân. Hồ 
Chí Minh đề ra nguyên tắc: “Lợi ích cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích 
của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn 
thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”.

Hồ Chủ tịch thẳng thắn nêu ra những biểu hiện tiêu cực của đảng viên như: 
tham ô, hủ hoá, chiếm công vi tư, chốn lậu thuế, buôn lậu, ăn của biếu xén... Kết 
quả làm hại tài sản quốc gia, làm giảm uy tín của Đảng trong quần chúng, có 
nơi bị kẻ thù lợi dụng chui vào phá hoại hàng ngũ của Đảng.

Trong kháng chiến, có những đảng viên công tác nhiều, Đảng điều 
động đi công tác thì không chịu phục tùng vì sợ xa gia đình, lo đi nơi gian 
khổ; có đồng chí kèn cựa địa vị, đòi hưởng thụ cao mà không nghĩ mình là 
đảng viên có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quôc.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.250
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.276
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.216
(4) Hổ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.571, 291
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Cuối năm 1963, sau lần về"tbăm tỉnh Thái Bình, Người viết bài Những 
chi bộ chưa tốt chỉ rõ tính thiếu gương mẫu của một sô' đảng viên ở đây có 
nguồn gô'c là “tự tư tự lợi và chủ nghĩa địa phương, chỉ thấy lợi ích riêng mà 
không thấy lợi ích chung của Nhà nước”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh phải làm sao cho xứng đáng là người đảng viên tốt. Người đảng viên 
chẳng khác gì một tế bào trong thân thể con người, tế bào có mạnh và phát 
triển thì thân thể mới khoẻ mạnh, người đảng viên có trong sạch, có giác 
ngộ đầy đủ chủ nghĩa Mác - Lênin thì Đảng mới mạnh và phát triển, đủ sức 
chiến đấu với quân thù nguy hiểm và xây dựng xã hội mới. Phải một đời hi 
sinh phấn đấu cho cách mạng, không khuất phục trước một uy quyền nào 
quyết tâm làm nô bộc cho nhân dân, không xa lìa Đảng, không xa lìa cách 
mạng. “Xa Đảng ngày nào thì phạm sai lầm ngày ấy”. •

“Xa quần chúng nhân dân ngày nào, giờ nào thì bị quân địch đánh 
ngã gục giờ nấy”. Vì Đảng ta là Đảng của nhân dân lao động, Đảng phát 
triển trong phong trào chiến đấu giai cấp và chiến đấu sản xuất. Vì vậy, 
Đảng phải tổ chức giáo dục đảng viên và nhân dân thấy được nhiệm vụ lâu 
dài của lịch sử cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đã suốt đời 
làm người đảng viên tốt thì đối với Đảng, không nên có gì bí mật, phải 
thành khẩn bộc lộ hết, đó là thước đo lòng trung thành của người đảng viên 
tốt đô'i với Đảng, không nên miệng thì nói thế này mà lòng thì thế khác 
như “khẩu phật tâm xà”, không nên làm người có hai lòng.

Người nhấn mạnh tiền đồ vinh quang của Đảng và tiền đồ vinh quang của 
người đảng viên tốt là vô cùng vĩ đại, sự thắng lợi của Đảng là sự thắng lợi của 
những người đảng viên tốt. Người khẳng định: “Không phải chúng ta ham 
chuộng khổ hạnh và bần cùng. Trái lại, chúng ta phấn đấu hi sinh, vì chúng ta 
muốn xây dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng”(2). Cho nền mọi đảng viên 
phải xây dựng Đảng lớn mạnh thành một Đảng quần chúng, phải làm cho Đảng 
tiếp tục tiến tới làm tròn sứ mệnh mà nhân dân giao phó. Muốn vậy, đòi hỏi mỗi 
đảng viên phải cố gắng học tập, cố gắng công tác, giữ vững lập trường của Đảng, 
tôn trọng tổ chức và không ngừng tiến bộ.

Mỗi đảng viên phải bảo vệ danh dự của Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt 
mình, chỉ có như thế Đảng ta mới dẫn dắt dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

4. Đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
của người cộng sản, chống chủ nghĩa cá nhân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đạo đức 
cách mạng cho đảng viên. Đảng viên được quần chúng tin cậy, ủng hộ thì 
mới thể hiện được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngược lại, 
đảng viên không tốt, thì chi bộ không mạnh và Đảng suy yếu uy tín, không 
còn sức mạnh lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, Người thường xuyên chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho đảng viên.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, tập 11, tr.163
|(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.568

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



98 ĐẲNG VÀ HỔ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng viên phải tu dưỡng toàn diện, để tạo 
ra đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có đức vừa có tài. Người nói: “Dạy 
cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó 
là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô 
dụng”(1), nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Vì “có đức mà 
không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho 
loài người”. Tài và đức ở Hồ Chí Minh không có sự tách biệt mà luôn thống nhất 
biện chứng với nhau, “có tài mà không có đức, ví như một anh làm kinh tế tài 
chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt kém thì chẳng những không làm được gì ích 
lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa”1 (2).

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức và tài năng của cán bộ không bỗng dưng 
có, mà phải trải qua quá trình học tập, đào tạo, tu dưỡng rèn luyện mà 
thành, “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Thấy 
rõ nguy cơ biến chất, tha hoá của một Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh luôn 
nhắc nhở đảng viên phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá 
nhân, không được chủ quan tự mãn khi đã nắm chính quyền trong tay, 
không được biến thành những ông quan cách mạng. Không phải ngẫu nhiên 
Người lại luôn đề cao đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân một 
cách quyết liệt cho đảng viên. Người cho rằng: đảng viên có chức, có quyền 
phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, bởi “những người trong các công sở 
đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, 
chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.

Tại “Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập”, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng thấp kém về đạo đức cách mạng vì mang 
nặng chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận đảng viên. Người yêu cầu đảng 
viên, các chi bộ phải kiên quyết chông “kẻ địch thứ ba... ẩn nấp trong mỗi 
chúng ta”. Người chĩ ra cách thức tiến hành đấu tranh, chống “chủ nghĩa cá 
nhân không phải chông một lần mà hết được... không phải kiểm thảo xong 
là gột rửa hết chủ nghĩa cá nhân. Ví như rửa mặt thì phải rửa hàng ngày”(3).

Hơn thế nữa, Người còn nói rõ đảng viên vừa lãnh đạo, vừa là đầy tớ 
của nhân dân. Trong suốt 24 năm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người không 
một phút nào coi thường việc nhắc nhở đảng viên tu dưỡng đạo đức cách 
mạng, chông chủ nghĩa cá nhân. Cho đến cuối đời, Người còn viết bài nêu 
rõ mục tiêu “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”(4) 
và ngay cả trong “Di chúc” thiêng liêng, Người vẫn khẳng định đảng viên 
“phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân” như một chân lý vĩnh hằng.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.329
(2) Hổ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.172, 293
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.48
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.438, 498
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5. Đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác và trong đời sống
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng lấy gương người tốt việc tốt hàng ngày để 

giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng viên tốt, 
xây dựng tổ chức đảng chân chính nhất. Từ những năm hai mươi của thế kỷ XX, 
Người đã phát biểu: “Nói chung các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và 
đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền”. Không những Hồ Chủ tịch là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách 
mạng mà Người còn thường xuyên nhắc nhở đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn 
luyện và nêu gương cho nhân dân học tập, noi theo. Nêu gương cũng nhằm mục 
đích lấy phần thiện trong con người để chiến thắng phần ác, làm cho con người 
ngày càng tiến bộ... Người nhắc rằng, mọi người cần trân trọng lắng nghe, tìm 
hiểu và suy ngẫm các gương tốt, ý hay của người khác nhất là nhân dân: “Dân 
rất thông minh. Quần chúng kinh nghiệm, sáng kiến rất nhiều. Chỉ cần mình 
có biết học hay biết lợi dụng mà thôi”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm rằng: nguồn gốc sức mạnh của Đảng 
là ở nhân dân. Theo Người, muốn phát huy sức mạnh tập thể nhằm thực hiện 
thắng lợi đường lối chính trị của đảng thì đảng viên phải “tiền phong”, gương 
mẫu và có uy tín cao trong nhân dân. Vì vậy, Người luôn nhắc nhở đảng viên 
làm bất cứ việc to, việc nhỏ, ở bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì phải 
tự mình nêu gương trước nhân dân, “phải làm mực thước cho nhân dân bắt 
chước”. Và “nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc 
gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”01.

Người quán triệt quan điểm nói đi đôi với làm. Nếu nói một đường, làm một 
nẻo thì không có ý nghĩa tác dụng nào cả. Gương mẫu ở đây không qua lời nói, 
mà bằng những con người, công việc cụ thể. Giá trị của những tấm gương chính 
là tính cụ thể, thiết thực của nó như lãnh tụ Lênin đã từng dạy: “Chúng ta cần 
có những đảng viên mới không phải để quảng cáo mà để làm công tác thật sự”09. 
Bởi vì tính cụ thể, thiết thực của những tấm gương có khả năng thuyết phục và 
đem đến hiệu quả giáo dục rất cao. Những tấm gương không phải do một ai đó 
vẽ ra bằng sách vở hay lời nói. Đó là những con người thật, công việc thật. Do 
đó, sẽ kích thích người khác học tập theo, mòng muốn mình làm được như vậy 
và trở thành người như vậy một cách tự nguyện. Đồng thời bản thân cũng muốn 
mình trở thành một tấm gương cho người khác học tập.

Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người học tập theo tấm gương người khác, 
đồng thời cũng tự phấn đấu để mình cũng trở thành một tấm gương. Tức là, nói 
điều gì thì phải làm ngay, làm trước, làm nhiều hơn. Hồ Chí Minh mong muốn 
để đưa lại cho xã hội nhiều người tốt, có ích, đòi hỏi những đảng viên kỳ cựu cũng 
phải là tấm gương và có trách nhiệm dìu dắt, giúp đỡ đảng viên trẻ. Người nói: 
“Các đồng chí già là rất qụý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào 
tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ”09.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, tập 5, tr.186
(2) VI.Lênìn: Tuyển tập, Nxb. Sự Thật, HN, 1959, quyển II, phần II, tr.251
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.463
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6. Đảng viên phải tuyệt đối chấp hành Nghị quyết, kỷ luật của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trách nhiệm của người đảng viên là phải kiên quyết chấp hành nghị 
quyết của Đảng. Khi thực hiện không tránh khỏi vấp váp, khó khăn, lúc đó 
đảng viên phải đem tinh thần phụ trách cao, vượt mọi trở lực để chấp hành, 
tuyệt đối không thể có thái độ tiêu cực đôi với công việc của Đảng.

Hồ Chủ tịch khẳng định: không thể vin lý do nghị quyết cấp trên không sát 
với địa phương để không thi hành hoặc xuyên tạc, không nên vì tư lợi mà chống 
lại nghị quyết của Đảng, làm hại đến lợi ích của cách mạng. Nghiêm chỉnh chấp 
hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, khi thực hiện nếu gặp khó 
khăn thì phải xin chỉ thị cấp trên chứ không được tự tiện “linh động” không báo 
cáo. Có như thế mới giữ gìn được sự thống nhất trong hoạt động của Đảng.

Bàn về vấn đề kỷ luật của đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng 
phải giữ nghiêm kỷ luật từ trên xuống dưới, từ tổ chức cơ sở đảng cho đến đảng 
viên, mọi đảng viên phải có ý thức tự giác chấp hành nghiêm minh kỷ luật 
Đảng. Người nêu: kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về tư cách và 
nhiệm vụ của họ đối với Đảng. Người đã nhiều lần nhắc nhở đảng viên rằng 
Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì nước vì dân, Đảng không phải là 
một tổ chức để làm quan phát tài, Đảng phải làm tròn nhiệm vụ “làm tư sản dân 
quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản’*1). Đảng không 
buộc ai vào Đảng, mỗi người tự nguyện vào Đảng là để góp phần cùng toàn Đảng 
lãnh đạo nhân dân ta thực hiện Cương lĩnh của Đảng, cho nên mọi đảng viên 
phải coi việc tự giác tuân thủ kỷ luật là trách nhiệm của bản thân đối với Đảng.

Để giữ kỷ luật nghiêm minh trong Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải 
thường xuyên tẩy bỏ những phần tử thoái hoá ra khỏi Đảng. Người xem vấn đề 
xử lý đối với các khuyết điểm của đảng viên là một trong những vấn đề khó, đòi 
hỏi người lãnh đạo phải nghiên cứu kỹ để xử lý đúng đối với những khuyết điểm. 
Phải phân tích rõ ràng cái gì đúng, cái gì sai, phải dùng thái độ thân thiết để 
giúp họ tìm ra nguyên nhân vì sao mà mắc sai lầm khuyết điểm? Sai lầm như 
thê"sẽ có hại như thế nào? Và làm thế nào để sửa chữa. Người chỉ rõ phương pháp 
tốt nhất là dùng cách giải thích thuyết phục, cảm hoá, dạy bảo; còn đối với 
những đảng viên vi phạm nặng thì phải dùng biện pháp xử phạt nhưng khi xử 
phạt cần phải phân tích rõ nguyên nhân của sai lầm, phải xét kỹ lưỡng việc nặng 
hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng, điều quan trọng là phải lấy lòng nhân ái, 
lấy sự thành thật mà ráo riết phê bình đồng chí của mình. Theo Hồ Chí Minh, 
tấm lòng chân thành, nét mặt đầm ấm, hoà khí êm dịu, phân tích có lý, có tình 
với những người mắc khuyết điểm thì sẽ cảm hoá được họ. Và Người đã kết hợp 
giữa lý trí và tành cảm một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả. Theo thống kê chưa 
đầy đủ thì từ năm 1945 đến năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 157 sắc 
lệnh về Nhà nước và pháp luật nhầm giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Người ghi 
rõ tại Quốc lệnh’. “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân 
mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”1 (2).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 3, tr.l
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.163
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Với những đảng viên thoái hoá, biến chất làm ảnh hưởng xấu đến sức 
mạnh và uy tín của Đảng thì đều phải loại bỏ. Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng là 
gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. 
Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều 
do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng 
đều do đảng viên cố gắng thực hiện”*1 2’. Do vậy, nâng cao chất lượng đảng viên 
là một trong những trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là một yếu tố quan 
trọng quyếtođịnh năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thấm 
nhuần lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phát huy tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng 
viên, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đưa 
đất nước ta phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

7. Cố gắng học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt
Người đảng viên phải có trình độ giác ngộ cao, phải nhìn xa trông 

rộng hơn nhân dân mới lãnh đạo được nhân dân, mới định được chủ trương 
đúng cho quần chúng theo. Muôn vậy, đảng viên phải học tập. Hồ Chủ tịch 
cho rằng: kháng chiến ngày càng tiến, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, quần 
chúng ngày càng giác ngộ và tiến bộ, nếu đảng viên không chịu khó học tập 
thì không thể cáng đáng được nhiệm vụ. Trong Điều lệ Đảng cũng quy định 
rõ nhiệm vụ của người đảng viên là phải học tập.

Nhưng đảng viên cần phải học tập những gì? Trước hết, đảng viêii học 
tập chủ trương chính sách của Đảng để hiểu rõ và làm cho đúng. Học tập 
thời sự để biết tin tức diễn ra trong nước và trên thế giới. Học tập chuyên 
môn trau dồi năng lực làm việc. Học tập văn hoá để nâng cao hiểu biết 
thông thường. Người nói: “Muôn tiến bộ phải làm gì? Phải học. Ngày nay 
không phải học để có bằng cấp, để thoát ly sản xuất. Phải học chính trị, học 
văn hoá, học kỹ thuật để nâng cao hiểu biết. Bởi vì công nghiệp, nông 
nghiệp của ta ngày càng tiến bộ thì người công nhân, người nông dân, người 
lao động trí óc phải ngày càng tiến bộ mới làm được tốt”(2). Hồ Chí Minh 
rất chú ý đến việc giáo dục, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho mọi người.

Đảng viên không ngừng nâng cao trình độ ở đâu? Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kêu gọi đảng viên học ở các tài liệu của Đảng, của các lãnh tụ. Đảng viên cũng 
phải học tập ở quần chúng, vì quần chúng có rất nhiều kinh nghiệm và sáng kiến 
hay. Học tập tốt nhất là học tập trong công tác, đảng viên phải vừa làm vừa học. 
Kẻ thù của học tập là bệnh lười biếng và thói tự mãn, tự túc. Đảng viên phải có 
quyết tâm học tập thì nhất định việc học tập sẽ đạt kết quả tốt.

8. Tích cực tự phê bình và phê bình - Vũ khí rất quý báu của đảng viền.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề tự phê bình và phê 

bình, Người cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng, tự phê bình và phê bình 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.235
(2) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.413
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là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
của Đảng, là vũ khí sắc bén và là phương pháp thần diệu cho Đảng đoàn kết, 
nhất trí, giúp cho mỗi đảng viên nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm để sửa chữa tiến 
bộ hơn. Vì vậy, Người thường xuyên giáo dục đảng viên phải tự phê bình và phê 
bình để xây dựng chi bộ tốt, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các tổ chức 
quần chúng ngày càng vững mạnh và rèn luyện bản thân trở thành người đảng 
viên tốt của Đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trên con đường phát triển cách mạng của 
mình, Đảng ta, mỗi đồng chí chúng ta luôn luôn có ưư điểm và không tránh khỏi 
có khuyết điểm. Chỉ có không ngừng đấu tranh, phê bình và tự phê bình, nhận 
rõ đúng, sai, phát huy cái đúng, khắc phục cái sai, mới có thể làm cho mình, cho 
Đảng, cho cách mạng tiến bộ mãi”(1). Chính trong ý nghĩa đó mà Hồ Chủ tịch 
và Đảng ta luôn giáo dục đảng viên nâng cao tính đảng trong việc thực hiện tự 
phê bình và phê bình. Mục đích của tự phê bình và phê bình là để cho tùng đảng 
viên tiến bộ, từng chi bộ tiến bộ, để tăng thêm tình đoàn kết giũa đảng viên với 
nhau, giũa đảng viên với nhân dân. Thực hiện tư phê bình và phê bình là một 
phương thức cơ bản để nêu ra những ưu điểm, vạch khuyết điểm của đảng viên để 
tẩy sạch khuyết điểm và rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực công tác cho 
đảng viên. Đảng viên, chi bộ và các tổ chức cơ sở đảng trước hết phải nghiêm 
khắc tự phê bình mình, sau đó mới phê bình đồng chí của mình. Bất luận trong 
hoàn cảnh nào, cương vị nào, mỗi ngày đều phải tự hỏi mình, thật thà tự xét mình 
và phê bình đồng chí của mình. Tự phê bình và phê bình có mối quan hệ chặt chẽ, 
đi dôi với nhau và phải được tiến hành thường xuyên như rửa mặt hàng ngày.

Khi phê bình mình cũng như phê bình người thì phải thật thà, trung 
thực, thẳng thắn, triệt để, công khai, không nể nang, thêm bớt hay né tránh 
mà phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, để người khác biêt mà tránh 
những khuyết điểm đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: những đảng viên do 
sống và làm việc với nhau hàng ngày trong tổ chức, lại quen biết, bầu bạn, 
thân thích, anh em, cho nên lúc họ có sai lầm cứ nể nang nhau, sợ mất 
lòng nhau nên không thiết thực phê bình. Sợ mất uy tín và thể diện, không 
dám tự phê bình. Nếu phê bình khuyết điểm của mình, của đồng chí mình, 
của Đảng và Chính phủ thì địch sẽ lợi dụng công kích ta. Nói vậy là lầm 
to. Khuyết điểm cũng như chứng bệnh. Phê bình cũng như uống thuốc. Người 
viết: sợ phê bình cũng như “có bệnh mà giâ'u bệnh”1 (2), không dám uống 
thuốc, để đến nỗi bệnh ngày càng tăng, “không chết cũng la lết quả dưa”.

Nói về từng đảng viên, nể nang không phê bình để cho đồng chí mình 
cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc, khác nào thấy bệnh của đồng chí mà 
không chữa chạy. Nể nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết 
điểm của mình chứa chất lại, khác nào bỏ thuốc độc cho mình, rồi nguy 
hiểm đến tính mạng. Trong tự phê bình và phê bình, tránh dùng những lời 

(1) Hồ Chí Minh: Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự Thật, HN, 1959, tập 4, tr.74
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, tập 6, tr.209
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mỉa mai, thâm độc, phóng đại để trù dập, hạ bệ nhau. Những đảng viên 
được phê bình thì phải thực sự cầu thị, vui lòng tiếp thu nhận xét để sửa 
chữa, không nên vì bị phê bình mà nản chí hay oán ghét; phải có thái độ thật 
thà, khiêm tốn, đúng thì phải tự nhận khuyết điểm, quyết tâm sửa đổi.

Thái độ và nhận thức về vấn đề tự phê bình và phê bình không phải ai cũng 
như ai, bởi vì môi con người có một trình độ, đặc điểm, hoàn cảnh khác nhau. 
Vì vậy khi tiến hành tự phê bình và phê bình chúng ta phải phân loại rõ ràng 
để giúp đồng chí mình nhận thức và có thái độ tiếp thu đúng. Đối với vấn đề 
này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia thành ba loại như sau:

Một là, Đốì với những đảng viên giác ngộ chính trị cao thì tự phê bình 
rất thật thà và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình đảng viên 
khác, các đồng chí này thành khẩn, nhẫn nại, giúp đỡ đảng viên khác sửa 
chữa. Đối với những đảng viên sai lầm rất nặng mà lại không chịu sửa đổi 
thì các đồng chí ấy đấu tranh không nể nang. Người đã khuyên chúng ta 
phải học tập tinh thần, đạo đức và tác phong của các đảng viên ấy.

Hai là, Có một sô' ít đảng viên thì phê bình đến mấy cũng cứ ỳ ra, 
không chịu sửa chữa khuyết điểm. Đốì với hạng người này, theo Người thì 
Đảng cần phải nghiêm khắc với họ và mời họ ra khỏi Đảng, để tránh “con 
sâu làm rầu nồi canh”(1).

Ba là, Thái độ của một sô' khá đông đảng viên đối với đảng viên khác 
thì phê bình đúng đắn, nhưng tự phê bình thì quá ôn hoà. Các đồng chí này 
không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thu phê bình, 
nhất là phê bình từ dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của 
mình, thường tìm những khó khăn khách quan để tự biện hộ. Nói tóm lại, 
đốì với đảng viên khác thì đồng chí ấy rất “mác-xít”, nhưng đối với bản 
thân thì mắc vào chủ nghĩa tự do.

9. Đảng viên phải giữ gìn và củng cố khôi đoàn kết thống nhất 
trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy từ rất sớm vai trò quan trọng của việc 
đoàn kết trong Đảng, “đoàn kết là then chốt, đoàn kết là thắng lợi”®. Trong quan 
hệ giữa đảng viên với đảng viên, giữa đảng viên tại đơn vị với đảng viên chuyển 
từ nơi khác đến, giữa đảng viên được quy hoạch với đảng viên không được quy 
hoạch, giữa đảng viên già với đẳng viên trẻ, v.v. tất cả những mối quan hệ trên 
chỉ rõ nếu Đảng ta không chăm lo đến sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, tổ chức 
và hành động trong nội bộ Đảng thì rất dễ có nguy cơ “trống đánh xuôi, kèn thổi 
ngược”, tổ chức .Đảng cũng có những chỗ hở mà kẻ địch lợi dụng. Cho nên, Người 
căn dặn: “Cần xóa bỏ hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp 
đỡ nhau để cùng tiến bộ, để cùng phục vụ nhân dân”1 2 (3).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.575
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.22
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.391
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Hồ Chí Minh chỉ rõ sự đoàn kết thống nhất của Đảng ta là dựa trên 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lô'i chính sách của Đảng 
chứ không phải đoàn kết thông nhát theo kiểu gia tộc hay phường hội. Vì 
vậy, Người đưa ra điều kiện trước tiên để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng là đảng viên phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và nắm 
bắt đường lối của Đảng để tư tưởng nhất trí, hành động nhát trí.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta luôn coi trọng việc tăng cường đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng 
vì đó là sinh mệnh của Đảng. Hồ Chủ tịch kiên quyết chông lại mọi hiện 
tượng bè phái trong Đảng. Mỗi đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết nhát trí 
của Đảng như “giữ gìn coi ngươi của mắt mình”(1). Vì vậy, đảng viên nào làm 
tổn thương đến sự đoàn kết nhất trí của Đảng là vi phạm vào nguyên tắc 
cơ bản của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh quán triệt “đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết”1 (2) 3 trong Đảng đến cả lời nói vạ việc làm hàng ngày. Mỗi đảng viên 
đoàn kết chặt chẽ trong tổ chức Đảng, thông nhất tư tưởng, ý chí và hành 
dộng thì mọi nhiệm vụ công tác mới có thể hoàn thành được.

Sự đoàn kết nhất trí của mỗi đảng viên trong Đảng là nòng cốt của sự đoàn 
kết nhất trí của toàn dân. Bảo vệ sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng cũng 
là bảo vệ sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Bởi vì, nhân 
dân ta một lòng tin tưởng đi theo Đảng, coi Đảng là người lãnh đạo duy nhất 
đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh chú ý 
thềm rằng, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng chỉ có thể thực hiện được trên cơ 
sở đấu tranh nội bộ về tư tưởng một cách nghiêm chỉnh. Đoàn kết nhất trí theo 
quan điểm của Đảng không phải đoàn kết nhất trí một chiều, không phải là phủ 
nhận đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng. Trái lại, phải luôn 
đấu tranh khắc phục mâu thuẫn thì mới đạt tới đoàn kết nhất trí ngày càng cao 
hơn. Xuất phát từ quan điểm đó, nên Hồ Chủ tịch coi việc thực hành tự phê bình 
và phê bình kiên quyết đấu tranh với mọi tư tưởng và hành động ở trong và ngoài 
Đảng có hại đến lợi ích chung của Đảng là một nghĩa vụ không thể thiếu được 
của người đảng viên cộng sản.

10. Đảng viên liên hệ mật thỉết với quần chúng nhân dân
Đảng ta là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đâu của giai cấp công 

nhân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân. Hồ 
Chí Minh khẳng định thắt chặt môi quan hệ máu thịt giữa Đảng ta với 
nhân dân ta là chìa khoá của mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”<3).

Mục đích của Đảng ta rất vĩ đại. Muôn đạt được mục đích ấy, không 
thể đơn độc dựa vào lực lượng của Đảng ta, mà phải dựa vào lực lượng của 
quần chúng. Sức mạnh của Đảng ta là ở quần chúng.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.497
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.349
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.293, 250, 290
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Đây là yêu cầu đốì với cán bộ ở tất cả các thời kỳ cách mạng, nhưng 
trong thời kỳ Đảng cầm quyền càng đặc biệt quan trọng hơn. Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh rằng, người cán bộ, bằng hành động thực tế của mình, phải 
làm cho dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục; đừng có mang danh cộng sản 
để đè đầu cưỡi cổ nhân dân; phải yêu dân, kính dân; phải việc gì có lợi cho 
dân dù nhỏ cũng cô' gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cô' tránh; 
phải khổ trước thiên hạ và vui sau thiên hạ; phải vừa là người lãnh đạo vừa 
là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Liên hệ mật thiết với quần chúng nghĩa là: phải luôn luôn đi sát nhân dân, 
thông cảm nỗi đau khổ của nhân dân, hiểu rõ nguyện vọng, nhu cầu của nhân 
dân, đảng viên dựa vào dân thi hành chính sách của Đảng và Nhà nước để mang 
lại quyền lợi thiết thực cho dân chứ không phải nói suông. Liên lạc mật thiết 
với quần chúng có nhiều cách, nhưng có cách quan trọng nhất là “phải học dân 
chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng”(1).

Người đã chỉ ra mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân ở các khía cạnh sau:
Thứ nhất, “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ 

thị của mình đã thi hành thê' nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và 
chỉ thị đó hóa ra những lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân 
dân đô'i với Đảng”1 (2).

Thứ hai, Đảng viên phải “gom góp ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi 
phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống. Rồi 
đem nó tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, và làm cho nó thành ý kiến của 
quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó”. Đồng thời, 
tổng kết, đánh giá kinh nghiệm, đúc rút thành những chỉ thị mới.

Muốn hên hệ mật thiết với quần chúng, đảng viên phải có ý thức rõ ràng 
hết lòng phục vụ nhân dân, đảng viên làm việc gì đều phụ trách trước nhân dân. 
Đặc biệt, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân trong mọi công tác.

Hồ Chí Minh chủ trương mỗi đảng viên phải kiên quyết chống bệnh “mệnh 
lệnh”, lên mặt “quan cách mạng” và biểu hiện “muốn nhân dân phụng sự mình”, 
mà không chịu giải thích cho dân tự nguyện tự giác làm theo.

Tóm lại, đây là những điều kiện của người đảng viên tô't. Đảng viên 
cần học tập kỹ để hiểu rõ và thi hành đúng những điều đó để kiểm thảo tư 
tưởng, sửa chữa sai lầm và phát huy ưu điểm, xứng đáng là một đảng viên 
tô't của Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. QÚAN điểm cùa hồ chí minh về cán bộ và công tác cấn bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là một bộ phận 
quan trọng có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thô'ng những nội dung trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.293, 250, 290
(2) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.290
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Bởi cán bộ và công tác cán bộ trong toàn bộ tiến trình cách mạng là một 
mắt khâu quan trọng, nó quy định tính hoạt động của hệ thống. Hồ Chí Minh 
cho rằng: "Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, 
không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là 
những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân 
dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được".

"Bác Hồ trong suốt cuộc đời hoạt động của mình rất mực quan tâm 
đến cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ theo quan điểm Hồ Chí Minh là 
những người trong các cơ quan đoàn thể, công sở, lực lượng vũ trang. Họ có 
thể là những đảng viên cộng sản hoặc chưa phải, không phải đảng viên. Họ 
có thể giữ chức vụ chỉ huy, phụ trách, quản lý, lãnh đạo hoặc làm công tác 
nghiệp vụ. Tóm lại, họ là những người thoát ly, có hưởng lương phân biệt 
với nhân dân và là đầy tớ của nhân dân".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ có quá trình hình thành lâu dài, trải 
qua nhiều giai đoạn.

1. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và 
công tác cán bộ.

1.1. Giai đoạn trước 1945
Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, được sinh ra và lớn lên ở một đất nước 

thuộc địa, Người thấu hiểu được nổi thông khổ của nhân dân ta dưới ách 
thông trị của ngoại bang. Người quyết tâm ra đi để biết, để tìm hiểu thế giới 
và tìm con đường cứu nước cứu dân.

Người đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, say sưa đọc sách, miệt mài học tập. 
Trước nhiều vấn đề của cuộc sống, Người thường đặt câu hỏi tại sao? Và tìm 
cách trả lời trong chính cuộc sống đó. Từ đó giúp Nguyễn Ái Quốc phân biệt được 
đâu là bạn và đâu là thù: giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước đều 
là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là thù. Và Người tìm mọi cách để xây dựng 
mối đoàn kết trong những người bạn đó để chống lại kẻ thù chung.

Khi đến học thuyết Mác - Lênin, đặc biệt là đến với những luận điểm 
của Mác, Àngghen, Lênin về cán bộ và vai trò của những người cán bộ trong 
việc tuyên truyền chủ nghĩa và con đường cách mạng cho quần chúng nhân 
dân. Đây chính là bước chuyển biến quyết định, bước nhảy vọt, thay đổi về 
chất trong nhận thức tư tưởng về lập trường chính trị của Người trong đó 
có vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.

Từ đó, Người xác định cách mạng Việt Nam muôn thành công phải có 
một đội ngũ cán bộ đủ trí và tài để làm việc đó. Người khẳng định cách 
mạng Việt Nam trước hết cần có Đảng lãnh đạo. Muô'n có Đảng phải đào 
tạo, chuẩn bị cán bộ cho Đảng. Người tích cực hoạt động chuẩn bị tiền đề 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là minh chứng cho sự chuẩn bị đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu những năm 1930 và cùng với 
Đảng là các tổ chức như Đoàn thanh niên, các tổ chức Mặt trận, lực lượng 
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vũ trang,... là sự chuẩn bị cán bộ cần thiết của Hồ Chí Minh cho cuộc Cách 
mạng Tháng Tám đi đến thành công. Và đó cũng là bước chuẩn bị đội ngũ 
cán bộ cho cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp trở lại xâm lược, xây 
dựng cơ sở kinh tế trong vùng tự do, tạo thế và lực cho cuộc kháng chiến đi 
đến thành công, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng.

1.2. Giai đoạn 1945 - 1954
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, để giữ vững và củng cố 

chính quyền cách mạng, Hồ Chí Minh chú trọng nhiều hơn đến công tác 
huấn luyện, đào tạo cán bộ. Với cương vị Chủ tịch nước, người đứng đầu 
Chính phủ, Hồ Chí Minh đã có nhiều điều kiện hơn và thiết thực hơn trong 
công tác đào tạo cán bộ của mình.

Trước hết, ngay sau khi giành được chính quyền, với nhiều bút danh 
khác nhau, Người đã viết nhiều tác phẩm, bài viết thể hiện sự quan tâm đặc 
biệt tới lĩnh vực cán bộ như: Sửa đổi lối làm việc, Thường thức chính trị, 
Dân vận, Tự phê bình,... Ngoài ra, Người còn tranh thủ thời gian để dự các 
lớp khai giảng, các Hội nghị cán bộ,...

Là một nhà chính trị, nhà cách mạng chuyên nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có một tầm nhìn sâu rộng, nhưng cũng rất cụ thể. Khi nhận được tin 
cán bộ địa phương, các ngành, các cấp sai lầm, Người rất đau lòng và thấy 
mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Người đề nghị: "Nếu cán bộ 
địa phương có điều gì sai lầm, nếu đồng bào có việc gì oan ức, thì đồng bào 
phái đại biểu đến trình bày với tôi và Chính phủ. Tôi và Chính phủ sẽ 
trừng trị những cán bộ có lỗi và sẽ làm cho đồng bào khỏi oan ức"

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trên đường đi đến 
thành công cuối cùng, Người nhắc nhở: trong kháng chiến cán bộ ta là rất 
anh dũng, sẵn sàng khắc phục được mọi khó khăn gian khổ. Nhưng khi về 
tới thành phô' thì tiền bạc, gái đẹp, sẽ làm cho cán bộ sa ngã. Vì vậy, cán 
bộ phải luôn thực hành: cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Tóm lại, giai đoạn 1945-1954, là giai đoạn giữ vững, củng cô' chính 
quyền cách mạng, kháng chiến - kiến quô'c. Muôn kháng chiến phải kiến 
quô'c, muôn kiến quô'c phải đẩy mạnh kháng chiến. Để hoàn thành nhiệm 
vụ đó, cán bộ đóng vai trò quan trọng.

Tất cả các hoạt động đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần tăng cường 
đội ngũ cán bộ cả về số lượng ‘và chất lượng cho cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp thắng lợi, tạo điều kiện chuẩn bị cho giai đoạn cách mạng mới.

1.3. Giai đoạn 1954 - 1969
Sau Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc được hoàn toàn độc lập, Trung ương 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân miền Bắc tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân.

Nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc là xây dựng cơ 
sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình này, thì nhiệm 
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vụ cải tạo kinh tế cũ, xây dựng nền kỉnh tế mới xã hội chủ nghĩa. Để hoàn 
thành nhiệm vụ khó khăn, nặng nề này đội ngũ cán bộ không chỉ phải được 
nâng cao hơn nữa trình độ lý luận, trình độ quản lý xây dựng xã hội mới hiện 
đại mà trước ảnh hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực khác, cán bộ phải có đạo đức 
cách mạng chân chính thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Trong giai đoạn này, ngoài những hoạt động thường xuyên như tham 
dự và phát biểu tại các trường đào tạo cán bộ, viết sách, báo,... Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực đạo đức cách mạng và có những hoạt động 
thiết thực chăm lo xây dựng đạo đức cho cán bộ.

Trong bài “Đạo đức cách mạng" đăng trên báo Nhân dân ngày 
6.6.1955, Người chỉ ra những thoái hoá đạo đức của một số cán bộ sau ngày 
hoà bình lập lại, những ảnh hưởng xấu của xã hội cũ với các cán bộ trong 
Đảng và ngoài Đảng. Để ngăn ngừa cái xấu Đảng cần phải chú trọng việc 
giáo dục đạo đức cách mạng, tăng cường tinh thần cảnh giác, mở rộng tự 
phê bình và phê bình.

Người thường nhắc nhở, Đảng không phải là nơi để phát tài, để thăng 
quan tiến chức, vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp. Người đặc 
biệt quan tâm tới công tác tự phê bình của nhân dân, cán bộ đảng viên. Coi ý 
kiến đấu tranh của quần chúng là một hành động cần thiết của cách mạng và 
nhắc nhỡ cán bộ đảng viên phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Để nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, Người quan tâm 
tới việc chô'ng bệnh quan liêu, bệnh chủ nghĩa cá nhân, coi đó như là một 
căn bệnh nguy hiểm và cần thiết phải loại bỏ. Nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân là động lực, là mục tiêu của cán bộ cách mạng. 
Để thực hiện nhiệm vụ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị phải thực hiện 
nhất quán từ Trung ương cho tới địa phương.

Trong những năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân 
tộc Việt Nam, cho Đảng, cho Nhà nước ta một tài sản vô giá, đó là Di chúc. 
Di chúc là những tâm huyết, những tiên đoán để lại cho đời, trong đó, Người 
nhắc nhở phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng, cán bộ đảng viên phải luôn luôn 
rèn luyện để xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân.

Tóm lại, giai đoạn 1954-1969 là giai đoạn mà cán bộ đảng viên của ta 
đốì mặt'với những cám dỗ của kinh tế nên dễ dẫn đến thoái hoá, biến chất, 
điều này đã được Người tiên đoán từ khi Đảng chưa ra đời và trên thực tế 
cho thây sự đúng đắn của Bác. Trong mọi thời đại đạo đức cách mạng luôn 
có giá trị xuyên suốt đô'i với người cán bộ, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế 
thị trường hiện nay.

2. Quan điểm Hồ Chí Minh về cán bộ
2.1. Cán bộ là gốc của cách mạng
Lênin là một trong những người đầu tiên bàn đến vấn đề cán bộ đôi 

với một Đảng Cộng sản, Ông từng nói: “Trong lịch sử chưa có một giai cấp 
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nào giành được quyền thông trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng 
ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có khả 
năng đứng ra tổ chức và lãnh đạo phong trào”. “Nghiên cứu con người, tìm 
những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay, đó là then chốt; nếu không như thế 
thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”.

Khi Hồ Chí Minh xác định được con đường cho cách mạng Việt Nam, 
đó là con đường cách mạng vô sản, đi theo con đường của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, giành độc lập dân tộc tiến lên cách mạng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là cuộc biến đổi toàn diện, sâu sắc, nhằm xoá bỏ chế độ người bóc 
lột người, nhằm đưa lại cuộc sông ấm no cho toàn dân. Đó là một cuộc cách 
mạng vĩ đại, vẻ vang nhất trong lịch sử loài người. Nhưng đồng thời cũng 
là cuộc cách mạng gay go, phức tạp và khó khăn nhất, không phải giải 
quyết một sớm một chiều. Nhưng theo Hồ Chí Minh, tuy khó khăn nếu biết 
cách làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được. Khó dễ cũng 
tại mình, mình quyết chí làm thì làm được.

Trước hết muốn làm cách mạng thành công thì phải làm cho dân giác 
ngộ, phải làm cho dân hiểu thế nào là cách mạng và làm cách mạng như 
thế nào, phải tập trung lực lượng và trí tuệ của dân ra sao. Muốn vậy trước 
hết phải có Đảng cách mạng, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ được tư cách 
của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: đại đa số quần 
chúng có tinh thần yêu nước, sẵn sàng hi sinh để giành lại tự do. Nhưng 
họ đã đổ máu nhiều mà tự do vẫn chưa thể giành lại được. Người nhấn 
mạnh: "Trong tất cả các nước thuộc địa Pháp, nạn nghèo đói đều tăng, sự 
phẫn uất ngày càng lên cao. Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. 
Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị 
dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực 
thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế 
cộng sản cần phải giúp đỡ họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng"(1)

Xác định nhiệm vụ cách mạng là khó khăn nhưng đó là khó khăn 
trong sự trưởng thành. Trong quá trình đi lên cách mạng, toàn Đảng, toàn 
dân quyết tâm là làm được. Vân đề cán bộ là đầu tiên: "Trước hết cán bộ 
phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lập trường phải rõ ràng, vững chắc đã. 
Rồi cán bộ làm cho dân hiểu"1 (2).

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã sớm nhận 
thức được vai trò, vị trí của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Trong quá 
trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quô'c đã nhận thấy được vai trò to 
lớn của Quô'c tế cộng sản trong việc đào tạo cán bộ cho cách mạng. Người 
tích cực hoạt động và kêu gọi Quổc tế cộng sản tích cực hơn nữa trong việc 
giũp đỡ đào tạo cán bộ cho các nước thuộc địa.

Khảo sát các bức thư của Hồ Chí Minh gửi cho Quốc tế Cộng sản cho 
thấy, Hồ Chí Minh luôn luôn nhận thây được sự khó khăn cũng như sự hi 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr.289
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.30
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sinh xương máu của đồng bào trong cách mạng, vì vậy, cách mạng không 
chỉ là ám sát cá nhân, bạo động phát sinh. Đào tạo cán bộ, để họ lãnh đạo 
quần chúng, chuẩn bị lực lượng, nắm bắt sự chuyển biến của lịch sử để tạo 
sự chuyển biến cho cách mạng. Nhưng Hồ Chí Minh lại không nôn nóng 
trong việc đào tạo cán bộ để tăng nhanh số lượng mà trong đó có một sô' là 
không châ't lượng. Người Viết: "Tôi đã tìm thây ồ đây một vài người Đông 
Dương mà với họ, tôi hi vọng làm được việc gì đó"(1).

Như vây, không thể hoài nghi được vai trò của Hồ Chí Minh trong việc 
nhận thức về cán bộ cách mạng và đào tạo cán bộ cách mạng, thiết lập mô'i 
quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Quốc tế Cộng sản trong việc tổ chức 
và đào tạo cán bộ cách mạng cho các nước thuộc địa.

Hồ Chí Minh không chỉ là người kêu gọi mà tự mình còn lập ra các tổ chức 
để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam và Đông Dương. Hội Việt Nam cách 
mạng Thanh niên và chương trình hoạt động của hội đã thể hiện rõ nội dung 
trên. Hội được lập ra để đào tạo cán bộ cách mạng với hai phương thức cơ bản: 
một là, chọn những thanh niên ưu tú trong nước và những người hoạt động ở 
ngoài nước tự đào tạo; hai là, gửi một số thanh niên đi học ở các trường bên ngoài 
như trường đại học phương Đông và trường Quân sự Hoàng Phố.

Hồ Chí Minh trong quá trình đào tạo cán bộ, Người không chỉ dừng lại ở 
hình thức giảng dạy lý luận mà thiết thực hơn, trong quá trình giảng dạy, Người 
tập cho họ biết cách hoạt động bí mật, biết cách tuyên truyền cho từng đối tượng 
cụ thể, biết hình thức tuyên truyền là làm báo,.. Đồng thời sau khi bế giảng các 
khoá đào tạo, học viên được tiếp tục đi học hoặc về ngay trong nước đi vào quần 
chúng nhân dân và tuyên truyền con đường cứu nước. Với những cán bộ đầu tiên, 
ít ỏi dó nhưng hiệu quả rất to lớn, nhiều tổ chức của Hội Việt Nam cách mạng 
Thanh niên được hình thành trong nước, tạo cơ sở vững chắc cho cách mạng.

"Cần nhấn mạnh ở đây là khi bàn về vai trò của cán bộ trong sự 
nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặt cán bộ trong sự tổng hoà các mô'i 
quan hệ đa chiều. Chiều sâu trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh về vấn 
đề cán bộ, trước hết Người coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Theo 
quan niệm Hồ Chí Minh, cây thì phải có gô'c, không có gốc thì cây héo; sông 
thì phải có nguồn, không có nguồn thì sông cạn. Vì vậy, trong mọi việc mà 
không có cán bộ thì không thể hoàn thành"1 (2)

Hồ Chí Minh khẳng định: "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán 
bộ tốt hoặc kém"(3). Cán bộ còn được hiểu là dây chuyền của bộ máy, dây chuyền 
liên quan đến toàn bộ hoạt động của bộ máy. Trong đời sống xã hội, sự chuyển 
động được coi như là một cỗ máy khổng lồ. Trong cỗ máy đó cán bô là dây chuyền 
cầu nốì giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân. Đây là một dây chuyền đặc biệt vì 
cán bộ phải đem chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với dân và 
ngược lại phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân dến Đảng, Chính phủ. Vì vậy, 
nếu cán bộ dở thì chính sách không thực hiện được, mặt khác việc hoạch định 
chính sách mới sẽ không đúng, không phù hợp.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 2, tr.15
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 2, tr.85
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.240
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Đối với Hồ Chí Minh nói đến cán bộ, Người không nói cán bộ chưng chung 
mà là cán bộ cụ thể đó là "cán bộ tốt", "cán bộ kém", "cán bộ dở". Mà muôn việc 
lại quyết định ở cán bộ, do đó, cán bô tốt thì việc thành công và ngược lại. Nhưng 
ngay cả trong phạm vi cán bộ tốt hay kém cũng được Hồ Chí Minh phân biệt 
rất rõ ràng: "Ai mà khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt 
thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay 
tự tâng bốc mình, những người như thế, tuy họ làm được việc cũng không phải 
là cán bộ tốt. Ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay 
thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ tránh việc khó, 
bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế 
nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một 
chút cũng là cán bộ tốt. Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo 
nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ"(1).

Khẳng định vai trò của cán bộ phải thừa nhận rằng cán bộ cũng là một con 
người, mà con người thì bao giờ cũng tồn tại tính tốt và tính xấu. Tính tốt hay 
tính xấu là do những điều kiện tác động từ bên ngoài. Hồ Chí Minh cho rằng, 
đã là cán bộ thì dù ít hay nhiều đều có quyền hành. Có quyền mà thiếu lương 
tâm là cán bộ xấu, là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút. Người nhắc: "Những 
người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân"1 (2).

Đánh giá vai trò của cán bộ, không có nghĩa là cán bộ là người đưa đến 
thắng lợi của cách mạng, mà sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân 
dân. Trong mối quan hệ đó, quan hệ giữa cán bộ và nhân dân thì người cán 
bộ phải tiên phong, đi trước, cải tạo mình, tự nâng cao mình, phải có lập 
trường giai cấp vững chắc, giác ngộ cao, phải rửa sạch ảnh hưởng của những 
giai cấp bóc lột, rửa sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện tốt tinh thần và ý 
thức tập thể cao. Để làm cơ sở, làm tấm gương cho nhân dân học tập noi 
theo, từ đó phát huy được cao nhất tính sáng tạo trong nhân dân để vượt 
qua mọi khó khăn giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, để người cán bộ có thể trở thành 
người lãnh đạo quần chúng nhân dân, là tấm gương thật sự cho nhân dân 
noi theo, thì người cán bộ phải luôn phấn đâu để đạt được các yêu cầu cơ 
bản cần thiết của người cán bộ.

2.2. Tư cách người cán bộ cách mạng
Theo quan điểm Hồ Chí Minh thì nhìn chung cán bộ ta là tốt, song 

trong điều kiện một nước thuộc địa, lại chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng 
phong kiến lạc hậu nên khi trở thành người được nắm chính quyền, đôi 
mặt với những cám dỗ của cuộc sông sẽ dễ bị sa ngã. Đồng thời cũng xuất 
phát từ vị trí vai trò của người cán bộ cách mạng, người đầy tớ suốt đời phục 
vụ nhân dân, chăm lo cho lợi ích của nhân. Do đó, người cán bộ cách mạng 

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.276-279
(2) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđđ, tập 5, tr.105
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phải tuyệt đôi trung thành với Đảng, với nhân dần, trong công việc phải rõ 
ràng, cẩn thận, luôn luôn phải vì lợi ích của nhân dân.

Để không bị sa ngã, thật sự là người đầy tớ của nhân dân, người cán 
bộ cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải có các tiêu chuẩn sau:

2.2.1. Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng
Theo Hồ Chí Minh thì cuộc cách mạng ở Việt Nam do Đảng Cộng sản 

Việt Nam lãnh đạo, không chỉ dừng lại ở giai đoạn là giải phóng dân tộc 
mà còn tiến lên một giai đoạn cao hơn là giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là cuộc cách mạng giải phóng hoàn toàn xã hội, giải phóng triệt 
để con người, để xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Theo nghĩa đó, thì đây còn có nghĩa là một cuộc cách mạng đạo đức vĩ 
đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Đạo đức có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
sự nghiệp cách mạng theo quan điểm Hồ Chí Minh, đạo đức truyền thống 
của dân tộc Việt Nam là một động lực tĩnh thần, một sức mạnh to lớn trong 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xây dựng chế độ mới.

Như vậy, con người trong quá trình thực hiện vai trò của mình trong sự 
nghiệp cách mạng đó phải có đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng chính là 
thể hiện tính "người" của con người, Người viết: "Tuy năng lực và công việc của 
mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, những ai giữ được 
đạo đức thì là người cao thượng"(1) và Người còn so sánh: "Trời có bốn mùa: Xuân, 
Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: cần, 
Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì 
không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người"1 (2). Đạo đức cần cho mọi 
người, và đạo đức đặc biệt cần thiết cho cán bộ, đảng viên, cho những người 
cách mạng. Tại sao? Bởi vì trong cuộc cách mạng khó khăn, gian khổ đó, người 
cán bô phải hi sinh rất nhiều thậm chí là cuộc sông để phục vụ lý tưởng. Trong 
hoàn cảnh đó, chỉ có những người có đạo đức chân chính mới chiến thắng được 
cám dỗ và chiến thắng được bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Người cán bô 
cách mạng phải là những người có tầm nhìn xa, không lấy cái vật chất hiện tại 
làm thước đo, không lấy hẹp hòi mà so sánh tương lai tốt đẹp phía trước, người 
cán bộ phải đặt niềm tin vào quần chúng, phải đem tinh thần để thắng vật 
chất, đem văn minh chiến thắng hung tàn. Cách mạng có lúc thắng lợi cũng có 
lúc khó khăn, chỉ có những người có đạo đức cách mạng mới không lùi bước.

Trên tinh thần đó, thì đạo đức chính là sức mạnh tinh thần để người 
cán bộ vượt lên trước, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo nhân dân 
đến thắng lợi cuối cùng.

Sự quan tâm tới đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh được thể hiện rất rõ, 
ngay trong tác phẩm “Đường Kách mệnh", để chỉ ra con đường cách mạng phải 
đi cho dân tộc và dạy cho những người cán bộ cách làm cách mạng. Hồ Chí 
Minh đã mở đầu tác phẩm băng "Tư cách một người cách mạng".

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.568
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.63
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Người không chỉ nêu lên từ đạo đức mà Người còn chỉ rõ đạo đức là cán bộ 
phải: Đối với mình, đối với đồng chí mình, đối với công việc, đối với nhân dân, 
đối với đoàn thể phải như thế nào? Và con đường để rèn luyện đạo đức cho cán 
bộ, đảng viên là: "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, cho 
dân tộc; Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực hiện tốt đường 
lối chính sách của Đảng; Đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, 
lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 
Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc; Ra 
sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để 
nâng cao tư tưởng cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ".

Theo Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo dức không chỉ là thực hiện tốt những 
nguyền tắc mà còn phải đấu tranh chống lại những biểu hiện phi đạo đức. Đó 
là địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham 
chuộng hình thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm, ích 
kỷ, hủ hoá, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kêu ngạo, bệnh hiếu danh, 
bệnh hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, bệnh "cận thị", bệnh xu nịnh, a dua, 
bệnh khai hội, bệnh nể nang, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí,...

Hồ Chí Minh cho rằng tất cả những căn bệnh trên có nguồn gốc từ "chủ 
nghĩa cá nhân". Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, đẻ ra hàng 
trăm thứ bệnh và nhiều cái xấu, thiên hình vạn trạng. Chủ nghĩa cá nhân 
là giặc nội xâm, bạn đồng minh của các kẻ địch khác.

Nói tóm lại, muốn trở thành người cán bộ cách mạng chân chính, người 
cộng sản, thì phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

2.2.2. Người cán bộ phải có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt
Cách mạng muôn thành công phải có Đảng lãnh đạo, đường lối đúng 

đắn của Đảng là nhân tô' quyết định hàng đầu cho thắng lợi của cách mạng. 
Nhưng cách mạng chỉ thực sự thắng lợi khi mà Nghị quyết của Đảng thực 
sự đi vào quần chúng nhân dân, biến thành hành động cách mạng.

Để cho Nghị quyết của Đảng thật sự đến với nhân dân, thì phải cần có cán 
bộ tốt. Cán bô tốt ở đây chính là nâng lực lãnh đạo và tổ chức vận động quần 
chúng của cán bộ. Bởi vì, cán bộ chính là cầu nối, là người đem chủ trương của 
Đảng đến với nhân dân và đem tiếng nói của nhân dân đến với Đảng.

Trước hết, để lãnh đạo được quần chúng, người cán bô phải gần dân chúng, 
phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân, nói được tiếng nói cuộc sống của dân, 
có như vậy, người cán bộ mới hiểu được nổi khổ của dân mà vì dân phục vụ.

Để làm được điều đó, cán bộ phải không chỉ là người lãnh đạo mà còn 
là học' trò của dân chúng. "Chẳng những lãnh đạo quần chúng mà lại phải 
học hỏi quần chúng". Bởi "không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. 
Có biết làm học trò dân thì mới biết làm thầy dân"(1). Hồ Chí Minh thường 
nhắc nhở: "Dân chúng rất khôn khéo, rất hàng hái, rất anh hùng. Dân biết 
giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những 
người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra"1 (2).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, tập 6, tr.88
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.285
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Người cán bộ thật sự có năng lực, theo Hồ Chí Minh phải là người giải 
quyết mọi vấn đề một cách đúng đắn, tổ chức công việc thật sự chặt chẽ và 
tổ chức kiểm tra công việc cẩn thận. Muốn làm được đầy đủ những việc đó 
thì phải có và nhất định phải có sự giúp đỡ của dân chúng.

Nhưng đồng thời, Hồ Chí Minh cũng phê phán những cán bộ theo đuôi 
dân chúng. Biết lắng nghe dân chúng, nhưng cũng phải biết phân biệt cái 
đúng, cái sai, cái chưa thật sự chính xác. Có như vậy, người cán bộ mới thật 
sự là chỗ dựa của nhân dân, không để cho nhân dân bị oan ức. Cốt lỗi của 
năng lực cán bộ chính là làm cho dân hiểu và thực hiện chủ trương của 
Đảng, đồng thời vận động được nhân dân nói lên những vân đề còn hạn chế 
mà khắc phục. Lãnh đạo chính là quá trình từ dân chúng mà ra và trở lại 
chính dân chúng. Muôn thực hiện được điều đó phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 
Nguyên nhân chủ yếu của bệnh quan liêu là do xa dân, sợ dân, khinh dân, 
không tin nhân dân, không hiểu biết dân và không thương yêu nhân dân.

Những cán bộ chỉ biết dùng mệnh lênh, chỉ biết họp hội, chỉ biết ngồi bàn 
giấy, nói một đường làm một nẻo, chĩ biết cho mình mà không quan tâm tới 
những điều kiện thiết thực của nhân dân, lại còn đòi hỏi nhân dân phục vụ 
mình. Những cán bộ đó là những cán bộ không tốt, những cán bộ không có năng 
lực lãnh đạo, là những con sâu mọt đục khoét tài sản nhân dân. Như vậy, sẽ làm 
cho chủ trương của Đảng không đến được nhân dân, không biến thành hành 
động cách mạng và phản ánh sai thực tế. Đó chính là nguy cơ cho xã hội.

Để trở thành người cán bộ tốt và tránh được bệnh quan liêu, mỗi cán 
bộ phải: "Luôn luôn gần gũi nhân dân. Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân 
dân. Học hỏi nhân dân. Lãnh đạo nhân dân bằng cách giải thích, tuyên 
truyền, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân,,(1).

Như vậy, dể làm người cán bộ tốt, có năng lực lãnh đạo, thì đòi hỏi 
người cán bộ phải luôn đặt và coi lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích của 
chính bản thân mình và gia đình mình. Muô'n đạt được điều đó, cán bộ, 
đảng viên phải không chỉ rèn luyện đạo đức, gần gũi nhân dân mà đòi hỏi 
cần phải có một trình độ tri thức để nhận thức được đúng đắn vấn đề và 
phải có trình độ lý luận để giữ vững được lập trường, lý tưởng của một người 
cán bộ cách mạng chân chính.

2.2.3. Người cán bộ phải có trình độ lý luận
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: Lý luận phải gắn liền với 

thực tiễn, lý luận mà không được thực tiễn soi rọi là lý luận suông, thực tiễn 
* mà không có lý luận định hướng là thực tiễn mù quáng. Để giải quyết được 

nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng, để Đảng hoàn thành 
được sứ mạng lịch sử là lãnh đạo nhân dân giải phóng dân tộc, giải phóng 
xã hội, thì Đảng phải có lý luận tiền phong dẫn đường và mỗi cán bộ đảng 
viên phải được trang bị lý luận tiền phong đó một cách đúng đắn.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.88
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Trong các căn bệnh của cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng bệnh chủ quan 
là do kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông. Để nâng cao trình độ lý 
luận, người cán bộ phải hiểu lý luận là gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng 
"lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc 
tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi 
lại đem nó chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính"(1).

Lý luận là những tri thức của loài người được tổng kết trong lịch sử, 
nó như cái kim chỉ Nam chỉ phương hướng cho chúng ta trong hành động.

Người kém lý luận là những người thường bị bế tắc trong công việc. Khi 
đốì mặt với công việc thường không nhận xét rõ ràng, không nhận ra được 
quy luật vận động khách quan, chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan mà tiến hành 
công việc. Kết quả thường thất bại.

Người khinh lý luận thường đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong thực 
tế có những người nhờ kinh nghiệm và thành công trong một sô' công việc 
nhất định và luôn tự mãn coi đó như là chân lý và luôn áp dụng cho mọi 
công việc. Đó chỉ là những công việc thường nhật, còn trong cách mạng 
người cán bộ phải đốì mặt với những vấn đề hết sức lớn lao cần phải có lý 
luận thì mới có thể đánh bại được kẻ thù.

Những người lý luận suông là những người chỉ biết nói lý luận hoàn 
toàn không áp dụng vào thực tế hoặc không có khả năng trong hoạt động 
thực tiễn. Và như vậy, họ như là một cái hòm đựng sách.

Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải học tập lý luận, đem lý luận áp 
dụng vào thực tế. Cán bộ, đảng viên phải coi việc học tập lý luận như là một 
nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân của mình.

Để nâng cao trình độ lý luận, trước hết phải nâng cao khả năng tổng 
kết thực tiễn, phải đem thực tiễn cụ thể của đơn vị mình mà xem xét, so 
sánh với những gì xảy ra xung quanh, để từ đó đút kết thành kinh nghiệm. 
Thực tế cho thây bất cứ ai không có khả năng tổng kết kinh nghiệm, tổng 
kết thực tiễn thì sẽ không có lý luận chân chính.

Để nâng cao trình độ lý luận thì phải học chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi 
vì chủ nghĩa Mác - Lênin chính là cơ sở phương pháp luận để cán bộ, đảng 
viên hành động và tổng kết thực tiễn. Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là 
học cái gì, Hồ Chí Minh thường nhắc nhở, học chủ nghĩa Mác - Lênin là học 
cái tinh thần, cái phương pháp, trong quá trình hoạt động phải luôn nhìn 
nhận, xem xét và vận dụng tinh thần đó thật linh hoạt và sáng tạo.

Nâng cao trình độ lý luận không có nghĩa là cán bộ, đảng viên học 
thuộc lòng rồi đưa những gì được học vào đúng trong thực tiễn, mà là phải 
vận dụng thật linh hoạt để trên cơ sở đó mà tổng kết thành những cái mới 
để áp dụng vào lĩnh vực mới phù hợp hơn. Mucin nâng cao trình độ lý luận 
phải có thái độ học tập cho đúng, mà trước hết là nêu cao tinh thần khiêm 
tốn, thật thà. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn thì không thể tự xưng mình là giỏi 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.233
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lý luận. Cái gì biết thì nói là biết, cái gì không biết thì nói không biết. Hồ 
Chí Minh dạy rằng: "phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là 
một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do 
đó mà tích cực hoàn thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, 
cố gắng không lùi bước trước khó khăn nào trong học tập. Phải nêu cao tác 
phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng"(1).

Để nâng cao trình độ lý luận, người cán bộ không chỉ thực hiện một 
cách nghiêm túc những vấn đề nêu ra mà còn phải đấu tranh không khoan 
nhượng đốì với những tư tưởng sai trái, phản khoa học, những tư tưởng đi 
ngược lại với chân lý. Bảo vệ chân lý cũng chính là tự làm cho trình độ lý 
luận của mình được nâng lên.

Nói tóm lại, lý luận chính là hành trang quan trọng của người cán bộ 
cách mạng, để họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao và hoàn thành sự 
nghiệp xóa bỏ áp bức, bất công, giải phóng con người.

3. Về công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ là gốc của cách mạng, mọi việc thành công hay thất bại là do cán 

bộ tốt hay xấu và vì vậy, Đảng muốn lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng, 
Đảng không chỉ tuyên truyền vận động cán bộ thực hiện tốt đường lối của mình 
đề ra mà còn phải làm tốt công tác cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ và lãnh 
đạo được họ một cách trực tiếp. Công tác cán bộ tốt sẽ làm cho cán bộ tích cực 
hơn và ngược lại sẽ hạn chế vai trò của cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, muốn cho 
sự nghiệp phát triển phải kết hợp chặt chẽ giữa việc rèn luyện hằng ngày của 
cán bộ với chính sách và công tác cán bộ của Đảng.

3.1. Hiểu biết và khéo dùng cán bộ
Chính sách và công tác cán bộ của Đảng chính là thể hiện sự hiểu biết cán 

bộ của Đảng một cách đúng đắn, trên cơ sở đó mà có biện pháp sử dụng cán bộ 
một cách hợp lý nhất, phát huy tốt nhất khả năng của cán bộ. Đảng có hàng triệu 
người, hàng vạn cán bộ, thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau. Đội 
ngũ cán bộ đó phản ánh tính đa dạng của con người: trình độ nhận thức, học vấn 
khoa học, tính tình cá nhân cũng khác nhau, mỗi người có đời sống riêng, sở 
trường riêng, đa dạng trong quan hệ xã hội, trong tính cách, trong điều kiện 
sống, làm việc, rồi tâm tư, khát vọng cũng khác nhau.. Để đối đãi một cách hợp 
lý với mọi người là việc cực kỳ khó khăn.

Để làm tổt công tác cán bộ, trước hết người có trách nhiệm làm công 
tác phải thể hiện được sự hiểu biết nhất định về bản thân và về cán bộ. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết: "Đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì 
vậy muốn biết đúng sự phải trái của người ta, thì trước hết phải biết đúng 
sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình, thì chắc không 
thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu"1 (2).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, tập 8, tr.500
(2) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.278
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Trên đời ai cũng có tính tốt, ai cũng không thể không mắc sai lầm. Làm 
công tác cán bộ thì phải biết phân biệt được những vấh đề đó và người làm công 
tác cán bộ phải tránh cho được những khuyết điểm sau: Tự cao tự đại; Ưa người 
ta nịnh mình; Do lòng yêu ghét của mình mà đối với người. Những khuyết điểm 
đó làm cho việc đánh giá cán bộ nói chung một cách sai lệch nghiêm trọng. Vì 
vây, "muôn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, 
trước hết phải sửa những khuyết điểm của mình"(1)

Khi xem xét cán bộ không được cứng nhắc, đem cái khuôn khổ nhất 
định mà áp dụng cho các hạng người, đem cái quá khứ mà áp dụng vào 
hiện tại, suy diễn cho tương lai. Sự thay đổi của con người theo lịch sử là 
một quy luật vận động của xã hội con người, khi xem xét phải soi rõ cả quá 
trình lịch sử, quá trình công tác của họ trong các quá trình đó. Khi xem xét 
phải thật sự khoa học, tránh trường hợp bỏ qua cán bộ tốt, giỏi, để lọt kẻ 
xấu vào hàng ngũ của Đảng.

Trong công tác cán bộ cũng cần phải phân biệt rõ cán bộ làm được việc 
và cán bộ tốt. Cả hai loại cán bộ này không hoàn toàn thống nhất, thậm 
chí còn trái ngược nhau. Khi đánh giá cán bộ thì đôi khi công tác chỉ là một 
và đôi khi còn không thể quan trọng nhất.

Việc xem xét để hiểu cán bộ là công tác quan trọng và thường xuyên liên 
tục, theo sát sự nghiệp cách mạng. Khi xem xét có khi lại tìm ra được những cán 
bộ mới tốt và loại bỏ được những cán bộ "không tốt" ra khỏi hàng ngũ những 
người cách mạng. Để từ đó có cách dùng cán bộ một cách hợp lý hơn.

Dùng cán bộ là một nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, không có cán 
bộ thì không thể đưa công việc đi tới được. Con người ai cũng có tốt và xấu, 
khéo dùng cán bộ chính là làm cho những cái tốt được phát huy và hạn chế 
những thiếu sót nhất định. Khéo dùng tức là làm cho tất cả cán bộ vui vẻ, 
thoải mái, yên tâm làm tốt mọi công việc, công hiến được nhiều nhất cho 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Muốn làm tốt công tác cán bộ, dùng cán bô hợp lý nhất, các cá nhân, tổ 
chức thực hiện công tác cán bộ và có liên quan đến công tác cán bộ phải có cái 
tâm trong sáng và phải có phương pháp đúng. Muôn làm được việc đó những 
người làm công tác cán bộ phải tránh: "1. Ham dùng người bà con, anh em quen 
biết, bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; 2. Ham dùng những kẻ khéo 
nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực; 3. Ham dùng những người 
tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình"(2).

Nếu công tác cán bộ không tốt và người có quyền làm công tác cán bộ 
không tránh được các bệnh trên thì chẳng những không sử dụng được đội ngũ 
cán bộ tốt mà còn tạo ra một đội ngũ cán bộ làm hỏng cả công việc của Đảng và 
danh giá của người cán bộ. Những người có hên quan tới công tác cán bộ phải 
có cái tâm trong sáng, phải có tri thức để phân biệt được xấu - tốt, phải - trái,

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.279
|(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.279
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địch - ta. Nếu không rõ được những vấh đề đó sẽ tạo ra cơ hội tốt cho bọn xấu 
luồn lách vào hàng ngũ cán bộ thậm chí trèo cao, chèn ép, "dìm" cán bộ trung 
thực, tung dư luận gây chia rẽ, kéo bè kéo phái để làm hại nhân dân, hại đến 
lợi ích quốc gia.

Một người cán bộ lãnh đạo tốt là một người cán bộ thể hiện được cái 
tâm trong sáng và một phương pháp lãnh đạo tốt. Đó là những cơ sở để cán 
bộ có thể thể hiện được những vấn đề sau:

Cán bộ thực sự là những người làm được việc, dám nói và dám đề xuất 
ý kiến. Cán bộ không nói không phải là mọi việc đều tốt, không phải là họ 
không có gì để nói mà là môi trường đó có tạo ra được những điều kiện 
thuận lợi để người cán bộ nói lên những gì họ muốn nói hay không. Nếu 
không thể nói được những điều đó tức là trong nội bộ tổ chức cơ quan chỉ 
còn là một cỗ máy và tất nhiên là sẽ để lại hậu quả về sau.

Cán bộ phải thật sự là những người dám làm, dám chấp nhận công việc 
một cách tự giác và dám chịu trách nhiệm. Nhưng phải trên lợi ích của nhân 
dân của Tổ quốc chứ không phải là lợi ích bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
"Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thế 
Đảng mới thành công. Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo "tập đi, hò 
đứng", không dám phụ trách, nếu như thế là một việc thất bại cho Đảng"(1).

Phải tạo ra được môi trường dân chủ, mọi người cùng phát biểu ý kiến, 
đó là trí tuệ tập thể tốt nhất, là cơ sở để giải quyết công việc một cách 
đúng đắn nhất. Nếu không phát huy được vai trò trí tuệ tập thể thì coi như 
không còn cần đến đội ngũ cán bộ nữa làm gì. Hiểu và khéo dùng cán bộ 
tức là làm cho Đảng ngày càng mạnh hơn và sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân dân ngày càng phát triển tốt hơn.

3.2. Có gan cất nhắc cán bộ
Trong công tác cán bộ không phải chỉ có biết cán bộ rồi dùng cán bộ, mặc 

dù đó là những việc hệ trọng. Song cất nhắc và đề bạt cán bộ cũng là một việc 
không kém phần quan trọng trong công tác cán bộ. Cất nhắc cán bộ là một quy 
luật của công tác cán bộ. Đó là sự đòi hỏi của công tác, khẳng định tài năng cống 
hiến của từng người, đồng thời cũng để động viên các cán bộ khác phấn đấu. Một 
người có tài năng đức độ mà không được cất nhắc có thể sẽ làm thui chột tài năng 
đó. Đây là điều thường xảy ra trong thực tế, có nhiều người giỏi nhưng không có 
quyền hành hoặc có người giỏi nhưng lại không thích làm lãnh đạo,... do đó, việc 
phát huy khả năng có hạn chế.

Người cồ tài ở vị trí bình thường sẽ ít có cơ hội để biến các ý tưởng lớn 
thành hành động đem lại những lợi ích to lớn cho Đảng, cho Nhà nước. Theo 
Hồ Chí Minh "có gan cất nhắc" nghĩa là người cán bộ được cất nhắc có thể còn 
điểm yếu. Phải biết được khuyết điểm của họ để sau khi cất nhắc tiếp tục giúp 
đỡ họ. "Có gan cất nhắc" là đừng sợ người được cất nhắc sẽ vượt mình, từ đó uy 
tín, địa vị của mình bị giảm. Cũng đừng vì danh và lợi của mình mà cất nhắc 
cán bộ. 'Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục mà 
gây nèn mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội vởi đồng bào"1 (2).

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.281
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.281
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Để cất nhắc cán bộ đúng cần phấi xem cán bộ có tài năng, sở trường 
gì, tài xứng với việc gì, sinh hoạt quan hệ với đồng chí, với nhân dân, ưu 
điểm, khuyết điểm cả quá trình công tác. Nói tóm lại, khi quyết định cất 
nhắc một cán bộ nào phải xem xét toàn diện họ trong quá trình hoạt động 
và công tác, từ cách ăn nói, hành động,... Khi đã cất nhắc rồi phải giúp đỡ 
họ. Khi họ có sai lầm thì tránh rơi vào trường hợp cất nhắc đi cất nhắc lại 
nhiều lần, và như thế sẽ làm hỏng cán bộ.

Vì vậy, "đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét rõ ràng trước khi cất 
nhắc, mà sau khi cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên ngăn họ, vun trồng lòng tự 
tin, tự trọng của họ"(1). Bởi vì con người ai cũng có lòng tự trọng, tự ty. Không có 
lòng tự trọng, tự ty là người vô dụng. Vì vậy, trong cất nhắc cán bộ người lãnh 
đạo phải tôn trọng họ, đừng để họ mất lòng tin sẽ làm cho mất đi tính hăng hái 
và trở thành người vô dụng, cất nhắc cán bộ là công việc thường xuyên và liên 
tục của công tác cán bộ, cất nhắc cán bộ phải thật sự đúng và công tâm có như 
vậy cán bộ được cất nhắc chẳng những phục vụ cống hiến tốt cho Đảng mà đồng 
thời các thế hệ tiếp theo là những người có tài năng thật sự. Còn ngược lại sẽ 
làm hại cho Đảng, cho nhân dân.

3.3. Cách đối đãi với cán bộ và khéo kết hợp các loại cán bộ
Để lựa chọn cán bộ trước hết phải xác định tiêu chí lựa chọn: "Những 

người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu 
tranh. Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. 
Ai luôn luôn chú ý tới lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân chúng mới 
tin cậy cán bộ và nhận cán bộ đó làm người lãnh đạo của họ. Những người 
có thể phụ trách giải quyết các vấn đề, trong những hoàn cảnh khó khăn. 
Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo. 
Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật"1 (2).

Tuy đã lựa chọn được cán bộ theo khuôn khổ nhất định, nhưng trong 
quá trình làm việc, công tác ở những chức vụ khác nhau, những vị trí khác 
nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhất định sẽ phát sinh những 
vấn đề mới. Vì vậy, cần phải có cách xử sự, quản lý đối với các hạng cán 
bộ khác nhau. Theo Hồ Chí Minh có năm cách dối với cán bộ:

Một là chỉ đạo: Tức là trên cơ sở đường lốì chính trị chung và những 
phương hướng cụ thể đã được hình thành, thì có thể để cho họ "cán bộ" 
quyền tự giải quyết công việc, không can thiệp sâu, cầm tay chỉ việc. Có như 
vậy mới phát huy được tài năng của họ.

Hai là năng cao: Sự nghiệp cách mạng luôn vận động và phát triển theo 
thời gian. Người cán bô cách mạng cũng phải vận động và phát triển theo nếu 
không sẽ bị tụt hậu lại phía sau. Nâng cao, tức là người cán bộ luôn phải có ý 
thức học tập, vươn lên để nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn và cả 
khả năng thích ứng với nhũng diễn biến mới của tình hình.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.282
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.275
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Ba là kiểm tra: Không phải là "bới lông tàm vết", mà kiểm tra ở đây là làm 
cho cán bộ luôn tự giác vươn lên, kiểm tra quá tnnh phấn đấu của họ, kiểm tra 
là để khen, chê đúng lúc, đúng chô nhăm phát huy tối đa tính tích cực của cán 
bộ. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Kiểm tra phải tiến 
hành thường xuyên, có hệ thống, có tổ chức. Kiểm tra phải được tiến hành theo 
hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên. Công tác kiểm tra muốn đạt được kết quả 
thì quá trình kiểm tra phải được tiến hành do những cán bộ thật sự công tâm 
và có uy tín, kết quả kiểm tra phải xử lý đúng lúc và đúng mức.

Bốn là cải tạo: Cán bộ cũng như bao con người khác, mà đã là con người 
thì dù có giỏi đến đâu thì cũng có lúc sai lầm. Cải tạo cán bộ tức là làm cho cán 
bộ biết mình phạm sai lầm gì và hướng sửa chữa sai lầm đó ra sao. Cải tạo 
không có nghĩa là một khi cán bộ sai lầm thì không cần phải tìm hiểu nguyên 
do mà áp dụng ngay lập tức các biện pháp xử lý. Công tác cải tạo phải trên tinh 
thần xây dựng là chính, trước hết phải làm công tác tư tưởng vận động, một khi 
đã không thể thì mới tiến hành xử lý theo quy định.

Năm là yêu thương và giúp đỡ cán bộ: Yêu thương là truyền thông lâu 
đời của dân tộc, yêu thương là để cho mọi người thông cảm nhau hơn, hiểu 
nhau hơn và cùng nhau làm tốt công việc. Cán bộ cũng là người, có tình cảm, 
có lòng tự trọng, cũng biết yêu thương. Yêu thương và giúp đỡ cán bộ tức là 
làm cho cán bộ ngày càng trưởng thành hơn. Yêu thương không có nghĩa là 
thả cửa cho cán bộ muốn làm gì thì làm. Không có nghĩa là bỏ qua lỗi lầm 
của cán bộ. Như thế là làm hại cán bộ và hại cho dân.

Bất cứ ở đâu và trong bất cứ cơ quan nào cũng có nhiều loại cán bộ: 
cũ, mới, già trẻ, trai gái, tại chỗ, chỗ khác đến,... Họ có sự chênh lệch rất 
khác nhau về độ tuổi, trình độ, về khả năng giải quyết công việc và về 
nhiều vấn đề khác. Vấn đề ở đây là trong công tác cán bộ phải làm sao kết 
hợp được hài hòa các loại cán bộ đó với nhau một cách hợp lý nhất để công 
việc được giải quyết hiệu quả nhất.

Trong công tác cán bộ, thì giữa cán bộ già và cán bộ trẻ là có sự khác biệt 
nhau nhiều nhất. Khéo kết hợp cán bộ già và cán bộ trẻ là việc khó khăn nhất. 
Giữa cán bộ già và cán bộ trẻ, mỗi thế hệ cán bộ có ưu thế riêng, tùy từng thời 
kỳ lịch sử và sự phát triển của cách mạng. Cán bộ già là những người có ưư thế 
về kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo. Còn cán bộ trẻ lại là lực lượng hăng hái, 
cọ trình độ về chuyên môn và trình độ về khoa học kỹ thuật.

Đánh giá về cán bộ già, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Các đồng chí già là 
rất quý: là gương bền bỉ đấu tranh... Các đồng chí già đánh Tây. Đánh Tây là 
dọn đường. Nhưng không thể nạnh kẹ: Chúng tôi vác cuốc, vác cào làm đường, 
già rồi mà chưa được đi xe, các anh mới lớn lên mà được đi xe"(1). Đánh giá về 
cán bộ trẻ, Người Viết: "Cán bộ trẻ tuy chưa có một số ưu điểm như cán bộ già, 
nhưng họ lại hăng hái, nhạy cảm với cái mới, chịu khó học tập, cho nên tiến bộ 
nhạnh... Cán bô trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tôn học hỏi các đồng chí 
già có kinh nghiệm"1 (2)

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.463-464
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.211
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Thực tế trong các tổ chức cơ quan thường xảy ra các bệnh của cán bộ già 
và cán bộ trẻ. Cái gốc để giải quyết những vấh đề này, để kết hợp hài hòa các 
loại cán bộ là phải xác định mục đích của cán bộ là phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân. Từ đó mà dốc tâm phục vụ bỏ qua lợi ích cá nhân, bỏ qua các bệnh 
hẹp hòi, ích kỷ. Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho Đảng là nhiệm vụ của toàn 
xã hội, của những người có liên quan tới công tác cán bộ, đó là một việc rất quan 
trọng, nó thể hiện sự tồn vong của cả một chế độ.

Trong tổ chức thì không chỉ có cán bộ già và cán bộ trẻ, mà còn có cũ, có mói, 
tại chỗ và nơi khác đến, cán bộ địa phương và cán bộ Trung ương, cán bộ nam và 
cán bộ nữ. Khéo kết hợp các loại cán bộ đó cũng không kém phần quan trọng.

Để kết hợp được các loại cán bộ một cách hợp lý, thì phải xuất phát từ mục 
đích chung là lợi ích của Đảng, của dân tộc và trong công tác cán bộ phải biết 
nhìn nhận đúng các thế mạnh cũng như hạn chế của từng loại cán bộ. Phát huy 
thế mạnh, hạn chế mặt yếu, chống các bệnh ích kỷ, hẹp hòi của con người, kết 
hợp hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. "Kết luận lại: từ trước đến nay, 
vì bệnh hẹp hòi mà có những sự lủng củng giữa bộ phận và toàn cục, đảng viên 
với Đảng, cán bộ địa phương và cán bộ phái đến, cán bộ quân sự và cán bộ "mặt 
trận", cán bộ mới và cán bộ cũ, cơ quan này và cơ quan khác, địa phương này và 
địa phương khác. Vậy từ nay, chúng ta phải tẩy cho sạch cái bệnh nguy hiểm 
đó, khiến cho Đảng hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn đoàn kết".

3.4. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng
Ngay từ khi xác định được con đường cứu nước cho dân tộc, Nguyễn Ái 

Quốc đã nhận thấy được tầm quan trọng và vai trồ của cán bộ cách mạng. 
Người đã tích cực hoạt động và chuẩn bị cho việc đào tạo một đội ngũ cán 
bộ cho cách mạng Việt Nam.

Trước hết là để chuẩn bị đội ngũ cán bộ, cho sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với việc mở lớp huấn 
luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc) là cơ sở và nền tảng cho việc 
Đảng ta đào tạo đội ngũ cán bộ sau này.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, việc Đảng nắm chính 
quyền, Nhà nước Dân chủ Cộng hoà được thành lập tạo thêm những điều 
kiện thuận lợi cho Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác 
cán bộ và đào tạo cán bộ cho Đảng.

Sự nghiệp cách mạng đã chuyển sang một giai đoạn mới và công tác cán 
bộ cũng phải chuyển sang một giai đoạn mới. Khi nhìn lại quá trình cộng tác 
cán bộ và việc đào tạo cán bộ trong những năm trước đây, Hồ Chí Minh cho rằng: 
công tác đào tạo cán bộ của chúng ta trong thời gian qua là phù hợp với sự phát 
triển của cách mạng trong giai đoạn đó. Bây giờ thì thời thế đã đổi khác, những 
vấn đề cũ không còn phù hợp nữa, cần phải có sự thay đổi cho phù hợp.

Người đặc biệt nhấn mạnh công tác đào tạo cán bộ và coi đó là công 
việc gốc của Đảng. Đảng không đào tạo, chuẩn bị cán bộ cho mình là Đảng 
tự giết chết mình. Đảng phải quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo cán 
bộ, bằng cách nhìn nhận đánh giá lại những hạn chế trong thời gian qua 
để chông lại hiện tượng đào tạo "hữu danh vô thực".
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Theo HỒ Chí Minh, phải sửa đổi lôi học tập và huân luyện theo một 
quy trình mới hợp lý hoá với những nguyên tắc chung:

"Mở lớp nào cho ra lớp ấy.
Lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận.
Đừng mở lớp lung tung”
Đã là huấn luyện và học tập, thì phải thể hiện được huân luyện và học 

tập, thầy ra thầy, trò ra trò. Đôi với người thầy, phải là những người thật 
sự gương mẫu về tư tưởng, đạo đức và tác phong công tác. về tư tưởng, người 
thầy phải là người có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm rõ các nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lốì chủ trương của Đảng, nắm được các 
quy luật vận động khách quan với tư duy biện chứng sâu sắc. về đạo đức, 
người thầy phải là người có đạo đức sáng ngời, hết lòng vì Đảng, vì Tổ quốc, 
vì dân tộc, suốt đời phân đấu hi sinh cho Đảng, luôn luôn là người rèn luyện 
tốt: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng,... về tác phong làm việc, người thầy phải thật 
sự nghiêm túc, khoa học.

Đô'i với người học, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề tự học. 
Thực chất của tự học là để trả lời câu hỏi "Học để làm gì?". Không giải 
quyết được câu hỏi này tức là dù có giỏi đến đâu, có tài hay đến đâu, có 
phương pháp học tốt tới đâu cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hồ Chí Minh dạy: 
"Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai 
cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại".

Muôn đạt mục đích thì phải: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tử'
Học là để làm cán bộ, để làm những công việc nặng nề là giải phóng 

giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Nên để học tốt phải 
rèn luyện đạo đức và rèn luyện đạo đức tốt giúp cho việc học hiệu quả hơn.

Theo Hồ Chí Minh, học còn là để tin; "Tin vào đoàn thể. Tin vào nhân 
dân. Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. Tin vào tương lai của cách mạng"

Đã là huân luyện thì cần phải xác định rõ huấn luyện cái gì, tức là nội 
dung huấn luyện gồm những gì? Đó là, huấn luyện về lý luận, huấn luyện 
về nghề nghiệp, huấn luyện về văn hoá.

Lý luận là cơ sở của mọi công việc, những hạn chế và sai lầm của Đảng 
chính là do cán bộ đảng viên kém lý luận. Người học lý luận phải là những 
người biết tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó mà đút kết lý luận, áp dụng lý 
luận đó vào thực tiễn để kiểm nghiệm. Đó là quy trình liên tục và vì vậy, 
người học lý luận cũng phải vận động liên tục.

Mỗi người làm một công việc khác nhau và trên mỗi công việc cần một 
trình độ hiểu biết nhất định. Huấn luyện nghề nghiệp là làm cho cán bộ biết 
chuyên sâu về lĩnh vực mà mình làm, từ đó làm cho công việc luôn đạt kết 
quả cao. Thạo việc chính là mục đích cuôì cùng của huấn luyện. Người cán 
bộ trong quá trình làm việc phải biết những vân đề thông thường trên nhiều 
lĩnh vực của đời sống chính trị khác nhau. Những kiến thức đó, người ta gọi 
là trình độ văn hoá. Huấn luyện văn hoá là trang bị cho cán bộ những kiến 
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thức căn bản nhát. Đó cũng là những cơ sở vững chắc nhất để người cán bộ 
học tập và làm việc, làm người. Văn hoá là thước đo con người, và con người 
làm cán bộ được hay không là do thước đo này với nhân dân.

Tài liệu học tập cũng là nội dung quan trọng trong huấn lụyện cán bộ. Theo 
Hồ Chí Minh thì tài liệu học tập phải do cơ quan lãnh đạo xét kỹ. Nội dung tài 
liệu phải là những vấn đề lý luận chính thống được Đảng và Nhà nước thừa 
nhận. Nội dung của những vấn đề trên là rất lớn, do đó, để công tác huấn luyện 
đạt hiệu quả tài liệu phải được tổng hợp thành những vấn đề cơ bản nhất, cốt 
lõi nhất. Giúp cho người dạy, người học dễ truyền đạt và dễ câm nhận nhất. Thì 
từ đó công tác huấn luyện thật sự có hiệu quả và việc học tập cũng giúp cho học 
viên phát huy được tính sáng tạo trong lao động thực tiễn.

Tóm lại, những vấn đề cơ bản về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí 
Minh là những quan điểm hết sức chặt chẽ và logic, thể hiện rõ sự quan tâm 
đặc biệt của Người đôi với việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho đời sau. Đẩy 
mạnh hơn nữa việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ 
và công tác cán bộ là đòi hỏi cấp bách hiện nay đô'i với cả nước nói chung 
và các tỉnh thành nói riêng.

3.5. Một số phương hướng trên các lĩnh vực cụ thể
Trên lĩnh vực luân chuyển cán bộ có các phương hướng cụ thể sau:
- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc luân chuyển cán bộ, coi đây là giải 

pháp quan trọng, là một trong những khâu đột phá có tác động mạnh mẽ 
đến các khâu khác trong công tác cán bộ.

- Bồi dưỡng toàn diện cho cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ có triển 
vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện, thử thách và trưởng 
thành qua thực tiễn. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ 
chức; duy trì việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, đưa ra khỏi diện quy 
hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; kịp thời, điều 
chỉnh, bổ sung những cán bộ trẻ, đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng vào 
quy hoạch; lấy qui hoạch làm căn cứ để luân chuyển và điều động cán bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 
các cấp, các ngành, cán bộ trong lực lượng vũ trang; từng bước thực hiện chủ trương 
luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các huyện, thị. Thực hiện bố trí 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện, thị không phải là người địa phương và tiến hành 
thí điểm việc luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về công tác ở xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đúng đầu cơ quan, 
đơn vị về công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường mối quan hệ và sự đồng thuận 
giữa cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền cấp dưới trong việc luân chuyển 
cán bộ; không luân chuyển những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm 
sút, không có triển vọng từ địa phương, đơn vị này sang địa phương, đơn vị khác.

Trên lĩnh vực quy hoạch cán bộ có các phương hướng cụ thể sau:
- Các câ'p ủy Đảng, lãnh đạo các ngành tập trung kiểm tra, đánh giá 

đúng thực châ't công tác quy hoạch cán bộ ở đơn vị, địa phương mình; tiếp 
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tục rà soát, tạo nguồn chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo.
- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ phục vụ cho công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong từng ngành, từng địa phương.
- Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm, bảo đảm nghiêm 

túc, trung thực, đúng thực chất, làm cơ sở để hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ, 
có tính khả thi cao; phân công, bô' trí cán bộ cho phù hợp và tạo điều kiện 
thuận lợi để các đồng chí trong quy hoạch, nhất là cán bộ có trình độ khoa 
học, kỹ thuật, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và 
trưởng thành, bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trên đây là những phương hướng mang tính chất định hướng cho việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ trong tùng ngành, lĩnh vực. Tụy nhiên, cũng có thể khái quát 
một số biện pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ trên những phương hướng sau:

Một là, cần sửa đổi cơ chế quản lý cho phù hợp với thực tiễn, gắn kết 
chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng theo đúng tiêu chuẩn của từng chức danh, 
chức vụ trong từng loại hình cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, 
đảm bảo cán bộ công chức, viên chức sau đào tạo phát huy được năng lực 
cá nhân và nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động của bộ máy.

Hai là, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách cho phù hợp với các quy định 
của Trung ương và thực tế địa phương. Khuyến khích cán bộ, công chức, 
viên chức học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành mà tỉnh đang cần để đáp ứng 
yêu cầu quản lý và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như luật, hành 
chính, kinh tế, xây dựng, kiến trúc...

Ba là, tập trung chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, tham 
mưu ở các ngành, các cấp. Thực hiện đào tạo tiền công vụ trước khi bổ 
nhiệm vào ngạch hoặc giữ chức vụ lãnh đạo. Phấn đấu đến nám 2010, có 
90% cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã phải có trình độ chính trị và 
trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, 
kỹ năng chuyên ngành theo nhiệm vụ, công việc phụ trách.

Bốn là, dành một khoản kinh phí thích đáng để đào tạo nâng cao trình độ 
cao ở nước ngoài (không kể phần thực hiện theo chương trình Quốc gia) nhằm 
từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia trong một số ngành lĩnh vực cần thiết.

* *

*

Từ xưa đến nay ở Việt Nam và trên thế giới, sự thành công và thất bại 
của công việc hoặc sự tồn vong, thịnh suy của mọi quốc gia, chế độ đều phụ 
thuộc rất lớn vào đội ngũ những người lãnh đạo, quản lý, điều hành, vào 
hiền tài của Quốc gia. Dân tộc Việt Nam đã đút kết được truyền thông: 
"Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và 
càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy, 
các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng 
và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí".
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Đối với đất nước ta hiện nay, vấn đề này càng có tầm quan trọng đặc biệt, 
mang tính khoa học, vừa là yêu cầu cấp bách, vừa có tính cơ bản lâu dài. Bởi vì 
Đảng ta lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng, trong đó có nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Trong đời sống xã hội, theo cách hiểu thông thường, cán bộ được coi 
là tất cả những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, 
quân đội được hưởng lương. Lớp người như vậy là niềm tự hào của nhân dân, 
được nhân dân tin yêu. Từ khi cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo, nhân 
dân gửi niềm tin sâu sắc vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Cách mạng Tháng 
Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân, lớp con em từ nhân dân mà 
ra, họ trở thành những cán bộ Đảng, đoàn thể, nhà nước, lực lượng vũ trang, 
có mặt ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, đảm đương những nhiệm 
vụ nặng nề trong suốt thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc trường chinh đó, nhiều cán bộ đã 
hi sinh tài sản và tính mạng của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc. 
Nhiều cán bộ cách mạng đã phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến tận cuối 
đời. Tuy nhiên, cũng có những cán bộ sau một thời gian cùng một chiến hào 
với nhân dân chông giặc đã phản bội lại lợi ích của dân tộc; không ít cán 
bộ, vì mang nặng tư tưởng chủ nghĩa cá nhân.

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, từ Trung ương đến các địa 
phương đều quan tâm củng cố, kiện toàn và xây dựng một đội ngũ cán bộ có đủ 
trình độ, năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Quá 
trình phát triển của đất nước cũng đồng thời khẳng định quá trình phát triển 
của đội ngũ cán bộ của ta hiện nay. Chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ đủ về số 
lượng để có thể tiến hành hội nhập với thế giới, đưa nước ta sánh vai cùng các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Nhưng về thực chất, chúng ta phải thừa 
nhận rằng đất nước cũng tồn tại một bộ phận cán bộ đang là gánh nặng, đang 
là con sâu đục khoét tài sản nhân dân, là trở ngại lớn cho quá trình phát triển 
của đất nước. Tóm lại, chúng ta đang đào tạo đủ số lượng nhưng chua thật sự 
chất lượng ở một số cán bộ nhà nước.

Đó là muôn nói về sự thiếu sót, thiếu sự quan tâm đúng mức và thiếu 
tinh thần trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, đảng viên trong vấn đề 
coi trọng đạo đức cách mạng.

Cơ chế thị trường tạo ra nhiều cạm bẫy, cám dỗ, một số cán bộ, đảng 
viên của ta là tốt nhưng do trong quá trình công tác không chịu rèn luyện, 
không dám hi sinh và do tác dộng quá mạnh từ những nhân tô' bên ngoài, 
nên đã không giữ được bản chất của một người cán bộ cách mạng. Vấn đề 
đặt ra ở đây là cần phải cố sự quan tâm đặc biệt hơn nữa của các cấp lãnh 
đạo đô'i với sự nghiệp giáo dục, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ 
và công tác cán bộ trong quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ công chức hiện 
nay. Sự nghiệp cách mạng không thể thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ tốt, 
muốn giành được thắng lợi hoàn toàn không thể thiếu những cán bộ thấm 
nhuần những quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh.
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III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Đốl VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIEN đảng viên

1. Xác định đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đảng

Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng 
trong thời kỳ mới cần phải bảo đảm một số yêu cầu tiêu chuẩn sau:

Về phẩm chất chỉnh trị tư tưởng. Phẩm chất chính trị tư tưởng của 
người đẳng viên luôn luôn là yêu cầu, tiêu chuẩn hàng đầu, cơ bản nhất của 
người đảng viên cộng sản. Nó có ý nghĩa quyết định đến sông còn của mỗi 
Đảng, sự định hướng phát triển của cả dân tộc. Đặc biệt, trong những thời 
điểm lịch sử phức tạp như hiện nay thì phẩm chất chính trị tư tưởng của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng.

Trước hết, người phấn đấu vào Đảng phải tuyệt đôi trung thành với lý 
tưởng của Đảng, tự nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, cho lợi ích của nhân dân. Người được kết nạp vào Đảng 
phải có lập trường, quan điểm chính trị rõ ràng. Đó là người kiên định với 
con đường xã hội chủ nghĩa, có sự nhạy bén chính trị, tỉnh táo trước mọi 
âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Không mơ hồ và kiên quyết đấu tranh với 
những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, những quan điểm, tư tưởng sai trái 
làm lệch hướng con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, người phấn đâu vào Đảng 
vừa phải có thái độ cầu thị, tích cực học hỏi tri thức mới, kinh nghiệm hay 
của thế giới, của bạn bè để làm giàu cho đất nước, cho nhân dân, vừa là 
người có tinh thần tự chủ cao, luôn tìm mọi cách phát huy tô'i đa nội lực của 
đất nước và sức mạnh của toàn dân tộc. Kiên quyết bảo vệ và giữ gìn bản 
sắc văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Không bảo 
thủ, trì trệ, đống kín nhưng cũng không mơ hồ, thụ động, trông chờ, dựa 
dẫm, ỷ lại vào nước ngoài.

Trình độ kiến thức là nhân tố quan trọng để người đảng viên tiếp thu đầy 
đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước, 
là cơ sở để tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, để nắm 
vững quy luật vận động của tự nhiên và xã hội. Để phân biệt cái đúng, cái sai, 
để am hiểu tâm tư nguyện vọng quần chúng v.v. và để vận dụng những kiến thức 
tiếp thu được vào công việc của mình một cách có hiệu quả.

Để phấn đấu trở thành đảng viên, yêu cầu tiêu chuẩn chung về trình 
dộ, kiến thức, năng lực của người phấn đấu vào Đảng trong thời kỳ mới đòi 
hỏi phải cao hơn và toàn diện hơn quần chúng, am hiểu lý luận Chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Phải có kiến thức kinh tế, nhất là kinh tế thị trường, có 
năng lực kinh doanh giỏi, biết làm giàu cho cuộc sông gia đình và cho đất 
nước. Năng lực biết làm giàu, tư duy kinh tế năng động, nhạy bén và hiệu 
quả là những tiêu chí quan trọng để đánh giá lựa người được kết nạp vào 
Đảng trong thời kỳ mới.
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Người phấn đấu vào Đảng phải có kiến thức văn hóa toàn diện, am 
hiểu pháp luật, có trình độ học vấn nhất định để nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, giải đáp được những thắc mắc của nhân dân, có thể bày 
vẽ cho dân cách làm ăn.

Về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ học vấn của người phấn đấu 
vào Đảng đòi hỏi phải cao hơn mặt bằng trình độ học vấn của quần chúng nơi 
họ công tác và sinh hoạt. Tùy từng môi trường hoạt động và tửng đối tượng mà 
có quy định cụ thể về trình độ học vấn đối với từng loại đối tượng. Trong điều 
kiện hiện nay, tối thiểu họ phải có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông cơ sở 
trở lên. Khi mà khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, kinh tế 
tri thức đang phát triển mạnh mẽ thì không có lý do nào biện minh cho sự thấp 
kém về trình độ học vấn của người đảng viên. Trình độ học vấn trí tuệ cao của 
Đảng nói chung của từng đảng viên nói riêng là yếu tố quan trọng bảo đảm cho 
Đảng thật sự là đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong thời đại mới.

Về phẩm chất đạo đức. Phẩm chất đạo đức là một phạm trù cơ bản 
trong nhân cách của người đảng viên. Đây là tiêu chuẩn và những giá trị 
quan trọng để phân biệt người đảng viên cộng sản với quần chúng ngoài 
Đảng. Sự khác nhau giữa người đảng viên với quần chúng thể hiện ở sự 
khác nhau về phẩm chất đạo đức của họ. Trong điều kiện hiện nay, phẩm 
chất đạo đức của người phân đấu vào Đảng là một tiêu chuẩn nhạy cảm, là 
tiêu chí quan trọng để tổ chức Đảng và quần chúng lựa chọn, đánh giá người 
phấn đấu vào Đảng. Đạo đức muốn nói đến chính là đạo đức cách mạng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức của người đảng viên là gốc, nền Người 
thường căn dặn: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì 
dù tài giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân”.

2. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, tuyên 
truyền, bồi dưỡng đốì tượng kết nạp vào Đảng

Trong điều kiện hiện nay, vân đề giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức 
chính trị, hình thành lý tưởng, động cơ vào Đảng đúng đắn; nâng cao ý 
thức cảnh giác cách mạng đốì với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế 
lực thù địch, không mơ hồ, dao động, ngả nghiêng; có niềm tin vào thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội; nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của 
Đảng; có lòng yêu nước, có đạo đức, lôi sống trong sạch; có ý chí phấn đấu 
tự lập, tự cường...

Hình thức và phương pháp giáo dục, tuyên truyền bám sát từng nhóm 
đốì tượng, đặc biệt là tập trung vào lớp thanh niên, học viên và mở rộng 
đốì tượng tuyên truyền, không chỉ thông qua các lớp bồi dưỡng mà phải dưa 
công tác tuyên truyền giáo dục vào sâu các trường học.

3. Mở rộng và tăng cường công tác tạo nguồn từ xa, tạo nguồn 
có chất lượng trong công tác phát triển đảng viên

Trong điều kiện hiện nay, cần phải mở rộng nguồn kết nạp Đảng. Một 
mặt, tập trung chủ yếu vào lực lượng công nhân, nông dân, trí thức trẻ, 
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đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa và 
đồng bào dân tộc ít người. Phấn đấu ở đâu có dân thì ở đó phải có đảng viên 
và tể chức cơ sở đảng hoạt động. Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần 
cũng tồn tại lâu dài thì hướng tạo nguồn kết nạp Đảng cần đặc biệt chú 
trọng phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tổ chức 
Đảng, đảng viên cần phải xây dựng và phát triển trong các cơ sở này.

Việc tạo nguồn kết nạp vào Đảng phải đảm bảo chất lượng đúng nguyên 
tắc, quy trình, điều kiện và tiều chuẩn. Để có nguồn kết nạp vào Đảng có chất 
lượng cao, cần mở rộng dân chủ trong việc tạo nguồn. Thông qua phong trào quần 
chúng, sự tín nhiệm và ý kiến giớỉ thiệu của quần chúng, của các đoàn thể mà 
tổ chức Đảng lựa chọn người đưa vào nguồn phát triển Đảng. Những người thuộc 
nguồn phát triển Đảng dứt khoát phải được giao nhiệm vụ thử thách rèn luyện 
qua thực tiễn phong trào quần chúng nơi sinh sống và làm việc.

4. Về điều kiện tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng
Tiêu chuẩn người đảng viên là một trong những vấn đề hết sức quan 

trọng, góp phần quyết định đến chất lượng đội ngũ đảng viên, đến vai trò 
lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của mỗi tổ chức đảng. Trong công tác xây 
dựng đội ngũ đảng viên, việc xác định đúng tiêu chuẩn người đảng viên phù 
hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách 
mạng và hiện thực hoá các tiêu chuẩn, biến nó thành hành động thực tế của 
mỗi đảng viên là vấn đề cơ bản bảo đảm cho đội ngũ đảng viên có châ't 
lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tiêu chuẩn đảng viên là một phạm trù lịch sử, trong mỗi giai đoạn cách 
mạng, do yêu cầu, nhiệm vụ mới khác nhau nên tiêu chuẩn của đảng viên đòi 
hỏi khác nhau. Trong tình hình hiện nay, trình độ dân trí đang được nâng cao, 
nước ta đã phổ cập được giáo dục tiểu học, khi mà kinh tế tri thức và khoa học 
công nghệ đang phát triển mạnh mẽ thì không thể kết nạp vào Đảng những 
người có trình độ ván hoá thấp. Đôi với tùng vùng, từng nhóm dân cư, theo trình 
độ dân trí cụ thể mà quy định trình độ của người được kết nạp.

Trong điều kiện cải cách hành chính hiện nay, vấn đề thủ tục kết nạp 
Đảng cũng là vấn đề cần được quan tâm đổi mới. Thủ tục kết nạp vào Đảng phải 
đám bảo quản lý chặt chẽ đảng viên, bảo đảm chất lượng người được kết nạp vào 
Đảng. Vấn đề cốt yếu của người được kết nạp là tiêu chuẩn về phẩm chất chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ năng lực, uy tín, trách nhiệm trong công việc và 
động cơ vào Đảng. Tụy nhiên, trong cơ chế thị trường có một bộ phận đảng viên 
không giữ gìn được tư cách người đảng viên cộng sản. Việc xác định tiêu chuẩn 
của người đảng viên cần có những nội dung cụ thể, phù hợp với từng đặc điểm, 
yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước.
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CHƯƠNG IV.
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HÓ CHÍ MINH VỀ 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ Mốl QUAN HỆ 
GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN

I. VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DựNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hồ Chí Minh quan tâm tới xây dựng Đảng trên cả năm mặt: tư tưởng, 
chính trị, tổ chức, đạo đức và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Năm mặt này có mối quan hệ mật thiết với nhau để tạo nên chất lượng 
của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

1. Xây dựng Đảng về tư tưởng
Là vấn đề có vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Nó gắn 

liền với vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Đảng muôn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, 
ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như 
người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(1).

Khi đó học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Theo Hồ Chí Minh, 
chủ nghĩa Mác - Lênin như mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; 
giúp Đảng ta xác định đúng đắn đường lối cách mạng giải phóng dân tộc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, xây dựng Đảng về tư tưởng là làm cho toàn Đảng 
nắm vững nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Không ngùng nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin phù hợp 
với từng giai đoạn cách mạng, từng đối tượng người Việt Nam. Phải nắm vững 
lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm rõ những 
vấn đề của cách mạng Việt Nam. Phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút ra 
những kết luận mới góp phần làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin. Kiền quyết 
chống chủ nghĩa xét lại, khắc phục giáo điều, máy mốc, ngộ nhận, những nhận 
thức lệch lạc về chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. Xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng Đảng về chính trị được đúng đắn phải trên cơ sở đứng vững 

trên nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, vấn đề cơ bản xây dựng Đảng 
về chính trị là hoạch định đường lôi của Đảng. Như Hồ Chí Minh, trong 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 2, tr.286
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Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do Người khởi thảo đã chỉ ra đường lối chính 
trị chung của cách mạng Việt Nam là “làm tư sản dân quyền cách mệnh và 
thổ địa cách mệiih để đi tới xã hội cộng sản”. Trên cơ sở đường lôì chung, 
HỒ Chí Minh cùng Đảng vạch ra đường lốì của từng giai đoạn, từng thời kỳ 
cách mạng và đường lốì trên từng lĩnh vực của cách mạng.

3. Xây dựng Đảng về tổ chức
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng, đi 

liền với kiện toàn bộ máy của Đảng, làm cho hệ thống tổ chức hoạt động hiệu 
quả nhất. Kiện toàn phải chú ý cả ba mặt: tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế 
hoạt động của bộ máy thật khoa học và hiệu quả. Kiện toàn phải lấy kiện toàn 
hai cấp làm trọng điểm - cấp thấp nhất là các tể chức cơ sở Đảng, cấp cao nhất 
là tổ chức lãnh đạo cao nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, tổ chức 
cơ sở Đảng có vai trò là nền tảng của tổ chức Đảng, thì tổ chức lãnh đạo cao nhất 
có vai trò quyết định trong xây dựng Đảng về tổ chức.

Xây dựng Đảng về tổ chức phải chú ý mối quan hệ giữa bộ máy và con 
người, phải xuất phát từ công việc mà hình thành bộ máy và bố trí con người 
cho phù hợp, không được vì người mà hình thành tổ chức. Vấn đề này liên quan 
đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục và sử dụng đội ngũ cán bộ của Đảng. 
Đảng phải làm tốt công tác cán bộ và xây dựng, giáo dục, sử dụng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, đặc biệt, phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ 
cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đứng đầu bộ máy.

4. Xây dựng Đảng về đạo đức
Là môi quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng 

về đạo đức là xây dựng những chuẩn mực đạo đức chung và những yêu cầu 
đạo đức mới cho từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng.

HỒ Chí Minh đặc biệt chú ý xây dựng Đảng về đạo đức khi Đảng là 
Đảng cầm quyền. Người nêu: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, và mỗi cán 
bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân.

Người đảng viên phải nêu gương đạo đức, phải xứng đáng với lời khen 
của nhân dân, “đảng viên di trước, làng nước theo sau” trong mọi lĩnh vực 
của cách mạng và đời sông hàng ngày.

Phải thường xuyên đâu tranh chống thói đạo đức giả trong đời sông của 
Đảng. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, ra sức 
rèn luyện đạo đức cách mạng đi liền với chống chủ nghĩa cá nhân.

5. Xây dựng Đảng về phương thức lãnh đạo và phong cách công tác
Phương thức lãnh đạo và phong cách công tác thuộc lĩnh vực phương 

pháp cách mạng, có quan hệ trực tiếp đến việc thực hiện đường lối, chủ 
trương của Đảng. Có thể nói, nó có quan hệ trực tiếp đến sự thành bại của 
cách mạng, đến sự mất còn của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 131

ý xây dựng phương thức lãnh đạo và phong cách công tác cho Đảng, cho đội 
ngũ đảng viên. Năm 1947, Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là 
nhằm mục đích này.

Xây dựng phương thức lãnh đạo và phong cách công tác của Đảng cần 
nhận rõ đường lối quyết định phương pháp, do đó cũng quyết định phương 
thức lãnh đạo và phong cách công tác. Nhưng phải qua nhiều thử nghiệm 
trong thực tiễn lãnh đạo và công tác mới có thể dần dần xây dựng được 
phương thức lãnh đạo và phong cách công tác đúng đắn, thích hợp.

Xây dựng phương thức lãnh đạo và phong cách công tác có những vấn 
đề thuộc về nguyên tắc và quan dĩểm cơ bản cần nắm vững. Nhưng đây 
cũng là lĩnh vực đòi hỏi rất sáng tạo, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải dày 
công học hỏi và sáng tạo.

Phương thức lãnh đạo của Đảng thuộc về các cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng. Phong cách công tác thuộc về đảng viên với những cương vị khác 
nhau. Bởi vậy, ở đây vừa có tính thông nhất về nguyên tắc lại vừa có tính 
đa dạng trong sự thể hiện. Cũng cần xây dựng những phương thức lãnh đạo 
cho từng cấp; và xây dựng phong cách công tác cho từng loại cán bộ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những 
quan điểm về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn 
minh vẫn còn nguyên giá trị, soi sáng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn 
Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

II. QUAN ĐIỀM CÙA Hổ CHÍ MINH VỀ Mấ QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỠ DÂN

Lịch sử đã chứng minh rằng, trong bất kỳ một cuộc cách mạng xã hội 
nào mà những người cách mạng được quần chúng ủng hộ, tin theo thì sẽ giành 
được thắng lợi. Trong cách mạng vô sản cũng vậy, chỉ khi Đảng Cộng sản 
được quần chúng đi theo, tập hợp được đại đa số quần chúng xung quanh 
mình thì mới có thể giành thắng lợi được.

Quan hệ giữa Đảng và nhân dân là quan hệ xã hội, được hình thành 
và phát triển trong điều kiện đã xuất hiện Đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo cách mạng. Nó dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin 
về vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử; về chính Đảng kiểu mới của 
giai cấp vô sản và trên cơ sở của vấn đề lợi ích.

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định: thành 
công của cách mạng vô sản hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của quần 
chúng nhân dân, ở khả năng thu hút nhân dân vào việc đấu tranh phá vỡ 
chế độ cũ và xây dựng xã hội mới.

Trong cuộc cách mạng Đức, c. Mác cho rằng: “Toàn bộ vấn đề ở Đức 
sẽ tùy thuộc vào khả năng ủng hộ cuộc cách mạng vô sản bằng cách tái bản 
dưới hình thức nào đó cuộc đấu tranh của nhân dân. Khi đó sự việc sẽ tuyệt 
vời”. Ông đã chỉ ra: Đảng vô sản phải làm những gì để quần chúng hiểu rõ 
vì sao họ phải tự mình tham gia vào cuộc đấu tranh đó.
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Lênin - Người trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch 
sử đã khẳng định: “không có sự đồng tình ủng hộ của đa số nhân dân lao động 
đối với đội tiền phong của mình, tức là đối với giai cấp vô sản thì cách mạng vô 
sản không thể thực hiện được... cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản là để giành 
lấy sự đồng tành, sự ủng hộ của đa số nhân dân lao đông”.

Lênin còn chỉ ra, cần phải có sự ủng hộ quốc tế của nhân dân lao động 
bị áp bức và bóc lột thì cách mạng vô sản ở mỗi nước mới thắng lợi được: 
“Cách mạng là ngày hội của những người bị áp bức và bóc lột”.

Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng trong 
toàn bộ tư tưởng của Người, trong những quan điểm nói về quần chúng, ta 
không những thấy tư tưởng tiến bộ, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin 
về vai trò của quần chúng trong lịch sử, mà còn thấy cả truyền thốhg văn 
hoá của dân tộc Việt Nam và cả sự sáng tạo của Hồ Chí Minh.

1. Vị trí, vai trò
Đây là nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 

sản, bước phát triển mới so với chủ nghĩa Mác - Lênin.
Mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân không chỉ là tiêu 

chuẩn của một Đảng chân chính cách mạng mà còn là một trong những 
quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản.

Nói về mốì quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Hồ Chí Minh chỉ rõ: 
“Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải sự nghiệp của cá 
nhân anh hùng nào”, nhưng nhân dân phải được giác ngộ, phải được tổ chức 
mới thành lực lượng to lớn được.

Vậy cách mạng muốn thành công thì phải có lực lượng nhân dân; phải 
có người lãnh đạo là Đảng Cộng sản. Do đó, mốì quan hệ giữa Đảng Cộng 
sản với nhân dân là một lẽ tất yếu.

2. Nội dung
* Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò cửa quần chúng nhân dân dối với 

việc xây dựng Đảng. Dân là gốc, là cơ sở tồn tại và phát triển của Đảng.
Người luôn coi trọng mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, 

một trong những vấn đề cơ bản nhất trong việc xây dựng Đảng, là nguồn 
gốc mọi sức mạnh của Đảng.

Đảng ra đời và tồn tại được là từ nhân dân, vì vậy Đảng phải gắn bó 
chặt chẽ với dân như cá với nước.

Quần chúng là người trực tiếp góp phần tham gia xây dựng Đảng, do 
đó, cán bộ, đảng viên phải dựa vào dân, lấy dâri làm gô'c.

“Dân là gốc rễ của cách mạng
Dân là tối thượng của dân tộc”.

* Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Vai trò lãnh đạo của Đảng là do dân uỷ thác cho. Đảng lãnh đạo, dân 

làm chủ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh nêu lên luận điểm nổi tiếng trong bản 
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“Di chúc”: Đảng ta phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân. Hoặc, trước đó, năm 1951, phát biểu tại buổi lễ 
ra mắt Đảng Lao động Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội II của Đảng, Hồ 
Chí Minh nói: Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng 
hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, 
nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung 
thành cho nhân dân. Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo nếu Đảng xa rời dân, 
quan liêu, hách dịch với dân.

Với vị thế là người lãnh đạo: Đảng phải có đường lối đúng đắn để lãnh đạo 
nhân dân. Toàn Đảng cũng như mỗi đảng viên phải là những người có tài có đức.

Với vị thế là đầy tớ: Phải trung thành với lợi ích của nhân dân, toàn 
tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Quan hệ giữa hai vị thế đó: Hai vị thế, hai vai trò, phẩm chất đó có 
quan hệ mật thiết, bổ sung cho nhau, tránh nhấn mạnh mặt này hay mặt 
kia. Hai mặt này không đôi lập với nhau mà gắn bó chặt chẽ với nhau.

Lãnh đạo là nhiệm vụ của nhân dân giao cho những người đầy tớ, 
người làm việc công, lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu của Đảng, giành độc 
lập cho dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội, đó cũng là mục tiêu đấu tranh của 
toàn dân, của cả dân tộc.

Là đầy tớ phải tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì Đảng không có quyền lợi riêng 
của mình, quyền lợi của Đảng chính là quyền lợi của nhân dân, của dân tộc.

Đây là quan điểm nhất quán, khi Đảng cầm quyền lại cần phải nhấn 
mạnh hơn nữa mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Hồ Chí Minh nêu lên những yêu cầu về tăng cường mô'i liên hệ giữa 
Đảng với nhân dân: Đảng phải sâu sát với quần chúng, có mốì liên hệ mật 
thiết với quần chúng nhân dân; Đảng phải làm tốt công tác dân vận; Tăng 
cường môi quan hệ giữa Đảng với các đoàn thể: đoàn thanh niên, tổ chức 
công đoàn, nông hội, mặt trận dân tộc thống nhất.

Đảng phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân. Đảng phải khiêm tốn học hỏi dân chúng, vận động 
nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng.

Đảng phải đi đường lối quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:

“Để dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi
Để dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi 
Để dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.” 
“Dân vận kém thì việc gỉ cũng kém 
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Đảng phải chăm lo mọi mặt cho đời sông của dân chúng. Người nhấn mạnh: 

“Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau 
thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nèn Đảng vừa lo tính 
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công việc lớn như đổi nền kinh tế và vân hoá lạc hậu thành nền kinh tế và văn 
hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn quan tâm đến những công việc nhỏ như tương 
cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm gương sáng về gần dân, hiểu dân và vì 
dân: Mở rộng quan điểm về quần chúng nhân dân nhằm thu hút mọi khả 
năng, mọi lực lượng của dân tộc. Có bước phát triển mới về Đảng của giai 
cấp công nhân đồng thời là của nhân dân lao động và của dân tộc. Giải 
quyết mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, kết hợp mục tiêu lớn, phấn đâu 
với những bước đi của cách mạng rất thiết thực, cụ thể, gắn với lợi ích.

3. Ý nghĩa, vận dụng
Mọi hoạt động của Đảng phải bắt đầu từ dân, phải lấy dân làm gốc.
Củng cố và phát huy tốt hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân thông 

qua các cơ quan chính quyền, các đoàn thể quần chúng.
Từ hoạch định chương trình, chính sách, đề ra kế hoạch, bắt nguồn từ 

thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhân dân, muốn vậy phải dựa 
vào dân, phát huy sức mạnh của dân để thực hiện nhiệm vụ. Đề ra biện 
pháp nhằm phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân.

Phải xây dựng sao cho Đảng vừa là trường học, vừa là cơ sở hoạt động 
thể hiện vai trò làm chủ của quần chúng.

Phải làm tô't công tác lãnh đạo của Đảng.
Phát hiện những hạt nhân tích cực.
Hiểu được ý dân.
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CHƯƠNG V.
VẬN DỤNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH VỀ 

ĐẢNG CỘNG SẢN TRỌNG CÔNG cuộc XÂY DựNG 
VÀ CHỈNH đốn đảng hiện nay

I. CĂN Cứ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẰNG

1. Khái niệm thông thường
a. Xây dựng: “Làm cho hình thành một tổ chức hay một chủ thể về xã 

hội, chính trị, kinh tế, văn hóa theo một phương thức nhất định” (theo Từ 
điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 2001, tr. 145).

b. Chỉnh đốn: “Sửa sang, sắp đặt lại cho đúng phép tắc, cho có nề nếp” (theo 
Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 2001, tr. 161).

2. Quan điểm của các nhà kỉnh điển
a. Quan điểm Mác - Lênin
* Quan điểm của Mác - Ăngghen
Phong trào vô ốản trải qua những bước phát triển khác nhau., do đó chúng 

ta nhất thiết phải duy trì chỉnh đốn Đảng, nếu không mọi cái sẽ mất hết.
* Quan điểm của Lênìn
Đảng cầm quyền phải biết làm cho hàng ngũ mình trong sạch bằng 

cách đuổi bọn thoái hóa, biến chất, cơ hội, thù địch ra và việc làm đó sẽ làm 
cho lực lượng và uy tín của Đảng tăng lên rất mạnh.

b. Quan điểm của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh nhắc lại câu nói nổi tiếng của Lênin: Không có lý luận 

cách mạng thì không có phong trào cách mạng... đảng nào được trang bị 
bằng lý luận tiên phong mới làm nổi vai trò chiến sĩ tiên phong.

Chỉnh đôn chi bộ là quan trọng vì chi bộ là nền tảng của Đảng.
Như vậy, cả Mác, Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh đều cho rằng: Đảng 

phải thực sự là đội ngũ thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có như 
thế Đảng mới tương xứng với nhiệm vụ chính trị, là đội ngũ tiên phong 
được quần chúng tín nhiệm và ủng hộ.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHÌNH ĐỐN ĐÀNG THỜI KỲ 1986 ĐẾN NAY

Thắng lợi hay thất bại của một cuộc cách mạng, phụ thuộc trực tiếp vào 
bản lĩnh trí tuệ và đạo đức của âội tiên phong, bộ tham mưu và lãnh tụ 
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chính trị của nó, tức là Đảng. Tuy nhiên, trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn 
cách mạng khác nhau thì vai trò ấy lại được biểu hiện khác nhau. Trong 
công cuộc dổi mới hiện nay, Đảng có vai trò là đội tiên phong, bộ tham mưu 
của toàn dân tộc vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nhưng tình hình thế 
giới và trong nước đã có nhiều thay đổi so với trước đây, vậy Đảng cần phải 
xây dựng mình như thế nào để xứng đáng với vai trò đó.

1. Đặc điểm tình hình thế giới và trong nước
a. Tĩnh hĩnh thế giới
* Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối những 

năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX.
* Sự phát triển như vũ báo của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
* Xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang dần trở thành xu thế chủ đạo 

của thế giới.
* Đại hội X của Đảng đã dự báo: trong những năm sắp tới, trên thê 

giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.
* Mặt khác, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung 

đột tôn giáo, dân tộc, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, tranh 
chấp lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với 
tính chất ngày càng phức tạp.

* Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói 
riêng, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục gia tăng, nhưng luôn 
tiềm ẩn những nhân tô' gây mất ổn định.

b. Tình hình trong nước
* Thành tựu những năm đổi mới tạo thêm nhiều thuận lợi cho đất 

nước ta đổi mới. Tuy nhiên, nước ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, 
đan xen nhau (4 nguy cơ).

* Đảng ta đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về 
xây dựng Đảng trên cả 3 mặt (chính trị, tư tưởng và tổ chức).

Đại hội X của Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiêm trong quá trình đổi mới:
- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Đổi mới toàn diện và đồng bộ.
- Đổi mới vì dân, do dân.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Xây dựng Đảng và Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng mới.

2. Tình hình công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng hiện nay
“Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng 

cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chù nghĩa”^.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG,
HN, 2006, tr.365
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Đây là một trong bốn bài học kinh nghiệm mà Đại hội VI (12/1986) rút ra 
sau hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm thế nào để xây dựng Đảng ngang 
tầm nhiệm vụ cách mạng? Đảng ta đã đưa ra câu trả lời: Đảng phải thường xuyên 
tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nhất là trong những bước ngoặt cách mạng.

a. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một tất yếu khách quan
Bàn về vấn đề này, các nhà kinh điển có ý kiến như sau:
Mác, Ăngghen viết: Phong trào vô sản trải qua những bước phát triển 

khác nhau... do đó chúng ta nhất thiết phải duy trì chỉnh đốn Đảng, nếu 
không mọi cái sẽ mất hết.

Lênin: Không có một tổ chức vững vàng... thì không thể có phong trào cách 
mạng vững chắc được và để đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng 
sản Lênin nhấn mạnh: phải đuổi cổ ra khỏi Đảng những kẻ gian xảo, những 
đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa, không trung thực, nhu nhược.

Hồ Chí Minh kế thừa quan điểm trên của Mác, Àngghen và Lênin. Hồ 
Chí Minh nêu ra lý do chỉnh đốn Đảng như sau: Phải chỉnh đốn Đảng vì sô' 
đông đảng viên gương mẫu, tận tâm, tận lực phục vụ cách mạng, nhân dân, 
giai cấp, vẫn còn một số không phải là ít đảng viên không làm đúng chính 
sách của Đảng, Chính phủ, không đi đúng đường lối của nhân dân, những 
đảng viên ấy chưa thật sự đúng đắn cho nên phải chỉnh.

Như vậy, yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn lại Đảng Cộng sản trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng vô sản là một tất yếu khách quan, là nhân tô' bảo 
đảm Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của mình.

b. Nội dung đổi mới, chỉnh đốn Đảng
Đổi mới, chỉnh đốn Đảng nằm trong hệ thống xây dựng Đảng. Đổi 

mới, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo đảm Đảng thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ cách mạng của mình: lãnh đạo toàn thể nhân 
dân Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân bắt tay vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đúng 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng chủ quan, duy ý chí, giản đơn 
hóa, muôn thực hiện nhanh chóng mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trong điều 
kiện nước ta mới ở chặng đường đầu tiên; không thừa nhận quy luật của sản 
xuất hàng hóa đang tồn tại khách quan, do vậy Đảng không vận dụng quy 
luật này vào việc chê' định các chủ trương, chính sách kinh tê'. Đặc biệt 
trong công tác xây dựng Đảng, hai khuyết điểm quan trọng mà Đảng mắc 
phải là: nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, chậm thay đổi quan điểm 
và chính sách cán bộ. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội đất nước lâm vào 
tình trạng khủng hoảng trầm trọng, khiến niềm tin của quần chúng nhân 
dân vào Đảng, vào chê' độ giảm sút.

Đứng trước thực trạng này, cộng với sự tác động của tình hình thế 
giới, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi mới và Đại hội VI (1986) là 
Đại hội đánh dấu sự đổi mới quan trọng của Đảng ta.
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* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (15 - 18 /12 /1986)
Bằng thái độ “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 

sự thật”, Đại hội VI chỉ ra những sai lầm và khuyết điểm trên là những sai 
lầm nghiêm trọng, sai lầm về “chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện” của 
Đảng. Đại hội khẳng định những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh 
tế - xã hội bắt nguồn từ những sai lầm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức 
và công tác cán bộ của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, 
do vậy, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI (14 
- 20/6/1988) xác định phương hướng chung của công tác xây dựng Đảng là: 
"đô’i mới tư duy, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, dổi mới phong 
cách lãnh đạo và công tác: nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lý 
tưởng, phẩm chất, kiến thức và năng lực lãnh đạo chính trị của cán bộ, 
đảng viên, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng, tăng 
cường mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, 
bảo đảm cho Đảng vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới’w.

Đổi mới tư duy không có nghĩa là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phủ nhận những quy luật phổ biến của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phủ nhận đường lô'i đúng đắn đã đạt được, mà ngược lại chính 
là bổ sung và phát triển những thành tựu ấy.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng phải đổi mới đội ngũ cán bộ, 
kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý.

Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng 
ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng. 
Cán bộ ta được rèn luyện trong quá trình chiến đấu lâu dài, nhiều thế hệ 
cán bộ trưởng thành, đó là cơ sở để giải quyết vấn đề cán bộ.

Đổi mới quan điểm đánh giá cán bộ tức là lấy hiệu quả chính trị làm 
thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ. Lấy nhu cầu nhiệm vụ làm căn 
cứ bô' trí cán bộ.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kế tục; phải có cơ chế quản lý cán bộ đúng bởi 
cơ chế quản lý cán bộ có đúng thì sự đánh giá cán bộ mới chính xác.

Đại hội VI cũng nêu rõ: đổi mới nhưng giữ vững các nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt trong Đảng.

Thứ nhất: Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo 
mọi hoạt động tổ chức của Đảng. Sức mạnh to lớn của Đảng là ở sự thực hiện 
đầy đủ nguyên tắc này. Nếu nguyên tắc bị vi phạm dẫn đến những quyết 
định sai lầm, làm suy yếu đoàn kết trong Đảng. Do vậy, cần giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Thứ hai: Đấu tranh phê bình và tự phê bình là quy luật tồn tại và 
phát triển của Đảng, là thước đo trình độ dân chủ trong Đảng. Thể hiện thái

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG,
HN, 2006, tr.’459

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HỒ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 139

độ, ý chí trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, người cộng sản dũng cảm 
nhìn thẳng vào sự thật. Trong Đảng không thể dung thứ thái độ che giấu 
khuyết điểm, thổi phồng thành tích, lừa dô'i cấp trên. Thái độ nể nang hoặc 
đàn áp, trả thù người phê bình, không được coi tự phê bình và phê bình là 
một dịp đả kích nhau, phải xem đó là một sinh hoạt Đảng bình thường để 
góp ý kiến giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, củng cố sự đoàn kết, nhất trí.

Thứ ba: Đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng ta có truyền thống đoàn kết 
nhất trí tốt đẹp, chẳng những lúc cách mạng phát triển bình thường thuận lợi 
mà cả những lúc sóng gió, ở những bước ngoặt lịch sử, Đảng luôn là một khối 
thống nhất về tư tưởng và hành động. Nhờ vậy mà Đảng đoàn kết được đông 
đảo nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang.

Đoàn kết trong Đảng không phải theo kiểu “bằng mặt mà không bằng 
lòng” mà là sự đoàn kết được xây dựng trên cơ sở đấu tranh để bảo vệ đường 
lôi, quan điểm của Đảng. Đoàn kết không có nghĩa là không có ý kiến khác 
nhau mà thông qua trao đổi, thảo luận sẽ đi đến nhất trí.

Đoàn kết nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức trên cơ sở hệ tư tưởng 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đó là vấn đề sống còn của Đảng. 
Đảng phải quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thông đoàn kết, nhất trí 
của Đảng theo đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các đồng 
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Thứ tư: Lập lại kỷ cương, củng cô' kỷ luật trong Đảng, mỗi cán bộ, 
đảng viên phải phục tùng kỷ luật của Đảng. Bất cứ người lãnh đạo nào cũng 
không được tự mình đặt ra ngoài tổ chức, tự cho mình quyền nói và làm 
khác quyết định của tập thể. Bên cạnh đổi mới tư duy, phải đổi mới, chỉnh 
đôn Đảng trên cả ba lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về lĩnh vực chính trị - tư tường: “Cần nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin... tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh’w. 
Công tác tư tưởng phải hướng vào việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức mới, 
nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô 
sản, khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng. Phẩm chất chính trị của mỗi 
người phải thể hiện ở lập trường vững vàng trong cuộc đấu tranh, giữa hai 
con đường, giữa ta và địch, giữa cái lành mạnh và cái hư hỏng; ở lòng tin 
vào sức mạnh nhân dân; Đảng phải quan tâm công tác văn hóa văn nghệ, 
cải cách toàn diện công tác của các trường Đảng, nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp.

Về lĩnh vực tổ chức: Trước hết cần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở Đảng vì tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị của Đảng mà trực tiếp là 
chi bộ. Do vậy, cần chăm lo tốt chi bộ. Chi bộ phải làm tốt việc phân công đẵng

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG,
HN, 2006, tr.459
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viên, đảng viên nào cũng được giao công tác và phải làm tròn nhiệm vụ. Muốn 
vậy phải thường xụyên chăm lo việc giáo dục rèn luyện mỗi cán bộ, đảng viên. 
Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách và thu hút vào Đảng 
những người ưu tú. cần nâng cao chất lượng đảng viên, đấu tranh chống các biểu 
hiện tiêu cực. Với lương tâm của người cộng sản, mỗi cán bộ, đảng viên hãy 
nghiêm khắc xem xét mình đã sống lành mạnh, sống bằng lao động của mình 
hay chưa? Tránh tư tưởng, hoạt động chạy theo đồng tiền, tính ích kỷ, xâm 
phạm lợi ích của nhân dân, ăn cắp của công.

Đại hội VI đánh dấu sự đổi mới toàn diện, là Đại hội “đổi mới quan 
trọng của Đảng trong lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức”™ và Đại hội VI 
“được xem là đại hội kế thừa quyết tâm đổi mới đoàn kết tiến lên của Đảng”.

* Dại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (24 - 27/6/1991)
Nếu Đại hội VI được xem là ‘Dại hội kế thừa quyểt tâm đổi mới đoàn kểt 

tiến lên của Đảng” thì Đại hội VII là “Đại hội của trí tuệ - đổi mới, dẫn chủ - kỷ 
cương - đoàn kết”. Tiếp tục tinh thần Đại hội VI, Đại hội VII thẳng thắn thừa 
nhận những khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý của Đảng. Và “khuyết điểm có 
tính chất bao trùm là Đảng chậm xác định rõ yêu cầu và nội dung đổi mới 
phương thức lãnh đạo trong giai đoạn mới, chưa tập trung nghiên cứu đề ra 
phương hướng, chủ trương rõ ràng và chỉ đạo thực hiện tích cực việc tổ chức bộ 
máy, còn thiếu những biện pháp có hiệu lực để nâng cao chất lượng đảng viên, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm 
đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng; công tác cán bộ còn nhiều khuyết điểm”(2).

Trên cơ sở những khuyết điểm này, Đại hội khẳng định: “tiếp tục tự 
đổi mới, tự chỉnh đôn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là yêu 
cầu quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”(3).

Do vậy, cả phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội vn đua ra đều không 
nằm ngoài yêu cầu trên: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tường và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ”, “Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trĩnh 
độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu”. Để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiên đúng phương hướng trên, từ ngày 
18 đến 29/6/1992, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa vu 
đã họp. Hội nghị nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh hiện nay, việc đổi mới, chỉnh đốn 
Đảng là nhiệm vụ có ỷ nghĩa quyết định toàn bộ sự nghiệp cách mạng”™.

Bên cạnh xác định mục tiêu của đổi mới, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị còn yêu 
cầu đổi mới và chỉnh đõn Đảng phải bảo đảm nguyên tắc giữ vững bản chất 
cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ VI BCH TW, Nxb. CTQG, HN, 
1999, tr.479
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. CTQG, 
HN, 1991, tr.52
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. CTQG, 
HN, 2006 tr.506, 502
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG, 
HN, 2006, 516, 517

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẰNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HẰNH LỊCH sử 141

Xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, đảng viên 
niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiến định mục tiếu và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân 
dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “diễn biến hòa bình,”™.

Chỉnh đốn Đảng về tổ chức: “Thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc 
và tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, ngăn 
chặn và khắc phục lối vô tổ chức, vô kỷ luật, độc đoán, chuyên quyền trong 
Đảng; chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng ờ các cấp; lập ban cán 
sự Đảng ở Chính phủ, các bộ, các ủy ban nhà nước..., chỉnh đốn tổ chức cơ 
sở Đảng, xây dựng củng cổ các chi bộ theo địa bàn dân cư”.

“Phải tạo bước chuyển quan trọng trong công tác cán bộ. Đây là khâu 
then chốt có ý nghĩa quyết dịnh toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Phải xây 
dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Sắp xếp, điều chỉnh, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ hiện có và chuẩn bị đội ngũ kể cận. Thực hiện phân công, 
phân cấp cán bộ hợp lý. Đổi mới chính sách cán bộ”.

“Để Đảng trong sạch, vững mạnh cần đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng. Phải xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ 
chức khác trong hệ thổng chính trị nhầm nâng cao vai trò, chất lượng và 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng”.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (26Ị6 - 11711996)
Bôi cảnh quốc tế và khu vực trong thời gian này có ảnh hưởng to lớn 

đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới đã và đang trở 
thành xu hướng chủ đạo, cuốn hút nhiều quốc gia tham gia. Chủ nghĩa xã 
hội tạm thời lâm vào thoái trào sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và Đông Âu. Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính 
toàn cầu như môi trường, nguy cơ bùng nổ dân số, bệnh tật., đòi hỏi các quốc 
gia hợp tác vì không một nước nào riêng lẻ có thể tự giải quyết được.

Việt Nam bên cạnh những thành tựu sau 10 đổi mới, nước ta phải đối 
đầu với những khó khăn, thử -thách lớn như: nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế, 
“diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, tệ quan liêu, tham nhũng, nguy cơ 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa, những mặt trái của toàn cầu hóa kinh tế...

Tình hình thế giới và thực tiễn đổi mới sinh động của đất nước đặt ra 
cho Đảng ta những nhiệm vụ và bước đi mới.

Bộ Chính trị rút ra một số bài học chủ yếu của một năm đổi mới, trong đó 
có bài học kinh nghiệm “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Đây là một trong những bài học thành cồng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG,
HN, 2006, 562, 572
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"Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của công cuộc đổi mới gắn liền với 
trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của Đảng ta. Sự lãnh đạo và hoạt động 
của Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu đổi mới”. Để 
Đảng luôn là “nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu đổi mới” cần “xây 
dựng Đảng gắn liền với hoạt động kinh tế”. Vì trong tư duy đổi mới của 
Đảng ta: đổi mới kinh tế từ đó từng bước đổi mới chính trị.

Do xem xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên từ ngày 25/1 đến ngày 
2/2/1999, Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII 
họp và đã thông qua Nghị quyết quan trọng “về một sô' vấn đề cơ bản và cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết nêu rõ: “Để đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưổc, Đảng phải 
có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục 
củng cố, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tổ chức và cán bộ’^.

Nghị quyết yêu cầu các tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên từ Trung 
ương đến cơ sở phải tập trung thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ sau đây:

Một là: Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành 
động; kiên trì đấu tranh đẩy lùi bôn nguy cơ; đảng viên phải nói và làm theo 
nghị quyết, thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
kiên định những vấn đề có tính quan điểm và nguyên tắc. Đó là: độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta; chủ nghĩa Mác 
- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam; không chấp nhận “đa nguyên, đa đảng”; tập trung dân chủ là nguyên tắc 
cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận 
(trong nước và thế giới).

Ba là: Đổi mới công tác giáo dục trong Đảng và trong xã hội về chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lốì của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là: Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sông 
của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện đạo đức lối 
sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gương mẫu giữ gìn phẩm chất 
người chiến sĩ cộng sản, chông chủ nghĩa cá nhân...

Năm là: Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu cố hiệu quả.

Sáu là: Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê 
bình và phê bình trong Đảng.

Bảy là: Củng cố, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
các tổ chức cơ sở Đảng.

(l)Đảng_Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa VIII, Nxb.
CTQG, HN, 1999, 606
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Tám là: sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Đảng và các tổ chức trong hệ 
thổhg chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả.

Chín là: Toàn Đảng tiếp tục tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đổh Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình.

Mười là: Cải tiến việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết 
của Đảng.

“Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệi 
nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII có một ý 
nghĩa rất quan trọng, tạo ra bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, giữ gin sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm cho Đảng ngày 
càng vững mạnh và trong sạch, là nhăn tố quyểt định mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam’Kl\

Với ý nghĩa đó, Đại hội VIII xứng đáng là đại hội “Tiếp tục sự nghiệp đồi 
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (19 - 221412001)
Đại hội IX khẳng định: ‘Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Để tương 

xứng với nhiệm vụ then chốt, cần tập trung vào một số việc trọng tam như sau:
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốì sông 
trong cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng sức chiến đấu cho tổ chức cơ 
sở Đảng gắn với xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cơ sở và 
phong trào cách mạng quần chúng.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về quan điểm, nội dung, phương 
pháp tổ chức quản lý.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Và phải xây dựng Đảng trên cả ba lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng: Hội nghị Trung ương 5 khóa 

IX chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn 
nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục chủ nghĩa cá 
nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên 
mặt trận tư tưởng, lý luận. Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định 
của Đảng về bảo vệ Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền, cổ động, báo chí, xuất bản, văn hóa, ván nghệ, thông tin đối ngoại...

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Vđn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG,
HN, 2006, 609
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Xây dựng về tổ chức: “Củng cổ tổ chức cơ sở Đảng gắn liền với xây dựng 
hệ thống chính trị... khắc phục dần biểu hiện ỷ lại, thiếu chủ động, buông lỏng 
vai trò lãnh đạo. Cồng tác xây dựng tổ chức ca sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 
củng cổ đảng bộ, chi bộ yếu kém,..?™.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứX (18 - 25/4/2006)
“Nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá... rút ra những bài học 

kinh nghiệm” là nhiệm vụ của Đại hội X.
Quán triệt tinh thần Đại hội IX, Đại hội X khẳng định: “Xây dựng Đảng ta 

thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất 
trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội 
ngũ cán bộ, đảng viền đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có 
ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”®

Để “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đảm bảo là “nhân tố quyết 
định sự thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”, trước hết:

Phải nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng. Nâng 
cao chất lượng nghiên cứu lý luận và đổi mới công tác giáo dục lý luận chính 
trị công tác tư tưởng trong Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản 
lý chủ chót các cấp.

Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng 
cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó tập trung đổi mới 

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
Hiện nay, tình trạng “tham nhũng không còn là một nguy cơ mà dã là 

một thực tế, một quốc nạn”. Nguyên nhân là do “tình trạng suy thoái về 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viễn”. Vì thế, trong sửa đổi Điều lệ Đảng, Đại hội bổ sung thêm ba vấn 
đề lớn, trong đó có vấn đề “gỉơữ thêm chức năng giám sát cho cấp ủy Đảng... 
gắn công tạc kiểm tra với công tác giám sát, có giám sát mới khắc phục 
được... thiếu sót, khuyết điểm, nguy cơ từ lúc mới manh nha”.

Như vậy, rõ ràng thời kỳ từ Đại hội VI đến nay (1986 - 2007) là thời kỳ 
tiếp tục hình thành và từng bước phát triển đường lối đổi mới của Đảng. Bên 
cạnh những nhận thức mới đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa IX, Nxb. CTQG, 
HN, 2004, tr.130
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG, 
HN, 2006, tr.325
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lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thời kỳ này còn là thời kỳ xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng mạnh mẽ trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phải xem 
tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 
Chỉ có chăm lo đầy đủ công tác xây dựng Đảng, Đảng mới nâng cao được sức 
chiến đấu của mình, bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới và con đường 
đi lên đúng đắn của dân tộc.

Ngày 7/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của 
WTO - Tổ chức Thương mại thế giới. Sự kiện này đánh dấu một thời kỳ mới 
trong sự phát triển của đất nước ta - thời kỳ hội nhập đầy đủ với nền kinh 
tế thế giới. Vào WTO, chúng ta có nhiều cơ hội nhưng đồng thời không ít 
thách thức. Do vậy, trong công tác xây dựng Đảng cần chú trọng nâng cao 
bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng. Bản lĩnh chính trị của Đảng 
được thể hiện trong việc giữ độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa 
khi đất nước hoàn toàn hội nhập với nền kinh tế thế giới, mà ở đó các nước 
tư bản phát triển còn nắm giữ vị trí chi phôi.

Bên cạnh đó, tầm trí tuệ của Đảng cần phải vươn ra phạm vi toàn cầu 
để nắm bắt kịp thời cơ và chuẩn xác những chiều hướng mới trên thế giới 
về chính trị, kinh tế, văn hóa... Trí tuệ của Đảng được thể hiện trong hiểu 
biết thông lệ, quy định quô'c tế để đề ra đường lối và pháp luật.

Công tác lý luận và công tác tư tưởng cần có những đổi mới.
Để đáp ứng được những yêu cầu nói trên, khâu then chót là đào tạo, 

bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ đáp ứng đòi hỏi quá trình hội nhập, về 
mặt chuyên môn, cán bộ, đảng viên ngoài việc nắm vững chuyên môn của 
mình cần nâng tầm trí tuệ, hiểu biết sâu rộng những gì diễn ra trên thế 
giới; phải có kiến thức luật pháp và thông lệ quốc tế, kỹ năng đàm phán, 
đấu tranh bảo vệ lợi ích dân tộc và bản thân, sử dụng thành thạo phương 
tiện kỹ thuật hiện đại và ngoại ngữ. về phẩm chất đạo đức, trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào người đảng viên cộng sản phải có lập trường kiên định, đạo 
đức trong sáng, chông lại mặt xấu của nền kinh tế thị trường.

“Cán bộ là gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại do cán 
bộ tốt hay kém”. Vì thế, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội 
dung quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

III. KINH NGHIỆM, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP LỚN TRONG CÔNG TẤC 
XÂY DỰNG CHÌNH ĐỐN ĐẢNGH

A. Một số bài học kinh nghiệm qua 25 năm dổi mới
Qua 25 năm thực hiện đổi mới, Đảng ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau:
Một là, trong bất kỳ điều kiện và tình hưống nào cũng phải kiên trì 

thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới. Trong quá trình dổi mới, phải giữ 
vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Đổi mới toàn diện, đồng bộ với bước đi thích hợp. Tích cực, chủ động 
hội nhập kỉnh tế quốc tế phải gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, 
giữ vững truyền thông và bản sắc văn hoá. Mở rộng, phát huy dân chủ phải 
gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. (*)

(*) Một số vấn đề về Đảng và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tài liệu bồi dưỡng thi nâng 
ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2012
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Hai là, phải thật sự coi trọng chất lượng hiệu quả tăng trường và phát 
triển bền vững. Tăng cường huy động phải gắn với sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực trong và ngoài nước. Phát triển lực lượng sản xuất phải đồng thời 
với xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất, củng cố và tăng cường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, Phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; gắn phát triển kinh tế với phát triển 
văn hoằ, củng co quốc phòng, an ninh, tàng cường quan hệ đối ngoại, thực 
hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bốn là, đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tường 
và tổ chức. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu cao. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Năm là, Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải rất nhậy bén, kiên 
quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời đề ra các giải pháp phù 
hợp với tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận 
cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thông chính trị, của toàn xã hội.

B. Nhiệm vụ và giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng
Để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện thực 

hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện 
nay, Nghị qưyết Đại hội XI đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của cả nhiệm kỳ là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng”, đồng 
thời đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng như sau:

1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tức là bảo đảm cho chủ trương, 

đường loi cua Đảng đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện được bản 
chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân; phù hợp với quy luật 
khách quan và thực tiễn cua đất nước trong từng thời kỳ của cách mạng; 
phản ánh được ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể là:

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng 
một cách sáng tạo và phù hợp với thực tiễn Việt Nam, luôn kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn 
Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở các câ'p; không hoang mang, dao động, hoài nghi và giảm sút lòng tin vào 
con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn trong bất cứ tình huông nào, kể 
cả những lúc khó khăn, phức tạp nhất của tình hình thế giới.

- Kiên định đường lối đổi mới, kiên quyết đấu tranh chông các khuynh 
hướng giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên 
tắc. Phải đổi mới toàn diện nhưng trên cơ sở đổi mới kinh tế mà từng bước 
đổi mới chính trị, có lộ trình và bước đi thích hợp.

- Trong quá trình xây dựng, hoạch định đường lốì, Đảng phải quán 
triệt và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ lớn cách mạng trong thời 
kỳ đổi mới là: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hoá - nền tảng tinh thẫn của xã hội.

Đặc biệt, phải chú trọng xử lý và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn 
là: Quan hệ giữa đôi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và 
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đổi mới hệ thống chính trị; giữa kỉnh tế thị trường và định hướng xã hội 
chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất; giữa tăng trưởng kinh tể và phát triển văn hoá, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng 
lãnh dạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận
- Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm 

sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện công cuộc đổi 
mới, không ngừng phát triển lý luận, đề ra đường lối, chủ trương đáp ứng 
yêu cầu phát triển đất nước; khắc phục một số mặt yếu kém của công tác 
nghiên cứu lý luận. Tạo môi trường dân chủ trong thảo luận khoa học, 
khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, 
tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Thực hiện tốt việc tuyên 
truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, 
đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ 
vũ động viên các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến và gương người 
tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy lý'luận chính trị trong hệ 
thống các trường chính trị và các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi 
cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và có 
trách nhiệm trực tiếp làm công tác tưởng; phải thường xuyên tiếp xúc, nắm 
tình hình tư tưởng của nhân dân và đối thoại trực tiếp với nhân dân.

- Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của 
các thế lực thù dịch. Chủ động phòng ngừa, đâu tranh, phê phán những 
biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng; khắc phục sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lôi sốhg trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Giữ 
gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tâm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh và coi đó là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hằng 
ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, thực sự là một tấm gương về 
phẩm chất đạo đức, lôi sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ 
cấp dưới, đảng viên và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu 
hiện của chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện cơ hội, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; 
thực hành tiết kiệm. Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến cờ sở phải gương mẫu thực hiện và 
tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện chế độ dân chủ, công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính. 
Thực hiện có hiệu quả việc kê khai và công khai tài sản của cán bộ, công chức 
theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tạo cơ chế để nhân 
dân giám sát; định kỳ lấy ý kiến của nhân dân về đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu Cực, 
vi phạm điều lệ đảng và suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.
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- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về phẩm chất đạo 
đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước. Có cơ chế loại 
bỏ, bãi miễn những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ 
thông chính trị

- Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện mô 
hình tổ chức và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ 
thống chính trị, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò 
trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thông chính trị. Khắc phục tình 
trạng cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và sự chồng chéo về 
chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức. Kiện toàn, nâng cao chất 
lượng các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về 
tổ chức cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược.

- Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các biện pháp củng cố và 
đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, nhất 
là của đảng đoàn, ban cán sự đảng. Tập trung chỉ đạo, củng cố các tổ chức 
đảng yếu kém; kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ có chất lượng 
về những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các tổ 
chức đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất 
lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng trên tinh thần thương 
yêu đồng chí. Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt 
chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ ở cơ sở đến sinh hoạt của Ban Bí thư, Bộ Chính trị 
và Ban Chấp hành Trung ương.

5. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên
TỔ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, 

có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thốhg tổ chức của Đảng. Đây là nơi 
đầu tiên và cuối cùng chịu sự tác động trực tiếp, sâu sắc của những thay đổi 
về chính trị, kinh tế, xã hội và tổ chức; là nơi rèn luyện, giáo dục, quản lý, 
phát triển và sàng lọc đội ngũ đảng viên; nơi thể hiện đầy đủ, toàn diện, 
trực tiếp, thường xuyên nhất về quyền làm chủ của nhân dân và mốì quan 
hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Sự vững mạnh của các tổ chức 
cơ sở đảng có ý nghĩa quyết định đối với sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì 
vậy, toàn Đảng phải dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
gắn với xây dựng hệ thông chính trị ở cơ sở vững mạnh. Cụ thể là:

- Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về chất 
lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Chăm lo xây dựng đội 
ngũ cấp uỷ viên ở cơ sở, trước hết là bí thư cấp ủy có phẩm chất, nâng lực 
và đạo đức cách mạng, có ý thức tể chức kỷ luật, thật sự tiền phong gương 
mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng ở một số loại 
hình tổ chức cơ sở đảng, vừa tạo ra mô hình tổ chức thống nhất trong toàn Đảng, 
vừa có những mô hình tổ chức phù hợp với những nơi có tính chất đặc thù.

- Tiêp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm 
vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, tiến tới 
the chê hoá vê mặt nhà nước vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng trong các. 
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loại hình cơ sở. Đặc biệt coi trọng môi quan hệ của tổ chức cơ sở đảng với 
quần chúng nhân dân.

- Cùng với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức 
cơ sở đảng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng công tác 
kết nạp đảng viên mới. Chú trọng kết nạp vào Đảng những Đoàn viên thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú và những quần chúng tiên tiến trong công 
nhân, nông dân, trí thức và người lao động trong các thành phần kinh tế. Thực 
hiện thí điểm từng bước việc kết nạp những người đang làm chủ doanh nghiệp 
tư nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng xin vào Đảng.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng (tổ 
đảng, chi bộ, đảng bộ) ở những thôn, làng, ấp, bản, doanh nghiệp, trường 
học, bệnh viện chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên, bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng ở mọi nơi và trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của 
đời sốhg xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ mô hình tổ chức và phương thức 
hoạt động của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong doanh 
nghiệp - những nơi đang chịu sự tác động mạnh của quá trình cổ phần hoá, 
sắp xếp, cấu trúc lại sản xuất.

6. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ
a) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ
Công tác cán bộ có vị trí đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng 

Đảng. Nếu nói xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chót của sự nghiệp đổi mới 
thì việc xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ lại là khâu then chốt của nhiệm 
vụ then chót ấy. Vì vậy, cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ tất cả các khâu của công 
tác cán bộ, gồm: Xác định tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sử dụng, luân chuyển cán bộ; quản lý cán bộ và thực 
hiện chính sách đối với cán bộ. Phải đổi mới tư duy, cách làm và khắc phục 
những khuyết điểm, yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách về phát hiện, tuyển chọn, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng người có đức có tài. Nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng 
chạy theo bằng cấp, học hàm, học vị.

- Làm tô't công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và đội ngũ chuyên gia đầu ngành 
trên các lĩnh vực; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

- Thực hiện nghiêm quy chế thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý; kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng 
lực, không hoàn thành nhiệm vụ và uy tín giảm sút. Xử lý nghiêm minh những 
trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở 
các cấp, các ngành; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín. Chú trọng đổi mới 
và trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, bảo đảm tính liên tục, kế 
thừa và phát triển.

- Thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hoá một số chức danh cán bộ của 
Đảng, Nhà nước ở các cấp; thi tụyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý;

b) Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
- Nghiên cứu, ban hành và thực hiện tốt chính sách sử dụng và quản 
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lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị. Chú trọng nắm và giải quyết 
vấn đề chính trị hiện nay; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng về 
lịch sử chính trị.

- Khi xem xét, giải quyết các vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 
cần chú trọng giải quyết đúng đắn các mốì quan hệ: Giữa lịch sử chính trị 
và chính trị hiện hành; giữa lịch sử chính trị gia đình và bản thân; giữa tiếp 
nhận đầu vào và giải quyết đầu ra; giữa sử dụng và xử lý đôi với từng 
trường hợp cụ thể.

7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
- Tập trung kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, các chủ 

trương, đường loi, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực; 
việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ 
công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực 
hành tiết kiệm, phòng chốhg tham nhũng, lãng phí; việc điều tra, truy tố, 
xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong 
dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, 
đào tạo, đề bạt, bô' trí, sử dụng cán bộ.

- Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao.

- Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh 
tra của Chính phủ, công tác giám sát của Quốc hội và các cơ quan hành 
pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức 
năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan, tổ chức.

8. Tiếp tục đổi mớỉ phương thức lãnh đạo của Đảng
Điểm mới căn bản trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xã hội 

khi trở thành Đảng cầm quyền là có Nhà nước - một công cụ mạnh mẽ, sắc 
bén để thực hiện nội dung lãnh đạo.

Vì vậy, mục tiêu cao nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đô'i với Nhà nước là làm cho Nhà nước mạnh lên, Nhà nước mạnh thì 
quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm và phát huy; Đảng gân với dân 
và được dân tin yêu. Vì vậy, cần tập trung thực hiện một sô' nội dung sau:

- Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới, xây dựng 
đồng bộ hệ thông các quy chế, quy định, quy trình công tác để đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. 
Khắc phục tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo 
cơ quan quản lý nhà nước.

- Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác của 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Thực 
hiện tốt chê' dộ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và 
trách nhiệm cá nhân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng 
viên hoạt động trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dắn.

- Đổi mới cách ra nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, 
khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thu tục, giảm bớt giấy tờ, hội 
họp; sâu sát thực tế cơ sở, nói đi đôi với làm.
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CHƯƠNG VI.
THẾ GIỚI CÒN ĐỔI THAY NHƯNG 

DI SẢN HỒ CHÍ MINH CÒN SỐNG MÃI

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao 
tên tuổi vĩ đại, vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là nhà tư 
tưởng lớn, nhưng không ai có được sự nghiệp lừng lẫy như Nguyễn Ái 
Quôc - Hồ Chí Minh, không ai có được tầm vóc thời đại, được loài người tiến 

bộ ca ngợi và thừa nhận như Hồ Chí Minh. Thời gian sẽ trôi qua, trăm 
năm, ngàn năm... thời thế, cuộc sống xã hội rồi sẽ đổi thay lớn, song tên tuổi 
và sự nghiệp của Người vẫn mãi là biểu tượng soi sáng của dân tộc Việt Nam 
văn hiến; sẽ mãi trở thành hệ giá trị văn hoá của loài người.

Lịch sử cách mạng Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp, thân 
thế và cuộc đời, tư tưởng và đạo đức của người anh hùng dân tộc vĩ đại, 
nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. 
Địa vị có một không hai trong lịch sử dân tộc của Hồ Chí Minh đã được 
xác lập và củng cố vững chắc nhờ công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại mà 
Người đã công hiến trọn đời mình cho cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở 
một vô'n văn hoá Đông - Tây sâu sắc và sự dũng cảm hi sinh, một vô'n tri 
thức lịch sử và thực tiễn rộng lớn, một linh khiếu chính trị, năng lực tổng 
kết và dự báo tương lai, Người đã kiên trì học tập, từng bước vươn lên đỉnh 
cao của trí tuệ thời đại để có được tầm nhìn xa, trông rộng của một 
“phượng hoàng đại ngàn”.

I. GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI CỦA TƯ TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

1. Cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
a. Một số nét về thế giới và Việt Nam trong thời đại ngày nay
Ngày nay thế giới có nhiều biến động phức tạp tạo ra những thời cơ 

và thách thức trong xây dựng và phát triển đất nước ta.
Các thành tựu nhảy vọt của cuộc cách mạng khoa học kỹ công nghệ, 

đưa nhân loại bước vào nền văn minh trí tuệ với hai đặc trưng tiêu biểu là 
khoa học thông tin và kinh tế tri thức.

Xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ trên nhiều 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng...

Mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, chủ nghĩa khủng bố ngày càng diễn biến phứt tạp.
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Tụy nhiên xu thế hoà bình hợp tác phát triển trở thành xu thế lớn của thời đại.
Nước ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. Đạt nhiều 

thành tựu và còn nhiều khó khăn, Đại hội X nhận định: Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân 5 năm 2001-2005 là 7,51%, nhiều vấn đề xã hội được 
giải quyết tốt, đời sông nhân dân được cải thiện, xây dựng nhà nước tiến 
bộ trên cả 3 mặt: Hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Nước ta gia nhập nhiều tổ chức ở khu vực và quốc tế, năm 2006 Việt Nam 
có nhiều sự kiện lớn như tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 
tại Hà Nội (11.2006), gia nhập WT0 ngày 07 tháng 11 năm 2006.

Tuy nhiên đất nước vẫn còn nhiều thử thách như hạn chế về việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số chính sách văn hoá xã hội, các tổ chức 
của Đảng, Nhà nước chưa phát huy hết vai trò của mình.

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh - cơ sở hành động của Đảng
Trong 83 năm qua, trên cơ sở nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng 

ta luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đưa cách mạng Việt Nam đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết quá trình trên Đảng ta rút ra 
những bài học trong quá trình đổi mới hiện nay như:

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Dựa vào sức mạnh của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào 
thực tiễn luôn luôn sáng tạo.

- Đổi mới kinh tế kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng 

lợi của sự nghiệp đổi mới.
Những bài học trên được Đảng tổng kết từ những nội dung xuyên suốt 

của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy Đại hội VII xác định: “chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi 
hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Nghị quyết 09 cũng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã và 
đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, trở 
thành những giá trị bền vững không những của cả dân tộc và toả sáng đôi 
với thời đại...”.

Đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng ta không ngừng vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh, không ngừng tự đổi mới và chỉnh đôn để nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của mình như:

- Không ngừng học tập lý luận nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ 
trí tuệ của Đảng.

- Kiện toàn và đổi mới tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tăng 

cường quan hệ gắn bó với nhân dân, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát.
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- Đổi mới tể chức, bộ máy và công tác cán bộ.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Tập trung dân chủ trong tổ 

chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
Đại hội X nêu ý chí của toàn Đảng và toàn dân tộc kiên định mục tiêu 

chủ nghĩa xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu: dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng dân chủ và văn minh.

2. Thực hiện kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Đây là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là bài học bao 

trùm xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, là nguồn gốc mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.

Hồ Chí Minh khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ. Tư tưởng này thể hiện trong Cương lĩnh năm 1930, trở thành mục tiêu 
lý tưởng của nhân dân ta và phù hợp với thời đại, giải quyết đúng đắn quan hệ 
giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nên cách mạng nước ta giành được 
những thắng lợi trọn vẹn. Độc lập dân tộc là tiền đề đi đến chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa xã hội là điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc.

Văn kiện Đại hội VIII khẳng định: “Đổi mới không phải là thay đổi 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã 
hội và thực hiện mục tiêu ấy với những hình thức, bước đi và biện pháp phù 
hợp”. Khẳng định mục tiêu kiên định của Đảng và Nhà nước ta trong quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”, do đó con người được Đảng và Nhà 
nước quan tâm hàng đầu vừa với tư cách là động lực, mục tiêu của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ 
văn minh”, vừa với tư cách là người chủ của xã hội. Những thành tựu đạt 
được trong hơn 25 năm qua khẳng định và làm sáng tỏ mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội là chân lý sự thắng lợi cách mạng Việt Nam.

3. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
a. Phát huy sức mạnh dân tộc
- Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dân tộc dựa vào 

sức mạnh của nhân dân luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Hồ Chí Minh nói: “không có nhân dân thì cách mạng không có lực 

lượng, Đảng không có sức mạnh. Việc gì có nhân dân tham gia ủng hộ khai 
thác được tài năng sáng kiến của nhân dân thì sẽ thành công”.

Thực tế những thành tựu của công cuộc đổi mới bắt nguồn từ chủ 
trương coi con người là vị trí trung tâm của đổi mới. Đại hội IX xác định: 
“Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để công 
cuộc đổi mới được thành công, phải động viên được mọi tầng lớp nhân dân 
và các thành phần kỉnh tế tham gia” và “phát huy sức mạnh toàn dân tộc
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tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Nhưng 
muốn thực hiện những vấn đề đó cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đại đoàn kết một cách chủ dộng sáng tạo trên một số mặt:

- Động viên giáo dục tinh thần yí u nước và tinh thần dân tộc, tăng cường 
nguồn động lực xây dựng và bảo vệ Tổ qt iốc, trong những nguồn động lực của đất 
nước như con người, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, tài nguyên 
vôn tri thức thì con người vẫn là vốn quý nhất. Hồ Chí Minh khẳng định: “trong 
bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực 
lượng của nhân dân”. Vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng thì phải giảng 
giải lý luận cho dân hiểu: “dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng 
không chống lại được”. Đảng ta cần tăng cường phát động các phong trào thi đua 
yêu nước trong các tổ chức đoàn thể cũng như trong nhân dân như phụ nữ giỏi 
việc nước đảm việc nhà, thanh niên lập nghiệp, tặng các danh hiệu như sao 
vàng đất Việt cho các đơn vị kinh tế.

- Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc 
thống nhất: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc vì thế đoàn kết dân tộc là vấn 
đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, ngày nay Mặt trận dân tộc thống nhất 
đang phát huy vai trò của mình giải quyết tốt vấn đề dân tộc tôn giáo, sự chênh 
lệch về kỉnh tế văn hoá xã hội giữa các vùng... Mặt trận dân tộc thống nhất trên 
cơ sở liên minh công nông trí thức làm nền tảng dưới sự lãnh đạo của đảng giải 
quyết những vấn đề đặt ra hiện nay như: xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển 
sản xuất hàng hoá, chăm lo đời sống vật chất xoá đói giảm nghèo, mở mang dân 
trí nhất là đối với vùng sâu vùng xa.

b. Tranh thủ các điều kiện hợp tác quốc tế
Với tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”, nước ta 

đã được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều nước trên thế giới trong đấu tranh cách 
mạng và trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày nay 
việc tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế là rất cần thiết. Trước xu thế toàn cầu 
hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ tạo nên thời 
cơ và thách thức đô'i với dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại cần lưu ý việc phát huy tối đa nội lực và tranh thủ tối đa mọi cơ 
hội, mọi thuận lợi, tranh thủ mọi nguồn đầu tư nước ngoài. Ngày nay đầu 
tư vào Việt Nam ngày càng tăng: năm 2006, nguồn ODA tâng mức kỉ lục 4,4 
tỉ USD, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 10,2 tỉ USD.

Tăng cường phát triển kinh tế nội lực đủ sức cạnh tranh trong quá 
trình hội nhập đủ sức cạnh tranh theo Hồ Chí Minh đó là “nhiều, nhanh, 
tốt, rẻ” là phương châm của chúng ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đó là biện pháp để kinh tế hàng hoá đủ cạnh tranh với các nước 
trong điều kiện Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực như 
APEC, WTO.

* *

*
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Giáo sư sử học Hungari Lagỉo Loxango đã đánh giá về những cống hiến của 
Hồ Chí Minh: “Ngày nay trong phong trào cộng sản, không có nhân vật lịch sử 
nào tầm vóc có thể so sánh với Hồ Chí Minh. Đó là tầm vóc của một con người 
có phẩm giá mà tên gọi gợi lên một lòng kính trọng bất di bất dịch của không 
những bạn bè mà cả đối với những đối thủ của Người. Đó là tầm vóc những hoạt 
động mà với tư cách là nhà cách mạng, nhà chính khách Người đã được mọi 
người tôn kính khi còn sống cũng như khi Người đã mất, không những ở đất nước 
của Người mà cả trên toàn thế giới...”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh phấn đấu không 
mệt mọi cho sự nghiệp cách mạng dân tộc và đóng góp to lớn vào cách 
mạng thuộc địa thế giới. Bằng những lý luận và kinh nghiệm thực tiễn lại 
xuất thân từ một nước thuộc địa hơn ai hết Hồ Chí Minh hiểu rõ những giá 
trị tinh thần, sức mạnh vật chất, truyền thống của các dân tộc. Những nội 
dung tư tưởng của Người là sự kết hợp hài hoà của sức mạnh dân tộc và sức 
mạnh thời đại, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ 
thể của dân tộc ta, giải phóng người Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ 
và đang tiến những bước vững chắc trên trường thế giới cùng nhân loại hoà 
vào xu thế hoà bình độc lập vì sự tiến bộ của loài người.

Bên cạnh đó tư tưởng của người ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào 
cách mạng thế giới thể hiện ở hai khía cạnh.

Thứ nhất: Tư tưởng tác động trực tiếp đến các dân tộc trong quá trình 
Người hoạt động đã lập nên các Hội liên hiệp truyền bá tư tưởng Mác - 
Lênin và tư tưởng của mình vào phong trào đấu tranh của các nước nhất là 
ở các nước Á Đông và các thuộc địa của Pháp như tác phẩm Bản án chế độ 
thực dân Pháp truyền đến Đahômây, Malagasy, Tây An.

Thứ hai: Những tư tưởng của Người làm nên thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam có tác động cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới như 
ảnh hưởng to lớn đến hai nước láng giềng Lào và Campuchia, chiến thắng 
Điện Biên Phủ vang dội toàn cầu làm lay động hệ thông thuộc địa của Pháp, 
ủng hộ mạnh mẽ cách mạng Angiêri...

Nội dung tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh là vâm đề con đường cách 
mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với những luận điểm đã 
làm nền tên tuổi Hồ Chí Minh là khẳng định vai trò cách mạng thuộc địa có thể 
diễn ra trước, nhân tố con người là hàng đầu, bên cạnh đó những tư tưởng tiến 
bộ của Người về văn hoá mới, khẳng định vai trò của phụ nữ xúng đáng là tư 
tưởng dẫn đường của đất nước và đối với thế giới Người đã góp phần đấu tranh 
không mệt mỏi vì hoà bình và tành hữu nghị các dân tộc.

Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tổ chức Giáo dục, Khoa 
học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) phong tặng danh hiệu “Anh 
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới”, điều đó khẳng định 
những đóng góp to lớn của Người cho dân tộc Việt Nam, cho nhân loại, về 
dân tộc Việt Nam tiềm ẩn trong suy nghĩ và hành động của mỗi người đều 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



156 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

thể hiện lòng kính trọng đốì với người cha già của dân tộc. Đúng như một 
học giả người Nhật đã đánh giá: “Hồ Chí Minh là lãnh tụ duy nhất của thế 
kỉ XX đã đạt điều mà không lãnh tụ nào đạt được là từ lúc người ta biết 
Người cho đến nay lòng ngưỡng mộ đôi với Người không hề thay đổi”.

II. HỒ CHÍ MINH - TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ TÁC 
PHONG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

1. Vai trò, vị trí của đạo đức và tác phong Hồ Chí Mình
Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách 

mạng đã bàn nhiều nhất tới vấn đề đạo đức. Người vừa là một nhà đạo đức 
học lớn, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã 
được thế giới thừa nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào huyền thoại của lịch 
sử dân tộc và loài người một cách xứng đáng nhất, vẻ vang nhất bởi Người 
để lại cho nhân loại một sự nghiệp cách mạng to lớn và hơn nữa, chính 
Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức và phong cách, là sự kết tinh 
những giá trị của thời đại và phẩm chất con người xã hội tương lai - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa.

Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh không phải chỉ 
thông qua những tác phẩm của Người về đạo đức, mà quan trọng hơn phải thông 
qua chính hành vi được thể hiện trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của Người, 
thông qua những mẫu mực đạo đức trong sáng mà Người để lại cho Đảng, dân 
tộc ta và toàn nhân loại. Người không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần mọi người tu 
thân tích đức là đất nước độc lập, dân tộc sẽ tự do hạnh phúc. Phải bằng cuộc 
đấu tranh kiên cường bất khuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mới đi tới mục 
tiêu đó. Đạo đức là vũ khí sắc bén phục vụ cho cuộc đấu tranh đó. Đạo đức là gốc, 
là nguồn, là nền tảng, bởi vì làm cách mạng thì trước hết con người phải có cái 
tâm trong sáng, cái đức cao đẹp đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, 
với cả dân tộc mình. Cái tâm, cái đức và phong cách ấy lại phải thể hiện trong 
các mối quan hệ xã hội hàng ngày với dân, với nước, với đồng chí, đồng nghiệp, 
với mọi người chung quanh mình. Phải có tâm, có đức thì mới giữ vững được chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào cuộc sống. Hồ Chí Minh tiếp thu đạo đức từ nhiều yếu tố 
trong đó quan trọng nhất là Lênin. Hồ Chí Minh cho rằng chính Lênin đã đào 
tạo ra các thế hệ cách mạng trên thế giới không chỉ bằng tư tưởng chính trị thiên 
tài mà còn bằng cả tấm gương đạo đức cao cả và phong cách làm việc tuyệt vời.

Ở Việt Nam, bất kì người dân nào cũng có thể tìm thấy những đạo đức 
mà Hồ Chí Minh đặt ra rất gần gũi với mình, những phẩm chất mình cần 
tu dưỡng, những định hướng để vươn tới cái chân, cái thiện, cái mĩ của cuộc 
sông con người. Đó là những vấn đề đạo đức Người rút ra từ chính cuộc đời 
thực của bản thân, từ khi lớn lên chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, bao 
năm bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước và trở về lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam thành công. Người đã để lại một sự nghiệp cách mạng lớn 
lao, mà hơn thế, Người là tâm gương sáng ngời về đạo đức và tác phong, 
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người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc và 
nhân dân Việt Nam.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh không 
chỉ một lần nữa tôn vinh một lãnh tụ vĩ đại, mà điều quan trọng hơn là minh 
chứng những đức tính cao đẹp của Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta noi theo. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, 
tấm gương của Người có ý nghĩa to lớn và cấp bách đối với cán bộ, đảng viên. 
Điều đó, càng quan trọng hơn đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, bởi muôn 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải có những con người tin theo và học 
tập phẩm chất đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tấm gương sáng ngời về đạo đức trong suô't cuộc đời của 
HỒ Chí Míinh

Đạo đức Hồ Chí Minh là đỉnh cao và rực rỡ nhất của văn hoá Việt Nam, 
biểu tượng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có quá trình hình thành 
và phát triển gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi hào hùng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử, mà qua “cuộc đời oanh liệt, đầy gian 
khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” 
của mình, Người còn để lại cho toàn Đảng toàn dân ta một di sản cao quý, đó là 
tấm gương sáng ngời về đạo đức của người cách mạng, tượng trưng cho những 
gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. 
Người nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và chính Người là đỉnh cao, là tượng 
trưng của đạo đức và văn minh đó.

Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là một tấm gương của một vĩ 
nhân - một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng 
đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng 
có thể học theo để làm một người cách mạng, một công dân tốt hơn.

Nổi bật lên trong tấm gương cao đẹp của Người là những phẩm chất 
của một nhà lãnh tụ kiểu mới của nhân dân: có lý tưởng mãnh liệt, ý chí 
kiên cường, có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, có khả năng hấp dẫn và 
thuyết phục đôi với quần chúng, hết lòng thương yêu quý trọng nhân dân, 
trọng dụng nhân tài, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm 
tôn phi thường...

a. Là người có lý tưởng mãnh liệt, ý chí kiên cường
Vấn đề số một trong đạo đức vĩ nhân - cũng như của một người bình 

thường - là vấn đề lý tưởng, vấn đề lẽ sông: Sống cho ai? sốhg vì cái gì? 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đó là lý tưởng, là lẽ sống mà cũng là 
học thuyết chính trị - đạo đức của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi nước đã mất, các phong 
trào cứu nước như: Phong trào cần Vương (1885 - 1895) mà tiêu biểu là cuộc 
khởi nghĩa Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo; phong trào Đông 
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Du (1905 - 1909) do cụ Phan Bội Châu; phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 
do cụ Lương Văn Can lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) do 
cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo; cuộc vận động cải cách của cụ Phan Chu 
Trinh và phong trào chông thuế của nông dân Trung Kì, các phong trào 
này lần lượt thất bại nhưng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Người. Người 
quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, vượt qua muôn trùng khó khăn thử 
thách, hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho dân tộc và cách mạng. Đến năm 
1969, trước lúc ra đi, Người còn luyến tiếc: “là tiếc rằng không được phục 
vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Chính ham muôn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực 
phi thường để tận tuỵ quên mình, để “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo 
khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Đó là những phẩm 
chất đạo đức không thể thiếu ở người cách mạng, nhất là người cộng sản, 
những con người “quang minh chính đại” mà dưới thời phong kiến đó là khí 
phách của các bậc trượng phu. Người nói về cụ Huỳnh Thúc Kháng: "... là 
người giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, uy vũ 
không làm sờn gan”. Đó là một trong những tấm gương mà Hồ Chí Minh 
đưa ra để cán bộ, đảng viên noi theo.

Đời hoạt động cách mạng của người là cả một ý chí kiên cường, bất 
khuâ't, chiến đâ'u không mệt mỏi để chiến thắng tất cả. Những dấu mốc 
tiểu sử có thể thấy như:

+ Năm 1911, khi ấy mới hơn 20 tuổi, Người đã qụyết tâm ra đi tìm đường 
cứu nước với hai bàn tay trắng, Người làm thuê đủ mọi việc và sống một cách 
tằn tiện để nuôi ý chí cao cả. Năm 1912, sau khi đi tới nhiều nước ở châu Phi, 
Người đến Mỹ; mùa hè năm 1913, Hồ Chí Minh từ Mỹ sang Anh, rồi từ Anh trở 
về Pháp sống ở Pari năm 1917 và Người hoạt đông ở Pháp, trở thành người sáng 
lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1923 Người sang Liên xô hoạt động; năm 1924, 
Người đến Quảng Châu (Trung Quốc) và truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, xúc 
tiến việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Tháng 6 năm 1931, Người bị đế quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông 
đến năm 1933 mới ra khỏi nhà lao. BỊ nhốt trong xà lim riêng rất cực khổ 
nhưng Người không lo lắng cho số phận của mình, ngày đêm Người lo lắng 
cho phong trào cách mạng trong nước.

+ Năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người sang Trung Quốc để liên lạc 
với các lực lượng cách mạng của người cách mạng Việt Nam ở đó thì bị chính 
quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam hơn một nám. Bị giải tới giải lui khắp mười 
ba huyện và khoảng ba mươi nhà lao tỉnh Quảng Tây, Người đã sống những ngày 
cực khổ, chịu đói chịu khát, áo quần không được thay, răng rụng, tóc bạc thêm, 
thân hình tiều tuy,... Trong hoàn cảnh đó, Người đã viết tập thơ “Nhật kí trong 
tù” bằng chữ Hán (gồm 133 bài), kèm theo bốh câu thơ:

“Thân thể ở trong lao 
Tinh thần ở ngoài lao,
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Muốn nên sự nghiệp lớn, 
Tinh thần càng phải cao”a)

Với tinh thần sắt thép, không chịu khuất phục, không chịu thoả hiệp 
với kẻ thù, với ý chí cách mạng tiến công, tập thơ “đã thể hiện phần nào 
tinh thần, phẩm chất và đạo đức” của Người, một người yêu nước vĩ đại, một 
người cộng sản vĩ đại. Đúng như báo Ân Độ “Quốc gia” đã viết: “Đằng sau 
cái cốt cách dịu dàng của cụ Hồ là ý chí sắt thép. Dưới cái bề ngoài giản dị 
là một tinh thần quật khởi anh hùng không có gì uy hiếp nổi”.

+ Sáng ngày 30/05/1946, đồng bào Thủ đô tiễn đưa Người sang Pháp, Người 
nói một cách thống thiết: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền 
lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, 
hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất kì bao 
giờ, bất kì ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc lợi dân. 
Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: Tôi cùng anh em đại biểu sẽ cố 
gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân”.

+ Ngày 23/10/1946, Người tuyên bô' về cuộc thăm chính thức nước Pháp 
rằng: “Một ngày mà Tổ quô'c chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một 
ngày tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào 
rằng. Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, 
Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quô'c”1 (2)

+ Chiều ngày 19/12/1946, Người ra Lời kêu gọi toàn quô'c kháng chiến: 
“Chúng ta phải đứng lên!... Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt 
máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với 
một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”. Trong thời 
gian ngắn ngủi, nước Cộng hoà non trẻ của chúng ta đơn độc giữa vòng vây 
của kẻ thù - hết quân Tưởng đến quân Pháp và bọn phản động tay sai - mỗi 
ngày, mỗi giờ phải đôi phó với biết bao nguy cơ và thách thức có quan hệ 
đến sự tồn vong của dân tộc. Giữa dòng thác của lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn luôn luôn ung dung, sáng suốt, chèo lái con thuyền cách mạng Việt 
Nam bình tĩnh vượt qua bao ghềnh thác hiểm nguy, vững vàng tiến bước. 
Những đối sách linh hoạt, những chủ trương, biện pháp, sáng tạo của Người 
trong đô'i phó với kẻ thù, xây dựng chế độ mới và chuẩn bị cho cuộc kháng 
chiến biết là không tránh khỏi, đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ thiên tài của 
lãnh tụ, mãi mãi là những bài học vô giá đối với chúng ta ngày nay.

b. Hỉnh ảnh cao đẹp về sự gắn bó giữa lãnh tụ với quần chúng
Hồ Chí Minh đã toát lên tấm lòng yêu thương con người, thương yêu 

nhân dân hết sức bao la, sâu sắc. Người đã từng khái quát về triết lí cuộc 
sông: “Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề... là vấn đề ở đời và làm người, vấn đề ở 
đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ 
bị áp bức”(3). Trong cuộc đời, Người đã từng trải qua và chứng kiến biết bao 
cảnh đau thương ngang trái, bâ't công,...

(1) Hồ Chí Minh: Nhật kí trong tù và những bài thơ khác, Nxb. Đồng Nai, 1996, tr.17
(2) Hồ Chí Minh: Toan tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 4, tr.419 _
(3) Hồ Chí Mình: Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. Pháp Lý, HN, 1990, tr.174
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Đó cũng là nỗi đau của Người khi phải bế em đi xin sữa, mẹ chết không 
được khóc, bố bị oan khuất và bị đẩy đi xa. Đó là cảnh nghèo đói của dân quê 
Nghệ - Tĩnh, cảnh khổ sở của những dân phu làm đường Cửa Rào, Train Minh, 
đó là cảnh phu xe gầy ốm, những người bán rong lam lũ bên cạnh cảnh sống phè 
phỡn, xa hoa của bọn thốhg trị, thực dân và vua quan cai trị ở kinh thành Huế, 
cảnh đấu tranh và bị đàn áp của nông dân trốn thuế mà Người trực tiếp chứng 
kiến và giúp đỡ... Rồi đến các cảnh dân ở các thuộc địa khác bị đàn áp tàn bạo. 
Hình ảnh người dân da đen ở Đaka bị đẩy xuống biển chết trong gió to sóng lớn, 
những phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị phơi đói ở Đahômay, v.v. được Người phản 
ánh trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925).

Lời ra mắt của báo “Người cùng khổ” (Le paria) năm 1921 do Người 
sáng lập đã xác định rõ mục đích đấu tranh của “Hội liên hiệp các thuộc địa” 
là “từ giải phóng những người nô lệ mất nước, những người lao động cùng 
khổ đi đến giải phóng con người”.

Năm 1946, những khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Người không lo 
thiếu vũ khí, không lo dân ta thiếu tinh thần yêu nước mà chỉ sợ chiến sĩ 
đói, rét mà phải đánh giặc. Và mùa đông năm ây, năm mươi sáu tuổi, với 
chiếc gậy trúc và đôi dép cao su, Người cùng chiến sĩ lên đường chiến đấu.

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Người đi công tác đều có 
hai chiến sĩ đi cùng hộ tống Bác. Vì sợ Người mệt, nên hai đồng chí định 
mang hộ ba lô cho Người, nhưng Người nói: Đi đường rừng, leo núi ai mà 
chẳng mệt, tập trung đồ đạc cho một người mang đi thì người đó càng chóng 
mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít. Khi mọi thứ đã được phân ra cho 
vào 3 chiếc ba lô rồi, Người hỏi thêm: Các chú đã chia đều rồi chứ? Hai 
đồng chí trả lời: Thưa Bác, rồi ạ! Rồi ba người lên đường, qua một chặng, 
mọi người dừng chân, Người đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô 
lên và nói: Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ? Sau đó Người mở cả 
3 ba lô ra xem thì thấy ba lô của Người nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Người 
đã bày tỏ: Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. 
Và thế là hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô. (theo 
Trần Thị Lợi - sưu tầm). Đây là một trong nhiều câu chuyện cảm động về 
cuộc sông đời thường của Người, rất đề cao sự gắn bó và bình đẳng giữa con 
người với nhau trong mọi lĩnh vực.

Người khẳng định: “Lòng thương yêu của tôi đối với nhân dân và nhân 
loại là không bao giờ thay đổi”. Tình cảm đó thể hiện sâu sắc và phong 
phú trong suốt cuộc đời Hồ Chí Minh. Trước lúc vĩnh biệt đi xa, trong “Di 
chúc”, Người viết: “Đầu tiên là vấn đề con người” và “cuô'i cùng, tôi để lại 
muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, 
các cháu thiếu niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái tới các đồng 
chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

Người luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh vô địch của nhân dân, giáo dục 
cán bộ phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân 
dân, phải chăm lo đến đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân, bởi 
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“Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập 
không có ý nghĩa gì”(1)

Năm 1954, mặc dù mới về Hà Nội, bận rộn nhiều công việc đốì nội, đối 
ngoại, Hồ Chủ tịch vẫn dành thời giờ để tiếp đón và đi thăm hỏi các tầng 
lớp nhân dân, các đơn vị bộ đội, nhà máy, trường học, bệnh viện, thám hỏi 
và động viên cán bộ và đồng bào miền Nam vừa tập kết ra Bắc...

Chỉ trong năm 1958, Người đã hơn 20 lần đi xuống các địa phương, từ 
những cuộc thăm viếng của Người không những làm cho bà con nông dân 
phấn khởi sản xuất, đắp đê, chống bạn,... mà còn giúp cho bà con nhận thức 
sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về đường lối của Đảng và Chính phủ.

Cuối năm 1961, Người về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành 
(Nghệ An), một xã có phong trào trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, 
Người đứng nói chuyện với nhân dân xã. Nhìn Người đứng giữa nắng trưa, 
ai cũng băn khoăn. Đồng chí chủ tịch huyện cho tìm mượn được chiếc ô, định 
giương lên che nắng cho Người, thì Người quay lại hỏi: Thế chú có đủ ô che 
cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có phải là vua đâu?

Để hiểu dân, Người thường xuyên đi xuống cơ sở, tìm hiểu, “lắng tai nghe 
ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng”™. Vì 
vậy, nhân dân ta, từ các vị nhân sĩ, trí thức đến bà con lao động bình thường, 
nhìn vào tấm gương của Hồ Chí Minh thấy toả ra ánh sáng của một tâm hồn 
lớn, nhân cách lớn, của lẽ phải, tình thương và bao dung; đã từ kính yêu người 
mà tự nguyện suốt đời đi theo lí tưởng và sự nghiệp của Người, qua Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mà càng thêm tin tưởng, gắn bó với Đảng, với chủ nghĩa xã hội.

c. Là tấm gương đạo đức chí công vô tư, đời riễng trong sáng, nếp sống 
giản dị và đức khiêm tốn phi thường

Khi Lênin từ trần (1924), Hồ Chí Minh khẳng định rằng dân tộc phương 
Đông sở dĩ kính mến Lênin vì vị thầy của cách mạng giải phóng lúc sinh thời 
là một “người khinh thường xa hoa, yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống 
giản dị”. Và người phương Đông tôn kính Hồ Chí Minh cũng bởi sự cần, kiệm, 
giản dị, ít lòng ham muốn về vật chất của Người. Một cốt cách giản dị, một sự 
giản dị vĩ đại, đó là tư cách đạo đức của người cách mạng.

Cho nên, khi dạy học lớp cán bộ đầu tiên (1925) trong sách “Đường 
kách mệnh”, Người đát 23 điều tư cách người cách mạng lên hàng đầu.

Trong kháng chiến chống Pháp, có câu chuyện thú vị về đức tính của 
Người khi ở Việt Bắc. Một lần Người có việc phải đi giữa trời mưa rất to. 
Anh em cảnh vệ lo tìm ngựa để Người đi cho đỡ mệt nhưng Người nói: 
Chúng ta có 7 người, ngựa chỉ có một con, Bác đi sao tiện. Bác cháu ta phải 
cùng nhau đi bộ chứ. Thôi, đem trả ngựa cho dân. Anh em nằn nì mãi, 1 2

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 4, tr.56
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 5, tr.285
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Người mới đồng ý cho dẫn ngựa theo để mang đỡ đồ đạc; ở khu an toàn, mặc 
dù xa địch, nhưng mỗi lần chuyển địa điểm, ngoài việc làm lán trại, Người 
thường giúp đỡ các chiến sĩ bảo vệ vẽ mẫu hầm, phá đất đá, nện “choòng”... 
Ngay trong mỗi nhà, mỗi lán Người đều cho đào công sự đề phòng máy bay 
tập kích bất ngờ, cây rừng đổ xuống. Cứ mỗi ngày Người đào một ít, sau giờ 
làm việc vài ba buổi là xong. Ai muô'n đến giúp Người không đồng ý và nói: 
Đây là quyền lao động của Bác!

Năm 1954, hoà bình lập lại trên nửa nước. Đồng bào các địa phương 
có sản vật gì quý đều gửi một ít lên biếu Người để giới thiệu thành tích tăng 
gia với Người. Trong một bữa cơm, Người thấy có món cà Nghệ, quả nhỏ, 
cùi dòn, ngâm mắm. Bữa ây, Người ăn rất ngon. Hôm sau lại có món cà quê 
hương. Người ăn hết vài ba quả. Thấy thế đồng chí anh nuôi lại dọn cà. 
Người hỏi: Cà muối mua hay ai cho thế? Thưa Bác, dồng bào Nghệ An đưa 
ra tặng Bác! (Người hỏi tiếp) - Có nhiều không? Dạ, một ô tô ạ! Người chậm 
rãi nói: Thế này nhé. Cà Nghệ ăn rất ngon. Bác ăn mấy bữa liền là đủ rồi. 
Bây giờ ai muốh ăn nữa thì trả tiền cho đồng bào Nghệ An.

Cuộc đời của Người, từ hai bàn tay trắng, làm đủ mọi việc để kiếm 
sông khắp năm châu bốh bể đến khi làm Chủ tịch nước giữa Thủ đô Hà Nội, 
vẫn là cuộc đời thanh bạch, giản dị, tao nhã.

Ngôi nhà sàn của Người chỉ có hai phòng nhỏ, một cái giường, một cái 
bàn, một cái ghế, một giá sách, một tủ quần áo với hai bộ kaki, một đôi dép 
lốp, một cái quạt giây, một máy thu thanh, một chỉếc đồng hồ đã mờ mặt. 
Đó là tất cả những gì người sáng lập Đảng Cộng sản, Nhà nước, người thầy 
của cách mạng Việt Nam đã có ở trên trái đất này.

Nét nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh là đức khiêm tốn phi thường. Mặc 
dù có công lao rất lớn, Người không để ai sùng bái cá nhân mình, trái lại Người 
luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân, của các chiến 
sĩ anh hùng của chúng ta. Theo Người, quần chúng mới là người làm nền lịch sử 
và lịch sử chính là lịch sử của họ chứ không phải của một cá nhân nào.

Vị tổng thông anh hùng của nước Cộng hoà Chilê X. Agienđê đã khái quát: 
“Nếu như muốn tìm một sự tiêu biểu cho tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thì đó là đức tính vô cụng giản dị và sự khiêm tốn phi thường”(1)

Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm 
cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tưởng như trở nên siêu việt, vô song 
“khó ai có thể sánh kịp, khó ai có thể vứợt hơn. Nhưng với sự kết hợp những 
đức tính đó, Người cũng là tấm gương làm nhiều người khác có thể noi theo” 
để làm người cách mạng và người dân tốt hơn, có ích hơn.

d. Người là một tấm gương không ngừng học tập và rén luyện, không 
ngừng tự đổi mới và nâng mình lên để trở thành bất tử

(1) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chả tịch, Nxb. CTQG, HN, 1976, tr.76
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Việc rèn luyện bền bỉ và luôn luôn cổ ý thức trau dồi đạo đức cách mạng là 
việc làm thường xuyên, do sàng lọc từ cuộc sống “gian nan rèn luyện” mà có, do 
giáo dục mà nên. Những đức tính quý báu của vĩ nhân không phải là bẩm sinh. 
Cũng như mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên, khồng ngừng học 
tập, lao đông, chiến đấu và nâng mình lên, từng bước hấp thụ tinh hoa dân tộc, 
tinh hoa nhân loại để trở thành bất tử.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại dũng, hi sinh 
chẳng quản, gian nguy không sờn. Ở những thời điểm then chốt của lịch sử, 
với tầm nhìn xa trông rộng của một “phượng hoàng đại ngàn”, Hồ Chí Minh 
đã sáng suốt và dũng cảm đi tới những phán quyết lịch sử.

+ Năm 1945, khi thời cơ cách mạng đã tới, Người chỉ thị: “Dù có đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Và Người đã 
quyết tâm cho chuẩn bị mọi vật chất và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để 
quyết giành cho được độc lập, tự do cho đất nước.

+ Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng (9/1956), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phê bình một cách nghiêm khắc về cuộc vận động cải cách ruộng đất 
đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy 
ít.. Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này... Khuyết điểm của tôi đã ảnh 
hưởng đến sai lầm của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức”. Người đã thẳng 
thắn xin nhận khuyết điểm trước quốc dân đồng bào và kiên qựyết sửa chữa. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương trung thực, dũng cảm của một người 
đứng đầu Đảng và Nhà nước về tự phê bình và phê bình.

+ Vào giữa những năm 60, lợi dụng khó khăn của ta, khi phong trào cộng 
sản quốc tế có xung đột và chia rẽ nghiêm trọng, đế quốc Mỹ đã ồ ạt đổ hơn nửa 
triệu quân vào miền Nam Việt Nam và tăng cường cho không quân, hải quân 
ném bom, bắn phá dữ dội miền Bắc, hòng đưa miền Bắc trở về thời kì đồ đá. 
Trước tình hình đó, Người vẫn thể hiện quyết tâm và khí phách của toàn Đảng, 
toàn dân ta: “dù chiến tranh tàn phá ác liệt tới đâu cũng phải giải phóng miền 
Nam cho kì được”. Thật hiếm có một nhà lãnh đạo nào, trong những giờ phút 
thử thách bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị, dũng cảm một cách phi 
thường như vậy. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của tinh thần thắng không 
kiêu, khó không nản. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô 
cùng giạn khổ: bốn lần ngồi tù, một lần lãnh án tử hình; có giai đoạn hoạt động 
rất sôi nổi, được đánh giá cao, có giai đoạn bị hiểu lầm, ngộ nhận, lâm vào cảnh 
“như là sấng ở bên lề, sống bên ngoài của Đảng^1). Để kiên trì chân lí, giữ vững 
quan điểm độc lập tự chủ, Người đã bình tình chủ động vượt qua những năm 
tháng khó khăn đó. Từ lúc bước vào đời cho tới khi từ giã cõi đời, từ người bồi 
tàu, quét tuyết đến vị Chủ tịch nước, luôn chịu đựng mọi gian khổ, gánh vác 
những trọng trách lớn với đất nước, Người vẫn coi trọng việc trau dồi kiến thức 
trí tuệ. Chính vì đức tính học hỏi không mệt mỏi mà Người đã biết gần 30 ngoại

(1) Hổ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 3, tr.90
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ngữ, trong đó có tới chục ngoại ngữ đọc thông viết thạo, am tường kiến thức 
Đông Tây kim cổ.

Đặc biệt Hồ Chí Minh đã tự nêu gương đạo đức trong sáng tuyệt vời, 
tiêu biểu cho tinh hoa khí phách dân tộc được toàn dân tin theo tinh thần 
“nước lấy dân làm gốc”, suốt đời không ngừng học tập và rèn luyện thực hiện 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, sống giản dị, khiêm tốn thanh cao.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với cương vị Chủ tịch nước, Người 
kêu gọi đồng bào ta nhường cơm sẻ áo và chính Người gương mẫụ thực hiện 
nghĩa cử cao đẹp đó. Người nói: “Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi 
xin thực hiên trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa Đem 
gạo đỏ (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ 
có bữa rau bữa cháo chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói”<1). Người nói 
nhưng thường thực hiện trước, “nói đi đôi với làm” mà suốt cuộc đời mình, Hồ 
Chí Minh đã thực hiện một cách triệt để, trọn vẹn và nghiêm túc. Ở Người nói 
đi đôi với làm và cao hơn, làm rồi mới nói, làm nhiều, nói ít và tịhậm chí làm 
hết lòng, làm tận tụy mà không nói, không tự phô trương mình, “ýì vậy, địa vị 
càng cao uy tín càng rộng, đức độ của Người càng lớn, càng đẹp, càng toả sáng”®. 
Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên siêu việt, vô song khó ai có thể vượt hơn. 
Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó Người cũng là tấm gương mà nhiều 
người khác có thể noi theo.

Ở Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa 
nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời 
thường. Do đó, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và 
vinh dự”, thành biểu tượng của đạo đức văn minh nhân loại. Để tốn vinh 
đạo đức cao cả đó, Đảng ta khảng đinh: “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như 
ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh 
thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo 
đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn giản dị, tư tưởng và đạo đức cao cả 
của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”(3)

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm trong sáng thêm lương tâm 
của dân tộc và của loài người.

III. NHỮNG TÁC PHONG CỦA VỊ LÃNH TỤ CỘNG SẢN

Tác phong có đặc điểm là gắn với truyền thông, tập quán, thói quen 
và do hoàn cảnh sống của mỗi người quy định. Nếu những truyền thống tót 
đẹp có sức bền vững đi vào tác phong, thì những tập quán, thói quen xấu 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 4, tr.31
(2) GS. Song Thành (Chủ biên), Hồ Chí Minh: Tiểu sử, Nxb. Lý luận chính trị, HN, 2006, 
tr.728
(3) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giành những thắng lợi mói, Nxb. Sự Thật, HN, 1976, tr.36
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thường có sức ỳ to lớn, cản trở việc xây dựng phong cách mới. Để có một 
tác phong làm việc khoa học, chính xác, khẩn trương, thì việc khắc phục 
thói quen lề mề, luộm thuộm, đại khái... hoàn toàn không đơn giản, dễ dàng. 
Chúng ta đều nhận thức được rằng, tác phong còn có đặc điểm là mang dấu 
ấn cá nhân rất rõ. Một nếp sông giản dị - đó chính là phong cách sinh hoạt, 
còn khiêm tốn lại là một phẩm chất đạo đức của một người tự biểu hiện 
mình trong quan hệ với người khác. Không chỉ là tác phong làm việc, mà 
còn là tác phong trên tất cả các mặt hoạt động của con người.

Việc xác định tác phong Hồ Chí Minh xuất phát từ những hoạt động hết 
sức đa dạng và phong phú của Hồ Chí Minh - một người đã sống ở nhiều nơi, 
hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau. Tác phong 
của Hồ Chí Minh là tác phong của một người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam, một lãnh tụ thiên tài của Đảng và của dân tộc, một chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một 
nhà vàn hoá kiệt xuất của nhân loại. Tác phong của Hồ Chí Minh cũng là tác 
phong của một nhà chính trị già dặn, một nhà ngoại giao từng trải, một trí thức 
uyên bác, một hiền triết “đại trí, đại nhân, đại dũng”. Nhưng bên cạnh đó, chúng 
ta lại có thể tìm thấy ở Hồ Chí Minh tác phong của một người bình thường như 
nông dân trên đồng ruộng, công nhân trong nhà máy, như ông Ké ở Việt Bắc, 
như người cha, người anh trong gia đình mà mọi người cảm thấy gần gũi.

Bằng cuộc đời và sự nghiệp của mình, bằng tư tưởng và tác phong của ’ 
mình, Hồ Chí Minh đã đặt ra một vấn đề lớn cho nhân loại trong việc đánh 
giá con người, đặc biệt là đô'i với những nhà tư tưởng, nhà chính trị, những 
lãnh tụ, những vĩ nhân. Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung tiêu biểu nhất cho 
những khát vọng của dân tộc Việt Nam, của các dân tộc thuộc địa và phụ 
thuộc, của cả nhân loại cần lao. Tác phong Hồ Chí Minh tiêu biểu cho tác 
phong của những người cách mạng, những người cộng sản, những người 
chân chính có mục đích thực hiện những tư tưởng, đường lối cách mạng 
đúng đắn, thích hợp nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng 
con người. Tác phong Hồ Chí Minh không phải ở tầm cao không thể vươn 
tới, mà luôn rất gần gũi với chúng ta.

Tác phong Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, bắt đầu từ suy nghĩ, tới 
hoạt động thực tiễn và cuô'i cùng là sinh hoạt thường ngày.

1. Tác phong tư duy, diễn đạt
a. Tác phong tư duy
Tư duy là quá trình con người suy nghĩ, xuất phát từ những cứ liệu của 

thực tiễn và từ di sản của những người đi trước, cũng như từ những thành 
tựu của tư tưởng đương thời để đi tới xác định tư tưởng của chính mình. Tất 
cả những mệnh đề chứa đựng những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh mà 
chúng ta vẫn thường nhắc đến, đều đã đi qua một quá trình tư duy như vậy.

Nét đặc sắc nhẩt của tác phong tư duy Hồ Chí Minh là tinh thần độc 
lập, tự chủ và sáng tạo. Đốì với Hồ Chí Minh, độc lập là không lệ thuộc, 
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không phụ thuộc, không bắt trước, không theo đuôi; tự chủ là tự mình làm 
theo suy nghĩ của mình, làm chủ bản thân và công việc của mình, tự mình 
thấy trách nhiệm trước đất nước và dận tộc; sáng tạo là sẵn sàng từ bố 
những cái cũ đã được thực tiễn kiểm nghiệm là không đúng, những gì là lạc 
hậu, lỗi thời, những cái cũ đã đúng trước kia nhưng đến nay không còn phù 
hợp. Cái mới sáng tạo ở Hồ Chí Minh là cái mới phù hợp với quy luật khách 
quan của cách mạng Việt Nam, cũng như phù hợp với quy luật phát triển 
chung của thời đại. Mặt khác, nhờ tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo nên 
Hồ Chí Minh đã phát hiện ra những quy luật của cách mạng Việt Nam.

Tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo đã được hình thành trong tác phong 
tư duy Hồ Chí Minh từ rất sớm, từ thuở thiếu thời và Người mới bước vào tuổi 
thanh niên. Sau này Người kể lại: “Vào trạc 13 tuổi, lần đầu tiên tôi đã được nghe 
những từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái... Thế là tôi muốn làm quen với văn 
minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu sau những từ ấy”. Tư duy độc lập, tự chủ 
của Hồ Chí Minh đã làm cho suy nghĩ của Người rất nhanh chóng có sự khác 
biệt so với suy nghĩ của Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường về con đường cứu 
nước, tuy cả ba người đều có tấm lòng yêu nước, và bản thân Người cũng rất coi 
trọng các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu,... nhưng 
không theo con đường của các cụ. Người không theo phái Đông Du sang Nhật, 
mà sang các nước phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, dân chủ và khoa học kỹ 
thuật hiện đại đang hấp dẫn Người. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, lấy tên là Ba, 
Người nhận làm phụ bếp trên chuyến tàu đô đốc La-tút-sơ Tơ-rê-vi-lơ của Pháp. 
Từ đó, Người đi nhiều nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ như: Tây Ban Nha, 
Bồ Đào Nha, Angiêri, Đahômây,... Với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù sâu 
sắc bọn thực dân cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, Người kiền trì chịu đựng 
mọi gian khổ; chú ý xem xét tình hình và suy nghĩ về những điều mắt thấy tai 
nghe, mong sao thực hiện được hoài bão cao cả của mình.

Tính độc lập của tư duy đã giúp Hồ Chí Minh sớm đi đến những nhận định 
độc lập. Khi mới đặt chân lên đất Pháp, Người đã phát hiện thấy hai nước Pháp: 
một nước Pháp của những kẻ giàu có, của bọn tư bản đế quốc thực dân và một 
nước Pháp của những người vô sản, những người lao động nghèo khổ. Khi đến 
Mỹ, không giống như nhiều người khác chỉ thấy ánh sáng trên đầu thần Tự do 
toả sáng, Người còn thấy số phận của những người da đen, những phụ nữ đang 
bị dẫm đạp dưới chân nữ thần ấy... Khi đến Đaca và các nước châu Phi, Người 
nhận định: “Đối với bọn thực dân, tính mạng của một người thuộc địa da vàng 
hay da đen cũng không đáng một xu”(1).

Đầu năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, và 
lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửỉ tới Hội nghị Vécxây 
bản yêu sách của dân tộc Việt, Nam đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các 
quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

(1) Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyền về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. CTQG, 
Nxb. Thanh Niên, HN, 1994, tr.22
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Tính độc lập tự chủ và sáng tạo của tư duy Hồ Chí Minh thực sự có bước 
phát triển nhảy vọt khi Người bắt gặp Chủ nghĩa Mác - Lênin. Năm 1920, 
khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa” của Lênin đăng trên báo L’ Humanỉté (Nhân đạo), Người tìm 
thấy ở Luận cương những lời giải đáp đầy thuyết phục cho những câu hỏi 
mình đang nung nấu và tim tòi. Và tại Đại hội Đảng xã hội Pháp lần thứ 
XVIII tại Tua, Người đã biểu quyết đứng về quốc tế III, tham gia sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp. Từ đây, độc lập, tự chủ mới thực sự đi đến sáng tạo. 
Cũng từ đây, trình độ tư duy của Người đã đạt tới trình độ chín muồi để có 
thể đối chiếu, so sánh, lựa chọn chắt lọc và tổng hợp những cứ liệu mà thực 
tiễn Việt Nam và thế giới đã cung cấp, những kinh nghiệm mà cuộc sống 
đã đem lại, để từ đó đi đến những kết luận mới, tư tưởng mới.

Tại sao Hồ Chí Minh lại có tác phong tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo 
như vậy? Để có thể giải đáp câu hỏi đó từ chính hoạt động thực tiễn của Người.

+ Thứ nhất, mọi suy nghĩ của Hồ Chí Minh đều xuất phát từ thực tế 
Việt Nam, mọi trăn trở trong quá trình tư duy của Người đều có mục tiêu 
là tìm cho được con đường cứu dân, cứu nước, con đường xây dựng một nước 
Việt Nam giàu mạnh, văn minh, có thể “theo kịp các nước khác trên hoàn 
cầu” và “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó cũng là ham muô'n tột 
bậc mà Người ôm ấp, theo đuổi và quyết thực hiện bằng được.

+ Thứ hai, mở rộng tư duy nghiên cứu mọi tư tưởng, học thuyết đã có. 
Trước khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã theo học Nho 
giáo, tiếp cận Phật giáo, Lão giáo và Thiên Chúa giáo, làm quen với tư 
tưởng của các nhà Khai sáng và cách mạng tư sản Tây Âu. Sau khi đến với 
chủ nghĩa Mác - Lênin, Người còn tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn 
Trung Sơn, thuyết bất hợp tác, bất bạo động của Găng-đi.

Quá trình tư duy của Người là quá trình suy ngẫm, so sánh, lọc bỏ, lựa 
chọn, phân biệt đúng sai, hay dở, tiến bộ hay lạc hậu, phù hợp hay không 
với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Sucít cuộc đời, Người là học trò của Mác 
— Lênin, Người đặt vấn đề học tập chủ nghĩa Mác - Lênin rất rõ ràng: đó 
là học tập tinh thần cách mạng và khoa học, là nắm vững lập trường, quan 
điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết mọi việc.

+ Thứ ba, hướng tầm nhìn ra thế giới, không ngừng học tập, nâng cao 
trình độ văn hoá, làm giàu trí tuệ của mình bằng những kiến thức rất phong 
phú và sâu rộng. Đây chính là điều kiện không thể thiếu để có một tư duy 
độc lập, tự chủ và sáng tạo.

b. Tác phong diễn đạt
Mỗi người đều có một tác phong diễn đạt tư tưởng của mình bằng lời nói 

và chữ viết. Trong tác phong diễn đạt của Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài hoà 
cái dân gian và cái bác học, cái cổ điển và cái hiện đại; giữa phong cách phương 
Đông và phong cách phương Tây, từ đó tạo thành sức cuốn hút mạnh mẽ đối với 
người nghe, người đọc. Mọi người có thể cảm nhận thấy từ lời nói, bài viết của 
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Hồ Chí Minh những gì rất gần gũi với mình như vang vọng tiếng nói từ truyền 
thống và quá khứ, từ tinh hoa dân tộc và nhân loại; hơn nữa, còn như thấy tất 
cả những gì sôi động của hiện tại và những tín hiệu của tương lai. Người là tác 
giả của những bức thư, những bài báo được viết với giọng điệu đanh thép, sắc 
sảo nhằm tố cáo chủ nghĩa thực dân, bóc trần tội ác man rợ của chúng trước toàn 
nhân loại vào đầu những năm 20 của thế kỷ XX; cũng là người đã lay động con 
tim khối óc của hàng triệu nhân dân các dân tộc thuộc địa và giai cấp vô sản ở 
chính quốc bằng những bài nói, bài viết dễ hiểu, đầy tính nhân văn và vô cùng 
xúc động. Các tác phẩm lớn như: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường 
cách mệnh (1927), Nhật kí trong tù (1942-1943), Tuyên ngôn độc lập (1945), 
v.v... đều thấy rất ngắn gọn, cô đọng xúc tích dễ hiểu mà không phải tự nhiên 
vốn có mà thực sự là sự rèn lụyện gian khổ để trở thành phong cách riêng của 
Người. Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” (1947), trong bài “Cách viết” 
(1953) và các bài nói khác, Người đã đặt ra các vấn đề có liên quan chặt chẽ với 
nhau: Nói và viết cái gì? Nói và viết cho ai? Nói và viết để làm gì? Nói và viết 
như thế nào? và Người cũng đặt ra yêu cầu đó đối với cán bộ, đảng viên khi nói, 
khi viết. Trong cách nói, cách viết của mình, Hồ Chí Minh lại thường giản dị 
hoá mọi vấn đề khó hiểu, nhưng đây không phải là một sự đơn giản tầm thường. 
Sự giản dị trong ngôn từ của Người bắt nguồn từ sự hiểu biết thấu đáo bản chất 
sự vật từ truyền thống, cảm nghĩ của dân tộc và từ sự gắn bó mật thiết với 
nguyện vọng sâu xa nhất của quần chúng nhân dân. Ngay đến những vấn đề 
chính trị, lí luận lớn như chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hôi cũng được 
Người diễn đạt không có gì cao siêu, khó hiểu. Từ tác phong làm việc trong sáng, 
giản dị, có phương pháp, có khoa học dẫn tới cách nói, cách viết của Người mang 
tính chân thực, ngắn gọn.

2. Tác phong quần chúng
Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong phong cách làm việc của Hồ 

Chí Minh. Tác phong quần chúng được thể hiện bằng những hành động cụ thể:
Đó là, sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của 

quần chúng, quan tâm tới mọi mặt đời sống của quần chúng. Điều này chúng 
ta thấy rõ trong hoạt động của Người.

Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm với bí danh là Thầu Chín. 
Người sống hoà mình với quần chúng, cùng đi làm với mọi người, cùng làm 
những việc có ích cho quần chúng nên được quần chúng mến yêu, nghe theo 
những lời khuyên nhủ trong đời sông hàng ngày và từng bước giác ngộ cách 
mạng cho những người có khả năng tiến bộ nhất. Người góp ý kiến củng cố tổ 
chức cho Hội đồng bào thân ái, mở nhiều lớp dạy chữ quô'c ngữ để có khả năng 
tuyên truyền cách mạng, giúp dân xoá mù chữ và bài trừ tệ nạn xã hội.

Việc gì lợi cho dân thì dù ít cũng làm, việc gì hại cho dân thì dù nhỏ 
cũng hết sức tránh, nhờ có thế mới được lòng dân.

Đó là, tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng nghe ý kiến và giải 
quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê 
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bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình. Có dân ủng hộ thì 
việc khó mây cũng thành. Dân ủng hộ ít thì thành công ít, dân ủng hộ 
nhiều thì thành công nhiều, dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.

Đó là, tự mình phải mực thước để xứng đáng với sự tin cậy của quần 
chúng nhân dân.

Từ tháng 6 năm 1947, trên báo “Sự thật”, Người đã cho đăng bài “Cán 
bộ tổt và Cán bộ xoàng”, vạch rõ: Khi chính quyền đã về tay nhân dân mà 
cán bộ lên mặt quan cách mạng, thì mọi việc đều lủng củng. Cán bộ mà biết 
làm cho dân tin, cho dân phục, dân yêu thi việc gì cũng mỹ mãn.

Ngày 9 tháng 8 năm 1948, phát biểu trong Hội nghị Quân sự lần thứ 
5, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tư cách của cán bộ chỉ huy: “Trong quân 
đội, nhiệm vụ người tướng là phải: Trí- Dũng- Nhân- Tín- Liêm- Trung, về 
thưởng, phạt, chớ vì yêu ai mà thưởng, ghét ai mà phạt; ai hẩu với mình 
thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ. Với binh sĩ, từ lời ăn, tiếng nói, niềm 
vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và hết sức chăm nom”.

Lời dạy ây của Người chính là kinh nghiệm quý báu của Người trong 
công tác quần chúng, là bài học lớn để lại cho ta về tác phong quần chúng 
trong phong cách làm việc.

Hồ Chí Minh thường yêu cầu Cán bộ, đảng viên phải “từ nơi quần chúng 
ra, trở lại nơi quần chúng” Người đã nhiều lần phê phán tệ xa rời quần chúng, 
lên mặt “quan cách mạng”, “quan nhân dân”, không thấy mình là người đầy tớ, 
người học trò của nhân dân. Những thói mệnh lệnh, cửa quyền đối với quần 
chúng, cưỡng bức quần chúng, không chú ý lắng nghe ý kiến phê bình, những 
kiến nghị của quần chúng, bỏ mặc không xem xét những yêu cầu của quần chúng 
là hoàn toàn xa lạ với quan điểm và tác phong quần chúng của Hồ Chí Minh.

Nhân dân từ già đến trẻ, thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, mọi thế hệ đều 
gọi Hồ Chí Minh bằng hai tiếng Bác Hồ, ai cũng thây Người rất gần gũi như 
người thân trong gia đình. Dù bận rất nhiều việc lớn của Đảng và Nhà 
nước, nhưng đến với quần chúng, đến với những con người bình thường là 
nhu cầu thường trực của Người. Đã hàng trăm lần Người đi thăm các cơ sở 
của Hà Nội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Người có mặt ở hàng 
trăm công trường, nhà xưởng, hợp tác xã, trường học, v.v. Dấu chân Người 
đã để lại ở nhiều địa phương, từ thành phô' đến nông thôn, từ trung du đến 
miền đồng bằng, từ miền núi đến hải đảo xa xôi, ....

Năm 1968, Người còn muô'n vào miền Nam để thăm hỏi, động viên 
đồng bào, chiến sĩ bằng cách “làm công trên chiếc tàu thuỷ” giô'ng như anh 
Ba hồi đầu thế kỉ. Nhưng râ't tiếc Người không kịp thực hiện được mong 
muốh thiết tha đó.

Người đã từng nói: “Cán bộ không có đội viên, lãnh tụ không có quần 
chúng thì không làm gì được”. Bản thân Hồ Chí Minh đến với mọi người một 
cách rất tự nhiên, bình dị. Mọi nghi thức đôi với Người hình như đều trỗ 
thành không cần thiết.
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Năm 1961, khi về thăm lại Pắc Bó (Cao Bằng), thấy đồng bào tổ chức 
đón tiếp, Người nói: “Tôi về thăm nhà mà sao phải đón tôi!”.

Khi đi thăm dân, Người không muôn có nhiều bảo vệ vì nhân dân đã 
bảo vệ Người. Khi đến một cơ sở, Người không muốn tiệc tùng tốn kém, theo 
kiểu “khách ba, chúa nhà bảy” để mang tiếng với dân. Vì vậy, một bữa cơm 
nắm ở một ven đồi hay dưới gốc cây cổ thụ trước khi gặp dân, thăm dần là 
chuyện thường tình của Hồ Chí Minh.

Tác phong quần chúng rất tự nhiên bình dị ấy như có sức cuốn hút kì 
lạ, làm cho quần chúng đến với Người không chút e ngại, cũng bình dị tự 
nhiên như họ vẫn sống hàng ngày. Tác phong ấy làm cho lãnh tụ và quần 
chúng dễ dàng hoà nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc nhất. Nhờ vậy, 
mọi người có thể nói hết những suy nghĩ, trăn trở của mình còn Người thì 
lắng nghe để có thể hiểu nhịp đập của cuộc sông xung quanh.

Tác phong quần chúng của Người còn thể hiện ở chỗ, Người luôn quan tâm 
tới mọi việc của các ngành, các địa phương, các cơ sở qua báo cáo cũng như báo 
chí hằng ngày của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, Người thường xuyên chú 
ý tới gương người tốt, việc tốt trong mọi tầng lớp nhân dân để động viên khen 
thưởng qua đó giáo dục mọi người. Tập hợp trên 4.000 trường hợp đã được thưởng 
“Huy hiệu Bác Hồ”. Giữa năm 1968, Người đã mời một số cán bộ đến bàn cách 
làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”.

Tác phong quần chúng không chỉ là cần thiết với cán bộ đảng viên 
trong quan hệ với dân mà còn là tác phong của cấp trên với cấp dưới, của 
cán bộ lãnh đạo với cán bộ Đảng viên bình thường. Càng hiểu dân và hiểu 
cấp dưới, người lãnh đạo cấp trên càng hiểu chính mình và càng rút ra 
những điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương chính sách được đề ra. Bất cứ 
cán bộ đảng viên hay một người bình thường nào mà tiếp xúc với Hồ Chí 
Minh đều có thể thấy rõ điều đó.

3. Tác phong tập thể - dân chủ
Là đặc điểm quan trọng trong phong cách làm việc của Người. Xuất phát 

từ bản tính tốt đẹp của mình, Hồ Chí Minh thường xuyên có một phong cách làm 
việc rất tập thể và dân chủ. Gắn bó với tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể 
- tinh thần ấy thấm sâu vào sụy nghĩ và hành động của Người.

Người vẫn thường nói: không một người nào có thể hiểu được mọi thứ, làm 
hết được mọi việc. Ngay đến anh hùng, lãnh tụ cũng vậy.' “Đem so sánh công việc 
của cả loài người trong thế giới, thì những người đại anh hùng xưa nay cũng 
chẳng qua cũng chỉ làm tròn một bổn phận mà thôi”(1). Từ đó, chúng ta có thể 
hiểu rằng, sức mạnh của lãnh đạo không chỉ là những điều tự mình nghĩ ra hay 
tự mình làm lấy mà quan trọng hơn chính là ở chỗ biết phát huy và tổng hợp 
cái thông minh và sức mạnh của nhiều người, của tập thể. Sự tổng hợp đó được 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 5, tr.256
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nâng lên cao và biến đổi về chất bởi sự thông minh của người lãnh đạo và thăng 
hoa - đó là điều không thể có được ở bất kì cá nhân nào.

Với tác phong tập thể - dân chủ, Hồ Chí Minh hết sức chú ý việc thực hiện 
và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng cũng như đối với quần chúng, phát hụy 
tinh thần làm chủ tập thể của mọi người. Khi bàn cách làm và xuất bản loại sách 
"Người tốt, việc tốt" với một số cán bộ, Người nói: "Bác muôn bàn luận dân chủ, 
các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi,nhất rồi thì về làm mới tốt được. 
Không nên: Bác nói gì, các chú cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi 
các chú không làm, hay làm một cách qua loa"(1).

Tác phong làm việc tập thể - dân chủ của Hồ Chí Minh luôn tạo ra được 
không khí làm việc một cách hoạt bát, phấn khởi, hăng hái và đầy sáng tạo. 
Nhiều lần, Người phê bình cách lãnh đạo của một sô' cán bộ không dân chủ, 
do đó mà người có ý kiến không dám nói, người muôn phê bình không dám 
phê bình, làm cho cấp trên cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng 
xa rời nhau, không còn sáng kiến, không còn hăng hái trong khi làm việc.

Người lãnh đạo muôn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muôn 
biết công tác của mình tốt hay xâu, không gì bằng khuyên cán bộ mình 
mạnh bạo đề ra ý kiến rồi phê bình. Như thế không những không phạm gì 
đến uy tín của người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà trong Đảng.

Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, thậm chí 
lại tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phải họ không có gì 
để nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. 
Thế là nội bộ Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất ức, 
không dám nói, do uất ức mà hoá ra oán ghét, chán nản1 (2).

Dù ở cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, có uy tín tuyệt đối trong Đảng 
và trong nhân dân, Người vẫn giữ tác phong tập thể - dân chủ với Bộ Chính trị, 
với các cơ quan Đảng và Nhà nước, chú ý lắng nghe ý kiến của Cán bộ, đảng viên 
và người dân bình thường để suy nghĩ đến quyết sách thích hợp.

4. Tác phong khoa học
Trong công việc thường ngày cũng như trong công tác lãnh đạo, Hồ Chí 

Minh luôn luôn giữ một "cách làm việc có khoa học".
Người biết rất rõ rằng nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc hậu từ nhiều 

đời đã để lại cho chúng ta một tác phong thiếu khoa học, thói quen "làm việc 
thủ công nghiệp" tự do tuỳ tiện, gặp chăng hay chớ, lề mề, chậm chạp, 
không biết quý thời gian, bảo thủ trì trệ, cục bộ hẹp hòi... Người thường phê 
phán những hiện tượng này và đòi hỏi mọi người phải kiên quyết đấu tranh, 
khắc phục cho được.

(1) Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 10, tr.191
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 5, tr.280
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Từ những nam tháng làm thuê trên những con tàu xuyên đại dương, hay 
thời gian phụ bếp, đốt lò, quét tuyết ở Le Havre, New York, Boston, London. Nếu 
không tự mình coi trọng thời gian, tranh thủ thời gian, quyết tâm theo đuổi chí 
lớn thì Người đã không thể tiền hành việc tự học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở mọi 
người mà mình tiếp xúc hàng ngày, cần học chữ nào, Người viết lên cánh tay 
để vừa đi vừa xem, đến cuối ngày chữ mờ rồi, thì cũng là lúc Người đã nhớ được 
hết. Đêm khuya, khi người khác nghỉ ngơi thì Người lại tranh thủ dưới đèn, ôn 
lại để nhập tâm những chữ trong ngày mình đã học được.

Cuộc sông của Người khi làm thuê ở nước ngoài, đã tạo cho người một 
thói quen làm việc biết quý trọng thời gian, sắp xếp công việc hàng ngày 
theo kế hoạch chi tiết cho từng buổi, từng giờ.

Tác phong khoa học trong lề lối làm việc của Người thể hiện ở mấy điểm sau:
a. Làm việc phải đi sâu, đì sát, điều tra nghiên cứu thận trọng, cụ thể, 

nắm người, nắm việc, nắm tình hình cụ thể để có kế sách đúng, đề ra biện 
pháp thích hợp.

b. Làm việc phải có mục đích rõ rằng, tập trung; định ra chương trình, 
kế hoạch cho phù hợp, tránh những chương trình công tác quá rộng rãi mà 
kém thiết thực. "Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn 
mắt, không bắn trúng đích nào" .(1)

Một ví dụ để dẫn chứng cho tác phong này của Hồ Chí Minh là ngày 
23 tháng Ị2 năm 1929, Người từ Xiêm đến Hồng Kông để thực hiện việc hợp 
nhất tổ chức cộng sản trong nước, Người bô' trí cho từng đoàn ở riêng, vừa 
để giữ bí mật, vừa để tránh những tranh luận riêng lẻ căng thẳng. Rồi 
Người gặp riêng trao đổi từng đoàn. Ngày 6 tháng 1 năm 19301 (2). Hội nghị 
hợp nhâ't các tổ chức cộng sản chính thức khai mạc ở Cửu Long (Trung 
Quô'c). Tham dự Hội nghị có đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và 
An Nam Cộng sản Đảng. Ai cũng nhận thây trách nhiệm lớn lao của Hội 
nghị hợp nhất. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn 
tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng. Với phương pháp phân tích khoa học kết 
hợp với thực tế xã hội, trong hội nghị Người đã trao đổi nhiều luận thuyết, 
những kinh nghiệm quý báu về việc thành lập Đảng mácxít ở các nước 
Pháp, Nga và nêu rõ việc đoàn kết hợp nhâ't là sức mạnh của Đảng. Hội 
nghị hợp nhất có giá trị như một Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của 
Đảng ta là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của công cuộc đấu tranh cách 
mạng ở nước ta. Chỉ có Hồ Chí Minh, với kinh nghiệm của mình qua 20 năm 
bôn ba hoạt động, đấu tranh trên trường quốc tế mới đủ năng lực và uy tín 
để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang này.

c. Lối làm việc khoa học trong hoạt động cách mạng của Người là luôn 
luôn căn cứ trên tình hình trong và ngoài nước, để phát huy tinh thần độc 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 5, tr.374
(2) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. CTQG, 2003, tập 4, tr.401
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lập tự chủ, chủ động tranh thủ thời cơ, tạo lập thời cơ, từng bước đi đến 
thắng lợi cuối cùng.

Cuối tháng 1/1941 đồng chí Hoàng Văn Thụ từ Việt Nam sang gặp 
Người (ở Côn Minh) để báo cáo tình hình trong nước. Người quyết định 
xuống bản Nậm Quang (Quảng Tây) tổ chức một lớp huấn luyện chính trị 
cho 43 cán bộ cách mạng Việt Nam. Và ngày 28/01/1941, Người lên đường 
bí mật về nựớc. Ba tháng sau Người triệu tập hội nghị Trung ương lần thứ 
8 tại Pắc Bó (Cao Bằng). Từ ngày 10 đến 19/05/1941, mở ra bước ngoặt lịch 
sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Hội nghị vạch ra nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt của cách mạng và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh.

Tháng 10 năm 1941, Người viết diễn ca "Mười chính sách của Việt 
Minh" để dễ đọc, dễ nhớ, dễ truyền miệng:

“Có mười chính sách bày ra
Một là ích nước, hai là lợi dân"

Lấy sức dân, tập hợp toàn dân làm cách mạng, là để lập ra một chính 
quyền do dân mà có và vì dân mà quyết định mọi chính sách, chế độ.

“Quyết làm cho nước non này
Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền"

Sau này, trong bài viết về "Dân vận", Người còn nói rõ: "Nước ta là 
nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của 
dân... Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân".

Người còn dặn trong mọi việc làm:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần, dân liệu cũng xong".

Cách mạng Tháng Tám thành công rồi đến kháng chiến chông Pháp 
thắng lợi là vì đã lấy dân làm gốc.

Trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, các diễn biến lịch sử cho đến 
năm 1975 đã diễn ra như đúng lời Người nói.

d. Tác phong khoa học của Người là "lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp 
thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình”, phải “mắt 
thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ", "phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, 
kịp thời, làm đến nơi đến chốn". Điều quan trọng ở Người là luôn luôn chú 
ý rút kinh nghiệm, "sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm".

Học tập cách làm, cách lãnh đạo của Người, chúng ta ngày nay còn rút 
ra được nhiều bài học bổ ích.

5. Tác phong ứng xử
Đặc biệt ở Người là tác phong rất tự nhiên, cởi mở mà chân thành, vừa 

chủ động linh hoạt lại vừa ân cần tế nhị, tạo ra một không khí chan hoà, 
ấm cúng khi giao tiếp, gặp gỡ.
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Trong tác phong ứng xử của Người không bao giờ có sự gượng ép. Khi đã 
là Chủ tịch nước, trong một buổi lễ đón tiếp Người đã rời khỏi hàng danh dự của 
các thượng quan để đến bắt tay chào hỏi một người quen biết cũ đang đứng ở 
phía xa, trước sự ngạc nhiên của đoàn ngoại giao và sự e ngại của nhân viên an 
ninh, bảo vệ. Trong tiệc chiêu đãi, Người đã nhấc một bông hồng đẹp nhất trong 
lọ hoa trang trí, tặng cho một nhà báo nữ, lại lấy phần một quả táo để lúc ra về 
làm quà cho một cháu bé trên tay một bà mẹ đứng đón nhìn Người. Một phong 
thái biểu thị lòng yêu thương, trân trọng quý mến con người.

Tác phong ứng xử của Người còn thể hiện ở thái độ đánh giá đối tượng, 
đối xử thích hợp với mọi người.

Không thể quên được cái ơn tri ngộ của vợ chồng luật sư Loseby, năm 
1960, Người đã mời ông bà sang thầm Hà Nội. Cô con gái lớn cùng đi với 
ông bà cảm kích về cách ứng xử của Người đã xin được làm con đỡ đầu, khi 
nhìn thây Người sông độc thân trong căn nhà sàn của Phủ Chủ tịch.

Tiếp đãi mọi người bằng cái tình lớn lao, nên Hồ Chí Minh đã nhận 
được từ mọi người một tình yêu rộng lớn.

Tác phong ứng xử Hồ Chí Minh đã làm cho bất cứ ai gặp Người cũng 
đều thấy thoải mái, tự nhiên xua tan đi mọi sự ngại ngùng hay sợ sệt. 
Những buổi họp mặt, cuộc mít tinh, lễ đón tiếp... Khi có Hồ Chí Minh là có 
ngay một không khí chan hoà ấm cúng, làm cho các nghi thức đều như 
không còn cần thiết. Chỉ cần một lời chào hỏi thân tình, một thái độ giao 
tiếp niềm nở, một cử chỉ vượt ra ngoài quy cách thông thường, những trao 
đổi ngắn gọn thiết thực và đầy ý nghĩa với những người xung quanh, Hồ Chí 
Minh đã xoá bỏ mọi sự cách biệt về cấp bậc, chức vụ giữa lãnh tụ với quần 
chúng. Qua giao tiếp Người đem đến cho mọi người ý thức về sự bình đẳng 
hoàn hảo giữa những con người tự do và làm như một giá trị, hơn nữa như 
một tô' chất thẩm mỹ, đưa đến những rung động, những xúc cảm mạnh mẽ 
và để lại những ấn tượng bền vững trong kí ức mọi người.

Trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hoà bình đất 
nước Hồ Chí Minh đã giao tiếp với không biết bao nhiêu đối thủ luôn muôn 
tìm cách lật đổ chính quyền cách mạng và Người đã ứng xử với một tác 
phong của một người hoạt động chính trị lão luyện, một nhà ngoại giao 
từng trải để thuyết phục cảm hoá họ.

Ví dụ điển hình như ngày 4/9/1945, Vĩnh Thuỵ (Bảo Đại) vị vua cuối 
cùng của chế độ phong kiến Việt Nam - đã ra tới Hà Nội và được Người đến 
thăm hỏi. Sáng ngày 5/9/1945, Người tiếp ông ta tại Bắc Bộ phủ. Sáng ngày 
10/9/1945 Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh sô' 23 cử ông Vĩnh Thuỵ làm cô' vấn Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ồng Vĩnh Thuỵ đã mang 
ơn sâu nặng với Hồ Chí Minh, điều này thể hiện tấm lòng khoan dung độ 
lượng và sức cảm hoá của Người.

6. Tác phong sinh hoạt
Những tác phong sinh hoạt hàng ngày từ ăn, mặc, ở, quan hệ gia đình, 

bạn bè đồng chí, cho đến lúc nghỉ ngơi, giải trí v.v... ở Hồ Chí Minh là sự 
tổng hoà với sự nghiệp vĩ đại của Người.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 175

Đã có rất nhiều mẩu chuyện nói về tác phong sinh hoạt của Người đi 
vào huyền thoại, không chỉ đối với những người được làm việc với Bác mà 
còn đốì với nhân dân ta.

Những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc, nơi ở của Người là một ngôi 
nhà sàn nhỏ bé, trên đường hành quân, di chuyển, có khi là hang đá hay 
là một mái lá đơn sơ. Từ cuối tháng 12/1954, Người về Thủ đô, sống và làm 
việc trong khu Phủ Chủ tịch ngày nay, nhưng từ chối không ở trong dinh 
Toàn quyền cũ. Người dành dinh thự đó làm nơi hộp Hội đồng Chính phủ, 
bàn quốc kế dân sinh, nơi tiếp đại biểu các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, 
nơi nhận quốc thư và các vị đại sứ, các đoàn khách nước ngoài... Người chọn 
một ngôi nhà chật hẹp, một tầng của người thợ điện cũ trong khu Phủ Chủ 
tịch. Căn nhà tuy có ba phòng nhưng hẹp, tổng số diện tích chừng 30m2. Căn 
phòng phía đông chỉ có một chiếc giường cá nhân bình thường như mọi 
người dân vẫn dùng, một tủ treo mấy bộ quần áo vải; phòng giữa là phòng 
ăn; phòng phía tây có một phồng làm việc, một tủ sách và hai cái ghế 
xalông để Người tiếp khách. Năm 1958, do ngôi nhà quá ẩm thấp, Người 
mới đồng ý cho làm một ngôi nhà sàn giản dị bằng gỗ. Khi có nhà sàn thì 
tầng dưới là nơi họp Bộ Chính trị và làm việc với cán bộ các ngành, còn 
phần "riêng tử' của Người là tầng trên có hai phòng với diện tích mỗi phòng 
chưa đầy 12m2. Trong phòng chỉ có những đồ vật thông thường. Người rất 
ghét thói xa hoa, lãng phí và càng xa lạ với thói thích phô trương, hình thức, 
vương giả vẫn thấy không ít ở những kẻ quyền cao chức trọng.

Bữa ăn hàng ngày của Người thường chỉ có ba đến bốn món: tương, cà, 
dưa, muôi,... là những món quen thuộc với 'đồng bào ta. Người có thói quen 
án không để thừa, để tránh lãng phí. Nếu có người khác cùng ăn thì cùng 
chia sẻ ăn cho hết. Nếu biết ăn không hết thì san bớt từ trước để người khác 
có thể dùng hoặc để lại bữa sau. Ản xong Người thường xếp gọn bát đũa để 
các đồng chí phục vụ thu xếp đỡ vất vả. Cái ăn là vậy, còn cái mặc của 
Người cũng rất giản dị, hài hoà. Khi ở Cao Bằng, Người mặc bộ đồ chàm 
như một ông Ké. Trong những nám kháng chiến, Người thường mặc như 
một lão nông. Khi đi ra mặt trận, Người mặc bộ quần áo lính. Khi về Hà 
Nội, Người vẫn thích bộ quần áo màu gụ, nhẹ nhàng, dân dã cùng với đó là 
đôi dép cao su quen thuộc.

Người luôn đặt cho mình một kỉ luật chặt chẽ, giữ nếp trật tự, ngăn nắp, 
gọn gàng trong sinh hoạt hàng ngày và rất chú ý rèn luyện sức khoẻ, sắp xếp 
thời gian thật khoa học, hợp lý để xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Sau 14 tháng bị giam cầm, kìm kẹp trong nhà tù chính quyền Tưởng Giới 
Thạch, mắt Người bị mờ, chân Người bị yếu nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập nên 
sức khoẻ đã hồi phục nhanh chóng để nhanh chóng trở về Tổ quốc. Hàng ngày, 
Người đều tập thể dục hay tập quyền thuật buổi sớm, đi bộ buổi chiều.

Ngoài ra, Người rất yêu thiên nhiên, hoà hợp, gắn liền thiên nhiên với 
cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Hồ Chí Minh 
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tìm thây sự thanh thản của tâm hồn trong những giờ phút căng thẳng. 
Dường như thiên nhiên chứng kiến thấy sự tận tuỵ với công việc của nhà 
lãnh đạo kháng chiến trong rừng sâu:

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà"

IV. GIÁ TR| TRƯỜNG TỒN CÙA ĐẠO ĐỨC VÀ TÁC PHONG Hồ CHÍ MINH

Hồ Chủ tịch suô't đời tận tuy, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lí tưởng cộng sản chủ nghĩa. 
Phẩm chất và đạo đức đó còn mãi mãi là tâm gương sáng cho cán bộ và 
nhân dân ta soi chung.

Người đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
kiện cụ thể của nước ta để định ra đường lối, chính sách đứng đắn của Đảng 
ta. Thâm nhuần chủ righĩa Mác - Lênin điều tra nghiên cứu tình hình cụ thể, 
tổng kết và học tập kinh nghiệm đấu tranh giai cấp và kinh nghiệm sản 
xuất của quần chúng, cần cù, tận tuỵ, giản dị, khiêm tốn, trung thành tuyệt 
đốì với sự nghiệp giải phóng dân tộc và lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, đó là 
những đức tính làm cho Hồ Chí Minh trở thành một lãnh tụ sáng suốt được 
nhân dân tin yêu và noi theo.

1. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Bình sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không thích hình thức, chông nói 

suông, và rất coi trọng việc làm thiết thực. Từ năm 1947, viết về tư cách 
người cách mạng ở trong trang đầu tác phẩm “Đường kách mệnh”, Bác đã 
dặn chúng ta: “Nói thì phải làm”. Thương yêu Người, tưởng nhớ Người, trung 
thành với Người là làm việc thiết thực cho nước, cho dân, suốt đời như vậy 
và trong từng ngày, từng giờ đều như vậy.

“Muôn vàn tình thân yêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta và 
của chúng ta với Người là tình cảm đối với tổ quốc Việt Nam, đối với lí tưởng xã 
hội chủ nghĩa, đối với sự nghiệp cách mạng, đối với đồng bào, đồng chí.

Người lãnh tụ của dân tộc Việt Nam và là một trong những lãnh tụ của 
phong trào hoà bình, dân chủ thế giới.

Căm thù thực dần Pháp, dân tộc Việt Nam biết cm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, người lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến ngày Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đến ngày thành lập nước Việt 
Nam dân chủ công hoà, ngày vẻ vang nhất của lịch sử Việt Nam. Biết ơn 
Người, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao gian khổ và đã đi đến giành thắng 
lợi đế quốc Mỹ.

Nhân dân ta tin tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì con đường của Người là 
con đường độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là con đường cách mạng chân chính, 
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con đường tất thắng, con đường vinh quang. Bởi vì Hồ Chí Minh là hiện thân 
của đạo đức vô song, là cây đại thọ trường tồn về tác phong hành động.

Suốt đời Chủ tịch HỒ Chí Minh dạy chúng ta phải “trung với nước, hiếu với 
dân” và chúng ta còn phải học mãi câu nói ấy, và thế hệ mai sau cũng sẽ như 
vậy. Học ở Người là học phấn đấu chống giặc ngoại xâm, đồng thời cũng học phấn 
đấu chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc yếu, phấn đấu để kháng chiến, 
phấn đấu để kiến quốc. Điều quan trọng không kém là phấn đấu chống con người 
cũ: chủ nghĩa vị kỉ, quan liêu, chậm linh hoạt, thiếu đạo đức,... Xây dựng con 
người mới theo gương Hồ Chí Minh. Người thường nói: không có cái gì dễ và cũng 
không có cái gì khó. Nghĩa là có dễ đi nữa thì cũng phải tích cực học tập, rèn 
luyện mới thành công, còn khó mấy mà quyết tâm phấn đấu, trau dồi có phương 
pháp, có kế hoạch thì sẽ thắng lợi.

Đây là bài học tinh thần, tinh thần chiến đấu quyết liệt, tinh thần cách 
mạng cao siêu của kẻ bị áp bức, bài học nghị lực, can đảm, quyết tâm trong 
mọi việc, mọi cảnh, bài học bền chí, nhẫn nại khắc khổ trong sinh hoạt 
hằng ngày để có được phẩm giá đạo đức và tác phong như Hồ Chí Minh. 
Toàn bộ cuộc đời của Người toát lên chủ nghĩa nhân văn cao đẹp, chủ nghĩa 
nhân văn cao cả.

Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” (1947) của Người vẫn còn giá trị, 
mà ở đó Người đặt ra yêu cầu với Đảng ta, yêu cầu với tư cách cán bộ, dảng 
viên, các căn bệnh trong Đảng và cách sửa chữa. Tác phẩm này mang tính 
chất là tác phẩm lí luận chỉnh đốn Đảng. Đây là việc làm thường xuyên của 
Đảng ta hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng và để lại cho chúng ta 
bản “Di chúc” lịch sử thiêng liêng và bất hủ. Di chúc của Người là tài sản 
tinh thần vô giá, mãi mãi khắc sâu trong trong tâm khảm mỗi người dân 
Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mãi mãi soi sáng con đường đi tới vinh 
quang và thắng lợi của dân tộc ta, Đảng ta thực hiện Di chúc của Người, sau 
đại thắng mùa xuân năm 1975, đặc biệt là 25 năm thực hiện đường lối đổi 
mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua 
năm kỳ Đại hội Đảng, kể từ Đại hội VII đến Đại hội XI, Đảng ta khẳng định 
lây chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, nhân dân ta. Mục tiêu tới năm 
2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy 
rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự 
kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại những di 
sản bâ't hủ về đạo đức cách mạng và phong cách của Người cho nhiều thế 
hệ sau.

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến vào kỉ nguyên mới, 
Đảng ta luôn kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, những 
giá trị tư tưởng, đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải 
quyết những đòi hỏi mà thực tiễn cách mạng nước ta đặt ra.
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2. Chủ tịch HỒ Chí Minh sông mãi trong tráỉ tỉm nhân loại
Có thể nói trong tầm nhìn của nhân loại tiến bộ, tư tưởng, tấm gương đạo 

đức và tác phong Hồ Chí Minh để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Ngược 
dòng thời gian đến năm 1988, đó là lúc các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đang 
rạn nứt và sụp đổ. Nám đó, Đại hội đồng UNESCO họp để xét tặng các danh 
nhân thế giới tròn 100 tuổi để tổ chức kỉ niệm. Hồ Chí Minh đã được phong tặng 
danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Năm 1990, 
sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Liên bang cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Xô Viết đang đứng trên bờ vực thẳm, UNESCO đã tổ chức kĩ niệm 
trọng thể lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, “một vĩ nhân đã để lại 
dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại”.

Nhân loại cũng đang nói nhiều một “ngôi sao bắc đẩu”, một “ngọn hải 
đăng”, một “nguồn chiếu sáng”... Đó chính là Hồ Chí Minh. Điều cần đến và dễ 
hiểu, như bà Mácxêla Lômbácdô, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu triết học chính 
trị và xã hội Mexico đã nhận định: “Rõ ràng là những sự kiện bây giờ cho thấy 
thế giới đang chuẩn bị cho thiền niên kỉ thứ ba, mà sự đối đầu không phải là vũ 
khí quân sự nữa, mà bằng sức mạnh tư tưởng...”. Cũng rõ ràng là con người tiến 
bộ vẫn tiếp tục khám phá và tìm về Hồ Chí Minh như tìm về “lí do để sống”, 
một cuộc sống “đi tới tương lai của vũ trụ và thế giới: tìm về Hồ Chí Minh là tìm 
về lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái, một con người không nghĩ đến 
mình, giản dị, khiêmtốn, không tự giam mình trong tháp ngà, một con người 
của quần chúng...”(1).

Trong cơn khủng hoảng về sự tiến bộ tinh thần, về các giá trị đạo đức, 
nhân loại tự hào có Hồ Chí Minh và hướng về Người. Trong khi trăn trở về một 
thế giới đang đứng trước thảm hoạ tha hoá về vật chất, con người đang bị xô đẩy 
và đòi hỏi cuộc sông tiện nghi tối đa xa dần cuộc sống thiên nhiên, xa cuộc sốhg 
giữa người với người, sống không có đạo lí, tức là một thế giới trong đó - như nhà 
sử học Mỹ, bà Ghitenson đã nói một số đông người đã tha hoá chạy theo cuộc 
sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, coi sự hưởng thụ là 
mục đích của cuộc sống, nhân loại lại tìm về tấm gương sáng chói nhân cách của 
HỒ Chí Minh, một tấm. gương cho mọi thế hệ tiếp sau”®.

Khó có thể nói hết những lời ngợi ca của nhân loại về tư tưởng, đạo đức và 
tác phong của Hồ Chí Minh, bởi vì “Người là một con người kì diệu cho tất cả 
mọi thời đại”. Với giá trị đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh, không chỉ dân tộc 
Việt Nam mà còn cả thế giới hiện nay và tương lai, nhân loại sẽ vẫn coi đạo đức 
và tác phong Hồ Chí Minh là bài học kinh nghiệm, là vũ khí tĩnh thần phục vụ 
sự tiến bộ, hạnh phúc của con người trong một thế giới văn minh.

* *
* 1 2

(1) Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại, Nxb. Lao Động - Nxb. QĐND, HN, 
1993, tr.103, 111
(2) Gi. Xtenxown: Hồ Chí Minh là nhân cách thời đại, Nguyệt san báo Tiền phong, số 5- 
94, tr.23
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Lãnh tụ Cu Ba, Phi-đen-Cát-xtơ-rô đánh giá rằng: “đồng chí Hồ Chí 
Minh thuộc lớp người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là 
nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”(1). Thật vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
còn nữa nhưng tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của người thì còn mãi với thời 
gian, còn mãi với dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Ở Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa 
nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và dạo đức đời 
thường. Do đó, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và 
vinh dự", thành biểu tượng của đạo đức và văn minh, không phải chỉ của 
Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức - văn minh nhân loại. 
Đúng như bạn bè quốc tế đã đánh giá: “Giữa lúc vàng thau lẫn lộn, đồng chí 
Hồ Chí Minh trở thành trung tâm và tượng trưng cho cuộc xung đột lớn lao 
đang diễn ra giữa cái cũ và cái mới, giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
xã hội. Sở dĩ bản anh hùng ca Việt Nam thu hút được lòng yêu mến của hàng 
trăm triệu người trên thế giới, chính là vì nó được tiêu biểu bởi nhân vật 
phi thường đó". Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm trong sổng thêm 
lương tâm của dân tộc và của loài người.

Đô'i với dân tộc ta, tư tưởng đạo đức của Người có ý nghĩa thật to lớn, 
đố là sự kết tỉnh của tỉnh hoa đạo đức dân tộc. Đặc biệt trong thời gian hiện 
nay khi Bộ Chính trị và toàn Đảng phát động cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì việc tìm hiểu và làm theo tư 
tưởng, đạo đức của Người là trở về với truyền thông văn hoá quý báu của 
dân tộc, trở về với những giá trị tinh thần tốt đẹp...

Hồ Chí Minh là người sống trước sau như một, nhằm những mục tiêu 
cao cả được xác định từ lúc bắt đầu và từng bước để thực hiện. Cuộc sông 
hàng ngày của. Hồ Chí Minh là công việc, là làm việc, là đấu tranh, là con 
người Hồ Chí Minh hầu như không có ngày nghỉ và ngày nào cũng như 
ngày nào, bao giờ cũng có chương trình làm việc với những giờ giấc nghiêm 
ngặt, mà Hồ Chí Minh là người gương mẫu trong việc tuân thủ kỉ luật sinh 
hoạt đó. Hồ Chí Minh là con người của lí tưởng và lí tưởng thể hiện trong 
một con người. Đây là con người lịch sử và làm ra lịch sử.

Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, hẳn ai cũng không 
khỏi xúc động và kính phục về một con người vừa giản dị vừa vĩ đại, mà lại 
là người cộng sản vĩ đại. Phẩm chất đạo đức cách mạng và tác phong của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có sức sống đốì với nhân dân ta.

Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã viết: “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch là một 
tấm gương sáng ngời của những đữc tính và đạo lí làm người cao cả”.

Hồ Chí Minh là một con người như vậy.

(1) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chí Minh, Nxb. Sự Thật, HN, 1970, tập 1, tr.27
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CHƯƠNG I.
QUẢ TRÌNH NHẬN THỨC CÙA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
VỀ Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH sử

C
uộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là di sản vô giá, 
là niềm tự hào vô hạn của Đảng và dân tộc ta, của thế hệ hôm nay 
và thế hệ mai sau.

Tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những chân lý bền vững, đã được thực 
tiễn cách mạng Việt Nam, trước kia cũng như hiện nay kiểm nghiệm và xác 
nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng 
dân tộc mà còn có giá trị bền vững, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước 
trong tương lai, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo được chính thức tiến 
hành từ Đại hội VI (1986), đến nay đã thu được nhiều thắng lợi. Đánh giá kết quả 
20 năm đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ: “Hai mươi 
năm qua, vói sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, công cuộc đổi mới ở 
nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử’. Từ đó, Đảng rút ra 
bài học của 20 năm đổi mới trong đó, bài học đầu tiền là: “Trong quá trình đổi mới 
phải kiên trì mục tiều độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trèn nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được 
xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó 
làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng’*1’

Đến Đại hội XI của Đảng, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm 
của 25 năm đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn 
hơn nhiều so với trước. Qua 25 năm thực hiện đổi mới, Đảng ta rút ra 5 bài 
học kinh nghiệm, trong,đó bài học đầu tiên là: “Trong bất kỳ điều kiện và 
tình huống nào cũng phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới. 
Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đổi mới toàn diện, đồng bộ với 
bước đi thích hợp. Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn với 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ vững truyền thông và bản sắc văn 
hoá. Mở rộng, phát huy dân chủ phải gắn với tâng cường kỷ luật, kỷ cương.”

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. CTQG,
HN, 2006, tr.70
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Nhìn về lịch sử chúng ta thấy rằng đây là lần đầu tiên Đảng ta tiến hành 
công cuộc đổi mới một cách quy mô, toàn diện và sâu sắc. Trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, đây cũng là một việc làm chưa có trong tiền lệ 
lịch sử. Trước khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa xã hội, mỗi đảng cách mạng 
đều tự mình tìm lấy con đường thoát ra khỏi khủng hoảng. Đường lối chung đều 
là vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin và hoàn cảnh đặc thù của đất nước 
mình và mỗi đảng đều thu được những thành quả nhất định. Riêng Đảng ta, nhờ 
có tư tưởng Hồ Chí Minh (sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lếnin vào điệu 
kiện cụ thể của Việt Nam) dẫn đường đã có những bước đì vững chắc.

Từ đó, thiết nghĩ việc làm rõ vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự 
nghiệp đổi mới đất nước, có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Qua đó, góp 
phần tìm hiểu rõ hơn về những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển và 
vận dụng Ráng tạo vào cộng cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Nhận thức là một quá trình từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa đầy đủ 
đến toàn diện, và có khi không theo một con đường thẳng tắp. Nhận thức 
về tư tưởng Hồ Chí Minh và những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như đốì với sự phát triển văn minh tiến 
bộ của nhân loại cũng như vậy. Có thể nêu lên một số mốc lớn ghi nhận về 
quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh 
từ khi Đảng ta ra đời đến nay như sau:

I. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TƯ TƯỞNG Hổ 
CHÍ MINH TRƯỚC THỜI KỲ Đổl MỚI (TRƯỚC 1986)

Đầu năm 1930, tại Hương Cảng, với tư cách là phái viên của Quốc tế 
Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào 
cách mạng Đông Dương, Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị thống nhất các 
tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn 
kiện của Hội nghị đều do Hồ Chí Minh soạn thảo và đã được Hội nghị thông 
qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ 
vắn tắt của Đảng. Tuy tất cả các văn kiện đó đều mới chỉ ở dạng vắn tắt, 
nhưng đã hội đủ những yếu tố cần thiết mang tính chất cương lĩnh chính 
trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì các văn kiện đó đã chỉ ra mục 
tiểu, con đường, động lực, lực lượng, phương pháp cách mạng, chỉ rõ nét cơ 
bản về một xã hội mới sau khi Đảng lãnh đạo cách mạng thành công, đập 
tan bộ máy chính quyền thực dân phong kiến để lập chính quyền cách 
mạng. Những quan điểm đúng đắn của Hồ Chí Minh về con đường cách 
mạng Việt Nam đã được khẳng định trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên 
của Đảng nhưng rất tiếc sau đó, do nhiều nguyên nhân, đã bị Quốc tế cộng 
sản và một số đồng chí trong Đảng ta hiểu lầm. Dần dần, qua chuyển biến 
tiến bộ của tình hình quốc tế và trong nước, nhất là do tác động tích cực, 
thuận lợi từ đường lối đúng đắn của đại hội VII Quôc tế Cộng sản năm 1935 
với việc tập hợp, đoàn kết tất cả các lực lượng trên toàn thế giới chống 
chiến tranh phát xít, đòi tự do, dân chủ, đồng thời do ở trong nước Đảng ta 
đã chuyển hướng chiến lược với đường lôi của các Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ 6 (tháng 10/1939); lần thứ 7 (10/1940); đặc biệt ià Hội nghị Trung 
ương 8 (5/1941) do Hồ Chí Minh chủ trì, thì những quan điểm của Hồ Chí

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 185

Minh về cách mạng Việt Nam đã được khẳng định lại. Kiên trì những quan 
điểm của mình về cách mạng Việt Nam, khi về nước tháng Giêng năm 1941, 
Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng, thực thi những quan điểm đã nêu lên trong cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng. Đầu năm 1942, do chuyển biến của tình hình, một nhiệm vụ 
bức thiết đặt ra cho cách mạng Việt Nam là phải thực hiện sự liên minh 
quốc tế; trước mắt, phải phôi hợp hành động của phong trào Việt Minh với 
phong trào chông Nhật của nhân dân Trung Quốc và các lực lượng đồng 
minh chông phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Nguyễn Ái Quốc 
quyết định lên đường sang Trung Quốc. Để đánh lạc hướng bọn mật thám, 
Nguyễn Ái Quô'c lấy tên mới là Hồ Chí Minh, ngày 13/8/1942, lên đường 
sang Trung Quốc với tư cách là đại biểu của phong trào Việt Minh và đại 
diện của Phân hội Việt Nam thuộc hội quổc tế chống xâm lược. Với kết quả 
là đã dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tiến hành sự nghiệp vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc thành công.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng do đồng chí Tôn Đức Thắng đọc, ngày 11/2/1951, có đoạn: “Đường lối 
chính trị nề nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là 
đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ tịch...”. “Toàn Đảng hãy ra sức học 
tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng Hồ Chủ tịch; sự 
học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách 
mạng đi đến thắng lợi hoàn toàn”(1).

Mặc dù Đại hội II chưa đặt tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng 
và chưa nêu cụm từ “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng Đại hội đánh giá cao 
vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đô'i với cách mạng Việt Nam. Đảng ta xác 
định: cùng với việc học tập “tác phong”, “đạo đức”, còn phải học tập “đường 
lốì chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa (thực chất thì “đường lối chính 
trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đại hội II đề cập chính là quan điểm, 
tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam).

Đến Đại hội III (1960), Đảng ta đã tiếp tục nhận thức về tư tưởng Hồ 
Chí Minh và phát triển tư tưởng này. “Đồng chí Hồ Chí Minh là người cộng 
sản đầu tiên ở nước ta, là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Gần 50 năm 
qua, đồng chí Hồ Chí Minh đã đem hết tinh thần và nghị lực công hiến cho 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. Đồng chí đã nêu gương 
chói lọi về sự trung thành vô hạn đối với lợi ích của giai cấp và dân tộc, đã 
phát huy cao độ đạo đức cộng sản chủ nghĩa: cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư. Đảng và nhân dân ta vô cùng tự hào về vị lãnh tụ của mình. Thay 
mặt toàn Đảng, toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc đã tỏ lòng tin tưởng 
và biết ơn sâu sắc đồng chí Hồ Chí Minh và kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên 
dốc lòng học tập gương sáng của đồng chí. Tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi 
cho học tập, thông nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân”.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Vởn kiện Đáng: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2001, tập 12, tr.9
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Với luận điểm này, chúng ta thấy rằng Đảng chưa tách ra đâu là nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng Đại hội đã chỉ ra cách học tập tư tưởng 
của Người, đó là những tư tưởng về đường lối chính trị, đạo đức, phong cách 
đã được Đảng ta đề cập đến. Hồ Chí Mình thực sự là tấm gương để Đảng 
và toàn thể dân tộc ta noi theo.

Hồ Chí Minh qua đời ngày 02 tháng 09 năm 1969, thế giới tỏ lòng 
thương tiếc, đánh giá cao cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đôi với cách mạng Việt Nam và đô"i với sự phát triển tiến bộ của nhân loại. 
Trong Điếu vàn của Ban Châ"p hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 
do Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn đọc tại buổi lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng ngày 09 tháng 09 năm 
1969 có đoạn viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh 
ra Hồ CHỦ TỊCH, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm 
rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân tạ và non sông đất nước ta”(1).

‘Vĩnh biệt Người, chúng ta thề suô"t đời học tập đạo đức, tác phong của 
Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không ngại gian khổ, không sợ hi 
sinh rèn luyện mình thành những người chiến sĩ trung thành với Đảng, với 
nhân dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương 
Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyên ra sức trau dồi mình 
thành những con người mới làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang 
lá cờ bách chiến, bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đích cuối cùng”.

Như vậy, lần đầu tiên trong một Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ta, chúng ta thấy Trung ương Đảng ta đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
“Anh hùng dân tộc vĩ đại”. Đây là sự tôn vinh rất có ý nghĩa của Trung ương 
Dáng khi đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp của lanh tụ Hồ Chí Minh.

Năm 1970, Đảng ta phát động cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng 
viên và kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh (19/5/1970 - 19/5/1972) trong 
đó, Nghị quyết sô": 195 của Bộ Chính trị khẳng định: “Tất cả các đảng viên 
phải tham gia lớp nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Công tác giáo 
dục ở trường Đảng các cấp và các lớp lý luận và chính trị phải được cải tiến 
theo phương châm kết hợp lý luận với thực tiễn, kết hợp nâng cao nhận thức 
chính trị với trau dồi tư tưởng đạo đức cách mạng”.

Có thể nói, lần đầu tiên Nghị quyết đặt vấn đề phải học tập các tác phẩm 
của Hồ Chí Minh trong các trường Đảng và đảng viên của Đảng. Phải vận dụng 
phương pháp luận Hồ Chí Minh - kết hợp lý luận và thực tiễn, trau dồi phẩm 
chất cách mạng và đạo đức cách mạng. Và thực hiện Nghị quyết của Bộ chính 
trị, chúng ta đã mở được nhiều lớp tuyên truyền, huấn luyện đạo đức, tác phong 
Hồ Chí Minh và kết nạp nhiều lớp đảng viên Hồ Chí Minh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra vào tháng 
12/1976, sau khi cuộc kháng chiến chông xâm lược Mỹ kết thúc thắng lợi, 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2002, tập 12, tr.516
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đất nước được thông nhất. Đại hội IV đã dặt vấn đề là chúng ta phải thấm 
nhuần tư tưởng vĩ đại của Hồ Chủ tịch. Tư tưởng đó là: “Muốn cứu nước, giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 
và “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ”.

Đại hội IV đã xác định tư tưởng cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng 
vô sản.

Khi tổng kết lại giai đoạn chôhg Mỹ, cứu nước, trong Văn kiện có đoạn: 
“Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử 
chói lọi của cách mạng Việt Nam ngót nửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên 
tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai 
sinh nền Cộng hoà Dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân 
tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp 
công nhân và nhân dân ta, người anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế*™.

Như vậy, cũng là đánh giá Hồ Chí Minh là “Anh hùng dân tộc vĩ đại”, 
nhưng năm 1969 sự đánh giá như vậy là ở tầm của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, còn lần này, cuối năm 1976, sự đánh giá về Hồ Chí Minh là ở tầm Đại 
hội Đảng - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng như tất cả Điều lệ Đảng được 
các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhất quán thông qua ghi rõ.

Cũng tại Đại hội lần thứ IV, Đảng ta còn nêu rõ: Đảng phải nắm vững 
bản chát cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin; kế thừa những 
giá trị về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
vị cách mạng khác.

Đến đây, chúng ta thấy rằng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ IV này, lần 
đầu tiên trong Văn kiện một Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Đảng ta 
đã ghi rõ cụm từ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, tuy rằng cụm từ này được đặt 
trong tổng thể luận đề những giá trị về tư tưởng và lý luận cách mạng của 
Hồ Chí Minh và các vị cách mạng khác.

Tại Đại hội V (1982), trong Báo cáo Xây dựng Đảng, Đảng ta đã viết: 
“Đảng phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thông tư 
tưởng đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh trong toàn Đảng”. Qua luận 
điểm này, chúng ta thấy lần đầu tiên Đảng ta chính thức nêu lên khái niệm, 
hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Đây là 
sự kế thừa và phát'triển quan điểm của Đảng ta trước đó về việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là Văn kiện của Đảng sớm nhất đề cập đến 
việc tổ chức học tập một cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhìn tổng quan từ Đại hội II dến Đại hội V của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, chúng ta có nhận xét rằng: Đảng ta chưa trực tiếp đề cập, nghiên 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn. kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2004, tập 37, tr.474
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cứu, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh một cách rộng rãi và có hệ thông, nhưng 
Đảng ta đã nhấn mạnh đến việc học tập, học hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
những vấn đề về tư tưởng, về đạo đức cách mạng, tác phong, đường lổì chính 
trị, học tập một tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, một tấm 
gương kết hợp lý luận với thực tiễn. Từ đó, Đảng ta khẳng định mọi đảng 
viên phải ra sức học tập và tham gia các lớp nghiên cứu các tác phẩm Hồ 
Chí Minh; phải cải tiến công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trường 
Đảng, thực hiện nguyên tắc, phương châm theo quan điểm Hồ Chí Minh.

Những nhận thức trên đây của Đảng có ý nghĩa là những sự tìm tòi, 
là những tiền đề để Đảng ta phát triển trong các đại hội tiếp theo.

II. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM VỀ TƯ TƯỞNG Hồ 
CHÍ MINH TỪ THỜI KỲ Đổl MỚ11986 ĐẾN NAY.

Đại hội VI của Đảng họp tháng 12/1986 chính thức bắt đầu một quá trình 
đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Đại hội nhâm mạnh 
rằng: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”*1’.

Điều đó khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản, nền tảng 
tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động được bắt nguồn từ Đại hội VI. Đối 
với mỗi đảng viên, Đại hội xác định: Mỗi người cộng sản chúng ta cần suốt 
đời học tập, noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, người thầy vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo 
đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân. Xứng đáng là người lãnh đạo và 
là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương V (Khoá VI) bàn về một số vấn 
đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta chĩ rõ tầm quan trọng 
của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Trong Văn kiện Hội nghị Trung ương V (khoá VI) ghi: “Trong công tác 
nghiên cứu, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận của đồng chí Hồ Chí 
Minh vĩ đại”. Đồng thời, Nghị quyết Trung ương V đòi hỏi phải đổi mới 
công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cả về nội dung, hình thức tổ 
chức và phương pháp, con người, phương tiện và Nghị quyết Trung ương V 
còn nêu thành khẩu hiệu cách mạng hết sức cô đọng, có sức thuyết phục và 
lâu dài là: “Sống, chiến đấu, lao dộng và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.

Cái mới ở đây là nói rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản quý báu cả về 
lý luận và thực tiễn. Đảng yêu cầu phải học tập và làm theo tấm gương Bác 
Hồ vĩ đại. Điều đó đánh dâu bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng 
ta, đặt nền móng cho sau này các đại hội Đảng tiếp theo phát triển. Những

(1) Đảng Ọrag sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đợi biểu toàn quốc lần thứVI, Nxb. Sự Thật, HN, 1987,
tr.125,138
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bước đường của cách mạng Việt Nam luôn luôn có sự chỉ dẫn từ những quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời 22 năm và sự nghiệp đổi mới toàn diện 
trên đất nước ta đang diễn ra. Thực tế của sự nghiệp cách mạng nước ta nói 
chung và của những năm đổi mới nói riêng đã chứng tỏ rằng, không những chủ 
nghĩa Mác - Lênin, mà cả tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành yếu tố chỉ đạo, 
làm nên thắng lợi cho nhân dân Việt Nam. Chính vì thế, Đại hội lần thứ vn 
của Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động^1 2’. Đại hội lần 
thứ VII nêu rõ: “tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và 
của cả dân t0c,,(2).

Trong khi khẳng định và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội còn 
cho rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh... là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai 
cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi người Việt Nam là vô cùng gần gũi, gắn liền 
với tình cảm yêu thương vô hạn của nhân dân đối với Bác, bởi công lao to 
lớn và đạo đức cách mạng trong sáng của Người. Vì vậy, nói tư tưởng Hồ 
Chí Minh là phù hợp với thực tế cách mạng nước ta, phù hợp với tình cảm, 
nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta”. Đại hội xác định: “Điều kiện cốt 
yếu để công cuộc đổi mới giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa và đi đến 
thành công là trong quá trình đổi mới Đảng phải kiên trì và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò lãnh đạo 
xã hội”. Đại hội nêu lên yêu cầu: “Trong những năm tới, nhiệm vụ chủ yếu 
của các ngành khoa học xã hội là vận dụng sáng tạo và phát triển học 
thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 
của nước ta và tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học của thế giới”.

Đại hội VII, Đảng đã nêu cao vị thế của tư tưởng Hồ Chí Minh ngang 
với giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định giá trị không chỉ là sự 
vận dụng mà còn là bước sáng tạo so với chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
kiện cụ thể của Việt Nam. Đồng thời khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là 
di sản tư tưởng quý báu của Đảng và của dân tộc.

Có thể nói, Đại hội VII có ý nghĩa như là một cái mốc, đặt nền tảng 
cho sự ra đời của khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng cũng được ghi 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Vởn kiện Đại hội đợi biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự Thật, HN, 
1991, tr?127
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Đọi hội đợi biểu toàn quốc lần thứ VU, Nxb. Sự Thật, HN, 
1991, tr7128
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nhận trong 2 văn kiện nữa rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đó là: 
Cương lĩnh xây dựng đâ't nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 
được Đại hội VII của Đảng năm 1991 thông qua và trong Hiến pháp nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội thông qua năm 1992.

Từ khi Đại hội lần thứ VII của Đảng (1991) khẳng định tư tưởng Hồ 
Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng thì công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 
được đẩy mạnh hơn. Trong các khốa VII, VIII, IX, nhiều hội nghị Trung 
ương Đảng cũng như nhiều hội nghị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có 
nhiều nghị quyết, chỉ thị đề cập việc đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là Nghị quyết số 01/NQTW năm 1992 của Bộ Chính 
trị về “công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” trong đó yêu cầu nghiên 
cứu một cách toàn diện và có hệ thông tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghị qụyết có đoạn viết: “Cần nghiên cứư một cách toàn diện và có hệ 
thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành hệ thống tư tưởng chủ đạo 
trong hệ thống tinh thần xã hội ta”*1 2).

Nghị quyết số 09/NQTW, tháng 2/1995 của Bộ Chính trị về “Một số 
định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay”, nhấn mạnh: “Khi các thế 
lực thù địch ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm đẩy chúng 
ta đi chệch hướng thì đâu tranh dể bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng là vấn đề quan trọng 
trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng và lý luận 
của toàn Đảng, toàn dân ta”. Nghị quyết còn nêu rõ: “chủ nghĩa Mác - Lê nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng và của cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là học thuyết cách mạng và khoa học, là vũ khí tinh thần của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Nghị quyết khẳng định: 
“Chủ tịch Hồ Chí Mình không những vận dụng một cách sáng tạo mà còn 
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, 
đặc biệt là về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội 
ở các nước thuộc địa hoặc phụ thuộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi 
đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Trở thành giá 
trị bền vững không chỉ của dân tộc mà còn toả sáng đến thời đại”(2).

Do đó, Nghị quyết khẳng định: cần phải bảo vệ, phát triển và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là công tác quan trọng 
hàng đầu của công tác tư tưởng và lý luận của toàn Đảng, toàn dân.

(1) Ban Tư tường văn hoá Trưng ương: Một số văn kiện của Đàng về Công tác tư tưởng, văn hoă (1986 
-2000), Nxb. CTQG, HN, 2000, tr.187
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 09/NQTW của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn 
trong công tác tư tưởng, chính trị hiện nay.
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Đến Đại hội VULÌ (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới sau 10 năm trong đó khẳng 
định bài học về tư tưởng Hồ Chí Minh: “Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới; nắm vững hai nhiêm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh”. Ngoài ra, Đại hội còn đề cập đến vấn đề xác định định hướng giáo dục 
đào tạo nhấn mạnh nhiệm vụ tống cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu 
nước chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khẳng định lại nhiều vấn 
đề tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nêu ở các đại hội và các nghị quyết trước đây. 
Thường xuyên bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi việc học tập là nghĩa vụ và bắt 
buộc đối với mọi cán bộ. Coi trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác 
- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Đến Nghị quyết Trung ương 2 (1996) về định hướng chiến lược phát 
triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH đã quyết định: đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thốhg nhà trường như một môn học. 
Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, tư tưởng, lòng yêu nước chủ 
nghĩa Mác - Lênin, đưa việc giảng dạy trong nhà trường phù hợp với từng 
lứa tuổi và từng bậc học.

Đến Đại hội IX (4/2001), đã đánh dấu bước phát triển nhận thức 
trong tư duy lý luận của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã nêu 
khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đầy đủ hơn Đại hội VII: “Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vân đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước 
ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh 
của nhân dân, của khôi đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân 
dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn 
dân; về phát triển kinh tế, văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, 
về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành 
thắng lợi, là tài sản tỉnh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Khẳng định lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi 
nam cho hành động là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý 
luận của Đảng ta...”*1*.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. ƠTQG, HN, 2001,
tr.83-84
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Như vậy, quan điểm nhất quán của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh đến 
Đại hội IX dã có bước phát triển đặc biệt quan trọng. Đại hội đã nêu rõ những 
nội dung các luận điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 vấn đề cơ bản và rất 
cụ thể. Đại hội đã khẳng định lại một lần nữa việc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng; chỉ rõ nguồn gốc ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh...

Đến Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) nêu rõ: Đảng ta nhận thức đầy 
đủ hơn nội dung, giá trị và tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định nền 
tảng tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp 35 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, một lần nữa Đảng 
tại lại đánh giá cao về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đốì với sự nghiệp 
cách mạng nước ta. 35 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ 
vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, đi vào cõi vĩnh hằng và để lại cho chúng ta 
bản Di chúc lịch sử, thiêng liêng và bất hủ. Thực hiện Di chúc của Hồ Chí 
Minh, đinh ninh 5 lời thề mà đồng chí Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam - Lê Duẩn thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ta đọc tuyên thệ trước anh linh của Người, 35 năm qua, nhân dân Việt Nam 
anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã đoàn kết một lòng, đem hết 
tinh thần và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ và hi 
sinh, phấn đấu không mệt mỏi để biến thành hiện thực những lời Bác căn 
dặn, nhờ đó, đã giành được những thắng lợi vang dội làm rạng rỡ non sông 
đất nước ta.

Trải qua 6 kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội VI đến đại hội IX, Đảng ta ngày 
càng xác định rõ hơn những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội IX của Đảng đã nêu cao chủ đề: “Phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiên đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đổi mới là con đường vẻ vang, cũng là con đường đầy gian nan thử 
thách, đòi hỏi phải có ý chí, quyết tâm lớn và trí tuệ cao. Bên cạnh những 
kết quả lớn, chúng ta còn có những yếu kém nhất định cả trong lĩnh vực 
kinh tế và công tác xây dựng Đảng. Chúng ta còn chưa làm được hoặc chưa 
làm đầy đủ nhiều điều Hồ Chí Minh căn dặn. Chúng ta phải phấn đâ'u hơn 
nữa để đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, như mục tiêu mà 
Đại hội X của Đảng đã xác định, xây dựng Việt Nam trở thành một nước: 
Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, như ước nguyện 
mà Di chúc Hồ Chí Minh đã nêu.

Chỉ thị số 23 CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh 
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn 
hiện nay”. Chỉ thị nêu rõ: ...Việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí 
Minh còn một số hạn chế và yếu kém. Nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí 
Minh chưa thống nhất và chưa đạt được chiều sâu tư tưởng, lý luận. Chậm 
đưa tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành môn học trong các trường đại học và 
cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và chưa có chương 
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trình thích hợp cho các trường phổ thông. Nội dung, hình thức, phương pháp 
tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh thiếu sinh động; như chưa giúp cán bộ, 
đảng viên gắn việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giải quyết những 
vấn đề thực tiễn, chưa tạo được phong trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân. Việc đấu tranh và bảo 
vệ tư tưởng Hồ Chí Minh chưa chủ động kịp thời và sắc bén”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 
phát triển mới, bản Chỉ thị nhấn mạnh: “Cần thấm nhuần sâu sắc vận 
dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong 
tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, đôi 
ngoại, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong đó có việc tổ chức học tập 
tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của 
Đảng, cần được toàn Đảng thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả”.

Trên cơ sở đó, chỉ thị đã đề ra mục đích, yêu cầu, đôi tượng, nội dung, 
nhiệm vụ... của công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh một 
cách toàn diện sâu sắc và hệ thô'ng.

Với sự cống hiến nổi bật của Hồ Chí Minh đô'i với sự phát triển của 
đất nước ta và đối với sự phát triển văn minh, tiến bộ của nhân loại, Việt 
Nam - một quốc gia thành viên đã gửi hồ sơ tới tổ chức Văn hoá, Giáo dục 
và Khoa học của Liên hiệp quô'c (UNESCO) để tổ chức này xét công nhận 
Hồ Chí Minh.là một danh nhân văn hoá. Trong phiên họp toàn thể lần thứ 
24 tại Pari (Thủ đô nước Cộng hoà Pháp) từ ngày 20/10 đến ngày 
20/11/1987, UNESCO đã có một chương trình nghị sự thảo luận, xem xét và 
cuối cùng đã thông qua Nghị quyết về kỷ niệm 100 nâm Ngày sinh Hồ Chí 
Minh, Nghị quyết có đoạn viết:

“Xét thấy việc tổ chức kỷ niệm trên quy mô quốc tế những nhà trí thức 
lỗi lạc và danh nhân văn hoá là góp phần vào việc thực hiện những mục 
tiêu của UNESCO và vào sự hiểu biết trên thế giới”

Nhắc lại Quyết định số: 18C- 4351 về việc tổ chức kỷ niệm những vĩ nhân 
và những sự kiện đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại.

Ghi nhận rằng, năm 1990 sẽ được đánh dấu bằng lễ kỷ niệm lần thứ 
100 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng giải phóng dân tộc 
và là nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”(1).

Nghị quyết trên đây của UNESCO còn khẳng định rằng: “Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là một hình tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã 
công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, 
độc lập dân tôc, dân chủ và tiến bộ xã hội... Sự đóng góp quan trọng về 

(1) Nghị quyết ủy ban UNESCO
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nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, 
nghệ thuật, là kết tinh của truyền thống văn hoá hàng nghìn năm của nhân 
dân Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân những khát vọng 
của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu 
cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Do đó, Nghị quyết đã nêu rõ: 
“Khuyến nghị các quốc gia thành viên kết hợp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức những hoạt động đa dạng để 
tưởng niệm Người, để làm cho mọi người hiểu được tầm vóc to lớn của những 
tư tưởng và sự nghiệp của Người vì công cuộc giải phóng dân tộc”.

Đến Đại hội X của Đảng (4/2006) trên cơ sở những kinh nghiệm thu 
được qua đợt làm điểm ở một số cơ quan Trung ương và địa phương, cùng 
với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị 
quyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 
07/11/2006 và Quyết định sô': 35-QD/TW ngày 15/1/2007 về cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hướng đến kỷ niệm 
77 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2007) tới hết nhiệm kỳ Đại hội X 
của Đảng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện hành 
động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, 
toàn dân, trước hết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên của hệ thô'ng 
chính trị; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lô'i sông và 
các tệ nạn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cô' niềm tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò tiên phong, gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung chủ yếu thực hiện cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Chỉ thị 06 nêu 
ra là: Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo 
đức trong đời sông xã hội, “đạo đức là gô'c của người cách mạng”; những 
phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng: trung với nước, hiếu với 
dân; yêu thương con người, sông có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư; kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quô'c tê' trong sáng của giai cấp công nhân và những nguyên tắc 
xây dựng đạo đức: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức xây đi đôi 
với chông; phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suô't đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự 
nghiệp giải phóng giai câ'p, giải phóng con người. Tấm gương của ý chí và 
nghị lực, tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục 
đích. Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng 
nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tâm gương của một con 
người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người. Tâm 
gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng nếp sông 
giản dị và đức khiêm tô'n phi thường.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 195

Đến Đại hội XI của Đảng (1/2011) đã khẳng định đưa việc học tập 
và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên 
trong Đảng và xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 14-5-2011, Bộ 
Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định 
rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh là: Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn 
chế trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn 
của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh 
mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức 
cách mạng, đâu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham 
nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng. Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là 
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để đạt được mục đích, yêu cầu đó, Bô Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, 
trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo 
thực hiện, không thành lập ban chỉ đạo như trước đây. Ở Trung ương, chỉ đạo 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và 
xã hội là nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ 
chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong 
Đảng và trong xã hội; kết hợp giữa xây và chông; với đẩy mạnh thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Căn cứ vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
đã ban hành Kế hoạch sô' 03-KH/TW, xác định các công việc cần thực hiện 
trong nhiệm kỳ khóa XI của Đảng, tập trung vào 8 nhóm công việc cụ thể:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tâm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, 
thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, 
đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành 
vi thiết thực, cụ thể.

Hai là, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo 
đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc 
điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai 
đoạn hiện nay.

Ba là, quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ 
lãnh đạo chủ chô't, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng 
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Cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đôi với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ 
quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng 
viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về 
đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống 
giáo dục quôc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính 
trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Sáu là, coi trọng việc giáo dục đạo đức, lôi sống cho thế hệ trẻ. Câp 
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể 
để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sông cho thế hệ 
trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Bảy là, định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện 
và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, những việc 
làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan 
điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tâm gương 
đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan được Bộ Chính trị giao 
là thường trực thực hiện nhiệm vụ này, đã ban hành Hướng dẫn số 12- 
HD/BTGTW để triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của 
Ban Bí thư về tiếp tục đẩỳ mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng, xét về mặt văn bản, về các đại hội, 
cũng như các Nghị quyết Trung ương của Đảng ta đánh giá, nhận thức về 
tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn có cơ sở và hết sức sâu sắc. Đặt tư tưởng 
Hồ Chí Minh đúng với vị trí là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng ta. Song, chúng ta cũng có thể nói rằng: có một điều đặc biệt 
mà chưa một dân tộc, quốc gia nào có và cũng chưa thấy ở một bậc danh 
nhân nào ngoài Hồ Chí Minh đó là:

Thứ nhất: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam nhiều thế hệ 
đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ, là người Bác kính yêu. Đã từ 
lâu, qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau, mọi người Việt Nam đều coi Hồ Chí 
Minh là bậc danh nhân, là anh hùng dân tộc vĩ đãi như những vị anh hùng 
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dân tộc Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Và giá trị tư tưởng, đạo đức 
của người đã trở thành giá trị văn hoá dân tộc, văn hoá dân gian tự nhiên 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như nguồn sữa mẹ nuôi dưỡng cuộc 
sông tâm hồn của người Việt Nam yêu nước, như lớp lớp phù xa bồi đắp cho 
sự phì nhiêu của đời sống dân tộc. Đây không phải là kết quả từ sự sùng 
bái cá nhân mà chính là sự tôn vinh từ tâm khảm một cách tự giác của 
người Việt Nam chân chính.

Hai là: Giá trị nhân văn trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mang tính đặc biệt đến mức là đã đi vào đời sông tâm linh của 
người Việt Nam. Trên nhiều bàn thờ của người Việt Nam, ngoài thờ tổ tiên 
và những nguời đã khuất của gia đình mình, còn đặt cả bàn thờ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, nhân dân đã tự động lập 
đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta hay nhắc nhau rằng, trong phương 
pháp nghiên cứu Hồ Chí Minh đừng mắc phải sai lầm là thần thánh hoá 
Hồ Chí Minh. Sự nhắc nhở ấy là đúng và đó là một hiện tượng văn hoá thật 
đặc biệt hợp với văn hoá tâm linh truyền thông văn hoá dân tộc.
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CHƯƠNG II.
ĐẢNG VẬN DỤNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH 

VỂ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở VIỆT NAM

I. LÝ LUẬN CHUNG
1. Khái niệm
- Chủ nghĩa xã hội (theo từ điển chính trị) là hình thái kinh tế xã hội 

giai đoạn thấp của xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu công 
cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu, xóa bỏ đối kháng giai cấp.

- Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng 
sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sông xã hội, tạo ra những tiền đề vật chát 
và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên 
tắc căn bản của xã hội, xã hội chủ nghĩa sẽ được thực hiện. Thời kỳ này bắt 
đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền nhà nước cho đến khi 
chủ nghĩa xã hội đã tạo ra được những cơ sở của mình trong các lĩnh vực 
của đời sống xã hội.

2. Nguồn gốc
a. Cơ sở lý luận
Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã làm sáng tỏ bản 

chất của chủ nghĩa xã hội từ những kiến giải kinh tế - xã hội, chính trị, triết 
học. Mác bằng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã chứng minh rằng 
hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa tất yếu sẽ được thay thế bằng 
một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa.

Mác và Àngghen đã từng bước xây dựng những luận điểm cơ bản về 
chủ nghĩa xã hội, chỉ ra những phương hướng phát triển chủ yếu và những 
đặc trưng bản chất của nó, mà đặc trưng cơ bản nhất là xóa bỏ chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất, giải phóng cho con người khỏi tình trạng bị bóc lột 
về kinh tế, bị áp bức về chính trị, bị nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho 
con người có thể tận lực phát triển mọi khả năng sẵn có của mình.

V.I. Lênin phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong điều kiện chủ 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
tức giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
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Nga năm 1917, chủ nghĩa xã hội đã từ lý luận trở thành hiện thực. Chủ 
nghĩa xã hội với tư cách một chế độ xã hội, sau khi đã hoàn thiện sẽ là bước 
phát triển cao hơn, tốt đẹp hơn so với chủ nghĩa tư bản.

Như vậy là theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác
- Lênin, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước lạc hậu không 
thể là con đường quá độ trực tiếp mà là quá độ gián tiếp qua nhiều bước 
trung gian, đồng thời cũng vạch ra khả năng các nước đó có thể đi lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lê nin đã vạch rõ, nó chỉ có thể thực hiện được với điều kiện 
có sự giúp đỡ của các nước công nghiệp tiên tiến đã làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thành công và phải có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản 
kiên trì đưa đất nước đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

b. Cơ sở thực tiễn
Từ quan điểm Mác - Lênin và thực tiễn đất nước, Hồ Chí Minh đã 

khẳng định: di lên chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu của con đường 
cách mạng Việt Nam. Quan niệm của Người về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta từng bước được làm rõ và vào cuối những năm 50 đã được 
cụ thể hóa thêm bằng một nội dung mới: thời kỳ quá độ. Vận dụng học 
thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, Người đã phác họa chu 
trình vận động của lịch sử xã hội loài người như: “Từ cộng sản nguyên thủy 
đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản, đến chủ nghĩa 
xã hội (cộng sản) nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất 
định như vậy. Nhưng tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con 
đường khác nhau, có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, 
có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội
- như các nước Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam...

Theo Hồ Chí Minh, các quốc gia bước vào con đường phát triển xã hội 
chủ nghĩa, từ những tiền đề xuất phát khác nhau sẽ nảy sinh các hình thức 
và phương pháp khác nhau trong cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế - 
xã hội. Bằng thực tiễn cách mạng thế giới và Việt Nam, Hồ Chí Minh đã 
tiếp tục phát triển lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ, Người đã nêu lên 
hai phương thức quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: phương thức quá độ 
trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển) và phương thức quá độ gián tiếp 
(từ chế độ dân chủ nhân dân).

Như trên đã thây Mác và Ăngghen chủ yếu đề cập đến phương thức quá 
độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. V.I. Lênin đã đặt vấn 
đề về cả hai loại hình quá độ: trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội và gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. Ở 
loại hình thứ hai, những ý kiến của Lênin còn dưới dạng khái quát, mang 
tính định hướng lý luận chung. Còn Hồ Chí Minh đã căn cứ vào thực tiễn 
cụ thể của Việt Nam để xây dựng và lý giải những vấn đề của phương thức 
quá độ gián tiếp ở một nước chậm phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội.
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3. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 

tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, trong khi nhấn mạnh 

tính khách quan của sự vận động lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đã đề cập về tính tất yếu của thời kỳ quá độ. 
Trong tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô-ta, Mác viết: “Giữa xã hội tư bản 
chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng 
từ xã hội này sang xã hội khác”. Mác nói đến con đường quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội xuất phát từ điều kiện của các nước tư bản phát triển ồ Tây 
Âu, khi tìm hiểu về lịch sử phát triển ở nước Nga, Mác đã tán thành ý kiến 
của một nhà dân chủ cách mạng Nga rằng: “Nước Nga có thể không cần 
phải trải qua những đau khổ của chế độ đó mà vẫn chiếm đoạt mọi thành 
quả của chế độ ấy”. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm 
cho lý luận về thời kỳ quá độ có sự phát triển mới, vì thế Lênin đã nhận 
ra rằng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Nga là một thời kỳ lịch sử tương 
đô'i dài, nó cần thiết phải thực hiện những bước quá độ nhỏ, những hình 
thức kinh tế trung gian để dần dần lôi cuốn nhân dân Nga, mà đa số là tiểu 
nông đi lên chủ nghĩa xã hội, tức là phải thực hiện bước quá độ gián tiếp. 
Lênin viết: “Nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay, chúng ta có thể nói 
rằng chúng ta đang ở vào một thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ”, “phải 
tiến cực kỳ chậm, vô cùng chậm hơn mức mà trước kia chúng ta đã mơ 
tưởng, phải tiến làm sao cho tất cả quần chúng nông dân đều thực sự tiến 
lên cùng chúng ta?”. Xuất phát từ đặc thù của nước Nga thì Lênin đã nêu 
lên tư tưởng về sự phát triển bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Ông viết: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô Viết, và qua những giai 
đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản không phải trải qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”.

Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước lạc hậu không thể là con 
đường quá độ trực tiếp mà là quá độ gián tiếp qua nhiều bước trung gian, 
đồng thời cũng vạch ra khả năng các nước đó có thể đi lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Từ quan điểm của C.Mác - Lênin và thực tiễn đất nước, Hồ Chí Minh 
đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu của con 
đường cách mạng Việt Nam”. Quan điểm của Người về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta từng bước được làm rõ và vào cuối những năm 50 đã 
được cụ thể hóa thêm một nội dung mới đó là thời kỳ quá độ. Vì thế, Người 
chủ trương sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chúng ta chọn 
con đường rút ngắn, bỏ qua tư bản chủ nghĩa, nhưng phải trải qua thời kỳ 
quá độ. Cách này được Người chỉ rõ khi Người phân tích mâu thuẫn cơ bản 
giữa yêu cầu phải tiến lên trở thành một nước có nền công nông nghiệp hiện 
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đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến với tình trạng lạc hậu kém phát triển đồng 
thời phải đốì phó với các thế lực cản trở phá hoại mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 
Người nói: “miền Bắc nhất định phải tiến lên xã hội chủ nghĩa. Mà đặc 
điểm lớn nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là 
phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa 
miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội...”.

Theo Hồ Chí Minh thời kỳ quá độ mang tính độc lập, nó đang từ bỏ 
những cái cũ, cái lạc hậu và bước đầu xây dựng những cái mới, cái tiến bộ. 
Đây là bước đi tất yếu và thích hợp với điều kiện Việt Nam. Hồ Chí Minh 
nói: Ta bước vào thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, không qua 
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa với nghĩa là bỏ qua một phương thức 
sản xuất, một hình thái kinh tế xã hội, một chế độ chính trị. Sở dĩ chọn 
bước đi đó vì dân tộc đã độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, có sự 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đi trước. Quá dộ lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam là thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ mới với hai đặc điểm:

- Một là: về chính trị trên nền tảng công nông liên minh, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân dân làm chủ đất nước, xây dựng nền chuyên chính dân 
chủ nhân dân nghĩa là dân chủ với nhân dân, chuyên chính trừng trị bọn 
phản động làm phản đất nước chống lại nhân dân.

- Hai là: về thành phần kinh tế, thời kỳ quá độ có 5 thành phần kinh 
tế khác nhau: kinh tế quốc doanh có tính chất xã hội chủ nghĩa; kinh tế 
hợp tác xã có tính chất nửa chủ nghĩa xã hội; kinh tế cá nhân của nông dân 
và thủ công nghệ; kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản Nhà nước.

Như vậy, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một thời kỳ phát triển 
kinh tế nhiều thành phần. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng 
hợp của tất cả các nguồn lực, mọi đôi tượng dân tộc và thời đại vào công 
cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh khẳng định lộ trình gián tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam là trải qua thời kỳ quá độ với nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước vẫn được coi trọng, 
giữ vai trò kinh tế, xã hội to lớn. Trong điều kiện có nhiều thành phần kinh 
tế cùng tồn tại và phát triển như vậy, để hướng tới chủ nghĩa xã hội, Hồ 
Chí Minh lưu ý phải làm cho thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa phát 
triển và giữ vai trò chủ đạo. Để đạt được cả mục tiêu kinh tế, chính trị, xã 
hội ở thời kỳ này, Người lưu ý cần giữ 4 điều chủ chốt như: công tư đều lợi, 
chủ và thợ đều lợi, công nông giúp nhau, lưu thông trong ngày. Bêín chính 
sách này là mấu chót để phát triển kinh tế của nước ta.

Quan điểm của Đảng ta ở Đại hội IX và báo cáo chính trị trình Đại hội 
X về kinh tế đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta xác định bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua vị trí thông trị của chủ nghĩa tư bản 
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và giai cấp tư sản, nhưng ta kế thừa những yếu tố của nền kinh tế thị trường 
và phát triển nó theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về mức độ của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, theo Hồ 
Chí Minh đó là một việc hết sức khó khăn, bởi chủ nghĩa xã hội là tiến bộ, tốt 
đẹp, văn minh. Nhưng từ lạc hậu đến tiến bộ, văn minh là quá trình phấn đấu 
hết sức gian khổ. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt Nam là một nước nông 
nghiệp lạc hậu, công cuộc đổi xã hội cũ thành xã hội mới gian nan, phức tạp hơn 
việc đánh giặc, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi khó khăn 
nhất và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa 
nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những 
nếp sống, thói quen, ý nghĩ, thành kiến có gốc rễ xưa hàng ngàn năm”. Hồ Chí 
Minh cho rằng, thắng đế quốc tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu khó khăn. 
Thắng đế quốc thực chất không chỉ là giành chính quyền mà còn tổ chức cho 
nhân dân giữ chính quyền. Trong Di chúc khi viết về công cuộc khôi phục đất 
nước sau chiến tranh, Người gọi đây là “cuộc chiến đấu khổng lồ, chống nghèo 
nàn lạc hậu, xây cái mới”.

Nhận thức rõ tính chất phức tạp của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam nên Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng, Nhà nước, nhân dân ta 
phải quyết tâm cao hơn nữa, không chủ quan tự mãn với thắng lợi trong quá 
khứ mà thiếu đi sự năng động sáng tạo trước những khó khăn, gian khổ. 
Xác định được như vậy chúng ta mới vững tâm và quyết tâm tìm tòi phương 
thức, cách đi phù hợp để xây dựng đâ't nước theo hướng mà Đảng và nhân 
dân ta lựa chọn.

II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯTƯỞNG Hồ CHÍ MINH VỀ 
CHÙ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHÙ NGHĨA XÃ HỘI TRONG 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

1. Giai đoạn 1930 - 1945
Đây là thời kỳ Đảng lãnh đạo cách mạng khi chưa giành được chính qụyền. 

Từ khi ra đời (1930) cho đến khi Đảng lãnh đạo nhân dân ta tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám (8/1945) là thời kỳ Đảng Cộng 
sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận 
động, giác ngộ, tổ chức các tầng lớp nhân dân, đưa quần chúng nhân dân vào 
cuộc đấu tranh rộng lớn trong khắp cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau, 
trong các tổ chức đa dạng đi từ thấp đến cao, từ lĩnh vực dân sinh, dân chủ, tiến 
tới khởi nghĩa giành chính quyền ở từng địa phương và tổng khởi nghĩa trong 
toàn quốc lật đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập cho dân tộc, tự do 
cho nhân dân, chấm dứt thời kỳ nô lệ của dân tộc, thành lập nước cộng hòa dân 
chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và 
tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ này, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu cách mạng đề 
ra, thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với hai nhiệm vụ là phản 
đế và phản phong, Đảng phải hoạt động trong điều kiện bị bộ máy thốhg 
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trị của thực dân Pháp và triều đình phong kiến thực hiện chính sách đàn 
áp và khủng bố cực kỳ gắt gao với những thủ đoạn dã man, tàn bạo. Vì vậy 
phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện qua những nét sau:

Khi mới thành lập Đảng, để thực hiện mục đích là lãnh đạo nhân dân 
giành độc lập dân tộc, trong sách lược vắn tắt của Đảng, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đã đề ra sách lược tập hợp, đoàn kết những tầng lớp nhân dân, 
trước tiên là dân cày nghèo, tranh thủ các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, 
trung nông... Sách lược tập hợp nhân dân lúc đó còn bao gồm cả việc đoàn 
kết giữa các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân quốc tế, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, làm tăng thêm lực lượng cách mạng 
trong nước. Để tập hợp quần chúng nhân dân vào các phong trào yêu nước 
và phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo, Đảng đã đặt ra vấn đề giải 
phóng dân tộc lên hàng đầu, coi đó là hành động cao nhất của cách mạng. 
Đây là chủ trương sáng suổt của Đảng, chỉ rõ mâu thuẫn gay gắt nhất của 
xã hội ta lúc đó là mâu thuẫn dân tộc chứ không phải mâu thuẫn giai cấp. 
Lợi ích giai cấp luôn nằm trong lợi ích dân tộc, nếu quyền lợi dân tộc không 
được giải quyết thì quyền lợi giai cấp mãi mãi không thể giành lại được.

Vào những năm sau 1939, khi bọn phát xít trực tiếp đe dọa Đông 
Dương, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt ra mục tiêu 
cao nhất là chống chủ nghĩa đế quô'c, chủ nghĩa phát xít giành độc lập dân 
tộc, việc chông phong kiến, địa chủ, tư sản được thực hiện phù hợp với yêu 
cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 
Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhằm khơi dậy lòng yêu nước, 
ý thức dân tộc của nhân dân một cách mãnh liệt. Việc phát động các phong 
trào hành động cách mạng phải nhằm đúng vào những vấn đề bức xúc, 
nóng bỏng của xã hội như phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói trước 
tổng khởi nghĩa đã thổi bùng lên khí thế đấu tranh hừng hực của quần 
chúng. Trong những năm 1936-1939 do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 
các tổ chức yêu nước cần phải được mở rộng cho nhiều người Việt Nam tham 
gia chông đế quốc, chống phát xít, do đó, phải giảm bớt tính đấu tranh giai 
cấp của các tổ chức. Sau năm 1939, khi sự tồn vong của dân tộc đã được đặt 
lên hàng đầu, Đảng phải động viên nhân dân đấu tranh dưới khẩu hiệu cứu 
nước trong những tổ chức cứu quốc.

Nhờ tuyên truyền vận động, giác ngộ quần chúng, qua việc đa dạng hóa 
các hình thức tập hợp nhân dân trong các phong trào các tổ chức, Đảng đã 
chuẩn bị những điều kiện cho việc đưa nhân dân lên cao trào đấu tranh, 
khởi nghĩa giành chính quyền. Quá trình đó là quá trình Đảng không ngừng 
vận động các hình thức lãnh đạo tạo nên các phong trào yêu nước và cách 
mạng hết sức phong phú. Đó là quá trình gắn bó giữa vận động tuyên truyền 
từng con người với công tác vận động của tổ chức, gắn bó giữa giác ngộ tư 
tưởng với đấu tranh.

Trong quá trình lãnh đạo các phong trào, các tổ chức yêu nước và cách 
mạng bằng những phương pháp linh hoạt và sáng tạo, Đảng đã bám sâu, 
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bám chắc trong quần chúng, do đó, Đảng có thể tồn tại trong lòng quần 
chúng và lắng nghe tâm tư tình cảm của nhân dân, thực hiện phương thức 
lãnh đạo từ quần chúng. Do nắm vững khởi nghĩa, nắm bắt và lựa chọn 
đúng thời cơ cách mạng theo lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
có vận dụng kinh nghiệm về khởi nghĩa của phong trào cách mạng thế giới, 
tổng kết kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa mà Đảng ta đã lãnh đạo thành 
công như Cách mạng Tháng Tám, một cuộc tổng khởi nghĩa về chiến lược 
và chiến thuật cướp chính quyền, giành chính quyền làm chủ đất nước về 
tay nhân dân.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là do đường lôi đúng đắn của 
Đảng, do phương pháp cách mạng sáng tạo đã khơi dậy được sức mạnh của 
toàn dân tộc, đã nắm bắt được thời cơ cách mạng chuẩn xác và thể hiện 
quyết tâm chiến lược cao: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
giành cho được độc lập”. Kết hợp đồng bộ 3 yếu tố: đường lối, phương pháp, 
quyết tâm đã dẫn đến thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám - 1945.

2. Giai đoạn 1945 - 1954
Đảng đã áp dụng phương thức lãnh đạo tài tình và khôn khéo, vừa giữ 

vững nguyên tắc là bảo vệ độc lập và thông nhất Tổ quốc vừa mềm dẻo, linh 
hoạt, sáng tạo, kể cả việc đưa Đảng vào hoạt động không công khai dưới 
danh nghĩa tuyên bô' tự giải tán, để tránh sự tập trung phá hoại của các thế 
lực thù địch, phân hóa tranh thủ triệt để bọn chúng, tranh thủ đoàn kết tô'i 
đa những lực lượng có thể đoàn kết được, chèo lái con thuyền cách mạng 
nước ta vượt qua sóng gió, giữ vững được chính quyền trong vòng vây của 
đế quốc. Việc ký Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 là một sách lược khôn khéo để 
tạo điều kiện chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng 
đi đến thắng lợi vẻ vang. Trong đó, Đảng thể hiện sự tin tưởng vô hạn vào 
lực lượng quần chúng nhân dân, thể hiện lòng trung thành tuyệt đốì của 
Đảng với lợi ích của dân tộc, hi sinh tất cả vì lợi ích của toàn dân là giữ 
vững quyền độc lập, thống nhất của Tể quốc. Mặc dù gặp muôn vàn khó 
khăn, Đảng đã lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Nhờ 
công tác tuyên truyền vận động, công tác tổ chức thích hợp có hiệu quả cao 
của cả hệ thống Đảng, Chính phủ, mặt trận và các đoàn thể quần chúng yêu 
nước, Đảng đã phát động được phong trào yêu nước, ra sức thi đua diệt giặc 
đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã sớm nhìn thấy nguy cơ của một Đảng cầm quyền, đặc biệt quan tâm xây 
dựng chỉnh đốn Đảng ngay từ khi cách mạng mới thành công.

Đảng đã tổ chức lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh, cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp 
của Mỹ dưới khẩu hiệu tự lực cách sinh, trường kỳ kháng chiến, vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc. Phương thức lãnh đạo của Đảng lúc này tập trung nắm 
chắc lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân du kích) lãnh đạo cuộc kháng chiến, bám sát quần chúng ở vùng 
tự do cũng như vùng địch tạm chiếm, bám sát cơ sở chiến đấu và sản xuất, 
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vận dụng sáng tạo và tài tình nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Nhờ vậy 
đã làm cho lực lượng kháng chiến ngày càng mạnh từ gậy tầm vông vót 
nhọn đã tiến đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội, giải phóng 
nửa nước, tạo ra hậu phương vững chắc là miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi, Đảng đã giải quyết thành công hai vấn 
đề cơ bản nhất trong sự lãnh đạo của Đảng, đó là củng cố Đảng vững mạnh 
và xây dựng lối làm việc của Đảng.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng (khóa 
II) họp tháng 7/1954 khi sắp kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, một 
thời kỳ đấu tranh mới mở ra, đòi hỏi Đảng phải tăng cường năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu mới. Nghị quyết hội nghị đề ra chủ trương tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng trên cả ba phương diện: chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Về tập hợp và đoàn kết toàn dân, Đảng đã hướng dẫn và tổ chức Hội Liên 
hiệp quốc dân Việt Nam để tập hợp đông đảo nhân sĩ, trí thức yêu nước, các 
tầng lớp nhân dân yêu nước, động viên lòng yêu nước, sự nhiệt tình của họ 
tham gia kháng chiến. Tiếp theo đó đã thô'ng nhâ't Việt Minh với Liên Việt 
thành Mặt trận Liên Việt, đồng thời tăng cường củng cố, mở rộng và phát 
huy vai trò của Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội Việt Nam, khôi đại đoàn kết 
toàn dân ở trong nước được mở rộng hơn bao giờ hết, tập hợp được đông đảo 
nhân dân, làm cho đội ngũ kháng chiến ngày càng thêm đông, thêm mạnh, 
lực lượng kháng chiến ngày càng rộng khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc. 
Mặt trận nhân dân kháng chiến còn được mở rộng ra toàn cõi Đông Dương, 
đoàn kết với nhân dân Lào, Campuchia anh em hình thành liên minh chiến 
lược cùng nhau chông đế quô'c Pháp và can thiệp của Mỹ, tạo nên cục diện 
kháng chiến sôi nổi trên khắp chiến trường Đông Dương, đồng thời còn 
đoàn kết với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân, các lực 
lượng hòa bình, dân chủ tiến bộ trên toàn thế giới.

Cuộc kháng chiến chông Pháp thắng lợi là thắng lợi của việc không 
ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, biết phát huy sức mạnh 
toàn dân, đi từ yếu đến mạnh, phá tan chiến lược đánh nhanh thắng nhanh 
của địch, bẻ gãy âm mưu chia rẽ khôi đoàn kết dân tộc, thực hiện kháng 
chiến trường kỳ và đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

3. Thời kỳ 1954 - 1975
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trải qua cuộc kháng chiến 

chông đế quốc lâu dài vừa kháng chiến, vừa kiến quô'c, xây dựng chế độ dân 
chủ nhân dân, chúng ta giành được độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân 
cày. Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, cách mạng Việt Nam 
tất yếu bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ năm 
1954 - 1975. Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền 
chuyên chính dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản trên 
nền tảng liên minh công nhân, nông dân và lao động trí óc đã được củng 
cố vững chắc; Nhà nước của dân, do dân, vì dân vững mạnh đã có kinh 
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nghiệm điều hành đất nước thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc 
thắng lợi, những tiền đề chủ yếu cho việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã 
được tạo ra. Do đó cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới - quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội - không bắt đầu bằng một cuộc đảo lộn chính trị, 
một cuộc cách mạng chính trị với đầy đủ ý nghĩa của nó, như ở nước Nga 
hay các nước tư bản phát triển.

Ở Việt Nam, Nhà nước Dân chủ cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, tự chỉnh đốn, tự phát triển để làm chức năng mới: lãnh đạo sự 
nghiệp cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách phát triển và cải 
tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu 
thành một nền kinh tế chủ nghĩa xã hội với công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Thực chất phát triển và cải tạo nền 
kinh tế quốc dân cũng là đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp trong điều kiện 
mới: nhân dân ta hoàn thành cơ bản cách mạng dân tộc, dân chủ, so sánh 
lực lượng trên thế giới và trong nước đã có những biến đổi mới. Từ đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị trực diện nhằm đánh đổ đế quốc xâm 
lược và phong kiến tay sai, chúng ta chuyển sang hình thức đấu tranh mới, 
dấu tranh hòa bình và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
chông lại các thế lực đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩa và chống phá 
xã hội chủ nghĩa. Từ đấu tranh trên chiến trường chuyển qua đấu tranh 
trên trên mặt trận sản xuất, trên thị trường và trên mặt trận tư tưởng, 
văn hóa... Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu xâm phạm nền 
độc lập dân tộc và phá hoại sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 
Phải tăng cường củng cố hệ thông chính trị xã hội chủ nghĩa, củng cố chính 
quyền Nhà nước, Người khẳng định: “Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng cách 
mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân, biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện 
cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến 
thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Ở thời kỳ này, Người vạch rõ: “Chúng ta đã đánh thắng thực dân, phong 
kiến, hiện nay chúng ta đang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách 
mạng tuy trường kỳ gian khổ, song nhất định thắng lợi, chỉ phải đổ mồ hôi mà 
không đổ máu, một cuộc cách mạng nhằm đánh thắng lạc hậu bần cùng, để xây 
dựng hạnh phúc muôn đời cho nhân dân ta, con cháu ta”. Người nói về nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ 
là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải 
xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, 
khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải 
cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nền kinh tế mới mà xây dựng là nhiệm vụ chủ 
chốt và lâu dài “xây dựng, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội”.
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Tóm lại, Đảng ta đã vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao gồm những 
vấn đề rất cơ bản về chiến lược, sách lược; về phương hướng, bước đi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các đảng anh em 
và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thực tế những thành bại trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng 
đắn, sáng tạo và rất thiết thực trong sự nghiệp ngày nay.

4. Giai đoạn 1975 đến nay
a. Hoàn thành thống nhất Tổ quốc, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 

của cách mạng Việt Nam (1975 - 1982)
Sau thắng lợi mùa muân năm 1975, một thời kỳ mới đã mở ra trên đất 

nước ta: thời kỳ hòa bình, độc lập, thông nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Đi lên chủ nghĩa xã hội vừa là xu thế phát triển của đất nước ta vừa 
là nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta. Chúng ta đã có đủ điều kiện để 
xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, công bằng, phù hợp với xu thế 
phát triển của thời đại. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, nhân dân ta không 
có nguyện vọng nào tha thiết hơn là được sống trong độc lập, tự do để xây 
dựng lại đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn:

Còn non, còn nước, còn người.
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.

Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế chung của đất nước. Nhưng quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho phù hợp, đặc điểm nước ta là nước nông 
nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, chưa có đại công nghiệp, đó là yêu cầu lịch sử thứ 
nhất đặt ra cho Đảng và nhân dân ta sau 30 năm chiến tranh.

Yêu cầu lịch sử đặt ra cho Đảng và nhân dân ta là một nước đã trải 
qua 30 năm chiến tranh ác liệt, liên tục ngay cả khi kết thúc chiến tranh, 
các thế lực thù địch lại có âm mưu mới, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là vừa 
khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa cảnh giác và chuẩn bị đối phó với những 
âm mưu gây chiến của chúng.

Yêu cầu lịch sử thứ ba là muôn tạo thêm sức mạnh mới phải củng cô' 
sự thô'ng nhất đất nước bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của 
sự thông nhâ't.

Tháng 9 năm 1975, Hội nghị Trung ương lần thứ 24 (khóa III) đã bàn 
về tình hình miền Nam và cả nước đã ra nghị quyết: “Cách mạng miền 
Nam đã trải qua một giai đoạn mới, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, 
từ một nửa nước bị chủ nghĩa thực dân chia cắt và thông trị sang cả nước 
độc lập và thô'ng nhất, từ hai nhiệm vụ chiến lược, cách mạng dân tộc và 
dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa sang một nhiệm vụ chiến 
lược là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
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Do đó, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 
mới là: “Hoàn thành thông nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, miền Bắc phải đẩy mạnh sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thành quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Ngày 25/4/1976, tổng tuyển cử trong toàn quốc bầu ra Quốc hội của cả 
nước, ngày 25/6/1976 họp Quô'c hội tại Thủ đô Hà Nội. Quôc hội nhâ't trí đổi 
tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phê chuẩn việc chọn Hà 
Nội làm Thủ đô, việc chọn quốc kỳ, quốc ca. Ngày 2/7/1976, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức ra đời, ngày 16/12/1980, Hiến pháp 
mới chung cho cả nước đã được thông qua. Sự ra đời của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là bước phát triển rực rỡ của nước Việt Nam, khẳng 
định ý chí thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Sau khi miền Nam giải phóng, về ngoại giao chúng ta đã khẩn trương 
tiếp quản các cơ sở ngoại giao của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ngay tại 
Sài Gòn và ở nước ngoài, có chính sách đô'i với các cán bộ ngoại giao của 
chính quyền Nguyễn Văn Thiệu còn lại. về pháp lý thì sự tan rã của chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam để thay thế là một trường hợp thừa kế nhà nước rất phức tạp. Nói 
chung ta đã xóa bỏ mọi văn kiện có hại cho độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia nhưng tiếp tục tôn trọng các cam kết phù 
hợp với lợi ích dân tộc của nước ta. Mặt khác, chúng ta đã đề ra một số 
chính sách đô'i ngoại nhằm góp phần nhanh chóng ổn định tình hình miền 
Nam trong đó có chính sách đôi với ngoại kiều.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng quyết định đưa cả 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội:

Sau 16 năm kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Tổ quốc ta đã 
trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Vừa ra khỏi cuộc kháng 
chiến vĩ đại chông thực dân Pháp, nhân dân ta lại phải bước vào một trận 
chiến đấu mới chống cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo chưa từng có của 
đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ. Trong cuộc đọ sức đó, đế quốc Mỹ tưởng có 
thể đè bẹp chúng ta trong một thời gian ngắn. Nhưng dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng, và được anh em bầu bạn trên khắp thế giới hết lòng 
giúp đỡ quân dân ta đã chiến đấu anh dũng giành thắng lợi vĩ đại.

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ lịch 
sử giải phóng dân tộc và thông nhất nước nhà do Đại hội lần thứ III của 
Đảng đề ra, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc 
tế cao cả của mình.

Chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu 
dài và oanh liệt của nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Đại hội IV của Đảng tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976 
là Đại hội có ý nghĩa lịch sử cực kỳ trọng đại: Đại hội toàn thắng của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, Đại hội thống nhát nước nhà, Đại hội cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong Báo cáo chính trị Đại hội do đồng chí Lê 
Duẩn trình bày đã nêu bật những vấn đề cơ bản sau:

- Thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam: Dưới ánh 
sáng của đường lối do Đại hội lần thứ III của Đảng đề ra, nhân dân cả nước đấu 
tranh vô cùng anh dũng và bền bỉ để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Giải 
phóng miền Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nhằm thực hiện một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

- Đường lôi cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới: Đại hội 
lần thứ III của Đảng đã vạch ra đường lô'i cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc nước ta. Khi bước sang giai đoạn mới, cách mạng nước ta phát 
triển với những đặc điểm như: Trải qua 20 năm miền Bắc đã đạt được nhiều 
thành tựu về cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ 
các giai cấp bóc lột, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đây là đặc 
điểm lớn nhất nói lên thực chất của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Cả nước hòa bình, độc lập, thông nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong khí thế cách mạng tưng bừng của một dân tộc vừa giành thắng lợi. 
Đảng ta là một Đảng Mác - Lênin dày dặn, được nhân dân yêu mến và tin 
tưởng. Nước ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh quốc 
tế thuận lợi. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang lớn mạnh 
không ngừng, phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng của giai 
cấp công nhân đang trên đà phát triển, chủ nghĩa đế quổc đang lún sâu vào 
cuộc khủng hoảng và ngày càng suy yếu.

Đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới 
ở nước ta là: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó, cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

- Phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (1976 — 1980) phát triển 
cải tạo kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học kỹ thuật.

- Đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng và phát triển 
trên nền văn hóa mới. Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng 
chiến chông Mỹ, cứu nước không chỉ là thắng lợi của đường lối chính trị, 
đường lối quân sự đúng đắn, mà còn là chính sách văn hóa của Đảng. Đó 
là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, của tư tưởng xã hội chủ nghĩa ngày 
càng thâm sâu vào đông đảo quần chúng, thắng lợi của ý chí độc lập, tự do, 
của chủ nghĩa yêu nước truyền thông được phát huy mạnh mẽ hơn bất cứ 
thời đại nào trong lịch sử dân tộc.
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Trên miền Bắc, tư tưởng làm chủ bắt đầu thể hiện trong đời sông xã 
hội, con người mới đang từng bước hình thành. Ở miền Nam, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới cùng với 30 năm chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề 
trên lĩnh vực về văn hóa, tư tưởng.

- Tăng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của đoàn thể, 
làm tốt công tác quần chúng. Đại hội vạch ra đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên cả nước trong một thời kỳ lịch sử lâu dài, kế hoạch mở đầu 
thời kỳ phát triển kinh tế và văn hóa sau chiến tranh. Trong giai đoạn 
mới, Đảng quyết tâm làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc 
của nhân dân.

- Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó là: bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 
của TỔ quô'c và tìm tòi con đường đổi mới.

b. Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kình tế - 
xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng được tiến hành tại Hà 
Nội từ ngày 5/12/1986. Cùng với việc đánh giá đúng những thành tích đã 
đạt được, ở Đại hội này sẽ chú trọng kiểm điểm những mặt yếu kém, vạch 
rõ nguyên nhân, nêu ra biện pháp khắc phục, xác định nhiệm vụ và mục 
tiêu phân đâu trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên trong 
thời kỳ quá độ. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc, nhân dân ta tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ta lớn của sự hợp tác nhiều 
mặt của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, sự ủng hộ của nhiều 
nước bầu bạn của nhân dân yêu thương tự do trên thế giới. Chúng ta tranh 
thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng lợi thế của 
nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề 
về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

III. KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHÙ NGHĨA XÃ HỘI

Trong công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nước ta bước vào thế kỷ XXI theo 
con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn với tất cả những thuận lợi và khó 
khăn, cơ hội và thách thức trong bối cảnh quốc tế và đất nước đang biến 
đổi không ngừng. Đánh giá thành tựu 20 năm đổi mới, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Công cuộc đổi mới ở nước ta 
đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa trong lịch sử”, “Nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ 
hơn, hệ thông quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ 
nghĩa và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hình thành trên 
những nét cơ bản”. Đây là những cơ sở tư tưởng, lý luận cơ bản quan trọng 
của Đảng ta, nhân dân ta kiên định con đường đã lựa chọn, độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 211

Trước những biến động và những khó khăn của tình hình quốc tế, 
những khuyết điểm yếu kém của bản thân chúng ta trong tiến hành đổi mới 
đã làm nảy sinh những ý nghĩ cho rằng: dân tộc ta có nên đi tiếp con đường 
xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn hay không? Hiện nay ở nước ta có sự dao động 
niềm tin trong một số người về con đường xã hội chủ nghĩa. Một số người 
có ý định ngả sang con đường khác để phát triển đất nước bằng những hình 
thức công khai hoặc kín đáo... vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải kiên định 
con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn, đấu tranh khắc phục sự dao động 
niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo lôgic có thể thấy rằng: ý định trong các quan điểm tư tưởng đã 
nêu trên là muôn chúng ta đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản 
chủ nghĩa. Phải thừa nhận rằng, những thành tựu về kinh tế, khoa học 
công nghệ và quản lý mà chủ nghĩa tư bản đạt được trong những thập niên 
cuối thế kỷ XX nhờ ứng dụng nhanh những tiến bộ của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại là to lớn, là không thể phủ nhận, đó là 
những đóng góp mới của chủ nghĩa tư bản vào lịch sử phát triển của nhân 
loại mà trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa chúng ta phải tiếp thu, kế thừa và sử dụng có chọn lọc. Trong khi 
còn khả năng tạo ra những điều “thần kỳ mới” thì mặt phản phát triển của 
chủ nghĩa tư bản cũng ngày càng lộ rõ. Sự vận động của “xã hội tiêu dung” 
kiểu phương Tây gắn với những lãng phí về của cải và nguồn lực xã hội làm 
gay gắt thêm tình trạng cạnh tranh, tác động xấu đến đạo đức, môi trường. 
Các nước tư bản phát triển đều công khai thừa nhận không thể giải quyết 
được vấn đề đạo đức, văn hóa gia đình do sự thông trị của chủ nghĩa cá 
nhân cực đoan và lô'i sống thực dụng. Bởi vậy, sống trong sự đầy đủ về vật 
chất mà con người vẫn không thấy hạnh phúc. Trong một xã hội đầy ắp 
thông tin và nhộn nhịp đến chóng mặt mà con người nhiều khi vẫn cảm 
thấy cô đơn. Trước đây, nhà bác học vĩ đại Anbe Anhxtanh đã từng lên án 
chủ nghĩa tư bản luôn phạm phải một tội ác là hủy hoại con người, biến con 
người thành nô lệ của chủ nghĩa vị kỷ trong một cuộc tìm kiếm sự yên ổn 
của tâm hồn mình, điều này vẫn còn đúng trong xã hội tư bản ngày nay. Vì 
thế ông Goóc-Xôrôc một nhà tư bản tài chính vào “hàng cá mập” cũng phải 
thừa nhận sự bất ổn của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Trên phạm vi thế giới, 
chủ nghĩa tư bản ngày nay là kẻ thông trị, bóc lột, nô dịch các nước đang 
phát triển bằng các loại thực dân kinh tế, công nghệ, thông tin trong quá 
trình toàn cầu hóa và bằng cả các biện pháp bạo lực của chủ nghĩa cường 
quyền vô liêm sỉ và trắng trợn nhất như đôi với Irắc và Nam Tư. Do đó, chủ 
nghĩa tư bản không thể là con đường mà chúng ta lựa chọn.

Trong sự dao động về niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa, có 
những trào lưu muôn đi tìm một “con đường thứ ba” mà theo họ không phải 
là tư bản chủ nghĩa cũng không phải là xã hội chủ nghĩa, một con đường 
đứng giữa hai con đường, mà điển hình là con dường xã hội dân chủ. Thực 
chất con đường xã hội dân chủ chỉ là một biến dạng của con đường tư bản 
chủ nghĩa chứ không phải là con đường thứ ba nào cả. Ở một sô' nước tư bản 
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Tây Âu, các đảng xã hội dân chủ cầm quyền đã có những chính sách phù 
hợp làm thay đổi bộ mặt của chủ nghĩa tư bản đem lại cho nhân dân lao 
động những cải thiện đáng kể về đời sống kinh tế, các quyền tự do dân 
chủ... Cách làm của họ có nhiều điểm cho chúng ta nghiên cứu, học tập và 
áp dụng với tinh thần phê phán và có chọn lọc. Nhưng tất cả những cải cách 
đó vẫn không vượt ra khỏi khuôn khổ chế độ tư bản. Thực tế, các mô hình 
xã hội dân chủ dù ở Bắc Âu hay ở Pháp, Anh, Đức cũng chỉ là sự tìm tòi 
cứu vãn chủ nghĩa tư bản khỏi mâu thuẫn của nó. Hơn nữa chủ nghĩa xã hội 
dân chủ chỉ có thể ra đời và phát triển khi có những điều kiện cần thiết như: 
nền kinh tế tư bản đã phát triển cao, sự tồn tại của giai cấp trung lưu làm 
cơ sở xã hội, có môi trường dân chủ tư sản, có sự tồn tại của Đảng xã hội 
dân chủ lãnh đạo hoặc cầm quyền. Do đó, những mong muôn tìm con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ trên đất nước ta là không có cơ sở.

Dù trong bô'i cảnh hiện nay, việc đi trên con đường xã hội chủ nghĩa 
có gặp nhiều trở ngại, thì chúng ta vẫn khẳng định tiếp tục đưa đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đó vẫn là con đường đúng đắn duy nhất xét 
theo bản chất, nội dung của cuộc cách mạng ỗ nước ta: mục tiêu, lý tưởng 
của Đảng, nhân dân ta.

Khi phân tích về mặt chính trị thực tiễn, chúng ta thấy rằng Đảng và 
nhân dân ta chỉ có thể đi con đường xã hội chủ nghĩa chứ không có con 
đường nào khác. Để xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh thì đâ't nước phải ổn định về chính trị - xã hội. 
Hiện nay đất nước ta đang có ổn định chính trị - xã hội tốt so với nhiều nước 
quanh ta và trên thế giới. Đó là tiền đề và điều kiện thuận lợi hết sức quan 
trọng để xây dựng đất nước. Sự ổn định đó chính là được tạo ra trong khuôn 
khổ của con đường xã hội chủ nghĩa. Do vậy, giữ vững và củng cố sự ổn 
định theo hướng phát triển xã hội chủ nghĩa là con đường đúng đắn nhất, 
có lợi nhát cho đât nước, cho dân tộc.

Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh 
hiện nay là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài nhưng dó 
cũng là con đường đi thuận lợi nhất và nhanh nhất để có được một nước Việt 
Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Sự nghiệp 
đó đòi hỏi Đảng ta và nhân dân ta phải kiên định mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa, có một quyết tâm rât cao và phải râ't sáng tạo vì chúng ta có đủ cơ 
sở để vững tin ở tương lai của con đường chúng ta đi. Bởi, chúng ta có chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng và khoa học soi 
đường, hướng dẫn để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận một cách sáng 
tạo, có thực tiễn phong phú xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước ta 
và trên thế giới. Chính sự hình thành và phát triển của những nhân tố, 
những giá trị xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới hôm nay, những tìm 
tòi thử nghiệm sẽ giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về con đường xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Mặt khác, chúng ta cũng có cả thực tiễn của chủ nghĩa 
tư bản thế giới ngày nay, một hệ thống kinh tế đã đạt đến trình độ xã hội 
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hóa rất cao, đã tạo ra những tiền đề mà nếu tước bỏ cái bản chất tư sản đi 
thì còn lại những tiền đề của chủ nghĩa xã hội. Ở đó những cái hay chúng 
ta tiếp thu học tập, cũng như những cái dở mà chúng ta cần biết đánh giá 
một cách có phê phán, tránh rơi vào bệnh giáo điều rập khuôn mới.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta không chỉ có những khó 
khăn, thách thức mà còn có nhiều thuận lợi và cơ hội mới. Với đường lối 
đổi mới đúng đắn sáng tạo của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân, Đảng ta và nhân dân ta sẽ tận dụng được những thuận lợi và 
thời cơ, khắc phục và vượt qua được các khó khăn, thử thách, nguy cơ để đi 
đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa - con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng 
và nhân dân ta đã lựa chọn.

* *

*

Đúng như Đảng ta đã khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản 
tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường cách 
mạng dân tộc Việt Nam, con đường đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là tư tưởng về xây dựng 
một chế độ xã hội mới do nhân dân làm chủ, tất cả đều của dân, do dân và 
vì dân, một xã hội phát triển cao về kinh tế, văn hóa, đạo đức, con người 
có quan hệ xã hội lành mạnh, có cuộc sông vật chất và tinh thần cá nhân 
phong phú, được tạo điều kiện để phát triển hết mọi khả năng sẵn có của 
mình. Đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn 
minh. Vì vậy, tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa là quy luật tất yếu 
của cách mạng Việt Nam. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam là từ một nước nông nghiệp lạc hậu bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 
tiến lên một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có khoa học 
kỹ thuật tiên tiến là con đường mới lần đầu tiên được khai phá. Theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 
một thời kỳ lịch sử lâu dài và khó khăn, nó phải trải qua nhiều bước, “bước 
ngắn, bước dài tùy theo hoàn cảnh, nhưng bước đi nào phải vững chắc bước 
ấy, cứ tiến dần dần”. Phải chông nóng nảy, chủ quan, duy ý chí, đồng thời 
phải chông rụt rè, bảo thủ, thiếu ý chí cách mạng tiến công. Phải thấy thời 
kỳ quá độ là một vấn đề lớn, có tính quy luật, sẽ còn chi phôi lâu dài, nên 
cần được nghiên cứu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân 
ta, là sự khái quát sâu sắc những quy luật phát triển và thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam trong 83 năm qua. Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực 
hiện đúng, vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được 
những thành tích to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ 
quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ hòa bình.
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CHƯƠNG III.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG 

Tư TƯỞNG HÓ CHÍ MINH TRONG CÔNG cuộc 
ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC TỪ NĂM 1986 ĐẾN nay

I. MỘT SỐ NỘI DUNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH VỚI CÒNG cuộc Đổl MỚI

1. Tư duy và hành động của Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa đổi mói
Sinh thời, Hồ Chí Minh ít dùng đến từ “đổi mới” nhưng trong thực tiễn 

thì tư duy và hành động cách mạng của Bác mang nhiều ý nghĩa đổi mới.
Năm 1911, khi ra đi tìm đường cứu nước, Người đã không theo cách đi 

của cha anh là sang phương Đông tìm sự viện trợ ở những người anh cả da 
vàng, phong kiến, tư sản, mà quyết đi sang phương Tây nhằm thấy rõ căn 
bệnh của chế độ nộ lệ thuộc địa để tìm phương cứu chữa. Ở phương Tây, 
trong khi các bậc cha anh tìm sự cứu giúp của văn minh tư sản thì với Hồ 
Chí Minh khẩu hiệu "tự do, bình đẳng, bác ái” tuy vẫn còn cuốh hút sự chú 
ý của Người nhưng cái mà Hồ Chí Minh say sưa tìm hiểu lại là cái mới của 
thời đại. Đó là lý luận cách mạng vô sản và phong trào cộng sản công nhân 
quốc tế gắn với phong trào dân tộc thuộc địa.

Gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nhạy cảm nắm bắt lấy cái 
mới. Đó là sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa - thời đại cách mạng dân tộc và thuộc địa. Khẩu hiệu “vô sản toàn 
thế giới liên hiệp lại” của Mác đã được Lênin phát triển lên thành khẩu hiệu 
“vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức liên hợp lại”. Đọc Luận cương 
về các vẩn đề dân tộc thuộc địa của Lênin,*Hồ  Chí Minh đã tìm thấy con 
đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam và thế giới đã cho Hồ Chí Minh 
thấy: Vô sản chính quốc phải cùng vô sản và nhân dân các thuộc địa trên 
toàn thế giới có liên kết lại với nhau mới có thể diệt được “con đỉa hai vòi” 
đế quôc chủ nghĩa: một vòi hút máu các dân tộc thuộc địa, một vòi hút máu 
của vô sản chính quốc để tồn tại.

Từ cái mới của tư duy, Hồ Chí Minh có cái mới trong hành động, năm 
1919, Người đã cùng đại biểu các dân tộc thuộc địa gửi yêu sách lên Hội nghị 
Vécxây yêu cầu các cường quốc phải quan tâm đến quyền lợi của các dân tộc 
thuộc địa. Rồi tháng 12/1930, tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp, 
Người đã biểu quyết tán thành Quôc tế Cộng sản vì quốc tế này coi trọng 
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vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa trên đất Pháp, Người đã hoạt động 
không mệt mỏi cho sự đoàn kết chiến đấu giữa vô sản chính quốc với vô sản 
thuộc địa.

Khi về nước xây dựng Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quô'c đã chủ trương thành lập chính đảng của giai cấp còng nhân 
từ ba yếu tô': Lý luận Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước. Đưa phong trào yêu nước vào thành một trong ba yếu tô' cấu thành 
chính đảng vô sản là một đổi mới sáng suốt, táo bạo của Hồ Chí Minh, 
khiến có nhà lãnh đạo Quô'c tê' cộng sản bấy giờ đã cho Bác là nhà dân tộc 
chủ nghĩa. Nhưng lịch sử đã chứng minh đổi mới đó của Hồ Chí Minh là 
đúng đắn và sáng tạo.

Đến sự thành lập chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân Việt 
Nam, ngay từ đầu, Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Hồ Chí 
Minh soạn thảo đã ghi rõ thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không 
phải Đảng Cộng sản Đông Dương, mặc dù lúc đó sự nghiệp giải phóng các 
dân tộc Đông Dương còn do Đảng lãnh đạo. Cái mới này của Hồ Chí Minh 
xuất phát từ thực tiễn lịch sử và cách mạng của ba dân tộc Việt, Miên, Lào. 
Đến Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (1941) mới được trở thành 
hiện thực và ngày càng được lịch sử xác minh là đúng đắn.

Tới cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám (1939 - 1945), tư duy đổi mới 
của Người lại tiếp tục phát huy. Từ nhận thức về mục tiêu cách mạng là cứu nước 
Hồ Chí Minh đã đổi mới phương châm chiến lược và tổ chức cách mạng lập “Mặt 
trận Việt Minh” thay cho “Mặt trận dân tộc phản đê' Đông Dương", tổ chức ra 
các đoàn thể công, nông, thanh, phụ., cứu quốc thay cho các đoàn thể phản đế. 
Đường lốì từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa., của Hồ Chí Minh 
cũng là cái mới trong lịch sử quân sự Việt Nam. Đặc biệt là trong chương trình 
cứu nước của Mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh đề xướng đã nêu rõ: “thợ 
thuyền được hưởng Luật lao đông... già có lương hưu trí, cải thiện chê' độ làm việc... 
dân cày có đủ ruộng cày cấy, được cứu tế trong những năm mất mùa, tá điền được 
giảm địa tô, chia lại công điền; tư sản được tự do kinh doanh, được giúp đỡ trong 
việc mở mang các ngành kỹ nghệ cần thiết; địa chủ thì quyền sở hữu vẫn được 
coi trọng, được khai phá đất hoang; nhà buôn được tự do thông thương; sản 
nghiệp thương mại được pháp luật bênh vực...”11’.

Có thể nói, cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời mỗi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam được gắn liền với tư duy và hành động đổi mới của Hồ Chí Minh.

2. Một số nội dung kê' thừa và phát huy tỉnh thần đổi mới theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh

Công cuộc đổi mới của chúng ta hiện nay nhằm giải quyết cuộc khủng 
hoảng sâu sắc bắt nguồn từ cuối thập niên 70 của thê' kỷ XX cũng là sự kế 
thừa và phát huy tinh thần đổi mới mà Hồ Chí Minh đã thực hiện.

(1) Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Nxb. Sự Thật, HN, 1977, tập 3, tr.445- 446
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Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khoá IV) tháng 8/1979, Đảng ta đã 
đề xuất chủ trương đổi mới. Trải qua một quá trình tìm tòi, đổi mới, bám 
sát thực tiễn... Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 mới chính thức bắt 
đầu tiến hành công cuộc đổi mới, như Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã tổng 
kết: “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá VI) với những chính sách đã 
làm cho sản xuâ't “bung ra”; Chỉ thị: 100 của Ban Bí thư (khoá VI) về khoán 
sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp; các Quyết định: 25, 26 - CP của Thủ tướng Chính phủ về nhiều 
nguồn cân đô'i và ba phần kế hoạch; Đại hội V của Đảng với việc xác định 
lại thứ tự ưu tiên trong phát triển kinh tế, khẳng định nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá V) tháng 6 năm
1985 về giá, lương, tiền; Kết luận của Bộ Chính trị (khoá V) tháng 8 năm
1986 về một số vấn đề lớn thuộc quan điểm kinh tế.

Những thử nghiệm ban đầu về đổi mới nói trên là tiền đề để dẫn tới 
đường lối đổi mới toàn diện tại Đại hội Vĩ. Đường lối ấy hình thành trên 
cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tổng kết những kinh nghiệm sáng 
tạo của nhân dân, của các cấp, các ngành, hợp quy luật, thuận lòng người 
nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ở dây, tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi 
mới đã được kế thừa và phát huy:

Thứ nhất: Như đã nói ở trên, Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng luôn coi trọng đổi mới tư duy. Nay công cuộc đổi mới của Đảng 
ta cũng bắt đầu từ đổi mới tư duy.

Thấy rõ một trong những nguyên nhân của khủng hoảng là chúng ta duy 
trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mà nguồn gốc là sự trì trệ về tư 
duy và bảo thủ về tổ chức, nên Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nêu rõ: “Để làm 
chuyển biến tình hình, Đại hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của 
Đảng ta về tư dụy, phong cách tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất 
nước. Đó cũng là đức tính của cách mạng, nhất là cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác - Lenin”*1 2*.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh: Đổi mới trước hết là đổi mới 
tư duy. Mà đổi mới tư duy: “Trước hết là tư duy kinh tế...”. Đại hội VIII tổng 
kết thêm kinh nghiệm là: “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế 
với đổi mới chính trị, lây đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng 
bước đổi mới chính trị”(2). Nhận thức rõ tác dụng to lớn của đổi mới tư duy, 
Đại hội cho rằng: Đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và 
Nhà nước là việc cấp bách, đồng thời là việt: thường xuyên và lâu dài. Hiện 
nay, Đảng ta vẫn tiếp tục thực hiện phương châm đổi mới này.

Thứ hai: Hồ Chí Minh luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực hiện đổi mới nên không lúc nào đi

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự Thật,
HN, 1987, tr 124, 125 ___
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hôi VIII, Sđd, tr.71
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chệch mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Khi tìm được con 
đường cứu nước, Người đã khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội... mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới 
khỏi ách nô lệ”.

Nay trong đổi mới, Báo cáo chính trị trong Đại hội VI của Đảng cũng nhấn 
mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...”*1’.

Theo gương Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xuất phát từ thực tiễn, lấy 
thực tiễn kiểm tra chân lý. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra một 
phương châm nổi tiếng là “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, 
nói rõ sự thật”. Sự thật của cách mạng Việt Nam qua những nám đổi mới 
là: chỉ có khắc phục chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí, quyết tâm đổi mới, kiên 
trì mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa mới đảm bảo 
được ổn định và phát triển kinh tế và văn hoá...

Đại hội VIII của Đảng đã rút ra được bài học quan trọng của Đảng là: 
phải xác định rõ đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
mà là quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục tiêu 
ấy bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù hợp. Kết hợp sự kiên 
định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng tạo trong 
sách lược nhạy cảm “nắm bắt cái mới”. Đổi mới phải được thực hiện trên 
cơ sở bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thông quý báu của dân tộc và 
những thành quả đã đạt được. Phê phán nghiêm túc sai lầm, khuyết điểm 
phải đi đôi với khẳng định những việc làm đúng, không phủ nhận sạch trơn 
quá khứ, không hoang mang, mất phương hướng, từ thái cực này chuyển 
sang thái cực khác.

Thứ ba: Trong đổi mới, Hồ Chí Minh luôn tìm cách khắc phục những yếu 
kém, sai lầm của giai đoạn trước bằng đổi mới sách lược hay chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược. Nay trong khắc phục sai lầm chủ quan, duy ý chí, Đảng ta từ đổi 
mới tư duy lý luận đã thấy rõ cách mạng xã hội chủ nghĩa phải trải qua nhiều 
nấc thang của thời kỳ quá độ đề ra chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, ở đây, chúng ta thấy có sự vận dụng Chính sách 
kinh tế mới (NEP) của Lênin vào điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, điều mà Hồ 
Chí Minh đã từng quan tâm trong xây dựng Chương trình cứu nước của Việt 
Minh thời Cách mạng Tháng Tám, đồng thời Đảng ta cũng nêu lên bài học kinh 
nghiệm: vận dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý nền kinh tế 
thị trường là để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa 
xã hội chứ không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, trong bất kỳ sự 
đổi mới nào, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vẫn không bao giờ xa rời con đường 
xã hội chủ nghĩa.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự
Thật, HN, tr.125
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Tại Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 4/2006) đã xác định rõ 
nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta:

Thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, 
nâng cao đời sông nhân dân; đẩy mạ nh xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích 
mọi người vươn lên làm giàu chính dáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo 
và từng bước khá giả hơn.

Phát triển nền kinh tế, trong đó nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, 
nhiều thành phần kinh tế, trong đó, thành phần kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng giữ vai 
trò nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng 
chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, y 
tế, giáo dục... giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con 
người. Thực hiện chế độ phân phôi chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả 
kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vôn cùng các nguồn lực khác và thông 
qua phúc lợi xã hội.

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản 
lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đảng.

Qua tổng kết 25 năm đổi mới, Đại hội XI đã tiếp tục xác định rõ thêm 
những vấn đề cần quan tâm để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
phát triển kinh tế thị trường ở nước ta thời gian tới là:

- Về mục đích, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, cơ chế thị trường phải được vận dụng đầy đủ để phát huy mạnh mẽ 
mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, nâng cao 
đời sông nhân dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói, 
giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, chủ thể kinh tế, trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phát huy quyền tự do kinh 
doanh theo pháp luật của mọi công dân để làm giàu cho bản thân và đóng góp 
cho xã hội; mọi thành phần kinh tế, các chủ thể tham gia thị trường đều được 
coi trọng, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và 
văn minh, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

- Về môì quan hệ giữa hội nhập quốc tế và dộc lập, tự chủ, phải chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững tính độc lập, tự chủ của 
nền kinh tế.

- Về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội, 
phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội. Công bằng trong phân phối các yếu tố sản xuất, tiếp 
cận các cơ hội kinh doanh và phân phôi kết quả làm ra.
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- Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế của Nhà nước, chú 
trọng phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt trái, tiêu cực của cơ chế thị 
trường; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực kinh tế.

Thứ tư: Trong cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi trọng dân chủ, chăm 
lo tới quyền lợi của nhân dân với quan điểm lấy dân làm gô'c, mọi sự nghiệp 
cách mạng, mọi sự nghiệp cách mạng đều là “của dân, do dân, vì dân”.

Trong đổi mới, Đảng đưa ra kinh nghiệm lịch sử này lên vị trí hàng đầu: 
“Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm 
gốc, xây dựng và phát triển quyền làm chủ của nhân dân lao động^n. Trong đổi 
mới chính trị phải chăm lo phát triển nguồn lực con người, thực hiện công bằng 
xã hội.

Tại Đại hội lần thứ X của Đảng, vấn đề phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân rất được coi trọng: Đại hội khẳng định, dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
vừa là động lực, vừa là mục tiêu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, thể hiện mô'i quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi 
ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Xây dựng xã hội dân 
chủ, trong đó, cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của 
nhân dân. Đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
Bộ máy Nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thông chính trị không chỉ 
có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đường lôi, chính sách của Đảng, mà còn đề 
xuất ý kiến với Đảng trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách 
vì dân.

Xây dựng kỉnh tế phải chăm lo xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, phấn đấu 
cho nhân dân ấm no, hạnh phúc, đất nước được văn minh, giàu mạnh.

Trong Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành 
tô't chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ 
nhân dân”.

Đảng ta là Đảng cầm quyền - một Đảng cách mạng chân chính, việc 
phục vụ nhân dân, hết lòng vì nhân dân phải là mục đích tối thượng. Vì vậy, 
mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tất cả các vấn đề về quốc 
kế dân sinh đều cần có sự tham gia trực tiếp của nhân dân theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực tế cho thấy, sự 
tham gia trực tiếp của nhân dân vào mọi mặt đời sống của đất nước là nét 
nổi bật của nền dân chủ XHCN trong hơn 25 năm qua. Nhiều vấn đề quan

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự
Thật, HN, tr.29
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trọng của Đảng, Nhà nước đã được trưng cầu ý kiến nhân dân. Đặc biệt, 
trong Đại hội XI, vai trò của nhân dân được phát huy mạnh mẽ cả trong 
công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng, góp phần quan trọng phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hôi, giữ vững quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh và không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ năm: Trong đổi mới, Hồ Chí Minh luôn coi trọng đổi mới tổ chức 
và sự lãnh đạo của Đảng, củng cố hệ thông chính trị, tăng cường khôi đoàn 
kết toàn dân, mở rộng đoàn kết quốc tế... tạo nên một sức mạnh tổng hợp 
cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi cả trong dựng nước lẫn giữ nước.

Tại Đại hội VI của Đảng đã quyết định: “Phải xây dựng Đảng ngang tầm 
nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền”(1).

Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Báo cáo chính trị của 
Đảng lại nhấn mạnh: “Đổi mới và chỉnh đô'n Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng bao gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng công 
tác tư tưởng, lý luận...” của Đảng; “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh 
đạo của Đảng”; “chấn chỉnh bộ máy cán bộ của Đảng”; “Phát huy dân chủ 
nội bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, 
thông nhát trong Đảng”; “làm sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên”; “đổi mới cán bộ và đội ngũ cán bộ”1 (2). Đến nay, chủ trương đẩy mạnh 
phê bình và tự phê bình cũng như học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh đang trở thành nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đã chỉ ra phương hướng và mục tiêu 
xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, 
tăng cường bản chát giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có bản lĩnh chính trị, vững 
vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức 
lãnh đạo khoa học, luôn luôn gắn bó với nhân dân.

Cụ thể như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định 
đường lôì, chủ trương, chính sách; tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả 
đường lôì. Coi trọng công tác tư tưởng, tổng kết thực tiễn, xây dựng nền tảng 
tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, giữ vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, bảo đảm thống nhất 
giữa nhận thức và hành động. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối 
sốhg, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất và năng lực của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí...

Thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Kiện toàn hệ 
thông tổ chức. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Sđd, tr.31
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự 
Thật, HN, 1991, tr.94, 98

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HẰNH LỊCH sử 221

đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp 
tục đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chiến 
lược, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng và thực hiện chính sách 
phát triển nhân tài.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm vừa nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần, trách 
nhiệm của Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân và người đứng đầu; 
khắc phục khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thông qua Báo cáo kết quả kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn dề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Hướng dẫn theo Nghị quyết số 12 - 
NQ/TW đã đưa ra mục tiêu và các nhóm giải pháp sau đây:

Mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những 
hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta 
thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cô' 
niềm tin trong Đảng và nhân dân, dộng viên toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Ba nhóm giải pháp:
Về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng
Một là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 

kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và 
phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện 
Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác. 
Làm tốt việc kiểm điểm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ của 
cả hệ thông chính trị và chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt 
các cấp nhiệm kỳ tới.

Hai là, phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy 
chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung 
ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét 
cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, 
không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có 
cơ chế kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương bô' trí một sô' chức danh cán bộ chủ 
chô't ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Thực hiện 
nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai 
tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú.

Bốn là, thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để 
bầu cử ủy viên thường vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



222 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

thiệu để bầu cử, bổ nhiệm câp phó; thí điểm chế dộ tiến cử, chế độ tập sự 
lãnh đạo quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những 
người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương 
trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Năm là, chân chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tô', xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chông tham 
nhũng, lãng phí. Sớm tổng kết toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, 
chống tham nhũng. Kiện toàn và tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của cơ quan phòng, chông tham nhũng. Xét xử nghiêm những vụ 
án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, được nhân 
dân quan tâm.

Bảy là, định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông 
qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

về cơ chế, chính sách
Một là, khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, 

xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác 
cán bộ. Trọng tâm là dánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức 
danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào 
tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. 
Ban hành quy chế để hằng năm Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể 
hiện sự tín nhiệm đốì với tập thể và từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư; ban chấp hành đảng bộ các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đôi 
với tập thể và từng thành viền ban thường vụ câp ủy cấp mình.

Hai là, rà soát cơ chế, chính sách và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước.

Ba là, tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước và cải cách 
hành chính trong Đảng. Rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách không 
còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng 
đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan 
hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa 
phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ người 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi 
ích riêng.

Bốn là, đẩy nhanh việc cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà 
ở, chống bình quân, cào bằng; đồng thời chông đặc quyền, đặc lợi; gắn với 
tinh giảm biên chế và cơ câu lại đội ngũ cán bộ, công chức.
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Năm là, trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián 
tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền 
các cấp; trong đó có cơ chế giám sát của Mặt trận Tể quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà 
khoa học; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và 
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ 
Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách 
thiết thực, hiệu quả.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện 
pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp 
theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đưa 
vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương.

Bốn là, chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu 
quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Chú 
trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tô' 
tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu 
hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm 
những chuẩn mực đạo đức, lối sô'ng... Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông 
tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân.

Năm là, cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh 
giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải 
quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt 
động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, 
đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 
trong xã hội.

Thứ sáu: Trong quá trình đổi mới phải không ngừng xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân. 
Đại hội lần thứ VI - Đại hội khởi xướng sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 
nước. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nếu không có một Nhà nước mạnh, 
đủ năng lực quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là năng lực kỉnh tế 
thì Đảng Công sản không thể làm tròn vai trò đối với cách mạng trong 
những giai đoạn mới để tiếp tục mục đích, lý tưởng của minh xây dựng một 
Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.
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Tại Đại hội VII, Đảng đã xác định: "Tiếp tục cải cách bộ máy Nhà 
nước theo phương hướng: Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. 
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức 
và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thông nhất 
quyền lực nhưng phân công, phân cấp rành mạch; bộ máy tinh giản, gọn 
nhẹ và hoạt động có chất lượng cao trền cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa 
học, kỹ thuật, quản lý"(1). Nhà nước Việt Nam thống nhất có ba quyền: lập 
pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996) vẫn tiếp tục khẳng 
định lại năm quan điểm và các nhiệm vụ xây dựng kiện toàn bộ máy Nhà 
nước mà Đảng ta đã nêu ra trước đó, trong đó có đề cập quan điểm tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, 
quản lý xã hội bằng pháp luật.

Sau đó, Nghị quyết thứ nhất của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII) về "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
sạch, vững mạnh".

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, nhận thức về Nhà nước pháp 
quyền được phát triển lên một tầm cao mới có tính đột phá về tư duy lý luận, là 
sự vận dụng sáng tạo học thuyết Nhà nước pháp quyền vào điều kiện Việt Nam. 
Văn kiện Đại hội IX khẳng định: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 
Quyền lực Nhà nước là thông nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các qụyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước 
quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công 
dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật"<2). Quan điểm về xây dựng 
Nhà nước pháp quyền của Đảng ta đã chính thức được thể chế hóa tại Điều 2 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 
2001): "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà 
nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liền minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức"1 2 (3).

Đại hội lần thứ X của Đảng, trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn của 20 
năm đổi mới, đã khẳng định rõ những yếu tố hợp thành xã hội xã hội chủ nghĩa 
mà nhân dân ta xây dựng. Trong các yếu tố đó có Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. Đây là một sự khái quát hết sức cô đọng và đầy đủ về nội hàm của 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự 
Thật, HN, 1991, tr.94 -98
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
(3) Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH10 (sửa đổi, bổ sung một số điều) của Hiến pháp 
năm 2001, Điều 2.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 225

khái niệm chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ thực tiễn 20 năm đổi mới, Đảng ta đã 
rút ra những bài học lớn, trong đó có bài học về xây dựng Nhà nước pháp qụyền, 
coi đó là yêu cầu bức thiết của xã hội.

Đại hội lần thứ XI của Đảng, khẳng định: chế độ nhân dân làm chủ, 
quyền làm chủ của nhân dâh được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước. Đảng 
Cộng sản Việt^ĩam là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội cũng chủ yếu 
bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa (NNPQXHCN) Việt Nam thật sự của dân, do dân, vì dân, 
trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao mọi lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại của đất nước luôn là mối 
quan tâm, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và nhân dân ta.

Một trong tám đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 
xây dựng được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển năm 2011), thông qua tại Đại hội toàn quốc 
lần thứ XI của Đảng (gọi tắt là Cương lĩnh), xác định là: Có Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cương lĩnh cũng xác định rõ bản chất 
và các nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của NNPQXHCN mà nhân 
dân ta phấn đấu xây dựng:

- Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạoi

- Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực 
hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

- Quyền lực nhà nước là thông nhất, có sự phân công, phồ'i hợp và 
kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp.

- TỔ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống 
nhất của Trung ương.

Đây là những quan điểm cơ bản chỉ đạo việc xây dựng NNPQXHCN 
trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thứ bảy: Trong quá trình đổi mới, phải phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh 
giai câ'p công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, là đường lôì chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn 
sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để 
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gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong 
nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị 
mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện 
pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp 
luật của Nhà nước có ý nghĩa hàng đầu. Đó là cốt lõi theo tư tưởng Đại đoàn 
kết toàn dân của tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đang vận dụng một 
cách sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đại hội X đưa vân đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc thành một trong 
bôn thành tô' của chủ đề Đại hội với quan điểm: Đại đoàn kết toàn dân tộc 
trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là động lực chủ yếu và là nhân tô' 
có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XI của Đảng đã diễn ra với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dận tộc, 
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước 
ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

II. Sự VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIEN tư tưởng hồ chí minh trong 
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY

1. Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền vớỉ chủ nghĩa xã hội
Đô'i với mỗi dân tộc, không có gì quan trọng hơn việc tìm cho mình con 

đường đúng đắn. Trọng trách này thuộc về nhưng ai tiêu biểu nhâ't cho dân 
tộc, biết kết hợp nhuần nhuyễn các nhân tố khách quan và chủ quan, truyền 
thông và hiện đại, dân tộc và quô'c tế... Kinh nghiệm lịch sử còn chỉ rõ, cách 
mạng chỉ giành thắng lợi khi đã có con đường đúng đắn và trong mọi tình 
huông, trước mọi thử thách luôn luôn kiên định con đường đã chọn.

Điều trước tiên để Hồ Chí Minh từ người đi tìm đường cứu nước trở 
thành người dẫn đường cho dân tộc Việt Nam là người tìm ra con đường giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người đúng đắn nhất: độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mỗi dân tộc đều tự khám phá con đường giải phóng và phát triển phù 
hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể của mình. Từ một nhà yêu nước vĩ 
đại, bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu 
nước. Con đường đó được khẳng định rất rõ ràng ngay trong Hội nghị thành 
lập Đảng 3/2/1930. Chính cương vẩn tắt của Đảng, do Hồ Chí Minh soạn 
thảo, được hội nghị thông qua khẳng định: “Đảng chủ trương làm tư sản dân 
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Từ đó 
trở đi, bất chấp mọi khó khăn, cản trở, Hồ Chí Minh không bao giờ dao 
động, xa rời mục tiêu đã chọn. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội là điều cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
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Cũng có thể nói, bản chất của con đường cách mạng Hồ Chí Minh là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã từng nhấn 
mạnh, mọi hoạt động, mọi bài nói, bài viết của Người đều tập trung vào một 
mục tiêu, vào một chủ đề là chông đế quốc, chông phong kiến, tuyên truyền 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ đề này cũng được Hồ Chí 
Minh thể hiện rất đậm nét trong bản Di chúc. Toàn bộ Di chúc trên 2600 
chữ, trong đó từ điều: “Trước hết nói về Đảng” đến điều: “Điều mong muốn 
cuôì cùng” của Người đều xoay quanh chủ đề độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội. Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội đã được xây dựng thành lý luận cách mạng xuyên suốt và nhất quán. 
Đây chính là đống góp quan trọng nhất của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý 
luận chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nhận xét về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của 
Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng viết: Trong toàn bộ tư tưởng cũng 
như suốt cả quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội là quan điểm cơ bản nhất, là cốt lõi, là nguồn gốc, là 
hạt nhân chi phôi hệ tư tưởng cũng như sự nghiệp cách mạng. Độc lập dân 
tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội đứng về mục tiêu và nội dung của từng bộ phận 
vừa là hai vừa là một, bởi hai bộ phận này gắn bó mật thiết, hữu cơ với nhau 
như hình với bóng, cái trước đòi hỏi cái sau, cái sau đáp ứng cái trước, khác 
nào như 2 bộ phận của một cơ thể, tác động qua lại một cách hài hoà, cùng 
nhau phát triển và lớn lên. Đồng chí Phạm Văn Đồng kết luận: Quan điểm 
có tính lý luận cơ bản và có tính thực tiễn phong phú này là sự vận dụng 
sáng tạo và có phát triển học thuyết Mác - Lênin.

Như vậy, với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, vấn đề 
trước tiên thể hiện lòng trung thành với sự lựa chọn của Hồ Chí Minh là 
kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các văn 
kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt từ khi Tổ quốc thống nhất, 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đều thấm nhuần sự trung thành, kiên định 
tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ rv của Đảng nêu lên nhận định 
mang tính tổng kết: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, khi cả nước làm 
một nhiệm vụ chiến lược hoặc hai nhiệm vụ chiến lược, Đảng ta từ khi ra 
đời đến nay vẫn luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, đó là đường lối, là sức mạnh, là nguồn gốc mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã rút ra 5 bài học lớn, bài 
học đầu tiên là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Cương lĩnh đòi hỏi trong thời kỳ đổi mới: “Toàn Đảng, toàn dân 
tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh 
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quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và thế hệ 
mai sau”(1).

Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới (1986 - 1996) Đại hội VIII rút 
ra một sô' bài học chủ yếu, trong đó bài học đầu tiên vẫn là: “Trong quá trình 
đổi mới, phải giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”1 (2) 3.

Đại hội VIII đòi hỏi bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, phảm chất hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên là “chính 
trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng nêu rõ: Qua thực tiễn đổi mới 
càng thấy nổi bật nhiều điều sâu sắc, trong đó điều đầu tiên là: trong quá trình 
đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. *

Tại Đại hội X, khi tổng kết và rút ra bài học hơn 20 năm đổi mới, 
Đảng ta khẳng định: “Trong quá trình đổi mới phải kiêri trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênỉn và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội 
mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây 
dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng”<3).

Hơn 75 năm qua, thời gian đó đủ để mỗi người Việt Nam kiểm nghiệm 
và rút ra những kết luận về sự sáng tạo đúng đắn của con đường cách mạng 
Hồ Chí Minh. Đối với Việt Nam, chỉ có độc lập thực sự mới tạo điều kiện 
để đi lên chủ nghĩa xã hội, và chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội mới thực 
sự có độc lập cho TỔ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng Cộng sản 
Việt Nam khẳng định, ồ Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng; đố là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa 
chọn này đã được khẳng định từ năm 1930. Quan điểm trên đây thể hiện 
sự trung thành và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Đại hội XI, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mớỉ bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước 
phát triển phán vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
xâ hội chủ nghĩa, phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ với chất lượng 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, HN, 1991, tr.4
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. 
CTQG, HN, 1996, tr.14
(3) Đảng Cộng sân Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG, 
HN, 2006~tr/70
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và hiệu quả cao hơn; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát 
triển kinh tế tri thức; phát triển kinh tế thị trường gắn với giải quyết hài 
hoà các vấn đề xã hội, môi trường; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc 
quốc phòng và an ninh quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự 
chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, củng cô' và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức. Đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết tốt các mô'i quan hệ z 
lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và 
đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; 
giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn 
hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc 
tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(Bổ sung, phát triển năm 2011), khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát 
vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Trong đó có vai trò rất to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ 
Chí Minh là một hệ thông quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vân 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa 
và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa 
văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng 
và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta giành thắng lợi.”

2. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình dổi mới
Phần lớn cuộc đời Hồ Chí Minh tập trung cho giải phóng dân tộc. Khi 

Hồ Chí Minh qua đời, đất nước vẫn chưa hoà bình, thông nhất, vì vậy, 
những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, Người mới chỉ kịp vạch ra trên những 
nét cơ bản. Bước vào thời kỳ xây dựng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, càng, ăòi hỏi Đảng và Nhà nước và nhân dân 
ta vận dựng một cách sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất 
nước đi lên vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VI) 
tháng 3/1989, đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản trong quá trình đổi mới. 
Một trong những nguyên tắc đó là: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu 
xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu được thực hiện có hiểu quả, bằng 
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những quan niệm đúng về chủ nghĩa xã hội, với những hình thức, bước đi 
và biện pháp thích hợp. Nguyên tắc này không chỉ đáp ứng kịp thời đòi hỏi 
tình hình trong nước và quốc tế lúc bấy giờ mà còn có ý nghĩa lâu dài đôi 
với sự nghiệp đổi mới.

Như chúng ta đã biết ở thời điểm đó, các nhà chính trị Liên Xô (cũ), 
đã nhiều lần tuyên bô' mục tiêu của cải tổ là để có chủ nghĩa xã hội nhiều 
hơn. Nhưng công cuộc cải tổ đã bị các lực lượng phản động, cơ hội các nước 
và quốc tế lợi dụng cấu kết chặt chẽ với nhau nên chỉ qua mấy năm Liên 
Xô - một cường quốc xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ và tan rã.

Đổì với Việt Nam, chính nhờ kiên trì mục tiêu xã hội chủ nghĩa nên 
qua 25 năm đổi mới đất nước đã có bước phát triển rõ rệt. Nguyên nhân 
quan trọng nhất đưa lại thành tựu to lớn đó như văn kiện Đại hội VIII 
khẳng định: Việc hoạch định và thực hiên đường lối đổi mới những năm qua 
về cơ bản là đúng đắn đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cần nhận thức rằng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là khó 
khăn, phức tạp, lâu dài. Đó là cuộc đấu tranh chống lại các lực lượng phản 
động đang hàng ngày hàng giờ dùng trăm phương ngàn kế tác động trực 
tiếp đến sự nghiệp đổi mới và hi vọng làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, 
đó là việc phải khắc phục cho được những lệch lạc trong chính sách và chỉ 
đạo thực hiện. Đó còn là cuộc đấu tranh chông lại những nhận thức và làm 
sai trái của một số người.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là 
tất yếu, nhưng nó là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài giữa xấu và 
tốt, cũ và mới, lạc hậu và tiến bộ. Di chúc của Người có đoạn: việc xây dựng 
lại các thành phô', làng mạc đẹp đẽ đàng hoàng hơn trước chiến tranh, việc 
khôi phục, mở rộng các ngành kỉnh tế, phát triển kinh tế, giáo dục, cũng 
cố quốc phòng là rất to lớn nặng nề và rất phức tạp. Đồng thời Hồ Chí 
Minh cũng khẳng định: đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ 
hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong 
cuộc chiến đấu thắng lợi này cần phải động viên toàn dân tổ chức và giáo 
dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

Sự vĩ đại của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở chỗ, ngay từ năm 1953, Người 
đã cho rằng dưới chế độ dân chủ mới có 5 thành phần kỉnh tế khác nhau: kinh 
tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá nhân, nông dân và thủ công, kinh 
tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. Trong nền kinh tế nhiều thành 
phần ấy, để khỏi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải 
làm cho kinh tế quốc doanh phát triển nhanh hơn và giữ vai trò lãnh đạo.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay, 
trong khi phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, để khỏi chệch hướng 
xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: phải làm cho kinh 
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
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Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cách mạng. Theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, để cách mạng thành công, trước hết cần có Đảng vững mạnh, 
để cho Đảng vững mạnh, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thắng lợi, trung thành 
với tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ III 
(khoá II) của Đảng khẳng định vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng. 
Cũng để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa mà Hội nghị Trung ương lần 
thứ III (khoá VIII) đã ra Nghị quyết: “Về chiến lược cán bộ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” bởi vì: “Muôn việc thành 
công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Đặc biệt, làm theo lờỉ căn dặn của Hồ Chí Minh: Việc cần phải làm 
trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, Đảng ta đã chính thức phát động cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 
6 (lần 2, khoá VIII) đã quyết định: “Toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây 
dựng chỉnh đôn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... và kỷ niệm 70 năm 
thành lập Đảng”. Định hướng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng có 
liên quan mật thiết với nhau. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới đảm bảo đưa 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và để có định hướng xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 
sáu (lần 2, khoá VIII) đòi hỏi phải kiên định một sô' quan điểm mang tính 
nguyên tắc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; 
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không 
chấp nhận đa nguyên đa đảng.

3. Quán triệt tư tưởng' Hồ Chí Minh: đổi mới là sự nghiệp của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhđn dân; mọi chủ trương, chính sách 
phải dựa vào dân, lấy dân làm gô'c

Trong tư tưởng chỉ đạo cũng như trong thực tiễn hành động, Hồ Chí Minh 
luôn luôn đề cao vai trò làm chủ của nhân dân, tôn trọng quyền lực của dân, tin 
tưởng vào khả năng, sức mạnh của dân. Hồ Chí Minh quan niệm: chủ nghĩa xã 
hội là công trình tập thể của dân, do nhân dân tự xây dựng lấy dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, do đó phải đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân. Trong 
Di chúc đề cập đến những công việc đổi mới to lớn, phức tạp, khó khăn sau 
chiến tranh, Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Để giành lấy thắng lợi trong cuộc kháng 
chiến khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, 
dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân,,(1).

Quán triệt bài học này, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng ta nhấn mạnh: “Động lực chủ yếu để phát triển

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 2000, tập 12, tr.505 
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đâ't nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với 
nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, 
tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần 
kinh tế, của toàn xã hội”(1). Nói cụ thể là phải khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn 
lực trong nhân dân.

Hiện nay, chúng ta đang đề cập đến 4 nguy cơ: tụt hậu, chệch hướng, 
quan liêu, tham nhũng và diễn biến hoà bình, nhưng còn ít nói về khâu đột 
phá để tạo sức mạnh vượt nguy cơ. Trong lịch sử dân tộc, không có thời kỳ 
nào cha ông ta không phải đôi phó với những nguy cơ rình rập từ nhiều 
phía, song cha ông ta đã chiến thắng, vì cha ông ta biết dựa vào dân. Nếu 
cần phải đề phòng một nguy cơ nữa thì xin được nhắc lại lời nhắn của Hồ 
Chí Minh là phải làm sao để không xa dân, mất lòng dân, sao cho được 
lòng dân, vì mất lòng dân là mất tất cả.

Để vận dụng, quán triệt quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc của 
Hồ Chí Minh, chúng ta phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề. Trước hết phải 
chăm lo nguồn lực con người, nhằm hình thành được một đội ngũ cán bộ 
chiến lược giỏi, một đội ngũ trí thức - các nhà khoa học và công nghệ có 
trình độ cao, một đội ngũ đông đảo những người lao động đã qua đào tạo, 
có văn hoá, đạo đức, có tay nghề, có ý chí, dẻo dai về thể châ't và tinh thần 
để lao động trong điều kiện cạnh tranh dữ dội với các nền kinh tế trong khu 
vực và trên thế giới. Đồng thời, để khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân, 
phải mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ, bồi dưỡng ý thức làm chủ 
của nhân dân. Người lãnh đạo, người quản lý phải coi dân chủ vừa là bản 
chất, vừa là mục tiêu chủ nghĩa xã hội, vừa là sức mạnh, là chìa khoá để 
giải quyết mọi khó khăn, như Hồ Chí Minh đã nói.

Đại hội X của Đảng đã khẳng định: Đổi mới phải vì lợi ích của nhân 
dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực 
tiễn, nhạy bén với cái mới. Điều đó thể hiện cách mạng là sự nghiệp của 
nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân.

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã trải qua 25 năm, tròn 1/4 thế kỷ, từ 
Đại hội VI (12-1986) đến Đại hội XI (1-2011) đều được chỉ dẫn một cách 
nhất quán phương châm hành động và mục tiêu hướng tới là: Đại hội của 
Đổi mới - Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết và Phát triển. Đại hội XI khẳng định: 
Thành tựu của đổi mới là to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sau chặng đường mười 
năm đầu của đổi mới, nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm 
trọng, tạo được tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại*  hóa. Sau mười nám 
tiếp theo, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Giờ đây, sau hơn 
25 năm đổi mới, thời kỳ phát triển mới có tính bước ngoặt đã mở ra với Việt 
Nam. Đó là thời kỳ tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát huy nội lực, tận 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. CTQG, 
HN, 2001, tr.86
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dụng ngoại lực, tạo nền tảng để nước ta trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. Con đường phát triển của Việt Nam theo lý 
tưởng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong bối 
cảnh, tình hình và điều kiện hiện nay chỉ có thể là phát triển bền vững. 
Trong cuộc hành trình có không ít điều mới lạ và gian nan, khó nhọc này, 
thời cơ vận hội để phát triển luôn đan xen với những thách thức và nguy 
cơ của phát triển. Đón kịp và tận dụng được thời cơ thì thách thức, nguy cơ 
sẽ suy giảm, vượt qua được thách thức, nguy cơ thì tự nó lại phát lộ thêm 
thời cơ mới, tạo đà cho Thế và Lực của chúng ta mạnh lên. Ngược lại, nếu 
thời cơ bị bỏ lỡ, thách thức không vượt qua được thì khó khăn sẽ chồng lên 
khó khăn, mục tiêu khó đạt, sự nghiệp khó thành.

Những thành tựu của đổi mới có được là nhờ sức mạnh đại đoàn kết 
của toàn dân tộc gắn liền với tài năng sáng tạo, lao động cần cù, hai sương 
một nắng của nhân dân trên cơ sở Đảng đề ra đường lôi đúng, có phương 
pháp lãnh đạo khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đổi mới thực sự 
là công trình sáng tạo vĩ đại của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng mà đoàn kết và đại đoàn kết là nguồn sinh khí dồi dào làm nên sức 
sông và tầm vóc của đổi mới.

4. Chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều, bảo vệ và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Sức sông mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
không chỉ ở những nguyên lý, quan điểm, do các ông nêu lên mà còn ở sự 
vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển của các thế hệ tiếp theo. Chính sự 
vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển đó làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh trường tồn, ngày càng có sức mạnh to lớn.

Lênin cho rằng: “chủ nghĩa Mác không phải là một giáo điều, chết 
cứng, một học thuyết nào đó đã hoàn thành hẳn, có sẵn đâu vào đấy, bất 
di bất dịch, mà là một kim chỉ nam sinh động cho hành động. Chính vì 
thế, nó không thể không phản ánh sự biến đổi đặc biệt mạnh mẽ của điều 
kiện sinh hoạt xã hội”.

Từ cách nhìn biện chứng cách mạng đó, vào những năm cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX, Lênin đã có công bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác 
'thành chủ nghĩa Mác - Lênin.

Cũng như vậy, khi tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, cần thiết phải bổ 
sung cho Chủ nghĩa Mác những tư liệu mà ở thời mình Mác không thể có 
được. Đó là những vấn đề không thể có được của các dân tộc Phương Đông, 
và các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “chủ nghĩa Mác - Lênin 
là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh”. Đây là tâm 
gương sáng về sự trung thành, đổi mới và sáng tạo.

Thực tế cho thấy, trước khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ồ Đông Âu 
và Liên Xô, trong nhiều nước XHCN xuất hiện tình trạng nhận thức và vận 
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dụng sai những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa giáo 
điều đã đưa đến một mô hình về chủ nghĩa xã hội với nhiều khuyết tật và 
thiếu sót.

Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Chủ nghĩa xã hội hướng tới thế kỷ 
XXI”, tổ chức ở Cu Ba, tháng 10/1997, các nhà khoa học của nhiều đảng 
cộng sản và các đảng cánh tả, trong đó Đảng ta đã có chung một nhận định: 
Bi kịch của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là do những sai lầm nghiêm trọng 
trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, dẫn đến việc làm sai lệch bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xét lại 
đã căn cứ vào thực tiễn sai lầm đó để bôi nhọ toàn bộ chủ nghĩa xã hội, phủ 
nhận chủ nghĩa Mác - Lênin như vậy. Vấn đề đặt ra là để phù hợp với 
chính những lời nói và việc làm của Mác, Lênin và Hồ Chí Minh trong 
nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động thực tiễn, chúng ta cần chú trọng 
giải quyết đúng đắn các mối quan hệ: tuyệt đối trung thành, vận dụng sáng 
tạo, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hai bộ phận không 
thể tách rời, tạo nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. Để làm cho nền tảng của Đảng ngày một 
vững chắc, cách mạng Việt Nam không thể chệch hướng, chúng ta cần 
nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển cũng như phải đấu tranh bảo vệ 
cả chủ nghĩa Mác - Lênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó đòi hỏi chúng 
ta trong nghiên cứu lý luận cũng như hoạt động thực tiễn không nên nhấn 
mạnh bộ phận này, xem nhẹ bộ phận kia. Cũng không thể chấp nhận những 
biểu hiện phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin để ca ngợi tư tưởng Hồ Chí Minh 
hoặc ngược lại những việc làm không khoa học và thiếu nhất quán đó đều 
ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng và cách mạng Việt Nam.

Thời kỳ đổi mới toàn diện và sâu sắc dất nước hiện nay đòi hỏi mỗi 
chúng ta cần có sự thốhg nhất, gắn bó chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập và 
vận dụng sáng tạo, hành động theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là con đường 
duy nhát đúng đắn đưa Việt Nam đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* *
*

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã khởi xướng và dẫn dắt nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn 
diện đất nước theo lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
thực sự trở thành nguồn sức mạnh cho sự nghiệp đổi mới.

Sau hơn 25 năm đổi mới toàn diện, trong những hoàn cảnh hết sức khó 
khăn và phức tạp, đất nước ta không những đã đứng vững vàng mà còn 
vượt lên đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã từng 
bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, 
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nguồn nội lực đất nước tăng lên nhiều. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ đã cơ bản hoàn thành và đang chuyển sang thời kỳ mới, 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam 
đều gắn với công lao - sự nghiệp - tư tưởng - đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc 
ta, non sông, đất nước ta, đã đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
vững vàng tiến bước tới tương lai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt và ngày 
nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa 
Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động tiến 
lên xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý giá của Đảng 
và dân tộc ta. Bước vào thời kỳ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh cũng như chủ nghĩa Mác - Lê nin càng trở nên quan trọng hơn bao giờ 
hết. Học tập, quán triệt những quan điểm cơ bản và vận dụng có hiệu quả 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống xã hội của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta là nhân tô' quyết định thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp 
đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



236 ĐẲNG VẲ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

CHƯƠNG IV.
ĐẢNG LÃNH ĐẠO THựC HIỆN DẰN CHỦ TỪ 1986 ĐẾN NAY

Lịch sử loài người đã trải qua nhiều giai đoạn với nhiều cấp độ phát 
triển khác nhau, gắn liền với những giai đoạn đó là những hình thái 
kinh tế xã hội, theo c. Mác loài người sẽ trải qua 5 hình thái kinh tế 
xã hội mà đỉnh cao là chủ nghĩa cộng sản. Khi đó con người hoàn toàn được 

giải phóng hay nói khác đi đó là giải phóng những lực lượng bản châ't của 
con người. Trong quá trình phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, thực 
chất chính là cuộc đấu tranh để tìm thấy xã hội tốt hơn tức là vì hạnh phúc 
của con người hay nói cách khác là tính dân chủ của nhân dân luôn được 
đảm bảo dưới chế độ xã hội đó. Mỗi người chúng ta, ai cũng thấy rằng dân 
chủ là khát vọng cháy bỏng từ ngàn đời của lịch sử loài người từ cổ chí Kim, 
từ Đông sang Tây. Đốì với các dân tộc thuộc địa, độc lập dân tộc là nội 
dung cốt lõi nhâ't là tiền đề cơ bản nhát của dân chủ. Do đó, một dân tộc 
thuộc địa không thể là một dân tộc có tự do được, vì vậy cuộc đâu tranh để 
giành độc lập chủ quyền, đem lại tự do dân chủ cho người dân là vấn đề được 
xem là trên hết.

Chính vì những vấn đề cơ bản đó, ngay từ khi thành lập Đảng đã lãnh đạo 
phong trào cách mạng cùng với nhân dân Việt Nam trải qua trên một thế kỷ 
đấu tranh chống Pháp, Mỹ và phải hi sinh biết bao xương máu để giành độc lập 
cho Tổ quốc và tự do cho nhân dân vào năm 1975. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam cũng là cuộc đấu tranh tiên phong chống lại chế độ chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới trong thế kỷ XX. Vì vậy giá trị thời đại của cuộc đấu tranh vô cùng to 
lớn, nó không những vạch trần, lên án trên phạm vi toàn thế giới về chế độ bóc 
lột người của chủ nghĩa tư bản mà nó còn cho các dân tộc thuộc địa và nhân dân 
lao động hiểu rằng chế độ chủ nghĩa tư bản không bao giờ có dân chủ cho người 
dân lao động. Vì thế cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và sự sụp đổ của nó 
là một tất yếu của lịch sử.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước thì vấn đề dân chủ cũng 
thật sự là vấn đề nóng bỏng nhất. Đặc biệt trong giai đoạn cầm quyền của 
Đảng, phải đương đầu mọi khó khăn, thử thách để chèo lái con thuyền cách 
mạng Việt Nam đến bến bờ chủ nghĩa cộng sản. Đó là con đường đi khó 
khăn, gian nan, lâu dài và phải trải qua nhiều giai đoạn, trong đó có những 
thế lực phản động, thù địch hay những cán bộ thoái hóa biến chất là một 
trở ngại trong việc phát huy dân chủ. Chúng ta đều tin rằng chế độ ta thật 
sự là nguyện vọng của tất cả nhân dân lao động vì đó là thật sự một xã hội 
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dân chủ, đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo và quản lý 
của Nhà nước và nhân dân lao động là người chủ của đất nước.

I. Cơ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ

1. Quan niệm chủ nghĩa Mác - Lênin về tính tất yếu của dân chủ
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, dân chủ thuộc bản chất 

của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội không thể tách rời dân chủ, không 
có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Dân chủ là khát vọng ngàn đời 
của loài người. Nhân dân lao động và biết bao thế hệ đã không ngừng đấu 
tranh vì dân chủ, đòi dân chủ, vì dân chủ. Vì vậy dân chủ là thành quả đấu 
tranh của quần chúng lao động. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là 
đỉnh cao trong sự phát triển của xã hội loài người nên cũng là đỉnh cao của 
dân chủ.

Trong Tuyèn ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen đã coi chủ nghĩa 
cộng sản là một thể liên hiệp tự do của những người lao động đã thoát khỏi mọi 
sự áp bức và bóc lột. Trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng, Lênin khẳng định 
bản chất giai cấp của dân chủ và cho rằng dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ 
gấp triệu lần dân chủ tư sản, là dân chủ với đại đa số nhân dân, đó là dân chủ 
thật sự. Lênin cho rằng: "Dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân và trấn áp bằng 
vũ lực bọn bóc lột, bọn áp bức nhân dân, nghĩa là tước bỏ dân chủ đối vói bọn 
chúng: đó là sự biến đổi của chế độ dân chủ trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản"(1).

Mác đã từng nói: "Đấu tranh giai cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính 
vô sản"1 (2), sau khi lật đổ quyền lực của giai cấp tư sản, cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khi 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với xã hội cũ và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đòi hỏi tất yếu phải thiết lập nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (dân chủ 
vô sản, chuyên chính vô sản). Lênin còn cho rằng: Tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản, phải trải qua chuyên chính vô sản chứ không thể đi theo hướng nào 
khác cả, vì không có giai cấp nào khác, mà cũng không có con đường nào 
khác, để đập tan sự phản kháng của bọn tư bản bóc lột được.

Mà chuyên chính vô sản, nghĩa là việc tổ chức đội tiên phong của 
những người bị áp bức thành giai cấp thông trị để trấn áp bọn áp bức, thì 
không thể giản đơn đóng khung trong việc mở rộng chế độ dân chủ được. 
Đồng thời với việc mở rộng rất nhiều chế độ dân chủ — lần đầu tiên biến 
thành chế độ dân chủ cho người nghèo, chế độ dân chủ cho nhân dân chứ 
không phải cho bọn nhà giàu"(3).

(1) Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1976, tập 33, tr.109
(2) c. Mác -Ảngghen: Tuyền tập, Nxb. Sự Thật, HN, 1971, tr.562
(3) Lènin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxcờva, 1976, tập 33, tr.108 -109
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Tụy nhiên dân chủ phải có hai mặt: quyền lợi và nghĩa vụ, "không có quyền 
lợi mà không có nghĩa vụ, không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi"(1).

2. Quan niệm của Hổ Chí Minh về dân chủ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa, vận dụng và phát triển quan 

điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ. Theo Người, dân chủ tức là "dân 
là chủ và dân làm chủ" không thể có dân chủ nếu nhân dân không được làm 
chủ. Người chỉ rõ: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công cuộc đổi mới xây dựng là trách 
nhiệm của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ Trung ương do dân cử ra. 
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền 
hành và lực lượng đều ở nơi dân"1 (2).

Ngay từ khi tiếp tục chế độ Nhà nước, Hồ Chí Minh khẳng định: "Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân phải đặt 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của mình"(3). 
Đó là nguyên tắc bất di bất dịch là nguyên nhân đầu tiên quyết định cho 
sự đứng vững của Nhà nước. Trong Chính cương của Đảng Lao động Việt 
Nam (2/1951) đã nêu rõ vấn đề dân chủ của chính quyền Nhà nước dưới sự 
lãnh đạo của Đảng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người chỉ rõ nhiệm vụ cấp 
bách là tổng tuyển cử tức là phát huy dân chủ cho người dân. Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh "Tổng tuyển cử là một việc cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn 
những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà"(4). Trong cuộc 
Tổng tuyển cử "hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng 
cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử (...) do tổng tuyển cử mà toàn 
dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ, Chính phủ đó là Chính 
phủ của toàn dân".

Nhân dân không chỉ bầu ra mà có quyền kiểm soát, giám sát các đại 
biểu cố quyền bãi miễn họ. Ngay sau khỉ giành chính quyền nhân dân, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dần phát huy quyền làm chủ của mình 
để giám sát công việc của Chính phủ. "Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu 
quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không 
xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân với đại biểu của mình". Tại kỳ 
họp Quốc hội thứ 11, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ngày 18/12/1959, Hồ Chí Minh khẳng định: "Nhà nước ta phát huy dân chủ 
đến cao độ, đó là tính chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân. Có 
phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng nhân 
dân đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao độ để thống 

(1) c. Mác - Ẫngghen: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1994, tập 16, tr.25
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 5, tr.698
(3) Hổ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 9, tr.586
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, tập 4, tr.8, 33
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nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên Nhà nước 
phải đảm bảo quyền tự do dân chủ cho công dân, nhưng nghiêm cấm lợi 
dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước của 
nhân dân"...

II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

1. Vai trò và tính chất của dân chủ
a. Vai trò của nền dân chủ
Vấn đề dân chủ đã, đang và sẽ còn là một vấn đề thời sự quốc tế, các 

thế lực thù địch thường giương lên chiêu bài dân chủ, nhân quyền để can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước, đòi các nước xã hội chủ nghĩa phải 
đa nguyên chính trị, đa đảng đô'i lập, rằng chỉ có như vậy mới là dân chủ. 
Họ còn nói chế độ một đảng là không dân chủ, thậm chí đòi các Đảng cộng 
sản đang cầm quyền phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình. Từ đó chúng ta 
có thể thấy rằng vấn đề dân chủ nó có vị trí và vai trồ rất lớn đốì với sự 
thắng lợi của cách mạng nước ta.

Vấn đề dân chủ không chỉ đơn thuần là đối tượng của cuộc đấu tranh trên 
lĩnh vực tư tưởng - chính trị giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, mà ngay 
trong hệ thốhg chính trị của mỗi nước nó còn quan trọng đối với tính ổn định 
của hệ thống chính trị nước đó. Đặc biệt đối với chủ nghĩa xã hội dưới sự chống 
phá của kẻ thù, nó còn liên quan đến vận mệnh của chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm của thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội 
phát triển rực rỡ ở nhiều nước, nhất là Liên Xô và Đông Âu đã tạo ra trật 
tự thế giới mới, không còn là chế độ độc tôn của chủ nghĩa tư bản. Chủ 
nghĩa xã hội đã chứng tỏ rằng đó là xu thế tất yếu của thời đại. Trải qua 
thực tiễn, Đảng ta đã lãnh đạo, tích lũy khá nhiều kinh nghiệm, những bài 
học trong vấn đề giải quyết dân chủ, có những kinh nghiệm thành công và 
không thành công. Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên 
Xô trước đây có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ những sai 
lầm trong việc giải quyết vân đề dân chủ. Sự mât dân chủ cực đoan, quá 
trớn, vô chính phủ đều dẫn đến nguy cơ cho chủ nghĩa xã hội.

Dân chủ cũng là một trong hai mặt của quá trình hoàn thiện thể chế 
quản lý xã hội: Nhà nước pháp quyền trên nền dân chủ phát triển. Pháp 
luật có vai trò mở đường và bảo đảm thực thi dân chủ. Đồng thời dân chủ 
kiềm chế mọi xu hướng tha hóa của bộ máy cầm quyền. Dân chủ luôn nằm 
trong khuôn khổ đường lối chính trị, gắn liền với dân sinh, dân trí, tuy 
nhiên nó cũng tác động phát triển đường lối, thúc đẩy trình độ dân sinh, 
dân trí. Dân chủ vừa là giá trị chung của nhân loại vừa có tính giai cấp, tính 
lịch sử, đồng thời mang dấu ấn của truyền thống, đặc điểm dân tộc và tính 
chất của thời đại. Dân tộc ta vôn có truyền thống phát huy dân chủ để bàn 
bạc và giải quyết việc chung của đất nước. Ngày nay, dân chủ là một yêu 
cầu khách quan đi liền với yêu cầu công nghiệp hốa, hiện đại hóa đất nước.
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Đảng ta khẳng định: “Dân chủ là quy luật hình thành, phát triển và 
tự hoàn thiện của hệ thông chính trị xã hội chủ nghĩa, nó vừa là mục tiêu, 
động lực của công cuộc đổi mới xã hội nước ta"(1). Thực hiện dân chủ xã hội 
chủ nghĩa là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thông chính trị. 
Trước đây dân chủ thường chỉ được nhấn mạnh như quyền lợi mà người dân 
được hưởng, thậm chí được ban phát, mà ít chú ý đến dân chủ là động lực, 
mục tiêu phát triển của đất nước, không thực hiện được sự phát triển dân 
chủ thì quyền lực sẽ bị tha hóa, quan liêu hóa, chính quyền dần dần tuột 
khỏi nhân dân. Đảng ta nhận thức dân chủ vừa có ý nghĩa sông còn đôi với 
chế độ và kiên quyết khắc phục cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Trong thời kỳ Đảng cầm quyền, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thì 
dân chủ càng có vai trò quan trọng. Nó thúc dẩy và tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng với nhân dân, nếu xa rời quần chúng nhân dân, tính chất của Đảng sẽ thay 
đổi, thì sẽ mất lòng tin của nhân dân, lòng dân ly tán. Lòng dân hướng về hay 
quay đi sẽ quyết định vận mênh và tiền đồ của Đảng. Xa rời quần chúng thì Đảng 
sẽ không vạch ra một cách đúng đắn và quán triệt chấp hành đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng. Phát huy dân chủ sẽ động viên được sức mạnh, trí 
tuệ của nhân dân để họ tự nguyện tự giác phấn đấu quán triệt phương châm 
chính sách của Đảng, là điều kiện căn bản để dụy trì địa vị cầm quyền của Đảng 
và nền chuyên chính vô sản.

h. Tính chất của nền dân chủ
Tính chất nhân dân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngay trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu được thể hiện ngày càng sinh động. Tính 
chất nhân dân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội thể hiện ở vai trò chủ thể sở hữu quyền lực Nhà nước của nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng; ở vai trò chủ thể động lực của nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân trong quá trình xây dựng và hoạt động của nền dân 
chủ, ở vai trò hưởng thụ của nhân dân đối với những thành quả của quá trình 
sử dụng quyền lực chính trị trên mọi lĩnh vực của đời sốhg xã hội.

Tính tổ chức của dân chủ xã hội chủ nghĩa: khi Đảng lãnh đạo thì vấn đề 
dân chủ trong công tác nội bộ Đảng cũng cực kỳ quan trọng, chỉ có dân chủ mà 
không có tập trung thì Đảng sẽ trở thành câu lạc bộ; chỉ có tập trung mà không 
có dân chủ thì Đảng sẽ trở thành chuyên qụyền, độc đoán và đời sống của Đảng 
sẽ trở nên âm u. Tập trung phải trên cơ sở dân chủ và dân chủ phải dưới sự chỉ 
đạo của tập trung. Tụy nhiên trong quá trình thực hiện rất khó, thường bị lệch 
về phía này hay phía khác. Đôì với những người lãnh đạo thường hay nặng về 
tập trung, còn những người bị lãnh đạo thì nặng về dân chủ. Đối với nước ta 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thì Nhà nước chính là tập 
trung quyền lực của nhân dân giao cho, và nhân dân chính là người chủ, làm chủ. 
Vì vậy, mọi đường lôì, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam- Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự
Thật, HN, 1991, tr.125
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nước phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tuy nhiên tính dân 
chủ của nhân dân phải được nằm trong khuôn khổ pháp luật. Có như vậy thì mới 
tránh khỏi được tình trạng dân chủ quá trớn, dân chủ tràn lan có khi trở thành 
những làn sóng phản động mạnh mẽ.

Tính dân chủ rộng rãi: ở đây không phải là rộng rãi cho tất cả, ví dụ: như 
những kẻ phạm tội, những phần tử ly khai, tội phạm... Đối với chúng, phải dùng 
biện pháp cứng rắn để trừng trị. Tuy nhiên cũng khồng nên hiểu là bó hẹp cho 
riêng những người dân Việt Nam trong nước mắ phải kể đến những người Việt 
Nam nước ngoài hay những người nước ngoài định cư tại Việt Nam. Trong công 
cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần vận hành tneo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xu hướng hợp tác đa phương hóa, 
đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực đã tạo nên sự giao thoa giữa các quốc gia dân 
tộc, thì vấn đề dân chủ cần được xem xét mang tính rộng rãi, nhưng dưới sự quản 
lý của Nhà nước nhằm phát huy tính dân chủ của người dân khi tiếp nhận các 
trào lưu mới, tiến bộ từ các quốc gia trên thế giới và cũng tạo tính chất dân chủ 
cho người nước ngoài được giao lưu, tìm hiểu đất nước chúng ta để đưa vị thế đất 
nước ngày càng vươn xa ra thế giới.

Tính kế thừa: dân chủ là giá trị chung của nhân loại nên trong quá trình 
phát triển của nhân loại qua các giai đoạn, hình thái kinh tế xã hội khác nhau, 
tính dân chủ cũng kế thừa và phát huy những giá trị truyền thông tốt đẹp của 
nó. Đồng thời cũng cần phải xóa bỏ những thứ dân chủ hình thức, dân chủ ít 
người... mà ảnh hưởng đến cả cộng đồng quốc gia dân tộc. Trước đây trong xã 
hội phong kiến, tính dân chủ của người dân luôn luôn bị hạn chế bởi những 
quyền lực của bọn vua chúa triều đình phong kiến, hay những định kiến khắc 
nghiệt của chế độ xã hội đó. Dân chủ thật sự chỉ dành riêng cho bọn ít người, 
mặc dù trong nội tại từng người dân luôn luôn mong muốn được phát huy dân 
chủ. Từ đó tính tất yếu đi tìm nền dân chủ mới là cần thiết và cũng chính là nhu 
cầu mong muốn xóa bỏ chế độ xã hội bất công đó để tìm một xã hội mới tốt đẹp 
hơn. Và chỉ có chủ nghĩa cộng sản thì dân chủ mới mang ý nghĩa thật sự của nó 
mà giai đoạn thấp là dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ đặc điểm trên, thì dân chủ cũng gắn liền với giai cấp, tính 
giai cấp đó do giai câp nào thông trị và dân chủ thật sự cho ai mới là vấn 
đề cốt lõi cần quan tâm. Theo Lênin, dân chủ tư sản là một bước tiến so với 
dân chủ trước kia, nhất là khi "xã hội tư bản chủ nghĩa, xét trong những 
điều kiện phát triển thuận lợi nhất của nó, đem lại cho ta một chế độ dân 
chủ ít nhiều đầy đủ trong chế độ cộng hòa dân chủ"(1). Thế nhưng do tính 
giai cấp, lợi ích tư sản nên "... chế độ dân chủ ấy bao giờ cũng bị bó trong 
khuôn khổ chật hẹp của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa và do đó, nó luôn luôn 
là một chế độ dân chủ đốì với thiểu số, vẫn chỉ là một chế độ dân chủ đôi 
với riêng những giai cấp có của, đối với riêng bọn giàu có mà thôi"<2). 1 2

(1) Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxccrva, 1976, tập 33, tr.106
(2) Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1976, tập 33, tr.107
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Nền dân chủ xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng là 
nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công 
nhân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở vai trò chủ thể, vai 
trò động lực cơ bản của giai cấp công nhân và Đảng của nó trong quá trình 
thiết lập, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện 
ở mục tiêu cuối cùng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là giải phóng giai 
cấp công nhân và toàn xã hội khỏi sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản 
và tiến tới xóa bỏ mọi hình thức tồn tại cuổì cùng của quyền lực chính trị, 
xã hội như Lênin đã từng nói chuyên chính vô sản với tính cách là công cụ 
thực hành một loạt biện pháp để đem lại dân chủ cho nhân dân.

2. Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ
Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi 

mới ở Việt Nam, ở đây quan niệm dân chủ không phải là quan niệm chung 
chung trừu tượng, phi lịch sử, phi giai cấp. Dân chủ phải gắn với trình độ 
phát triển kỉnh tế-xã hội, quyền không thể thoát ly hoàn cảnh và điều kiện 
kinh tế - xã hội cho phép thực thi cái quyền đó. Dân chủ phải gắn với Nhà 
nước với pháp luật, kỷ cương. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể tách 
rời việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp luật của dân, do dân, vì dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân chủ phải gắn liền với 
dân trí, với trình độ học vấn. Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa 
nửa phong kiến, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa chưa trải qua trường học 
dân chủ tư sản, nên xã hội Việt Nam không thể bỗng chốc có ngay một nền 
dân chủ đầy đủ và hoàn thiện. Chúng ta phải từng bước xây dựng chế độ 
dân chủ và từng bước học dân chủ để làm dân chủ. Do đó, dân chủ là cả một 
quá trình, song Đảng và nhân dân ta quyết phấn đâu để thực hiện dân chủ 
xã hội một cách đầy đủ nhất. Kể từ khi đổi mới từ Đại hội VI đã rút ra nhiều 
bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học kinh nghiệm lây dân là gốc với 
phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", đánh dấu một 
bước phát huy dân chủ mới dưới sự lãnh đạo Đảng.

a. Nhận thức rõ một số quan điểm sai trái trong xu thế hội nhập
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 

trương phát triển nền kỉnh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Vậy phải chăng kinh tế thị trường nhiều thành phần tất yếu sẽ dẫn 
đến đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như quan điểm của một sô' người 
nêu lên? Không. Không có cái tất yếu như vậy. Bởi vì, Đảng lãnh đạo các 
thành phần kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành 
phần kinh tế này đều là những bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó kinh tế, Nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo, kinh tế thành phần không tránh khỏi dẫn đến phân 
hóa giàu nghèo, song bằng kế hoạch, chính sách, pháp luật... chúng ta phải 
chống phân hóa hai đầu, chông phân hóa giai cấp để không tạo ra những 
lực lượng chính trị đối lập.
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Mặt khác đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không chỉ phụ thuộc vào 
kinh tế mà còn phụ thuộc một loạt các yếu tô' khác như tương quan so sánh 
lực lượng giai cấp, vị thế, vai trò của Đảng cầm quyền, hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể, truyền thống lịch sử.

Dù có ý kiến khác nhau nhưng ai có cái nhìn khách quan nhất, qua 
thực tiễn cách mạng Việt Nam, đều thừa nhận rằng Việt Nam không có sự 
cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên 
chính trị. Chỉ có một sự cần thiết là Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy 
nhất lãnh đạo xã hội đi theo con đường kết hợp giữa độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội. Chế độ một đảng hay nhiều đảng không phải là ếấu hiệu của 
dân chủ hay không dân chủ. Không phải cứ đa đảng là dân chủ còn một 
đảng thì không dân chủ. Chế độ một đảng cũng có thể dân chủ và cũng có 
thể mất dân chủ, vấn đề là đảng cầm quyền có thật sự cách mạng không, 
có thật sự vì lợi ích của nhân dân hay không. Nếu một đảng cầm quyền dù 
mang tên cộng sản nhưng thoái hóa biến chất, xa rời quần chúng, xa rời 
nhân dân không có tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động bảo đảm được 
dân chủ; không có một cơ chế kiểm soát, giám sát được quyền lực; nếu như 
đảng đó không có khả năng xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân , 
vì dân... điều chắc chắn là không thể có dân chủ Còn nếu ngược lại, làm đứng ngụyên 
tắc dân chủ chủ nghĩa xã hội, sao có thể gọi là không dân chủ được.

Vấn đề dân chủ trong xã hội của mỗi quốc gia được chế định bởi nhiều 
yếu tố nhưng chủ yếu là:

- Truyền thông văn hóa nói chung trong đó có truyền thống dân chủ 
trong xã hội.

- Thể chế chính trị hoặc bản chất của chế độ xã hội.
- Cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị.
- Bản chất giai cấp của đảng cầm quyền, phẩm chất, năng lực của đảng 

đó xét trong tổng thể: Cương lĩnh, đường lối, chủ trương chính sách, phẩm 
chất năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên ....

- Trình độ giác ngộ chính trị của nhân dân, hoặc trình độ dân trí nói chung 
cũng như năng lực thực hành dân chủ của quần chúng nhân dân nói riêng. Như 
vậy là số lượng của các đảng chính trị của một nước không qưyết định trình độ 
dân chủ xã hội của nước đó mà trình độ dân chủ được tác động bởi nhiều yếu tố, 
trong đó có yếu tố bản chất và chất lượng của đảng cầm quyền. Điều này cho 
chúng ta thấy rằng quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 
đầu khi đất nước bước vào thời kỳ đổị mới, Đảng ta kiên qụyết không chấp nhận 
đa nguyên chính trị và đa đảng. Đó là quyết định hết sức sáng suốt, chúng tỏ 
rằng Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng trong những thời điểm khó khăn 
của cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

b. Phát huy dân chủ trong điều kiện Đảng cầm quyền
Trong sự £ghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, dân chủ trở 

thành mục tiêu và động lực của sự phát triển. Làm thế nào để dưới sự lãnh
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đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chính trị duy nhất ở nước ta hiện 
nay, sức mạnh toàn dân được huy động một cách tối đa vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa trên nền tảng bảo đảm và phát 
huy dân chủ thật sự, dân chủ đúng nghĩa của nó, tức là dân chủ đi liền VỚI 
kỷ cương trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Vấn đề này phụ thuộc 
rất lớn vào phẩm chất và năng lực của Đảng ta với tư cách là hạt nhân của 
hệ thông chính trị đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để tiếp tục đảm bảo và phát huy dân chủ xã hội trong điều kiện nước 
ta cần phải chú ý tới những điểm sau:

* Thực hiện dân chủ trong Đảng, coi đây là điều kiện quyết định bảo 
đảm và phát huy dân chủ trong xã hội:

Bảo đảm và phát huy dân chủ trong Đảng có ý nghĩa quyết định dân, 
chủ trong xã hội. Nói đến dân chủ trong Đảng là nói đến nguyên tắc tập 
trung dân chủ cũng như Hồ Chí Minh đã đề cập: tập trung và dân chủ luôn 
luôn đi đôi với nhau, tập trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự 
chỉ đạo của tập trung. Đó là dân chủ đích thực. Trong “Di chúc” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh căn dặn: "Phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cô' và phát 
triển sự đoàn kết và thông nhất của Đảng"(1).

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ỗ nước ta là sự nghiệp mới mẻ, phức tạp 
không thể rập khuôn theo một mô hình có sẵn. Bảo vệ Tổ quô'c trong tình 
hình quốc tế và khu vực đầy biến động là nhiệm vụ không đơn giản. Hai 
nhiệm vụ chiến lược này của Đảng đòi hỏi phải phát huy cao độ trí tuệ, 
tính tự giác và năng lực sáng tạo của từng cá nhân, từng tổ chức, trong nội 
bộ Đảng và của toàn xã hội. Thiếu yếu tô' ấy thì không thể có thắng lợi của 
cách mạng trong thời kỳ mới. Mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu hàng đầu, cũng là động lực to 
lớn của cách mạng lúc này. Mở rộng dân chủ nội bộ trong đảng cầm quyền 
là hạt nhân, là tâm gương mẫu mực cho việc thực hiện dân chủ ngoài xã hội. 
Nhưng trên nền tảng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa thì dân chủ nội bộ càng thêm sức sống, phản ánh 
được hoạt động thực tiễn và tập trung trí tuệ, điều kiện tiếp cận thông tin 
rộng rãi và nhanh chóng, trình độ kiến thức của cán bộ, đảng viên cùng với 
mặt bằng dân trí nâng cao thì nhu cầu mở rộng dân chủ ngày càng tăng.

Mặc dù nội bộ đảng đã có những tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều yếu 
kém, có những người lãnh đạo thiếu sâu sát thực tế, xa cách cán bộ, thiêu 
lắng nghe ý kiến của quần chúng và cấp dưới, đi tới những nhận định chủ 
quan, những chủ trương quyết định không phù hợp với đòi hỏi khách quan 
của cuộc sống, về phương pháp công tác, nhiều khi không coi trọng giáo dục

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 12, tr.479-498
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thuyết phục, nặng về dùng mệnh lệnh, biện pháp hành chính. Có những cán 
bộ lãnh đạo cách mạng nặng bệnh quan liêu, gia trưởng độc đoán, đặt mình 
lên trên tập thể, không chịu sự kiểm soát của tổ chức. Dân chủ có khi trở 
thành hình thức, hợp thức hóa cho những quyết định quan liêu, chủ quan 
của ọá nhân người thủ trưởng, chưa tạo điều kiện cho các cấp ủy viên, đảng 
viên, cán bộ nắm được thông tin, được nghiên cứu thấu đáo vấn đề cho nên 
việc lây ý kiến, biểu quyết nhiều khi chỉ là chiếu lệ, không chuẩn xác. Việc 
bầu cử các cấp ủy đảng, các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Đảng và Nhà 
nước nhiều trường hợp còn mang tính dân chủ hình thức, các đại biểu không 
có điều kiện hiểu rõ những người được cấp trên đề cử. Điều lệ Đảng ghi 

, 'rihặii qủyền đảng viên được ứng cử, đề cử nhưng chưa tạo những điều kiện 
dể quyền đó thực hiện một cánh thuận lợi trên thực tế.

Mở rộng dân chủ giúp cho lãnh đạo có chất lượng và hiệu quả cao hơn. 
Nhưng một số cán bộ lãnh đạo sau khi nắm quyền lực lại dị ứng với việc 
mở rộng dân chủ, cho rằng như vậy là hạn chế quyền uy của mình. Người 
nắm quyền thường hay lạm quyền để lộng hành, trong khi đó niliều đảng 
viên và cán bộ cấp dưới không dám nói và làm trái ý cấp trên, sợ bị thành 
kiến, không được lên chức, lên lương, ảnh hưởng đến mình, không dám nói 
thẳng thắn sử dụng quyền lực mà Điều lệ Đảng đã trao cho, thậm chí có thái 
độ xu nịnh, cơ hội. Điều đó càng nuôi dưỡng bệnh chủ quan và quan liêu của 
người lãnh đạo. Tình cảm đồng chí, đồng đội giữa những người cùng chung 
lý tưởng ờách mạng bị nhạt phai. Môi quan hệ đồng chí đã bị hành chính 
hóa, chỉ còn là quan hệ người lãnh đạó và người bị lãnh đạo, có sự cách biệt 
trong mức sống, lối sống, cách nghĩ giũa người có chức qụyền và người dưới quyền.

Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, đó là tất yếu của khách quan 
lịch :sử là sứ mệnh nặng nề của Đảng được nhân dân giao phố. Điều đó 
chứng tỏ sức mạnh và uy tín của Đảng tạo ra những điều kiện mới, những 
phương tiện mới, công cụ mới để Đảng thực hiện mục tiêu, lý tưởng và 
những hứa hẹn với nhân dân. Chúng ta không chấp nhận đa nguyên đa 
đảng-đối lập. Nhưng trong điều kiện đó, không ít cán bộ, đảng viên dễ mắc 
nhiều bệnh tật, nhát là quan liêu, xa rời nhân dân, chủ quan, tự mãn, kiêu 
ngạo, đặc quyền đặc lợi. Bệnh quan liêu trong quản lý Nhà nước, vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân với quan liêu trong nội bộ đảng gắn liền 
nhau là một. Đã quan liêu mất dân chủ ngay trong nội bộ đội ngũ tiên 
phong cách mạng thì làm sao có thể dân chủ với nhân dân.

Kinh nghiệm của phong trào cộng sản thế giới cho thấy: Một khi dân 
chủ nội bộ không được mở rộng, số đông đảng viên, kể cả ủy viên ban chấp 
hành trung ương có thái độ thụ động, ỷ lại mất sức chiến dấu, để mặc mấy 
phần tử phản bội trong cơ quan lãnh đạo cấp cao khuynh loát tất cả thì một 
đảng lớn mấy chục triệu đảng viên như Đảng Cộng sản Liên Xô có lịch sử 
rết anh hùng cuối cùng cũng tan rã mau chống.

Mở rộng dân chủ có tác dụng to lớn khai thác và phát huy trí tuệ và 
năng lực sáng tạo của đông đảo cán bộ, đảng viên, nêu cao tính tự giác, tính 
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tích cực của mọi người. Chỉ có như vậy, Đảng mớí có thể hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử xây dựng xã hội chú nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện dần chủ 
nội bộ tạo ra bầu không khí cởi mở, phấn khởi tin cậy giữa câ'p trên và cấp 
dưới, giữa trung ương và địa phương.

Mở rộng dân chủ nội bộ đi đôi với dân chủ hóa mọi mặt đời sông xã 
hội là thiết thực đấu tranh chông sự xâm nhập chủ nghĩa quan liêu vào 
trong Đảng và Nhà nước ta, là phương thuốc hiệu quả nhất chống lại nguy 
cơ suy thoái chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống của Đảng cầm quyền, giữ 
gìn bản chất cách mạng tốt đẹp của Đảng và Nhà nước.

Không thể có một xã hội mà trong đó dân chủ được bảo đảm và phát 
huy khi đảng cầm quyền không thực sự có dân chủ. Đây là sự khẳng định, 
là một vấn đề bắt buộc trong quy trình các giải pháp bảo đảm và phát huy 
dân chủ trong xã hội.

* Nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị:
Làm gì để đảm bảo và phát huy dân chủ trong điều kiện Đảng cầm 

quyền trong hệ thốhg chính trị:
Xây dựng Đảng Cộng sản thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự vì 

lợi ích của nhân dân, của dân tộc, xứng đáng là Đảng cách mạng chân 
chính. Mọi đảng viên một lòng một dạ phục vụ nhân dân, xứng đáng vừa 
là người lãnh đạo vừa là đày tớ trung thành của nhân dân; tăng cường sự 
gắn bó "máu thịt" giữa Đảng với nhân dân; chông quan liêu, tham nhũng, 
độc đoán chuyên quyền, vi phạm quyền làin chủ của nhân dân.

Đảng có đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, xứng 
đáng là đội ngũ tiên phong chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động, của cả dân tộc. Mặt khác, không kém phần quan trọng là Đảng phải 
có phương thức lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ, khoa học, giải quyết đúng đắn 
môi quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, giữa Đảng với nhân dân, sao cho phát 
huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng vai trò quản lý của Nhà nước, cũng như 
vai trò làm chủ của nhân dân. Mở rộng các hình thức dân chủ - cả dân chủ 
trực tiếp và dân chủ đại diện. Việc mở rộng dân chủ phải có lãnh đạo, có 
bước đi vững chắc, phù hợp với dân trí và tình hình chính trị - xã hội, văn 
hóa, tâm lý; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện "dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra". Xây dựng và hoàn thiện hệ thông tổ chức, 
kiểm tra các cấp và cơ chế kiểm tra, giám sát hữu hiệu để đảm bảo quyền 
lực thực sự thuộc về nhân dân. Khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm 
thay Nhà nước hoặc buông lỏng sự lãnh đạo đối với Nhà nước.

Xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, thật sự của dân, 
do dân, vì dân. Đối mới hệ thông chính trị, cải cách bộ máy nhà nước theo 
hướng nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật thể hiện ý chí 
của nhân dân. Dân chủ phải được bảo đảm bằng pháp luật, làm cho xã hội 
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sông và làm việc theo pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp. Dân 
chủ còn gắn với nâng cao dân trí, nâng cao văn hóa chính trị, văn hóa pháp 
lý, ý thức trách nhiệm của công dân.

Phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị 
- xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Đây là những kênh rất quan 
trọng của dân chủ, của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong điều 
kiện một đảng cầm quyền.

Trong điều kiện chế độ một đảng cầm quyền, nhân dân thông qua các 
tổ chức chính trị - xã hội của mình là người thẩm định, góp ý kiến cho 
đảng, cho nhà nước những chủ trương, chính sách, những vấn đề đặt ra. 
Đồng thời cần coi trọng vai trò của báo chí cách mạng như là tiếng nói của 
nhân dân, cải tiến sự lãnh đạo đối với báo chí và phát huy vai trò của báo 
chí cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm, phát huy dân chủ 
trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền.

* Thực hiện, tốt dân chủ cơ sở:
Việc bảo đảm phát huy dân chủ xã hội ở nước ta cần chú ý ở tất cả các 

cấp, những cấp cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì cơ sở là nơi trực 
tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi thực 
hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Việc 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động ở nước ta trở thành khâu 
quan trọng và cấp bách trước mắt.

Yêu cầu đó càng cấp bách khi thực tế quyền làm chủ của nhân dân còn 
vi phạm ở nhiều nơi trên nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, 
tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân vẫn đang diễn ra không ít. Những 
khuyết điểm đó có trách nhiệm của Đảng, bên cạnh những mặt tích cực là 
cơ bản, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém như suy thoái về tư tưởng, 
chính trị, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên không những chưa được ngăn chặn mà còn có chiều hướng phát triển 
nghiệm trọng hơn. Tình hình các cơ sở Đảng trong những năm gần đây 
càng cho chúng ta thấy rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng ta để bảo đảm dân 
chủ và phát huy dân chủ cơ sở.

* Bảo đảm sự Ổn định chính trị, phát triển kinh tể - xã hội, coi đó là 
điều kiện cơ bản bảo đảm dân chủ và phát huy dãn chủ:

Dân chủ trong xã hội là điều kiện, là mồi trường để có sự ổn định chính 
trị và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ có trong môi trường đó thì mới có dân chủ 
thực sự, nếu không chỉ là dân chủ giả hiệu. Vì vậy trách nhiệm bảo đảm ổn định 
chính trị trở thành một nội dung cực kỳ quan trọng đối với sự lãnh đạo của 
Đảng ta. Nhưng các thế lực phản đông quốc tế đang âm mưu "diễn biến hòa 
bình" làm cho tình hình chính trị ở nước ta mất ổn định. Hàng ngày, hàng giờ 
chúng đang lợi dụng chiêu bài dân chủ để chống phá cách mạng nước ta. Điều 
gì sẽ xảy ra khi nước ta mất ổn định chính trị? Chắc chắn khi đó những giá trị 
dân chủ chân chính sẽ bị bóp méo và bị thủ tiêu.
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TỐC độ phát triển và sự giàu có của một đất nước cũng ảnh hưởng đến 
dân chủ trong xã hội, nhưng một đất nước giàu kinh nghiệm chưa chắc đã 
có dân chủ. Tuy nhiên, làm cho đất nước giàu mạnh là một khâu rất quan 
trọng của Đảng ta để góp phần tạo nên dân chủ trong xã hội, do đó, Đảng 
ta xác định xây dựng kinh tế là trọng tâm, là điều kiện để bảo đảm dân chủ 
và phát huy dân chủ.

*Đảng phải nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của quần chúng nhân 
dân, nói chung là nâng cao dân trí, nâng cao năng lực thực hành dân chủ 
nhân dân:

Trình độ dân chủ trong xã hội còn phụ thuộc vào trình độ dân trí nói 
chung. Theo quan niệm Hồ Chí Minh thì dân chủ là dân làm chủ, dân là 
chủ... Trong thời đại ngày nay, sự giác ngộ chính trị của nhân dân, trình 
độ dân trí của nhân dân ngày càng được nâng cao tất yếu sẽ dẫn đến việc 
nâng cao năng lực thực hành dân chủ của nhân dân. Đảng ta luôn luôn 
phân đấu trở thành Đảng trí tuệ, Đảng ta không chỉ là Đảng của giai câp 
công nhân mà còn là Đảng của toàn thể nhân dân lao động. Do vậy, nâng 
cao dân trí không những tạo ra điều kiện bảo đảm dân chủ và phát huy dân 
chủ mà còn tạo ra cơ sở để nâng cao trí tuệ của Đảng.

Với yêu cầu dân chủ trong xã hội trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ta là:
Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Lênin từng nói: "người mù 

chữ là người đứng ngoài chính trị", Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "một 
dân tộc dốt là một dân tộc yếu" và vâ'n đề trước hết là xóa mù chữ.

Làm cho dân giác ngộ, thấu hiểu, tin tưởng vào đường lối quan điểm, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhân tố cơ bản, thường xuyên trong suy nghĩ 
và hành động của nhân dân.

Làm cho dân nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân, phát huy chủ 
nghĩa yêu nước, phát động quyền làm chủ để thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện tốt mong muốn cuối cùng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Toàn dân ta đoàn kết phân đấu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"(1).

c. Đảng lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Để đảm bảo việc phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở ngày 18/12/1998, Bộ 

Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị ra đời thực sự đáp ứng kịp thời những 
đòi hỏi vô cùng bức xúc của người dân ở cơ sở. Ở nước ta, cơ sở tồn tại với 3 loại 
hình phổ biến là: xã, phường, thị trấh; cơ quan hành chính, sự nghiệp; và các 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1996, tập 12, tr.500

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 249

doanh nghiệp nhà nước. Cơ sở là nền tảng, là tế bào tạo dựng nên một xã hội 
nhất định. Đó là địa bàn sinh sống cụ thể của người dân, là nơi mọi người lao 
động, sản xuất tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Cơ sở chính là 
thực tiễn cuộc sống, vì vậy, nó vừa là điểm xuất phát của mọi chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa là nơi triển khai 
thực hiện, kiểm định và bổ sung, phát triển đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Vì vậy, thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ đem lại quyền dân chủ 
trực tiếp cho người dân. Đó là điều kiện và tiền đề để xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng, thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ tạo ra động lực 
mạnh mẽ để phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, chống quan 
liêu, cửa quyền, chuyên quyền, chông tham ô, lãng phí, bè phái, cơ hội... góp 
phần ổn định và lành mạnh đời sống xã hội.

Để thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, ủy ban Thường vụ 
Quốc hội (khóa X) đã ban hành các Nghị quyết số 45/1998, số 55/1998 và 
sô' 60/1998 giao cho Chính phủ ban hành các nghị định về thực hiện Quy 
chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở. Chính phủ đã ban hành ba Nghị định là: 
Nghị định số 29/1998/NĐ-CP Quy chế thực hiện Dân chủ ở xã (11/5/1998); 
Nghị định số 71/1998/NĐ-CP Quy chế thực hiện Dân chủ trong hoạt động 
của các cơ quan (8/9/1998); và Nghị định số 07/1999/NĐ-CP Quy chế thực 
hiện Dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước (13/2/1999). Triển khai Chỉ thị 30, 
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ từ Trung ương đến cơ sở đã được 
thành lập. Ngày 28/3/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra Chỉ 
thị sô' 10-CT/TW Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ờ cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và triển khai các nghị định của 
Chính phủ về Quy chê' dân chủ ở cơ sở, chỉ một thời gian ngắn, từ Trung 
ương đến địa phương; từ Bộ, ban, ngành đến các doanh nghiệp, nhà máy, 
xí nghiệp đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Trưởng Ban thường là người lãnh đạo cao nhất của Đảng hoặc của chính 
quyền tại địa phương. Ban chỉ đạo vừa có chức năng trực tiếp chỉ đạo thực 
hiện xây dựng và triển khai Quy chê' dân chủ ở cơ sở vừa có chức năng 
tham mưu cho cấp ủy để cấp ủy kịp thời chỉ đạo.

Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực 
hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở trong cả nước đã từng bước nâng lên một chất 
lượng mới và đã đi vào cuộc sông có nề nếp. Quy chê' dân chủ ở cơ sở đúng 
là ý Đảng lòng dân. Nó đáp ứng nguyện vọng thiết tha của người dân ở cơ 
sở, nhất là ở nông thôn. Nó thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị 
rộng khắp của đông đảo quần chúng nhân dân. Bầu không khí dân chủ và 
ý thức dân chủ, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên 
rõ rệt.

Ở nông thôn, thực hiện Nghị định 29/1998/NĐ-CP, các xã, phường, thị 
trấn đều đã xây dựng và thực hiện Quy chê' dân chủ cơ sở; đồng thời, các 
thôn, bản, tổ dân phô', đều xây dựng và triển khai các nội quy, quy ước, 
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hương ước... Thực tiễn cho thấy, nơi nào thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ sở đều tạo ra bầu không khí phấn khởi, nhiệt tình của đông đảo nhân 
dân; kinh tế tăng trưởng cao; an ninh, trật tự được bảo đảm; khiếu kiện và 
các tệ nạn xã hội giảm mạnh; chất lượng hoạt động của hệ thông chính trị, 
của cán bộ, đảng viên được nâng cao rõ rệt; tính tự quản cộng đồng được đề 
cao và phát huy tác động tích cực trong đời sống xã hội nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết 71/1998/NĐ-CP ở các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp được gắn liền với quá trình cải cách hành chính tổng thể trong cả 
nước. Tâ't cả các cơ quan đều xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở; đồng thời, đã rà soát, bổ sung và bím hành các nội quy, quy chế, quy ước 
nhằm thực hiện công khai, minh bạch nhằm dân chủ hóa cơ quan. Những 
cơ quan thực hiện tô't Quy chế dân chủ đã tạo được bầu không khi lành 
mạnh, cởi mở, phấn khởi trong cán bộ, công chức; các hiện tượng tiêu cực 
như: độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, bè phái, trù dập... từng bước 
được ngăn chặn, hạn chế.

Thực hiện Nghị định 07/1999/NĐ-CP, các doanh nghiệp nhà nước hầu như 
đều xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, ban hành nhiều nội 
quy, quy định mới hướng tới thực hiện công khai, dân chủ trong công ty, xí 
nghiệp. Tụy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong loại hình doanh 
nghiệp nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế. Dẫu vậy, đơn vị nào thực hiện tốt 
Qụy chế dân chủ ở cơ sở thì đều đã tạo điều kiện để người lao động trực tiếp tham 
gia vào quá trình quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh và kịp thời phát hiện 
những bất hợp lý, lãng phí, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Vì thế, đã khụyến 
khích được tinh thần lao động, sáng tạo của công nhân, góp phần thúc đẩy sản 
xuất phát triển, nâng cao đời sống người lao động.

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" chưa phải là 
toàn bộ vấn đề dân chủ mà chỉ là quy trình thực thi dân chủ, được diễn đạt 
cô đọng, súc tích, dể hiểu, dể nhớ với sự sắp xếp hợp lý. Quy trình "biết - 
bàn - làm - kiểm tra" là quy luật trình tự nhận thức đến hành động, qua 
kiểm tra đánh giá lại kết quả hành động rồi tiếp tục nhận thức và hành 
động với hiệu quả cao hơn; là quy trình lãnh đạo, quản lý của chế độ do nhân 
dân làm chủ từ khâu thu thập thông tin, hình thành chủ trương, chính sách, 
thực hiện chủ trương, chính sách kiểm tra, thu thập thông tin mới cho một 
chu trình quản lý mới.

Bốn nội dung của phương châm đều lấy "dân" làm chủ thể. Khái niệm 
"dân" trong phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" cần 
được nhận thức trong môi quan hệ được quy định bởi cơ chế "Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Dân là đối tượng lãnh đạo của 
Đảng; Đảng lãnh đạo nhưng nhân dân phải được biết, được bàn và thực 
hiện đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng, phải cùng tham gia kiểm tra 
cán bộ, đảng viên. Dân là đô'i tượng quản lý nhưng dân phải biết, được bàn, 
được tham gia quản lý và phải cùng tham gia kiểm tra, giám sát cơ quan 
và cán bộ quản lý.
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Đi vào từng khái niệm "biết", "bàn", "làm", "kiểm tra" cũng chỉ nên 
hiểu trong mối quan hệ với đường lốì, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước.

Biết không phải là toàn bộ vấn đề dân trí. Bản chất của nó là quyền 
được thông tin. "Biết" không chỉ là quyền mà còn có nghĩa vụ phải biết để 
bàn, làm, kiểm tra nhằm tham gia những công việc chung của đất nước với 
tư cách là người dân của đất nước có chủ quyền. Nói chung, tất cả những gì 
liên quan đến lợi ích của dân, của tập thể, của Nhà nước, dân đều phải được 
biết; hoặc tất cả những gì dân phải làm, dân đều phải được biết. Trách 
nhiệm cho dân biết trước hết là của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. 
Đương nhiên cũng cần phân biệt những gì dân cần được biết ngay, biết 
trước, những gì dân chưa cần biết ngay.

Bàn cũng cần được phân định: bàn để tham gia; bàn để quyết định; bàn 
để thực hiện. Cần chú ý để dân bàn ngay từ đầu, khi quyết định đang còn 
ý để dân bàn, khi quyết định đang còn ở giai đoạn dự thảo. Để khuyến 
khích "dân bàn", người lãnh đạo, người quản lý phải biết lắng nghe ý kiến 
nhân dân. Điều tra dư luận xã hội cũng là cách làm tô't về mặt này. Chúng 
ta đang từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp, nhất là ở cơ sở thì 
nên đi sâu, đi sát cụ thể hóa vấn đề "dân bàn để quyết định".

Dân làm thì phải hướng dẫn dân làm đúng pháp luật, tạo cơ sở pháp 
lý và các chính sách động lực để khuyến khích dân làm, chỉ đạo các phong 
trào thi đua hành động trong nhân dân một cách thiết thực có hiệu quả.

Dân kiểm tra là vấn đề bản chất và cũng là vấn đề khó nhất trong việc 
thực thi quyền làm chủ của nhân dân.

Bôn khâu "biết - bàn - làm - kiểm tra" có mô'i liên hệ tác động lẫn nhau 
và không thể tách rời song phải đặc biệt chú trọng khâu "dân kiểm tra". 
Thực hiện công khai và tổ chức việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
dân có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ "dân kiểm tra".

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã ngày càng 
chứng tỏ tác dụng to lớn trong việc phát huy vai trò làm chủ của người dân. 
Nó là điều kiện để tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng nhân dân nhằm thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; điều kiện để động viên nhân 
dân tham gia quản lý công việc của Nhà nước, đấu tranh thắng lợi nạn 
tham nhũng, quan liêu; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nó là 
động lực không thể thiếu của một xã hội mới. Nói cụ thể hơn, có thực hiện 
"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thì mọi chủ trương, chính sách 
mới đến người dân và được dân tự giác thực hiện. Ngược lại, sẽ gây ra sự 
mất ổn định xã hội trong điều kiện bùng nổ thông tin và trình dộ nhân dân 
đã có bước tiến đáng kể.

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thể hiện 
trong cả hai hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Ở nước ta, 
đương nhiên chúng ta phải ra sức nâng cao và hoàn thiện hình thức dân chủ
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đại diện. Song, hình thức dân chủ trực tiếp vẫn rất cần thiết. Hai hình thức 
này có môì quan hệ qua lại với nhau. Hình thức dân chủ trực tiếp chỉ có thể 
được thực hiện đầy đủ khi hình thức dân chủ đại diện ngày càng được thực 
hiện tốt. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) nhấn mạnh "điều 
quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, mở 
rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách 
thiết thực và có hiệu quả"(1). Trong đó nhấn mạnh trên ba yếu tô' câ'u thành 
và ba điều kiện. Ba yếu tố cấu thành là phổ thông đại chúng, trực tiếp và 
hiệu lực thi hành. Ba điều kiện là:

- Bảo đảm thông tin đầy đủ cho dân biết về'các'vấn đề cần quyết định; 
tổ chức cho dân bàn thấu đáo các vấn đề đó để dân chủ có điều kiện cân 
nhắc trước khi thể hiện ý kiến.

- Bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh, tự do, bình đẳng. Mọi người 
trước khi quyết định không bị ép buộc, mua chuộc, lôi kéo...

- Bảo đảm trình tự, thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện: tổ chức 
khoa học, chu đáo.

Thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" không thể thoát 
ly sự lãnh đạo của Đảng và phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của hệ thống 
chính trị cơ sở. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ rằng, tổ chức đảng và hệ thống 
chính trị ở cơ sở yếu kém thì không thể nói gì đến phát huy dân chủ đúng 
hướng; ngọn cờ dân chủ sỗ rơi vào taý các lực lượng khác và tổ chức đẳng 
ở cơ sở sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Mặt khác, chính có phát huy dân 
chủ, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đến mức độ như 
thế nào còn phụ thuộc vào trình độ dân .sinh, dân. trí và việc xây dựng tổ 
chức đảng nhâ't là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kết luận sô' 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị sô' 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khốa VIII) về xây dựng và thực 
hiện Quy chê' dân chủ cơ sở với sáu điểm chính sau:

- Tiếp tục quán triệt, không ngừng nâng cao nhận thức; xác định rõ 
trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính 
trị-xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân 
dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
phát huy quyền làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở.

- Tărig cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong các quy định của pháp luật, chính sách cụ 
thể. Tổng kết, rà soát, bổ sung các văn bản đã ban hành; sớm nghiên cứu, 
ban hành pháp lệnh về xây dựng và thực hiện dân chủ cho các loại hình 
doanh nghiệp. Các cơ sở, các loại hình cần rà soát, bổ sung, xây dựng quy 
chê' thực hiện dân chủ (xây dựng thành quy định, nguyên tắc, quy trình 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH TW khóa VIII, Nxb. 
CTQG, HN, 1997, tr.43
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thực hiện dân chủ) trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể của địa phương, đơn 
vị mình, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của 
nhân dân.

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng 
cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 
hội, bảo đảm quốc phồng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân.

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thông chính tri, phát 
huy cao vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chô'ng quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ sở; chủ động đấu tranh làm thất 
bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch kích động, chống đối, chia 
rẽ khôi đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự xã hội.

- Phát huy vai trò của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở .cơ sở, các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu 
cho cấp ủy kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, 
tổng kết lý luận và thực tiễn; coi trọng cộng tác tập huấn, bồi dưỡng, giáo 
dục, rèn luyện cán bộ, công chức về ý thức, trách nhiệm, phong cách, năng 
lực thực hiện dân chủ ở cơ sở và dân chủ với nhân dân.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của 
chính quyền, của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ 
đạo cụ thể hóa phương châm "dân biết', dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở 
cơ sở. Phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong việc 
tuyên truyền và giám sát việc thực hỉộn; vận động nhân dân nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật cơ sở.

3. Điều kiện cần cho dân chủ
a. Các điều kiện kinh tế
Dù nhất quán là phải tiến tới giải phóng lao động, phát triển các thành 

phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, các tranh luận về sở hữu nhà nước trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến nay vẫn 
chưa thật ngã ngũ.

Một là, phát triển nhận thức quan trọng nhất được bao hàm trong 
thuật ngữ "dân chủ trong kinh tế". Nằm dưới khái niệm này chính là vấn 
đề sở hữu tư liệu sản xuất và phân phối sản phẩm. Nội hàm chính của dân 
chủ trong kinh tế cần được hiểu là: “mọi thành phần kinh tế đều được phát 
triển tự do và bình đẳng trước và trong khuôn khổ pháp luật". Điều này được 
cụ thể hóa trong nhiều văn kiện và cả trong các luật, chính sách của Đảng 
và Nhà nước.

Hai là nhận thức dẫn đến vấn đề là nếu công nhận các thành phần 
kinh tế tư nhân thì sự phát triển của nền sản xuất liệu có đưa đến sự phát 
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triển tư bản chủ nghĩa không? Do vậy, một phát triển nhận thức quan trọng 
có liên quan đến vân đề này chính là Nhà nước của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động vẫn có khả năng định hướng được sự phát triển đi lên 
chủ nghĩa xã hội, nếu có các hình thức lãnh đạo quản lý thích hợp, dù rằng 
các cách thức đó cần được nghiên cứu và luận chứng khoa học hơn nữa. vấn 
đề chính ở đây là nhận thức về khả năng tận dụng được mặt mạnh của cơ 
chế thị trường trong khi vẫn nâng cao được nhận thức và tạo các cơ sở vật 
chất, văn hóa, tinh thần cho chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ.

Ba là, các tranh luận và thử nghiệm, đến nay, một phát triển nhận thức 
liên quan tiếp theo là nhận thức về sự cần thiết của cơ chế "khoán". Điều này 
được thể hiện trong các chính sách của Đảng, trước hết trong nông nghiệp, sau 
đó là công nghiệp, dịch vụ xã hội... Chủ trương cổ phần hóa một bộ phận doanh 
nghiệp Nhà nước cũng như các quyết định liên quan đến xác lập cơ chế tự chủ 
tài chính của các cơ quan cung cấp dịch vụ công (giáo dục, y tế, thông tin đại 
chúng...) trong hai năm gần đây chính là thể hiện nhận thức này. Cơ chế khoán 
nhấn mạnh tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cá nhân và do đó cũng khuyến 
khích sự cạnh tranh vì lợi nhuận. Sự cạnh tranh mang tính cá nhân (có khuynh 
hướng theo chủ nghĩa tư bản) sẽ được điều chỉnh ở tầm vĩ mô để cuối cùng vẫn 
phát triển theo quỷ đạo xã hội chủ nghĩa.

b. Về chính trị - xã hội
Trên cơ sở được đảm bảo bởi các điều kiện kinh tế, dân chủ chỉ có thể 

được mở rộng trên cơ sở tạo điều kiện cho người dân nhận thức được trách 
nhiệm xã hội và có điều kiện tham gia vào các quá trình chính trị để thực 
hiện trách nhiệm đó theo khả năng của mình. Do vậy, có thể tổng kết 
những nhận thức quan trọng trên những lĩnh vực sau:

Một là, nhận thức quan trọng nhất là dân chủ chỉ có thể phát triển 
được khi chính bản thân Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Nếu nhiệm vụ 
phát triển kinh tế là trung tâm, thì nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 
then chốt. Đây là một chủ trương quan trọng, đặc biệt dưới tác động của 
kỉnh tế thị trường và hoạt động chính trị thực tiễn. Những nội dung mới 
của xây dựng chỉnh đốn Đảng có thể thấy trong các nghị quyết về công tác 
cán bộ; về luân chuyển, đào tạo cán bộ; về phát huy dân chủ trong nội bộ 
Đảng ... Nói cách khác, dân chủ trong xã hội phải gắn liền với dân chủ 
trong Đảng.

Hai là nhận thức về sự cần thiết phải thể chế hóa các quyền cũng như 
các hình thức tham gia của nhân dân. Điều này thể hiện trong các chủ 
trương về phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân, vì dân. Đây là phát triển nhận thức quan trọng trong những năm đổi 
mới xuất phát từ thực tiễn chính trị cũng như sự kế thừa các thành tựu 
nghiên cứu của thế giới. Theo đó Đảng ta khẳng định tốì cao của pháp luật, 
mà thực chất pháp luật là sự thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Nhận thức này được thể hiện thông qua nhiều chương
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trình nghị sự và hoạt động của Đảng và Quốc hội. Công việc cụ thể không 
chỉ việc ban hành đủ, đồng bộ và kịp thời các bộ luật và văn bản dưới luật, 
mà bao gồm cả việc chuẩn bị tinh thần pháp luật, năng lực và kiến thức 
pháp luật cho cả đảng viên và toàn bộ xã hội, biến khẩu hiệu "sống và làm 
việc theo Hiến pháp, pháp luật" thành một nét của văn hóa công dân.

Ba là, Đảng ta đi đến nhận thức việc phát huy các hình thức dân chủ 
gián tiếp (đại diện) cần đi đôi với dân chủ trực tiếp, trong đó việc nâng cao 
tính chuyên trách của đại biểu Quốc hội và mở rộng dân chủ ở cơ sở được 
coi là hai bước đi quan trọng theo hướng này. Nhận thức này đã được thể 
chế hóa bằng các nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm cụ thể hóa phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Phát huy tính tích cực và hoàn thiện các tể chức quần chúng, trong đó 
nhấn mạnh chức năng phản biện và giám sát trên tinh thần xây dựng của 
các tổ chức quan trọng như Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội khác.

4. Thành tựu và một sấ chứ ý trong thời gian tới
a. Thành tựu đạt được
Thâm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn 

đề cao dân chủ và không ngừng phát huy dân chủ trong suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, trước những đảo 
lộn lớn trong đời sống chính trị thế giới và những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn 
đất nước, Đảng ta đã nhạy bén, kịp thời lãnh đạo nhân dân đổi mới toàn diện 
đất nước. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng - Đại hội đổi mới chỉ rõ: "trong toàn 
bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động"(1). Đây chính là những 
tư tưởng trọng yếu làm cơ sở lý luận và thực tiễn để thực hiện dân chủ và phát 
huy dân chủ trong quá trình đổi mới đất nước.

Cùng với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, 
nói rõ sự thật", quan điểm “lấy dân làm gốc" và phương châm: “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" của Đại hội VI, đã tạo ra một động lực, 
một luồng sinh khí, một phong trào cách mạng mới cho đất nước. Nhưng 
dân chủ luôn luôn biến đổi cùng với sự biến đổi của đời sống kinh tế-xã 
hội. Dân chủ hóa đời sông xã hội càng đạt được thành tựu to lớn thì trình 
độ nhận thức và thực hành dân chủ của nhân dân về dân chủ càng được 
nâng cao, và do đó, nhu cầu về dân chủ của người dân cũng được nâng lên 
một tầm mới. Vì thế, không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ trong đời 
sông xã hội là một đòi hỏi tất yếu của đời sông.

Phát triển tư tưởng về dân chủ, Đại hội VII đã thông qua Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nội dung: 
"Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Vđn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự 
Thật, HN, 1987, tr.29
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mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với công 
bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua hoạt động của Nhà 
nước do dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ trực tiếp"(1).

Tại Đại hội VIII, Đảng ta khẳng định: "Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là nội dung cơ bản đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Phải có cơ chế 
và cách làm cụ thể để thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước"1 (2). Tư 
tưởng quan trọng này chính là cơ sở của Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 về 
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bộ Chính trị chỉ rõ phải ban 
hành Chỉ thị này là vì: "Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiều 
nơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách 
nhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang phổ biến và nghiêm trọng mà chúng ta 
chưa dẩy lùi, ngăn chặn được. Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" chưa được cụ thể hóa và thể chế hóa thành luật pháp, chậm đi vào cuộc 
sông"(3) và, "Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân một cách 
trực tiếp và rộng rãi nhất. Muốn vậy, Nhà nước cần ban hành Quy chế dân chủ 
ở cơ sở có tính pháp lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm 
chỉnh thực hiện"(4).

Cùng với việc đề ra phương hướng, chiến lược phát triển đất nước một 
cách toàn diện và lâu dài, tại Đại hội IX, Đảng ta nhấn mạnh: "Xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống 
xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực 
chính trị, kỉnh tế, văn hóa, xã hội ở tất cả các câp, các ngành"(5). Cụ thể hóa 
các quan điểm này, Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), chỉ rõ: "thực hành dân 
chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thông chính trị ở cơ sở theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy quyền làm chủ của dân trên cơ 
sở thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân chủ đại diện, 
quy định cụ thể việc thực hiện quyền của dân giám sát tổ chức và cán bộ ở 
cơ sở và thay thế người không đủ tín nhiệm. Phát huy dân chủ phải đi liền 
với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật"(6).

(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự Thật, 
HN, 1991, tập 19.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb.
CTQG, HN.1996, tr.44
(3) Các văn kiện của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nxb. CTQG, HN, 2004, tr.9
(4) Các văn kiện của Đảng )à Nhà nước về Quy chể dân chả ở cơ sở, Nxb. CTQG, HN, 2004, tr.10
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. CTQG,
HN720017tnl24 '............. r '
(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lẩn thứ năm, BCH TW khóa IX, Nxb.
CTQG, HN, 2002, tr.167
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Như vậy, trong suốt quá trình đổi mới, Đảng ta đã có sự lãnh đạo nhất 
quán, liên tục về dân chủ, thực hiện phương châm cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng; mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ thực 
tiễn và lấy dân làm gốc; mọi hành động cách mạng đều thực sự của dân, do 
dân và vì dân; kiên quyết thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra... Những tư tưởng cơ bản về dân chủ được Đảng ta thể hiện 
ngày càng sâu sắc và cụ thể qua các kỳ đại hội. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi 
mới toàn diện đất nước, để đáp ứng kịp thời nhu cầu của đời sống xã hội, 
sự lãnh đạo của Đảng ta về dân chủ đã được nâng lên một tầm cao mới.

Sự kiện nổi bật trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong thời 
kỳ đổi mới là việc ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Chính trị. Đây vừa là kết quả tất yếu của quá trình 
Đảng lãnh đạo thực hiện dân chủ, vừa thực sự là bước đột phá qụyết định để phát 
huy dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị đã tạo ra một bước ngoặt cả về mặt lý luận và thực 
tiễn đối với vấn đề dân chủ trong quá trình đổi mới. Lãnh đạo xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là bước triển khai cụ thể những tư tưởng của Đảng 
về phát huy dân chủ trong thực tiễn đời sống. Đó cũng là sự đổi mới nội dung 
và phương thức lãnh đạo của Đảng trong quá trình mở rộng và phát huy dân chủ 
trong điều kiện mới. Vì lẽ đó, cùng với tiếp tục những tư tưởng về dân chủ xã 
hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân 
dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị"(1) trong giai 
đoạn hiện nay là việc làm có ý nghĩa quyết định những thắng lợi tiếp theo của 
công cuộc đổi mới.

Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quô'c, thể 
hiện mốì quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhà nước đại 
diện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức và thực hiện 
đường lô'i chính trị của Đảng. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của 
nhân dân"1 (2). Dân chủ là một thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, đồng 
thời cũng chính là bài học quan trọng rút ra từ quá trình lãnh đạo nhạy bén, 
tài tình của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở thời gian qua, có thể nêu một số thành tựu sau:

- Đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân và của cả hệ thống 
chính trị về dân chủ, quyền dân chủ, về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa;

- Bước đầu phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sản xuất, kinh 
doanh và là động lực trực tiếp phát triển kinh tế ở cơ sở;

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn guốc lần thứX, Nxb. CTQG, 
HN, 2006 tr.44
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. CTQG, 
HN, 2006, tr.125
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- Tạo ra bầu không khí phân khởi, cởi mở trong xã hội cả nông thôn 
và thành thị, góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống vàn hóa - xã hội ở cơ 
sở lành mạnh, môi trường trong sạch;

- Là một phương thức, một giải pháp hữu hiệu để giải quyết các thắc 
mắc, tháo gỡ những bức xúc ở cơ sở góp phần thiết thực giữ vững ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở;

- Tăng cường và củng cố vai trò lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới phương thức 
lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở. Góp phần nâng cao uy tín của Đảng 
ở cơ sở;

- Góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh;

- Góp phần nâng cao vai trò và vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội ở cơ sở; thúc đẩy sự đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động của các đoàn thể nhân dân cho phù hợp với tình hình mới...

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhưng vẫn còn 
một sô' nơi, một sô' địa phương, cơ quan, đơn vị, sự lãnh đạo của Đảng đô'i 
với việc triển khaỉ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt được kết quả 
như mong muô'n. Đó là do:

- Lãnh đạo ở các cơ sở này chưa nhận thức đầy đủ vai trò và ý nghĩa 
của Quy chê' Dân chủ, vì vậy, thiếu tập trung chỉ đạo kịp thời;

- Không có những biện pháp tuyên truyền tích cực và phù hợp nhằm 
làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân về dân chủ, quyền làm chủ 
của nhân dân, và vai trò của dân chủ trong đời sông;

- Không thường xuyên tuyên truyền, vận động làm cho người dân thấu 
hiểu ý nghĩa to lớn của việc thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở;

- Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở một sô' nơi còn mang tính chất 
hình thức, chiếu lệ;

- Nhiều nơi quy chế, quy ước, hương ước thực hiện dân chủ ở cơ sở được 
xây dựng nhưng, hoặc thiếu thực tiễn, không gắn liền với những vâ'n đề 
bức xúc ở địa phương, hoặc còn dài dòng, rắc rối, khó hiểu vì vậy khó thực 
hiện và kém hiệu quả.

Sau 10 năm thực hiện, trong Kết luận số 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị sô' 30-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa VIII) Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sờ, đã đánh giá 
những kết quả đạt được như:

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với phát triển kinh tế- xã hội, 
cải cách thủ thục hành chính, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững 
an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu 
quả. Dân chủ và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhất là dân chủ 
trực tiếp của nhân dân tiếp tục được coi trọng, tăng cường.
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- Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới 
phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của 
Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn 
thể nhân dân; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong 
cách, lề lô'i làm việc của cán bộ, công chức theo hướng sát dân, trọng dân 
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng 
của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn 
chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tàng cường đoàn kết, đồng 
thuận xã hội, củng cô' mô'i quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân 
dân; chống lại các âm mưu lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khôi 
đại đoàn kết toàn dân tộc.

b. Một số chú ý trong thời gian tới
Trên cơ sở thành tựu và hạn chế nêu trên, để đưa cuộc vận động thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở lên một bước mới, hiệu quả, thiết thực hơn 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thời gian tới cần tập trung 
vào một sô' vấn đề sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị; tích 
cực triển khai nghiêm túc các Nghị định 29/1998/NĐ-CP, 71/1998/NĐ-CP, 
07/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; 
đồng thời, ban hành những văn bản mới của Đảng và chính phủ nhằm kịp 
thời chỉ đạo, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quô'c phòng, văn hóa - môi trường; với 
việc xây dựng, củng cô' hệ thông chính trị ở cơ sở; với cải cách hành chính; 
với công tác xây dựng, chỉnh đô'n Đảng, kiện toàn bộ máy chính quyền, 
nâng cao vai trò và địa vị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

- Thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở cần đồng thời xây dựng quy chế 
phối hợp hoạt động đồng bộ, thông nhất giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quô'c và các đoàn thể nhân dân nhằm tích cực xây dựng hệ thông chính 
trị ở cơ sở trong sạch và vững mạnh.

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương, kiên quyết xử lý 
những phần tử lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ, mất ổn định xã hội.

- Cần đặc biệt quan tâm củng cô' và kiện toàn hệ thông Ban chỉ đạo 
thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở từ Trung ương đến cơ sở để Ban tiếp tục 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp đó, Kết luận sô' 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VUI) Vể xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cũng khẳng định: Quốc hội, Chính phủ đã 
thể chế hóa trong nhiều văn bản pháp quy về thực hiện Quy chế dân chủ cho 
một số loại hình cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã tích cực xây dựng quy chế, 
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quy định; thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước thực hiện 
dân chủ trẽn nhiều lĩnh vực của đời sôhg xã hội.

* *
*

Trong 83 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu 
tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân từ Cách mạng Tháng 
Tám, lãnh đạo Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tổ chức cuộc sông mới 
của nhân dân đã được giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân, tiến hành hai 
cuộc kháng chiến vĩ đại chông thực dân Pháp và đế quôc Mỹ xâm lược bảo 
vệ nền độc lập dân tộc và thổhg nhất đâ't nước. Đảng đã không ngừng xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ của người dân đó là thực hiện nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ ở trình độ cao hơn chế độ dân chủ tư 
sản cả về pháp lý và trong thực tế. Quyền làm chủ của nhân dân, nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trở thành mục tiêu động lực của sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tất cả những điều 
đó cho thấy rằng, Đảng ta đã huy động được nguồn lực tinh thần và vật chất 
trong nhân dân, phát huy hết tiềm lực của dân tộc trong công cuộc xây 
dựng đất nước góp phần thành công trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện 
đai hoá. Không những thể hiện trong lý luận mà ngay trong thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, để đưa đất nước tiến đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh,, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
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Phần thứ năm.

NHỮNG MỐC SON LỊCH sử 
QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐÀNG(*’

(♦) Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Văn kiện Đảng)

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HẰNH LỊCH sử 263

ĐẠI HỘI DẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẰN ĐÔNG DƯƠNG 

(Tháng 3-1935)

Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội 
đánh dấu sự khôi phục được hệ thông tổ chức của Đảng từ Trung 
ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong 
trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân 

dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đại hội được tiến hành trong bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước 

có nhiều chuyển biến quan trọng. Trên thế giới, phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế tiếp tục phát triển có lợi cho cuộc đấu tranh của các dân tộc 
thuộc địa. Những thành tựu to lớn về mọi mặt của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô có tác động to lớn tới phong trào cách mạng ở các 
nước thuộc địa. Các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng kinh tế sâu 
sắc. Ở Đông Dương, phong trào đấu tranh của công nhân đã từng bước hồi 
phục. Các tầng lớp nhân dân ở thành thị và nông thôn tham gia đấu tranh 
bằng nhiều hình thức như bãi khoá của học sinh, bãi thị của thương nhân, 
biểu tình chông thuế của nông dân.

Đảng cũng từng bước hồi phục sau các cuộc khủng bố trắng, về tổ chức, 
Ban lãnh đạo hải ngoại đã liên hệ được với những cơ sở và tổ chức trong 
nước, đưa đảng viên ở nước ngoài về nước phôi hợp với đảng viên trong 
nước hoạt động; tiếp tục củng cố và phát triển những cơ sở và tổ chức còn 
lại, đồng thời xây dựng những cơ sở mới.

Trên cơ sở phong trào cách mạng đã được phục hồi và sự chuẩn bị 
trước đó, từ ngày 28 đến 31-3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng 
đã họp tại một địa điểm ở phô' Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc) nhằm xác 
định đường lối cho thời kỳ đấu tranh mới khi Đảng đã phục hồi. Tham dự 
Đại hội có 13 đại biểu, lúc này đồng chí Nguyễn Ái Quô'c đang công tác ở 
Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta 
đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, nên không tham dự được.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trong nước, Đại hội đề ra 3 
nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng trong thời gian trước mắt là củng cô' và 
phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chông chiến tranh đề' quốc.

Về nhiệm vụ phát triển và củng cô' Đảng, tăng cường phát triển đảng 
vào các xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ, đưởng giao thông quan trọng, biến mỗi 
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xí nghiệp thành một thành luỹ của Đảng; đồng thời phải đưa nông dân lao 
động và trí thức cách mạng đã trải qua thử thách vào Đảng. Phải chăm lo 
tàng cường các đảng viên ưu tú xuất thân từ công nhân vào các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng. Để bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, 
các đảng bộ cần tăng cường phê bình và tự phê bình đấu tranh trên cả hai 
mặt chông “tả” khuynh và “hữu” khuynh, giữ vững kỷ luật của Đảng.

Về “thâu phục quảng đại quần chúng”, Đại hội chỉ rõ Đảng mạnh là căn 
cứ vào ảnh hưởng và thể lực của Đảng trong quần chúng. Nếu Đảng không 
mật thiết liên lạc với quần chúng, không được quần chúng tán thành và ủng 
hộ những khẩu hiệu của mình thì những nghị quyết cách mạng đưa ra vẫn 
chỉ là lời nói không. Muôn thâu phục quảng đại quần chúng thì nhiệm vụ 
trung tâm, căn bản, cần kíp trước mắt của Đảng là: bênh vực quyền lợi của 
quần chúng; củng cô' và phát triển các tổ chức quần chúng. Đại hội chủ 
trương tổ chức quần chúng chủ yếu theo hình thức bí mật, bất hợp pháp, 
đồng thời coi trọng những hình thức công khai, hợp pháp.

Phải đẩy mạnh chông chiến tranh đế quốc, vạch trần luận điệu “hoà 
bình” giả dối của bọn đế quô'c, giải thích cho quần chúng thấy rõ chiến tranh 
đế quô'c đã bắt đầu. Đại hội xem nhiệm vụ chông chiến tranh đế quô'c bảo 
vệ Liên bang Xô Viết là nhiệm vụ của Đảng và của toàn thể cách mạng. Đại 
hội quyết định thành lập Ban Chông chiến tranh đế quốc do Đảng lãnh 
đạo, bao gồm đại biểu nhiều tổ chức cách mạng và cá nhân yêu nước, hoà 
bình và công lý.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 13 ủy viên 
(9 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết), trong đó có các đồng chí:

Lê Hồng Phong, Đình Thanh, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên, Võ 
Nguyên Hiếu, Hoàng Đình Giong, Nguyễn Ái Quô'c... đồng chí Lê Hồng 
Phong được bầu làm Tổng Bí thư<1).

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc là 
đại biểu của Đảng bên cạnh Quô'c tế Cộng sản.

(1) Neàv 21-3-1935. Quốc tế Cộng sản đã phê chuẩn đề nghị của Ban chi huy ở nước ngoài cử đồng du' Lê HồẤg Phong lim Tổng Bí thư (đề ngủ kí ngày 20-12-1934).
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ĐẠI HỘI ĐẠI ĐIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 

(Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2-1951)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra trong một bôi 
cảnh trong nước và quôc tế có nhiều chuyển biến lớn.

Từ năm 1950, phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ. 
Hệ thông xã hội chủ nghĩa đã được củng cố và tăng cường về mọi mặt. 
Phong trào giải phóng dân tộc vẫn tiếp tục phát triển làm rung chuyển hậu 
phương của chủ nghĩa đế quốc. Phong trào bảo vệ hoà bình thế giới trở 
thành phong trào quần chúng rộng rãi.

Về phía chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ, cho tới lúc này, Mỹ đã căn bản 
hoàn thành việc chia lại thị trường thế giới tư bản dưới sự khống chế của Mỹ. 
Mỹ còn ra sức tiếp tay cho các đế quốc khác trong cuộc chiến tranh xâm lược 
thuộc địa, chuẩn bị điều kiện hất cẳng bọn thực dân cũ, thay bằng chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ. Mâu thuẫn giữa Mỹ và các nước đế quốc ngày càng sâu sắc. 
Trong quan hệ với Đông Dương, để cứu nguy cho Pháp đang sa lầy trong cuộc 
chiến tranh và thực hiện ý đồ can thiệp sâu vào Đông Dương, Mỹ đã quyết định 
tăng cường viện trợ cho Pháp và quân đội bù nhìn.

Tình hình quốc tế trên đây có tác động vào Đông Dương về hai mặt. 
Sự ủng hộ về tinh thần và giúp đỡ về vật chất của các nước XHCN cho cuộc 
kháng chiến của ba nước Đông Dương là một nhân tố tích cực. Song song 
với những nhân tố mới tích cực, việc Mỹ cấu kết với Pháp, tăng cường can 
thiệp vào Đông Dương... cũng gây cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
nhiều phức tạp. Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải có những chủ trương, chính 
sách phù hợp với tình hình mới.

Ở trong nước, sau 16 năm kể từ Đại hội lần thứ I của Đảng, tình hình 
có những chuyển biến căn bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đưa 
nhân dân ta từ người mất nước lên người làm chủ đất nước. Nhưng do dã 
tâm xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân ta lại phải tiếp tục cầm súng 
đứng lên đánh giặc để bảo vệ nền tự do, độc lập. Qua hơn 5 năm chiến đấu, 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã liên tiếp thu 
được nhiều thắng lợi, thực dân Pháp ngày càng sa lầy vào cuộc chiến khó 
tránh khỏi thất bại. Thế và lực của cuộc kháng chiến từ sau chiến thắng 
Biên giới có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc kháng chiến bước 
sang giai đoạn mới lại có những yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng ta phải giải 
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách để đưa cách mạng tiến 
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lên. Ở hai nước bạn Lào và Campụchia, cuộc kháng chiến cũng giành được 
những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược.

Là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng của cả ba nước Việt Nam, 
Lào, Campuchia, từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Đông Dương đã luôn 
làm tròn vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, trong quá trình 
phát triển, Đảng cũng bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế ảnh hưởng đến sự 
lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, cuộc kháng chiến của ba nước Đông Dương 
tuy cùng chung một mục tiêu, cùng một chiến trường, nhưng mỗi nước đã 
có những bước phát triển riêng biệt. Tình hình đó đang đòi hỏi mỗi nước 
cần phải thành lập một chính đảng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, 
trực tiếp đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc mình và chủ động góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân ba dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập nhăm đáp 
ứng những đòi hỏi bức thiết đó. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm 
Hoá, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951. về dự Đại hội có 158 
đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.349 đảng viên 
đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương. Đến dự Đại hội còn có đại biểu 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Xiêm (Thái Lan).

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Tôn Đức Thắng, Đại hội đã nghiên 
cứu và thảo luận kỹ các báo cáo trình trước Đại hội: Báo cáo Chính trị của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí 
thư Trường Chinh; Báo cáo về Tổ chức và Điều lệ Đảng của Đồng chí Lê Văn 
Lương, cùng nhiều báo cáo bổ sung về Mặt trận dân tộc thông nhất, Chính 
quyền dân chủ nhân dân, Quân đội nhân dân, Kinh tế tài chính và về Văn 
hoá, văn nghệ... và những tham luận khác.

Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những 
chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước những năm nửa đầu thế 
kỷ XX, dự đoán những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau.

Về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 2 năm qua, Báo cáo đã 
khẳng định những thắng lợi to lớn của cách mạng, kiểm điểm sự lãnh đạo của 
Đảng và những bài học kinh nghiệm của các thời kỳ vận động cách mạng của 
Đảng. Thắng lợi của cách mạng và kháng chiến đã khẳng định đường lối, chính 
sách của Đảng nói chung là đúng; cán bộ, đảng viên của Đảng là những chiến 
sĩ dũng cảm, tận tụy hi sinh, được quần chúng tin yêu...

Căn cứ vào sự phân tích cụ thể tình hình thế giới và trong nước, Báo 
cáo chính trị nêu khẩu hiệu chính của ta là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược 
và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ 
hoà bình thế giới.

Bản Báo cáo cũng nêu lên mấy nhiệm vụ chính trong nhiệm vụ mới của 
cách mạng Việt Nam:

1. Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
2. Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam.
Để thực hiện nhiệm vụ thứ nhất cần phải đẩy mạnh xây dựng lực 

lượng vũ trang (quân đội, dân quân, du kích) về mọi mặt (bao gồm nâng cao 
giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự 
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giác; tổ chức, huấn luyện, chỉ đạo và sức chiến đấu), củng cố và phát triển 
Mặt trận dân tộc thông nhất (Mặt trận Liên Việt - Việt Minh); phát huy 
tinh thần yêu nước và đẩy mạnh thi đua ái quốc (trước hết, là bộ đội thi đua 
giết giặc lập công; hai là, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất), triệt để 
giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất của thực dân và Việt gian chia cho dân 
cày nghèo, bảo vệ nền tảng kinh tế tài chính của ta, đấu tranh kinh tế với 
địch, thực hiện công bằng hợp lý về thuế khoá; tích cực giúp đỡ cuộc kháng 
chiến của Cao Miên và Lào, tiến tới thành lập Mặt trận thông nhát Việt - 
Miên - Lào. Củng cố tình thân thiện giữa nước ta và các nước bạn, giữa 
nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới.

Muôn làm tròn nhiệm vụ trên, cần phải có một Đảng hoạt động công 
khai, tổ chức phải phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để lãnh đạo 
toàn dân kháng chiến đến thắng lợi. Đảng đó lấy tên là Đảng Lao động Việt 
Nam. Mục đích trước mắt của Đảng là đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng 
chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ 
mới, xây dựng điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng Lao động Việt Nam là Đẩng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng 
triệt để. Trong điều kiện lịch sử mới, Đại hội chủ trương xây dựng ở mỗi 
nước Việt Nam, Lào, Campuchia, một Đảng cách mạng thích hợp với hoàn 
cảnh cụ thể, để lãnh đạo cuộc kháng chiến từng nước đến thắng lợi hoàn 
toàn. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. 
Kế thừa truyền thông của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt 
Nam đảm nhận sứ mệnh lịch sử trọng đại vừa tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta, vừa có nghĩa vụ giúp đỡ các Đảng cách mạng ở Lào 
và Campuchia đấu tranh thắng lợi.

Trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn của hơn 20 năm lãnh đạo 
cách mạng nước ta, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của phong 
trào cách mạng thế giới, Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của đồng chí 
Trường Chinh đã trình bày trước Đại hội toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt bọn đế quốc xâm 
lược, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, xoá bỏ hình thức 
bóc lột phong kiến, làm cho người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến khăng khít với 
nhau. Nhưng trọng tâm của cách mạng trong giai đoạn hiện tại là giải phóng 
dân tộc. Kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng là chủ righĩa đế quốc xâm lược 
và bè lũ tay sai. Mũi nhọn của cách mạng chủ yếu chĩa vào bọn đế quốc xâm lược.

Nhiệm vụ phản phong kiến nhất định phải làm đồng thời với nhiệm 
vụ phản đế, nhưng làm có kế hoạch, có từng bước, để vừa bồi dưỡng và phát 
triển được lực lượng cách mạng của nhân dân, vừa giữ vững được khôi đại 
đoàn kết toàn dân để kháng chiến, nhằm mau tiêu diệt bọn đế quốc xâm 
lược, hoàn thành giải phóng dân tộc.
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Lực lượng cách mạng Việt Nam bao gồm giai câ'p công nhân, giai câ'p 
nông dân, giai câp tiểu tư sản và giai cấp tư sản dân tộc. Động lực của cách 
mạng Việt Nam bao gồm giai câ'p công nhân, giai cấp nông dân và giai câ'p 
tư sản, chủ yếu là công nhân và nông dân. Lực lượng lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam là giai cấp công nhân.

Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ đế quô'c và phong kiến do nhân dân 
tiến hành, trong đó, công nông là động lực chủ yếu và do giai cấp công nhân 
lãnh đạo gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Bàn về triển vọng của cách mạng Việt Nam, Báo cáo nêu rõ con đường 
phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là tiến lên CNXH. Nhưng con 
đường tiến lên CNXH ở Việt Nam có những hình thái đặc biệt phù hợp với 
những điều kiện cụ thể của nó. Dưới chính quyền nhân dân do giai cấp công 
nhân lãnh đạo, giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa cố thể là một quá 
trình cải cách vừa ôn hòa vừa bạo lực, không có hiện tượng nổ bùng, không 
có nội chiến để thủ tiêu chính quyền đã có của nhân dân và sáng lập nên 
một chính quyền nào mới.

Hình thức của nhà nước Việt Nam hiện nay là cộng hòa dân chủ, nội 
dung của nó là chuyên chính dân chủ nhân dân. Khi cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì chuyên 
chính dân chủ nhân dân chuyển thành chuyên chính vô sản. Hình thức nhà 
nước cộng hòa dân chủ vẫn cố thể tồn tại lâu dài hoặc một thời gian khi 
nội dung của nó đã đổi thành chuyên chính vô sản.

Căn cứ vào tình hình thế giới và tình hình trong nước, căn cứ vào 
nhiệm vụ và tính chất của cách mạng nước ta, Báo cáo Bàn về cách mạng 
Việt Nam vạch ra 12 chính sách của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân. 12 chính sách đó là:

- Đẩy mạnh kháng chiến đến toàn thắng, tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược 
và bè lũ tay sai, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất.

- Thi hành từng bước chính sách ruộng đất, tiến tới thực hiện khẩu 
hiệu người cày có ruộng, xoá bỏ các hình thức bóc lột phong kiến và nửa 
phong kiến ở nước ta.

- Xây dựng, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân về chính trị, 
kinh tế và văn hoá, chuẩn bị tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Củng cố mặt trận dân tộc thông nhất chông đế quốc xâm lược.
- Xây dựng và phát triển quân đội nhân dân.
- Chính sách dân tộc.
- Chính sách đối với tôn giáo.
- Chính sách đốì với vùng bị địch chiếm.
- Chính sách đôì với ngoại kiều.
- Chính sách đôì ngoại.
- Ra sức ủng hộ cách mạng Campuchia và cách mạng Lào.
- Tích cực góp phần vào cuộc đâu tranh vì hoà bình, dân chu và độc lập 

dân tộc của nhân dân thê giới.
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Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam là một văn kiện lịch sử rất quan 
trọng. Nội dung của văn kiện đã bổ sung, hoàn chỉnh và phát triển lý luận 
của Đảng ta về cách mạng dân tộc dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
tiến hành trong điều kiện một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trong thời 
đại mới quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH, ở một dân tộc có truyền 
thống kiên cường, bất khuất hàng nghìn năm chông xâm lược. Nó là kim 
chỉ nam cho những chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng trong cách mạng 
dân tộc dân chủ, và phương hướng phấn đấu cho toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Nội dung cơ bản của Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam đã được đúc 
kết trong bản Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội cũng thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ mới của Đảng Lao 
động Việt Nam. Điều lệ mới gồm có phần mục đích và tôn chỉ, 13 Chương 
và 71 Điều. Điều lệ xác định rõ mục đích của Đảng là phấn đấu để “phát 
triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ XHCN ở Việt Nam, để thực 
hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả 
dân tộc đa sô', thiểu sô' Việt Nam”

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân 
dân lao động Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư 
tưởng và xây dựng Đảng theo nguyên tắc một Đảng vô sản kiểu mới, lấy tập 
trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn bản của Đảng; phê 
bình, tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là mục 
tiêu hoạt động của Đảng.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 đồng chí ủy 
viên chính thức:

Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Võ Nguyên 
Giáp, Phạm Văn Đồng, Phan Đình Khải (Thọ), Nguyễn Lương Bằng, Hoàng 
Quốc Việt, Chu Văn Tấn, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Lương, Trần Đăng Ninh, 
Hoàn Văn Hoan, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, 
Phạm Hùng, Nguyễn Văn Khiêm.

Và 10 đồng chí ủy viên dự khuyết:
Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Trân, Hà Huy Giáp, Hồ Viết Thắng, Vần Tiến 

Dũng, Tô' Hữu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Chánh, Hoàng Anh.
Ban Chấp hành đã bầu Bộ Chính trị gồm có 7 đồng chí ủy viên chính thức:
Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên 

Giáp, Phạm Vàn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và một đồng chí ủy viên dự 
khuyết là Lê Ván Lương. Bầu đồng chí Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng. 
Đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đánh dấu một mốc quan 
trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Đường lô'i do 
Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của khắng chiến và yêu cầu 
lâu dài của cách mạng, và thực sự là những đóng góp quý báu vào kho tàng 
lý luận cách mạng nước ta.
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ĐẠI HỘI ĐẠI ĐIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III 
CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

(Từ ngày 5-9-1960 đến ngày 10-9-1960)

Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ III của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội 
từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu 
dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về 
dự Đại hội.

Trong tổng số các đại biểu tham dự Đại hội có 50% số đại biểu là các 
đảng viên đã tham gia cách mạng từ khi Đảng còn hoạt động bí mật, tất 
cả các đại biểu đã trải qua cuộc kháng chiến chô'ng Pháp xâm lược, nhiều 
đại biểu là anh hùng và chiến sĩ thi đua, là đại biểu đại diện cho các dân 
tộc thiểu sô', nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học... Gần 20 đoàn đại biểu quốc 
tế, đại biểu của Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ và các đoàn thể trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cũng tới dự Đại hội.

Đồng chí Hồ Chí Minh - Chủ tịch Đảng đọc lời khai mạc Đại hội. Người 
nói, lịch sử 30 năm đâ'u tranh của Đảng đã dạy cho chúng ta rằng: “Thấm 
nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyệt đô'i trung thành với lợi ích của giai cấp 
vô sản và của dân tộc; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự đoàn 
kết nhất trí giữa các Đảng cộng sản, giữa các nước trong đại gia đình xã hội 
chủ nghĩa, đó là các bảo dảm chắc chắn nhất cho cách mạng thắng lợi”. 
Người khẳng định: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thông nhất nước nhà”. Người nhắc lại ý 
chí sắt đá giải phóng miền Nam của nhân dân cả nước ta: “Ngày nào mà 
chưa đuổi được đế quô'c Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta, chưa giải phóng được 
miền Nam khỏi ách thông trị tàn bạo của Mỹ - Diệm, thì nhân dân ta vẫn 
chưa thể ăn ngon, ngủ yên”, và nhấn mạnh “Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở 
vững chắc của cuộc đấu tranh thông nhất nước nhà”. Để bảo đảm thắng lợi 
của cách mạng, vâ'n đề có ý nghĩa quyết định là “phải nâng cao hơn nữa sức 
chiến đâ'u của toàn Đảng ta, phát huy hơn nữa tác dụng lãnh đạo của Đảng 
ta trên mọi mặt công tác. Từ trước tới nay, Đảng ta đã cô' gắng liên hệ chặt 
chẽ chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tế cách mạng Việt Nam. Cán bộ và 
đảng viên ta nói chung đều có phẩm chất cách mạng tốt đẹp. Nhưng chúng 
ta còn khuyết điểm như: bệnh chủ quan, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
kinh nghiệm, tác phong quan liêu, chủ nghĩa cá nhân... chúng ta phải ra sức 
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tăng cường giáo dục tư tưởng trong Đảng, 
đấu tranh khắc phục khuyết điểm... Phải nâng cao hơn nữa tính giai cấp và 
tính tiên phong củâ Đảng, tăng cường không ngừng mối liên hệ giữa Đảng 
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và quần chúng, phải biết đoàn kết mọi người yêu nước và tiến bộ để xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương do 
đồng chí Lê Duẩn đọc; Báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng do đồng chí Lê Đức 
Thọ đọc; Báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất do đồng chí Nguyễn Duy Trinh đọc và nhiều tham luận khác.

Báo cáo chính trị đã kiểm điểm lại sự lãnh đạo của Đảng từ Đại hội 
lần thứ II đến Đại hội lần thứ III, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp. Báo cáo khẳng định “cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân 
dân ta kết thúc thắng lợi. Thắng lợi đó đã chứng tỏ rằng trong điều kiện 
thế giới ngày nay, một dân tộc dù là nhỏ yếu, nhưng một khi đã đoàn kết 
đứng lên kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác - Lênin 
để giành độc lập và dân chủ, thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ 
thù xâm lược. Thắng lợi đó chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của 
giai cap công nhân mà Đảng ta là đại biểu, chỉ có đường lối cách mạng 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin mới có thể tạo điều kiện cho nhân dân 
ta đánh bại quân thù và giành tự do, độc lập”.

Phân tích tình hình đất nước ta tạm thời bị chia làm 2 miền, có hai chế 
độ khác nhau, Báo cáo xác định: “Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta trong 
giai đoạn hiện nay là: tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ 
vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đồng thời đẩy 
mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất 
nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe 
xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới”.

Hai nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và ở miền Nam thuộc hai chiến 
lược khác nhau, song trước mắt đều có một mục tiêu chung là thực hiện hoà 
bình thông nhất Tổ quốc, đều nhằm giẩi quyết mâu thuẫn chung là mâu 
thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và tay sai của chúng. Để giải quyết 
mâu thuẫn chung, mỗi miền Nam, Bắc, có nhiệm vụ chiến lược riêng và giữ 
những vị trí khác nhau: nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
là: “nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng 
nước ta, đốì với sự nghiệp thông nhất nước nhà của nhân dân ta”.

Cách mạng miền Nam “có tác dụng quyết đỉnh trực tiếp đôi với sự 
nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thông trị của đế quôc Mỹ và bè lũ 
tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”.

Báo cáo chính trị nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam 
là giải phóng miền Nam khỏi ách thốhg trị của đế quốc và phong kiến, thực 
hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng. Vì vậy, “nhiệm vụ trước mắt của 
cách mạng miền Nam là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đâu tranh chống đế 
quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thông trị Ngô Đình Diệm, 
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tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc dân 
chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, các quyền tự do dân chủ và cải 
thiện đời sông nhân dân, giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà 
trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông 
Nam Á và trên thế giới”.

Báo cáo chính trị đã phân tích một cách sâu sắc về đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 
một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu chủ yếu dự trên cơ sở sản xuất nhỏ 
cá thể, cơ sở kinh tế tư bản chủ nghĩa hết sức kém cỏi cho nên “công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc phải là một quá trình cải biến cách 
mạng về mọi mặt nhằm đưa miền Bắc từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên sỡ 
hữu cá thể về tư liệu sản xuất tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa 
trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, từ chế độ sản xuất nhỏ tiến lên chế 
độ sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ tình trạng kinh tế phân tán và lạc hậu, 
xây dựng thành một nền kinh tế cân đốì và hiện đại, làm cho miền Bắc tiến 
bộ mau chóng, thành cơ sở ngày càng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh 
thống nhất nước nhà”. Tuy có điểm xuất phát rất thấp nhưng miền Bắc có 
thuận lợi cơ bản là chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thông thế giới và ngày 
càng lớn mạnh- Tình hình đó đảm bảo cho miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Trong điều kiện đất nước còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền, thì 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc phải biến miền Bắc 
thành hậu phương vững chắc cho cả nước, giải phóng miền Nam, thông nhất 
Tổ quốc. Quá trình cải biến cách mạng ở miền Bắc là quá trình kết hợp cải 
tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, là quá trình đấu tranh gay gắt, phức tạp 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội.

Trên cơ sở những phán tích đúng đắn, Đại hội đã xác định đường lối chung 
của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là “đoàn kết toàn 
dân, phát huy tình thần yêu nước nồng nàn và truyền thống phấn đấu anh dũng, 
lao động cần cù của nhân dân ta, đồng thời tăng cường đoàn kết với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em do Liên Xô đúng đầu, để đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc 
ở miền Bắc và củng cố miền Bắc thánh cơ sờ vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực 
hiện hoà bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ hoà bình Đông Nam Á và thế giới”.

“Muốn đạt mục tiêu ấy phải sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm 
nhiệm vụ lỊch sử của chuyên chính vô sản để thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp 
tư bản tư doanh; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công 
nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ; đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hoá và kỹ 
thuật, biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại, 
nông nghiệp hiện đại, văn hoá khoa học tiên tiến”.
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Muôn cải tạo nền kinh tế lạc hậu ở nước ta, không còn con đường nào 
khác ngoài con đường công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Vì vậy công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Để thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế miền 
Bắc nước ta thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đại hội xác định 
những nhiệm vụ cơ bản của Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất:

- Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp, thực hiện một bước việc 
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý đồng thời ra sức phát triển 
nông nghiệp toàn diện, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ.

- Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công nghiệp, thủ 
công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh, mở rộng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc doanh.

- Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân, đẩy mạnh đào tạo cán bộ 
và công nhân lành nghề, nâng cao năng lực quản lý kinh tế của cán bộ, xúc 
tiến công tác khoa học kỹ thuật.

- Cải thiện thêm một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, mở 
mang phúc lợi công cộng, xây dựng đời sống mới ở nông thôn và thành thị.

- Ra sức củng cố quốc phòng, trật tự an ninh xã hội.
Các nhiệm vụ đó liên hệ mật thiết với nhau.
Đại hội cũng quyết định các chủ trương tăng cường nhà nước dân chủ 

nhân dân củng cô' sự nhâ't trí về chính trị của nhân dân, đoàn kết quốc tế 
và đẩy mạnh xây dựng Đảng.

Về vai trò lãnh đạo của Đảng, Đại hội đã rút ra những bài học kinh 
nghiệm chủ yếu của cách mạng nước ta trong 30 năm qua. Đó là:

- Xây dựng Đảng Mác - Lênin đoàn kết nhất trí, liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng, luôn luôn giữ vững quyền lãnh đạo cách mạng.

- Có đường lô'i, phương châm cách mạng đúng đắn, kết hợp nhiệm vụ 
chô'ng đế quô'c và bè lũ tay sai là nhiệm vụ chủ yếu nhất và nhiệm vụ chông 
phong kiến phải tiến hành từng bước, kết hợp với nhiệm vụ chống đế quô'c.

- Giải quyết đúng đắn vấh đề nông dân, thực hiện khối liên minh công 
nông vững chắc.

- Dựa trên cơ sở khôi liên minh công nông vững mạnh, tập hợp mọi 
lực lượng dân tộc và dân chủ thành một mặt trận thốhg nhất rộng rãi dưới 
sự lãnh đạo của Đảng.

- Lấy việc xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng làm cơ bản, phối 
hợp hoạt động hợp pháp và hoạt động không hợp pháp, kết hợp đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị, kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị.

- Tăng cường nhà nước dân chủ nhân dân.
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- Nắm vững phương hướng chiến lược lợi dụng những mâu thuẫn cục 
bộ và tạm thời trong nội bộ kẻ thù để phân hoá chúng, trung lập những lực 
lượng có thể trung lập, cô lập triệt để bọn nguy hiểm nhất.

- Tăng cường đoàn kết quốc tế.
Kinh nghiệm cách mạng được tổng kết đã khẳng định sự lãnh đạo của 

Đảng là yếu tô' cơ bản quyến định mọi thắng lợi của nhân dân ta. Để cho 
Đảng làm tròn sứ mệnh, vấn đề mấu chốt là phải không ngừng tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng tức là “phải nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của Đảng,... củng cô' sự đoàn kết thô'ng nhất trong toàn Đảng, phải cải 
tiến công tác lãnh đạo của Đảng, phải nâng cao không ngừng trình độ hiểu 
biết và năng lực công tác của cán bộ đảng viên”.

Đại hội nghe và thảo luận Báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo 
chỉ rõ: trong tình hình mới, yêu cầu cơ bản của việc xây dựng Đảng là phải 
giữ vững và nâng cao hơn nữa tính giai cấp và tính tiên phong của Đảng để 
nâng cao sức chiến đâ'u và năng lực lãnh đạo của Đảng; phải nâng cao trình 
độ lý luận và tư tưởng trong Đảng, mở rộng dân chủ và tăng cường tập 
trung trong sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng 
trên cơ sở phê bình và tự phê bình. Báo cáo sửa đổi Điều lệ đặc biệt nhấn 
mạnh vấn đề về đảng viên, coi đó là một trong những vâ'n đề quyết định 
chất lượng và sức chiến đấu của Đảng.

Trong hơn 5 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và hoàn toàn 
tán thành Báo cáo chính trị và các báo cáo khác của Ban Chấp hành Trung 
ương. Những vấn đề Đại hội thảo luận và thông qua có tầm quan trọng 
quyết định phương hướng nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và đấu tranh thông nhất nước nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 đồng chí ủy 
viên chính thức:

Hồ Chí Minh, Hoàng Anh, Lê Quảng Ba, Nguyễn Lương Bằng, Trần Tử 
Bình, Nguyễn Côn, Võ Chí Công, Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng, 
Trần Hữu Dực, Phan Văn Đáng, Phạm Văn Đồng, Võ Thúc Đồng, Hà Huy 
Giáp, Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Hoàng Văn Hoan, Trần Quô'c Hoàn, 
Phạm Hùng, Tô' Hữu, Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Khang, Ung Văn Khiêm, 
Nguyễn Lam, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Trần Lương, Lê Hiến Mai, 
Chu Huy Mân, Đỗ Mười, Lê Thanh Nghị, Hà Thị Quế, Bùi Quang Tạo, Chu 
Văn Tâ'n, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Ván Thái, Tôn Đức 
Thắng, Nguyễn Thị Thập, Lê Quốc Thân, Lê Đức Thọ, Xuân Thuỷ, Nguyễn 
Văn Trân, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Quô'c Việt, Phạm Văn Xô.

Và 31 đồng chí ủy viên dự khuyết:
Lý Ban, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thái Bường, Đinh Thị cẩn, 

Nguyễn Thọ Chan, Lê Quang Đạo, Trần Độ, Nguyễn Đôn, Trần Quý Hai, 
Le Hoàng, Trần Quang Huy, Võ Văn Kiệt, Hoàng Văn Kiểu, Nguyễn Khai, 
Nguyen Hữu Khiêu, Lê Liêm, Ngô Minh Loan, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn
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Hữu Mai, Hà Kế Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Tùng, Trần Danh Tuyên, 
Lê Thành, Đinh Đức Thiện, Ngô Thuyền, Lê Toàn Thư, Trần Văn Trà, Bùi 
Công Trừng, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Trọng Vĩnh.

Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ 
Chính trị gồm 11 đồng chí ủy viên chính thức:

Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, 
Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Lê 
Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan, và hai ủy viên dự khuyết là Trần Quốc Hoàn 
và Văn Tiến Dũng.

Bí thư Trung ương Đảng có 7 đồng chí:
Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Anh, 

Tô' Hữu và Lê Văn Lương. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch 
Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.

Ngày 10-9-1960, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và 
đường lối của Đảng trong giai đoạn mới; Thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng 
và Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ni của Đảng Lao động Việt 
Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn bế mạc Đại hội.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 14 đến 20 tháng 12-1976)

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới 
- kỷ nguyên hoà bình, thông nhất, độc lập và cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội.

“Còn non, còn nước, còn người 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa đã thôi thúc 
cả dân tộc chống Mỹ, cứu nước thắng lợi. Quá trình thống nhất đất nước về mặt 
quản lý Nhà nước diễn ra hết sức khẩn trương. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng lần thứ 24 (khóa ni) quyết định: “Hoàn thành thống 
nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội”. Thực hiện Nghị qụyết của Đảng, quá trình thống nhất đất nước đã diễn 
ra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.

Về mặt nhà nước, nhân dân cả nước đã tham gia cuộc tổng tuyển cử 
đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam thông nhát. Quốc hội đã ra những 
quyết định lịch sử về quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca, xác lập hệ thông bộ máy 
nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, thông qua danh sách Hội đồng Quốc phòng, 
Hội đồng Chính phủ và thành lập úy ban của Quốc hội. Các đoàn thể, tổ 
chức chính trị - xã hội trên cả hai miền đất nước nhanh chóng tiến hành 
đại hội hợp nhất và đi vào hoạt động.

Trước hoàn cảnh lịch sử trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi đồng thời 
cũng có nhiều khó khăn thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 
20/12/1976. 1008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên trong cả nước dự 
Đại hội. Trong số đại biểu đó có 214 đại biểu vào Đảng trước Cách mạng tháng 
Tám 1945, 200 đại biểu đã từng bị đế quốc giam cầm, 39 đại biểu là anh hùng 
các lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 142 đại biểu là nữ, 98 đại biểu đại 
diện các dân tộc thiểu số... Đến dự Đại hội còn có 29 đoàn đại biểu các Đảng cộng 
sản, Đảng công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế.

Đại hội nghe Diễn văn khai mạc của đồng chí Tôn Đức Thắng; Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Lê Duẩn trình bày; 
Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch nhà 
nước 5 năm lần thứ hai (1976-1980) do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày;
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Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng do đồng 
chí Lê Đức Thọ trình bày, tham luận của các đồng chí Trường Chinh, Phạm 
Hùng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc 
Hoàn... và lời chào mừng các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế.

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ trong những năm qua nhân dân 
ta đã phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhất và ác liệt nhất 
của đế quốc Mỹ để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, đã chiến đấu 
anh dũng và thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một 
trong những trang chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 
công vĩ đại của thế kỷ XX. Đôi với đế quốc Mỹ, đây là thâ't bại lớn nhất 
trong lịch sử nước Mỹ. Nếu thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và kháng 
chiến chông thực dân Pháp mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ thì 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ chứng minh sự phá sản hoàn toàn 
của chủ nghĩa thực dân mới là không tránh khỏi.

Thắng lợi đó là kết quả tổng hợp của một loạt các nhân tô' tạo nên. Đó 
là sự lãnh đạo của Đảng ta với đường lồi, phương pháp cách mạng và chiến 
tranh cách mạng đúng đắn và sáng tạo; cuộc chiến đấu đầy khó khăn gian 
khổ, bền bỉ và thông minh của nhân dân, quân đội cả nước, đặc biệt là của 
các đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ công tác và chiến đấu ở chiến trường miền 
Nam, của hàng triệu đồng bào yêu nước khắp mọi miền Tổ quôc; sức mạnh 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, của đồng bào miền Bắc vừa xây 
dựng vừa chiến đấu để bảo vệ căn cứ địa chung của cách mạng cả nước, vừa 
huy động ngày càng nhiều sức người, sức của cho cuộc chiến đấu trên chiến 
trường miền Nam; sự đoàn kết liên minh chiến đấu của nhân dân Việt Nam, 
Lào, Campuchia; sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, của giai cấp công 
nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn 
của Liên Xô và Trung Quô'c. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
đã để lại cho nhân dân ta nhiều bài học kinh nghiệm lớn.

1. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp với 
sức mạnh chiến đấu của tiền tuyến lớn với tiềm lực của hậu phương lớn, 
động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, toàn quân vào cuộc 
chiến đấu cứu nước.

2. Nắm vững và vận dụng đúng đắn chiến lược tiến công, đẩy lùi địch 
từng bước. Không ngừng củng cố trận địa cách mạng, tạo thế và lực hơn hẳn 
địch để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

3. Ra sức xây dựng và tổ chức lực lượng chiến đấu trong cả nước, đặc 
biệt hết sức coi trọng xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng ở miền 
Nam; tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

4. Tạo ra một phương pháp cách mạng đúng, sử dụng bạo lực cách mạng 
gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở nông 
thôn phát triển thành chiến tranh cách mạng, kết hợp đấu tranh quân sự với 
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đấu tranh ngoại giao, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách 
mạng; đánh địch trên ba vùng chiến lược, kết hợp ba thứ quân, phát triển và 
kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh nhỏ, đánh 
vừa và đánh lớn; nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài với tạo thời 
cơ nhằm mở ra những cuộc tiến công chiến lược tiến lên thực hiện tổng công kích 
và nổi dậy để đè bẹp quân thù giành thắng lợi cuối cùng.

Phân tích tình hình mọi mặt, Báo cáo đã nêu lên ba đặc điểm lớn của 
đất nước khi bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một ỉà, sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc chúng ta 
đã đạt được nhiều thành tựu: xoá bỏ giai cấp bóc lột, xác lập quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng được cơ sở bước đầu của nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân được cải 
thiện. Tuy nhiên sản xuất nhỏ vẫn là đặc điểm chủ yếu của nền kinh tế 
miền Bắc. Miền Nam vừa thoát ra từ một xã hội thuộc địa kiểu mới, kỉnh 
tê' về cơ bản vẫn còn là sản xuất nhỏ. Vì vậy, nước ta vẫn đang ở trong quá 
trình từ một xã hội mà nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Hai là, cả nước hoà bình độc lập, thống nhất đang tiến lên chủ nghĩa 
xã hội với nhiều thuận lợi cơ bản: tinh thần cách mạng đang lên sau khi 
giành thắng lợi vĩ đại, nhân dân ta cần cù, thông minh, sáng tạo, tha thiết 
với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có Đảng Cộng sản lãnh đạo, có sự 
ủng hộ chỉ tình của các nước xã hội chủ nghĩa và có những điều kiện về lao 
động, tài nguyên phong phú... Bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn do hậu 
quả của chiến tranh và các tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới gây ra.

Ba là, hoàn cảnh quô'c tế có nhiều thuận lợi, song cuộc đấu tranh “ai 
thắng ai” giữa cách mạng và phản cách mạng còn diễn ra râ't gay go phức 
tạp. Các thế lực phản cách mạng quô'c tế có nhiều âm mưu, hành động tinh 
vi thâm độc chô'ng phá phong trào cộng sản quô'c tế.

Những đặc điểm đó đã tác động mạnh mẽ đến quá trình biến đổi cách mạng 
nước ta. Vì vậy, Báo cáo đã xác định đường lối chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là: “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hoá, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá đô lên chủ nghĩa 
xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa; xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không 
ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, 
thống nhâ't và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.

Trên cơ sở đường lối chung, Báo cáo vạch ra đường lối kinh tế: “Đẩy mạnh 
công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
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nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 
triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông 
nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh 
tế Trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế Trung ương 
với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp 
phát triển lực lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương 
trợ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ 
vững độc lập chủ quyền và các bên cùng có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế công - nông nghiệp hiện đại, ván hoá và khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sông vần minh, hạnh phúc”.

Đó là nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp gay go phức tạp nhằm 
giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, giữa con 
đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh là quá 
trình thực hiện kết hợp cải tạo với xây dựng, chính trị với kinh tế, hoà bình với 
bạo lực, thuyết phục với cưỡng bách, giáo dục với hành chính...

Muốn đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đến toàn thắng, điều 
kiện quyết định trước tiên là phải thiết lập và không ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động. Trong đó, nắm vững chuyên chính vô sản 
là nắm vững đường lối của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động, 
xây dựng nhà nước vững mạnh để tiến hành ba cuộc cách mạng về quan hệ 
sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng văn hoá, xóa bỏ chế độ bóc lột, đập 
tan sự phản kháng của kẻ thù. Xây dựng chế độ làm chủ tập thể là xây dựng 
một xã hội trong đó người làm chủ là nhân dân lao động, có tổ chức mà nòng 
cốt là liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế 
và văn hoá (1976-1980) nhằm 2 mục tiêu vừa cơ bản vừa cấp bách là bảo đảm 
nhu cầu của đời sống nhân dân, tích luỹ để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ: phát triển vượt 
bậc về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết một cách vững chắc nhu 
cầu của cả nước về lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thông dụng, xây 
dựng thêm nhiều cơ sở mới về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí, mở mang 
giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật; sử dụng hết 
lực lượng lao động; hoàn thành cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, củng 
cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cải tiến mạnh mẽ công tác 
thương nghiệp, giá cả, tài chính, ngân hàng; tăng nhanh nguồn xuất khẩu; phát 
triển giáo dục, văn hoá, y tế, cải cách giáo dục, đào tạo cán bộ, thanh toán hậu 
quả của chủ nghĩa thực dân mới; xây dựng một hệ thống mới về quản lý kinh tế 
trong cả nước.
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Về đối ngoại, Báo cáo nêu rõ trong giai đoạn mới, chúng ta cần ra sức tranh 
thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương 
chiêh tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, khoa học - kỹ 
thuật, củng cô' quốc phòng, cùng các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc trên thế 
giới đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, chống 
chủ nghĩa đế quốc. Trong quá trình làm việc, Đại hội đã tập trung phân tích đánh 
giá tình hình thế giới và khẳng định mạnh mẽ chính sách đối ngoại nhất quán 
của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới là tăng cường tình đoàn kết chiến 
đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, làm hết sức mình 
để góp phần làm cho lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin ngày càng 
thắng lợi rực rỡ. Ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa nhân 
dân ta với nhân dân Lào và Campuchia. ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân các nước vì độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình và tiến bộ 
xã hội. Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa nước ta với tất cả các 
nước khác trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi. Ra sức 
tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn vết thương chiến tranh, 
phát triển đất nước về mọi mặt.

Về xây dựng Đảng, Báo cáo đã tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa 
đổi Điều lệ Đảng, nêu lên những thay đổĩ và nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
xây dựng Đảng trong thời kỳ mới;

Trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng đã trình bày những kinh 
nghiệm tích luỹ được trong mấy chục năm qua, xác định nhiệm vụ, phương châm 
và biện pháp công tác Đảng trong giai đoạn mới, bảo đảm cho Đảng làm tròn 
trách nhiệm lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông 
qua Điều lệ mới của Đảng gồm có 11 chương và 59 điều. Điều lệ đã rút gọn 10 
nhiệm vụ của đảng viên thành 5 nhiệm vụ, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức 
Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Sau một tuần làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu 
toàn quô'c lần thứ IV của Đảng đã thành công tô't đẹp và thu được những 
kết quả to lớn. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đổi tên Đảng Lao động Việt 
Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội nhất trí hoàn toàn Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm 
vụ, mục tiêu phát triển kỉnh tế - văn hoá từ năm 1976 đến 1980, Báo cáo 
tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 ủy viên chính 
thức và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm có 14 ủy viên chính thức 
và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20/12/1976, Tổng 
Bí thư Lê Duẩn đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 đồng chí ủy viên chính thức:
Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Lương Bằng, Phạm 

Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh, Xuân Thuỷ, Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp,
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Trần Quốc Hoàn, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương, Chu Huy Mân, Ngựyễn Đức 
Thuận, Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Mười, Trần Lương, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, 
Nguyễn Lam, Đồng Sĩ Nguyên, Đàm Quang Trung, Lê Văn NhiM cũị),
Tố Hữu, Nguyên Quyết, Võ Toàn (Võ Chí Công), Trần Sâm, TO-sản mại bỗn 
(Mười Kỷ), Lê Văn Hiền (Tám Hiền), Nguyên Thị Thập, Vũ Ngọc h.đã được án 
Phẩm (Chín Hải), Trần Hữu Dực, Nguyên Hữu Mai, Đoàn Khuê, Ngng được inh 
Bình, Bùi Quang Tạo, Ngô Duy Đông, Song Hào, Nguyễn Cơ ThạVợc tổ chp, 
Hoàng Quốc Việt, Võ Văn Kiệt (Sáu Dân), Dương Quốc Chính, Lê 'lÝọa^hàầ, 
Trường Minh, Trần Lê (Năm Hoà), Trường Chinh, Hoàng cầm, Nguyễn Thành 
Lê, Nguyễn Xuân Hữư (Bẩy Hữư), Hoàng Văn Kiểu, Bùi Phùng, Đinh Đức Thiện, 
Trần Quang Huy, Lê Đức Anh, Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Vịnh, Trần Đông, 
Phan Trọng Tuệ, Trần Văn Long (Mười Dài), Võ Thúc Đồng, Trần Văn Trà, 
Nguyễn Như Ý (Năm Chữ), Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí), Đỗ Văn Nuống (Tư 
Nguyện), Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên), Vũ Đình Liệu (Tư Bình), Hoàng Minh 
Thi, Phạm Hùng, Hoàng Anh, Lê Quốc Thân, Trần Quỳnh, Hà Kế Tâm, Đặng 
Quốc Bảo, La Lâm Gia (Bảy Máy), Nguyễn Ngọc Trìu, Hà Thị Quế, Nguyền Côn, 
Nguyễn Thị Định (Ba Định), Lê Quang Hoà, Trần Văn Sớm, Trần Quyết, Mai 
Chí Thọ (Năm Xuân), Đặng Thí, Bùi San, Phan Ván Đáng (Hai Văn), Trần Văn 
Hiển, Võ Văn Thạnh, Phạm Văn Kiết (Năm Vận), Trần Ngọc Ban (Mười Hương), 
Tạ Hồng Thanh, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Sáu Tuyết), Trần Độ, Nguyễn Quang 
Lâm (Tám Tú), Nguyễn Thành Thơ (Mười Thơ), Nguyễn Văn Cúc (Nguyễn Văn 
Linh), Đặng Hữu Khiêm, Vũ Tuân, Hoàng Tùng, Nguyễn Thị Như, Đỗ Chính.

Và 32 đồng chí ủy viên dự khuyết:
Nguyễn Ngọc Cừ, Cao Đăng Chiếm (Sáu Hoàng), Nguyễn Chấn, 

Nguyễn Văn Chính (Chín cần), Trần Hữu Dư, Nguyễn Đáng (Năm Trung), 
Y Ngông Niêđk Dam (Y Ngông), Trần Hanh, Lê Ngọc Hiền, Đặng Vũ Hiệp, 
Hoàng Văn Hiếu, Vũ Thị Hồng, Trương Văn Kiện, Lê Khắc, Bùi Thanh 
Khiết, Trần Lâm, Nguyễn Tường Lân, Y Một (Y Pah), Lương Ván Nghĩa, Hồ 
Nghinh (Phước), Vũ Oanh, Trần Phương, Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Kron), Đào 
Duy Tùng, Nguyễn Đình Tứ, Hoàng Minh Thảo, Hoàng Thế Thiện, Lê Phước 
Thọ (Sáu Hậu), Nguyễn Hữu Thụ, Lê Văn Tri, Trần Vỹ.

Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức, gồm các đồng chí:
Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, 

Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Văn 
Tiến Dũng, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cúc (Nguyễn Văn Linh), Võ Toàn 
(Võ Chí Công), Chu Huy Mân.

ủy viên dự khuyết, gồm 3 đồng chí: Tô' Hữu, Võ Văn Kiệt (tức Sáu 
Dân), Đỗ Mười.

Ban Bí thư, gồm các đồng chí: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy 
Trinh, Nguyễn Văn Cúc (tức Nguyễn Văn Linh), Tô' Hữu, Xuân Thuỷ, 
Nguyễn Lam, Song Hào, Lê Quang Đạo.

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V 
CỦA ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 

ật, củngcốo t(Từ ngày 27 đến 31 tháng 3-1982)
đấu tranh 
jghĩa đế Qj

S^ội đã nghe đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, thay mặt Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Châp 
hành Trung ương Đảng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V.

Về tình hình Đảng ta từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV và 
nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Bản Báo cáo Chính trị đã giành phần đầu đánh giá những thắng lợi 
của Đảng và nhân dân ta từ sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến 
chông Mỹ, cứu nước mùa Xuân 1975.

Báo cáo khẳng định:
Thành công rực rỡ của Đảng ta và nhân dân ta là đã nhanh chóng thống 

nhất nước nhà về mặt Nhà nước, thiết lập hệ thống chuyên chính vô sản trong 
cả nước và thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy quá trình thống nhất về mọi mặt, 
tạo nên cuộc sống hoà hợp dân tộc, chan hoà từ Bắc đến Nam.

Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là thắng lợi có ỷ nghĩa 
lịch sử hết sức to lớn. Nhân dân ta đã bảo vệ độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia và nhân dân 
Lào anh em, tích cực bảo vệ độc lập dân tộc và hoà bình ở Đông Dương và Đông 
Nam Á. Bằng cuộc chiến đấu và chiến thắng của mình, nhân dân ta đã góp 
phần tăng cường ba dòng thác cách mạng của thời đại, tăng cường cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc và phản động quốc tế, vì 
hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội...

Cùng với thắng lợi vẻ vang trong chiến tranh giữ nước, và gắn liền với 
thắng lợi đó, chúng ta đã tăng cường liên minh chiến đấu và hình thành 
thế liên hoàn vững chắc chưa từng có của cách mạng ba nước Đông Dương, 
tăng cường đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện với Liên Xô, gia nhập 
Hội đồng tương trợ kinh tế, mở rộng hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. Những thành tựu có ý nghĩa chiến lược đó là một bảo đảm 
cực kỳ quan trọng cho nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên mặt trận kinh tế, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu 
đáng kể. Chúng ta đã ra sức phấn đấu khắc phục những hậu quả nặng nề 
do chiến tranh xâm lược và thiên tai liên tiếp gây ra. Những cơ sở nông 
nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị giặc đánh phá đến nay về cơ bản 
đã đươc khôi phục; sản xuất trên một số’ mặt có phát triển. Lao động xã hội 
bước đầu được phân bô' lại. Nhờ những cố gắng liên tục trên mặt trận sản 
xuất lương thực, thực phẩm, những vùng Jt)Ị thiên tai nặng nề đã vượt qua 
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được nạn đói. Mức sống của các tầng lớp lao động tuy còn thấp, song đời 
sông ở nhiều vùng nông thôn đã có những mặt được cải thiện. Quan hệ sản 
xuất mới ở miền Bắc tiếp tục được củng cố một bước. Ở miền Nam, công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đạt được kết quả bước đầu. Giai cấp tư sản mại bản 
đã bị xoá bỏ; một bộ phận công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đã được cải 
tạo. Tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nhỏ đang được sắp 
xếp và tổ chức lại. Một bộ phận nông dân các tỉnh Nam Bộ đã được tổ chức 
vào các tập đoàn sản xuất; các tỉnh Nam Trung Bộ đã cơ bản hoàn thành 
đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể.

Mặt trận văn hoá đã đạt được nhiều thành tựu. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục 
phát triển. Nạn mù chữ trong vùng mới giải phóng về cơ bản đã được thanh toán. 
Nước ta hiện nay có gần 16 triệu người, tức là gần một phần ba số dân, đi học. 
Công cuộc xây dựng nền văn hoá mới được triển khai trong cả nước; các tình 
miền Nam đã làm nhiều việc để loại trừ văn hoá phản động, lạc hậu, đồi trụy 
do chế độ cũ để lại. Sự nghiệp văn học, nghệ thuật đạt được một số tiến bộ. 
Công tác y tế, thể dục, thể thao có nhiều cố gắng vươn lên. Các ngành khoa học, 
kỹ thuật đã đáp ứng tốt một sô' yêu cầu của kinh tế và quốc phòng.

Toàn bộ những thành tựu cách mạng vĩ đại mà nhân dân ta đã giành 
được bằng bao nhiêu xương máu và mồ hôi qua nửa thế kỷ đấu tranh dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đã được phản ánh tập trung trong Hiến pháp mới. 
Đó là Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới đã thể chế hoá 
đường lốì cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động, tạo ra một chỗ dựa quan trọng, một vũ khí sắc bén 
để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh xây dựng và bảo vệ chế độ mới.

Báo cáo Chính trị khẳng định: Năm năm qua được ghi vào lịch sử dân 
tộc như một đoạn đường thắng lợi rất vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Vượt 
khó khăn chồng chất, nhân dân ta đã đưa cách mạng Việt Nam phát triển lèn 
một thế chiến lược mới vững chắc hơn so với trước đây, tạo ra khả năng to lớn 
hơn dể bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Đạt dược thắng lợi đó là nhờ có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng ta, 
Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trung thành vô hạn 
với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, với vận mệnh của 
dân tộc và sự nghiệp của nhân dân. Những thắng lợi đã giành được chứng 
tỏ đường lốì do Đại hội lần thứ IV của Đảng vạch ra và các nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đúng đắn. Trong tình thế cực kỳ 
nghiêm trọng của đất nước trước âm mưu và hành động xâm lược của kẻ thù 
mới, Đảng đã đề ra những chủ trương chiến lược kiên quyết và sáng suốt, 
những quyết định chính xác và kịp thời, đưa cách mạng nước ta vượt qua 
một bước ngoặt quan trọng và tiếp tục phát triển theo hướng đi đúng.

Báo cáo Chính trị cũng chỉ ra những khó khăn yếu kém hiện nay:
- Trên mặt trận kinh tế: Kết quả thực hiện các kế hoạch kỉnh tế trong 5 

năm (1976 -1980) chưa thu hẹp được những mất cân đối nghiêm trọng của nền 
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kinh tế quốc dân. Sản xuất phát triển chậm trong khi số dân tăng nhanh. Thu 
nhập quốc dân chưa bảo đảm được tiêu dùng xã hội, một phần tiêu dùng xã hội 
phải dựa vào vay và viện trợ, nền kinh tế chưa tạo được tích luỹ. Lương thực, 
vải mặc và các hàng tiêu dùng thiết yếu đều thiếu. Tình hình cung ứng năng 
lượng, vật tư, tình hình giao thông vận tải đang rất căng thẳng. Nhiều xí nghiệp 
sử dụng công suất ở mức thấp. Chênh lệch giữa thu và chi tài chính, giữa hàng 
và tiền, giữa xuất khẩu và nhập khẩu còn lớn. Thị trường và vật giá không ổn 
định. Số người lao động chưa được sử dụng còn đông. Đời sống nhân dân lao động 
còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống công nhân, viên chức và nông dân những 
vùng bị thiên tai, địch họa.

- Mặt trận tư tưởng, văn hoá còn bị xem nhẹ; việc giáo dục cho đảng viên 
và quần chúng về đấu tranh giữa hai con đường chưa được chú ý đầy đủ. Trong 
đấu tranh chông chiến tranh tâm lý, chống tư tưởng phản động, chống văn hoá 
đồi trụy, công tác tư tưởng, văn hoá thiếu sắc bén, kém tính chiến đấu.

- Pháp chế xã hội chủ nghĩa chậm được tăng cường; pháp luật, kỷ luật 
bị buông lỏng. Việc đấu tranh chống những hành vi phạm pháp và tệ nạn 
xã hội thiếu kiên quyết và triệt để.

Mặt khác, khó khăn còn do khuyết điểm, sai lầm của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước ta từ Trung ương đến cơ sở về lãnh đạo và quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội. Đó là, chúng ta thấy chưa hết những khó khăn, phức tạp của 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn 
phổ biến; lại phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh lâu 
dài và chủ nghĩa thực dân; 5 năm qua, chúng ta phải tiến hành chiến tranh 
giữ nước ngót 3 năm, lại thêm kẻ địch thường xuyên phá hoại về nhiều mặt. 
Cùng một lúc, nền kinh tế phải đáp ứng ba yêu cầu cơ bản, rất cấp bách là 
bảo đảm nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm đời sông nhân dân và xây dựng 
từng bước cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh 
đó, khó khăn, mất cân đôi là điều không thể tránh khỏi.

- Khó khăn còn do chủ quan, nóng vội đề ra một số chỉ tiêu quá lớn về 
quy mô và quá cao về tốc độ xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất, nhất 
là lúc ban đầu. Chúng ta đã duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính quan 
liêu, bao cấp, chậm thay đổi các chính sách, chế độ kìm hãm sản xuất.

Báo cáo còn nhấn mạnh về tổ chức thực hiện, khuyết điểm, sai lầm của 
chúng ta là quan liêu, xa thực tế, không nhạy bén với cuộc sông, là bảo thủ, 
trì trệ, thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Công tác xây dựng Đảng có những mặt trì trệ kéo dài, chưa đi kịp và 
chưa bám sát những nhiệm vụ mới, nhất là những nhiệm vụ về cải tạo và 
xây dựng kinh tế. Đặc biệt, công tác cán bộ rất chậm trễ và bảo thủ trên 
tất cả các khâu đào tạo, sắp xếp, sử dụng và đãi ngộ.

Hiện nay, bọn phản động được Mỹ phụ hoạ và tiếp sức, đang tiến hành 
một kiểu chiến tranh phá hoại đôi với Việt Nam trên các mặt trận quân sự, 
chính trị, kinh tế, văn hoá bằng nhiều lực lượng khác nhau và nhiều thủ 
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đoạn rất thâm độc. Bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, chúng 
ra sức phá hoại ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức, âm mưu chia rẽ các dân 
tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, ngấm ngầm nhen nhóm các lực lượng phản 
động, tổ chức các hoạt động chống đôi hồng gây bạo loạn và lật đổ. Chúng 
phá hoại kinh tế, phá hoại sản xuất, đồng lõa với đế quốc thi hành chính 
sách cấm vận, đồng thời gieo rắc nọc độc văn hoá phản động, đồi trụy. 
Chúng tìm mọi cách bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam hòng cô lập nước ta 
trên trường quốc tế...

Như vậy, đất nước ta đang ở trong tình thế vừa có hoà bình vừa phải đương 
đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt... đồng thời, phải sẵn sàng đối 
phó với tình huống địch có thể gây chiến tranh xâm lược quy mô lớn.

Xuất phát từ tình hình nói trên, trong giai đoạn mới của cách mạng, 
toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải đoàn kết một lòng, 
ra sức phấn đấu làm hai nhiệm vụ chiến lược:

Một là, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội;
Hai là, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa.
Hai nhiệm vụ chiến lược đó quan hệ mật thiết với nhau. Phải xây dựng 

chủ nghĩa xã hội đạt những kết quả thiết thực làm cho đâ't nước ta mạnh 
lên về mọi mặt và trong mọi hoàn cảnh thì mới có đủ sức đánh thắng mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngược lại, 
có tăng cường phòng thủ đất nước, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch và bảo đảm cho đất nước luôn luôn được bảo vệ vững chắc thì 
mới có điều kiện để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

"Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân!". Đó 
là khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là sứ mệnh 
cao cả và thiêng liêng mà các thế hệ người Việt Nam chúng ta từ nay về 
sau phải gánh vác trước lịch sử dân tộc.

Trong khi thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược nói trên, chúng ta phải 
luôn luôn tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện với 
Liên Xô, với Lào và Campuchia, với các nước xã hộị chủ nghĩa anh em khác, 
luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân tất cả các nước chông chủ 
nghĩa đế quốc và phản động quốc tế, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội.

Báo cáo nhấn mạnh, trong khi không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng 
cô' quôc phòng, bảo vệ Tổ quô'c, Đảng và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Đại hội chúng ta đã khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và dường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
do Đại hội lần thứ IV của Đảng vạch ra.v(1ì

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb. Sự Thật, 
HN, 1982, tập 1, tr.47
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Báo cáo Chính trị của Đảng đề ra những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế 
- xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80.

Xuất phát từ tình hình nền kinh tế quốc dân, Báo cáo đã đề ra mục 
tiêu kinh tế - xã hội những năm 80 là:

1. Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn 
định, tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân 
dân, trước hết giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phẩm, đáp ứng 
tô't hơn những nhu cầu về mặc, về học hành, chữa bệnh, về ở, đi lại, về 
chăm sóc trẻ em và các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu khác.

2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chát - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, 
đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác, và chuẩn 
bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công nghiệp nặng trong chặng 
đường tiếp theo.

3. Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền Nam; 
tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước.

4. Đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc 
phòng và giữ vững an ninh, trật tự.

Việc thực hiện bôn mục tiêu tổng quát nói trên đòi hỏi phải chuyển 
biến một bước cơ bản thực trạng của nền kinh tế:

Một, làm cho sản xuất thu nhập quốc dân từ chỗ chưa đủ để trang trải 
tiêu dùng xã hội, tiến tới bảo đảm được nhu cầu tiêu dùng xã hội, và có tích 
luỹ từ nội bộ nền kinh tế.

Hai, làm cho khôi lượng và cơ cấu tổng sản phẩm xã hội từ chỗ quá 
thấp và mất cân đối nặng so với nhu cầu của nền kinh tế và của đất nước 
tiến tới đáp ứng được một phần quan trọng nhu cầu, kể cả thông qua xuất 
khẩu để nhập khẩu những sản phẩm mà trong nước chưa tạo ra được hoặc 
tạo ra chưa đủ.

Đại hội đã xác định những chính sách lớn về kinh tế, xã hội:
1. Trước hết và quyết định hơn hết là kết hợp đúng đắn công nghiệp 

và nông nghiệp.
Trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80, cần tập trung sức phát triển 

mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp 
một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng 
tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một sô' ngành công nghiệp nặng quan trọng; 
kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng 
trong một cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý. Đó là những nội dung chính 
của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường trước mắt. Đó 
cũng chính là thực hiện "ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ", tạo ra lực lượng
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sản xuất mới trong chặng đường đầu tiên này, đồng thời chuẩn bị tiền đề 
và lực lượng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong 
những năm tiếp sau, mà nội dung chính sẽ là xây dựng cơ câu công - nông 
nghiệp hiện đại, lấy hệ thống công nghiệp nặng tương đốì phát triển làm 
nòng cốt.

2. Kết hợp đúng đắn xây dựng kinh tế Trung ương với phát triển mạnh 
kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thông nhất. Quan hệ 
giữa Trung ương và địa phương phải thể hiện đúng đắn nguyên tắc tập 
trung dân chủ, trên dưới gắn bó thòng nhất với nhau. Khắc phục bệnh tập 
trung quan liêu, đồng thời uô'n nắn những biểu hiện phân tán, vô tổ chức.

3. Bảo đảm sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ cải tạo quan hệ sản xuất với tổ chức lại và phát 
triển sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hoá nông nghiệp ở các tỉnh Nam 
Bộ, từng bước phát huy tác dụng của hợp tác hoá đối với việc đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và xây dựng nông thôn mới. Khắc 
phục xu hướng chần chừ, do dự, thiếu tích cực trong việc chỉ đạo phong trào 
hợp tác hoá, đồng thời tránh nóng vội, giản đơn, làm ồ ạt và nặng về hình 
thức. Tiếp tục điều chỉnh ruộng đất để bảo đảm cho mọi người nông dân lao 
động đều có ruộng cày; ở những nơi chưa cải tạo, phải thực hiện ngay việc 
điều chỉnh ruộng đất, tạo tiền đề cho hợp tác hoá. Cùng với việc phát triển 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp, cần phát triển các hợp tác 
xã mua bán và hợp tác xã tín dụng.

Bằng những chính sách và các hình thức tổ chức sản xuất thích hợp, 
Nhà nước tăng cường mô'i liên hệ chặt chẽ với các tổ chức kinh tế tập thể 
và cá thể, chú ý liên kết các thành phần kinh tế dưới sự lãnh đạo của kinh 
tế quốc doanh, để khắc phục lợi ích của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa theo hướng của kế hoạch Nhà nước.

4. Kết hợp kinh tế với quô'c phòng, quốc phòng với kinh tế theo một 
phương hướng cơ bản, lâu dài, đồng thời có dự kiến trước để kịp điều chỉnh 
cho phù hợp khi xảy ra biến động bảo đảm đánh thắng quân thù.

5. Kết hợp phát triển kinh tế trong nước với mở rộng quan hệ kỉnh tế 
với nước ngoài. Do tầm quan trọng đặc biệt của nó, công tác kinh tế đối 
ngoại phải được tăng cường. Nắm vững nguyên tắc chiến lược và phương 
hướng chủ yếu của công tác kinh tế đối ngoại là: mở rộng và tăng cường hợp 
tác toàn diện với Liên Xô và phát triển hợp tác với các nước khác trong Hội 
đồng tương trợ kinh te , theo hướng liên kết kỉnh tế xã hội chủ nghĩa, tích 
cực tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, chuyên môn hoá và 
hợp tác sản xuất trên những lĩnh vực thích hợp; mở rộng hợp tác toàn diện 

(1)

(1) Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đờỉ 1-1949, nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm dần sự chênh lệch về trình độ kinh 
tế giữa các nước này.
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và giúp đỡ lẫn nhau với Lào và Campuchia để phát huy tiềm năng kinh tế 
của mỗi nước; đồng thời mở rộng thích đáng quan hệ kinh tế với các nước 
ngoài hệ thông xã hội chủ nghĩa. Hết sức xem trọng hiệu quả kinh tế, sử 
dụng tốt vô'n vay và viện trợ; ra sức phát huy tác dụng cực kỳ to lớn của sự 
giúp đỡ của Liên Xô và các nước anh em khác; phân đấu thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ của mình, xây dựng sự tín nhiệm quôc tế rộng rãi; kiên quyết khắc 
phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự viện trợ của bên ngoài.

Chính sách của ta là Nhà nước độc quyền ngoại thương và Trung ương 
thống nhất quản lý công tác ngoại thương. Theo tinh thần ấy, Nhà nước cần 
có những chính sách và quy chế thích hợp để khuyến khích mở rộng và để 
quản lý tốt các hoạt động xuất - nhập khẩu. Một phương hướng quan trọng 
của Nhà nước ta là tổ chức sự hợp tác có hiệu quả với nước ngoài để tăng 
nhanh năng lực xuất khẩu của ta.

6. Mở rộng phân công lao động, phân bô' lại và sử dụng tô't lao động 
trong cả nước để tăng năng suất lao động. Trong những năm 1981 - 1985, 
phải mở rộng phân công lao động, bô' trí, sử dụng tốt lực lượng lao động tại 
chỗ trên địa bàn huyện, đồng thời chuyển một lực lượng lớn lao động của 
các vùng đông dân, các thành phố, đi đến những huyện ít dân cùng đồng 
bào địa phương phát triển sản xuất, đi xây dựng các vùng kinh tế mới về 
nông nghiệp và lâm nghiệp, đi xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông 
và công nghiệp quan trọng.

7. Đẩy mạnh công tác khoa học, kỹ thuật. Gắn các hoạt động khoa học, kỹ 
thuật với sản xuất, đời sông, quốc phòng. Làm tốt công tác nghiên cứu khoa học. 
Phát huy đích đáng vai trò của từng bộ môn khoa học; đồng thời kết hợp chặt 
chẽ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; rất coi trọng tổ 
chức sự cộng tác và phối hợp giữa các bộ môn khoa học bằng những hình thức 
hoạt động hên ngành, để cùng nhau nghiên cứu, giải quyết các vâm đề khoa học, 
kỹ thuật quan trọng. Đặc biệt phải làm tốt công tác ứng dụng rộng rãi, nhanh 
chóng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vào quản lý, vào 
các mặt khác của đời sống kinh tế, xã hội.

8. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, vừa bảo 
đảm đời sống và nhu cầu quô'c phòng và an ninh hiện nay, vừa xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội để cải thiện đời sông, bảo đảm 
nhu cầu quốc phòng và an ninh ở mức cao hơn trong tương lai.

9. Thiết lập trật tự mới, xã hội chủ nghĩa, trên mặt trận phân phôi, 
lưư thông, để góp phần ổn định đời sông, đẩy mạnh sản xuất, chuyển tốt 
tình hình kinh tê' và xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ cả ba loại biện pháp: 
kinh tế, hành chính và giáo dục, trong đó biện pháp kinh tế là gốc. Nhà 
nước phải có chính sách thúc đẩy sản xuất và nắm nguồn hàng của khu vực 
kinh tê' tập thể và cá thể bằng thu thuế hiện vật, thu mua theo nghĩa vụ và 
qua hợp đồng hai chiều; các ngành, các cấp, phải ra sức đấu tranh chống ăn 
cắp, lãng phí hàng hoá, vật tư của Nhà nước. Sớm thực hiện một chính sách 
tài chính, tiền tệ tích cực phù hợp với chặng đường hiện nay.
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Tiếp tục thực hiện điều chỉnh hệ thống giá một cách kịp thời và vững chắc 
nhằm phát huy tác dụng của giá cả đối với việc thúc đẩy sản xuất, sắp xếp lại 
kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Tiếp tục cải tiến tiền lương. Khẩn trương 
nghiên cứu phương án và tích cực tạo điều kiện để cải cách chế độ tiền lương, 
gắn liền một cách đồng bộ với cải cách giá và cải tiến các khâu khác của mặt 
trận phân phối lưu thông, dựa trên cơ sở sản xuất có bước phát triển tốt.

Cải tiến mạnh mẽ hệ thống thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán, tiến lên làm chủ vững chắc thị trường, nắm đại bộ phận bán buôn, chi phôi 
bán lẻ, phát triển kinh doanh ăn uống, dịch vụ. Cải tiến cung ưng vật tư, bảo 
đảm cung ứng đồng bộ, kịp thời cho sản xuất, ưu tiên cho những nhiệm vụ quan 
trọng, và bảo đảm cho vật tư được sử dụng tiết kiệm, với hiệu quả cao. Tăng 
cường cải tạo và quản lý thị trường, ngăn chặn và trừng trị các hoạt đông đầu 
cơ, nâng giá, buôn lậu, trốn thuế và mọi hoạt động gây rối thị trường.

10. Xác lập chế độ quản lý và kế hoạch hoá đúng đắn, đổi mới chế độ 
quản lý và kế hoạch hoá hiện hành. Xoá bỏ cơ chế quản lý hành chính quan 
liêu, bao cấp, khắc phục bằng được tình trạng trì trệ, bảo thủ, vô trách 
nhiệm, vô kỷ luật, phát huy động lực làm chủ tập thể, nâng cao tính năng 
động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật.

Vận dụng tốt quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trường, trong đó sử 
dụng thị trường có tổ chức là chính, đồng thời quản lý thật tốt thị trường tự do.

Tiếp tục tổ chức lại nền sản xuất xã hội. Xây dựng, củng cố và tăng cường 
các đơn vị cơ sở về mọi mặt, đưa việc quản lý sản xuất, kinh doanh đi vào nền nếp.

Chấn chỉnh tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý mới, 
làm cho bộ máy khỏi cồng kềnh, nặng nề, chồng chéo, khẩn trương giải 
quyết tốt việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương.

Thực hiện đồng bộ các chính sách lớn trên đây là tạo ra sức mạnh 
tổng hợp để chuyển biến một bước cơ bản thực trạng của nền kinh tế quô'c 
dân. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý phải được 
thể hiện cụ thể ở tất cả các ngành, các cấp bằng các mô'i quan hệ đúng đắn 
và phương pháp hoạt động thích hợp, nhằm động viên cho được phong trào 
cách mạng sôi nổi của đông đảo quần chúng, thực hiện thắng lợi những 
mục tiêu kinh tế và xã hội của những năm 80.

Tiếp đó, Báo cáo Chính trị nêu rõ: Trong 5 năm 1981-1985, chúng ta cần 
tập trung lực lượng phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Giải quyết những vấn đề cấp bách nhất để ổn định và cải thiện một 
bước đời sống của nhân dân.

2- Phát triển và sắp xếp lại sản xuất. Tiếp tục thực hiện việc phân công 
và phân bô' lại lao động xã hội.

3- Bô' trí lại xây dựng cơ bản cho phù hợp với khả năng và theo hướng 
tạo thêm điều kiện để phát huy các cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, nhằm 
vào các mục tiêu câ'p bách nhất về kinh tế và xã hội.
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4- Cải tiến công tác phân phôi, lưu thông, thiết lập một bước trật tự 
mới trên mát trân này. Điều chỉnh từng bước vững chắc hệ thống giá, kiên 
quyết phân đấu kiểm soát cho được tiến tới ổn định giá cả.

5- Quyết tám đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, hoàn thành về cơ bản việc 
hợp tác hoá nông nghiệp ở các tình Nam Bô với hình thức phổ biến là tập đoàn 
sản xuất, phấn đấu hoàn thành về cơ bản cải tạo thương nghiệp, vận tải, công 
nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp ở miền Nam bằng cách làm và 
hình thức thích hợp. Củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước 
về các mặt chế độ sở hũu, chế độ quản lý, chế độ phân phối.

6- Làm tốt hợp tác kinh tế với Liên Xô, với Lào và Campuchia, với các 
nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế. Ra sức phấn đấu tạo cho được một chuyển 
biến lớn về xuất khẩu, giảm một bước quan trọng chênh lệch giữa xuất và nhập.

7- Thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, đặc biệt coi trọng tiết kiệm trong 
xây dựng cơ bản và sản xuất.

8- Làm tốt việc ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi thành tựu khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sông.

9- Đổi mới một bước hệ thông quản lý kinh tế.
10- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, y tế phù hợp với yêu cầu và khả năng 

kinh tế. Thực hiện cải cách giáo dục một cách tích cực và vững chắc; hết sức coi 
trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định quy mô hợp lý và tiếp tục đào tạo 
cán bô khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề.

11- Tăng cường quản lý xã hội, kiên quyết đấu tranh chông các hành 
vi phạm pháp, tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác, đề cao kỷ cương 
trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; giữ vững trật tự và an toàn xã hội.

12- Bảo đảm các nhu cầu về kinh tế của công cuộc củng cố quốc phòng và 
an ninh, bảo vệ đất nước, đồng thời huy động năng lực công nghiệp quốc phòng 
và sử dụng hợp lý lực lượng quân đội vào những hoạt động kinh tế thích hợp.

Về phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiễu chủ yếu về kinh 
tế và xã hội trong 5 năm (1981 -1985) và những năm 80

Báo cáo nêu lên những mục tiêu tổng quát về kinh tế và xã hội trong 
những năm 80 như sau:

1. Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn 
định, tiến lên cải thiện một bước đời sông vật chất và văn hoá của nhân 
dân, trước hết giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phẩm, đáp ứng 
tốt hơn những nhu cầu về mặc, về học hành, chữa bệnh, về ở, đi lại, về 
chăm sóc trẻ em và các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu khác.

2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, 
đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác, và chuẩn 
bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công nghiệp nặng trong chặng 
đường tiếp theo.
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3. Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền Nam, 
tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước.

4. Đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc 
phòng và giữ vững an ninh, trật tự.

Trong khi thực hiện đường lốì và các chính sách ấy, cần đặc biệt chú 
ý một số điểm rất quan trọng sau đây:

- Trước hết, phải luôn luôn nắm vững nội dung chính của công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 là: Tập 
trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức 
đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công 
nghiệp nặng quan trọng; kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý.

- Phải đẩy mạnh mặt trận nông nghiệp toàn diện, cùng với lâm nghiệp 
và ngư nghiệp, nhất là đẩy mạnh sản xuất lương thực và thực phẩm.

- Phải tiếp tục xây dựng kinh tế Trung ương thành xương sống của nền kinh 
tế quốc dân, nắm vững những vị trí then chốt, đồng thời hết sức chú ý phát 
triển kinh tế địa phương, phát huy tác dụng quan trọng của kinh tế địa phương 
đối với sản xuất nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. Tích cực tổ chức các 
ngành kinh tế-kỹ thuật thành trụ cột của nền kinh tế, đồng thời, ra sức xây 
dựng kinh tế nông - công nghiệp huyện, và xây dựng kinh tế trên địa bàn tỉnh 
theo hướng từng bước tạo ra cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp tình.

- Phải phát triển những quan hệ phân công và hợp tác trong cả nước 
cũng như trên từng địa bàn, gắn bó chặt chẽ kinh tế Trung ương với kinh 
tế địa phương thành một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, thanh toán 
những sự chồng chéo, vướng mắc hiện nay.

- Xác định rõ cơ cấu kinh tế Trung ương và cơ cấu kinh tế từng địa 
phương, thực hiện phân cấp quản lý giữa các cơ quan Trung ương và chính 
quyền địa phương là vấn đề cần phải khẩn trương giải quyết.

Điều có ý nghĩa cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt là phải khẩn 
trương làm tốt việc sắp xếp lại kinh tế theo những phương hướng sau đây:

+ Phải chỉnh đôn và cải tiến cơ cấu sản xuất, xây dựng, lao động, phân 
phôi, lưu thông và tiêu dùng, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cấp bách, hợp với 
khả năng thực tế trong những năm trước mắt, nhất là khả năng về năng 
lượng, nguyên liệu, giao thông vận tải, đồng thời hợp với hướng tiến lên lâu 
dài, làm cho nền kinh tế phát triển ổn định, đúng hướng và đạt hiệu quả 
ngày càng cao.

+ Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, phải ưu tiên dành các điều kiện vật 
chất cho việc đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm phục vụ đời sống, xuất 
khẩu và củng cố quốc phòng.
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+ Bố trí lại xây dựng cơ bản, phải soát xét cơ cấu đầu tư, quy mô và tiến 
độ xây dựng cơ bản, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn đều, không đồng 
bộ và kém hiệu quả kinh tế. Kiên quyết không đầu tư xây dựng thêm các công 
trình mới nếu công suất của các cơ sở cùng loại chưa được dùng hết. Kiên quyết 
đình hoặc hoãn khởi công nhũng công trình không có điều kiện xây dựng, không 
đủ năng lượng và nguyên liêu để đi vào hoạt động. Theo hướng đó, phải điều 
chỉnh lại lực lượng lao động và thiết bị thi công.

+ Bô' trí lại lao động, phải mở rộng phân công và phân bô' lại lao động 
trong từng cơ sở, từng địa phương, từng ngành và trên địa bàn cả nước, giữa 
các vùng, giữa thành thị và nông thôn, nhằm tận dụng mọi khả năng đâ't 
đai, rừng, biển và các cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có. Kiên quyết giảm 
biên chê' hành chính. Rất coi trọng giảm tỷ lệ tăng dân sô'. Xác định lại quy 
mô và phương hướng đào tạo cán bộ và công nhân hợp với yêu cầu và khả 
năng của nền kỉnh tế trong những năm trước mắt và các năm tiếp theo; bô' 
trí và sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ và công nhân đã được đào tạo.

+ Sắp xếp lại phân phối, lưu thông, phải thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận rất phức tạp này, khẩn trương tổ chức và mở rộng thị trường xã 
hội chủ nghĩa, hạn chế và quản lý chặt thị trường không có tổ chức, kiên quyết 
áp dụng nguyên tắc phân phối theo lao động và thực hiện hạch toán kinh tế, điều 
tiết cho công bằng thu nhập của các tầng lóp dân cư, phát huy tác dụng đòn xeo 
và cầu nối của phân phối, lưu thông đối với nông nghiệp và công nghiệp, thành 
thị và nông thôn, để thúc đẩy sản xuất và phục vụ tiêu dùng.

+ Sắp xếp lại tiêu dùng xã hội, phải hết sức tiết kiệm về đầu tư và sản 
xuất, về sự nghiệp văn hoá và xã hội, về chi phí quô'c phòng và hành chính, 
thể hiện chủ trương tiết kiệm thành những chỉ tiêu cụ thể hằng năm phải 
phấn đấu đạt cho bằng được. Toàn xã hội cũng như từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở và từng cá nhân đều phải triệt để thực hiện nguyên tắc 
"chỉ tiêu dùng trong giới hạn mà sản xuất cho phép", sô'ng bằng kết quả lao 
động của mình và phấn đấu tăng tích luỹ.

về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của những 
ngành cà lĩnh vực quan trọng:

1. Mặt trận nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
Tập trung sức phát triển nông nghiệp, đưa nông nghiệp một bước lên 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là một chủ trương chiến lược của Đảng ta, có 
tác dụng cực kỳ to lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội. Nhằm thực 
hiện chủ trương chiến lược đó, trong 5 năm (1981 - 1985), chúng ta phải ra 
sức làm tốt những công việc chính sau đây:

Nông nghiệp: Lương thực và thực phẩm là vấn đề bức thiết nhất và rất 
cơ bản, mà chúng ta phải giải quyết để ổn định và cải thiện đời sông nhân 
dân, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng. Trước mắt, phải đáp ứng 
bằng được nhu cầu về lương thực của toàn xã hội và phải huy động bằng được 
số Ịương thực cần thiết vào tay Nhà nước.
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Phấn đấu đạt sản lượng lương thực bình quân một năm trong 5 năm 
(1981 - 1985) là 17 triệu tấn quy thóc (tăng 3,6 triệu tấn so với sản lượng 
bình quân một năm trong thời kỳ 1976 - 1980), trong đó, Nhà nước huy 
động bình quân một năm là 3,5 triệu tấn.

Lâm nghiệp: Sớm hoàn thành quy hoạch lâm nghiệp theo hướng lâm - 
nông - công nghiệp kết hợp, sử dụng tổng hợp tài nguyên, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở các tỉnh, huyện miền núi. Phân bố lại lao động trong cả nước, tăng 
cường đầu tư và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để từng bước xây dựng và sử 
dụng hợp lý 15 triệu hécta đất rừng. Trong 5 năm (1981 -1985), cần quản lý, tu 
bổ và khai thác tốt số rừng hiện có, trồng mới khoảng 30 vạn hécta rùng và phát 
triển rộng khắp phong trào trồng cây của nhân dân.

Thuỷ sản: Tổ chức lại và phát triển nghề đánh, bắt hải sản; tận dụng 
mọi diện tích mặt nước để phát triển rộng rãi nghề nuôi cá, nuôi tôm và 
các thuỷ sản khác, đưa sản lượng đánh, bắt cá biển và cá nuôi năm 1985 
lên khoảng 70 vạn tấn (trong đó 47 - 50 vạn tấn cá biển). Tăng thêm sản 
lượng cá khô, cá chế biến và nước mắm.

2. Sản xuất hàng tiêu dùng
Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng 

nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa của xã hội, tạo thêm nhiều việc 
làm, tăng nguồn hàng để mở rộng thị trường trong nước và tăng cường xuất 
khẩu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, mở rộng phân công lao động, tăng sản 
phẩm xã hội và thu nhập quôc dân, góp phần tích luỹ cho nền kinh tế.

3. Công nghiệp nặng
Báo cáo nhấn mạnh: Chúng ta luôn luôn nhớ rằng nhiệm vụ trung tâm 

suốt thời kỳ quá độ là công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, rằng cơ sở vật chất 
- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp cơ khí hoá. Điều 
quyết định để tạo ra năng suất lao động cao là trang bị kỹ thuật mới, chẳng 
những cho nông nghiệp, mà cho cả các ngành khác của nền kinh tế quốc 
dân. Tiếp đó, Báo cáo đã nêu lên nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của các lĩnh 
vực cụ thể như điện, than, dầu khí, cơ khí, luyện kim, phân bón và hóa 
chất, vật liệu xây dựng,...

4. Giao thông, vận tải và thông tin bưu điện
Gấp rút chấn chỉnh tổ chức, sắp xếp lại lực lượng, nâng cao năng lực 

quản lý, tăng năng suất và hiệu quả, đi đôi với trang bị thêm phương tiện 
vật châ't để khắc phục một bước sự yếu kém và mất cân đôi nghiêm trọng 
giữa giao thông vận tải với yêu cầu phát triển kinh tế và củng cô' quốc 
phòng. Khối lượng vận tải trong nước tăng bình quân hằng năm 10 - 12 %, 
trong đó vận tải hàng xuất khẩu và vận tải Bắc - Nam tăng gấp ba lần.

5. Xây dựng cơ bản
Khả năng vật tư, tiền vô'n của ta có hạn, lại phải ưu tiên giải quyết 

những yêu cầu câ'p bách của đời sông và xuất khẩu, do đó phải bố trí hợp 
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lý tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn 'lầu tư đúng hướng và có 
hiệu quả cao. Củng cô' và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho các lực lượng 
xây lắp, tổ chức hợp lý các lực lượng xây dựng chuyên ngành. Tổng mức vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước trong 5 năm (1981 - 1985) 
dự kiến khoảng 16 - 18 tỷ đồng (theo giá cũ). Ngoài ra, các ngành, các địa 
phương phải huy động nguồn vốn tự có, nguồn vô'n của các hợp tác xã và 
nhân dân, để cải tạo và mở rộng các cơ sở sản xuất, các công trình phúc lợi 
và văn hoá, giáo dục, y tế.

6. Lao động và dân sô'
Khẩn trương nghiên cứu và ban hành Luật Lao động. Giải quyết việc 

làm cho lao động xã hội theo hướng chủ yếu là phân công lao động tại chỗ 
để tham gia sản xuất nông nghiệp; mở mang ngành, nghề ở nông thôn, ở 
các thị xã, thành phô', nhất là tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp; khai 
thác lâm nghiệp, ngư nghiệp; mở mang dịch vụ ở thành phô', V.V..

7. Mặt trận phân phối, lưu thông
Phải sớm thiết lập trật tự mới, xã hội chủ nghĩa, trên mặt trận phân 

phôi, lưu thông để góp phần ổn định đời sô'ng, đẩy mạnh sản xuất, chuyển 
tốt tình hình kinh tế, xã hội. Nhà nước phải nắm hàng, nắm tiền, phân phô'i 
hợp lý thu nhập quô'c dân, điều tiết cho được những thu nhập không hợp lý, 
không chính đáng, tăng cường quản lý thị trường, đâ'u tranh chông đầu cơ, 
làm ăn phi pháp.

8. Quan hệ kinh tế với nước ngoài, xuất nhập khẩu
Ưu tiên mở rộng sự hợp tác toàn diện giữa nước ta với Liên Xô và các 

nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế, về chiều rộng cũng như chiều sâu. 
Chúng ta phải làm hết sức mình để tranh thủ đến mức cao nhâ't sự giúp đỡ 
quý báu của Liên Xô và các nước anh em khác, sử dụng có hiệu quả sự giúp 
đỡ đó, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của chúng ta, trên nguyên tắc có đi, 
có lại, không được tùy tiện, ỷ lại.

Xuâ't khẩu là nhiệm vụ có tầm chiến lược cực kỳ quan trọng, là nghĩa 
vụ lớn của mọi ngành, mọi cấp. Phải ra sức đẩy mạnh xuất khẩu để bảo đảm 
nhập khẩu các loại thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết cho những hoạt động 
bình thường của nền kinh tê' quô'c dân, cho sự nghiệp công nghiệp hoá xã 
hội chủ nghĩa và để từng bước cân bằng xuất - nhập, cân bằng thanh toán 
quô'c tế. Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm tiêu dùng để táng nguồn 
hàng xuất khẩn, phải tích cực mở mang dịch vụ, du lịch và các hoạt động 
kinh doanh khác để tăng thu ngoại tệ. Trong 5 năm (1981 - 1985), phấn đấu 
tăng kim ngạch xuâ't khẩu lên gấp hai lần so với mức 5 năm (1976 - 1980).

Ưu tiên đầu tư để tăng năng lực xuất khẩu, phấn đấuxây dựng nguồn 
hàng xuất khẩu chủ lực có hiệu quả kinh tê' và có vị trí on đinh tren thi 
trường thê' giới, chú trọng các nguồn xuât khẩu về nông sản, lâm sản, thuy 
sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, cơ khí, V.V..
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9. Công tác khoa học và kỹ thuật
Yêu cầu cấp bách hiện nay là triển khai có hiệu quả các chương trình 

khoa học và kỹ thuật trọng điểm, đặc biệt coi trọng việc nhanh chống ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Khoa học, 
kỹ thuật phải là một trong những nhân tố hàng đầu trong việc nâng cao 
năng suất, chất lượng, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thúc đẩy quá trình tái 
sản xuất mở rộng.

Trước hết khoa học và kỹ thuật phải phục vụ tốt nhất cho việc đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong một cơ cấu 
công - nông nghiệp hợp lý. Phải ứng dụng rộng rãi thành tựu của cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, đặc biệt chú ý những thành tựu về sinh học (trước hết 
về giông) nhằm thúc đẩy nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công 
nghiệp chế biến phát triển. Đồng thời, phải hướng khoa học và kỹ thuật 
phục vụ các ngành công nghiệp quan trọng như điện, than, dầu khí, cơ khí, 
luyện kim, hoá chất... và phục vụ giao thông vận tải...

10. Công tác giáo dục, đào tạo và văn hoá, y tế, xã hội
Thực hiện cải cách giáo dục một cách tích cực và vững chắc, phù hợp 

với khả năng kinh tế, chú trọng đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục ở vùng núi 
và vùng đồng bằng sông Cửu Long từng bước theo kịp các vùng khác. Củng 
cố và phát triển giáo dục mầm non; từng bước phổ cập giáo dục phổ thông 
cơ sở bằng nhiều hình thức học tập.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế, cân đối và đồng bộ, hợp với yêu 
cầu cách mạng trong chặng đường hiện nay và sắp tới. Sắp xếp lại mạng 
lưới các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, kết hợp tốt 
giữa đào tạo và lao động sản xuất.

Ra sức phát triển và nâng cao châ't lượng các hoạt động văn hoá, thông 
tin, thể dục, thể thao. Ngoài số đầu tư của Nhà nước, cần động viên khả 
năng của nhân dân, của các cơ sở, các đoàn thể và sử dụng tốt quỹ phúc lợi 
xí nghiệp để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, nhất 
là phong trào văn hoá quần chúng, phong trào rèn luyện thân thể. Chú 
trọng phục vụ cơ sở, như các công trường, nông trường, lâm trường và đơn 
vị vũ trang..., nhất là ở các tỉnh biên giới, các vùng kinh tế mới.

Đấu tranh ráo riết và liên tục để quét sạch các loại văn hoá nô dịch, 
phản động, lạc hậu, đồi truy. Kiên quyết bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan và 
các tệ nạn xã hội.

Tăng cường bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xây dựng nền y học dân tộc Việt 
Nam trên cơ sở kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Làm tốt công 
tác vệ sinh, phòng bệnh, chữa bệnh và vệ sinh môi trường. Mở rộng và 
nâng cao chất lượng công tác y tế, hộ sinh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
bằng cách sử dụng ngân sách nhà nước, quỹ phúc lợi công cộng và động viên 
sự đóng góp của nhân dân.
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Khai thác nguồn dược liệu trong nước, chế biến các loại thuốc thông 
thường, tích cực khắc phục tình trạng thiếu thuốc.

Cải tiến chính sách, chế độ và tận tình chăm sóc, giúp đỡ các gia đình 
có công với cách mạng, anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ. Củng cố 
các trại nuôi dưỡng thương binh, các cơ sở chỉnh hình, để phục hồi chức 
năng lao động và mở rộng việc dạy nghề cho thương binh. Tổ chức tốt việc 
nuôi dạy các trẻ mồ côi, giúp đỡ những người già yếu, tàn tật.

về tình hình Đàng ta từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV và 
nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Về ưu điểm, Báo cáo khẳng định:
- Đảng ta là một đảng Mác - Lênin kiên cường, vững vàng về đường 

lối, đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách nghiêm 
trọng của đất nước, luôn luôn phát huy tinh thần cách mạng tiến công để 
dưa cách mạng tiến lên không ngừng. Đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đường lô'i xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đường lôi 
đôì ngoại của Đảng là đúng đắn. Trong mọi tình huống khó khăn, phứ ; tạp, 
Đảng đã kiên trì đường lốì đúng đắn ấy.

- Đảng ta đã nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa ■ ĩ hội. 
kết hợp hài hoà giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa ỊUỔC t: 
vô sản trong sáng và đã phấn đấu cao để làm tròn nghĩa vụ quỉ tế. Vó 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn và tinh thần quốc tế V' sản s\u 
sắc, chúng ta đã hết sức ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Campuch "I anh ':m 
đập tan chế độ diệt chủng. Với thắng lợi đó cùa nhân dân Campuchir., cả 
ba nước Đông Dương đã hoàn toàn độc lập, tự do và cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội.

Cũng với tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn và tinh thần 
quôc tê vô sản sâu sắc, Đảng và nhân dân ta đã phát triển mạnh mẽ tình 
đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện với Liên Xô, thành trì của cách 
mạng và hoà bình thế giới, đã ra sức tăng cường tình đoàn kết chiến đấu 
và sự hợp tác anh em với các nước khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa.

Về khuyết điểm: Bên cạnh những thắng lợi đã giành được trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng đã phạm những khuyết điểm và sai 
lầm trong lãnh đạo quản lý kinh tế - xã hội. Qua thắng lại và trước những 
vấp váp, Đảng đã hiểu thêm thực tiễn của đất nước, có thêm những kinh 
nghiệm và bước trưởng thành mới trên lĩnh vực quản lý kinh tế và xã hội.

Qua thực tiễn chấp hành Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành 
Trung ương, các cấp uỷ đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức sản 
xuất, kinh dóanh đã thấy rõ hơn các khuyết điểm, nhược điểm của mình và 
đang tìm các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, nhược điểm ấy. 
Những khó khăn hiện nay thật sự có những nguyên nhân khách quan, song 
phải nghiêm khắc nhận rõ những khuyết điểm và sai lầm chủ quan của 
chúng ta nhất là trong lãnh đạo về quản lý kinh tê - xã hội.
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Trong công tác xây dựng Đảng, Báo cáo nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội IV của Đảng, chúng ta đã phấn đấu để không ngùng nâng cao tính 
giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng, cụ thể hóa và vận dụng phương 
châm xây dựng Đảng do Đại hội đề ra. Chúng ta cũng đã có những cố gắng 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trong 5 năm qua chấp hành Điều lệ Đảng, các cấp đã tiến hành hai 
lần đại hội đảng bộ. Việc tiến hành Đại hội theo Chỉ thị 55-CT/TW của 
Ban Bí thư được chỉ đạo tập trung hơn trước, là một dịp tiến hành xây dựng 
Đảng một cách toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là một dịp 
mở rộng dân chủ nội bộ, tiến hành tự phê bình và phê bình từ trên xuống, 
từ dưới lên một cách sâu sắc, một dịp phát động quần chúng tham gia xây 
dựng Đảng một cách toàn diện.

Công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường một 
bước đã đem lại những kết quả nhất định góp phần phát huy mặt tích cực, 
khắc phục mặt tiêu cực, phát hiện, đưa ra khỏi Đảng những phần tử xấu và 
không còn đủ tư cách đảng viên.

Hệ thống trường đảng các cấp được mở rộng, công tác giáo dục lý luận 
chính trị được tăng cường. Những cố gắng trong công tác xây dựng Đảng về 
tư tưởng và về tổ chức đã góp phần nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Về hạn chế của công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng, Báo 
cáo chỉ rõ:

Trên mặt trận tư tưởng: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu kịp 
thời và kém tính chiến đấu. Có những mặt còn phạm hữu khuynh, giản 
đơn, một chiều, kém tính linh hoạt, chưa bám chắc những vấn đề nóng hổi 
do cuộc sông đặt ra nên hiệu quả thấp. Việc giáo dục về cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa chưa được tiến 
hành thường xuyên và sâu sắc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về lý tưởng cộng sản trong Đảng, trong 
nhân dân, nhất là trong thanh niên, bị xem nhẹ. Việc giáo dục tư tưởng làm chủ 
tập thể cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thiếu cụ thể, thiết thực.

Trong Đảng và cơ quan nhà nước, bên cạnh tư tưởng nóng vội, tình 
trạng thiếu nhạy bén, quan liêu, bảo thủ nặng nề đang là một nguyên nhân 
chủ yếu của tình trạng trì trệ hiện nay.

Tình trạng sa sút phẩm chất, giảm sút ý chí chiến đấu trong một bộ 
phận cán bộ phụ trách ở các cấp, các ngành từ trên xuốhg dưới và một bộ 
phận đảng viên đang gây tác hại lớn. Nhiều người từ sai lầm trong sinh 
hoạt, quan liêu hoá trong tác phong, đã đi đến chỗ bị biến chất trong lối 
sông, thoái hoá về chính trị. Đến nay, số này vẫn chưa được sàng lọc hết.

Về mặt tổ chức, Báo cáo khẳng định: công tác tổ chức cũng rất trì trệ, 
chậm chuyển hướng, không đi kịp tình hình và nhiệm vụ.
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Chúng ta chưa xây dựng được một cơ cấu tổ chức đồng bộ và mạnh từ 
Trung ương cho đến cơ sở. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ 
tập thể, Nhà nước quản lý, như Báo cáo chính trị đã chỉ rõ, chưa thể hiện trong 
nền nếp sinh hoạt hằng ngày của các cấp uỷ đảng, các cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể quần chúng ở mọi cấp, mọi ngành. Tổ chức đảng có nơi chưa trong 
sạch. Nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu kém kéo dài. Chất lượng sinh hoạt chi bộ 
thấp, tính năng động chủ quan của nhiều đảng bộ cơ sở yếu.

Chỗ yếu kém trong cơ cấu tổ chức của Đảng và Nhà nước từ Trung 
ương đến cơ sở nói chung hiện nay là bộ máy tổ chức cồng kềnh, nặng nề 
mà hiệu lực lại thấp, chế độ trách nhiệm không rõ ràng; sự phân định về 
chức năng, trách nhiệm, quyền hạn giữa cơ quan đảng, cơ quan nhà nước và 
các đoàn thể, giữa cấp trên và câp dưới, giữa cơ quan quản lý với các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp, giữa cá nhân và tập thể đều chưa thật 
rõ. Việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức, thành lập tổ chức mới trong nhiều 
trường hợp còn tuỳ tiện.

Công tác cán bộ còn bảo thủ, trì trệ về nhiều mặt: đào tạo, bồi dưỡng, bố 
trí, sử dụng, đề bạt cũng như chính sách, chế độ đãi ngộ. Đó là một nguyên nhân 
hết sức trọng yếu của sự trì trệ trong công tác tổ chức và nhiều việc khác. Chúng 
ta chưa xây dựng được phong cách và chế độ làm việc cách mạng và khoa học. 
Bệnh sự vụ, thủ công, phân tán, họp hành, giấy tờ quá nhiều từ trên xuống dưới, 
đều còn rất nặng là một nguyên nhân quan trọng của những khuyết điểm trong 
việc ra những quyết định thiếu chính xác, thiếu cụ thể.

Những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức 
đang làm cho bộ máy của chúng ta kém hiệu lực và có một sức ỳ rất lớn.

Báo cáo đã chỉ ra bài học kinh nghiệm của việc chỉ đạo công tác xây 
dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức trong thời gian qua là phải coi trọng việc 
làm quán triệt sâu sắc hơn nữa tính chất giai cấp công nhân, tính tiền 
phong của Đảng, các nguyên tắc và phương châm xây dựng Đảng đã được 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV tổng kết, cụ thể hoá và phát triển hơn nữa cho 
sát với thực tế của tình hình không ngừng đổi mới, và chĩ đạo việc thực hiện 
các nguyên tắc, phương châm ấy một cách đồng bộ. cần đề cao vai trò gương 
mẫu và kỷ luật chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mà đặc biệt là 
các nghị quyết, chĩ thị về công tác tư tưởng và công tác tổ chức, từ trên 
xuống dưới, trước hết là từ trong cơ quan lãnh đạo và cán bộ chủ chốt ở mọi 
cấp, mọi ngành, nhất là từ câp trung ương và các cấp uỷ cấp trên để có thể 
triển khai tốt xuống cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức phải bám chắc và 
nhằm thúc đẩy hơn nữa những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế, mà 
khâu rất bức thiết hiện nay là dổi mới công tác quản lý kinh tế, nhất là đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế. Đó là điều mà trước đây chúng ta chưa coi trọng.

Từ thực tế tình hình của Đảng và của đất nước, từ những nhiệm vụ mới 
đã được đề ra trong Đáo cáo chính trị, nhiệm vụ then chot của công tác xây 
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dựng Đảng hiện nay là: Tiếp tục nâng cao tính chất giai cấp công nhân, tinh 
tiền phong của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, nâng cao 
năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, làm cho Đảng ta luôn luôn giữ vững bản 
chất cách mạng và khoa học, một đảng thật trong sạch, có sức chiến đấu 
cao, gắn bó chặt chẽ với quần chúng.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, Báo cáo nhấn mạnh: Đảng 
phải thật sự là một đảng có bản lĩnh, có kiến thức và năng lực lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là có kiến thức và năng lực về lãnh 
đạo quản lý kinh tế, có khả năng xây dựng Nhà nước, biết quản lý kinh tế, 
đời sống, quản lý xã hội có hiệu quả.

Đảng phải là một đảng rất kiên cường trong cuộc đấu tranh chống... 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản động khác, đủ sức đánh bại mọi hành động 
phá hoại và xâm lược của chúng.

Đảng phải thật sự là một đảng có sức chiến đấu cao, đoàn kết thống nhất, 
trong sạch về chính trị, vững mạnh về tổ chức, thực sự gắn bó với quần chúng.

Nhằm vào những nhiệm vụ trên đây, trong 5 năm tới, phải đổi mới và 
tạo ra một chuyển biến sâu sắc và căn bản về công tác tư tưởng và công tác 
tổ chức của Đảng theo các yêu cầu sau đây:

Một là: Bảo đảm thấu suốt đường lối; nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức 
về mọi mặt: kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, nhất là về kinh tế.

Hai là: Cải tiến sự lãnh đạo của Đảng gắn với việc đổi mới cơ chế quản 
lý kinh tế và việc tinh giản bộ máy, khắc phục quan liêu và bảo thủ trong 
bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Ba là: Củng cố cho được cơ sở đảng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị xây dựng huyện, quận, thành phố, xã, phường, v.v. xây dựng các tổ chức 
sản xuất, kinh doanh, các đơn vị chiến đấu và phát động các phong trào quần 
chúng. Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát triển và củng cố 
đội ngũ của Đảng, kiên quyết đưa những phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất và 
những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Bốn là: Theo quy hoạch, tiến hành đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, bố trí đúng và bảo đảm tính kế thừa trong việc xây dựng đội ngũ cốt cán, 
ra sức nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự 
vững vàng của Đảng trong mọi tình thế. Đó là một điều cực kỳ quan trọng 
đốì với sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng ta.

Năm là: Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của 
Đảng, thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành tự phê bình 
và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt của Đảng.
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Về những nhiệm vụ, chủ trương cụ thể nhằm nâng cao chất 
lượng lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng

Báo cáo nhấn mạnh: Tăng cường mặt trận tư tưởng để củng cố đảng 
và nâng cao chất lượng lãnh đạo chính trị của Đảng

Trên cơ sở quán triệt đường lô'i của Đảng, nâng cao giác ngộ về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và rèn luyện phẩm chất cho cán bộ đảng viên, nhiệm 
vụ cơ bản của công tác tư tưởng là phải xây dựng cho toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá và trình độ hiểu biết cần 
thiết để làm cả hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc. Cụ thể là:

1. Làm quán triệt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, nâng cao lập 
trường giai cấp công nhân trong cuộc đâu tranh giữa hai con đường.

Để làm tô't việc đó, phải triệt để khai thác một cách sáng tạo kho tàng 
lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, những kinh nghiệm phong phú của Đảng 
Cộng sản Liên Xô và của các đảng anh em, tham khảo có chọn lọc kinh 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới; đồng thời phải rất coi trọng tổng két 
tình hình thực tế của ta nhất là về mặt kinh tế; tổng kết các hoạt động kinh 
tế, rút ra được những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc cụ thể hoá 
đường lôi của Đảng, phát triển và làm rõ hơn nữa để nắm vững những quy 
luật tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta một 
cách sát đúng và có sáng tạo. Phải khắc phục chủ nghĩa kinh nghiệm, coi 
thường lý luận cũng như chủ nghĩa giáo điều áp dụng kinh nghiệm nước 
ngoài một cách máy móc.

Để bảo đảm cho việc quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng 
lợi đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng phải nâng cao kiến thức 
về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kiến 
thức về quy luật kinh tế, về quản lý kinh tế cho cán bộ, đảng viên một cách 
rộng rãi. cần quy định chế độ bắt buộc cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phải 
học tập những kiến thức kinh tế, làm dấy lên phong trào học tập kinh tế 
trong Đảng và trong nhân dân.

Trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, phải 
không ngừng nâng cao tư tưởng làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
lập trường cách mạng kiên định của giai cấp công nhân trong cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường, khắc phục các thiên hướng hữu và "tả".

2. Xây dựng lập trường kiên định chông đế quôc (nhất là đế quốc Mỹ) 
và các thế lực phán động khác, luôn luôn đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phải nâng cao bản chất giai cấp công nhân của quân đội và lực lượng 
an ninh, bảo đảm cho lực lượng vũ trang và an ninh của chúng ta phát huy 
truyền thông mưu trí và dũng cảm, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và chủ 
nghĩa xã hội, với mục đích và lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng 
vẻ vang của Tể quôc và nhân dân, với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
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3. Nắm vững nguyên tắc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, vói thực tiễn, 
chống quan liêu, chủ quan, bảo thủ; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tập 
trung dân chủ, chông tự do vô kỷ luật, thiếu dân chủ, vô trách nhiệm.

Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, chống quan liêu và bảo 
thủ, khắc phục chủ quan, nóng vội.

Nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ 
luật, đề cao trách nhiệm.

4. Rèn luyện phẩm chất cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân.
Đã là đảng viễn thì phải phấn đấu không mệt mỏi cho lý tưởng, sẵn 

sàng hi sinh vỉ lý tưởng.
Phải nâng cao nhiệt tình cách mạng, chống sa sút về phẩm chất, chống 

chủ nghĩa cá nhân, tư lợi cá nhân, xem trọng tiền tài, lợi ích phi pháp hơn 
là danh dự con người, lý tưởng của người đảng viên cộng sản, hơn cả sinh 
mệnh chính trị của người chiến sĩ cách mạng.

Phải nghiêm cấm đặc quyền, đặc lợi; nghiêm cấm các cơ quan có qụyền nám 
trong tay vật tư, tài chính lại tự định ra chế độ riêng cho mình và cho cán bộ 
dưới quyền; nghiêm cấm quỹ đen; chấm dứt chè chén bê tha, lấy của công để chia 
nhau trong nội bô. Các chi bộ phải giám sát việc đó thật chặt chẽ.

Phải giúp đỡ cán bộ, đảng viên mà đời sống có khó khăn; song tư cách 
của một đảng viên không cho phép vi phạm đạo đức cộng sản.

5. Siết chặt hàng ngũ, tăng cường đoàn kết toàn Đảng
Bài học lịch sử của Đảng ta và của các đảng anh em đều chỉ rõ rằng 

sức mạnh vô địch của Đảng Mác - Lênin là ở sự đoàn kết thống nhâ't trong 
Đảng. Sự đoàn kết thông nhất ấy phải dựa trên đường lôì chính trị đúng 
đắn và những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, được củng cô bằng 
tình cảm cách mạng trong sáng của những người cùng chung lý tưởng.

Truyền thống đoàn kết toàn Đảng từ trước đến nay luôn là một nguyên 
nhân cơ bản của những thắng lợi to lớn của Đảng và nhân dân ta. Trong 
Đảng phải tuyệt đốì “giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình”.

6. Không ngừng tăng cường đoàn kết quốc tế và giáo dục tinh thần quốc 
tế vô sản cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn Đảng, toàn dân phải coi tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác 
toàn diện với Liên Xô, Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em là một nguyên tắc, một vấn đề có ý nghĩa về chiến lược của dường lối 
đôi ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng là điều kiện sống còn của cách 
mạng nước ta, là nghĩa vụ quốc tế tất yếu đốì với giai cấp công nhân và 
nhân dân thế giới, đôì với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mà 
Đảng ta luôn luôn phấn đấu để làm tròn.

Phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu một cách sâu 
sắc quan điểm và đường lối quốc tế của Đảng ta.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



302 ĐẲNG VÀ HỔ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Phái không ngừng giáo dục tỉnh thần quốc tế vô sản cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, khắc phục mọi tư tưởng dân tộc hẹp hòi hoặc dân tộc nước lớn.

Mọi lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên phải không ngừng góp 
phần tăng cường đoàn kết thống nhâ't của Đảng, góp phần vun đắp cho tình 
đoàn kết quốc tế.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xăy dựng dội ngũ của Đảng đáp ứng hai 
nhiệm vụ chiến lược.

Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ của Đảng để đáp ứng 
hai nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi toàn Đảng phải có quyết tâm cao, có nhận 
thức mới nhằm thực hiện bằng được những nhiệm vụ cụ thể sau đây về 
công tác tổ chức.

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng kết hợp chặt chẽ với phát huy 
hiệu lực quản lý của Nhà nước và thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động.

Điều lệ Đảng đã quy định và Hiến pháp mới đã thể chế hoá nội dung cơ 
bản của nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ tập thể, Nhà 
nước quản lý". Đó là cơ sở để tiếp tục cụ thể hoá mối quan hệ giữa Đảng và Nhà 
nước ở từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, thành các nguyên tắc, chế độ, nền nếp 
hoạt động để giải quyết đúng đắn các ván đề cụ thể trong mối quan hệ giữa các 
tổ chức đảng và cơ quan nhà nước, giữa Nhà nước với nhân dân.

a) Đảng lãnh đạo mọi tổ chức trong hệ thông chuyên chính vô sản.
b) Cần khắc phục một cách kiên quyết và dứt khoát tình trạng lẫn lộn 

chức năng giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước kéo dài đã từ lâu.
c) Các đoàn thể quần chúng, với chức năng tổ chức, giáo dục vận động 

quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, với sự phối hợp và giúp đỡ của Nhà nước, cũng chính 
là người đại diện cho quyền làm chủ tập thể của quần chúng, là người tập 
hợp, đề đạt ý kiến, nguyện vọng của quần chúng ở giới mình, giai câ'p và 
lứa tuổi mình với Đảng và Nhà nước.

2. Kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương và các cấp uỷ đảng
Các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và các cấp uỷ phải tiêu biểu 

cho trí tuệ của toàn Đảng hay của mỗi đảng bộ và phải thật sự có khả năng 
đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Trung ương đề nghị Đại hội sửa đổi Điều 12 của Điều 
lệ Đảng và giao cho Ban Chấp hành Trung ương quy định cụ thể tổ chức sự 
lãnh đạo của Đảng đốì với Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Kiện toàn bộ mắy nhà nước
Vấn đề lớn hiện nay là phải xây dựng Nhà nước theo yêu cầu của việc xây 

dựng cơ cấu kinh tế mới và bảo đảm phương thức quản lý mới. Ba vấh đề cơ bản 
cua việc kiện toàn bộ máy nhà nước là xây dựng cơ chế quản lý mới, sửa đổi 
phương pháp làm việc của Đảng và Nhà nước, bố tn đúng cán bộ.
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Trong hệ thô'ng bộ máy nhà nước, Đảng ta coi trọng làm cho cơ quan 
quyền lực nhà nước do dân cử, thực sự làm tròn trách nhiệm và giữ vững 
quyền hạn của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tinh thần ấy cần được 
quán triệt tô't hơn nữa trong các cấp uỷ đảng.

4. Ra sức kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với đẩy mạnh xây dựng 
huyện, quận, kiện toàn cơ sở, xây dựng, củng cố các liên hiệp sản xuất và 
phát động các phong trào quần chúng.

a) Phải qua phong trào xây dựng huyện, củng cố cơ sở mà kiện toàn tổ 
chức cơ sở đảng ở nông thôn, gắn xây dựng huyện với kiện toàn cơ sở. cần 
khẩn trương đẩy mạnh xây dựng huyện trong 5 năm (1981-1985) và những 
năm 80.

b) Trong các xí nghiệp quốc doanh, để bảo đảm thực hiện cơ chế quản 
lý mới, phải sớm định rõ tiêu chuẩn nghiệp vụ của giám đô'c, các phó giám 
đô'c, các cán bộ chủ chốt khác, và điều chỉnh lực lượng cán bộ từ dưới lên 
và từ trên xuông nhằm khắc phục tình trạng bô' trí nhiều giám đốc, phó 
giám đốc không tương xứng với nhiệm vụ hiện nay.

5. Nâng cao tính chiến đấu và vai trò tiên phong của đảng viên, xây 
dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Đảng ta hiện có 1.727.784 đảng viên(1) bao gồm những chiến sĩ ưu tú đã 
được kết nạp vào Đảng qua nhiều thế hệ cách mạng trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đảng viên dù ở cương vị công tác nào cũng đều phải là những chiến sĩ 
cộng sản có lý tưởng và hành động theo đường lối của Đảng.

6. Theo quy hoạch cán bộ, đào tạo, bô' trí đúng và đổi mới đội ngũ cán 
bộ chủ chốt từ trên xuông dưới.

a) Trước hết phải thường xuyên chăm lo xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

b) Khẩn trương sắp xếp, bô', trí lại cán bộ. cần có một sự quyết đoán 
dứt khoát để thực hiện những sự thay đổi về tổ chức và nhân sự đã rõ là 
không đáp ứng được nhiệm vụ, trước hết đô'i với cán bộ chủ trì ở các cấp, 
các ngành và ở các cơ quan, đơn vị quan trọng.

c) Vấn đề không kém phần quan trọng là phải đổi mới phương pháp 
chọn và quản lý cán bộ.

d) Để đáp ứng sự đổi mới trong công tác bồi dưỡng, bô' trí, sử dụng cán 
bộ, cần đổi mới một cách có hệ thông các chính sách, chế độ đãi ngộ khen 
thưởng đô'i với cán bộ cho phù hợp với cơ chê' quản lý mới và với vị trí mới 
của các tổ chức, nhằm khuyến khích phát triển tài năng của cán bộ.

7. Phải đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng phong cách làm việc lềninnít

(1) Tính đến tháng 12 - 1981
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a) Trước hết phải dứt khoát đổi mới phương pháp chuẩn bị và ra các 
quyết định, nhất là đôi với các vấn đề kinh tế, theo hướng nâng cao tính 
khoa học trong phương pháp làm việc.

b) Ra quyết định đúng chỉ mới đặt cơ sở cho phương hướng hành động, vấn 
đề trọng yếu là tổ chức thực hiện các quyết định để biến nó thành hiện thực.

c) Sự đổi mới phương pháp ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết 
định theo yêu cầu trên đây là một bộ phận quan trọng của phương pháp và 
phong cách làm việc lêninnít.

8. Coi trọng và luôn luôn tăng cường công tác kiểm tra của Đảng
Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu 

của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, 
nhất là trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền.

Nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác kiểm tra của Đảng phải gắn 
chặt với nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra của Nhà nước và công tác kiểm 
tra có tính chất quần chúng, của mạng lưới kiểm tra nhân dân. Lãnh đạo 
mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.

Phần kết luận, Báo cáo nhấn mạnh: Coi trọng chất lượng và hiệu quả 
của công tác xây dựng Đảng.

Thực tế tình hình công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng hiện nay nói 
lên rằng chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng chưa tương 
xứng với đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị và công sức đã bỏ ra.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải xem trọng việc phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm trên đây để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng 
Đảng, công tác tổ chức, công tác tư tưởng, chống buồng lỏng các công tác này.

Phải chông bệnh quan liêu và bệnh hình thức trong công tác xây dựng 
Đảng. Điều quan trọng là phải tăng cường công tác kiểm tra để thúc đẩy 
việc thực hiện các nghị quyết, phổ biến những kinh nghiệm tốt, uốn nắn các 
lệch lạc, giảm bớt các giấy tờ, hội nghị không cần thiết.

Phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng. Mỗi cấp uỷ, mỗi chi bộ và 
cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng, các văn kiện đã được 
tổng kết về xây dựng Đảng ở Đại hội IV và Đại hội V của Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác này để chủ động chấp hành.

Công tác xây dựng Đảng phải thật sự là công tác của toàn Đảng. Mỗi 
cấp uỷ, mỗi cơ quan giúp việc, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm 
xây dựng Đảng theo đúng cương vị và trách nhiệm của mình trên cơ sở tuân 
thủ Điều lệ Đảng, các phương châm xây dựng Đảng và các nghị quyết, chỉ 
thị của Trung ương.

Phải đổi mới về chất lượng đội ngũ chuyên trách làm công tác tổ chức, 
công tác tư tưởng và công tác kiểm tra bằng cách vừa bồi dưỡng đội ngũ hiện 
có, vừa thay đổi những người không còn xứng đáng như kém phẩm chất, 
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thiếu công tâm, không khách quan hoặc còn lợi dụng chức quyền, quan liêu, 
hống hách, thậm chí còn ăn hô'i lộ, "móc ngoặc"... cần xây dựng cho từng 
cấp uỷ, từng cơ quan và mỗi cán bộ làm công tác nói trên một nếp suy nghĩ 
có tính toán hiệu quả và cách làm việc thiết thực trong chỉ đạo công tác tổ 
chức và công tác tư tưởng. Vũ trang cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ tổ chức kiến 
thức về nhiều mặt, đặc biệt về lĩnh vực công tác mình phụ trách, về kiến 
thức quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học tổ chức. Đó là những 
điều kiện tô'i cần thiết để giúp Trung ương và các cấp uỷ nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng.

*
* *

Ngoài ra, Bản Báo cáo Chính trị còn trình bày nhiều vấn đề quan trọng 
khác, như: về những nhiệm vụ văn hoá, xã hội; về tăng cường nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, phát động phong trào cách mạng của quần chúng; về tình hình thế 
giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; về nhìn lại tình hình 
kinh tế, xã hội những năm 1976 -1980 và hiện nay; về đổi mới quản lý kinh tế, 
phát động phong trào quần chúng tạo ra chuyển biến cách mạng

Công tác xây dựng Đảng vô'n đã có tầm quan trọng và có tính quyết 
định đôi với mọi thành quả của cách mạng, ngày nay, trước sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng rộng lớn, phức tạp, và trước sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc hết sức khẩn trương, càng có tầm quan trọng và có tính quyết 
định đốì với vận mệnh của đất nước ta.

Chúng ta tin tưởng rằng, với Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
này, trên cơ sở những kinh nghiệm đã tổng kết được từ thực tiễn và sự nỗ 
lực của toàn Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp 
đề ra trên đây, công tác xây dựng Đảng đã vươn lên đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị và nhát định sẽ góp phần quan trọng tạo ra sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thông chuyên chính vô sản trong cả nước, bảo đảm hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của 
Đảng về kết quả bầu cử của Đại hội do đồng chí Lê Đức Thọ trình bày.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V gồm 152 đồng 
chí, trong đó 116 đồng chí Uy viên chính thức và 36 đồng chí Uy viên dự khụyêt.

Danh sách 116 đồng chí ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương:
Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Võ 

Nguyên Giáp, Nguyên Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến 
Dũng, Nguyên Văn Linh (Mười Cúc), Lê Văn Lương, Chu Huy Mân, Võ Chí Công, 
Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Chí (Sáu 
Chí), Đỗ Chính, Cao Đăng Chiếm (Sáu Hoàng), Nguyễn Côn, Lê Quang Đạo, 
Nguyễn Thị Định, Trần Độ, Trần Đông, Ngô Duy Đông, La Lâm Gia (Bảy Máy), 
Song Hào, Vũ Thị Hồng, Lê Khắc, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Lam, Trần Lâm, 
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Trần Lê (Năm Hoà), Trần Văn Long (Mười Dài), Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Thị 
Như, Đỗ Văn Nguyên (Tư Nguyện), Vũ Oanh, Trần Phương, Trần Quyết, Trần 
Quỳnh, Trần Văn Sớm, Nguyen Đức Tâm, Nguyễn Cơ Thạch, Đặng Thí, Ngụyễn 
Hữu Thụ, Nguyên Đức Thuận, Đào Duy Tùng, Hoàng Tùng, Nguyễn Đình Tứ, 
Nguyễn Ngọc Trìu, Nguyễn Vịnh, Trần Xuân Bách, Nguyễn Đức Bình, Lê Đức 
Bình, Nguyễn Thị Bình, Vũ Đại, Trần Hữu Đắc, Nguyên Hoà, Đinh Nho Liêm, 
Vũ Mão, Bình Phương, Vũ Quang, Lê Đức Thịnh, Nguyên Văn Chính (Chín 
Cần), Lê Quang Chữ (Năm Chữ), Y-ngông Niek Đam, Nguyễn Đáng (Năm 
Trung), Lê Văn Hiền (Tám Hiền), Trần Quốc Hương (Mười Hương), Nguyễn 
Xuân Hữu (Bảy Hữu), Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài), Vũ Đình Liệu (Tư Bình), 
Vũ Ngọc Linh, Trường Minh, Y Một, Hồ Nghinh, Lê Văn Phẩm (Chín Hải), Bùi 
San, Nguyễn Văn Sĩ, Bùi Quang Tạo, Lê Việt Thắng (Việt Thắng), Lê Phước Thọ 
(Sáu Hậu), Mai Chí Thọ (Năm Xuân), Trần Vỹ, Phạm Bái, Nguyễn Kỳ Cẩm, 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hơn (Sáu Sên), Phạm Văn Hy (Tư Hy), Hoàng 
Nó, Hoàng Quy, Phan Minh Tánh, La Thăng, Võ Trung Thành (Năm Vinh), Vũ 
Thắng, Hoàng Minh Thắng, Lâm Văn Thê (Ba Hương), Vương Dương Tường, Lê 
Đức Anh, Hoàng cầm, Lê Ngọc Hiền, Đặng Vũ Hiệp, Đoàn Khuê, Vũ Lập, Bùi 
Phùng, Nguyễn Quyết, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Đàm Quang Trung, 
Nguyễn Thế Bôn, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Nam Khánh, Trần Văn Phác.

Danh sách 36 đồng chí ủy viên dự khuyết Ban Châ'p hành Trung ương:
Nguyễn Chân, Nguyin Cảnh Dinh, Lê Văn Dỹ, Phan Xuân Đợt, Hồng 

Hà, Nguyễn Văn Hiệu, Phạm Hưng, Đặng Hữu, Nguyễn Khánh, Đinh Văn 
Lạp, Trần Đức Lương, Chu Tam Thức, Phan Ngọc Tường, Lê Văn Triết, 
Nguyễn Tấn Trịnh, Hà Xuân Trường, Nguyễn Chí Vu, Phạm Thế Duyệt, 
Trần Thị Đường, Vũ Ngọc Hải, Vũ Tuyên Hoàng, Phan Thanh Liêm, Nguyễn 
Thị Yến, Nguyễn Văn An, Lê Đại, Trần Anh Điền, Hà Trọng Hoà, Hà Thiết 
Hùng, Phan Văn Khải, Trần Tấh, Đoàn Duy Thành, Đoàn Thanh Vị, 
Nguyễn Thị Ngọc Liên, Tráng A Pao, Nguyễn Hoà, Hồ Quang Hoá.

ủy viên chính thức Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí:
Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, 

Văn Tiến Dũng, Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Tô' Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ 
Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Đức Tâm.

* Hai đồng chí ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị là: Nguyễn Cơ Thạch, 
Đồng Sỹ Nguyên.

Ban Bí thư gồm 10 đồng chí:
Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Võ Chí Công, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Lam, 

Lê Quang Đạo, Hoàng Tùng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Kiên, Trần Xuân 
Bách. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí:
Trần Kiên, Nguyễn Vân Chí, Vũ Thị Hồng, Trần Hữu Đắc, Hoàng Văn 

Kiểu, Phạm Chánh, Nguyễn Văn Trọng.
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ĐẠI HỘI ĐẠI ĐIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 15 đến 18 tháng 12-1986)

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV, thứ V và các nghị quyết 
của Ban Châ'p hành Trung ương trong thời gian của các nhiệm kỳ đại 
hội đó, nhân dân ta đã giành được những thành tựu quan trọng trên 
các lĩnh vực, cải biến được một phần cơ cấu của nền kinh tế-xã hội, đặt 

những cơ sở đầu tiên cho sự phát triển mới. Song, chúng ta chưa tiến xa được 
bao nhiêu, trái lại còn gặp nhiều khó khăn và khuyết điểm mới. Trong thời 
kỳ kế hoạch năm năm 1981-1985, chúng ta không thực hiện được mục tiêu 
đã đề ra là cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của 
nhân dân. Sai lầm về tổng điều chỉnh giá, lương, tiền cuối năm 1985 đã đưa 
nền kinh tế của đất nước ta đến những khó khăn mới. Nền kinh tế-xã hội nước 
ta đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Tình hình đất nước đang đòi hỏi Đảng 
phải tích cực chuẩn bị và tiến hành Đại hội lần thứ VI theo yêu cầu đổi mới mạnh 
mẽ, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng thực trạng của 
đất nước. Từ đó xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng trong chặng 
đường trước mắt, đề ra chủ trương, chính sách đúng để xoay chụyển tành thế, 
đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Giữa bôi cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp 
tại Hà Nội, Đại hội họp nội bộ từ ngày 5 đến 14 tháng 12-1986. Từ ngày 
15 đến ngày 18-12-1986, Đại hội họp công khai. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu 
thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trông toàn Đảng, trong số đó có 925 đại 
biểu thuộc đảng bộ 40 tỉnh, thành phô', đặc khu; 172 đại biểu thuộc các đảng 
bộ trực thuộc Trung ương, 153 đại biểu nữ, 115 đại biểu thuộc các dân tộc 
thiểu số, 50 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 
72 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất...

Đến dự Đại hội có 35 đoàn đại biểu quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Linh 
- ủy viên Bộ Chính trị đọc Diễn văn khai mạc. Đồng chí Trường Chinh - 
Tổng Bí thư của Đảng đọc Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Đồng chí Võ Văn Kiệt đọc Báo cáo về phương hướng, mục tiêu 
chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong năm năm (1986-1990)...

Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí 
Trường Chinh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V), 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trình bày.
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Báo cáo Chính trị nêu rõ: “Năm năm qua là một đoạn đường đầy thử 
thách. Bên cạnh những thắng lợi giành được, chúng ta đã mắc một số 
khuyết điểm và sai lầm. Cách mạng nước ta có những nhân tố thuận lợi mới 
nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn gay gắt...”

Về tình hình và nhiệm vụ
Báo cáo Chính trị khẳng định: Thái độ của Đảng ta trong việc đánh giá 

tình hình là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.
Về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, bên cạnh những thành tựu 

đã đạt được, sự giảm sút của sản xuất vào cuối những năm 70 cùng với 
những sai lầm trong bô' trí cơ cấu kinh tế, nhất là bô' trí đầu tư và xây dựng 
cơ bản của 5 năm 1976-1980, đã để lại hậu quả nặng nề.

Những nhiệm vụ và mục tiêu do Đại hội lần thứ V của Đảng vạch ra, 
nhân dân ta anh dũng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua trở ngại, 
đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã ngăn chặn được đà 
giảm sút của những năm 1979-1980, từ năm 1981 đến nay, đạt được nhiều 
tiến bộ rõ rệt. Nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1,9% 
hằng năm của thời kỳ 1976-1980. Sản xuất lương thực có bước phát triển 
quan trọng, mức bình quân hằng năm từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976- 
1980 đã tăng lên 17 triệu tấn trong thời kỳ 1981-1985. Sản xuất công 
nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5% so với 0,6% hằng năm trong thời kỳ 
1976-1980. Thu nhập quô'c dân tăng bình quân hằng năm 6,4% so với 0,4% 
trong 5 năm trước.

Về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, trong 5 năm 1981-1985, đã hoàn 
thành mấy trăm công trình tương đối lớn và hàng nghìn công trình vừa và 
nhỏ, trong đó có một sô' cơ sở quan trọng về điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, 
dệt, đường, thuỷ lợi, giao thông... về năng lực sản xuất, tăng thêm 456 
nghìn kilôoát điện; 2,5 triệu tấn than; 2,4 triệu tấn xi măng; 33 nghìn tấn 
sợi; 58 nghìn tấn giấy; thêm 309 nghìn hécta được tưới nước, 186 nghìn 
hécta được tiêu úng, 241 nghìn hécta được khai hoang đưa vào sản xuất; dầu 
mỏ bắt đầu được khai thác. Các công trình thủy điện Hoà Bình, Trị An 
đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động trong những năm tới.

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã tiến thêm một bước, đại bộ phận 
nông dân Nam Bộ đi vào con đường sản xuất tập thể, đồng bào các dân tộc 
ở Tây Nguyên có tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng cuộc sông mới.

Nhà nước và nhân dân ta cô' gắng chăm lo bảo đảm các nhu cầu của 
quốc phòng và an ninh, thi hành chính sách hậu phương quân đội.

Chăm lo đời sống của nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên và hết 
sức khó khăn của Đảng và Nhà nước ta trong hoàn cảnh nền kỉnh tế còn 
yếu kém, thiên tai dồn dập, dân số tảng nhanh.
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Quân và dân ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và 
Campuchia, củng cố liên minh chiến lược với hai nước láng giềng anh em, 
cùng nhau tăng cường thế và lực của cách mạng ở cả ba nước.

Báo cáo Chính trị nêu nguyên nhân đạt được những thành tựu trên là:
- Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, sự tăng cường quan hệ đoàn kết và 

hợp tác toàn diện với Liên Xô, Lào, Campuchia, với các nước anh em khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các 
nước độc lập dân tộc, các lực lượng tiến bộ và hoà bình đã tạo cho sự nghiệp cách 
mạng nước ta những nhân tố mới để tiếp tục tiến lên.

- Bắt nguồn từ đường lối chung và đường lô'i kinh tế được xác định tại 
Đại hội lần thứ rv và Đại hội lần thứ V, gắn liền với những chính sách đối 
nội và đôi ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng thời Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn về tình hình kinh tế - 
xã hội:

- Sản xuất tuy có tăng, nhưng tăng chậm so với khả năng sẵn có và 
công sức bỏ ra, so với yêu cầu cần nhanh chóng ổn định đời sống của nhân 
dân, có tích lũy để công nghiệp hóa và củng cô' quô'c phòng.

- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp.
- Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt, lại bị sử dụng lãng phí, 

nhất là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi trường sinh thái bị phá hoại.
- Lưu thông không thông suô't, phân phối rô'i ren, vật giá tăng nhanh 

đang tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sông và xã hội.
- Những mất cân đô'i lớn trong nền kinh tế giữa cung và cầu về lương 

thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng, nguyên liệu, vận tải..., giữa 
thu và chi, xuất khẩu và nhập khẩu chậm được thu hẹp, có mặt còn gay gắt 
hơn trước.

- Quan hệ sản xuâ't xã hội chủ nghĩa chậm được củng cố. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế quốc doanh suy yếu. Các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa chưa được sử dụng và cải tạo tốt.

- Đời sống của nhân dân, nhất là công nhân, viền chức còn nhiều khó khăn.
- Hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển.
Báo cáo Chính trị đánh giá: Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện được 

mục tiêu do Đại hội lần thứ V đề ra là về cơ bản ổn định tình hình kinh tế 
- xã hội, Ổn định đời sấng của nhân dân.

Những nguyên nhân chủ quan:
1. Về đánh giá tình hình, xác định mục tiêu và bước đi.
2. về bô' trí cơ câu kình tế.
3. Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cô' quan hệ sản xuất mới, sử dụng 

các thành phần kinh tế.
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4. Về cơ chế quản lý kinh tế.
5. Về phân phối, lưu thông.
6. Về thực hiện chuyên chính vô sản.
Từ thực tiễn cách mạng trong những năm qua, chúng ta có thể rút ra 

những bài học kinh nghiệm sau đây:
Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng 

“lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.
Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành 

động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy 
luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời 
đại trong điều kiện mới.

Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng 
cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội này, chúng ta khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm đem hết tinh thần và lực lượng tiếp 
tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì 
hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội lần thứ VI xác định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của 
những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình 
kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề.

Xuất phát từ nhiệm vụ bao trùm và mục tiêu tổng quát, Đại hội xác 
định những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội sau đây cho những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên:

1. Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ.
2. Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất.
3. Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp với 

tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
4. Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội.
5. Bảo đảm nhu cầu củng cô quốc phòng và em ninh.
Những phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế, xã hội
Báo cáo Chính trị nêu rõ: Tư tưởng chỉ đạo của kè hoạch và cac chinh 

sách kinh tế là giải phóng mọi năng lực sản xuât hiện có, khai thác mọi khả 
năng tiềm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quôc tê đê 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và củng cố quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 311

Tư tưởng chỉ đạo đó thể hiện trong các chính sách và biện pháp lớn 
dưới đây:

1. Bô trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư
2. Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng và 

cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế
3. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phải nắm vững những 

vấn đề có tính nguyên tắc dưới đây:
- Thực hiện tập trung dân chủ trong quản lý kinh tể
- Đổi mới kế hoạch hoá.
- Sử dụng tốt các đòn bẩy kinh tế.
4. Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học, kỹ thuật
5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đôi ngoại
Báo cáo trình bày một số phương hướng, nhiệm vụ của chính sách xã hội.
1. Kế hoạch hóa dân số, giải quyết việc làm cho người lao dộng
Phấn đấu hạ tỷ lệ phát triển dân số đến năm 1990 xuống 1,7%. Các cấp 

đảng, chính quyền và đoàn thể phải chỉ đào chặt chẽ và thường xuyên cuộc vận 
động kế hoạch hoá dân số, coi đó là một điều kiện quan trọng để tăng thu nhập 
quốc dân bình quân đầu người, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội.

2. Thực hiện công bằng xã hội, lôi sông có văn hóa; bảo đảm an toàn 
xã hội, khôi phục trật tự, kỷ cương trong mọi lĩnh vực của đời sông xã hội

3. Chầm lo đáp ứng cắc nhu cầu giáo dục, văn hóa, bảo vệ và tăng 
cường sức khỏe của nhân dân: về sự nghiệp giáo dục; về hoạt động văn 
hoá, văn nghệ; về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân

4. Xây dựng chính sách bảo trợ xã hội
5. Thực hiện đúng chính sách giai cấp và chính sách dân tộc
Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Trong những năm tới, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực 

đô'i ngoại là ra sức kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, 
phấn đấu giữ vững hoà bình ở Đông Dương, góp phần tích cực giữ vững hoà 
bình ở Đông Nam Á và trên thế giới, tăng cường quan hệ đặc biệt giữa ba 
nước Đông Dương, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 
Liên Xô và các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh thủ điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quôc, đồng thời tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Tăng cường đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô luôn luôn là hòn 
đá tảng trong chính sách đốì ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
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Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng: phát triển và củng cố mối quan hệ 
đăc biệt giữa ba nước Đông Dương, đoàn kết và tôn trọng độc lập, chủ quyền 
cua mỗi nước, hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc là quy luật sống còn và phát triển của cả ba dân tộc anh em...

Chúng ta:
ủng hộ chính sách của Liên Xô cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
ủng hộ sáng kiến của Mông cổ về việc tiến tới một hiệp ước không 

dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực giữa các nước trong khu vực. úng hộ 
những nỗ lực nhằm biến Ân Độ Dương thành khu vực hoà bình, những sáng 
kiến nhằm thiết lập các khu vực phi hạt nhân ở Đông Nam Á. Ung hộ 
phong trào độc lập dân tộc và đòi phi hạt nhân của các nước nam Thái Bình 
DCEương và trên bán đảo Triều Tiên.

ủng hộ những sáng kiến của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên 
nhằm làm giảm tình hình căng thẳng và tiến tới thống nhất hai miền đất 
nước bằng con đường hoà bình và dân chủ.

ủng hộ những biện pháp kiên quyết của Afghanistan chông cuộc chiến 
tranh không tuyên bô của các thế lực đế quốc và tay sai.

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần những tư tưởng 
và tình cảm cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng 
ta tiếp tục giương cao ngọn cờ hoà bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, giữ vững độc lập tự chủ, tảng cường hợp tác quôc tế, ra sức làm 
tròn nhiệm vụ dân tộc và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân thế giới.

Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhăn dân lao động, nâng 
cao hiệu quả quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo nêu lên: Lợi ích chính đáng của quần chúng đang đặt ra nhiều 
vấn đề cần phải giải quyết. Trước mắt, tập trung sức giải quyết những vấn 
đề có thể giải quyết được, phù hợp với từng đốì tượng.

Đôì với giai cấp công nhân, Đảng cần có những biện pháp cụ thể nhằm 
nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ hiểu biết về mọi mặt để xứng 
đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng, đồng thời chăm lo đời 
sống vật chất và văn hoá, tạo ra những điều kiện cần thiết để giai cấp công 
nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình...

Đối với nông dân, phải giải quyết tốt quan hệ giữa nghĩa vụ đống góp 
cho đất nước và quyền lợi của nông dân. Nhà nước phải soát lại các chính 
sách quan hệ đến nông dân, bãi bỏ những chính sách không đúng.

Đối với trí thức, điều quan trọng nhất là bảo đảm quyền tự do sáng tạo.
Thanh niên phải được bảo đảm việc làm khi bước vào đời và được quan 

tâm giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo phương châm "sống, 
chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".
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Phụ nữ nói chung, và lao động nữ nói riêng, có những đặc điểm cần được 
chú ý. Như: thiết thực tạo thêm việc làm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm 
sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, thực hiện đúng Luật Hôn nhân và gia đình.

Để thiết lập cơ chế quản lý mới, cần thực hiện một cuộc cải cách lớn 
về tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo phương hướng sau đây: Xây 
dựng và thực hiện một cơ chế quản lý nhà nước thể hiện quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động ở tất cả các cấp.

Đó là bộ máy nhà nước có đủ năng lực thực hiện nhũng nhiệm vụ chủ yếu:
- Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính 

sách cụ thể.
- Xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội và cụ thể hóa chiến lược đó 

thành những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Quản lý hành chính - xã hội và hành chính - kinh tế; điều hành các 

hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp 
luật, kỷ cương Nhà nước và trật tự xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Nhà nước, phát hiện những mất 
cân đôi và đề ra những biện pháp để khắc phục.

- Thực hiện một quy chế làm việc khoa học, có hiệu suất cao.
- Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất lượng cao, với một đội ngũ cán bộ 

có phẩm chất chính trị và có năng lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội.

Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
1. Đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng.
2. Đổi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý.
3. Đổi mới phong cách làm việc, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và 

sinh hoạt trong Đảng
Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt 

động tổ chức, sinh hoạt nội bộ và phong cách làm việc của chúng ta.
Lập lại kỷ cương, củng cố kỷ luật trong Đảng và bộ máy nhà nước, nghiêm 

chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, nói và làm theo nghị quyết 
của cấp trên và của tập thể. Mọi cán bộ, đảng viên phải phục tùng kỷ luật.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy là một yêu cầu quan trọng.
Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình đúng với ý nghĩa là quy luật phát 

triển của Đảng, thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng và ý thức 
trách nhiệm của Đảng đốì với nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiều cực
5. Nâng cao sức chiến đâu của tổ chức cơ sở
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Báo cáo nhân mạnh: Tổ chức cơ sở phải là người nắm vững và bảo 
đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước... Công tác quần chúng có vị trí quan trọng trong hoạt động 
của tổ chức cơ sở.

6. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng
Báo cáo khẳng định: Tăng cường đoàn kết, nhất trí về chính trị, tư tưởng 

và tổ chức trên cơ sở hệ tư tưởng Mác - Lênin, đường lối, quan điểm và nguyên 
tắc tổ chức của Đảng luôn luôn là vấn đề sống còn của cách mạng. Đoàn kết trong 
Đảng không phải là "bằng mặt mà không bằng lòng"; mà là sự đoàn kết được 
xây dựng trên cơ sở đấu tranh để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Đoàn 
kết không có nghĩa là không có ý kiến khác nhau...

Kết thúc, Báo cáo Chính trị kết luận: “Đại hội lần thứ VI của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đánh dấu sự đổi mới quan trọng của Đảng trong lãnh 
đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức và có ý nghĩa to lớn tăng cường hơn nữa khôi 
đoàn kết, thông nhâ't của toàn Đảng.

Trước mắt chúng ta có nhiều khó khăn, nhưng Đảng và nhân dân ta 
có những điều kiện cần thiết để khắc phục những khó khăn ấy, đưa sự 
nghiệp cách mạng vẻ vang tiếp tục tiến lên...

Tất cả vì Tổ quôc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân!”
Danh sách 124 đồng chí ủy viên chính thức:
Nguyễn Văn An, Lê Đức Anh, Trần Xuân Bách, Phạm Bái, Nguyễn 

Thanh Bình, Nguyên Đức Bình, Lê Đức Bình, Nguyễn Thới Bưng, Hoàng 
Cầm, Nguyễn Mạnh cầm, Nguyễn Kỳ cẩm, Huỳnh Văn cần, Võ Chí Công, 
Nguyễn Minh Châu, Lữ Minh Châu, Nguyễn Văn Chi, Võ Trần Chí, Đỗ 
Chính, Nguyên Văn Chính, Cao Đăng Chiếm, Nguyễn Chơn, Nguyễn Huy 
Chương, Nguyễn Cảnh Dinh, Phạm Đình Di, Lê Văn Dĩ, Văn Tiến Dũng, 
Phạm Thế Duyệt, Lê Quang Đạo, Trần Hữu Đắc, Nguyễn Thị Định, Trần 
Độ, Trần Đông, Nguyễn Văn Đức, Võ Nguyên Giáp, Hồng Hà, Vũ Ngọc Hải, 
Nguyễn Thị Hằng, Cù Thị Hậu, Phạm Văn Huy, Lê Ngọc Hiền, Nguyễn 
Văn Hiệu, Nguyễn Hoà, Hà Trọng Hoà, Trần Hoàn, Vũ Tuyên Hoàng, Vũ 
Thị Hồng, Nguyễn Văn Hớn, Phạm Hùng, Hà Thiết Hùng, Phạm Hưng, 
Trần Quôc Hương, Nguyễn Đình Hương, Đặng Hữu, Nguyễn Xuân Hữu, Trần 
Kiên, Vo Văn Kiệt, Lê Văn Kiến, Nguyen Khánh, Nguyễn Nam Khánh, 
Phan Văn Khải, Đoàn Khuê, Trịnh Văn Lâu, Vũ Lập, Nguyễn Văn Linh, 
Nguyễn Thị Ngọc Liên, Đinh Nho Liêm, Phan Thanh Liêm, Phạm Tâm 
Long, Đào Đình Luyện, Trần Đức Lương, Bùi Danh Lưu, Vũ Mão, Hoàng 
Trường Minh, Y Một, Đỗ Mười, Huỳnh Văn Niềm, Nguyễn Niệm, Bùi Thiện 
Ngộ, Đàm Văn Nguỵ, Đồng Sĩ Nguyên, Lê Thanh Nhàn, Vũ Oanh, Tráng A 
Páo, Trần Văn Phác, Nguyễn Thanh Quất, Hoàng Quy, Nguyễn Quyết, Trần 
Quyết, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đình Sở, Hoàng Bích Sơn, Nguyễn Công 
Tạn, Phan Minh Tánh, Trần Trọng Tân, Trần Tấn, Nguyễn Đức Tâm, 
Nguyễn Trung Tín, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đình Tứ, Phan Ngọc Tường, 
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Dương Tường, Võ Viết Thanh, Đoàn Duy Thành, Lê Quang Thành, Nguyễn 
Cơ Thạch, La Thăng, Hoàng Minh Thắng, Vũ Thắng, Đỗ Quang Thắng, 
Nguyễn Thị Thân, Lâm Văn Thê, Đặng Thí, Mai Chí Thọ, Lê Phước Thọ, 
Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trìu, Nguyễn Tấn Trịnh, Lê Văn Triết, 
Đàm Quang Trung, Nguyễn Ký ức, Đoàn Thanh Vỵ, Đậu Ngọc Xuân, 
Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Danh Xương.

Có 49 đồng chí ủy viên dự khuyết:
Đỗ Vần Ân, Nguyễn Bá, Phạm Văn Bính, Vũ Trọng Cảnh, Ngụyễn Nhiêu 

Cốc, Trần Quang Cơ, Phạm Như Cương, Nguyễn Tấn Dũng, Hà Đăng, Phan 
Xuân Đợt, Trần Thị Đường, Nguyễn Bình Giang, Phạm Minh Hạc, Trương Mỉ 
Hoa, Nguyễn Hoà, Ngụyễn Thế Hữu, Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Xuân Kỷ, Cao Sỹ 
Kiêm, Đinh Văn Lạp, Ngô Xuân Lộc, Trần Lum, Nguyễn Duy Luân, Nông Đức 
Mạnh, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân Mĩ, Hoàng Đức Nghi, Lê Huy Ngọ, 
Nguyễn Trọng Nhân, Ama Pui, Lò Văn Puốn, Nguyễn Hà Phan, Lâm Phú, Trần 
Hồng Quân, Đỗ Quốc Sam, Lê Tài, Nguyễn Thị Tâm, Phan Văn Tiệm, Lê Xuân 
Tùng, Nguyễn Văn Tư, Đặng Văn Thân, Phan Thu, Hà Học Trạc, Nguyễn Đức 
Triều, Trương Vĩnh Trọng, Đỗ Quang Trung, Hà Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng 
Vân và Nguyễn Chí Vu.

Ban Châ'p hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu 
Bộ Chính trị gồm có 13 uỷ viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết, bầu Ban 
Bí thư gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí 
thư của Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ 
được giao trách nhiệm làm cố vân cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí ủy viên chính thức:
Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Chí Công, Đỗ Mười, Võ Ván Kiệt, 

Lê Đức Anh, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Cơ Thạch, Đồng Sĩ Nguyên, Trần 
Xuân Bách, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Khuê, Mai Chí Thọ. Một ủy viên dự 
khuyết là đồng chí Đào Duy Tùng.

Ban Bí thư gồm 14 đồng chí:
Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Tâm, Trần Xuân Bách, Đào Duy Tùng, 

Trần Kiên, Lê Phước Thọ, Nguyễn Quyết, Đàm Quang Trung, Vũ Oanh, 
Nguyễn Khánh, Trần Quyết, Trần Quốc Hương, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn 
Thanh Bình (bổ sung từ tháng 10-1988).

Đại hội VI của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu 
sắc và triệt để. Đó là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao của Đảng trước đất nước, dân tộc. Đường lối do 
Đại hội VI đề ra đã thể hiện sự phát triển tư duy lý luận, khả năng tổng 
kết và tổ chức thực tiễn của Đảng mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách 
mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 24 đến 27 tháng 6-1991)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, họp từ ngày 24 đến 27-6-1991, 
tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, 
thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Có hơn 30 đoàn 
đại biểu quốc tế tham dự đại hội. Trong đó có 134 đại biểu nữ, chiếm 11,39% 

số đại biểu, 125 đại biểu dân tộc thiểu sô', chiếm 10,62% sô' đại biểu, 27 đại 
biểu là anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 13 đại biểu là 
nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân và ưu tú, 743 đồng chí có trình độ 
học vấn từ đại học, cao đẳng trở lên, chiếm 63,18%, trong đó có 108 tiến sĩ, 
phó giáo sư, 49 giáo su. Đại biểu trẻ nhâ't là đồng chí Sùng Tờ Din, 29 tuổi, 
dân tộc ITMông đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Tuyên. Đại biểu cao tuổi nhất là 
đồng chí Dương Quang Đông, vào Đảng năm 1930, đại biểu của Đảng bộ 
thành phô' Hồ Chí Minh.

Đến dự Đại hội còn có đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Liên Xô, đoàn 
đại biểu của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đoàn đại biểu của Đảng Nhân 
dân cách mạng Campuchia, đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Cu Ba. Dự 
khai mạc Đại hội còn có đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thường trú tại 
Hà Nội, các vị trong đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quô'c gia và quô'c 
tế, đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội.

Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ - đổi mới, dân chủ - kỷ cương - đoàn 
kết; là Đại hội lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội một lần nữa khẳng 
định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai câ'p công nhân 
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập 
trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vn của Đảng Cộng sản Việt Nam được 
tiến hành vào tháng 6-1991, trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những 
diễn biến phức tạp. Đó là những biến động đã và đang xảy ra trong các nước xã 
hội chủ nghĩa, sự tiến công nhiều phía vào chủ nghĩa xã hội, vào chủ nghĩa Mác 
- Lênỉn và Đảng cộng sản, những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch 
quốc tế hòng xoá bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự hoang mang dao động trong 
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một bộ phận lớn những người cộng sản trên thế giới đã tác động mạnh đến tư 
tưởng và tình cảm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân 
Việt Nam. Đất nước ta cũng phải đương đầu với các hoạt động phá hoại của các 
lực lượng thù địch ở cả ngoài nước và ở trong nước. Nhưng nhờ những thành tựư 
bước đầu của gần năm năm đổi mới, chúng ta đã đứng vững và tiếp tục tiến lên, 
mặc dù còn nhiều khó khăn. Đất nước vẫn chưa chấm dứt được sự khủng hoảng 
về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Võ Chí Công đọc diễn văn khai mạc, Diễn văn nêu rõ: Đảng 
ta thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyệt đôi trung thành với lợi ích của 
giai cấp công nhân và của dân tộc, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. 
Đảng và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, quyết tâm thực 
hiện những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương về các văn kiện Đại hội VII. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Lỉnh đọc tại Đại hội đã đánh giá việc 
•thực hiện hơn 4 năm đổi mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm (1991-1995).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, 
đánh giá những việc làm được, những việc có thể làm nhưng chưa làm dược, 
những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên 
nhân và những kinh nghiệm tiến hành đổi mới trên các lĩnh vực chủ yếu 
của đời sông xã hội. Trên cơ sở đó Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu 
và các nhiệm vụ chủ yếu cho năm năm tới. Ý nghĩa trọng đại của Đại hội 
VII còn ở chỗ, đây là lần đầu tiên Đại hội thông qua Cương lĩnh vạch ra 
những quan niệm và phương hướng cơ bản về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, thông qua chiến lược ổn định và phát triển kinh tế, xã hội 
đến năm 2000.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đã đánh 
giá việc thực hiện đổi mới trên các lĩnh vực của đời sông xã hội, sau hơn 
bô'n năm đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống. Công cuộc đổi mới đã 
đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Đó là:

- Tình hình chính trị của đất nước ổn định.
- Nền kinh tế có những chuyển biến tích cực: đã đạt được những tiến 

bộ rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của ba chương trình kinh tế, bước 
đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nguồn lực sản xuất của xã hội 
được huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát được kìm chế bớt, đời sống vật chất 
và tinh thần của một bộ phận nhân dân có phần được cải thiện.

- Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy.
- Quôc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm. Từng bước 

phá thế bị bao vây về kinh tế và chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo ra 
môi trường thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
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Bên cạnh những thành tựu, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế, xã hội, công cuộc đổi mới còn những hạn chế, nhiều vâ'n đề kinh 
tế, xã hội nóng bỏng chưa được giải quyết.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hơn 4 năm đổi mới, Đại hội lần thứ VII 
đã rút ra năm bài học kinh nghiệm bước đầu về đổi mới:

Một là, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi 
mới, kết hợp sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh 
hoạt trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới. Phải giữ vững tư duy độc 
lập và sáng tạo trong việc đề ra đường lối đổi mới phù hợp với đặc điểm tình 
hình của nước ta, đáp ứng đúng lợi ích và nguyện vọng của nhân dấn. Điều 
kiện cốt yếu để công cuộc đổi mới giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa và 
đi đến thành công là trong quá trình đổi mới, Đảng phải kiên trì và vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững 
vai trò lãnh đạo xã hội. Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đôn, không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình.

Hai là, đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng phải có bước đi, 
hình thức và cách làm phù hợp. Đổi mới là một cuộc cách mạng sâu sắc trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội. Đồng thời trong mỗi bước đi lại 
phải xác định đúng khâu then chốt để tập trung sức giải quyết làm cơ sở 
đổi mới các khâu khác và lĩnh vực khác. Phải tập trung sức làm tốt đổi mới 
kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sông, việc làm 
và các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, coi đó là điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi mới trong 
lĩnh vực chính trị. Chính trị đụng chạm đến các môi quan hệ đặc biệt phức 
tạp và nhạy cảm trong xã hội, nên việc đổi mới trong hệ thông chính trị 
nhất thiết phải trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị rất nghiêm túc, không 
cho phép gây mất ổn định chính trị dẫn đến sự rốì loạn. Nhưng không vì 
vậy mà tiến hành chậm trễ đổi mới hệ thông chính trị, nhất là về tổ chức 
bộ máy và cán bộ, mốì quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân 
dân, bởi đó là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện 
dân chủ.

Ba là, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đi đôi với tăng 
cường vai trò quản lý của Nhà nước về kỉnh tế, xã hội.

Bốn là, tiếp tục phát huy ngày càng sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, nhưng để phát huy dân chủ đúng hướng và đạt kết quả thì quá trình 
đó phải được lãnh đạo tốt, có bước đi vững chắc phù hợp với tình hình chính 
trị, xã hội nói chung. Có như vậy mới thực sự bảo đảm được quyền làm chủ 
của nhận dân, động viên toàn dân hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Năm là, trong quá trình đổi mới phải quan tâm dự báo tình hình, kết 
hợp phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh trên tinh 
thần kiên định thực hiện đường lối đổi mới, tăng cường tổng kết thực tiễn 
và không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
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ở nước ta. Công cuộc đổi mới càng di vào chiều sâu thì càng xuất hiện nhiều 
vấn đề mới liên quan đến nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý 
luận thì công cuộc đổi mới mới trở thành hoạt động tự giác, chủ động và 
sáng tạo, bớt được sai lầm và bước đi quanh co, phức tạp.

Báo cáo đã nêu những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 
năm 1991-1995. Dựa vào việc phân tích đặc điểm, tình hình thuận lợi và 
khó khăn, căn cứ vào mục tiêu của chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Báo cáo đã xác định "Mục tiêu tổng quát của 5 năm tới 
là vượt khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, tăng 
cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, đưa nước ta cơ 
bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay". Báo cáo cũng nêu lên bốn 
phương châm chỉ đạo và những nhiệm vụ chủ yếu trong năm năm trên các 
lĩnh vực của đời sông xã hội.

Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội 
đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ 
Đảng (sửa đổi).

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội đã đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam và nêu lên những 
bài học kinh nghiệm lớn. Đó là:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Ba la, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, 

đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.
Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh 

trong nước với sức mạnh quốc tế.
Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm 

thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh đã vạch rõ quan niệm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội mà 

nhân dân ta sẽ xây dựng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:

- Do nhân dân lao động làm chủ.
- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện 

đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo 

năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sấng ấm no, tự do, hạnh phúc có 
điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
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- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp dỡ lẫn nhau cùng 
tiến bộ.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên 
thế giới.

Để thực hiện dân giàu nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều 
quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế, xã hội kém phát 
triển, chiến thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiều đó, trước hết 
là các lực lượng thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh xác định quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá 
trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường; trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững 7 phương hướng cơ bản sau:

Một là, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông 
dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực 
hiện đủ quyền dân chủ của nhân dân.

Hai là, phát triển lực lượng sản xuâ't, công nghiệp hoá đất nước theo 
hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là 
nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải 
thiện đời sông nhân dân.

Ba là, phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu, phát triển 
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bốn là, trong lĩnh vực tư tưởng và văn hoá lây chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng trong đời sống tinh thần xã hội. Kế thừa 
và phát huy những truyền thông văn hoá tốt đẹp của tất cả các dân tộc 
trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại.

Năm là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cô' và mở 
rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phân đấu vì sự 
nghiệp dân giàu nước mạnh. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp 
tác và hữu nghị với tất cả các nước.

Sáu là, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quô'c là hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Bảy là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội còn thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 
hội đến năm 2000.

Đại hội thông qua báo cáo Xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, 
khẳng định vai trò trách nhiệm của Đảng, đánh giá thực trạng tình hình 
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Đảng và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ 
mới với những nội dung sau:

- Những quan điểm và nguyên tắc được Đại hội VII khẳng định:
+ Về vai trò lãnh đạo của Đảng, Đại hội VII xác định vai trồ của Đảng 

gắn liền với việc xây dựng và thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Chiến lược 
và công cuộc đổi mới. Đồng thời gắn vai trò của Đảng với hệ thống chính 
trị. Đảng lãnh đạo hệ thông chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ 
thông ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt trong bối 
cảnh quốc tế, trong nước và tình hình Đảng ta hiện nay việc xác định đúng 
và phát huy vai trò của Đảng càng có ý nghĩa đặc biệt.

Đảng lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, Chiến lược, các định hướng về 
chính sách và chủ trương công tác, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, 
vận động, tổ chức, kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên.

Đại hội VII khẳng định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là một tất yếu vì trong điều kiện nước ta Đảng Cộng sản là lực 
lượng duy nhất lãnh đạo.

+ Về bản chất giai cấp của Đảng, Đại hội VII khẳng định Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

+ Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho hành động.

+ Về mục đích của Đảng, Đại hội VII xác định Đảng lãnh đạo nhân dân 
xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa và cưốì cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

+ Đại hội VII khẳng định tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đại hội 
VII coi việc tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đôn và nâng cao năng lực lãnh đạo 
của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là 
công việc thường xuyên bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn ngang tầm nhiệm 
vụ cách mạng.

Công tác xây dựng Đảng rất quan trọng nên việc đổi mới, chỉnh đốn 
Đảng phải được chỉ đạo một cách kiên quyết, có bước đi vững chắc làm từ 
Trung ương đến cơ sở, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, gắn với quá trình đổi 
mới cơ chế quản lý, tăng cường hệ thông chính trị, cải cách bộ máy Nhà 
nước, dựa vào nhân dân, thông qua phong trào cách mạng của nhân dân để 
đổi mới, chỉnh đô'n Đảng.

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Đảng (sửa đổi). Điều lệ gồm 12 
chương 47 điều.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) gồm có 
155 đồng chí ủy viên là:
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Nguyễn Văn Ah, Lê Đức Anh, Đỗ Văn Ân, Nguyễn Bá, Nguyễn Đức 
Bình, Le Đức Bình, Nguyễn Thới Bưng, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Kỳ 
Cẩm, Huỳnh Văn cần, Nguyễn Văn Chi, Võ Trần Chí, Nguyễn Văn Chiểu, 
Nguyễn Văn Chính, Đỗ Chính, Nguyễn Chơn, Đặng Vũ Chư, Nguyễn Nhiêu 
Cốc, Trần Quang Cơ, Vũ Đình Cự, Huỳnh Cương, Nguyễn Cảnh Dinh, 
Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thế Duyệt, Hà Quang Dự, Đỗ Bình Dương, Lê 
Văn Dỹ, Trần Văn Đăng, Hà Đăng, Nguyễn Đệ, Trương Quang Được, Trần 
Thị Đường, Nguyễn Bình Giang, Hồng Hà, Phạm Minh Hạc, Nguyễn Ngô 
Hai, Vũ Ngọc Hải, Nguyên Thị Hằng, Cù Thị Hậu, Nguyễn Văn Hiệu, 
Trương Mĩ Hoa, Trần Đình Hoan, Nguyễn Đức Hoan, Trần Hoàn, Vũ Tuyên 
Hoàng, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Văn Hơn, Vũ Quốc Hùng, Phạm 
Hưng, Nguyễn Đình Hương, Lê Minh Hương, Đặng Hữu, Phạm Văn Hy, 
Phan Văn Khải, Nguyễn Khánh, Nguyễn Nam Khánh, Hà Thị Khiết, Vũ 
Khoan, Đoàn Khuê, Cao Sỹ Kiêm, Lê Văn Kiên, Võ Văn Kiệt, Đăng Xuân 
Kỳ, Nguyễn Xuân Kỷ, Mai Thúc Lân, Trịnh Văn Lâu, Phạm Tâm Long, Ngô 
Xuân Lộc, Nguyễn Duy Luân, Trần Lum, Đào Đình Luyện, Trần Đức Lương, 
Bùi Danh Lưu, Nông Đức Mạnh, Vũ Mão, Nguyễn Thị Minh, Đỗ Mười, 
Nguyên Thị Xuân Mĩ, Phạm Thanh Ngân, Hoàng Đức Nghi, Lê Huy Ngọ, 
Bùi Thiện Ngộ, Đàm Văn Nguy, Lê Thanh Nhàn, Nguyễn Trọng Nhân, Võ 
Hồng Nhân, Thái Bá Nhiệm, Huỳnh Văn Niềm, Nguyễn Niệm, Nguyễn Dy 
Niên, Nguyễn Thái Ninh, Vũ Oanh, Tráng A Páo, Nguyễn Hà Phan, Lê Khả 
Phiêu, Nguyễn Minh Triết (Trần Phong), Đỗ Phượng, Ama Pui, Lò Văn 
Puốn, Trần Hồng Quân, Nguyễn Duy Quý, Chu Văn Rị, Đỗ Quốc Sam, 
Trương Tấn Sang, Phạm Song, Nguyễn Đình Sở, Bùi Xuân Sơn, Nguyễn 
Vàn Sĩ, Nguyễn Công Tạn, Hoàng Tanh, Phan Minh Tánh, Nguyễn Thị 
Tâm, Trần Trọng Tân, Nông Hồng Thái, Trần Thị Thanh Thanh, Tạ Hữu 
Thanh, Đỗ Quang Thắng, Vũ Thắng, Nguyễn Thị Thân, Đặng Văn Thân, 
Phạm Văn Thọ, Lê Phước Thọ, Hữu Thọ, Phan Thu, Đặng Quân Thuỵ, Phan 
Văn Tiệm, Nguyễn Trung Tín, Phạm Ván Trà, Hà Học Trạc, Lê Văn Triết, 
Nguyễn Đức Triều, Lê Xuân Trinh, Nguyễn Tấn Trịnh, Trương Vĩnh Trọng, 
Đỗ Quang Trung, Lê Văn Tu, Đào Duy Tùng, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Văn 
Tư, Nguyễn Đình Tứ, Phan Ngọc Tường, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Thanh 
Vân, Đậu Ngọc Xuân, Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Danh Xương, Nguyễn Phú 
Trọng (bổ sung từ tháng 1-1994), Phan Diễn (bổ sung từ tháng 1-1994), 
Thái Phụng Ne (bổ sung từ tháng 1-1994), Tô Xuân Toàn (bổ sung từ tháng 
1-1994), Tran Văn Vụ (bổ sung từ tháng 1-1994), Hà Mạnh Trí (bổ sung từ 
tháng 1-1994), Trương Công Thận (bổ sung từ tháng 1-1994), Võ Văn Cương 
(bổ sung từ tháng 1-1994), Đặng Thành Học (bổ sung từ tháng 1-1994).

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá vn) đã 
bầu Bô Chmh trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 17 đồng chí ủy viên:

Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đào Duy Tùng, Đoàn Khuê, Vũ 
Oanh? Lê Phước Thọ, Phan Văn Khải, Bùi Thiện Ngộ Nông Đức Mạnh 
Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình, Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu (bõ sung 
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từ tháng 12-1993), Đỗ Quang Thắng (bổ sung từ tháng 12-1993), Nguyễn 
Mạnh cầm (bổ sung từ tháng 12-1993), Nguyễn Hà Phan (bổ sung từ thắng 
12-1993).

- Ban Bí thư gồm 10 đồng chí: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, 
Lê Phước Thọ, Nguyễn Hà Phan, Hồng Hà, Nguyễn Đình Tứ, Trương Mỹ 
Hoa, Đỗ Quang Thắng, Lê Khả Phiêu (bổ sung từ tháng 12-1993).

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
Thành công của Đại hội đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng, 

cột mốc mới trong tiến trình cách mạng nước ta. Diễn văn bế mạc Đại hội 
của Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nêu rõ:

"Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là sự nhất trí trên tất cả các vấn 
đề lớn thuộc về quan điểm, đường lôi có ý nghĩa quyết định đôi với vận 
mệnh của đâ't nước. Đại hội là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng và của nhân 
dân trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và những giá trị của loài người vào giai đoạn hiện nay của sự nghiệp 
cách mạng nước ta... Kết quả đó khẳng định trong đường lấi của mình, Đảng 
ta và nhân dân ta quyết tâm không gì lay chuyển nổi đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân 
ta đã lựa chọn. Đó là con đường duy nhất đúng đắn. Kết quả đố khẳng định 
Đảng ta kiên trì và tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới do chính bản thân 
Đảng khởi xướng theo những nguyên tắc đã được xác định... Đổi mới toàn 
diện, đồng bộ, có nguyên tắc và có bước đi vững chắc, đó là mệnh lệnh của 
cuộc sấng, là quá trình không thể đảo ngược.

Đại hội VII đã làm tròn được trách nhiệm trọng đại do toàn Đảng, 
toàn dân giao phó và sự chờ trông của bạn bè quốc tế. Đó là: "Đại hội của 
trí tuệ - đổi mới, dân chủ - kỷ cương - đoàn kết".Bả
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 28-6 đến 1 tháng 7-1996)

Cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã 
hội tạm thời lâm vào thoái trào sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, 
“nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại; loài người vẫn 
đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội”(1).

Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ 
trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc và tôn giáo chạy đua 
vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bô' vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày 
càng cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kỉnh tế thế giới, quốc tế hoá nền kỉnh tế và đời sống xã hội.

Bối cảnh quôc tế nói trên, có ảnh hưởng lớn đến công cuộc đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 1996, công cuộc đổi mới đã tiến hành được 
10 năm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Đất nước thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, cải thiện một bước đời sông vật chất của 
đông đảo nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh được 
củng cố. Đồng thời, thành tựu 10 năm đổi mới đã tạo được nhiều tiền đề cần 
thiết cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đâ't nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nước ta cũng phải đô'i đầu với 
nhiều thách thức như nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế, “diễn biến hoà bình”; 
tệ quan liêu, tham nhũng; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Tình hình thế giới và thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra cho Đảng ta 
những nhiệm vụ và bước đi mới.

Trong hoàn cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng 
Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-1996, tại Hội trường Ba 
Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 
nghìn đảng viên trong cả nước. Trong đó, có 153 đại biểu nữ; 154 đại biểu 
dân tộc thiểu sô'; 158 đại biểu quân đội; 56 đại biểu công an; 488 đại biểu 
công tác đảng các cấp; 321 đại biểu chuyên trách công tác cơ quan; 132 đại 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. 
CTQG, HN, 1996
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biểu chuyên trách công tác đoàn thể nhân dân; 29 anh hùng (26 anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, 3 anh hùng lao động); 13 đại biểu là nhà giáo, 
nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân và ưu tú; 710 là đại biểu lần đầu tham dự; 11 
đại biểu được tặng huy hiệu 50 tuổi Đảng và 88 đại biểu được tặng huy hiệu 
40 năm tuổi Đảng; 923 đại biểu có trình độ khoa học kĩ thuật và chuyên môn 
nghiệp vụ cao đẳng và đại học trở lên; 998 đại biểu có trình độ lý luận cao 
cấp; có 2 đại biểu 79 tuổi và đại biểu trẻ nhất 28 tuổi, người dân tộc Mường 
(Hòa Bình).

Đại hội mời 64 khách trong nước gồm một số đồng chí lão thành cách 
mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức,... và một số đại biểu quốc tế.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội dã 
thông qua những văn kiện quan trọng sau đây:

1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIL
2. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

1996-2000.
3. Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).
4. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ VIII Đảng Cộng sản 

Việt Nam.
Các văn kiện nêu trên bao gồm những nội dung cơ bản sau:
Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII (Báo cáo Chính trị) 

như sau:
Về thành tựu, văn kiện khẳng định chúng ta đã giành dược 5 

thành tựu quan trọng:
1. Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành vượt mức nhiều 

mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm.
2. Tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội.
3. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh.
4. Thực hiện có hiệu quả một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị.
5. Phát triển mạnh mối quan hệ đôi ngoại, phá thế bao vây cấm vận, 

tham gia tích cực vào đời sông cộng đồng quốc tế.
Cùng với việc đánh giá đúng thành tựu, Đảng ta cũng chi rõ 

những khuyết điểm và yếu kém:
1. Nước ta còn nghèo và kém phát triển. Chúng ta chưa thực hiện tốt cần 

kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, dồn vốn cho đầu tư phát triển.
Nhà nước còn thiếu chính sách để huy động có hiệu quả nguồn vô'n 

trong dân. Sử dụng nguồn lực còn phân tán, kém hiệu quả, chưa kiên quyết 
tập trung cho các chương trình, dự án kinh tế - xã hội cấp thiết.

2. Tình hình xã hội còn nhiều vấn đề tiêu cực và nhiều vấn đề phải giải 
quyết. Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí của công chưa ngăn chặn được.
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Tiêu cực trong bộ máy nhà nước, đảng và đoàn thể, trong các doanh nghiệp 
nhà nước, nhát là trên các lĩnh vực nhà đất, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu 
tư, thuế, xuất nhập khẩu... nghiêm trọng kéo dài. Việc làm đang là vấn đề 
gay gắt. Sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông 
thôn và giữa các tầng lớp dân cư tăng nhanh.

3. Việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới có phần vừa lúng túng 
vừa buông lỏng. Chậm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt 
động, phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Chưa quan tâm 
tổng kết thực tiễn.

4. Quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, các hoạt động khoa học và 
công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, giáo dục, đào tạo, 
thông tin, báo chí, xuâ't bản, văn hoá, văn nghệ chưa tot.

5. Hệ thống chính trị còn nhiều nhược điểm. Năng lực và hiệu quả 
lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả 
hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội chưa nâng lên kịp với đòi hỏi 
của tình hình.

Đánh giá tổng quát sau 10 năm thực hiện đường lôi đổi mới toàn diện 
và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Báo cáo Chính trị khẳng định 
đất nước đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go và đạt những thắng 
lợi nổi bật trên nhiều mặt.

“Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII, đề ra cho 5 năm 
1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản.

Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt 
còn chưa vững chắc.

Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị 
những tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển 
sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tổng kết 10 năm đổi mời, Báo cáo Chínhtrịrứtra 6 bài học chủ yếu:
“1. Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá 

trình đổi mới; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, 
lây đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị.

3. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo 
cơ chế thị trường đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa

4. Mở rộng và tăng cường đại đoàn kêt toàn dân, phát huy sức mạnh 
của cả dân tộc.
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5. Mở rộng hợp tác quôc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ 
của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

6. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt”(1)

Trên cơ sở phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới, 
những xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế, nêu rõ những thời cơ và thách 
thức lớn, Đại hội định ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 và 2020 của sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là: tiếp tục nắm 
vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nước ta thành một 
nước công nghiệp có cơ sở - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan 
hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời 
sô'ng vật chất và tinh thần cao, quô'c phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Từ nay đến 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một 
^nước công nghiệp.”1 (2)

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ và mục tiêu chủ 
yếu của giai đoạn 1996-2000 là:

Tập trung sức cho mục tiêu phát triển, đến năm 2000, GDP bình quân 
đầu người tăng gấp đôi năm 1990. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 
hằng năm đạt khoảng 9-10%.(3)

Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thuỷ sản và đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp bình quân hằng năm 4,5-5%.

Phát triển các ngành công nghiệp, chú trọng trước hết công nghiệp chế 
biến, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; xây dựng có chọn lọc 
một sô' cơ sở công nghiệp nặng về dầu khí, than, xi măng, cơ khí, điện tử, 
thép, phân bón, hoá chất, một số cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tốc độ 
tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm 14-15%.

Đến năm 2000, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 34- 
35% trong GDP; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 45-46%.

Tăng nhanh khả năng và tiềm lực tài chính của đất nước, lành mạnh 
hoá nền tài chính quốc gia. Huy động 20 - 21% GDP vào ngân sách thông 
qua thuế và phí; kiềm chế bội thu ngân sách không quá 4,5% GDP; thực 
hiện cam kết trả nợ.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.70-74
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.80
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.70
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Giải quyết tốt một sô vấn đề xã hội.
Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của 

TỔ quốc, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vững mạnh, săn sàng đôi phó với mọi tình huống.

Tích cực chuẩn bị và tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn 
sau năm 2000, chủ yếu là phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 
khoa học và công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng và một số công trình 
công nghiệp then chốt, hình thành đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các nhiệm vụ và mục tiêu nêu trên phải được thực hiện theo các định 
hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu:

- Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những 
năm còn lại của thập kỷ 90 là: Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp và nông thôn; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với. 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; phát triển công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đẩy 
mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại. Hình thành dần một số ngành mũi nhọn 
như chế biến nông, lâm, thuỷ sản, khai thác và chế biến dầu khí, một số ngành 
cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, du lịch. Phát triển 
mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Xác định các chính sách đối với các thành phần kinh tế, bao gồm: 
kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã; kinh tế 
tư bản nhà nước; kỉnh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, bao gồm tạo lập đồng bộ các 
yếu tố thị trường, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về kinh tế, đổi mới công 
tác kế hoạch hóa, đổi mới các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả; nâng cao 
năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước.

- Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Đảng chủ 
trương phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáọ dục và đào tạo, cùng với khoa 
học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng cả quy mô, chất 
lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội khẳng 
định, văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ phải nhằm 
xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng 
con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng 
môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội.

- Chính sách giải quyết một số vân đề xã hội theo quan điểm: tăng 
trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong 
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từng bước và trong suốt quá trình phát triển; khuyến khích làm giàu hợp 
pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo. Thu hẹp dần khoảng cách về 
trình độ phát triển, về mức sông giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp 
dân cư; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, 
“đền ơn đáp nghĩa”, nhân hậu thuỷ chung.

- Tăng cường quốc phòng an ninh. Đại hội xác định nhiệm vụ về quốc 
phòng, an ninh trong những năm tới là: phát huy sức mạnh tổng hợp của 
toàn dân, của cả hệ thô'ng chính trị, từng bước tăng cường tiềm lực quốc 
phòng và an ninh của đất nước, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế 
trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang, bảo vệ 
vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, 
bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; ngăn ngừa 
và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động gây mất ổn định chính trị xã hội, 
xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, gây tổn hại cho công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước.

- Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương 
hoá và đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn 
của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 
phát triển. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi 
chính phủ, tranh thủ sự đồng tành và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, 
góp phần thúc đẩy xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển.

- Thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của 
nhân dân.

- Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các quan điểm: xây dựng Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; lấy liên minh công nông và tầng 
lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Về công tác xây dựng Đảng, Báo cáo Chính trị khẳng định, toàn bộ 
thành tựu và khuyết điểm của công cuộc đổi mới gắn liền với trách nhiệm 
lãnh đạo và hoạt động của Đảng. Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng là một 
nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu đổi mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn 
còn nổi lên một số vấn đề lớn như: sự tác động của cơ chế thị trường và hoạt 
động chông phá của kẻ thù làm một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, 
kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa đoạ về đạo đức lốì sống, một sô' thoắi hoá 
biến chất về chính trị; trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo của Đảng có 
mặt chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Để làm tô't vai trò lãnh đạo, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh 
đôn, nâng cao hơn nữa sức chiến đâ'u và năng lực lãnh đạo của mình, khắc 
phục các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém. Đảng phải mạnh 
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từ Trung ương đến cơ sở, ở tất cả các cấp, các ngành. Trong công tác xây 
dựng Đảng phải thường xuyên nắm vững và quán triệt các nhiệm vụ sau: 
giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân; nâng cao bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên; kiện toàn hệ thông tổ 
chức của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm 
lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chót các cấp, 
chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Một vân đề được nhân mạnh trong các văn kiện Đại hội lần này là 
tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra của Đảng.

Đại hội quyết định bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều 
lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới.

Đại hội“đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VIII gồm có 170 đồng chí ủy viên chính thức là:

Đỗ Mười, Nguyễn Văn An, Lê Đức Anh, Đỗ Văn Ân, Võ Đông Ba, 
Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Bin, Đào Đình Bình, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn 
Mạnh cầm, Nguyễn Văn Chi, Trần Thị Trung Chiến, Đặng Vũ Chư, Vũ 
Đình Cự, Võ Văn Cương, Phan Diễn, Nguyễn Cảnh Dĩnh, Nguyễn Thị Doan, 
Hồ Nghĩa Dũng, Nguyễn Tân Dũng, Lê Văn Dũng, Phạm Thế Duyệt, Hà 
Quang Dự, Đỗ Bình Dương, Nguyễn Khắc Dương, Lê Văn Dỹ, Trần Văn 
Đăng, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Khoa Điềm, Lư Văn Điền, Chamaléa 
Điêu, Lương Công Đoan, Trương Quang Được, Trần Xuân Giá, Nguyễn Bình 
Giang, Phạm Minh Hạc, Nguyễn Ngô Hai, Bùi Hữu Hải, Trần Mai Hạnh, 
Nguyễn Thị Hằng, Cù Thị Hậu, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Huy Hiệu, 
Nguyễn Văn Hiệu, Trương Mĩ Hoa, Trần Hoà, Trần Đình Hoan, Nguyễn 
Đức Hoan, Trần Thị Minh Hoàng, Vũ Tuyên Hoàng, Đặng Thành Học, 
Hoàng Văn Hon, Nguyễn Thị Kim Hồng, Võ Nhân Huân, Bùi Văn Huấn, Vũ 
Quốc Hùng, Nguyễn Sinh Hùng, Phan Thế Hùng, Võ Đức Huy, Bùi Quang 
Huy, Lê Minh Hương, Đặng Hữu, Phan Văn Khải, Phạm Gia Khiêm, Hà Thị 
Khiết, Vũ Khoan, Đinh Hữu Khoá, Đoàn Khuê, Cao Sỹ Kiêm, Phan Trung 
Kiên, Đoàn Văn Kiển, Võ Văn Kiệt, Vũ Trọng Kim, Hoàng Kỳ, Vũ Ngọc Kỳ, 
Mai Thúc Lân, Đào Trọng Lịch, Mai Kiều Liên, Ngô Xuân Lộc, Trần Đức 
Lương, Bùi Danh Lưư, Nông Đức Mạnh, Vũ Mão, Nguyễn Ánh Minh, Nguyễn 
Thị Minh, Đặng Vũ Minh, Nguyễn Thị Xuân Mĩ, Đỗ Hoài Nam, Mai Văn 
Năm, Thái Phụng Nê, Phạm Thanh Ngân, Hoàng Đức Nghi, Phạm Quang 
Nghị, Hồ Tiến Nghị, Hoàng Văn Nghiên, Lê Huy Ngọ, Tạ Quang Ngọc, 
Trần Minh Ngọc, Võ Hồng Nhân, Nguyễn Dy Niên, Tráng A Pao, Nguyễn 
Tấn Phát, Lê Khả Phiêu, Phạm Thanh Phong, Tòng Thị Phóng, Lâm Phủ, 
Võ Hồng Phuc, Ksor Phước, Đỗ Nguyên Phương, Lò Văn Puốn, Trần Hồng 
Quân, Nguyễn Ván Quân, Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Văn Rinh, Nguyễn Văn 
Rốp, Tô Huy Rứa, Chu Văn Ry, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Son, Phạm 
Thi Son, Bui Xuân Sơn, Đỗ Trung Tá, Nguyễn Công Tạn, Hoàng Tanh, Sôlây 
Tống, Nguyễn Ván Tâm, Nông Háng Thái, Tạ Hữu Thanh, Nguyễn Phúc 
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Thanh, Trần Thị Thanh Thanh, Tổ Tử Thanh, Võ Thị Thắng, Trương Công 
Thận, Đào Trọng Thi, Ngô Yên Thi, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Thọ, 
Nguyễn Văn Thới, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Thừa, Lê Thế Tiệm, 
Nguyễn Khánh Toàn, Tô Xuân Toàn, Phạm Văn Trà, Hà Mạnh Trí, Nguyễn 
Thi Trị, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Đức Triều, Đỗ Ngọc Trinh, Nguyễn 
Tấn Trịnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Vĩnh Trọng, Đinh Trung, Đỗ Quang 
Trung, Vũ Xuân Trường, Lê Văn Tu, Trần Văn Tuấn, Lê Xuân Tùng, Trương 
Đình Tuyển, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Thị Hồng Vân, Hồ 
Đức Việt, Hồng Vinh (Nguyễn Duy Lự), Trần Văn Vụ, Lê Danh Xương, 
Nguyễn Văn Yểu.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
VIII) đã bầu Bộ Chính trị gồm 23 đồng chí:

Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, 
Đoàn Khuẽ, Phan Văn Khải, Nguyễn Mạnh cầm, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn 
Văn An, Phạm Văn Trà, Trần Đức Lương, Nguyễn Thị Xuân Mĩ, Trương 
Tấn Sang, Lê Xuân Tùng, Lê Minh Hương, Nguyễn Đình Tứ, Phạm Thế 
Duyệt, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thanh Ngân (bổ sung từ tháng 12-1997), 
Nguyễn Minh Triết (bổ sung từ tháng 12-1997), Phan Diễn (bổ sung từ 
tháng 12-1997), Nguyễn Phú Trọng (bổ sung từ tháng 12-1997). Đồng chí Đỗ 
Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Từ tháng 12-1997, đồng chí Lê Khả Phiêu 
làm Tổng Bí thư.

Bộ Chính trị cử ra Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 đồng chí: Đỗ Mười, Lê 
Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Lft Khải Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh 
(bổ sung từ tháng 1-1998, Phạm Thế Duyệt (bổ sung từ tháng 10-1998).

Cô' vấn Ban Chấp hành trung ương Đảng: Nguyễn Văn Lỉnh, Phạm 
Văn Đồng, Võ Chí Công.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng “có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến trình phát triển của 
cách mạng nước tầ”. Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc, vì hạnh phúc của nhân dân. “Kết quả 
của Đại hội có ý nghĩa quyết định đốì với vận mệnh dân tộc và tương lai 
đất nước vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI”.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN IX 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 19 đến 22 tháng 4-2001)

Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người đã kết thúc thế kỷ XX và 
bước sang thế kỷ XXI, trong bôi cảnh dân tộc ta đứng trước những 
thời cơ lớn đan xen với nhiều thách thức lớn.

Khả năng duy trì hoà bình ổn định trên thế giới và khu vực cho phép 
chúng ta tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đồng thời 
đòi hỏi phải đề cao cảnh giác, chủ động đôi phó với các tình huống bất trắc, 
phức tạp có thể xảy ra.

Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt và công nghệ thông tin 
và công nghệ sinh học, tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt, ngày càng trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức, 
làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kỉnh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của 
đời sông xã hội. Tri thức và sở hữu trí tuệ có vai trò ngày càng quan trọng. 
Trình độ làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển.

Toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ. Đây là xu thế khách quan, lôi cuốn các 
nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh 
tranh và tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Quan hệ song phương, đa 
phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng cả trong kinh tế, văn hoá và bảo 
vệ môi trường, phòng chống tội phạm, thiên tai và các đại dịch...

Tình hình đât nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. 
Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đối phó với những thách thức: tụt hậu xa 
hơn về kỉnh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng quan liêu, “diễn biến hoà bình” 
do các thế lực thù địch gây ra.

Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời 
kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sông còn của Đảng và nhân dân ta. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong hoàn cảnh đó, nhằm hoạch định 
đường lối cho sự phát triển của đất nước trong những năm 2001- 2005 và 
2005 - 2010.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 
19 đến 22 tháng 4 năm 2001, với sự tham gia của 1.168 đại biểu là những 
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đảng viên ưu tú được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 
2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng.

Đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đọc diễn 
văn khai mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc Báo cáo của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII về các văn kiện trình Đại hội IX.

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá về chặng đường 71 năm lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 
15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra những 
bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó phát triển và hoàn thiện 
đường lôì, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của 
thế kỷ XXI. Đại hội IX có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi hỏi của dân 
tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, bầu ra Ban Chấp hành 
Trung ương mới.

Báo cáo Chính trị “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, 
đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa” đã trình bày 10 vấn đề:

- Việt Nam trong thế kỷ XX và triển vọng trong thế kỷ XXI;
- Tình hình đất nước 5 năm qua và những bài học chủ yếu của 15 năm 

đổi mới;
- Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;
- Đường lốì và chính sách phát triển kinh tế - xã hội;
- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền 

văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
- Tăng cường quốc phòng và an ninh;
- Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quô'c tế;
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân;
- Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân 

chủ, tăng cường pháp chế;
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng.
Đánh giá về nước ta trong thế kỷ XX, Đại hội IX khẳng định: Thế kỷ 

XX là thế kỷ của những biến đổi to lớn, thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành 
lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ 
của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

“Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước 
thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát 
triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị 
thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ 
thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất 
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nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Về triển vọng trong thế kỷ XXI: Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến 
đổi, nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn.

Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của 5 năm (1996-2000), Báo 
cáo Chính trị khẳng định 5 nhóm thành tựu quan trọng sau: kinh tế tăng 
trưởng khá; văn hoá, xã hội có những tiến bộ; đời sông nhân dân tiếp tục 
được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng và 
an ninh được tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đô'n Đảng được chú 
trọng; hệ thông chính trị được củng cô'; quan hệ đốì ngoại không ngừng được 
mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều 
kết quả tốt.

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đó, Đại hội IX đánh giá quá 
trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII còn bộc lộ những yếu kém, khuyết 
điển: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh 
thấp; một sô' vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải 
quyết; cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo động lực mạnh để phát 
triển; tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lô'i 
sông ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược ổn định và phát triển kỉnh tế-xã 
hội đến năm 2000”. Đại hội đánh giá tổng quát: phần lớn các mục tiêu chủ yếu 
đề ra trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 đã được 
thực hiện. Nền kỉnh tế có bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, quan hệ 
sản xuất và hội nhập kỉnh tế quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
được cải thiện rõ rệt, văn hoá xã hội không ngừng tiến bô; thế và lực của đất 
nước hơn hẳn 10 năm trước, khả năng độc lập tự chủ được nâng lên, tạo thêm 
điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại hội IX khẳng định những kỉnh nghiệm, bài học đổi mới mà các Đại 
hội VI, VII, VIII của Đảng đã đúc rút vẫn có giá trị lớn, nhâ't là các bài học 
chủ yếu sau:

Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh.

Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân phù 
hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.

Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Bốn là, đường lô'i đúng đắn của Đảng là nhân tô' quyết định thành 

công của sự nghiệp đổi mới.
Đại hội xác định mô hình kinh tê' tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
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hướng xã hội chủ nghĩa; đó chính là nền kỉnh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Động lực chủ yếu dể phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên 
cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức, do Đảng lãnh đạo, 
kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm 
năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. Phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội ở tất cả các cấp, các ngành, thu hút 
trí tuệ và sức lực của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tể quốc.

Đường lôi kinh tế của Đảng được Đại hội thông qua là: Đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta 
trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng 
thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 
phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền 
vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải 
thiện đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh 
tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, Đại hội IX đã xác định đường lôi lãnh đạo 
đôi với các lĩnh vực khác: “Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, xây dựng nền ván hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; “Tăng 
cường quốc phòng và an ninh”; “Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”; “Đẩy 
mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng 
cường pháp chế* ’; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng”.

Đại hôi khẳng định phải coi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là 
nhiệm vụ then chốt, là yếu tố qụyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng 
ta, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá.

Đại hội IX đã hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 
2010 với mục tiêu tổng quát là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại.

Đi đôi với hoạch định chiến lược phát triển kỉnh tế-xã hội 2001-2010, Đại 
hội IX đã thông qua Phướng hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2001-2010 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá VIII trình Đại hội. Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng bổ 
sung, sửa đổi.
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá IX gồm 150 đồng chí 
ủy viên là:

Nguyễn Văn An, Lê Hồng Anh, Lê Thị Bân, Trịnh Long Biên, Đào 
Đình Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Chi, Trần Thị Trung Chiến, Vũ 
Tiến Chiến, Nguyễn Văn Chiến, Hoàng Xuân Cừ, Nguyễn Quốc Cường, Phan 
Diễn, Nguyễn Thị Loan, Ngô Văn Thụ, Lê Văn Dũng, Hồ Nghĩa Dũng, 
Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Bình Dương, Mai Thế Dương, Huỳnh Đảm, Phan Tất 
Đạt, Nguyễn Văn Đẳng, Nguyễn Khoa Điềm, Chama Léa Điêu, Nguyễn Văn 
Được, Trương Quang Được, Lê Nam Giới, Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải, 
Trần Mai Hạnh, Nguyễn Đức Hạt, Nguyễn Thị Hằng, Cù Thị Hậu, Hà Văn 
Hiền, Vũ Văn Hiền, Vũ Văn Hiến, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Hiện, 
Nguyễn Huy Hiệu, Trương Mĩ Hoa, Trần Hòa, Trần Đình Hoan, Hoàng Công 
Hoan, Hoàng Văn Hon, Nguyễn Thị Kim Hồng, Lê Doãn Hợp, Bùi Văn 
Huấn, Nguyễn Sinh Hùng, Vũ Quốc Hùng, Bùi Quang Huy, Bùi Quốc Huy, 
Võ Đức Huy, Đinh Thế Huynh, Lê Minh Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Huỳnh 
Hữu Kha, Phan Văn Khải, Nguyễn Tuấn Khanh, Phạm Gia Khiêm, Hà Thị 
Khiết, Vũ Khoan, Nguyễn Đức Kiên, Phan Trung Kiên, Vũ Trọng Kim, 
Hoàng Kỳ, Vũ Ngọc Kỳ, Phạm Văn Long, Nguyễn Hữu Luật, Trần Đức 
Lương, Uông Chu Lưu, Hồ Xuân Mãn, Nông Đức Mạnh, Vũ Mão, Đặng Vũ 
Minh, Nguyễn Ánh Minh, Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Hoài Nam, Mai Văn 
Năm, Nguyên Thị Kim Nhân, Hồ Tiến Nghị, Phạm Quang Nghị, Lê Hữu 
Nghĩa, Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Khắc Nghiên, Lê Huy Ngọ, Tạ Quang 
Ngọc, Nguyễn Duy Niên, Tráng A Pao, Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Văn 
Phong, Tòng Thị Phóng, Phạm Đình Phú, Phùng Hữu Phú, Võ Hồng Phúc, 
Giàng Seo Phử, Ksor Phước, Đỗ Nguyên Phương, Lê Hoàng Quân, Hoàng 
Bình Quân, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Tấn Quyên, 
Trịnh Trọng Quyền, Nguyễn Văn Rinh, Tô Huy Rứa, Trương Tấn Sang, 
Nguyễn Văn Son, Khuất Hữu Sơn, Sơn Song Sơn, Đỗ Trung Tá, Lê Thanh 
Tâm, Lê Bình Thanh, Nguyễn Phúc Thanh, Phùng Quang Thanh, Quách 
Lê Thanh, Tạ Hữu Thanh, Nguyễn Thế Thảo, Dương Mạc Thăng, Võ Thị 
Thắng, Đào Trọng Thi, Phạm Văn Thọ, Nguyên Thị Hoài Thu, Niê Thuật, Lê 
Đức Thúy, Lê Thế Tiệm, Bùi Sĩ Tiếu, Nguyễn Văn Tình, Ma Thanh Toàn, 
Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Văn Trà, Hà Mạnh Trí, Nguyễn Thế Trị, Nguyễn 
Minh Triết, Nguyễn Đức Triều, Nguyễn Phú Trọng, Trương Vĩnh Trọng, Đô 
Quang Trung, Mai Thế Trung, Trần Văn Truyền, Mai Ái Trực, Trần Văn Tuấn, 
Phạm Minh Tuyên, Trương Đình Tuyển, Nguyễn Văn Tự, Y Vêng, Hồ Đức 
Việt, Lâm Chí Việt, Hồng Vinh (Nguyễn Duy Lự), Nguyễn Văn Yểu.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã 
bầu Bộ Chính trị gồm 15 đồng chí ủy viên:

Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh 
Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Minh Hương, Nguyễn Phú Trọng, PhanDiễn 
Lê Hồng Anh, Trương Tan Sang, Phạm Văn Trà, Nguyễn Văn An, Trương 
Quang Được, Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm.
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Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 9 đồng chí:
Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Lê Hồng Anh, Trần Đình Hoan, 

Nguyễn Khoa Điềm, Lê Văn Dũng, Tòng Thị Phóng, Trương Vĩnh Trọng, Vũ 
Khoan. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng.

Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta 
nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ 
mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
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ĐẠI HỘI ĐẠI ĐIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 
CUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(Từ ngày 18 đến 25 tháng 4-2006)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại 
hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững - họp từ 
ngày 18-4-2006 đến ngày 25-4-2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội 
có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. 

Trong đó có 144 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 
IX, 1023 đại biểu được bầu cử từ đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương 
và 9 đại biểu của Đảng bộ ngoài nước do Trung ương chỉ định theo quy định 
của Điều lệ Đảng.

Dự Đại hội có các đại biểu khách mời: đồng chí Đỗ Mười, Đồng chí Lê 
Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí 
Lê Đức Anh, nguyên úy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên 
ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh 
Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, 
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ các khoá; các đồng chí 
nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khoá II, III, IV; các đồng chí úy viên 
ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá IX; đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng; các nhân sĩ trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu 
biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Lương, úy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá IX, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn 
mạnh: Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam 
diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp 
đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Nhìn khái quát 20 năm đổi mới 
chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã đưa lại 
cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản, toàn diện, làm cho thế và lực, uy 
tín quốc tế của nước ta tâng lên nhiều so với trước.

Đại hội X của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, 
đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, 
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đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001- 
2005), chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và nhìn lại 20 
năm đổi mới; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định 
ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới (2006-2010); 
phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều 
lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá X

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đọc báo cáo của Ban Châp hành Trung ương Đảng khoá IX về các văn 
kiện trình Đại hội X.

Đồng chí Phan Diễn, ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đọc Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá X gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. 
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã bầu Bộ 
Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 8 đồng chí. Đồng 
chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá X Đồng chí Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bô Chính trị được bầu làm 
Chủ nhiệm úy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá X

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã quyết định:
- Thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kỉnh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Báo cáo về công tác xây 
dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX trình Đại hội; 
giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X căn cứ vào kết quả biểu quyết 
và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

- Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ 
sung, sửa đổi.

- Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và các cấp ủy, tổ 
chức đảng xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ 
chức thực hiện thắng lợi đường lốì và những chủ trương đã nêu trong các 
văn kiện Đại hội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá X đọc diễn văn bế mạc Đại hội đã nhấn mạnh: Thành công của 
Đại hội X của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
tiến lên tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn. 
Đại hội chân thành cảm ơn các Đảng Cộng sản và công nhân, các Đảng cầm 
quyền của các nước, các tổ chức quốc tế đã gửi thiệp chúc mừng đến Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá X gồm 160 đồng chí 
ủy viên chính thức là:
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Hoàng Tuấn Anh, Lê Hồng Anh, Lê Thị Thu Ba, Lê Thị Bân, Huỳnh 
Văn Be, Trịnh Long Biên, Nguyễn Thái Bình, Trương Hoà Bình, Võ Thanh 
Bình, Đào Xuân cần, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Văn Chiền, Võ Minh Chiến, 
Vũ Tiến Chiến, Phạm Thị Hải Chuyền, Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Thành 
Cung, Hoàng Xuân Cừ, Đinh Ván Cương, Hà Hùng Cường, Nguyễn Quốc 
Cường, Nguyễn Thị Doan, Ngô Văn Dụ, Đào Ngọc Dung, Bùi Tiến Dũng, Hồ 
Nghĩa Dũng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Đình Dũng, Mai Thế 
Dương, Huỳnh Đảm, Trần Đình Đàn, Chu Văn Đạt, Phan Tấn Đạt, Nguyễn 
Văn Đẳng, Huỳnh Minh Đoàn, Nguyên Văn Được, Nguyễn Văn Giầu, Vũ 
Hoàng Hà, Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải, Trần Lưu Hải, Nguyễn Đức 
Hạt, Trần Văn Hằng, Hà Văn Hiền, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Văn Hiến, Vũ 
Văn Hiến, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiện, Đặng Văn Hiếu, Nguyễn 
Huy Hiệu, Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phương Minh Hoà, Vũ Ngọc Hoàng, Vũ 
Huy Hoàng, Lê Doãn Hợp, Bùi Văn Huấn, Vương Đình Huệ, Đinh Văn 
Hùng, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Xuân Hùng, Võ Đức Huy, Đinh Thế Huynh, 
Nguyễn Tân Hưng, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tuấn Khanh, Trương 
Quang Khánh, Phạm Gia Khiêm, Hà Thị Khiết, Nguyễn Đức Kiên, Phan 
Trung Kiên, Vũ Trọng Kim, Ngô Xuân Lịch, Đào Tấn Lộc, Nguyễn Văn Lợi, 
Uông Chu Lưu, Trương Thị Mai, Hồ Xuân Mãn, Vi Văn Mạn, Nông Đức 
Mạnh, Đặng Vũ Minh, Nguyễn Tấn Minh, Đỗ Hoài Nam, Mai Văn Năm, 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Quang Nghị, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Khắc 
Nghiên, Phạm Khôi Nguyên, Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng 
Minh Nhất, Hà Sơn Nhìn, Vũ Vàn Ninh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Đình 
Phách, Cao Đức Phát, Mai Quang Phâ'n, Hoàng Văn Phong, Tòng Thị 
Phóng, Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Hồng Phúc, 
Giàng Seo Phử, Ksor Phước, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Phong Quang, 
Trần Đại Quang, Hoàng Bình Quân, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Việt Quân, 
Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Tấn Quyên, Bùi Thanh Quyến, Nguyễn Văn 
Quynh, Tô Huy Rứa, Trương Tấn Sang, Trương Văn Sáu, Nguyễn Bắc Son, 
Nguyễn Văn Son, Huỳnh Ngọc Sơn, Sơn Song Sơn, Thào Xuân Sùng, Tạ 
Ngọc Tân, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Trần Đình Thành, 
Nguyễn Thế Thảo, Đinh La Thăng, Đào Trọng Thi, Phạm Văn Thọ, Nguyễn 
Văn Thuận, Niê Thuật, Lê Đức Thúy, Lê Thế Tiệm, Trương Văn Tiếp, 
Nguyễn Khánh Toàn, Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn 
Quốc Triệu, Nguyễn Phú Trọng, Trương Vĩnh Trọng, Mai Thế Trung, 
Nguyễn Thế Trung, Trần Văn Truyền, Trần Văn Tuấn, Trương Quốc Tuấn, 
Đặng Ngọc Tùng, Phạm Minh Tuyên, Nguyễn Văn Tự, Huỳnh Văn Tý, Đỗ 
Bá Tỵ, Y Vêng, Hồ Đức Việt, Nguyễn Hoàng Việt, Bùi Quang Vinh, Ngô 
Đức Vượng, Trần Quôc Vượng.

21 đồng chí ủy viên dự khuyết gồm:
Phan Thanh Bình, Đỗ Văn Chiến, Mai Văn Chính, Phạm Biên Cương, 

Phan Xuân Dung, Võ Văn Dũng, Vũ Đức Dam, Bùi Thị Minh Hoài, Điểu 
Kré, Hầu A Lềnh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thanh Mẫn, Phạm Bình Minh, 
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Võ Văn Phuông, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Thị Ngọc 
Thịnh, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Trần cẩm Tú, Triệu Tài 
Vinh.

Bộ Chính trị khóa X gồm 15 dồng chí:
Nông Bức Mạnh; Lê Hồng Anh; Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Minh 

Triết; Trương Tâ'n Sang; Nguyễn Phú Trọng; Phạm Gia Khiêm; Phùng 
Quang Thanh; Trương Vĩnh Trọng; Lê Thanh Hải; Nguyễn Sinh Hùng; 
Nguyễn Văn Chi; Hồ Đức Việt; Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa.

Ban Bí thư khóa X gồm 8 đồng chí:
Nông Đức Mạnh; Trương Tân Sang; Trương Vĩnh Trọng; Nguyễn Văn 

Chi; Phạm Quang Nghị; Lê Văn Dũng; Tòng Thị Phóng; Tô Huy Rứa.
Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư.
ủy ban kiểm tra Trung ương gồm 13 đồng chí:
Nguyễn Văn Chi: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị 

Doan; Phạm Thị Hải Chuyền; Trần Hoà; Phạm Chí Hoà; Phạm Thị Hoè; Lê 
Hồng Liêm; Lê Văn Giảng; Nguyễn Văn Đảm; Sa Như Hoà; Nguyễn Minh 
Quang; Bùi Văn Thể; Tô Quang Thu.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

(Từ ngày 12 đến 19 tháng 1 năm 2011)

Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, 
Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tổng sô' đại biểu tham dự Đại hội XI là 1377 đại biểu, thay mặt cho 
hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó có: 158 đồng chí ủy viên 
Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, 1.188 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung 
ương, 11 đại biểu ở Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.

Trong 1377 đại biểu có 150 đại biểu là nữ, chiếm 10,89%; 167 đại biểu 
là người dân tộc thiểu số, chiếm 12,13%; 196 đại biểu là sĩ quan trong lực 
lượng vũ trang (Quân đội, Công an), chiếm 14,23%; 13 đại biểu là Anh hùng 
lực lượng vũ trang, chiếm 0,94% và 3 đại biểu là Anh hùng lao động, chiếm 
0,22%; 18 đại biểu là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, chiếm 1,31%, 7 
đại biểu là Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,51%.

Dự Đại hội còn có các đại biểu khách mời: đồng chí Đỗ Mười và đồng chí 
Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí 
Lê Đức Anh và đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyền Thủ tướng Chính phủ; 
đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên úy 
viên Bộ Chính trị; ngụyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch nước, 
nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí 
nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; các đồng chí Uy viên 
ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 
cùng các đại biểu nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu 
biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn 
văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan 
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trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 25 năm. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực 
hiện 20 năm. 5 năm qua (2006 - 2010), toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực 
phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Chúng ta đã 
thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước 
ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích 
cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế 
độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nhiệm vụ nhìn 
thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm 
túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu 
kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội 
quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); đề ra phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015).

Ban Chấp hành Trung ương đã trình Đại hội các văn kiện: Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phái triển 
năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính 
trị; Báo cáo một số vẩn đề về bổ sung, sửa dổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh dạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đọc Báo cáo của Ban Châp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn 
kiện trình Đại hội XI của Đảng. Báo cáo đã đưa ra đánh giá về những thành 
tựu, hạn chế trong quá trình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, 
20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đồng thời rút ra một số kinh 
nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X. Đồng 
thời, Báo cáo cũng phân tích một số vấn đề trọng yếu khác như: phát triển 
văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tàng cường quốc phòng - an ninh, mở 
rộng hoạt dộng đôi ngoại, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc...

Trên cơ sở các văn kiện được trình tại Đại hội đại biểu toàn quêíc lần 
thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triền 
năm 2011), trong đó đặc biệt nhân mạnh mục tiêu tổng quát khi kết thúc 
thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của 
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chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá 
phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến giữa thế kỷ thứ XXI, toàn Đảng, 
toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước 
công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Cương 
lĩnh cũng đưa ra những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đốì ngoại... Ban Chấp hành Trung ương khẳng 
định: Cương lĩnh này là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng đất nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng 
cho mọi hoạt động của Đẳng hiện nay và trong những thập kỷ tới. Thực hiện 
thắng lợi Cương lĩnh này, nước nhà nhất định trở thành một nước xã hội 
chủ nghĩa phồn vinh.

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Đại hội Đảng 
lần thứ XI đã quyết định mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Phấn đấu 
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, 
thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển 
cao hơn trong giai đoạn sau.

Nhăm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Đại hội đã nhất trí thông qua những 
định hướng phát triển được nêu ra trong Chiến lược như; hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy 
động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển mạnh công nghiệp và xây 
dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tạo nền tảng 
cho một nước công nghiệp; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện 
đại, hiệu quả, bền vững; phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ 
có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh; phát triển nhanh kết cấu hạ 
tầng, nhất là hạ tầng giao thông...

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, 
Ban Chấp hành Trung ương đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới 
là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy 
mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát 
triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối 
ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; 
tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại”.

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị 
kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng, xây dựng Đảng trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác - Lêrun và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời xem xét những vấn 
đề đã chín muồi, đã rõ, căn cứ kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Cương 
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lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một sô' 
nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, quy định về thi hành Điều lệ 
Đảng để bổ sung, sửa dổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nghe Báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Báo 
cáo nêu rõ: năm năm qua, Ban Chấp hành Trung ương đã lãnh đạo toàn 
Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách đạt được 
những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
Đại hội X đã đề ra, nhưng đồng thời cũng còn những hạn chế, khuyết điểm 
cần được khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
đã nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu 
sót còn tồn tại, đồng thời rút ra một sô' kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo 
trong nhiệm kỳ Đại hội X.

Ban Chấp hành Trung ương khoá X tin tưởng chắc chắn rằng những 
ưu điểm, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua sẽ được Ban Chấp hành Trung 
ương khoá XI kế thừa và phát triển, đồng thời cũng sẽ khắc phục được 
những khuyết điểm, yếu kém để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp đổi 
mới đất nước vững bước tiến lên trong những năm tới, xứng đáng với sự tin 
cậy và giao phó của toàn Đảng, toàn dân ta.

Về vấn đề nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, các đại biểu 
về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đều nhất trí rằng: Ban chấp hành 
Trung ương mới cần hội đủ các nhân tô' để gánh vác vận mệnh đất nước, 
chèo lái con thuyền Việt Nam tiến ra biển lớn. Ban Chấp hành Trung ương 
mới gồm những đảng viên ưu tú nhất trong 3,6 triệu đảng viên, thể hiện 
qua việc giải quyết các vấn đề nóng bỏng của đất nước, của nhân dân, trong 
đô'i nội và đô'i ngoại, trong các tình thế bình thường và đột xuất, thuận và 
nghịch về chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường...

Đồng thời, Đại hội cũng nhấn mạnh đến những tiêu chí đã được Đảng 
đặt ra khi chuẩn bị nhân sự: những con người ưư tú ấy phải là những người 
có tâm, có tầm, có tư duy đổi mới, có khát vọng, có “lửa” để luôn sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Theo dự kiến, Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI sẽ có ba độ tuổi, trong đó tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ 
cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học. Cụ thể, Trung ương cố gắng 
phấn đấu là phải trên 20% dưới 50 tuổi, trên 10% cán bộ nữ. Sô' ủy viên 
Trung ương mới không dưới 1/3, số dư để bầu tối thiểu là 15%.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XI gồm 175 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí 
ủy viên dự khuyết. 9/15 ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái đắc cử Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI. Trong sô' 175 ủy viên chính thức có 72 đồng chí 
lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 16 đồng chí từng là ủy 
viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Trong sô' ủy viên chính 
thức có 14 đồng chí là nữ; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhiều tuổi 
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nhất là đồng chí Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi) - Chủ tịch Quốc hội và ủy viên 
chính thức ít tuổi nhất là đồng chí Võ Văn Thưởng (41 tuổi) - Bí thư thứ 
nhất Trung ương Đoàn. 100% các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XI đều có trình độ từ đại học trở lên.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy viên, 
bầu ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng được Đại hội bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XI. Đồng chí Ngô Văn Dụ được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban 
Kiểm tra Trung ương.

Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức 
trách nhiệm cao trước Đẳng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công 
tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn 
kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đốì với sự phát triển của 
đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tê 
- xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 - 2015 và Điều lệ 
Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh: “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tạo nên 
sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, 
thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước 
ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiên đại”.

Danh sách 175 đồng chí ủy viên chính thức là:
Hoàng Tuân Anh, Lê Hồng Anh, Lê Thị Thu Ba, Hà Ban, Bùi Quang 

Bền, Dương Thanh Bình, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn 
Thanh Bình, Nguyễn Văn Bình, Phan Thanh Bình, Trương Hoà Bình, Lương 
Ngọc Bính, Huỳnh Minh Chắc, Lê Chiêm, Đỗ Văn Chiến, Hà Ngọc Chiến, 
Võ Minh Chiến, Mai Văn Chính, Phạm Minh Chính, Phạm Thị Hải Chuyền, 
Nguyễn Thành Cung, Đinh Ván Cương, Hà Hùng Cường, Lương Cường, 
Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Doan, Ngô Văn Dụ, 
Đào Ngọc Dung, Đinh Tiến Dũng, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Chí Dũng, 
Nguyễn Tâ'n Dũng, Phan Xuân Dũng, Trần Trí Dũng, Trịnh Đình Dũng, Võ 
Văn Dũng, Mai Thế Dương, Vũ Đức Đam, Trần Đơn, Lê Hữu Đức, Phạm 
Xuân Đương, Lò Văn Giàng, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm 
Hồng Hà, Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Hải, Trần Lưu 
Hải, Trần Văn Hằng, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiến, Đặng Văn Hiếu, 
Dương Đức Hoà, Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phương Minh Hoà, Bùi Thị Minh 
Hoài, Vũ Huy Hoàng, Vũ Ngọc Hoàng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Sinh Hùng, 
Phạm Xuân Hùng, Trần Quốc Huy, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Tấn Hưng, 
Thuận Hữu, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Doãn Khánh, Trương Quang 
Khánh, Hà Thị Khiết, Phùng Thanh Kiểm, Vũ Trọng Kim, Tô Lâm, Ngô 
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Xuân Lịch, Đào Tấn Lộc, Phạm Vũ Luận, Uông Chu Lưu, Trương Thị Mai, 
Trần Thanh Mẫn, Châu Văn Minh, Nguyễn Tuấn Minh, Phạm Bình Minh, 
Trần Bình Minh, Trần Văn Minh, Bù.i Văn Nam, Nguyễn Phương Nam, 
Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Quang Nghị, Trương Quang 
Nghĩa, Phạm Quý Ngọ, Hồ Mẫu Ngoạt, Trần Thế Ngọc, Nguyễn Thiện 
Nhân, Hà Sơn Nhin, Mai Văn Ninh, Vũ Văn Ninh, Nguyễn Thị Nương, 
Nguyễn Đình Phách, Cao Đức Phát, Mai Quang Phân, Nguyễn Thành 
Phong, Tòng Thị Phóng, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Xuân 
Phúc, Võ Văn Phuông, Giàng Seo Phử, Ksor Phước, Lê Thanh Quang, 
Nguyễn Minh Quang, Trần Đại Quang, Hoàng Bình Quân, Lê Hoàng Quân, 
Nguyễn Quân, Nguyễn Tấn Quyên, Bùi Thanh Quyến, Nguyễn Văn Quynh, 
Tô Huy Rứa, Trương Tấn Sang, Phan Văn Sáu, Nguyễn Bắc Son, Hồ Xuân 
Sơn, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Thào Xuân Sùng, Lê Vĩnh Tân, 
Tạ Ngọc Tấn, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang 
Thanh, Nguyễn Văn Thành, Trần Đình Thành, Nguyễn Thế Thảo, Đinh La 
Thăng, Nguyễn Xuân Thắng, Sơn Minh Thắng, Đào Trọng Thi, Nguyễn 
Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Thiện, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyễn Văn Thông, 
Niê Thuật, Võ Văn Thưởng, Huỳnh Văn Tí, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn 
Xuân Tiến, Bùi Văn Tỉnh, Phan Đình Trạc, Huỳnh Phong Tranh, Lò Mai 
Trinh, Nguyễn Phú Trọng, Đào Việt Trung,(Mai Thế Trung, Nguyễn Thế 
Trung, Võ Tiến Trung, Mai Trực, Bế Xuân Trường, Trần cẩm Tú, Nông 
Quốc Tuấn, Đặng Ngọc Tùng, Trần Văn Tuý, Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Hữu Vạn, 
Nguyễn Sáng Vang, Nguyễn Hoàng Việt, Võ Trọng Việt, Bùi Quang Vinh, 
Triệu Tài Vinh, Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Văn Vọng, Lê Quý Vương, Trần 
Quốc Vượng.

Và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết gồm:
Chu Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang, Nguyễn Tân Cương, 

Bùi Văn Cường, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Công Định, Trần Hồng Hà, Ngô 
Đông Hải, Điểu Kré, Hầu A Lềnh, Bh'Riu Liếc, Nguyễn Hồng Lĩnh, Lâm Văn 
Mẫn, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Thanh Nghị, Phùng Xuân Nhạ, Trần Lưư 
Quang, Nguyễn Thị Thanh, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Khắc 
Toàn, Nguyễn Thị Tụyến, Nguyễn Đắc Vinh, Võ Thị Ánh Xuân.

Bộ Chính trị, gồm 14 đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Bộ Chính 

trị khoá VIII, IX, X
2. Đồng chí Trương Tấn Sang Thường trực Ban Bí thư; ủy viên Bộ 

Chính trị khoá VIII, IX, X
3. Đồng chí Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Quốc phòng; ủy viên Bộ 

Chính trị khóa X
4. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng, ủy viên Bộ Chính trị khoá 

VIII, IX, X
5. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng Phó Thủ tướng, ủy viên Bộ Chính trị 

khóa X
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6. Đồng chí Lê Hồng Anh Bộ trưởng Công an, ủy viên Bộ Chính trị 
khóa IX, X

7. Đồng chí Lê Thanh Hải Bí thư Thành ủy TP HCM, ủy viên Bộ 
Chính trị khoá X

8. Đồng chí Tô Huy Rứa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy viên 
Bộ Chính trị khoá X

9. Đồng chí Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội, úy viên Bộ 
Chính trị khóa X

10. Đồng chí Trần Đại Quang Thứ trưởng Bộ Công an
11. Đồng chí Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Quô'c hội
12. Đồng chí Ngô Văn Dụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
13. Đồng chí Đinh Thế Huynh Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch 

Hội Nhà báo Việt Nam
14. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ
Tổng Bí thư: đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Ban Bí thư, gồm 4 đồng chí: Bộ Chính trị sẽ cử một số đồng chí trong Bộ 

Chính trị tham gia Bern Bí thư; Ban Chấp hành Trung ương bầu các đồng chí 
sau: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.

ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm 21 đồng chí: Mai Thế Dương, Sa 
Như Hoà, Ngô Văn Dụ, Trần cẩm Tú, Mai Trực, Nguyễn Công Học, Bùi 
Thị Minh Hoài, Nguyễn Văn Đản, Nguyễn Tấn Quyên, Phạm Thị Hoè, 
Phạm Thị Hải Chuyền, Nguyễn Đình Phách, Trần Sĩ Thanh, Nguyễn Minh 
Quang, Nguyễn Công Ngọ, Tô Quang Thu, Lê Hồng Liêm, Nguyễn Văn Sửu, 
Nguyễn Thị Bích Ngà, Hoàng Văn Trà, Nguyễn Văn Hỷ.

Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI: Đồng chí Ngô Văn Dụ
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CHƯƠNG I.
VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

C
âu hỏi: Đảng lãnh đạo Hệ tho'ng chính trị bằng cách nào và 
làm thế nào bảo đảm được sự lãnh đạo đó?

Trả lời:
Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện bằng phương thức:
a. “Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội bằng Cương 

lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, 
tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện”.

b. “Đảng giới thiện cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào 
cơ quan Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội”.

e. “Tổ chức Đảng và đảng viên công tác trong cơ quan Nhà nước và 
đoàn thể chính trị - xã hội phải chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; tổ chức Đảng lãnh đạo việc cụ thể hoá thành các văn bản pháp luật 
của Nhà nước, chủ trương của đoàn thể; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả” 
(Điều 41, Điều lệ Đảng).

Tóm lại, Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đề ra đường lối, chính 
sách xây dựng và bảo vệ đất nước; nắm vững tổ chức và cán bộ để bảo đảm 
thực hiện có kết quả đường lối của Đảng. Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo thông qua 
tổ chức Đảng chứ không chỉ thông qua cá nhân đảng viên; lãnh đạo bằng 
các quyết định của tập thể và bằng cách theo dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiểm 
tra việc thực hiện, khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc, 
nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu lực của Nhà nước, không điều 
hành thay Nhà nước.

Để đảm đương được vai trò lãnh đạo:
Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tể chức, phải thường 

xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đôn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực 
lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm 
đầy đủ dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng. Thường xuyên tự phê bình 
và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi 
hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao. Đảng quan 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



352 ĐẲNG VÀ HỔ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
của nhân dân.

“Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu; phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố qụyết định 
thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và là yếu tố sống còn 
đối với Đảng” (do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc: Diễn văn bế mạc 
Đại hội lần thứ IX của Đảng).

Câu hỏi: Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng bao gồm 
những nội dung gì?

Trả lời:
Đại hội VIII của Đảng phân tích rõ những nôi dung xây dựng Đảng về 

chính trị và tư tưởng, đó là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực 
của cán bộ, đảng viên. Điều hết sức quan trọng là phải coi trọng việc giáo dục 
lý tưởng, đường lối, chính sách, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch của đội 
ngũ cán bộ, đảng viền; kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, xa rời nhân dân, 
tham nhũng, tha hoá ở trong Đảng và trong các cơ quan Nhà nước; củng cố niềm 
tin của nhân dân với Đảng và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh công tác lý luận, cụ thể hoá 
và phát triển các quan điểm, đường lô'i của Đảng, các vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, những kiến thức mới, từng bước xác định rõ thêm con đường 
và giải pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo đảm sự thông nhất 
về chính trị và tư tưởng trong toàn Đảng, xây dựng cho cán bộ, đảng viên 
niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khắc phục bệnh bảo thủ, giáo điều, đồng 
thời kiên quyết phê phán những quan điểm cơ hội, xét lại, khuynh hướng 
phủ nhận quá khứ tốt đẹp của Đảng và của dân tộc, muôn đưa đất nước đi 
chệch con đường xã hội chủ nghĩa.

Công tác lý luận trước hết hướng vào những vấn đề cuộc sống cần giải 
đáp, làm rõ căn cứ khoa học của các giải pháp, dự báo các xu hướng phát 
triển, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng; thường xuyên bồi 
dưỡng cán bộ, đảng viên về lý luận, quan điểm và đường lốì; thông tin trung 
thực và phân tích sâu sắc những nhân tố mới. Công tác tư tưởng phải gắn 
với tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết của Đảng, giải quyết một 
số vấn đề kinh tế - xã hội cụ thể, nóng bỏng trước mắt như việc làm, đời 
sống, thu hẹp diện đói nghèo: khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, 
trước hết là tệ tham nhũng, buôn lậu.
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Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải có 
kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực 
hoạt động thực tiễn. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng 
viên và phải được quy định thành chế độ; lười học tập, lười suy nghĩ, không 
thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những hiểu biết mới, đó cũng 
là biểu hiện của sự thoái hoá.

Uô'n nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những 
biểu hiện dao động về tư tưởng, mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và sự 
lãnh đạo của Đảng: phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch. 
Đảng viên được quyền phát biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến, 
nhưng phải chấp hành nghị quyết của Đảng, không được truyền bá những 
quan điểm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, không được làm lộ bí mật 
của Đảng và quốc gia. Tổ chức đảng cần quản lý, có biện pháp xử lý kịp thời 
đối với những đảng viên vi phạm nguyên tắc đảng hoặc lợi dụng dân chủ 
để tuyên truyền chông Đảng.

Xây dựng đạo đức cách mạng và lối sổng lành mạnh của cán bộ, đáng viên 
trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. Cán bộ, đáng viên 
phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên, lên trước. Nêu cao tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực tự cường, gương mẫu trong lao động, cần kiệm xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
giữ gìn, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của dân tộc, khắc phục tư 
tưởng thụ động, ỷ lại. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực 
dụng chỉ nghĩ đến tiền tài địa vị, lạc thú cá nhân, xa rời quần chúng, cách biệt 
người lao động; khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút 
phẩm chất đạo đức, làm giàu phi pháp, tham nhũng, buôn lậu, kèn cựa, cục bộ, 
quan liêu, độc đoán. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn 
đấu nâng cao đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, không được lợi 
dụng tình trạng luật pháp chưa đồng bộ hoặc cơ chế, chính sách còn sơ hở để 
đục khoét của công, nhũng nhiễu dân chúng.

Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng 
viên, kể cả đảng viên là cán bộ cao cấp. Xác định rõ những việc liên quan 
đến kinh doanh, đến việc làm cho người nước ngoài mà công chức không 
được làm; quy định chặt chẽ việc nhận quà biếu, tiếp khách; quy định chế 
độ cán bộ, công chức, đảng viên trước hết là những người giữ cương vị lãnh 
đạo chủ chốt ở các cấp, phải báo cáo và chịu sự kiểm tra về thu nhập, về 
tài sản. Những người bất thường giàu lên phải có sự kiểm tra của tổ chức 
đảng. Quy định trách nhiệm của những cán bộ, đảng viên có vợ, chồng và 
con làm ăn phi pháp; định rõ những hoạt động kinh doanh mà vợ, chồng, 
con của cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương chức ở Trung ương và địa phương 
không được phép làm. Đảng viên không làm hoặc mượn danh nghĩa người 
thân để làm kinh tế tư bản tư nhân (Về những việc đảng viên, cán bộ, công 
chức không được làm - xem phần Đảng viên và công tác đảng viễn trong 
sách này).
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Xử lý kịp thời và nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến 
chất, bất kể là ai, ở cương vị nào; nghiêm trị ô dù, bao che cho người làm sai.

Củng cố, khối đoàn kết thống nhất trong đảng, tăng cường mối quan 
hệ giữa Đảng và nhân dân. Toàn Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên phải 
nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, thông nhất tư tưởng và hành động, gắn 
bó mật thiết với nhân dân.

Mở rộng dân chủ trong quá trình ra nghị quyết để có những quyết định 
chính xác làm cơ sở cho sự đoàn kết thông nhất trong Đảng. Đồng thời, giáo 
dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng và pháp luật 
của Nhà nước, ai vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “diễn biến hoá bình". 
Vạch trần những âm mưu thâm độc và những luận điệu chiến tranh tâm lý. 
Quản lý chặt chẽ các cuộc hội thảo, các dịch vụ thông tin, ngăn chặn việc 
lợi dụng diễn đàn và các cơ hội để thu thập tin tức tình báo, truyền bá các 
quan điểm thù địch và lô'i sô'ng tư sản. Phê phán thái độ miệt thị dân tộc.

Cần kết hợp nhiều biện pháp giáo dục và hành chính, tư tưởng và tổ chức, 
gắn với chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống...; sử dụng nhiều lực lượng 
và hình thức sát hợp với mỗi loại đối tượng, mở rộng dân chủ trong thảo luận, 
trao đổi ý kiến cởi mở, giúp cho đảng viên có điều kiện tự nhận thức, tự giáo dục. 
Nâng cao tính chiến đấu sắc bén, bảo vê lý tưởng cách mạng, bảo vệ quan điểm, 
đường lối của Đảng và nguyên tắc xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng thông tin nội bộ và công tác tuyên truyền. Coi 
trọng biện pháp điều tra dư luận xã hội. Bồi dưỡng và sử dụng tốt lực lượng 
báo cáo viên, thực hiện có nền nếp thông báo tình hình thời sự, phổ biến 
kịp thời những vấn đề mới về chủ trương, chính sách, pháp luật. Tăng cường 
lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ.

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác 
- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trường đảng tập trung, tại 
chức và các trường học, xây dựng bộ giáo trình chuẩn quốc gia về các môn 
học chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu hôi: Tại sao coi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức 
cơ bản của Đảng? Nội dung của nguyên tắc đó là gì?

Trả lời:
A. Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ IX thông qua ghi rõ: "Đảng là một 

tổ chức chặt chẽ, thông nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm 
nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, 
tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn 
kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng".

Đảng ta coi đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản, phân biệt chính đảng 
kiểu mới của giai cấp công nhân, đảng cách mạng chân chính với đảng phái 
khác. Phủ nhận nguyên tác này là phủ nhận Đảng Cộng sản từ bản chất. 
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Đảng chông tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, song triệt để tuân 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chỉ có thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ mới có thể vừa chông được tập trung quan liêu, vừa chống được 
tình trạng vô chính phủ và bè phái, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành 
động của Đảng. Chỉ có như vậy, Đảng mới có sức mạnh và sức chiến đấu.

Đảng ta nhấn mạnh thực hiện đầy đủ dân chủ trong Đảng. Trước hết 
phải bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thông 
tin, thảo luận thẳng thắn, tự do trong tổ chức các vấn đề về đường lối, chính 
.sách của Đảng và quyền được bảo lưu ý kiến; quyền được đề đạt ý kiến, phê 
bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức về hoạt động của tổ chức đảng và mọi 
đảng viên ở mọi cấp. Những quy định này nhằm bảo đảm, tạo điều kiện 
khắc phục tình trạng cấp ủy vi phạm quyền của đảng viên, còn đảng viên 
thì thụ động, tiêu cực. Trong khi thực hiện đầy đủ dân chủ, đồng thời nhấn 
mạnh phải bảo đảm kỷ luật, bảo đảm tính tập trung, thống nhát trong 
Đảng. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy hễ xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, 
Đảng sẽ trở thành một thứ câu lạc bộ, mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, bè 
phái, vô chính phủ các loại; cuối cùng đưa đến chỗ tan rã Đảng về mặt tổ 
chức, cũng tức là thủ tiêu bản thân Đảng.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
cấp uỷ ở cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương, trong công tác cán bộ và 
trong xây dựng, hoàn thiện đường lôì, chủ trương, chính sách của Đảng. 
Đảng viên có quyền được bảo lưu ý kiến, nhưng phải nói và làm theo nghị 
quyết của Đảng. Chông dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng 
dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị.

Mở rộng dân chủ trong hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, kinh tế, xã hội...

Trong đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thông nhất trong tập thể lãnh 
đạo. Đốì với những cấp uỷ tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè kéo cánh, gây mất 
đoàn kết nội bộ, cấp uỷ cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, 
xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, kiện toàn tổ chức cán bộ; nơi 
không có khả năng khắc phục khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tổ 
chức mới theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, tập 
thể cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn thảo luận dân chủ, biểu quyết và 
ra nghị quyết theo đa số những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, 
chính sách, về tổ chức, cán bộ. Tăng cường chế độ tập thể đi đôi với phát 
huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) một lần nữa nhấn mạnh: "Nâng cao 
nhận thức thông nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây 
dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hoá 
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của 
người đứng đầu; quy định cụ thể về bảo Ịưu ý kiến, bảo đảm cho người có ý 
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kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức đảng và một sô' cơ quan 
lý luận thích hợp.

“Giữ vững chế độ sính hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, mở rộng dân 
chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn; tôn trọng, tập hợp và xem xét 
để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các câ'p uỷ viên và đảng viên trước khi 
quyết định... Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đô'i với những vấn 
đề quan trọng phải biểu quyết; khi cần phải điều tra khảo sát, làm thí điểm 
rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết 
luận; đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu sô' có quyền báo cáo lên câ'p trên.

Ớ những nơi có biểu hiện mất đoàn kết thì cấp ủy câ'p trên phải trực 
tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; từng đảng viên có 
trách nhiệm tự kiểm điểm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể nhất là của người 
đứng đầu; trường hợp nghiêm trọng thì phải thay ngay cán bộ chủ chốt và 
có hình thức xử lý thích đáng đô'i với những người có liên quan".

B. Nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ, Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam ghi rõ:

1. Cơ quan lãnh đạo các câ'p của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quô'c. 
Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội dâng viên.

Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành 
Trung ương, ở mỗi câ'p là ban châ'p hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

3 Cấp uỷ các câ'p báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình 
trước đại hội cùng cấp, trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo 
tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức trực thuộc, thực hiện tự phê 
bình và phê bình.

4. Tổ chức đảng và đảng viên phải châ'p hành nghị quyết của Đảng. 
Thiểu sô' phục tùng đa số, câ'p dưới phục tùng câ'p trên, cá nhân phục tùng 
tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quô'c 
và Ban Chấp hành Trung ương.

5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi 
hành khi có hơn một nửa sô' thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước 
khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên 
có ý kiến thuộc về thiểu sô' được quyền bảo lưu và báo cáo lên câ'p uỷ câ'p 
trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh 
nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng, cấp 
uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó, không phân biệt đối xử 
với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu sô'.

6. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của 
mình, song không được trái với nguyên tắc, đường loi, chinh sách cua Đảng, 
pháp luật của Nhà nừớc và nghị quyết của cấp trên. (Điều 9)
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Tinh thần cơ bản của nguyên tắc này là: đối với toàn Đảng, chỉ có Đại 
hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Các đại hội đại biểu 
đảng bộ câp dưới chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương (giữa hai 
nhiệm kỳ đại hội).

c. Tại Quy định số 14-QĐITVỈ ngày 16-11- 2001 Bộ Chính trị dã quy 
định một số giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ:

1. Về quy chế làm việc có câp ủy và tổ chức Đảng:
Căn cứ vào Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp uỷ cấp trên, các 

cấp uỷ đảng, đảng đoàn ban cán sự Đảng, cơ quan của Đảng xây dựng quy 
chế làm việc. Quy chế làm việc của tổ chức đảng phải báo cáo với tổ chức 
đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới. Các cấp ủy, tể chức 
đảng thực hiện chế độ kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của tổ chức 
đảng cấp dưới và giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

2. Về chế độ tự phê bình và phê bình:
a) Hằng năm gắn với tổng kết công tác, Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp 
ủy viên các câp và đảng viên phải tự phê bình và phê bình tập thể và cá 
nhân, có kế hoạch và chương trình hành động phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm.

b) Cuối nhiệm kỳ đại hội phải tiến hành tự phê bình và phê bình gắn 
với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải lấy ý kiến đống góp của cap ủy 
cấp dưới trực tiếp, của đảng đoàn, ban cán sự đảng và của lãnh đạo ban, 
ngành, đoàn thể cùng cấp, phải có ý kiến của cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

- Báo cáo của đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo ban, ngành,, 
đoàn thể phải lấy ý kiến đóng góp của cơ quan chuyên môn, của dảng ủy cơ 
quan và của cấp ủy cùng cấp.

- Cấp ủy cấp trên gợi ý cho cá nhân và tập thể cấp ủy cơ quan đảng, 
tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp những nội dung cần làm rõ:

Đối với cá nhân cấp ủy viên, đi sâu kiểm điểm về trách nhiệm chính trị và 
mức độ phàm đấu hoàn thành công việc được giao và những vâm đề khác có liên 
quan đến trách nhiệm cá nhân, về giữ gìn phẩm chất cá nhân (tư tưởng chính 
trị, đạo đức lốì sống và chấp hành ngụyên tắc tập trung dân chủ).

Đốì với tập thể cấp ủy, kiểm điểm việc chấp hành nghị quyết, chủ 
trương của cấp trên; việc đề ra và kết quả tể chức thực hiện các nghị quyết, 
chủ trương của cấp mình; về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; về xây 
dựng nội bộ đoàn kết; về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai.

Thường trực cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, chọn 
lọc các vấn đề để đưa xuống các tổ chức đảng, cấp ủy cấp dưới gợi ý cho tập 
thể và cá nhân tự phê bình và phê bình.
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- Tổ chức lấy ý kiến quần chúng đóng góp tham gia, bao gồm: ban chấp 
hành các đoàn thể chính trị - xã hội, mặt trận Tổ quốc, hội đồng nhân dân 
cùng cấp, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, nhằm phát huy vai trò 
giám sát của nhân dân góp ý kiến xây dựng đảng.”

3. Về quy định nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị 
thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

Sô' thành viên của đại hội đại biểu là tổng số đại biểu chính thức được 
triệu tập có đủ tư cách dự đại hội.

Sô' thành viên của đại hội đảng viên là tổng sô' đảng viên chính thức 
trong đảng bộ, chi bộ, trừ sô' đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời 
ở đảng bộ khác và đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng 
không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội và tham gia bầu 
cử thì vẫn tính), sô' đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tô', truy 
tố, tạm giam.

Số thành viên của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra là tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm của ban chấp hành đảng 
bộ ban thường vụ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra đương nhiệm.

Trường hợp kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá 
tên đảng viên, khai trừ đảng viên phải được ít nhất hai phần ba sô' thành 
viên của tổ chức đảng nhất trí đề nghị và cấp ủy cấp trên có thẩm quyền 
quyết định với sự nhất trí của trên một nửa sô' thành viên.

Trường hợp giải tán tổ chức đảng phải được ít nhất hai phần ba thành 
viên cấp ủy cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp ủy cấp trên cách một cấp quyết 
định với sự đồng ý của trên một nửa sô' thành viên.

Về xây dựng và thực hiện quy chê' làm việc của tổ chức Đảng, Ban Tổ 
chức Trung ương Đảng hướng dẫn thêm:

Sau mỗi kỳ đại hội các cấp uỷ và tổ chức đảng phải xây dựng quy chê' 
làm việc.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cấp trên trực tiếp và 
chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng quy chê' làm việc nhằm bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tô't quyền hạn, trách nhiệm 
được giao. Cấp ủy cấp trên kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chê' làm 
việc của cấp dưới, nếu phát hiện quy định không đúng thẩm quyền thì yêu 
cầu cấp dưới phải điều chỉnh. Định kỳ hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng cấp 
dưới phải báo cáo với cấp trên việc thực hiện quy chế làm việc.

Đô'i với quy chế làm việc của cấp ủy hoặc tổ chức đảng liên quan đến 
nhiều ngành, nhiều cấp nếu cần thì cấp ủy cấp trên chuẩn y và ban hành 
trong phạm vi hoạt động có liên quan.

Cấp ủy và tổ chức đảng cấp dưới giám sát việc thực hiện quy chê' làm 
việc của cấp ủy và tổ chức đảng cấp trên. Nếu phát hiện có ai vi phạm cần 
báo cáo ngay với cấp ủy có thẩm quyền.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 359

Câu hỏi: Tổ chức đảng và đảng viên phải gắn bó với quần 
chúng như thế nào?

Trả lời:
1. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Quan hệ giữa Đảng với nhân dân mãi mãi là vấh đề có ý nghĩa sống còn đối với 
sự nghiệp cách mạng. Nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của chúng ta chính 
là ở chỗ Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân thể hiện tập trung ở vai trò 
của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. 
Nhà nước có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Có cơ chế và 
biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý kiên quyết tệ quan liêu, tham nhũng, 
lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân chủ của công dân. Do đó, cần 
xúc tiến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới cơ cấu bộ máy và 
phương thức quản lý của Nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhằm phát huy mọi tiềm lực vật chất, tinh 
thần và trí tuệ của tất cả các giai cấp và tầng lớp xã hội tập hợp trong khối đại 
đoàn kết dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể; mọi đảng viên đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình.

Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể, mà 
còn là trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thông chính trị, có sự phối 
hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên 
Nhà nước đều phải làm công tác quần chúng theo chức trách của mình.

Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt của các lực lượng cách mạng chống lại 
các thế lực thù địch trên các lĩnh vực để vận động và tổ chức nhân dân tự 
giác đi theo con đường cách mạng, đập tan những âm mưu và thủ đoạn chia 
rẽ Đảng, chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác quần chúng từng thời 
gian và phân công đảng viên làm công tác dân vận tuỳ theo điều kiện, 
cương vị và công việc cụ thể của từng người.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ và 
chịu sự giám sát của nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành 
sự nghiệp cách mạng.

Điều lệ Đảng quy định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. 
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, 
chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng đảng; đoàn 
kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo 
hệ thông chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thông ấy. Đảng lãnh 
đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật".
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"Tổ chức đảng và đảng viên công tác trong cơ quan Nhà nước và đoàn thể 
chính trị - xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị qụyết, chỉ thị của Đảng; 
tổ chức đảng lãnh đạo việc cụ thể hoá thành các văn bản luật pháp của Nhà nước, 
chủ trương của đoàn thể; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả (Điều 41).

Một trong những điều kiện phải đạt được của những người xin vào 
Đảng là: "Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm" 
và một trong những tiêu chuẩn của người đảng viên là phải "gắn bó mật 
thiết với nhân dân" (Điều 1). Tinh thần trên được thể hiện cụ thể trong 
nhiệm vụ của đảng viên: "Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần 
chúng, công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền, vận động gia 
đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước" (Điều 2).

TỔ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ: "Lãnh đạo xây dựng chính quyền, tổ 
chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quô'c phòng, an ninh và các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Liên hệ mật thiết với nhân dân 
chăm lo đời sông vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước" (Điều 23). Chi bộ phải "làm 
công tác vận động quần chúng" (Điều 24)...

Một trong năm tiêu chuẩn của tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vũng mạnh 
là "lãnh đạo xây dựng chính quyền đoàn thể nhân dân vững mạnh": xây dựng 
Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và 
đúng pháp luật; lãnh đạo các đoàn thể nhân dân làm tốt việc vận động, tập hợp, 
giáo dục quần chúng tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở địa 
phương; lãnh đạo thực hiện đúng các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và 
Nhà nước, bảo đảm đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

3. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo hệ thông chính trị và mọi lĩnh vực 
đời sông xã hội, từng tổ chức trong hệ thống chính trị phải gắn bó với quần 
chúng, mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Các tổ chức chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng 
dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã 
hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại xã, phường, thị 
trấn, khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Nhà nước xây dựng luật 
trưng cầu ý dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải phát huy dân chủ, 
nâng cao trách nhiệm công dân của hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỷ cương 
phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối liên hệ giữa nhân dân 
với Đảng và Nhà nước; động viên nhân dân vừa thực hiện quyền dân chủ 
trực tiếp vừa thực hiện quyền dân chủ thông qua đại điện là các cơ quan nhà 
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nước, các đại biểu nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Có quy 
chế để Mặt trận và các đoàn thể phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra", qua đó tăng cường đoàn kết toàn dân, củng cố sự nhất 
trí về chính trị và tinh thần trong xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện đường lốỉ của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; tham gia 
xây dựng chỉnh đô'n Đảng, xây dựng tổ chức chính quyền vững mạnh, thực 
hiện giám sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan nhà nước; giải 
quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Câu hỏi: Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay 
như thế nào?

Trả lời:
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề 

cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Trong mọi giai doạn của 
cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng hết sức quan 
tâm và có nhiều chủ trương, biện pháp để giữ vững, nâng cao tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lôi sống của cán bộ, đảng viên.

Hai mươi năm trước, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VII) đã ra Nghị quyết "Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng”. Nghị quyết đã nhận định: “Trong Đảng có một bộ phận giảm 
sút ý chí chiến đâu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó 
một sô' chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước 
đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán 
bộ, đảng viên (CB,ĐV) bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuô'n hút, trở nên 
thoái hóa, hư hỏng. Tệ tham nhũng, hô'i lộ, buôn lậu, ăn chơi vung phí tài 
sản của nhẩn dân rất nghiêm trọng và kéo dài”(1). Tại Đại hội VIII, Đảng 
nêu rõ: “Điều đáng lo ngại là không ít CB,ĐV phai nhạt lý tưởng cách mạng, 
tha hóa về phẩm chất đạo đức”1 (2) 3. Tiếp đó, Đại hội IX và Đại hội X của Đảng 
đều nhấn mạnh tình trạng đó có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn... 
Đến Đại hội XI, Đảng ta khẳng định: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lốì sông trong một bộ phận không nhỏ CB,ĐV và tình trạng 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được 
ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp”*3’.

Nhận thức rõ tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sô'ng của một bộ phận không nhỏ CB,ĐV hiện nay và nguy cơ của vấn đề 

(1) ĐCSVN - Văn kiện Đảng: Toàn tập, tập 25, Nxb. CTQG, H. 2007, tr.190
(2) ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đồi mới, Phần 1 (khoá VI, VII, 
VIII, IX, X), Nxb. CTQG, H. 2010, tr.657
(3) ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr.173.
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đó đốì với sự nghiệp cách mạng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay”, không những đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân 
của tình trạng đó, mà còn xác định mục tiêu, phương châm, giải pháp để 
khắc phục. Tại Hội nghị cán bộ toàn quô'c quán triệt, triển khai Nghị quyết 
Trung ương 4 (khoá XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những 
biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị của CB,ĐV, thể hiện ở chỗ: 
Phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN; dao động, 
thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai 
không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; 
không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức 
trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt 
Đảng... Sự suy thoái về đạo đức, lối sông gắn liền với tư tưởng thực dụng, 
cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn 
kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; 
lôi sông xa hoa, hưởng lạc... trong một bộ phận CB,ĐV, kể cả cán bộ cao câ'p 
của Đảng, Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó là, sự 
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá 
nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân; ngại khó, ngại 
khổ, ngại va chạm; bất chấp đạo lý, dư luận; kỷ luật, kỷ cương không 
nghiêm của một bộ phận CB,ĐV; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý không 
gương mẫu.

Nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sông, Bộ Chính trị đã triệu 
tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và 
bôn nhóm giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lốì sông của một bộ phận CB,ĐV. Đồng thời, chỉ thị cho toàn Đảng 
phải thực hiện Nghị quyết một cách kiên quyết, đồng bộ, có trọng tâm, 
trọng điểm và tính khả thi cao. Để làm được điều đó, Bộ Chính trị yêu cầu 
các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chô't các cấp phải rà soát, đánh giá 
đúng thực trạng tình hình CB,ĐV ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình và có 
kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nếu 
chỉ dừng lại ở việc quán triệt, học tập nghị quyết, sinh hoạt tự phê bình và 
phê bình một cách chung chung, thì hiệu quả sẽ không cao. Bởi thế, quá 
trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), điều quan 
trọng nhất là mỗi tập thể, cá nhân phải thẳng thắn nhìn nhận rõ vì sao 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông của một bộ 
phận CB,ĐV vẫn không giảm, mà ngược lại còn trầm trọng, diễn biến phức 
tạp hơn? Vì sao Cuộc vận động “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, tự phê bình 
và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII) chưa đạt yêu 
cầu? Vì sao Cuộc vận động “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” chưa đi vào chiều sâu, một số’ nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả 
làm theo chưa cao, chưa dạt yêu cầu? Từ đó, các câp có biện pháp tiên hành 
một cách triệt để, với những bước đi vững chắc, hiệu quả, phù hợp với từng 
đô'i tương; kịp thời khắc phục dứt điểm tình trạng hình thưc, XU01 chiêu, làm 
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theo “thời vụ”, hiệu quả thấp, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân 
đối với Đảng; tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng công kích, chống 
phá Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận CB,ĐV, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giáo dục, 
nâng cao nhận thức cho mỗi CB,ĐV về mục tiêu, lý tường cách mạng mà 
Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; xác định các tiêu chí về đạo đức, lối sống của 
CB,ĐV gắn với quán triệt Quy định về những điều đảng viên không được 
làm và chức trách, nhiệm vụ của từng người. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp cần có kế hoạch học tập thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ 
lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời, coi 
việc học tập cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi CB,ĐV và phải được quy 
định thành chế độ để mọi người tự giác chấp hành. Hệ thông giáo dục quốc 
dân, từ phổ thông đến đại học phải được đổi mới và nâng cao chát lượng, 
hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lôi, 
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giá trị truyền 
thông, tinh thần yêu nước, luân lý, đạo đức cách mạng; trách nhiệm và 
nghĩa vụ công dân, với những chuẩn mực của người Việt Nam trong thời đại 
mới. Cùng với đó, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng phải thường xuyên 
đổi mới, nhất là về nội dung, phương pháp và phương thức giáo dục, đào tạo 
cán bộ lãnh đạo, quản lý. Học viện Chính trị - Hành chính Quô'c gia Hồ Chí 
Minh; các trường chính trị - hành chính tỉnh, thành phô'; hệ thô'ng các học 
viện, nhà trường trong lực lượng vũ trang cần tích cực đổi mới chương trình, 
nội dung giáo dục, đào tạo theo hướng toàn diện, chuyên sâu, nhằm nâng 
cao trình độ lý luận, năng lực tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sô'ng và tính 
Đảng của CB,ĐV, nhâ't là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp. Các cấp cần có 
kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị và những 
người làm công tác giáo dục, đào tạo một cách nghiêm túc, bài bản, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng cần 
phải kết hợp tốt giữa giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao lập trường, quan điểm, 
trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 
mạng, tư cách đảng viên; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ 
hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí 
chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lô'i sống; 
bảo đảm không có CB,ĐV suy thoái về chính trị.

Tăng cường hơn nữa tính nghiễm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật 
của Nhà nước trong các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước. Trong điều 
kiện Đảng cầm quyền, kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước có mối quan 
hệ tương hỗ, gắn bó mật thiết với nhau. Mọi CB,ĐV phải tuân thủ nghiêm 
ngặt Điều lệ Đảng, những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, Quy 
định về những điều đảng viên không được làm; tham gia sinh hoạt và phải 
chịu sự quản lý chặt chẽ của tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy trực tiếp. Sự quản 
lý, giám sát của tổ chức đảng, cấp ủy, là một bảo đảm cho mọi CB,ĐV tuân 
thủ nghiêm ngặt kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước; đồng thời, góp phần 
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đâu tranh, phòng ngừa những hành vi vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sông. Nếu buông lỏng điều đó, sẽ dẫn tới có những đảng viên, nhất 
là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đứng ngoài sự quản lý, giám sát của 
tổ chức; coi thường kỷ luật, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, cũng như quy 
định của cơ quan, đơn vị; từ đó, dẫn tới độc đoán, chuyên quyền, đặc quyền, 
đặc lợi, tham nhũng, lãng phí, xa dân, coi thường tập thể... Mỗi CB,ĐV phải 
nhận thức sâu sắc rằng, nếu làm điều gì sai, có hại cho Đảng, cho dân, cho 
nước thì tự hổ thẹn và phải biết tự mình sửa chữa, khắc phục; nếu không 
làm được điều đó thì cũng có nghĩa tự khai trừ mình ra khỏi Đảng. Kỷ luật 
Đảng đòi hỏi người đảng viên phải gắn với tổ chức, chấp hành nghiêm các 
chế độ quy định, đề cao ý thức trách nhiệm trước tập thể, đề cao điều nghĩa. 
Tức là “ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì 
phải giấu Đảng”(1). Mỗi người đều có niềm tự hào, lòng tự trọng và sự xấu 
hổ với lương tâm mình. Tự hào về truyền thông vẻ vang của dân tộc, của 
Đảng, của sự nghiệp cách mạng và truyền thống gia đình; đồng thời, phải 
biết xấu hổ về những yếu kém, những việc làm xấu, về hành vi tham nhũng, 
lãng phí và vì trách nhiệm không làm tròn. Có như vậy, mỗi người mới học 
được điều hay, lẽ phải, tự tu dưỡng làm cho mình tốt hơn; khắc phục được 
tính ích kỷ, vụ lợi, hám danh, lòng tham lam, cục bộ, đặc quyền, đặc lợi...

Khâu mấu chốt đẻ khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lốì sông của một bộ phận CB,ĐV hiện nay là đẩy mạnh tự phê 
bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định, các tổ chức đảng 
khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; 
đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chông 
và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn 
đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải bảo 
đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng 
yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian mà Trung ương, Bộ Chính trị đã đề 
ra. Kinh nghiệm cho thây, muôn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, 
các tổ chức đảng phải tạo được môi trường thuận lợi để mọi đảng viên có 
điều kiện phấh đấu, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi của mình, tự giác đấu 
tranh với những khuyết điểm của bản thân; đồng thời, tích cực đóng góp ý 
kiến phê bình các đồng chí khác, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng 
tiến bộ. Trong quá trình tiến hành, cap trên phải làm gương tự phê bình 
trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí 
trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình 
và phê bình, làm gương cho cấp dưới; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì 
tự gột rửa. Cấp ủy, tổ chức đảng, CB,ĐV kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình không đạt yêu cầu phải làm lại; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG, H. 2001, tr.252
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chức đảng và cá nhân không tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, 
không tự nhận được sai lầm, khuyết điểm, không khắc phục được những hạn 
chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Cùng với đó, các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật Đảng của cấp trên với cẩp dưới, của tổ chức đảng với đảng 
viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhằm quản lý chặt chẽ từng CB,ĐV ở 
nơi công tác, nơi cư trú và khi công tác xa đơn vị, nhất là đi công tác nước 
ngoài; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái 
hóa biến chất về đạo đức, lô"i sô'ng, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất 
đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt 
Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 
tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo 
chí, công luận đôi với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lô'i sống của 
CB,ĐV; có cơ chế khen thưởng những cá nhân, cơ quan báo chí đã tích cực 
đấu tranh, phê phán những hành động sai trái. Đảng và Nhà nước cần có 
chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho CB,ĐV có mức sống ổn định, có điều 
kiện phát triển đúng với sở trường, công việc của mình; tích cực tham gia 
công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào rèn luyện đội ngũ CB,ĐV, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc

Câu hỏi: Tổ chức đảng các cấp, nhất là tổ chức cơ sở đảng, đổi 
mới công tác vận động quần chúng như thế nào?

Trả lời:
Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác quần 

chúng, giữ vững môi liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân là nhân tô" 
quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

Bản thân tổ chức đảng cần làm tốt mấy việc sau đây:
l. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy từ Trung ương 

tới cơ sở phải nắm vững và làm đúng chức năng lãnh đạo của mình bằng 
phương pháp dân chủ, khắc phục lô"i làm việc quan liêu, mệnh lệnh.

Các tổ chức đảng từ Trung ương đến chi bộ phải lấy công tác vận động 
và chăm lo lợi ích của quần chúng làm một nội dung chủ yếu trong hoạt động 
của mình. Có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sông, tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân và có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp 
thời phân công đồng chí chủ chốt trong cấp uỷ chuyên trách công tác quần 
chúng. Mỗi đảng viên đều làm công tác vận động quần chúng, gương mẫu 
thực hiện chức trách trong đơn vị và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú, hoạt 
động tích cực trong đoàn thể mà mình tham gia.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một sô" chính sách đối với các giai cấp, 
các tầng lớp nhân dân và các dân tộc.
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2. Làm trong sạch Đảng, nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ đảng 
viên, biểu dương những đảng viên gương mẫu, xử lý nghiêm những phần tử 
thoái hoá, biến chất, ức hiếp quần chúng, lạm dụng chức quyền, vi phạm lợi 
ích của nhân dân, dù người đó ở cấp nào và cương vị công tác nào. Cán bộ, 
đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý theo pháp luật.

Các cấp, các ngành xoá bỏ ngay những quy định nội bộ tạo đặc quyền, 
đặc lợi cho cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đảng phải định kỳ tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân nhận xét, 
phê bình đảng viên, tổ chức đảng và những người Đảng dự định kết nạp.

3. Củng cố tổ chức ca sở đảng, kiện toàn tổ chức từ đảng uỷ đến chi 
bộ, tổ đảng, đặc biệt là chi bộ, bảo đảm chi bộ đủ sức trực tiếp lãnh đạo 
nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm 
lo quyền lợi của nhân dân.

4. Các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đoàn viên và cán bộ đoàn, nhằm 
phát huy vai trò Đoàn là nòng cốt trong phong trào thanh niên, phụ trách Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

5. Từng thời gian, các tổ chức đảng cần sơ kết công tác vận động quần 
chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tám (khoá VI), khảo 
sát tình hình đời sông và tâm trạng các tầng lớp nhân dân, đề ra những 
nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghị quyết về công tác vận động nhân dân tại 
địa phương, ngành và đơn vị mình. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của 
những điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên 
đưa tin và bài về vấn đề này. Các trường chính trị, trường chuyên nghiệp 
có nội dung huấn luyện về công tác quần chúng; các trường, đoàn thể cần 
nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ công tác vận động nhân dân.

Các cấp uỷ hằng năm có chương trình công tác quần chúng, tổ chức 
phối hợp kiểm tra và kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh trong nội 
bộ nhân dân, trong quan hệ công tác giữa các tổ chức có liên quan. Cử cấp 
uỷ viên có phẩm chất và năng lực phụ trách công tác đoàn thể. Chi bộ thực 
hiện chế độ phân công đảng viên làm công tác vận động nhân dân, định 
kỳ lấy ý kiến nhân dân nhận xét, phê bình cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng 
viên phải báo cáo kết quả và kinh nghiệm công tác vận động quần chúng 
nhân dân, coi đó là một nội dung sinh hoạt của chi bộ.

Câu hỏiĩ Đứng trước công cuộc dổi mới, thực hiện công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo đổi 
mới Nhà nước như thế nào?

Trả lời:
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đôì với Nhà nước nhằm giữ vũng bản 

chất giai cap công nhân của Nhà nước, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân 
dán, đưa công cuộc đổi mới đi đúng định hướng xa hội chu nghía.
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1. Nắm vững và thực hiện tốt ba nội dung trọng yếu về sự lãnh đạo 
của Đảng dổi với Nhà nước:

a. Lãnh đạo các cơ quan nhà nước kịp thời thể chế hoá đường lối, chính 
sách của Đảng thành pháp luật, nhất là các chủ trương về thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, về đổi mới thể chế kinh tế, về xây dựng quan hệ sản 
xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố nâng cao hiệu quả của kinh 
tế nhà nước, phát triển kinh tế hợp tác.

b. Tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong sạch, vững mạnh, thật sự 
vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

c. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp 
nhà nước và các doanh nghiệp khác, các tổ chức sự nghiệp, các cơ quan quản lý 
nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đối với việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước, nhất là về quản lý kinh tế, tài 
chính, thu chi ngân sách, việc sử dụng, bảo quản vốn và tài sản của Nhà nước, 
không phân biệt đại diện chủ sở hữu thuộc ngành hoặc địa phương.

2. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng 
trong các cơ quan nhà nước:

Sl. Đảng đoàn Quốc hội và các đảng đoàn Hội đồng nhân dân phải được 
tiếp tục kiện toàn về tổ chức, đề cao trách nhiệm trong việc chủ động đề 
xuất những vân đề thuộc lĩnh vực của mình, phản ánh đầy đủ ý kiến của 
đại biểu với cấp uỷ. Mặt khác, cấp uỷ đảng cần lắng nghe đầy đủ các ý kiến 
đó để kịp thời xem xét và điều chỉnh chủ trương khi thấy có cơ sở xác đáng.

Khi cấp uỷ đã có quyết định thì đảng đoàn phải lãnh đạo quán triệt 
và thực hiện nghiêm túc quyết định của Đảng. Mọi đảng viên phải chấp 
hành nghiêm chỉnh các quyết định đó.

b. Có cơ chế gắn hoạt động của trưởng ban và các ban của Đảng với 
hoạt động của các uỷ ban của Quôc hội và các ban của Hội đồng nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp thực hiện tốt vai trò của mình.

c. Củng cô' tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ban cán sự 
đảng Chính phủ, các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Xây dựng quy 
chế, làm rõ mối quan hệ lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng với các ban cán sự đảng, giữa ban cán sự đảng ở các bộ với ban cán 
sự đảng Chính phủ cho phù hợp với mối quan hệ về mặt nhà nước. Phát huy 
vai trò của đảng uỷ, chi bộ trong các cơ quan nhà nước sắp xếp lại đầu mô'i 
tổ chức đảng trong các khôi cơ quan hành chính, doanh nghiệp theo đúng 
quy định của Điều lệ Đảng.

d. Kiện toàn ban cán sự đảng ở các cơ quan tư pháp. Nghiên cứu, cụ 
thể hoá cơ chế cấp uỷ cho ý kiến về việc xử lý các vụ án quan trọng, phức 
tạp trên cơ sở tôn trọng quyền theo luật định của các cơ quan tư pháp và 
bảo đảm tốt sự lãnh đạo của Đảng.
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3. Các cấp ủy đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền, 
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể nhằm thu hút sự tham gia ngày càng rộng rãi 
của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước.

4. Kiện toàn các cơ quan tham mưu theo hướng tinh gọn, hợp lý để 
giúp câp uỷ nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của tổ chức đảng 
trong các cơ quan nhà nước.

Đảng tầng cường lãnh đạo Nhà nước trên cả ba lĩnh vực lập pháp, 
hành pháp và tư pháp.

Câu hỏi: Đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đâ't nước, vấn đề nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
được đặt ra như thế nào?

Trả lời:
1. Cơ sở là cấp triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. Đảng ta thường xụyền chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đáng 
các cấp, trước hết là cấp Trung ương, nơi hoạch định đường lối, chính sách của 
Đảng và cấp cơ sở, tổ chức cơ sở đảng, nơi tập hợp, phản ánh các ý nguyện của 
quần chúng vói Đảng và lãnh đạo quần chúng thực hiện các đường lối, chính sách 
đó. Do vậy nhiều nghị quyết của Đảng chỉ rõ: Phải chấn chỉnh tổ chức và hoạt 
động của các tổ chức cơ sở cho phù hợp với sự thay đổi về tổ chức và cơ chế quản 
lý của hệ thống chính trị của các tổ chức kinh tế xã hội và phương thức lãnh đạo 
của Đảng trong tình hình mới; xác định rõ vai trò, chức năng lãnh đạo, nâng 
cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, khắc phục tình trạng thụ động, trì 
trệ của nhiều tổ chức cơ sở đảng hiện nay; thay ngay những người không đủ tiêu 
chuẩn phẩm chất và năng lực, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế làm 
việc của cấp ụỷ.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khoá vn), Ban Bí 
thư Trung ương Đảng đã cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của tùng loại tổ chức 
cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với cơ chế quản 
lý mới; khắc phục ngay sự lỏng lẻo, sự chia cắt và những "khoảng trống" về tổ 
chức, bảo đám và tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ 
sở. Tiếp tục xây dựng và củng cố các chi bộ theo địa bàn do cụm thôn, xóm, ấp, 
bản, đường phô' và chi bộ theo ngành nghề (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sự 
nghiệp) Tách các tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp nhà nước ra khỏi tổ chức 
đảng ở các cơ quan bộ, ngành và đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đưa về 
trực thuộc thành ủy, tình ủy hoặc hụyện ủy, thị ủy, quận ủy, tuỳ theo quy mô, 
tính chất của các cơ sở đó.

Đặc biệt coi trọng củng cô' các tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn, 
lĩnh vực trọng yếu về kinh tê và chính trị. Bo trí lại cán bộ chủ chot ở 
những nơi cần thiết. Chọn cử một số cán bộ có đủ tiêu chuẩn và điều kiện 
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ở các cơ quan Trung ương, tỉnh, huyện về tăng cường cho cơ sở. Cử cấp uỷ 
viên và cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp chỉ đạo, củng cố các cơ sở, thu hẹp 
diện yếu kém.

2. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, nhiều cấp uỷ đảng đã dành nhiều công sức nâng cao sức chiến đấu 
của các tổ chức cơ sở đảng; đã khảo sát kỹ từng loại tổ chức cơ sở đảng, đánh 
giá đúng thực trạng và nguyên nhân để có biện pháp đổi mới, chỉnh đốn phù 
hợp, bảo đảm cho mỗi loại hình cơ sở đảng hoạt động theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ của mình.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ ba (khoá VII), đã chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh, chấh chỉnh các cơ sở yếu kém; khắc phục sự buông 
lỏng công tác đảng. Những nơi nội bộ mất đoàn kết, cán bộ chủ chốt có nhiều 
biểu hiện tiêu cực, cấp trên đã chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp; tạo ra một bước chuyển 
biến mới của cơ sở đảng vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Hướng chủ yếu củng cố, chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng là làm cho 
các cơ sở này quán triệt được đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đề ra được chủ trương, giải pháp đúng và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các 
nhiệm vụ của đơn vị, phát triển kỉnh tế, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời 
sống của người lao động, chống tham nhũng, ức hiếp quần chúng, lãnh đạo 
giải quyết những nguyện vọng chính đáng, thiết thực bức xúc của nhân dân. 
Chấn chỉnh và cải tiến sinh hoặt đảng; có quy định chặt chẽ đốì với những 
trường hợp đảng viên đi công tác, làm việc lưu động ở nơi xa, ở nước ngoài. 
Thực hiện có nền nếp việc quản lý đảng viên.

Đối với các doanh nghiệp tư nhân các cơ sở liên doanh với nước ngoài, 
những nơi chưa có hoặc có ít đảng viên, đã bắt đầu từ việc xây dựng các đoàn 
thể, tập hợp và giáo dục quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên, đảng 
viên, tiến tới xây dựng các tổ đảng và chi bộ đảng, từng bước hướng dẫn 
hoạt động của các tể chức đảng ở khu vực này.

Nhiều địa phương dành kinh phí thoả đắng cho việc đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ cơ sở, chú ý kiện toàn và tăng cường đội ngũ cô't cán.

Các tổ chức cơ sở đảng đã động viên và tổ chức nhân dân thường xuyên 
tham gia xây dựng Đảng: đống góp ý kiến xây dựng các nghị quyết của 
Đảng; giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên; giới thiệu những người xứng 
đáng để kết nạp vào Đảng, để bầu vào các cấp uỷ và chính quyền; giúp tổ 
chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện, đâu tranh với những hành 
vi tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn khác.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã đổi mới cách phân công, tạo điều kiện để 
mọi đảng viên đều gắn với nhiệm vụ cụ thể. Đốì với những đồng chí già yếu, 
cán bộ nghỉ hưu, phải chăm lo giúp đỡ bảo đảm đời sống và tạo điều kiện 
để các đồng chí đó tiếp tục phát huy khả năng và kinh nghiệm đóng góp 
cho việc chung.
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Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, bảo đảm tiêu chuẩn và chất 
lượng, đã tổ chức bồi dưỡng, giáo dục thanh niên tạo nguồn phát triển Đảng.

3. Đại hội IX của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: "Tất cả các đảng bộ, 
chi bộ ở cơ sở đều nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh 
đạo đối với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp, các mặt 
công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, nâng cao tính chiến đấu, khắc 
phục tình trạng thụ động, ỷ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Cấp uỷ cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ, chi bộ yếu kém, 
kịp thời kiện toàn cấp uỷ và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó 
khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt câ'p uỷ, chi bộ. 
Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy 
vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và lốì sông; giữ mổì 
liên hệ với quần chúng nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú.

Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định, chú ý những người 
ưu tú trong công nhân, trí thức, lao động thuộc các thành phần kinh tế, 
đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những nơi còn ít hoặc 
chưa có đảng viên. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng “các tổ chức 
cơ sở và đảng viên".

Câu hỏi: Tiến hành công tác chính trị, tư tưởng ở cơ sở, tổ chức 
đảng và đảng viên phải chú ý những nội dung, nguyên tắc gì?

Trả lời:
Công tác chính trị, tư tưởng là một lĩnh vực rộng lớn, do nhiều cơ quan, 

tổ chức, nhiều cấp và nhiều người cùng làm.
1. Để hiểu được những công việc cần làm ở cơ sở trên lĩnh vực cồng tác 

chính trị, tư tưởng, cần quán triệt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo chung của 
Đảng, rồi từ đó vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình,

a. Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) nhận định: "Nhìn chung, tình hình 
tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân hiện nay là: mặt tích cực và tiêu 
cực đan xen nhau, trong đó mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyểt định 
chiều hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan trọng tạo lên thắng lợi 
của công cuộc đổi mới đất nước; tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi cũng 
còn rất nghiêm trọng, thực sự là nguy cơ tiềm ẩn, liên quan đến sự mất còn 
của Đảng, của chế độ”.

Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, trình độ lý luận của Đảng ta 
đã có bước phát triển rõ rệt. Đảng đã không ngừng đổi mới phương pháp 
tư duy lý luận, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, khắc phục bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí, mở 
ra bước chuyển biến quan trọng trong tư duy lý luận, từng bước xây dựng 
và hoàn chỉnh đường lối đổi mới toàn diện, làm cho nước ta có bước phát 
triển rtgàỳ càng mạnh mẽ; giải đáp có căn cứ khoa học một số vấn đề cơ bản 
về lý luận và thực tiễn; nhân thức đầy đủ hơn nội dung, giá trị và tầm vóc 
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của tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong hơn 15 năm qua đã đạt được 
thành tựu quan trọng: những kết quả nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết 
thực tiễn đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, bổ sung và 
phát triển đường lô'i đổi mới của Đảng; góp phần tăng cường sự thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chất lượng, hiệu quả của công tác 
tư tưởng, lý luận được nâng cao một bước. Các cấp uỷ đảng đã coi trọng việc 
tuyên truyền, giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các 
thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại một bước chiến lược 
"diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Mặt yếu kém, bất cập của công tác tư tưởng là còn thiếu sắc bén, tính 
chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức 
thống nhâ't cao và thông suô't đối với một số vấn đề trong đường lối, quan 
điểm, chủ trương của Đảng. Chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng; chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ 
nghĩa cá nhân, tư tương cơ hội, thực dụng, những quan điểm mơ hồ, sai trái, 
khuynh hướng "thương mại hoá", lai căng, chạy theo thị hiếu tầm thường 
trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ. Công tác lý luận 
chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của cách mạng. Công tác tư tưởng 
chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ.

b. Từ tình hình trên, phương hướng chung của công tác tư tưởng, lý luận 
của Đảng được đặt ra là: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh 
đạo và các nguyên tắc hoạt động của Đảng; quán triệt đường lối đổi mới, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, từ Trung ương đến cơ sở. Đổi 
mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công tác tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết 
thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần làm rõ hơn nữa con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời triển khai liên tục và sâu rộng công tác tuyên 
truyền, giáo dục nhằm phát huy chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, năng lực sáng tạo, ý chí tự lực tự cường đi đôi với đề cao tinh thần quốc 
tế chân chính; khơi dậy và nâng cao ý chí cách mạng tiến công, tinh thần đại 
đoàn kết dân tộc, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, cổ vũ phong 
trào thi đua yêu nước, động viên khí thế và tinh thần chủ động sáng tạo trong 
lao động, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh.

c. Công tác tư tưởng lý luận tập trung vào sáu nhiệm vụ chủ yếu:
- Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm 

sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta.
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- Nâng cao chát lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý 
luận chính trị tạo sự thông nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận 
trong nhân dân.

- Công tác tư tưởng, lý luận phải góp phần giải quyết những vấn đề 
kinh tế - xã hội bức xúc, chông chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực 
dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt 
trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình", âm mưu 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

- Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định của Đảng về bảo vệ 
Đảng: xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật đảng mọi hoạt động phát tán 
tài liệu xấu, thông tin bịa đặt, các thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động báo 
chí - xuất bản, văn hoá văn nghệ, thông tin đối ngoại.

Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng loại cơ sở đảng, mỗi cơ 
sở đảng tiến hành đồng thời và có hiệu quả sáu nhiệm vụ trên đây, không 
coi nhẹ mặt nào.

d. Bảy giải pháp lớn thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, lý luận:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và vai trò quản lý của 

Nhà nước. Bí thư câp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có chương 
trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận; coi trọng nắm 
bắt, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý kịp thời các 
tình huống tư tưởng, tăng cường kiểm tra các hoạt động tư tưởng của cấp 
dưới và trong đơn vị, gắn chặt với tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng 
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đồng thời giữ 
nghiêm kỷ cương trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu.

Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ chốt các 
cấp, các ngành kiên quyết thực hiện “nói đi đôi với làm, nói và làm đúng 
đường lối, chính sách, pháp luật”; mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình phải 
thật sự là tấm gương mọi mặt cho quần chúng noi theo.

- Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận.
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường đầu tư cho công tác tư tưởng, 

lý luận.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng, theo phương 

châm “toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “lấy quần chúng giáo dục quần chúng”.
- Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, lý luận, theo hướng 

gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả thiết thực, giải đáp 
được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; coi trọng tuyên truyền gương người 
tốt, việc tốt, nhân tố mới tích cực.
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2. Từng đảng bộ, chi bộ phải chú ý làm tốt một số công việc cụ thể:
a. Làm tốt việc giáo dục tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân (xã, 

phường, thị trấn), trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên đơn vị 
(đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan), cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân viên quốc phòng (đơn vị lực lượng vũ trang), nhằm phát huy tinh thần 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng 
viên, công chức, công nhân trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tinh thần 
làm chủ, đoàn kết, đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ nhau, đoàn kết dân tộc, 
tôn giáo (xã, phường, thị trân), xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần, 
kiệm, liêm, chính, tình đoàn kết thương yêu, hợp tác, giúp đỡ nhau trong 
cán bộ, công nhân, công chức các cơ quan, đơn vị.

b. Làm cho nhân dân (xã, phường), cán bộ, công nhân, công chức (các đơn 
vị khác) hiểu và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, các chủ trương nhiệm vụ của cấp trên và của cơ sở; hiểu được tâm tư, 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân (hoặc của cán bộ, công chức, công nhân, 
nhân viên) để kịp thời giải quyết và báo cáo lên cấp trên; không ngừng nâng cao 
trình độ dân trí và trình độ kiến thức nghiệp vụ, tay nghề và năng lực hoạt 
động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, công nhân, công chức.

c. Chống những tư tưởng và việc làm trái với đường lốì, chính sách 
của Đảng pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chông 
tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái, gia trưởng, tác phong quan liêu, 
xa rời thực tế, vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức 
hợp tác, tham vọng quyền lực, gây rốì và làm mất đoàn kết nội bộ; chống 
tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác, chông các hủ tục lạc hậu, mê 
tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.

d. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
và mở cửa hiện nay luôn luôn phải chú trọng chông lại các âm mưu thủ 
đoạn “diễn biến hoà bình” của các thực thù địch; chống lại các tác động, biểu 
hiện tiêu cực của kinh tế thị trường trong các hoạt động của tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Tóm lại, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là làm cho toàn thể 
cán bộ, đảng viên và quần chúng thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, đường 
lối, nguyên tắc, chính sách đổi mới được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng và pháp luật Nhà nước; vừa đấu tranh tiếp tục khắc phục bệnh 
giáo điều, bảo thủ, kỳ thị kinh tế hàng hoá và cơ chế thị trường, vừa đấu 
tranh chông những khuynh hướng xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa và 
các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội khác.

Quá trình tiến hành công tác chính trị, tư tưởng, phải chú ý những vấn 
đề có tính nguyên tắc:

a. Phải thể hiện tính đảng, tính giai cấp và tính chiến đấu cao, không 
tuỳ tiện;
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b. Phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nhiệm vụ của câp trên và đơn vị mình, đi sâu vào các lĩnh vực hoạt 
động và đời sông của quần chúng, của cán bộ, công nhân, công chức, sát hợp 
từng loại đốì tượng;

c. Phải có kế hoạch, chủ động, sáng tạo, thiết thực, cụ thể, bảo đảm 
chất lượng, hiệu quả cao, không làm hình thức, chiếu lệ...

Quá trình làm công tác chính trị, tư tưởng, phải kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác tư tưởng và công tác tổ chức. Công tác tư tưởng phải có tính quần chúng 
rộng rãi, phát hụy được sức mạnh tổng hợp của nhiều tổ chức, nhiều người.

Câu hỏi: Nêu những nội dung cơ bản và những điểm mới của 
Cương lĩnh 2011?

Trả lời:
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - gọi tắt là Cương lĩnh 2011 về cơ bản 
giữ lại những nội dung quan trọng của Cương lĩnh 1991 mà cho đến nay qua 
sự kiểm nghiệm của thời gian chúng ta thấy vẫn còn nguyên giá trị. Chúng 
ta bổ sung và phát triển thêm nhiều nội dung mới mà những nội dung ấy 
phải đảm bảo được nguyên tắc: Một là, đây là những nội dung cho đến nay 
đã rõ, đã thông nhất, đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, đã được thể 
hiện, được khẳng định trong nghị quyết các Đại hội, các Hội nghị Trung 
ương; Hai là, không đưa vào Cương lĩnh 2011 những nội dung chưa rõ, chưa 
được nhận thức, chưa được khẳng định tính đúng đắn trong thực tiễn.

Cương lĩnh 2011 cơ bản giữ kết cấu tổng thể của Cương lĩnh 1991. Có 
4 phần lớn: Phần thứ nhất, quá trình cách mạng Việt Nam và những bài 
học kinh nghiệm; phần thứ hai, thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta; 
phần thứ ba, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đốì ngoại; phần thứ tư, về hệ thống chính trị và sự 
lãnh đạo của Đảng. Đây là 4 phần được kết cấu rất chặt chẽ; phần đầu là 
chuẩn bị và mở ra cho phần tiếp theo; phần tiếp theo là cụ thể hóa những 
nội dung của phần trước dó.

Phần thứnhất: Quả trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm
1. Về quá trình cách mạng, có hai điểm chúng ta cần chú ý.
Điểm thứ nhất, Cương lĩnh đã khẳng định những thắng lợi vĩ đại, 

những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Cương lĩnh 
1991 được xây dựng và ban hành năm 1991- tức là tổng kết và nhìn lại 60 
nám cách mạng Việt Nam. Trong Cương lĩnh 1991 có điểm lại quá trình 
phát triển của cách mạng Việt Nam qua 3 chặng đường chính: một là, thời 
kỳ đấu tranh giành chính quyền, tiến hành kháng chiến dể bảo vệ chính 
quyền, bảo vệ thành quả cách mạng qua các năm 1930, 1945, 1954, 1975, 
coi đó là một chặng đường lớn; hai là, chặng đường cả nước đi lên CNXH; 
ba là, những năm đầu đổi mới.
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Cương lĩnh 1991 nhìn lại quá trình phát triển của cách mạng Việt 
Nam theo các thời kỳ, giai đoạn phát triển của cách mạng. Đến Cương lĩnh 
2011, trên cơ sở kế thừa những nội dung của Cương lĩnh 1991 có khái quát 
hơn, bổ sung thêm quá trình thực tiễn của 20 năm đổi mới và nhấn mạnh 
vào 3 thắng lợi vĩ đại: một là, Cách mạng Tháng Tám; hai là, những cuộc 
kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế; ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới. Cách trình bày về 
quá trình cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh 2011 so với Cương lĩnh 
1991 khái quát hơn, đánh giá, cân nhắc chính xác hơn, có tính đến sự tinh 
tế trong quan hệ quốc tế.

Nhìn lại quá trình cách mạng Việt Nam, trong Cương lĩnh 1991 cũng như 
trong Cương lĩnh 2011 đều có phần đánh giá một cách rất nghiêm khắc những 
sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Cương 
lĩnh 1991 viết dài hơn, cụ thể hơn. Cương lĩnh 2011 viết khái quát hơn, sâu sắc 
hơn, trong đó nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo, cũng có lúc Đảng mắc 
khuyết điểm, sai lầm, có những khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng. Nguyên 
nhân của khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng đó chính là bệnh chủ quan, giáo 
điều, duy ý chí và chính vì chủ quan, giáo điều, dụy ý chí mà chúng ta đã vi phạm 
quy luật phát triển khách quan. Cương lĩnh 2011 cũng phản ánh thái độ của 
Đảng ta trong việc nhận thức và sửa chữa sai lầm, nêu rõ Đảng ta đã kịp thời 
và nghiêm túc nhận ra những khuyết điểm, sai lầm và quyết tâm sửa chữa 
khuyết điểm, sai lầm, quyết tâm tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục đưa cách 
mạng Việt Nam tiến lên.

Điểm thứ hai, trên cơ sở đánh giá những thắng lợi của 80 năm qua, 
Cương lĩnh 2011 nhấn mạnh 3 thành tựu hết sức quan trọng, ba sự thay đổi 
có tính cách mạng: Thành tựu thứ nhất là sự thay đổi vận mệnh đất nước, 
dân tộc. Chính nhờ những thắng lợi vĩ đại nói trên mà vận mệnh đất nước 
thay đổi, từ một xứ nô lệ của thực dân Pháp trở thành một quôc gia độc lập, 
có chủ quyền, độc lập, phát triển theo con đường XHCN. Thành tựu thứ hai 
là sự thay đổi thân phận con người. Chính nhờ những thắng lợi vĩ đại đó 
mà con người Việt Nam ta từ thân phận của những người nô lệ đã trở thành 
những người làm chủ đất nước và xã hội. Thành tựu thứ ba có ý nghĩa lịch 
sử là sự thay đổi cục diện và vị thế của đất nước, từ một đất nước nghèo, 
kém phát triển chúng ta đã đẩy mạnh CNH, HĐH, có quan hệ quốc tế rộng 
rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới.

2. Nội dung cuối cùng của phần thứ nhất đúc kết những bài học kinh 
nghiệm lớn qua 80 năm. Trong Cương lĩnh 1991, trên cơ sở thực tiễn 60 
năm, Đảng ta có đưa ra 5 bài học lớn: một là, nắm vững ngọn cờ độc lập 
dân tộc và CNXH; hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân; ba là, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết, đoàn 
kết trong nội bộ Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; bôn là, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh 
quốc tế; năm là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng 
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lợi của cách mạng Việt Nam. Năm bài học mà Cương lĩnh 1991 tổng kết, 
đúc kết là sự kết hợp khá nhuần nhuyễn các nhân tô' về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức, các nhân tô' bên trong và bên ngoài để tạo thành sức mạnh tổng 
hợp quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta trong 60 năm qua.

Cương lĩnh 2011 kê thừa về cơ bản 5 bài học được trình bày trong 
Cương lĩnh 1991, nhưng bổ sung, hoàn thiện, làm sâu sắc hơn, cập nhập hơn 
một sô' ý sau đây: một là, bổ sung và làm sâu sắc hơn bài học về sự gắn bó 
máu thịt với nhân dân. Cương lĩnh 1991 khẳng định, vấn đề quan hệ với 
dân, lấy dân làm gốc, dân làm chủ là quan trọng, đến Cương lĩnh 2011 đã 
chỉ ra những nguy cơ nếu Đảng xa rời dân. Cương lĩnh 2011 có một đoạn 
bổ sung: quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn 
thất khôn lường đô'i với vận mệnh của đất nước, của chê' độ XHCN và của 
Đảng. Hai là, Cương lĩnh 2011 nhấn mạnh sự kiên định ý chí độc lập, tự 
chủ gắn liền với tinh thần hợp tác quô'c tế, phát huy nội lực, tranh thủ 
ngoại lực. Ba là, đề cao tầm quan trọng đặc biệt sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng. Trong Cương lĩnh 1991, chúng ta thể hiện bài học về sự lãnh đạo của 
Đảng: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng 
lợi của cách mạng”, đến Cương lĩnh 2011, thay hai từ “bảo đảm” bằng từ 
“quyết định” nhấn mạnh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tô' hàng 
đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong nội dung của Cương lĩnh 2011, phần thứ nhất tuy gọn nhưng rất 
quan trọng. Đây không đơn giản là phần đặt vấn đề, phần mở đầu của Cương 
lĩnh mà là sự khẳng định tính đúng đắn và giá trị tư tưởng, hành động của 
Đảng ta, của nhân dân ta trong chặng đường 80 năm qua, khẳng định giá trị 
cách mạng và khoa học của các cương lĩnh trước đó. Một sự khẳng định hết sức 
quan trọng khi mà bên ngoài các thế lực chống đối, các thế lực thù địch phê phán 
chúng ta đi sai đường, chệch đường, chọn CNXH là đi vào đường hầm bế tắc. 
Cương lĩnh khẳng định lại những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu có ý nghĩa 
lịch sử chính là khẳng định tính đúng đắn được kiểm chứng trong thực tiễn con 
đường chúng ta đang đi, sẽ đi; khẳng định tính đúng đắn của những tư duy, 
những tư tưởng đã được thể hiện trong những cương lĩnh cách mạng. Phần này 
có thể nói là phần đặt cơ sở về nhận thức lý luận và cơ sở thực tiễn cho những 
nội dung của 3 phần tiếp theo.

Phần thứ hai: Quá độ lên CNXH ở nước ta
Đây là phần rất quan trọng của Cương lĩnh 2011, trình bày những 

quan điểm, tư tưởng cô't lõi nhất của Đảng ta, những nhận thức quan trọng 
nhất của Đảng ta về bối cảnh thời đại ngày nay, về mục tiêu, về mô hình 
CNXH mà chúng ta xây dựng, về định hướng phát triển đất nước trong vài 
thập kỷ tới. Trong phần này có mấy điem cân lưu ý sau đây:

1. Trước hết, phần này thể hiện nhận thức nhất quán của Đảng ta về 
thời kỳ quá độ. Trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị bổ sung, phát triển 
Cương lĩnh 2011, về lý luận có những ý kiến tranh luận. Có một sô' đồng 
chí nói là có lẽ không nên dùng khái niệm “thời kỳ quá độ”, chỉ nên dùng 
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khái niệm “quá độ”. Có đồng chí nói nên gọi là Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ mới, hoặc là xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh 
CNH, HĐH, hội nhập quốc tế. Vì sao lại nói là không nên dùng khái niệm 
“thời kỳ quá độ” , bởi vì nội hàm thời kỳ quá độ, các đặc điểm thời kỳ quá 
độ chưa rõ lắm. Nếu theo nhận thức cũ thì thời kỳ quá độ hình như bây giờ 
không còn phù hợp nữa. Nhận thức mới về đặc trưng thời kỳ quá độ là thế 
nào? Cũng chưa thật rõ lắm. về phân kỳ thời kỳ quá độ, có bao nhiêu giai 
đoạn, bắt đầu từ đâu và bao giờ kết thúc, cũng chưa rõ lắm. Quả thật vấn 
đề “thời kỳ quá độ” còn cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm sâu sắc hơn, 
rõ hơn. Quá độ về chính trị thế nào? Quá độ về kinh tế thế nào? Quá độ về 
văn hóa thế nào? Quá độ xã hội thế nào? Trong Cương lĩnh khi đưa ra 
những đặc trưng của mô hình CNXH cũng đã phần nào nói đến những đặc 
điểm, đặc trưng của thời kỳ quá độ. Khi phân tích bôi cảnh của thời đại ngày 
nay cũng đã phần nào nói đến tính chất của thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thông cho rõ hơn, tạo 
sự thông nhất cao hơn. Chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn cách phân 
kỳ thời kỳ quá độ để hình dung được lộ trình, con đường thực hiện trong 
thời kỳ quá độ. Chúng ta thống nhất nhận thức rằng, thời kỳ quá độ là một 
thời gian rất dài, song ở nước ta dài là khoảng bao nhiêu năm? dưới 100 
năm hay trên 100 năm và trong chặng đường 100 năm hoặc trên 100 năm 
ấy thì về đại thể sẽ có những giai đoạn nào? Bước đi thế nào? Vấn đề này 
cũng đã nghiên cứu nhưng cần phải tiếp tục làm rõ hơn.

Sau khi thảo luận, tranh luận, Bộ Chính trị đã trình Trung ương, trình 
Đại hội XI thì vẫn đạt sự thông nhát cao là cần thiết phải dùng khái niệm 
“thời kỳ quá độ”. Sự cần thiết này căn cứ vào những cơ sở nhận thức lý luận 
và căn cứ vào tổng kết thực tiễn, về mặt nhận thức lý luận thì từ một hình 
thái kinh tế - xã hội này sang một hình thái kinh tế - xã hội khác tất yếu 
phải có một giai đoạn chuyển tiếp; từ chủ nghĩa tư bản sang CNXH tất yếu 
phải có một giai đoạn dài, chuyển tiếp rất lâu dài. Các Mác đã dùng khái 
niệm thời kỳ quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên hình thái cộng sản chủ nghĩa. 
Lênin cụ thể hóa khái niệm giai đoạn chuyển tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên 
cộng sản chủ nghĩa qua 3 thời kỳ, trong đó có thời kỳ đầu là thời kỳ quá 
độ, mà Lênin gọi là “thời kỳ đau đẻ kéo dài”.

Đặc điểm nổi bật nhất của thời kỳ quá độ là gì? Đó là thời kỳ cái cũ 
vẫn đang tồn tại và bị triệt tiêu dần, chuyển hóa dần; cái mới từng bước xuất 
hiện ngày càng lớn lên; cái cũ chưa mất đi, cái mới chưa hình thành đầy 
đủ, cái cũ, cái mới đan xen nhau, tác động lẫn nhau. Do vậy, để khắc phục, 
chuyển hóa cái cũ, để châm lo bồi đắp, phát huy cái mới, khẳng định cái mới 
cần phải có một thời kỳ dài với các phương pháp, phương thức, các hình thức 
tổ chức quá độ trung gian. Đây là một thời kỳ đòi hỏi chúng ta phải có một 
sự vững vàng, kiên định về nguyên tắc, nhưng hết sức mềm dẻo, linh hoạt 
về phương pháp, phương thức tổ chức.

Trong phương pháp, phương thức, trong hình thức tổ chức, thời kỳ quá 
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độ là thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ, cái mới, cái đúng, 
cái sai. Về thực tiễn, chúng ta bắt tay vào xây dựng CNXH ở miền Bắc từ 
năm 1954 cho đến nay đã trải qua mấy chục năm. Thực tiễn cho thấy để 
chuyển một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, mà thực chất có thể nói là một 
xã hội tiền tư bản lên CNXH thật sự là một quá trình lâu dài, gian khổ, 
phức tạp, đòi hỏi những bước đi quá độ, những hình thức tổ chức trung gian, 
lúc tiến, lúc lùi, có những lúc khó khăn, có những lúc khủng hoảng. Nhận 
thức lý luận cũng thế, thực tiễn diễn ra cũng thế, cho nên cần thiết phải 
nghiên cứu sâu hơn về thời kỳ quá độ. Trong tư tưởng, trong chỉ đạo thực 
tiễn cũng cần thiết phải nhận thức thời kỳ quá độ để chúng ta cố gắng, 
quyết tâm khắc phục cho được nguyên nhân sâu xa dẫn đến sai lầm. Chủ 
quan, nóng vội, muôn đốt cháy giai đoạn, duy ý chí, chính là do không nhận 
thức đầy đủ tính chất lâu dài, phức tạp của thời kỳ quá độ, muôn có ngay 
một sớm, một chiều CNXH.

Chúng ta cũng cần tỉnh táo để không mắc bẫy luận điệu xuyên tạc của 
các thế lực thù địch, rằng “CNXH ở Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo, 
nói thì hay lắm, dân chủ, bình đẳng hơn triệu lần CNTB, nhưng thực tế 
không có”. Chúng ta đang phấn đấu đến cái tốt đẹp, phấn đấu đến một nền 
dân chủ đích thực, bình dẳng đích thực gấp triệu lần chế độ tư bản. Đây là 
điều chúng ta phải làm, quyết làm, song, trước mắt, khi đất nước còn nhiều 
khó khăn về kinh tế, xã hội, khi cái cũ, cái mới còn đan xen, tác động lẫn 
nhau, trong thời kỳ quá độ, chúng ta buộc phải chấp nhận còn có bóc lột, 
còn có bất công, còn có tiêu cực. Sẽ đẩy lùi, khắc phục từng bước để xã hội 
ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng cần hiểu để có thể bình tĩnh hơn, tránh ngộ 
nhận ta đã có CNXH rồi, hoang mang không tự giải thích được nghịch lý 
đang tồn tại, dẫn đến bi quan: chả nhẽ CNXH mà như thế này sao?

2. Trong phần thời kỳ quá độ có 2 nội dung lớn:
- Nội dung thứ nhất, bối cảnh quốc tế trong thời đại ngày nay. Trong 

Cương lĩnh 1991 có phần phản ánh và dự báo tình hình quốc tế những năm 
cuối thế kỷ XX. Nhiều nhận định và đánh giá của Cương lĩnh 1991 cho đến 
bây giờ vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, 20 năm qua, cục diện và tình hình thế 
giới đã có những thay đổi lớn, xuất hiện nhiều xu hướng, nhiều khuynh 
hướng, nhiều tình huông rất mới, râ't bâ't ngờ, khó lường (Chẳng hạn, năm 
ngoái có ai hình dung trong thời gian ngắn, ở Bắc Phi và Trung Đông diễn 
ra cuộc biến động chính trị làm rung động toàn cầu!). Trên cơ sở nhận thức, 
phân tích, mổ xẻ diễn biến của 20 nám trong đời sống quốc tế, Cương lĩnh 
2011 có bổ sung, phát triển thêm, cập nhập hóa và đưa ra những dự báo 
tổng thể về bối cảnh quốc tế trong thời đại ngày nay. vấn đề khái niệm thời 
đại rộng lắm: thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng... Thời đại chúng ta muốn nói 
là thời đại trong bối cảnh ngày nay. So với Cương lĩnh 1991, phần trình bày 
về bối cánh quốc tế trong Cương lĩnh 2011 đây đủ hơn, cập nhập hơn, phong 
phú hơn trong đó có 6 nhóm vấn đề được đề cập trong Cương lĩnh: Nhóm 
vấn đề thứ nhất, đặc điểm và xu thế chung của thời đại ngày nay, trong đó 
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có nói đến cách mạng khoa học công nghệ; đến kinh tế tri thức; đến toàn 
cầu hóa, xem đó như là 3 nhân tô' mà trong những thập niên tới sẽ tác động 
mạnh mẽ đến đời sông của các quốc gia, đời sống nhân loại. Nói đến các 
mâu thuẫn cơ bản của thời đại. Bây giờ dù được biểu hiện dưới các hình thức 
mới, các phương thức mới, nhưng về cơ bản các mâu thuẫn thời đại vẫn 
đang tồn tại. Nói đến xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ thì vẫn là xu thế lớn. Nhưng bên cạnh xu hướng chính 
ấy vẫn luôn diễn ra, luôn tiềm ẩn sự cạnh tranh, xung đột cục bộ, nhất là 
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về nguyên liệu, về địa bàn chiến lược. Có 
dự báo về sự năng động và các nguy cơ mất ổn định tiềm ẩn ở khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Nhóm vấn đề thứ hai là nhận định và đánh giá về 
CNXH trước đây và hiện nay, trong đó có đánh giá thành tựu và đóng góp 
to lớn của Liên Xô và hệ thông CNXH trước đây; đánh giá những tổn thất 
thực tế sau khi mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; sự phục hồi 
đầy khó khăn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhóm vấn đề 
thứ 3 là đưa ra nhận định, đánh giá về chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng 
ta thừa nhận tiềm năng còn có của chủ nghĩa tư bản và cũng chỉ ra được bản 
chất và mâu thuẫn không thể khắc phục được của chủ nghĩa tư bản hiện đại, 
đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng 
sản xuất hiện đại với chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Chính bản thân các nước tư bản nhận thức rất sâu sắc về vấn đề này. 
Những ý kiến phát biểu của những người đứng đầu các nước tư bản chủ 
nghĩa trong Hội nghị ở Đavốt (Thụy Sĩ) khi đánh giá khủng hoảng tài chính, 
tiền tệ, suy giảm kinh tế toàn cầu (2008 - 2009) cho thấy chính những người 
lãnh đạo, những lý thuyết gia của chủ nghĩa tư bản đã nhận thấy chủ nghĩa 
tư bản như mô hình hiện nay không còn hợp lý nữa, chứa đựng những bất 
công, những bâ't hợp lý cần phải thay đổi. Cương lĩnh 2011 nhận định, sự 
tác động của mâu thuẫn cơ bản và phong trào của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động, nhân loại tiến bộ sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của 
chủ nghĩa tư bản. Đây là nhận định khách quan, không phải là suy nghĩ chủ 
quan của chúng ta. Nhóm vấn đề thứ tư là đánh giá tình hình các nước 
đang phát triển và kém phát triển trong bôi cảnh thế giới sôi động. Nhóm 
vấn đề thứ năm là những vấn đề toàn cầu đang và ngày càng tác động đến 
vận mệnh của loài người. Nhóm vấn đề thứ sáu là nhận định về đặc điểm 
lớn nhất trong giai đoạn hiện nay của thời đại. Trong Cương lĩnh 1991 nhấn 
mạnh cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp gay go, quyết liệt. Cái đó đúng với 
thực tiễn giai đoạn đó. Qua diễn biến của tình hình thế giới, cục diện thế 
giới trong 20 năm, Cương lĩnh 2011 đưa ra nhận thức về đặc điểm lớn nhất 
trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình 
độ phát triển khác nhau, cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh 
tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa, thế giới phẳng, lợi 
ích của các nước vượt ra ngoài phạm vi các quốc gia, nhu cầu phải hợp tác 
trên phạm vi quốc tế ngày càng trở nên phổ biến. Các quốc gia lớn, nhỏ, 
mạnh, yếu tùy thuộc lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau tạo thành một xu thế, 
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một hiện thực là các nước tuy có chế độ xã hội khác nhau, trình độ phát 
triển khác nhau cùng tồn tại, cùng hợp tác vì mục tiêu chung là hòa bình 
và phát triển. Nhưng bên cạnh đặc điểm nổi bật ây, vẫn còn tồn tại xu 
hướng đấu tranh, cạnh tranh quyết liệt vì lợi ích quô'c gia, dân tộc. Chưa bao 
giờ vân dề lợi ích của quổc gia, dân tộc lại được đặt thành trung tâm điểm 
trong chiến lược phát triển của các nước như giai đoạn bây giờ và sắp tới.

Kết lại toàn bộ nhận định bô'i cảnh quốc tế thì có một luận điểm rất 
quan trộng là: “cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng có bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài 
người nhất định sẽ tiến tới CNXH”. Đây là quy luật khách quan. Ngay cả 
những nhà lý luận tư bản cũng đã thấy rằng mô hình chủ nghĩa tư bản 
hiện đại không còn phù hợp nữa và phải tự vượt qua. Tất nhiên, họ không 
bao giờ chịu thừa nhận mô hình tự vượt qua ấy chính là mô hình của CNXH. 
Họ đưa ra các khái niệm xã hội hậu công nghiệp, xã hội hậu hiện đại, xã 
hội phúc lợi chung, xã hội tiêu thụ... Những cái đó đều là sự khẳng định 
rằng cái chủ nghĩa tư bản đang và tất yếu sẽ phải bị vượt qua. Chúng ta tin 
sự vượt qua ấy không có gì khác chính là CNXH. Điều này Các Mác đã dự 
báo, chính trong các nước tư bản phát triển đã chuẩn bị những tiền đề cho 
CNXH. Cho nên gọi lã quá độ không chỉ là quá độ của từng nước từ chủ 
nghĩa tư bản lên CNXH mà quá độ có tính thời đại, một xu thế quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên CNXH. Đấy là con đường phát triển tất yếu: loài người 
sẽ tiến tới CNXH.

- Nội dung thứ hai, những đặc trưng của mô hình CNXH mà Đảng và 
nhân dân ta phấn đấu xây dựng, mục tiêu và những phương hướng cơ bản. 
Cương lĩnh 2011 đã kế thừa và tiếp tục hoàn thiện về mô hình CNXH ở nước 
ta. Cương lĩnh 1991 có phác họa sáu đặc trưng cơ bản của mô hình CNXH 
mà chúng ta xây dựng: (1) Do nhân dân lao động làm chủ; (2) Có một nền 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công 
hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; (3) Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc; (4) Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, làm 
theo năng lực hưởng theo lao động, có cuộc sông ấm no, hạnh phúc, có điều 
kiện phát triển toàn diện cá nhân; (5) Các dân tộc trong nước bình đẳng, 
đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; (6) Có quan hệ hữu nghị và hợp tác 
với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Sáu đặc trưng đó đã thể hiện 
một mô hình khá toàn diện, phản ánh được đặc trưng chính trị, đặc trưng 
kinh tế, văn hóa, xã hội và các mốì quan hệ bên trong và bên ngoài. Cương 
lĩnh 2011 bổ sung, hoàn thiện sáu đặc trưng được trình bày trong Cương lĩnh 
1991 và bổ sung thêm hai đặc trưng mới.

Về sáu đặc trưng đã được trình bày trong Cương lĩnh 1991, trước hết, 
Cương lĩnh 2011 mở rộng biên độ “nhân dân làm chủ”. Trong Cương lĩnh 
1991 nói là “do nhân dân lao động làm chủ”. Cương lĩnh 2011 nói là “do 
nhân dân làm chủ”, bỏ 2 từ “lao động”. Ý tứ là, đến khi chúng ta hoàn thành 
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xây dựng CNXH thì danh giới giữa nhân dân lao động và không lao động 
là không còn ý nghĩa nữa và giữa lao động chân tay và lao động trí óc không 
còn danh giới tuyệt đô'i nữa, mà nhân dân trong CNXH là một cộng đồng 
xã hội bao gồm những người lao động với các phương thức, hình thức lao 
động khác nhau, phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Khái niệm 
“nhân dân làm chủ” dùng trong Cương lĩnh 2011 là bước nhận thức mới. 
Điểm thứ hai là điều chỉnh đặc trưng kinh tế theo một nhận thức đầy đủ 
hơn. Cương lĩnh 1991nhấn rất mạnh “chế độ công hữu về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu”. Đến Đại hội X chúng ta kế thừa nhận thức đó, nhưng trình 
bày một cách đầy đủ hơn. Cương lĩnh 2011 nhấn mạnh sự tương thích giữa 
lực lượng sản xuất hiện đại với chế độ công hữu tư liệu sản xuất là muốn 
nhấn mạnh nội dung quan trọng nhát trong quan hệ sản xuất XHCN. Đại 
hội X nhâ'n mạnh là “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản 
xuâ't hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất”. Hiểu theo cách diễn đạt của Đại hội X, có nghĩa là, nền 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại không chỉ phù 
hợp với nội dung quan trọng nhất của quan hệ sản xuất XHCN mà phù hợp 
với toàn bộ các thành tố của quan hệ sản xuất XHCN. Trong quan hệ sản 
xuất thì rất quan trọng là vân đề sở hữu, nhưng không kém phần quan 
trọng và ngày càng quan trọng là chế độ quản lý và chế độ phân phối. Nhấn 
mạnh “chế độ công hữu” là nhấn mạnh một nội dung quan trọng nhất, 
nhưng chưa phản ánh được hai nội dung cũng quan trọng của quan hệ sản 
xuất là “quản lý” và “phân phôi”. Đại hội X trình bày đầy đủ hơn, toàn diện 
hơn. Đến Cương lĩnh 2011 có hai điều chỉnh là, thêm chữ “tiến bộ” trước chữ 
“phù hợp” và bỏ vế sau “với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. Đây 
là sự tiếp tục hoàn thiện nhận thức của Đảng ta về mô'i tương quan giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Khái niệm “quan hệ sản xuất tiến bộ 
phù hợp” được hiểu là quan hệ sản xuất không chỉ phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất như là Cương lĩnh 1991 nói, mà phù hợp với 
xu thế phát triển khách quan của xã hội loài người; phù hợp với bản chất 
của chế độ XHCN và phù hợp với đường lối, chủ trương phát triển một nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước mà chúng ta kiên trì thực hiện trong nhiều năm nay 
và trong lâu dài. Cách diễn đạt trong Cương lĩnh 2011 không trái với cách 
diễn đạt trong Cương lĩnh 1991 mà chính là sự kế thừa, bổ sung, hoàn thiện 
hơn nhận thức về tính chất của nền kinh tế chúng ta xây dựng trong CNXH. 
Nó phản ánh một cách biện chứng hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn mối 
quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Điểm thứ 
ba, trong Cương lĩnh 2011 vẫn giữ nguyên đặc trưng văn hóa vì đặc trưng 
xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một đặc 
trưng rất đầy đủ, không cần bổ sung thêm. Đặc trưng thứ tư trong Cương 
lĩnh 2011 là đặc trưng về con người. Cương lĩnh 1991 viết quá cụ thể. Cương 
lĩnh 2011 diễn đạt khái quát hơn, nêu bật những tư tưởng cơ bản phù hợp 
với tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người: Con người có cuộc sông ấm 
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no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Nói như vậy là đủ, 
không cần phải diễn đạt quá chi tiết, quá cụ thể như trong Cương lĩnh 1991. 
Đặc trưng thứ năm về dân tộc. Cương lĩnh 2011 mở rộng phạm vi các dân 
tộc, thay cụm từ “các dân tộc trong nước” bằng cụm từ “các dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam”. Khái niệm “cộng đồng Việt Nam” rộng hơn khái niệm 
“trong nước”. Cương lĩnh 1991 lúc ấy, do bối cảnh chính trị cụ thể, chưa 
thấy hết tầm quan trọng của việc tập hợp, đoàn kết một bộ phận máu thịt 
của dân tộc là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cương lĩnh 2011 sử 
dụng khái niệm “các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam” đầy đủ hơn, chặt 
chẽ hơn và thêm 2 cụm từ “tôn trọng lẫn nhau”. Cương lĩnh 1991 nhấn 
mạnh các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, nhưng còn một điều 
nữa là tôn trọng nhau. Sự kì thị dân tộc phát sinh do chính sách “chia để 
trị” của thực dân, đế quốc trước đây, đến bây giờ vẫn còn để lại di căn tư 
tưởng kỳ thị dân tộc, coi thường lẫn nhau, nhất là các dân tộc thiểu số. 
Thêm cụm từ “tôn trọng” là nhằm khắc phục cho được sự kì thị dân tộc. Đặc 
trưng thứ sáu về quốc tế. Cương lĩnh 2011 bỏ 2 từ “nhân dân” trong cụm từ 
“có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các dân tộc trên thế 
giới” và thay bằng “có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế 
giới”. Phạm vi “có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước” rộng hơn phạm 
vi “có quan hệ với nhân dân tất cả các nước”, thể hiện đúng đường lô'i, quan 
điểm của Đảng ta quan hệ với các đảng (đảng cầm quyền, đảng cánh tả và đảng 
chính trị), quan hệ với các nước, các nhà nước có chế độ chính trị khác nhau.

Cương lĩnh 2011 có bổ sung 2 đặc trưng mới: Đặc trưng thứ nhất là dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa thành đặc trưng 
đầu tiên. Đây là đặc trưng tổng quát nhất, vừa phản ánh mục tiêu phấn đấu, 
vừa phản ánh bản chát chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta xây dựng. 
Đặc trưng này đã được xác định từ Đại hội X, nhưng đến Cương lĩnh 2011 
có sự điều chỉnh đưa “dân chủ” lên trên “công bằng”. Đại hội X nói là “xây 
dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. 
Cương lĩnh 2011 thì nói là “xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Đây không chỉ đơn thuần là sự đảo câu chữ cho vui mà là cả một 
quan niệm, cả một ý tưởng. Đưa “dân chủ” lên trên “công bằng” với hàm ý 
rằng, dân chủ chính là điều kiện tiên quyết, là nhân tố quan trọng để đảm 
bảo công bằng và tiến bộ xã hội; là để khẳng định tư tưởng rất nổi bật của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân chủ là bản chất của xã hội ta”. Bác Hồ đã rất 
nhiều lần nói “xã hội ta là xã hội dân chủ”. Đặc trưng thứ hai, có Nhà nước 
pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo. Đặc trưng này đã được xác định từ Đại hội X và được khẳng 
định trong Cương lĩnh 2011 thể hiện nhận thức của Đảng ta về vai trò rất 
quan trọng của Nhà nước trong đời sống xã hội. Trong quan hệ sản xuất tiến 
bộ phù hợp có khái niệm “chế độ quản lý”. Trong chế độ quản lý đó có ý 
nghĩa là phát huy vai trò tham gia quản lý của nhân dân, đồng thời rất coi 
trọng vai trò quản lý của nhà nước. Đưa Nhà nước pháp quyền XHCN của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thành một đặc trưng của mô hình là
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đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trước nhân dân. Nhà nước pháp 
quyền ấy vừa là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhưng đồng thời 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nó khác với Nhà nước pháp quyền tư bản chủ 
nghĩa. Đưa đặc trưng này thành một đặc trưng trong mô hình CNXH còn 
có ý nghĩa khẳng định phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo đất 
nước, lãnh đạo toàn xã hội bằng nhiều phương thức, trong đó rất quan trọng 
là Đảng lãnh đạo bằng Nhà nước, thông qua Nhà nước.

Như vậy đến Cương lĩnh 2011 đặc trưng mô hình CNXH đã được xây 
dựng thành một hệ thông gồm tám đặc trưng cơ bản. Tám đặc trưng ấy 
hình thành một chỉnh thể bổ sung lẫn nhau, hòa quyện với nhau để trở 
thành bản chất của CNXH. Có đồng chí nói xem ra những đặc trưng này 
không khác gì mấy với các nước tư bản chủ nghĩa, họ cũng nói thế này, thế 
kia. So sánh mô hình không đơn giản là so sánh từng thành tố mô hình mà 
phải so sánh tổng thể hệ thông các nhân tố đó. Trong tám đặc trưng của 
mô hình CNXH của chúng ta, đặc trưng nhân dân làm chủ, đặc trưng Nhà 
nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo là những đặc trưng rất quan trọng. Nó kết hợp với nhân tố 
khác, nó chế định và quy định các nhân tố khác, phản ánh thành một bản 
chất, một trạng thái riêng của chế độ XHCN của chúng ta.

Cương lĩnh 2011 xác định mục tiêu tổng quát đến khi kết thúc thời kỳ quá 
độ và mục tiêu phấn đấu của chúng ta đến giữa thế kỷ XXI. về mục tiêu tổng 
quát, cơ bản Cương lĩnh 2011 giữ nội dung Cương lĩnh 1991, nhưng có điều chỉnh, 
bổ sung một số từ ngữ. Những từ ngữ này thể hiện một quan niệm.

Mục tiêu được diễn đạt như sau: “Cho đến khi kết thúc thời kỳ quá độ 
chúng ta xây dựng được (Trong Cương lĩnh 1991 là “xây dựng xong”) về cơ 
bản nền tảng kinh tế của CNXH”. “Xong” và “được” là 2 cấp độ khác nhau. 
Trong Cương lĩnh 1991 dùng khái niệm “xây dựng xong cơ sở kinh tế”, 
Cương lĩnh 2011 “xây dựng cơ bản nền tảng kinh tế”. “Nền tảng kinh tế” 
cao hơn, rộng hơn “cơ sở kinh tế”.

Cương lĩnh 1991 viết: “Với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, 
văn hóa phù hợp tạo cơ sở nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng 
phồn vinh”. Trong Cương lĩnh 1991 không có 2 từ “hạnh phúc”. Đến Cương 
lĩnh 2011 bổ sung thêm “phồn vinh, hạnh phúc”. Cái quan trọng nó nằm ở 
từ “hạnh phúc”. Quôc hiệu của chúng ta là “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Toàn 
bộ các văn kiện của chúng ta đặt vấn đề con người phải trở thành trung tâm 
của chiến lược phát triển. Phồn vinh có thể rất nhiều nước phồn vinh, nhưng 
không phải quốc gia phồn vinh nào cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc phản 
ánh bản chất của chế độ xã hội. Đấy là mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời 
kỳ quá độ.

Về mục tiêu từ nay đến thế kỷ XXI tức là khoảng năm 2045 khi Nhà 
nước cách mạng của chúng ta tròn 100 năm thì chúng ta phấn dấu xây dựng 
nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN. 
Đó là cái đích phải đến của quá trình CNH, HĐH; là quá trình giải quyết 
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về cơ bản các mốì quan hệ giữa hạ tầng cơ sở và kiến trúc thượng tầng, giữa 
lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, giữa phát 
triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. 
Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để định lượng hóa, cụ thể hóa các tiêu chí 
về một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

Những nội dung về đặc trưng, về mô hình, các định hướng lớn cũng là 
phác những nét khái quát về mục tiêu xây dựng một nước công nghiệp hiện 
đại theo định hướng XHCN. Đây còn là vấn đề “treo” về mặt lý luận, cần 
thiết phải tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa hơn, nó là mục tiêu thể hiện 
một tư duy nhất quán của chúng ta. Khi chúng ta nói từ nay đến năm 2015 
xây dựng nền tảng để trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại; đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại, chính là từng bước chuẩn bị để đến giữa thế kỷ XXI trở thành một 
nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

Muôn thực hiện được hai mục tiêu trên phải xây dựng, cụ thể hóa một 
bước thành các phương hướng mà chúng ta phấn đấu xây dựng. Trong Cương 
lĩnh 1991 xác định 7 phương hướng cơ bản: (1) Xây dựng Nhà nước XHCN;
(2) Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng 
hiện đại; (3) Thiết lập từng bước quan hệ sản xuất XHCN, phát triển kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; (4) Tiến hành cách mạng XHCN 
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; (5) Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, chính 
sách đốì ngoại hòa bình, hợp tác, hữu nghị; (6) Xây dựng CNXH và bảo vệ 
TỔ quốc XHCN; (7) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đến Cương lĩnh 2011, chúng ta sắp xếp lại trật tự, bổ sung thêm nội 
dung của từng phương hướng, tách vấn đề đôi ngoại, quan hệ quổc tế thành 
một phương hướng riêng.

Phương hướng thứ nhất, bổ sung như sau: chúng ta không dùng khái niệm 
“công nghiệp hoá theo hướng hiện đại” như Cương lĩnh 1991 mà dùng khái niệm 
“đẩy mạnh CNH, HĐH” gắn với 2 vế sau mà Cương lĩnh 1991 chưa có: gắn với 
phát triển kinh tế tri thức, gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Phương hướng thứ hai, chúng ta nói gọn lại là phát triển nền kỉnh tế thị 
trường định hướng XHCN. Cương lĩnh 1991 viết dài: “phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước”.

Phương hướng thứ ba, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Cương lĩnh 2011 bổ sung xây dựng con người, nâng cao 
đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội - những nội dung 
rất mới phản ánh bước tiến trên con đường xây dựng CNXH ở nước ta.

Phương hướng thứ tư, bảo vệ vững chắc quốc phòng và an ninh quốc 
gia, đồng thời chăm lo trật tự, an toàn xã hội. Trong xã hội hiện đại, các 
yếu tố an ninh phi truyền thống, các loại tội phạm xuyên quôc gia đang trở 
thành vấn đề toàn cầu, cho nên khái niệm “bảo vệ Tổ quốc” bên cạnh quôc 
phòng, an ninh còn có vấn đề cực kỳ quan trọng là “trật tự, an toàn xã hội”.
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Phương hướng thứ năm nói rõ hơn, đầy đủ hơn về đối ngoại: Thực hiện 
đường lô'i đốì ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là cái rất mới. Trước đây chỉ 
có một câu là “mở rộng quan hệ với nước ngoài”.

Phương hướng thứ sáu là xây dựng một nền dân chủ XHCN, thực hiện 
đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. 
Trong Cương lĩnh 1991 vấn đề dân chủ XHCN mới được đề cập bước đầu, 
nhấn mạnh chủ yếu là vấn đề đoàn kết đến Cương lĩnh 2011 đưa vấn đề dân 
chủ XHCN lên trên gắn với vấn đề đại đoàn kết dân tộc và khẳng định vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc.

Phương hướng thứ bảy là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phương hướng thứ tám là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Như vậy, tám phương hướng cơ bản nêu trên là những phương hướng chung 

nhất phải được tiến hành đồng bộ, triển khai đồng bộ. Thực hiên có kết quả tám 
phương hướng trên chính là điều kiện tiên quyết để đến giữa thế kỷ XXI nước 
ta có thể trở thành một nước công nghiệp hiên đại theo định hướng XHCN và 
đến khi kết thúc thời kỳ quá độ nước ta xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh 
tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng phù hợp. Việc thực hiện các phương 
hướng trên không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau tạo thành chất 
lượng và hiệu quả của quá trình phát triển trong đó có các mối quan hệ lớn mà 
chúng ta cần nhận thức cho đúng và giải quyết cho hiệu quả. Nếu không quan 
tâm giải qụyết đúng tám quan hệ này thì tám phương hướng nêu trên sẽ chệch 
hướng. Tám mối quan hệ lớn là: (1) Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; 
(2) Quan hệ giữa đổi mới kỉnh tế và đổi mới chính trị; (3) Quan hệ giữa kinh tế 
thị trường và định hướng XHCN; (4) Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất 
và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; (5) Quan hệ giữa 
tầng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội; (6) Quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; (7) Quan hệ 
giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; (8) Quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý và nhân dân làm chủ.

Nhận thức và giải quyết một cách khoa học, biện chứng, tránh phiến diện, 
cục bộ, chủ quan, duy ý chí. Tám mối quan hệ này rất quan trọng. Ví dụ, ổn định, 
dổi mới, phát triển, không cẩn thận, chỉ lo ổn định mà không chú ý đổi mới để 
phát triển thì sẽ trì trệ, ngược lại, nếu nôn nóng làm tất cả cho phát triển mà 
không chú ý giữ gìn ổn định sẽ phá vỡ phát triển. Từng cặp quan hệ này đòi hỏi 
một nhận thức rất sâu, giải quyết rất hiệu quả.

Phần thứ ba, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Chúng ta cần chú ý 3 điểm:
(1) Trong Cương lĩnh 1991 phần này được trình bày với tiêu đề những 

định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối 
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ngoại. Đến Cương lĩnh 2011 diều chỉnh hai từ “chính sách” thành “phát 
triển” và bổ sung thêm một cụm từ “văn hoá” thành “những định hướng lớn 
về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đôi ngoại”. 
Định hướng về phát triển, phạm vi định hướng mở rộng rất nhiều, định 
hướng chính sách cụ thể quá, nó bị khuôn quá, bó quá cho nên định hướng 
những chính sách trong Cương lĩnh 1991 nhiều nội dung được viết quá cụ 
thể. Đến Cương lĩnh 2011 định hướng phát triển, phạm vi định hướng rộng 
hơn, nên nội dung định hướng được trình bày bao quát hơn.

(2) Trong Cương lĩnh 1991 nội dung văn hóa không được đưa thành tiêu đề 
và được trình bày trong vấn đề xã hội, cho nên vấn đề văn hóa không được trình 
bày một cách đầy đủ và hệ thống, trong khi vấn đề văn hóa càng ngày càng trở 
nên vô cùng quan trọng. Bây giờ người ta nói, thời kỳ cạnh tranh về kinh tế đã 
và đang qua và cạnh tranh quan trọng nhất để khẳng định sức mạnh và độ bền 
vững của quốc gia là cạnh tranh văn hóa. Có người nói thế kỷ XXI là thế kỷ văn 
hóa. Trong Cương lĩnh 2011 nói đầy đủ hơn định hướng phát triển văn hóa. 
Trong Cương lĩnh 1991, nội dung về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 
được trình bày gắn với phát triển nguồn nhân lực, gắn với việc nâng cao trình 
độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ sản xuất trong phần viết về định hướng chính 
sách kinh tế do vậy không trình bày một cách đầy đủ, hệ thống được những vấn 
đề của giáo dục - đào tạo, của khoa học - công nghệ. Cho nên đến Cương lĩnh 
2011 chuyển nội dung giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ về phần văn hóa 
- xã hội, trình bày đầy đủ hơn, cặn kẽ hơn. Trong Cương lĩnh 1991, vấn đề an 
ninh được trình bày gắn với quốc phòng. Tiêu đề nói định hướng chính sách 
quốc phòng - an ninh là đúng vì quốc phòng và an ninh gắn với nhau. Nhưng 
nếu trình bày sự gắn ấy mà không thấy đặc thù của từng lĩnh vực thì không đầy 
đủ. Cương lĩnh 2011, vừa trình bày mối quan hệ khăng khít giữa quốc phòng và 
an ninh, vừa quan tâm thể hiện tính đặc thù của từng lĩnh vực. Đó là những điều 
chỉnh, đổi mới trong nhận thức, định hướng của Cương lĩnh 2011.

(3) Trong Cương lĩnh 1991, những nội dung định hướng chính sách đô'i 
với những lĩnh vực chủ yếu được phác họa trên cơ sở thực tiễn của mấy chục 
năm xây dựng CNXH trong điều kiện chiến tranh và trong thực tiễn 5 năm 
đầu còn rất chập chững, mới mẻ của sự nghiệp đổi mới. Cho nên nội dung 
định hướng trình bày trong Cương lĩnh 1991 tất yếu không tránh khỏi 
những hạn chế, chưa đầy đủ, chưa bao quát. Đến Cương lĩnh 2011 chúng ta 
có cả thực tiễn 25 năm đổi mới, thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh 
1991. Trên cơ sở tổng kết nghiêm túc thực tiễn ấy, có cơ sở để chúng ta xây 
dựng một cách chắc chắn hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn những định hướng 
về các lĩnh vực:

Về định hướng phát triển kinh tế, chúng ta tiếp tục phát triển kinh tế 
thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, với nhiều thành 
phần kinh tế, với nhiều tổ chức kinh doanh và hình thức phân phôi. Cương 
lĩnh 2011 phân tích rõ các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân và tính 
chất của nó, vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế. Kinh tế Nhà nước 
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lâu dài vẫn giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể càng ngày càng phát triển 
và kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể càng ngày càng trở thành nền 
tảng vững chắc của nền kỉnh tế quốc dân. Có đồng chí nói kỉnh tế tập thể 
đang rất khó khăn, cùng với kinh tế Nhà nước nền tảng thế nào được? 
Chúng ta nhìn 30 năm nữa kinh tế tập thể không đơn giản như lâu nay 
chúng ta nghĩ. Nó là sự phát triển tự thân. Trình độ phát triển kỉnh tế lên, 
nhu cầu hợp tác trở thành nhu cầu khách quan cho nên thành phần kinh 
tế tập thể sẽ càng ngày càng phát triển theo quy luật phát triển khách 
quan của kinh tế, không tùy thuộc vào ý muốn chủ quan. Khẳng định kinh 
tế tư nhân là một trong những động lực; khẳng định chủ trương khuyến 
khích phát triển thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài và đặc 
biệt nhấn mạnh các tiềm năng và triển vọng của một loại hình tổ chức rất 
đặc biệt đó là các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết nhau hình thành 
các tổ chức kinh tế đa dạng, ngày càng phát triển.

Về thể chế kinh tế thị trường, về chế độ quản lý, về quan hệ phân 
phôi được định hướng rất rõ. Trong quan hệ phân phôi lần này, có quan 
điểm đáng quan tâm là ngoài điểm nhân phân phô'i theo lao động, phân 
phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực, còn phân phôi thông qua hệ 
thông an sinh xã hội, xác định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc 
điều tiết phân phôi.

Trong phần định hướng về kinh tế có những định hướng quan trọng về 
cơ cấu. Cơ cấu ngành thế nào? Vùng thế nào? Phát triển theo phương châm 
nào? Nhấn mạnh phương châm phải xây dựng nền kỉnh tế độc lập, tự chủ 
song song với phương châm chủ động hội nhập quốc tế.

Về định hướng phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, phần này 
khá phong phú và toàn diện, đề cập đến sáu nội dung định hướng: Định hướng 
về văn hóa thì kế thừa tư tưởng Nghị qựyết Trung ương 5 (khóa VID) về xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kế thừa tư tưởng của 
Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục phát triển văn học - nghệ thuật trước 
yêu cầu mới và những quan điểm, chủ trương phát triển báo chí cách mạng đã 
thể hiện trong Nghị quyết Đại hội X, những quan điểm được thể hiện trong 
Nghị quyết Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới 
được thể hiện đầy đủ trong định hướng này.

Định hướng về phát triển con người, trong phần này Cương lĩnh 1991 
chưa có điều kiện trình bày nhiều, trong Cương lĩnh 2011 phần viết về con 
người rất đậm, viết về vị trí của con người - trung tâm chiến lược phát triển, 
vừa là chủ thể phát triển. Nói về nguyên tắc tôn trọng quyền con người gắn 
với quyền lợi của dân tộc, đất nước, quyền làm chủ của nhân dân. Chúng ta 
đặt vấn đề nhân quyền, quyền con người thành một vấn đề rất lớn, nhưng 
chúng ta kiên quyết phản bác quan niệm tuyệt đôi hóa quyền con người, đặt 
quyền con người cao hơn chủ quyền quốc gia, đặt con người cao hơn xã hội, 
cao hơn cộng đồng, một mặt chúng ta coi trọng, nhấn mạnh, tôn trọng bảo 
vệ quyền con người, nhưng gắn quyền con người với quyền của dân tộc, 
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quyền của quốc gia và quyền làm chủ của nhân dân. Đó là những định hướng 
hết sức căn bản. Chúng ta đưa ra chuẩn mực con người Việt Nam, chúng ta 
phân đấu xây dựng con người trong thời kỳ mới theo các chuẩn mực: yêu 
nước; có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, lao động giỏi; 
sô'ng có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế trong sáng.

Về định hướng phát triển giáo dục - đào tạo, Cương lĩnh nêu sứ mệnh, 
vị trí của giáo dục - đào tạo; nhân mạnh phải đổi mới căn bản và toàn diện 
giáo dục; phải nâng cao chất lượng giáo dục theo phương châm: chuẩn hoá, 
hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quô'c tế. Phải xây dựng một 
xã hội học tập để đảm bảo công dân có quyền học tập suô't đời.

Định hướng phát triển khoa học - công nghệ, Cương lĩnh 2011 nhấn 
mạnh vị trí then chót của khoa học - công nghệ trong phát triển lực lượng 
sản xuâ't, trong nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không 
chỉ gắn phát triển khoa học - công nghệ với phục vụ CNH, HĐH mà gắn 
phát triển khoa học - công nghệ với phát triển văn hóa và nâng cao dân trí. 
Bây giờ khoa học - công nghệ phát triển thế nào mà mê tín dị đoan ngày 
càng nặng hơn, văn hóa có biểu hiện xuống cấp, chưa đúng thiên chức, chưa 
phản ánh được sức mạnh và hiệu quả của khoa học - công nghệ. Nhấn mạnh 
việc phát triển đồng bộ nhiều lĩnh vực của khoa học - công nghệ, đồng bộ 
giữa khoa học - công nghệ với văn hóa, với dân trí, quan tâm đến việc tăng 
nhanh và sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học - công nghệ, coi trọng và ứng 
dụng hiệu quả các công nghệ tiên tiến trên thế giới, quan tâm đồng bộ cơ 
chế, chính sách để khuyến khích sáng tạo, sử dụng nhân tài và đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học - công nghệ.

Định hướng về phát triển môi trường trong Cương lĩnh 1991 được viết 
còn đơn giản. Chúng ta chưa thấm vấn đề môỉ trường. Hai mươi năm qua, 
chúng ta ngày càng thấm vấn đề môi trường, cho nên phần định hướng về 
môi trường trong Cương lĩnh 2011 viết khá đầy đủ, trong đó rất quan tâm 
những định hướng lớn: phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu thụ 
sạch; coi trọng nghiên cứu, dự báo đồng thời chủ động thực hiện các giải 
pháp để ngân chặn và thích ứng với biến đổi khí hậu và thảm họa của tự 
nhiên. Coi trọng bảo vệ, tái tạo và sử dụng hợp lý tài nguyên quốc gia. Nếu 
suy nghĩ, quắn triệt sâu sắc, thực hiện đúng những định hướng này thì 
chúng ta không có sự cố đáng tiếc đã và còn đang xảy ra xung quanh vấn 
đề tài nguyên, môi trường.

Định hướng về chính sách xã hội và phát triển xã hội, được thể hiện 
rất đầy đủ và có bước phát triển mới. Cương lĩnh 1991 chỉ nói gắn phát triển 
kinh tế với tiến bộ. Đến Cương lĩnh 2011 đã đổi thành một hệ quan điểm 
là kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển, từng 
chinh sách; gắn chủ trương làm giàu chính đáng với xóa đói giảm nghèo bền 
vững, hoàn thiện chủ trương phát triển đồng bộ, đa dạng về bảo hiểm và 
trợ cấp thành hoàn thiện hệ thông an sinh xã hội.
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Bổ sung vấn đề hạn chế tội phạm và giảm thiểu tác hại của tệ nạn xã 
hội, bảo đảm quy mô hợp lý, cân bằng giới tính và chất lượng dân số. Tiếp 
thu tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương về xây dựng giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, trong 
Cương lĩnh 2011 có định hướng xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết, 
nhân ái, trong đó định hướng xây dựng giai cấp công nhân, nông dân, đội 
ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân.

Định hướng đào tạo thế hệ trẻ, thực hiện bình đẳng giới và hành động 
vì sự tiến bộ phụ nữ.

Định hướng đoàn kết, hỗ trợ đồng bào định cư ở nước ngoài.
Định hướng về chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ 

nhau giữa các dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo. Những định hướng trong chính sách xã 
hội và phát triển xã hội rộng hơn và đầy đủ hơn.

5. Phần thứ tư, hệ thông chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, có 4 
vấn đề chúng ta cần quan tâm:

(1) Hoàn thiện một bước khái niệm và định hướng xây dựng dân chủ 
XHCN. Trong Cương lĩnh 1991 viết đơn giản: Toàn bộ tổ chức hoạt động của 
hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng 
bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN. Đến Cương lĩnh 2011 khẳng định dứt 
khoát: dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của sự phát triển. Một nhận thức râ't cao về iầm quan trọng, vai 
trò của dân chủ XHCN, đồng thời thể hiên quyết tâm xây dựng và bảo vệ 
nền dân chủ XHCN trong thực tế và trong đời sô'ng xã hội của đất nước, 
chăm lo quyền con người và quyền công dân; trình bày các phương thức làm 
chủ của nhân dân.

(2) Hoàn thiện định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó nhấn mạnh bản chất của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của chúng ta; nguyên tắc thiết kế 
và sử dụng quyền lực; phương thức vận hành của Nhà nước pháp quyền; 
quan hệ mật thiết với nhân dân; định hướng đâu tranh chông sự tha hóa 
của Nhà nước; định hướng về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước pháp quyền. Những vấn đề rất quan trọng liên quan đến vấn đề xây 
dựng Nhà nước pháp quyền đã được trình bày thành những định hướng lớn 
của Cương lĩnh 2011.

(3) Làm rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Có thể nói, Cương lĩnh 2011 đã 
trình bày lần đầu tiên một cách hệ thông, đầy đủ và sâu sắc chức năng, 
nhiệm vụ của mặt trận và đoàn thể. Có 5 chức năng, nhiệm vụ lớn: (1) đại 
diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của đoàn 
viên, hội viên; (2) thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; (3) 
tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; (4) giáo dục lý tưởng và đạo đức cách 
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mạng; quyền và nghĩa vụ công dân; (5) tăng cường môi liên hệ giữa nhân 
dân với Đảng và Nhà nước. Năm chức năng, nhiệm vụ được trình bày thành 
hệ thông quan điểm có tính chát định hướng toàn bộ hoạt động của Mặt 
trận và hệ thống pháp luật.

(4) Bổ sung những nhận thức mới về Đảng và định hướng xây dựng 
Đảng. Trong Cương lĩnh 2011, bổ sung cách diễn đạt mới về Đảng trong đó 
thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai cấp và dân tộc, không vì đưa 
tính chất dân tộc vào mà hạ thấp vấn đề giai cấp, đó là thể hiện đặc thù 
có tính quy luật trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng. Cương lĩnh 
2011 khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, môi quan hệ máu thịt giữa 
Đảng với nhân dân; định hướng về xây dựng, chỉnh đốh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

GS.TS Phùng Hữu Phú
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư (*) 

(*) Lược trích bài giảng tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 
ngày 20/4/2011

Câu hôi: Nêu những vấn đề mới được bổ sung, sửa đổi trong 
Điều lệ Đảng tại Đại hội XI

Trả lời:
Trên cơ sở tổng kết năm năm thực hiện Điều lệ Đảng Đại hội X, Đại hội 

XI của Đảng vừa qua đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Đảng để 
đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới và phù hợp với 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.

Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng được tiến hành trên cơ sở quán triệt các 
quan điểm và nguyên tắc cơ bản là: Những nội dung nào được quy định trong 
Điều lệ Đảng qua thực tiễn hoạt động vẫn đúng và phù hợp thực tiễn thì giữ 
nguyên; những nội dung nào quy định trong Điều lệ Đảng nhưng qua hoạt động 
thực tiễn thấy không còn phù hợp hoặc chưa rõ, việc thực hiện khó khăn, thiếu 
thống nhất thì phải bỏ hoặc sửa đổi cho phù hợp; những vấn đề nào chưa được 
qụy định trong Điều lệ Đảng nhưng thực tiễn của công tác xây dựng Đảng đã và 
đang đặt ra thì phải bổ sung để thực hiện. Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc 
nêu trên, Đại hội XI của Đảng đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng (bổ sung, 
sửa đổi) ngày 19-1-2011 gồm: Phần mở đầu, 12 chương và 48 điều. Ngoài việc 
sửa đổi cụm từ “giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân” thành “gắn bó mật 
thiết với nhân dân” ở phần mở đầu, trong các điều của Điều lệ Đảng có 11 nội 
dung mới được bổ sung, sửa đổi sau đây:

Một là, bổ sung nội dung về tiêu chuẩn đảng viên: Điều 1, Điều lệ Đảng 
Đại hội X quy định tiêu chuẩn đảng viên như sau: “Đảng viên Đảng Cộng
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sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam,...”. Trên cơ sở tổng kết 25 năm thực hiện đổi mới và 20 
năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội cho thấy: Người đảng viên không chỉ là chiến sĩ cách mạng 
trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà còn là chiến sĩ cách mạng 
trong đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Do đó, 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã được bổ sung thêm nội dung “nhân 
dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Vì vậy, để thống nhất với tiêu 
chuẩn đảng viên được ghi trong Cương lĩnh và phần đầu của Điều lệ Đảng, 
Điều 1, Điều lệ Đảng đã được bổ sung thêm cụm từ “nhân dân lao động và 
dân tộc Việt Nam” và thể hiện đầy đủ như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”.

Hai là, bổ sung nội dung về nhiệm vụ của đảng viên: Ngoài các nhiệm vụ 
của đảng viên được quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị các khóa vừa 
qua còn có Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”. Trong quá 
trình thực hiện, có nhiều ý kiến cho rằng cần đưa nội dung những điều đảng viên 
không được làm vào trong Điều lệ Đảng để tính pháp lý cao hơn và mọi đảng 
viên phải nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, qua thảo luận, phần lớn đại biểu 
đại hội cho rằng: Nếu đưa tất cả những điều đảng viên không được làm vào 
trong Điều lệ Đảng thì Điều lệ Đảng sẽ dài và khi cần phải bổ sung, sửa đổi thì 
phải chờ đến Đại hội Đảng toàn quốc. Do đó, Điều lệ Đảng chỉ nên ghi một câu 
chung là: đảng viên phải “Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương 
về những điều đảng viên không được làm”, còn nội dung cụ thể thì Ban Chấp 
hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị xem xét, quyết định cho phù hợp. Vì vậy, 
Điều 2, Điều lệ Đảng đã bổ sung thêm nội dung về nhiệm vụ của đảng viên là: 
đảng viên phải “Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những 
điều đảng viên không được làm”.

Ba là, bổ sung, sửa đổi về việc thành lập tổ chức cơ sở đảng:
Điều 21, Điều lệ Đảng Đại hội X quy định: “Ở xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an 
và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức 
cơ sở đảng”. Trong thực tế của công tác xây dựng Đảng thời gian qua cho 
thấy: Cùng với sự phát triển của công cuộc đổi mới đất nước, có rất nhiều 
đơn vị cơ sở thuộc các loại hình được thành lập mới hoặc chia tách, sáp 
nhập..., nếu đơn vị nào cứ có đủ từ ba đảng viên chính thức trỗ lên đều 
thành lập tổ chức cơ sở đảng và trực thuộc cấp ủy cấp huyện thì cấp ủy 
huyện, quận và tương đương sẽ có rất nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 
việc theo dõi, quản lý và phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp 
mình có rất nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Điều 21, Điều lệ Đảng đã 
được bổ sung và sửa đổi để phù hợp yới yêu cầu của thực tiễn như sau: “ở 
xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ 
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SỞ đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác 
xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba 
đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi 
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định 
tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ 
ba đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên 
sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp”.

Bốn là, bổ sung sửa đổi về cách tính nhiệm kỳ đại hội của những tổ chức 
đảng mới thành lập, chia tách, sáp nhập... trong nhiệm kỳ ở các cấp: Điều 13, 
Điều lệ Đảng Đại hội X quy định: “Đối với tổ chức đảng mới thành lập, cấp ủy 
cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời; chậm nhất trong vòng một năm kể 
từ ngày có quyết định chỉ định, tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội; nếu kéo 
dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý”.

Thực tiễn của công tác xây dựng Đảng những năm qua cho thấy: Việc thành 
lập mới hoặc chia tách, sáp nhập các tổ chức đảng ở các cấp trong nhiệm kỳ được 
diễn ra thường xuyên, do đó nhiệm kỳ của những tổ chức đảng này không khớp 
với nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp trên và kéo dài từ nhiệm kỳ hiện tại sang 
nhiệm kỳ sau của tổ chức đảng cấp trên. Như vậy, năm nào cấp ủy cấp trên 
cũng phải chi đạo đại hội hết nhiệm kỳ của một số tổ chức đảng và trong các kỳ 
tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 
đều có một số tổ chức đảng chỉ tiến hành đại hội ba nội dung do chưa hết nhiệm 
kỳ. Vì vậy, Điều 13, Điều lệ Đảng đã bổ sung, sửa đổi về nhiệm kỳ đại hội đảng 
ở những nơi mới thành lập, chia tách, sáp nhập... trong nhiệm kỳ đại hội ở các 
cấp như sau: “Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu 
được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ, thì cấp ủy 
cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức; chĩ đạo xây dựng hoặc bổ sung 
nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết 
phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức 
đảng cấp trên”.

Năm là, bổ sung, sửa đổi việc tính tuổi đảng của đảng viên:
Điều 5, Điều lệ Đảng Đại hội X quy định: “Tuổi đảng của đảng viên 

tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức'. Qua 
thực hiện, nhiều cấp ủy và đảng viên cho rằng: Quần chúng ưu tú sau khi 
được kết nạp vào Đảng, tuy mới là đảng viên dự bị, nhưng thực chất là 
người đã đứng trong hàng ngũ của Đảng và đã phải thực hiện các nhiệm vụ 
của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, do đó sau khi được công 
nhận là đảng viên chính thức thì tuổi đảng của đảng viên nên được tính từ 
khi được kết nạn vào Đảng. Vì vậy, Đại hội XI đã quyết định bổ sung, sửa 
đổi Điều 5, Điều lệ Đảng về thời gian tính tuổi đảng của đảng viên như sau: 
“Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính 
từ ngày ghi trong quyết định kêt nạp”. Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung 
này như thế nào (chỉ thực hiện đối với những đảng viên được kết nạp sau 
khi Đại hội XI thông qua Điều lệ Đảng hay thực hiện đối với tất cả đảng 
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viên trong toàn Đảng) đang còn nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, vấn đề này 
còn phải chờ Quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức 
Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Sáu là, bổ sung về thẩm quyền kỷ luật đảng viên của cấp ủy tỉnh, 
thành, huyện, quận và tương đương: Điều 36, Điều lệ Đảng Đại hội X quy 
định: “Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương quyết định các hình 
thức kỷ luật đảng viên; quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng 
cấp”. Qua thực tiễn hoạt động cho thấy việc quy định như vậy là chưa thật 
phù hợp. Vì vậy, Đại hội XI đã bổ sung, sửa đổi Điều 36, Điều lệ Đảng và 
được thể hiện đầy đủ như sau: “Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương 
đương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên; quyết định khiển trách, 
cảnh cáo cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý 
vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lốì sông, sinh hoạt đảng, 
thực hiện nhiệm vụ đảng viên; quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy 
viên cùng cấp vi phạm nhiệm vụ do cấp ủy giao”.

Bảy là, bổ sung việc giao cho Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
việc chỉ đạo thực hiện thí điểm một số chủ trương mới:

Điều 48, Điều lệ Đảng Đại hội X quy định: “Chỉ Đại hội đại biểu toàn 
quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng”. Thực tiễn của công tác xây dựng 
Đảng cho thây: Trong một nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, cùng với sự 
phát triển của công cuộc đổi mới, công tác xây dựng Đảng cũng nảy sinh 
nhiều vấn đề mới cần phải xem xét, giải quyết cho phù hợp với thực tiễn, 
nhưng vấn đề đó lại chưa được quy định trong Điều lệ Đảng. Mặt khác, với 
trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, Ban 
Châp hành Trung ương phải chuẩn bị những nội dung cần bổ sung, sửa đổi 
Điều lệ Đảng để trình Đại hội xem xét, quyết định. Nếu trong những vấn 
đề mới nảy sinh đó có những vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau, chưa 
tạo được sự thống nhất cao thì cần thiết phải thực hiện thí điểm để Ban 
Chấp hành Trung ương có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn trình ra Đại hội. 
Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra và tạo sự thống 
nhát nhận thức trong toàn Đảng về việc chỉ đạo thí điểm một số chủ trương 
mới khi chưa được quy định trong Điều lệ Đảng, khoản 2, Điều 16, Điều lệ 
Đảng đã bổ sung thêm nội dung: “Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình 
hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới”.

Tám là, thay đổi tên gọi của Đảng ủy Quân sự Trung ương: Điều lệ 
Đảng Đại hội X quy định: “Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân 
ủy Trung ương)5 Trong quá trình thảo luận ở đại hội đảng bộ các cấp cũng 
như ở Đại hội XI của Đảng, nhiều đại biểu đại hội đề nghị không nên gọi 
là Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân ủy Trung ương) mà gọi là 
Quân ủy Trung ương theo tên gọi truyền thống từ những ngày thành lập của 
Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, Đại hội đã biểu quyết tán thành đổi 
tên gọi của Đảng ủy Quân sự Trung ương thành “Quân ủy Trung ương”.
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Chín là, bổ sung nội dung về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đôi với 
Quân đội, Công an: Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước đốì với Quân đội, Công an.

Điều 25, khoản 1, Điều lệ Đảng đã bổ sung hai nội dung sau: “Đảng 
lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam 
tuyệt đôi, trực tiếp về mọi mặt; Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thông 
nhát vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân... Nhà nước thông nhất quản lý 
đốì với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định 
của Hiến pháp và pháp luật”.

Mười là, bổ sung nội dung nhằm cụ thể hóa một sô' chức danh và vai 
trò chỉ đạo của Đảng đốì với Quân đội: Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt 
đô'i, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đô'i với Quân đội, Điều 26 và Điều 27, 
Điều lệ Đảng đã bổ sung nội dung nhằm cụ thể hóa một sô" chức danh và 
xác định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Quân đội như sau: “Đồng chí Tổng 
Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương”; “Đồng chí bí thư cấp ủy địa phương 
trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp”.

Mười một là, bổ sung, sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, 
ban cán sự đảng: Điều lệ Đảng Đại hội X quy định: Đảng đoàn, ban cán sự 
đảng kiểm tra việc chấp hành đường lô'i, chính sách của Đảng. Qua thực tế 
hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong những năm qua cho thấy: 
Đảng đoàn, ban cán sự đảng không có tổ chức bộ máy và cán bộ riêng nên 
việc thực hiện công tác kiểm tra chấp hành đường lốì, chính sách của Đảng 
không thực hiện được, chỉ nên quy định lãnh đạo công tác kiểm tra là phù 
hợp. Vì vậy, Điều 42 và Điều 43, Điều lệ Đảng được bổ sung, sửa đổi: Đảng 
đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường 
lốì, chính sách của Đảng.

Nguyễn Đức Hà - Ban Tổ chức T.Ư

Câu hỏi: Đường lối đô'i ngoại Đại hội XI và những phát triển 
quan trọng trong tư duy đốì ngoại của Đảng ta được thể hiện như 
thế nào?

Trả lời:
Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XI diễn ra khi đất nước ta bước vào 

thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Đại hội Đảng đã thông qua ba văn kiện 
quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xa hội (bể sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 2011- 2020 và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ba văn kiện quan trọng này nêu quan điểm, phương hướng cơ bản chỉ 
đạo cả lâu dài, trung hạn và ngắn hạn về đường lối đôì ngoại, tạo thành một
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thể thống nhất. Cương lĩnh nêu những định hướng, nguyên tắc lớn, mang
tầm chiến lược cho cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chiến lược cụ
thể hóa đường lốì đốì ngoại nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội giai đoạn 2011- 2020. Phần đôi ngoại trong Báo cáo Chính trị đề   
cập nhiều định hướng cụ thể cho các hoạt động đốì ngoại năm năm tới. Từ
Báo cáo Chính trị đến Chiến lược và Cương lĩnh, đường lối đối ngoại của
Đảng được đề cập phù hợp với nhiệm vụ đôi ngoại trong từng giai đoạn
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhưng thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc,
phương châm và những định hướng lớn, lâu dài. Nội dung của phần đôi    
ngoại trong các văn kiện đó hợp thành Đường lối đô'i ngoại Đại hội XI.  

Kế thừa đường lối đôi ngoại của 25 năm đổi mới, đường lối đối ngoại   
Đại hội XI có những bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới, thể hiện   
ở những nội dung chính dưới đây:

Thứ nhất, về mục tiêu của đôi ngoại, văn kiện Đại hội XI nêu: “Vì lợi   
ích quốc gia, dân tộc”(1). Cùng với lợi ích quốc gia dân tộc, Đại hội XI cũng   
đặt mục tiêu đốì ngoại là “vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu
mạnh”. Hai mục tiêu này thông nhất với nhau. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân   
tộc là cơ sở cơ bản để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây   
dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh là phù hợp lợi ích quốc   
gia dân tộc và là điều kiện cần để thực hiện các lợi ích đó.  

  Lần đầu tiên, mục tiêu đốì ngoại “vì lợi ích quốc gia, dân tộc” được nêu    
rõ trong phần đôi ngoại của Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội   
Đảng. Nói như vậy không có nghĩa Đảng ta chưa từng xác định mục tiêu đối    
ngoại là vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ khi Đảng ra đời, lợi ích quốc gia,      
dân tộc luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta. Nghị quyết 13 của Bộ      
Chính trị khóa VI đã khẳng định “Lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân    
ta là phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung sức xây dựng và phát
triển kinh tế”1 (2). Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX nhân mạnh “bảo vệ lợi
ích quốc gia, dân tộc” là một trong những mục tiêu then chcít của sự nghiệp     
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(3).     

Tuy nhiên, việc nêu rõ lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại    
trong văn kiện Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định    
rõ hơn định hướng: Đảng ta hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại   
trên cơ sở lợi ích quô'c gia, dân tộc, từ đó tái khẳng định sự thống nhất và    
hòa quyện giữa lợi ích của giai cấp và lợi ích của dân tộc. Khẳng định lợi     
ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại cũng có nghĩa là Đại hội đát lợi    

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB. CTQG
- 2011, trang 236.
(2) Nguyễn Cơ Thạch, ‘'Những chuyền biến trên thế giới và tư duy mới của chúng ta”, Tạp
chí Quan hệ Quốc tế, số’ tháng 1-1990.
(3) Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lồn thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đáng
khóa IX do Ban Tư tưởng - Vôn hóa Trung ương phát hành, NXB. CTQG - 2003.
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ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đốì ngoại. 
Nói cách khác, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc mà tất cả 
các hoạt động đôi ngoại, từ ngoại giao Nhà nước, đô'i ngoại Đảng đến ngoại 
giao nhân dân, đều phải tuân thủ.

Thứ hai, về nhiệm vụ của công tác đô'i ngoại, văn kiện Đại hội XI nêu 
rõ: “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận 
lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội trên thế giới”(1). Phục vụ các mục tiêu quốc gia về phát 
triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước là nhiệm vụ nhất quán trong 
đường lốì, chính sách đốì ngoại thời kỳ đổi mới. Điểm mới trong phần đổì 
ngoại của văn kiện Đại hội XI là xác định rõ hơn khía cạnh an ninh khi nêu 
rõ nhiệm vụ “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ”. Độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ là cơ sở tồn 
tại của một quôc gia. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ luôn luôn là một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 
Việc nêu rõ điều này trong nhiệm vụ đối ngoại là nhằm đáp ứng những 
phát triển mới của tình hình, đồng thời khẳng định vai trò của đôi ngoại 
trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của đất nước.

Thứ ba, về các nguyên tắc phải tuân thủ khi tiến hành các hoạt động 
đối ngoại, tái khẳng định các nguyên tắc của đường lô'i, chính sách đối ngoại 
thời kỳ đổi mới, Đại hội XI nêu: “Bảo đảm lợi ích quôc gia, giữ vững độc lập, 
tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, “tôn trọng các nguyên 
tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc”. Bên cạnh 
những nguyên tắc nhát quán này, văn kiện Đại hội XI, phần định hướng 
giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới trên biển 
và thềm lục địa với các nước liên quan, nêu thêm nguyên tắc giải quyết các 
vân đề tồn tại trên cơ sở các “quy tắc ứng xử của khu vực”.

Thứ tư, về phương châm của đường lối đối ngoại, các văn kiện của Đại 
hội khẳng định: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ 
động và tích cực hội nhập quổc tế; là bạn, đôi tác tin cậy và thành viên có 
trách nhiệm trong cộng đồng quô'c tế. Điểm mới trong phương châm đốì 
ngoại của Đại hội XI là “hội nhập quôc tế” và “thành viên có trách nhiệm”.

Về hội nhập quốc tế, Đại hội XI chuyển từ chủ trương “Chủ động và 
tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quôc tế trên

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB. CTQG
- 2011, trang 236.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sờ 397

các lĩnh vực khác”(1) được thông qua tại Đại hội X sang “chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế”1 (2). Với chủ trương này, hội nhập quôc tế không còn bó 
hẹp trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng ra tất cả các lĩnh vực khác, kể cả 
chính trị, quốc phòng, an ninh và vân hóa - xã hội...

Hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực mang đếh cho chúng ta nhiều 
cơ hội, nhất là khả năng tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn lực bên ngoài. 
Cùng với hội nhập kinh tế, hội nhập trong các lĩnh vực khác sẽ tạo cơ hội 
lớn hơn trong tiếp cận tới tri thức tiên tiến của nhân loại, gia tăng mức độ 
đan xen lợi ích, từng bước làm cho đất nước trở thành bộ phận hữu cơ của 
khu vực và thế giới, chiếm vị trí ngày càng cao trong nền kinh tế, chính trị 
và văn hóa toàn cầu. Hội nhập quôc tế trên các lĩnh vực cũng tạo cho chúng 
ta khả năng tận dụng được sự tác động qua lại, bổ sung lẫn nhau giữa hội 
nhập trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, từ hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng 
hợp tác trong các lĩnh vực khác chuyển sang hội nhập quốc tế trên tất cả 
các lĩnh vực đặt ra cho chúng ta một số thách thức mới. Tác động tiêu cực 
từ các diễn biến bên ngoài sẽ gia tăng. Những bất ổn không chỉ về kinh tế 
mà cả về an ninh, chính trị, xã hội từ bên ngoài sẽ nhanh chóng tác động 
tới nước ta; các loại tội phạm xuyên biên giới như: Buôn bán ma túy, rửa 
tiền, thâm nhập tiền giả, tài liệu phản động, văn hóa phẩm không lành 
mạnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác có thể gây tác hại 
đến mọi mặt của an ninh quổc gia, từ an ninh kinh tế đến an ninh chính 
trị xã hội. Phạm vi và tốc độ lây lan của các cú sốc từ bên ngoài cũng gia 
tăng. Đồng thời, yêu cầu bổ sung và hoàn thiện thể chế; cải cách và hiện 
đại hóa nền hành chính quôc gia, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 
nhân lực chất lượng cao, v.v... sẽ ngày càng lớn.

Theo đó, để giảm các tác động tiêu cực và khai thác tối đa các cơ hội 
từ hội nhập quốc tế, nội hàm và lộ trình của hội nhập trong các lĩnh vực 
chính trị, quô'c phòng, an ninh và văn hóa-xã hội cần phải được xác định 
phù hợp với thế, lực của đâ't nước và bôì cảnh tình hình đất nước sao cho 
hội nhập quốc tế phục vụ hiệu quả nhất mục tiêu phát triển, bảo vệ Tổ quốc 
XHCN và vị thế quôc gia.

Từ đường lốì đối ngoại trên cơ sở tuyên bố “muốn là bạn” (Đại hội 
Đảng lần thứ VII, lần thứ VIII), “là bạn, là đôì tác tin cậy” (Đại hội Đảng 
lần thứ IX), Đại hội Đảng lần thứ XI hoàn chỉnh và bổ sung thêm cụm từ 
là “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Nội hàm này thể 
hiện bước trưởng thành của ngoại giao Việt Nam với sự tham gia ngày càng 
tích cực, chủ động, có trách nhiệm của nước ta tại các cơ chê7tổ chức/diễn 
đàn khu vực, đa phương và toàn cầu (ngoại giao đa phương), góp phần củng 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, NXB. CTQG - 
2006, trang 112.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB. CTQG 
- 2011, trang 236.
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cô', nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quô'c tế, bổ sung, hỗ trợ hiệu 
quả cho ngoại giao song phương. Nội hàm mới này là một trong những cơ 
sở để xác định một trong những ưu tiên đối ngoại trong thời gian tới là 
“xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh”. Tuy vậy, trách nhiệm bao gồm 
những gì và thực hiện trách nhiệm như thế nào luôn luôn cần được tính toán 
kỹ trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc, năng lực thực hiện của ta trong từng 
vấn đề, từng giai đoạn. Trách nhiệm cần được xác định theo các cấp độ: 
Trách nhiệm đô'i với dân tộc của mình; trách nhiệm đô'i với khu vực của 
mình; trách nhiệm đô'i với những vấn đề chung của nhân loại.

Thứ năm, về định hướng đô'i ngoại, bên cạnh định hướng bao trùm là 
nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mô'i quan hệ 
quốc tế đi vào chiều sâu, Đại hội XI nêu định hướng về: Giải quyết các vâ'n 
đề tồn tại về biên giới lãnh thổ; ưu tiên đô'i tác và định hướng quan hệ 
ASEAN; đô'i ngoại Đảng; ngoại giao nhân dân và định hướng tổ chức thực 
hiện. Về đô'i ngoại quô'c phòng, an ninh, Đại hội chỉ rõ: “Tiếp tục mở rộng 
hợp tác quô'c tế trong lĩnh vực quô'c phòng, an ninh”, “Tham gia các cơ chế 
hợp tác chính trị, an ninh, song phương và đa phương vì lợi ích quô'c gia và 
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quô'c tế, Hiến chương Liên 
hợp quô'c”(1). Với định hướng này, đôi ngoại quô'c phòng, an ninh sẽ tiếp tục 
phát triển và có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tể quốc xã hội chủ nghĩa, phù hợp với bôì cảnh nước 
ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Về định hướng tham gia trong ASEAN, Đại hội XI chỉ rõ: “Chủ động, 
tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững 
mạnh, tăng cường quan hệ với các đô'i tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng 
trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”1 (2). Định 
hướng này là bước phát triển cao hơn từ định hướng: “Thúc đẩy quan hệ hợp 
tác toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN, các nước châu Á-Thái 
Bình Dương”(3) được thông qua tại Đại hội X. Bước phát triển này thể hiện, 
Đảng ta khẳng định rõ Việt Nam là một thành viên trong ASEAN, Việt 
Nam tham gia các hoạt động trong ASEAN với tư cách là một thành viên 
có trách nhiệm; chỉ rõ mục tiêu của các hoạt động của Việt Nam trong 
ASEAN là xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN; xác định rõ đặc tính 
của Cộng đồng ASEAN mà Việt Nam phấn đấu cùng các nước xây dựng là 
một cộng đồng vững mạnh, có quan hệ chặt chẽ với các đốì tác bên ngoài 
và có vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế hợp tác ở khu vực; đồng 
thời khẳng định, phương châm tham gia hợp tác ASEAN là chủ động, tích 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB. CTQG 
- 2011, trang 235, 236.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lân thứ XI, NXB. CTQG
(S^ĐảkgSlgsản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, NXB. CTQG - 

2006, trang 114.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 399

cực và có trách nhiệm. Với định hướng này, việc tham gia trong ASEAN trở 
thành một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, 
ngang với “quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng 
chung biên giới”.

Thứ sáu, về triển khai các hoạt động đối ngoại, Đại hội XI nêu: “Triển 
khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đô'i ngoại”. Khi hội nhập quốc tế mở ra 
tất cả các lĩnh vực thì việc triển khai đối ngoại tất yếu phải toàn diện và 
để các hoạt động này không chồng chéo, không triệt tiêu lẫn nhau thì việc 
triển khai phải được thực hiện đồng bộ. Tính toàn diện của đối ngoại Việt 
Nam được quy định bởi sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt 
động của hệ thốhg chính trị, đặc biệt trong hoạt động đối ngoại; tính toàn 
diện trong mục tiêu của chính sách đối ngoại và sự đa dạng của các mối quan 
hệ đốì ngoại trong quá trình hội nhập.

Triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đôi ngoại, nói cách 
khác là xây dựng một nền đôi ngoại toàn diện, sẽ tạo nên xung lực tổng hợp 
của các lĩnh vực, các loại hình, các kênh đô'i ngoại, nhưng cũng tạo nên một 
số thách thức mới. Nếu không có kế hoạch tổng thể và nếu không có sự chỉ 
đạo thống nhất và phôi hợp nhịp nhàng giữa các kênh, các lĩnh vực đối 
ngoại thì sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực và làm suy giảm hiệu quả của các 
hoạt động đốì ngoại.

Coi triển khai đồng bộ và toàn diện là phương châm ưu tiên trong 
triển khai đối ngoại, Đại hội XI sẽ tạo ra nhận thức và đồng thuận lớn hơn 
trong Đảng và nhân dân về tính chất mới của sự nghiệp đổi ngoại cũng 
như nêu rõ hơn yêu cầu tham gia tích cực và chủ động hơn của mọi lực lượng 
trong hoạt động đối ngoại, đồng thời đưa tới những bước tiến mạnh hơn theo 
hướng thống nhất chỉ đạo hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các 
bộ/ngành và địa phương.

Với những bước phát triển mới trong đường lối đô'i ngoại Đại hội XI, 
chúng ta càng tin tưởng chắc chắn rằng, sự nghiệp đối ngoại dưới sự lãnh 
đạo của Đảng sẽ tiếp tục thu được những thắng lợi mới. Tuy nhiên, để đường 
lô'i sớm đi vào cuộc sông, cần phải có nỗ lực vượt bậc trong tất cả các khâu, 
từ cụ thể hóa đường lốì thành chính sách đến xây dựng và triển khai chiến 
lược, kế hoạch, đề án đôi ngoại. Là binh chủng chủ lực trong đốì ngoại, 
Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã và đang triển khai học tập nghị quyết Đại hội 
XI trong toàn thể Đảng bộ và cán bộ của bộ; tổ chức nghiên cứu để đóng 
góp vào quá trình cụ thể hóa đường lối đốì ngoại, nhất là những vấn đề liên 
quan đến việc xác định nội hàm, xây dựng lộ trình hội nhập quô'c tế trong 
các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội. Bộ Ngoại giao 
cũng đang triển khai kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Bộ, 
phôi hợp với các địa phương bồi dưỡng kiến thức đóì ngoại cho các cán bộ 
đang công tác tại cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố; đồng thời chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết để triển khai định hướng “thường xuyên bồi dưỡng
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kiến thức đốì ngoại cho cán bộ chủ chô't các cấp(1) đã được Đại hội XI thông 
qua. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phôi hợp chặt 
chẽ với các ngành, các cấp, các địa phưomg, Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực vượt bậc, 
góp phần thực hiện thành công đường lốì đô'i ngoại Đại hội XI.

Phạm Bình Minh - ủy viên BCH T.Ư Đảng,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

Câu hỏi: Nêu những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng tại Đạỉ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Trả lời:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua Nghị 

quyết và các văn kiện quan trọng, trong đó có một số điểm mới về công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

1- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban 
kiểm tra các cấp

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với quá trình xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật của Đảng. Đảng ta khẳng định: kiểm tra, giám sát là chức 
năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như 
không có lãnh đạo. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, quan điểm, ngựyên tắc, nhiệm vụ, 
phương pháp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được bổ sung, 
phát triển, hoàn thiện. Đến Đại hội Vlll của Đảng, nhiệm vụ kiểm tra của các 
cấp ủy, tổ chức đảng chính thức được “luật hóa” thành một điều (Điều 30) trong 
Điều lệ Đảng. Đến Đại hội X của Đảng, nhiệm vụ giám sát được Điều lệ Đảng 
quy định, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ 
chức đảng và đảng viên từ lúc còn manh nha. Điều lệ Đảng khóa X và khóa XI 
quy định tại Điều 30, Điều 32 về chức năng, nhiệm vụ giám sát của cấp ủy, tổ 
chức đảng và Úy ban kiểm tra các cấp. Điều 30, Điều lệ Đảng khóa XI qụy định: 
“1. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng 
phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự 
kiểm tra, giám sát của Đảng. 2. Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám 
sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng 
viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”.

So với Điều lệ Đảng khóa X, Điều lệ Đảng khóa XI đã bổ sung, sửa đổi 
một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát như sau:

Về chức năng, nhiệm vụ giám sát
Điều lệ Đảng khóa XI đã bổ sung từ “giám sát” vào các Điều 17, 20, 23 và 

24 để qụy định rõ chức năng, nhiệm vụ giám sát của các tổ chức đảng sau:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB. CTQG
- 2011, trang 238.
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+ BỔ sung khoản 2, Điều 17: Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương;

+ Bổ sung khoản 3, Điều 17: Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày 
của Đảng: chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

+ Bổ sung khoản 3, Điều 20 về nhiệm vụ của ban thường vụ các tỉnh 
ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy: Ban thường vụ lãnh đạo và kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu, nghị quyết, chỉ 
thị của cấp ủy cùng cấp và cấp trên;

+ Bổ sung khoản 5, Điều 23 về nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng: Kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước được châp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát 
tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng;

+ Bổ sung khoản 2, Điều 24 về nhiệm vụ của chi bộ: kiểm tra, giám sát 
thi hành kỷ luật đảng viên.

Điều lệ Đảng khóa XI bổ sung từ “giám sát” vào các điều trên nhằm 
bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định về chức nâng, nhiệm vụ giám 
sát của cấp ủy, các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp được quy định 
tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng 
để mọi tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành và chịu sự giám sát của 
Đảng. Khẳng định rõ hơn vai trồ, trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh 
đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Về nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp
Điều lệ Đảng khóa XI bổ sung vào khoản 2, Điều 32, quy định ủy ban kiểm 

tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cùng với việc kiểm tra tổ chức đảng 
cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nay thực hiện cả việc kiểm tra tổ chức 
đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng, góp phần giúp công tác 
giám sát của các tổ chức đảng và trong toàn Đảng được tiên hành một cách đồng 
bộ, thường xuyên, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Về chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng
Điều lệ Đảng khóa XI sủa đổi khoản 3, Điều 42 và khoản 3, Điều 43: chuyển 

nhiêm vụ của đảng doàn, ban cán sự đảng từ “trực tiếp” thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng sang “lãnh đạo công 
tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng” để phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng này.

2- Thi hành kỷ luật trong Đảng
Điều lệ Đảng khốa XI giữ nguyên khoản 1, Điều 36, Điều lệ Đảng khóa 

X quy định thẩm quyền kỷ luật đảng viên của chi bộ: Chi bộ quyết định 
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khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả câp ủy viên các cấp, 
đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sông, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên 
(trừ nhiệm vụ do cấp trên giao); đồng thời bổ sung khoản 2, Điều 36 về 
thẩm quyền của câp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phô', huyện, quận 
và tương đương: quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên các cấp, đảng 
viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; 
quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng cấp vi phạm nhiệm vụ 
do cấp ủy giao. Ban thường vụ cấp ủy: quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp 
ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm 
phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện 
nhiệm vụ đảng viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm 
nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- BỔ sung khoản 3, Điều 36 về thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư: quyết định khiển trách, cảnh cáo úy viên Ban Chấp hành Trung ương 
vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, 
thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Việc bổ sung thẩm qưyền kỷ luật đảng viên như trên là phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy 
tình, thành phố, huyện, quận và tương đương quy định trong Điều lệ Đảng khóa 
XI; nâng cao trách nhiệm trong việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng 
viên, tổ chức đảng của cấp ủy, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; 
giúp việc thi hành kỷ luật đảng viên được bảo đảm kịp thời.

3 - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình 

Đại hội XI và Điều lệ Đảng khóa XI đã thể hiện mục tiêu, quan điểm, nhiệm 
vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tổng kết, bổ 
sung, phát triển qua các kỳ Đại hội Đảng. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền của ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng khóa XI ít thay đổi 
so với Điều lệ Đảng khóa X. Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giải quyết một số 
vấn đề bức xúc trong xã hội (suy thoái đạo đức, lốì sông, tệ nạn xã hội, trật 
tự kỷ cương); đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí.

Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp lựa chọn nội dung 
kiểm tra, pám sát cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của 
tổ chức mình. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; việc 
chap hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, 
thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết 
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, 
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lối sông của cán bộ, đảng viên; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, 
nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm 
tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố 
trí, sử dụng cán bộ.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, 
mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác 
thanh tra của Chính phủ, công tác giám sát của Quốc hội và các cơ quan hành 
pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức năng 
và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm 
tra đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem 
xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ và hoạt động của hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp.

Như vậy, cùng với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng về nội dung công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, Đảng ta đã xác định phương 
hướng, nhiệm vụ, đô'i tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát cần 
tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, tạo cơ sở pháp lý 
và điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức 
đảng trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tần Cẩm Tú -
ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra T.ư

Câu hỏi: Nêu toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một 
sô' vấn đề câ'p bách về xây dựng Đảng hiện nay

Trả lời:
Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Châ'p hành Trung ương Đảng, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết sô' 12-NQ/TW - Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn 

luyện. Trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân 
chính, dạn dày kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã 
lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành 
nhiều chủ trương, nghị qụyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, cồng 
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tác xây đựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh 
đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, 
niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản 
lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng 
viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý 
thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là 
thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít 
hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều 
nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của 
Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây:

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng 
viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một sô' cán bộ cao cấp, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lô'i sông với những biểu hiện khác nhau về sự 
phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, 
chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, 
tùy tiện, vô nguyên tắc...

Đội ngũ cán bộ câp Trung ương, câ'p chiến lược râ't quan trọng, nhưng 
chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập 
trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp Trung ương, dẫn 
đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác 
bô' trí, phân công cán bộ. Một sô' trường hợp đánh giá, bô' trí cán bộ chưa 
thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bô' trí không đúng 
sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển 
của ngành, địa phương và cả nước.

Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tê' ở nhiều 
nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chê' trách nhiệm, mô'i quan 
hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách 
nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách 
nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm 
huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, 
hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

3. Tình hình trên đây có nguyên nhân khách quan do việc thực hiện 
đổi mới kinh tê' phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được 
những tác động của mặt trái cơ chê' thị trường, hội nhập quô'c tế; chưa có 
sự chuẩn bị thật kỹ về lập trường, tư tưởng và cả cách thức tiếp cận mới cho 
cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, còn thiếu những cơ chế, chính sách đồng bộ, 
khoa học để chủ động ngăn ngừa những vi phạm.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển với quy mô ngày càng lớn, một 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẰNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 405

bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn 
lớn của tập thể, của Nhà nước; đó là môi trường để chủ nghĩa cá nhân vụ 
lợi, thực dụng phát triển.

Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động 
"diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường 
hoạt động chông phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mô'i quan hệ gắn bó 
giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan:
Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, 

quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đổh Đảng ở một số nơi chưa đến nơi 
đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm hoặc 
làm chiếu lệ.

Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa 
bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho 
công tác kiểm tra, giám sát. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính 
sách, pháp luật thích ứng với quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ 
thể. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát 
hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết 
thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 
nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao 
ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; một số nơi có tình trạng những việc 
làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi 
phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám 
sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo 
riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò 
giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao.

4. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời 
gian tới, cần tiếp tục thực hiện tót 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng 
Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó 
là những nhiệm.vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, 
có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
ba vấn đề cấp bách sau đây:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và 
của nhân dân đốì với Đảng.
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Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp 
Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền trong mốì quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suổt và cấp 
bách nhất.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM:
1. Mục tiêu:
Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, 

yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là 
đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cổ niềm 
tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

2. Phương châm:
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể 

nang, né tránh.
Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả 

thi, kết hợp "chông và xây", "xây và chông", nói đi đôi với làm, tập trung 
giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao 
trong toàn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các 
cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là câp trung ương, người đứng đầu làm 
trước và phải thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo. Phải làm kiên 
quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm 
từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Làm tốt 
nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ 
chính trị.

Phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không 
để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng 
nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, 
kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

III. GIẢI PHÁP:
Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các 

quy định đã có về xây dưng Đảng, cân tẬp trung thực hiện tôt các nhóm giải 
pháp sau đây:

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền 
phong, gương mẫu của cấp trên.
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Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tập trung 
kiểm điểm, đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra 
nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp 
thêm; làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị 
quyết của Trung ương về xây dựng Đảng.

Hai là, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Ban 
Châp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm, đánh giá liên hệ bản thân về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách 
nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ 
trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi 
với làm, nêu gương về đạo đức, lốì sông.

Ba là, các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực 
thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, ban thường vụ 
các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình 
và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Trong quá trình kiểm điểm 
cần liên hệ, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải 
quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ; về giải quyết những vấn đề bức xúc 
của ngành, cơ quan hoặc địa phương.

Trước khi kiểm điểm, cần có hình thức phù hợp lấy ý kiến góp ý, gợi 
ý kiểm điểm.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng
Một là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 

kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và 
phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện 
Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác. 
Làm tốt việc kiểm điểm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ của 
cả hệ thông chính trị và chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt 
các cấp nhiệm kỳ tới.

Hai là, phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy 
chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành 
Trung ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh 
giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người 
không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần 
được sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm 
kỳ, hết tuổi công tác.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương bô' trí một số chức danh cán bộ chủ 
chô't ở cấp tỉnh, câ'p huyện không phải là người địa phương. Thực hiện 
nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai 
tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú.

Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện; gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, 
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giám sát, bảo đảm thực sự có hiệu quả, ngăn chặn sự lạm quyền, độc đoán. 
Sơ kết, rút kinh nghiệm để có chủ trương về việc đại hội đảng bộ từ cấp tỉnh 
đến cấp cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy có số dư. Triển khai thực hiện quy 
hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức 
danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020; 
tích cực tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, 
chuyên gia cấp chiến lược. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
trì cấp trên nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ trì ở cấp dưới. 
Hướng dẫn để sớm thực hiện quy định việc lây phiếu tín nhiệm đôi với 
người giữ chức vụ do Quô'c hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Quy 
định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đôi với các chức danh 
lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Những người hai năm 
liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi 
giữ chức vụ, không chờ kết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bốn là, thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để 
bầu cử ủy viên thường vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới 
thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự 
lãnh đạo quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những 
người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương 
trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Năm là, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Sớm tổng kết toàn diện công tác đấu tranh phòng, chông 
tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, 
chống tham nhũng. Kiện toàn và tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của cơ quan phòng, chông tham nhũng. Xét xử nghiêm những vụ 
án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, được nhân 
dân quan tâm.

Bảy là, định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông 
qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
Một là, khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, 

xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác 
cán bộ. Trọng tâm là đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức 
danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào 
tạo, bồi dưỡng, bô' trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. 
Ban hành quy chế để hằng năm Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể 
hiện sự tín nhiệm đôi với tập thể và từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
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thư; ban chấp hành đảng bộ các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối 
với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy cấp mình.

Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn 
bản pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ. ủy ban kiểm tra các cấp 
thường xuyên kiểm tra, giám sát đôi với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý 
trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ, công 
chức; hàng năm cần có báo cáo kết quả thực hiện của cán bộ thuộc cấp ủy 
quản lý trong việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác 
cán bộ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Xây dựng, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong 
công tác cán bộ; loại trừ khả năng để cán bộ và người thân của cán bộ lợi 
dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi.

Hai là, rà soát cơ chế, chính sách và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước.

Ba là, tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước và cải cách 
hành chính trong Đảng. Rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách không 
còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng 
đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan 
hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa 
phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ người 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi 
ích riêng.

Bốn là, đẩy nhanh việc cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà 
ở, chông bình quân, cào bằng; đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi; gắn với 
tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Năm là, trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián 
tiếp) của nhân dân đốì với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền 
các cấp; trong đó có cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, việc tổ chức lây ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà 
khoa học; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ 
Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách 
thiết thực, hiệu quả.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lôi sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện 
pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp 
theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.
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Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đưa 
vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các câ'p, đặc biệt là cấp Trung ương.

Bốn là, chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu 
quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Chú 
trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tô' 
tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu 
hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm 
những chuẩn mực đạo đức, lốì sông... Tập trung châ'n chỉnh, quản lý thông 
tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân.

Năm là, cán bộ chủ chót và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên 
tiếp xúc, đôi thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh 
giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải 
quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt 
động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, 
đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thông nhất trong Đảng, sự đồng thuận 
trong xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Kế hoạch, phân công việc chỉ đạo 
thực hiện Nghị quyết, định rõ lộ trình thực hiện, làm từng bước vững chắc; 
giữa nhiệm kỳ sơ kết, cuối nhiệm kỳ tổng kết báo cáo Ban Châp hành Trung 
ương, Đại hội Đảng; trực tiếp chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở các cấp chịu 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, giải quyết từng 
vấn đề cấp bách, xác định rõ những việc cần làm ngay, làm quyết liệt có hiệu 
quả, thời gian hoàn thành và phân công người chịu trách nhiệm cụ thể.

3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phôi hợp với ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan khẩn trương 
rà soát các cơ chế, chính sách về tổ chức, cán bộ, đề xuất sửa đổi, xây dựng 
mới để thực hiện tốt các giải pháp nêu ra trong Nghị quyết này.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phôi hợp với Ban cán sự đảng Chính 
phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan liên 
quan rà soát và kiện toàn tổ chức những cơ quan của Đảng, Nhà nước chưa 
phù hợp, hoạt động chưa hiệu quả. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chông tham nhũng, từ đó đề xuất việc kiện 
toàn để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức này.

4. ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung 
ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng kế 
hoạch, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung gợi ý cho các cấp ủy viên 
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ở những nơi cần thiết trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình; tổ chức kiểm 
tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết này.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, 
phổ biến nội dung nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Bộ Chính 
trị về vấn đề này và kết quả thực hiện theo tiến độ chặt chẽ, kịp thời, tránh 
nhận thức sai lệch, hiểu nhầm, ngộ nhận; không để các thế lực thù địch, 
chông đô'i lợi dụng kích động, làm mất ổn định chính trị. Các cấp ủy, cơ 
quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, chấn chỉnh các cơ quan báo chí của 
mình, bảo đảm đúng định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước. Tăng 
cường quản lý và chân chỉnh các trang mạng và blog có nội dung xấu.

6. Ban Dân vận Trung ương chủ trì phôi hợp với Đảng đoàn Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội, cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trình 
Bộ Chính trị ban hành.

7. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo rà soát, 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để quản lý, sử dụng, 
kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản của Nhà nước, không để sơ hở, thất thoát.

*
* *

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng với truyền thống và bản chất 
tốt đẹp của Đảng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng 
Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.Bả
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CHƯƠNG II.
VỂ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

C
âu hỏi: Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hổ Chí 
Minh. Trong những nguồn gốc đó, nguồn gốc nào là quan 
trọng nhât, quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh?

Trả lời:
Bất cứ một tư tưởng nào cũng phải có nguồn gô'c, cơ sở hình thành, đó 

chính là tuân theo qui luật hình thành tư tưởng từ ít đến nhiều, từ hình thức 
đến nội dung, bản chất. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không nằm 
ngoài qui luật đó.

Nguồn gốc:
a. Truyền thống tốt dẹp của dân tộc
- Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và 

trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan 
trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (lòng yêu 
nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi).

- Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi 
công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được 
du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu 
nước của người dân Việt.

- Truyền thông đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để 
tạo nên sức mạnh. Truyền thông đoàn kết được hình thành cùng với sự 
hình thành của dân tộc Việt và cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. 
Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản:

+ Đoàn kết gia đình.
+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ.
+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.
+ Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn 

hóa chung và có ngày giỗ Tổ chung (10/3 Am lịch).
- Truyền thống nhân văn, nhân ái quý trọng con người, hướng con 

người vào làm điều thiện, đồng thời xử lý tinh tê các môi quan hệ, gia đình, 
vợ chồng, anh em, họ hàng và đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã 
họi. Do đó người Việt sông tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thông minh hơn.
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- Trong lốì sông của người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc 
biệt không cực đoan, cố chấp. Vì vậy, có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt, 
cái đẹp của dân tộc khác.

- Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 
ba yếu tô' sau đây: tri thức, đạo đức, cái đẹp.

- Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn 
tôn vinh những người học cao, đỗ đạt.

b. Tinh hoa văn hóa nhân loại
- Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo.
+ Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình Nho giáo nên Người đã tiếp 

thu những quan điểm tô't đẹp của Nho giáo. Người đánh giá rất cao Khổng 
Tử. Ngày 19/5/1966, Người đến thăm Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: 
“Khổng Tử là người thầy vĩ đại nhất của nhân loại”.

+ Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù Nho giáo như: “Vì 
lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” (Thập niên thụ 
mộc, bách niên thụ nhân).

+ Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của nhà Phật: “Ta là 
Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành”.

- Trong tinh hoa văn hóa phương Tây.
+ Hồ Chí Minh còn nghiên cứu, tiếp thu tư tưởng văn hoá dân chủ và 

cách mạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, trong đó có tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1789; Tuyên ngôn Độc lập năm 
1776 cua Mỹ.

+ Người đánh giá rất cao về chúa Jêsus. Người tiếp thu những tư tưởng 
của những nhà khai sáng Pháp.

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản 

chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin 
đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không 
những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà cũng 
là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Đô'i với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh dã nắm vững cái cốt lõi 
linh hồn sồng của nó, là phương pháp biện chứng duy vật, học tập lập trường 
quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải 
quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất tư tưởng 
cách mạng của Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác - Lênin.
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Là yếu tố quan trọng nhất, qụyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
d. Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và khả năng phê 

phán tinh tường, sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá 
cách mạng trong nước và trên thế giới.

- Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong 
phú của thời đại và với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng 
dân tộc và phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác - 
Lê nin một cách khoa học.

- Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản 
nhiệt thành và một trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương những người 
cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng hi sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì 
hạnh phúc của đồng bào.

Kết luận: tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hoà và phát 
triển biện chứng, tư tưởng văn hoá truyền thô'ng của dân tộc, tinh hoa văn 
hoá của phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền 
tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại, qua sự tiếp biến và phát 
triển của Hồ Chí Minh - một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp 
biện chứng, có nhân cách, phẩm chất cách mạng cao đẹp tạo nên. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là tư tưởng Việt Nam hiện đại.

Câu hôi: Nêu khái quát những sự kiện chính trong cuộc đời 
hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trả lời:
Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

như một bản trường ca bất tận. Với phạm vi và giới hạn nghiên cứu, nên 
chỉ tóm tắt những sự kiện chính về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19.5.1890 tại làng Hoàng Trù (quê 
mẹ), quê cha ở làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Thời thơ ấu Hồ Chí Minh có tên gọi là Nguyễn Sinh Cung. Lên 5 theo 
cha vào Huế. Năm 1901-1905, học chữ Hán ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tháng 9 -1905, học lớp dự bị trường Tiểu học Pháp - Bản xứ ở thành 
phô' Vinh - Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Sinh Cung tiếp xúc với 
khẩu hiệu “Tự do - bình đẳng - bác ái” của Đại Cách mạng tư sản Pháp.

Tháng 5-1908, Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành) tham gia biểu 
tình chông thuế của nông dân Thừa Thiên và bị thực dân Pháp theo dõi.

Tháng 9-1910, Người dạy học ở trường Dục Thanh - Phan Thiết (9/1910 
- 1/1911).

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tâ't Thành (lây tên là Văn Ba) lên tàu 
Amiran Latouche Tréville từ cảng Nhà Rồng rời Tổ quốc sang Pháp.
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Cuối 1917, Nguyễn Tất Thành theo tàu buôn đi vòng quanh các nước 
châu Phi, châu Mỹ và trở lại Pháp tham gia hoạt động chính trị tại Pháp.

Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành vào Đảng Xã hội Pháp và lấy tên 
mới là Nguyễn Ái Quốc. 18-6-1919, thay mặt những người Việt Nam yêu 
nước tại Pháp, Người đã gửi tới hội nghị Vécxây bản yêu sách 8 điểm của 
nhân dân An Nam đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ 
và quyền bình đẳng của nhân dân Việt Nam bằng một văn bản pháp luật 
cao nhất.

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đó bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc 
tế III, từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản. 
Là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp đồng thời cũng 
là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Tháng 6-1925: Nguyễn Ái Quốc sáng lập Việt Nam Thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội - đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức 
để tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 16 và 17-7-1920, báo L’Humanité đăng sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đã thật 
sự thu hút sự chú ý của Nguyễn Ái Quốc. Sau này, Hồ Chí Minh đã viết: 
“Trong luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc 
lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của 
Lênin đó làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi 
vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên 
như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau 
khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng 
ta!” Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba”.

Ngày 10-10-1929, Nguyễn Ái Quốc bị Toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng 
mặt và kết tội tử hình.

Ngày 3 đến 7-2-1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các 
tổ chức cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thông qua 
những văn kiện chính thức do Nguyễn ái Quôc khởi thảo: Chính cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Người thay mặt Quốc tế cộng sản 
và Đảng Cộng sản Việt Nam viết lời kêu gọi gửi đồng bào cả nước.

Ngày 6-6-1931, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước với tên là Tông 
Văn Sơ, bị sĩ quan Anh và cảnh sát Trung Quốc bắt ở Cửu Long (Hồng 
Kông). Tháng 8-1932, nhờ sự giúp đỡ của Luật sư Lôdơkai và ông Tômát 
Xôntôn (phó Thông đốc Hồng Kông), Người được trả tự do và lại tiếp tục 
hoạt động cách mạng.

Từ 1934 đến 1937, Hồ Chí Minh học tập tại các trường, viện nghiên 
cứu ở Liên Xô. 1937, Nguyễn Ái Quổc làm nghiên cứu sinh và chuẩn bị tư 
liệu để viết luận án: “Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á”.
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Cuốỉ 1938-1940: Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Trung Quổc. Liên lạc 
với các đồng chí trong nước, xây dựng lực lượng, tổ chức để chuẩn bị cho họ 
trở về nước hoạt động.

28-10-1941, sau hơn 30 năm nơi quê người xứ lạ tìm con đường cứu 
nước, Hồ Chí Minh đã về đến cột mốc 108 (Cao Bằng) trở về nước tiếp tục 
dẫn dắt, chỉ đạo công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nước ta.

Tháng 8-1942, Hồ Chí Minh lên đường sang Trung Quốc để liên lạc với 
các lực lượng cách mạng của người Việt Nam và lực lượng đồng minh. Trong 
chuyến đi này, Người đã bị quân Quốc dân Đảng (Trung Quốc) bắt giam, giải 
đi nhiều nơi. Tháng 9-1943, Người mới được tha nhưng bọn Quốc dân Đảng 
vẫn còn nhiều thủ đoạn để ngăn cản - “giam lỏng” Người.

Đầu tháng 9-1943, Hồ Chí Minh đã vượt biên giới Việt - Trung trở về 
Pắc Pó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

Tháng 8-1945: theo đề nghị của Hồ Chí Minh. Hội nghị toàn quô'c của 
Đảng được triệu tập tại Tân Trào, thành lập ủy ban khởi nghĩa (13-8-1945). 
Ngày 16-8 Đại hội Quốc dân được họp của ở Tân Trào bầu ra úy ban Giải 
phóng dân tộc Việt Nam - chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập do chính 
người soạn thảo tại Quảng trường Ba Đình trước hàng chục vạn đồng bào 
Thủ đô. Đây là bản khai sinh của nước Việt Nam độc lập sau gần 80 năm 
bị nô lệ và khai sinh ra nền cộng hoà dân chủ Việt Nam.

Ngày 6-1-1946: tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta đạt kết quả tốt đẹp, 
Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Chính phủ.

Ngày 31-5-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang Pháp để tìm 
cách thương lượng với chính phủ Pháp mong ngăn chặn chiến tranh Pháp 
- Việt sẽ nổ ra, hội nghị đó không thành.

Năm 1954, trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành 
đúng Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình, đấu 
tranh để thực hiện thốhg nhất đât nước bằng Tổng tuyển cử tự do; củng cố 
miền Bắc về mọi mặt; mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thông nhất 
trong cả nước.

Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, Người nhắc nhở đảng viên 
phải phân đấu, chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, coi đó là nền tảng 
của mỗi đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng", 
trong đó Người nêu lên tư cách của một người đảng viên là: phải trung 
thành tuyệt đối với Đảng, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách 
mạng; ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, đặt lợi ích của 
Đảng, của nhân dân lao động lên trên lợi ích của cá nhân, hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, vì Đảng vì dân mà đấu tranh; gương mẫu trong mọi việc, 
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ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng phê bình và tự phê 
bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và đồng chí mình 
tiến bộ.

Về phần mình, lời nói đi đôi với việc làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
là tấm gương sáng về thực hành đạo đức cách mạng. Những kỷ vật của 
Người để lại được giới thiệu trong bảo tàng (như bộ quần áo gụ, đôi dép cao 
su v.v...) không chỉ nói về cuộc sổhg giản dị, đức khiêm tốn của một con 
người mà còn nói lên nhân cách của một vị lãnh tụ của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Một ngày Tổ quốc chưa thông nhất, miền 
Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Người luôn dành tình cảm sâu đậm với miền Nam, quan tâm theo dõi 
và cổ vũ từng bước tiến của cách mạng miền Nam. Trong Thư gửi đồng bào 
cả nước ngày 6 tháng 7 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thống nhất 
nước nhà là con đường sống của nhân dân ta. Đại đoàn hết là một lực lượng 
tất thắng". Đồng bào miền Nam luôn hướng về Bác Hồ, về Thủ đô Hà Nội, 
quyết tâm giải phóng miền Nam, thông nhất Tổ quốc. Những vật lưu niệm 
từ miền Nam gửi tới Người được trưng bày đã nói lên tình cảm tha thiết của 
nhân dân miền Nam đô'i với Người.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, 
tháng 9 năm 1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại hội lần này là Đại 
hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất 
nước nhà”. Đại hội đã bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III miền 
Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Cùng với Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên toàn Đảng, toàn 
dân vừa xây dựng, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển nền văn hoá dân 
tộc, vừa chăm lo đến đời sốhg hàng ngày của nhân dân.

Người cổ vũ nhân dân miền Nam ruột thịt đang chiến dấu anh dũng 
để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng con người mới, Người nói: “Muôn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. 
Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và chỉ rõ: “Trong công tác 
giáo dục phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực hành, giữa 
giáo dục với lao động, văn hoá với đạo đức cách mạng; phải đẩy mạnh phong 
trào thi đua hai tốt: Dạy thật tô't và học thật tối”.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thông nhất Tổ quốc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao nhiệm vụ miền Bắc phải là nền tảng, là 
niềm tin đối với đồng bào miền Nam. Năm 1962, khi tiếp đoàn đại biểu 
nhân dân miền Nam ra thăm miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hình 
ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi". Người mong muốn 
miền Nam sớm được giải phống để vào thăm đồng bào, cán bộ và chiến sĩ 
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thân yêu. Năm 1963, khi Quô'c hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đề 
nghị tặng Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đề nghị: 
“Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Quô'c 
hội cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý đó. Như 
vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng".

Tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện "Vịnh Bắc Bộ", và từ 
tháng 2 năm 1965 đã mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân 
ra miền Bắc và ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam Việt Nam. 
Trước tình hình đó Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể nhân dân Việt 
Nam: “Lúc này chông Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi 
người Việt Nam yêu nước".

Tháng 7 năm 1966, Mỹ đã dùng máy bay ném bom Thủ đô Hà Nội và 
thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên nhân dân Việt 
Nam vượt qua hi sinh gian khổ và kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 
năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số 
thành phô' xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết 
không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Đến ngày thắng lợi nhân dân 
ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!".

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ của nhân 
dân thế giới đôi với nhân dân Việt Nam và luôn gắn cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong những năm kháng chiến cứu nước gian khổ, Người nói với nhân 
dân Việt Nam: “Nhân dân ta chiến đấu hi sinh chẳng những vì tự do, độc 
lập riêng của mình mà còn vì tự do, độc lập chung của các dân tộc và hoà 
bình thế giới”. Tháng 11 năm 1964, Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân 
Việt Nam đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 64 đoàn 
đại biểu của 52 nước và tổ chức quốc tế là sự cổ vũ to lớn đối với cuộc đấu 
tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam.

Về quan hệ với nước Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn phân biệt 
sự khác nhau giữa những người Mỹ xâm lược và nhân dân Mỹ; Người thông 
cảm sâu sắc với nỗi đau của những gia đình, những người phụ nữ Mỹ có 
người thân tham gia cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết nhiều thư gửi nhân dân Mỹ, coi họ là những người bạn 
thân thiết. Trong bức thư gửi nhân dân Mỹ tháng 1 năm 1962, Người viết: 
“Nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam không thù oán gì nhau. Nhân dân 
Việt Nam kính trọng các bạn là nước đầu tiên phất cờ chống chủ nghĩa 
thực dân và chúng tôi mong muốn có quan hệ hữu nghị với các bạn".

Từ năm 1965, khi tròn 75 tuổi, chuẩn bị cho cuộc "ra đi" của mình, Bác 
Hồ bắt đầu viết Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Trong những 
năm còn lại, cứ đến tháng 5, Bác Hồ lại sửa chữa và viết thêm vào văn kiện 
"tuyệt đối bí mật" này.
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Trong Di chúc Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần dạo đức cách mạng, thật sự cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân... Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, 
nhầm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân...".

Vào hồi 9 giờ 47 phút, ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ngừng đập, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân 
dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa ...”

Câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh có những tên gọi, bí danh và 
bút danh nào?

Trả lời:
Trong cả cuộc đời của mình, Bác Hồ có nhiều tên gọi ở những thời kỳ 

khác nhau mà chúng ta biết, cụ thể như:
* Nguyên Sinh Cung - lúc Người sông ở quê hương và ở Huế.
* Nguyễn Tâ't Thành - khi Người dạy học ở trường Dục Thanh (Phan 

Thiết) và sô'ng ở Sài Gòn.
* Văn Ba - là tên khi Người làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouch 

Tréville thuộc hãng vận tải Hợp nhất (Chargeurs Resunis) để rời Sài Gòn 
đi Pháp (năm 1911).

* Nguyễn Ái Quốc - là tên khi Người ký trong bản Yêu sách 8 điểm 
gửi Hội nghị Vécxây năm 1919.

* Hồ Chí Mình - Người dùng từ ngày 13/8/1942 khi từ Cao Bằng sang 
Trung Quốc với danh nghĩa đại diện của Việt Nam độc lập dồng minh và Phân 
bộ Quốc tế chống xâm lược của Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Cùng với các tên gọi trên đây, Bác Hồ còn dùng nhiều tên gọi, bí danh 
và bút danh khác như:

* A.G, bút danh Người ký trong bài Giữ bí mật (30/7/1948), bài Rút 
kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm (báo Sự Thật ligày 31/10/1949).

* C.B, bút danh Người dùng trong khoảng 70 bài báo, phần nhiều đãng 
trên báo Nhận dân từ năm 1951 - 1957.

* C.K, bút danh Người dùng đãng trên báo Nhân dân ngày 10/1/1960.
* Chiến sĩ, bút danh Người ký trong hơn 50 bài viết trong khoảng 

1963 - 1968, đăng trên báo Nhân dân.
* Chiến thắng, bút danh ở một Bố bài Người đãng báo Cứu quốc tháng 

9,10/1945.
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* ĐH, bút danh Người ký trong tập Nhật ký hành trình của Hồ Chủ 
tịch, bốn tháng sang Pháp năm 1946.

* Đ.x, là bút danh Người dùng trong khoảng 50 bài báo đăng trong 
chuyên mục Thường thức chính trị của báo Cứu quốc từ 16/1 đến 23/9/1953.

* Đin, bút danh mà Người đăng trên tạp chí Vì một nền hòa bình lâu 
dài, vì một nền dân chủ nhân dân, ngày 21/8/1953.

* G, là bút danh của Người dùng trong bài viết nhan đề Bệnh khẩu 
hiệu (báo Sự thật ngày 15/3/1951).

* Già Thu, bí danh Người dùng trong thời gian ở Pắc Pó (Cao Bằng) 
khi Người vừa trở về Tổ quốc (tháng 2/1941).

* L.T, bút danh Người ký trong bài Thuốc đắng dã tật, nói thật mất 
lòng (báo Sự thật ngày 15/4/1949).

* La Lập, bút danh Người ký trong bài Tổng Giôn đã phạm tội ác tày 
trời, đăng báo Nhân dân ngày 10/8/1949.

* Lê Nông, bút danh của Người ký trên báo Nhân dân từ 15 đến 
18/9/1964 và ngay 7/4/1965.

* Lê Quyết Thắng, bút danh của Người ký ở báo Cứu quốc từ 
30/5/1949 đen 2/6/1949.

* Lê Thanh Long, bút danh Người ký trên báo Nhân dân ngày 
4/2/1963.

* N.A.Q, bút danh Người ký trong bài và tranh đăng trên báo Người 
Cùng khổ (Le Paria, sô' 5 ra ngày 1/8/1922, sô' 2 tháng 6/1922).

* Ng. Ái Quô'c, bút danh Người ký bài đăng trên báo Người Cùng khổ, 
sô' tháng 4 và 5/1925.

* Nguyễn A.Q, bút danh Người ký trong các thư gửi đại diện Tổng 
công hội Thông nhất Pháp ở Quô'c tê' Công hội đỏ, bằng tiếng Anh.

* P.C.Line, bút danh Người dùng trong thời gian trở lại hoạt động ở 
Trung Quô'c năm 1938 và một sô' bài báo năm 1939.

* Quac.E.Wen, bút danh Người ký trong bài Uy quyền của đế quốc 
Pháp ở Đ^ng Dương ngày 5/3/1931.

* T.L, bút danh Người ký trong khoảng 30 bài đăng trên báo Nhân dân 
từ năm 1955 đến 1969.

* Tân Sinh, bút danh Người ký trong tác phẩm Đời sổng mới, ngày 
20/3/1947.

* Thanh Lan, bút danh Người ký trên báo Nhân dân ngày 26/6/1963.
* Thu Sơn, bí danh Người dùng trong thời gian ở Pắc Bó (Cao Bằng), 

tháng 2/1941).
* Trần Lực, bút danh Người ký trong các bài đăng trên báo Nhân 

dân từ năm 1958 đến 1961.
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* U.L, bút danh Người ký trong các bài đăng trên báo Người Cùng khổ 
năm 1922.

* Victor, bút danh Người ký dùng cho một bài gửi cho báo Pháp Thế 
Giới (Le Monde năm 1934).

* Việt Hồng, bút danh Người ký trong bài Vừa đi dường vừa nói 
chuyện về Các-Mác trên báo Nhân dân ngày 5/5/1968.

* Wang, bút danh Người ký trong một bài dăng trên tạp chí Thư tín 
quốc tế năm 1927-1928.

Câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà như thế nào?

Trả lời:
Sáu ngày sau khi Thủ đô Hà Nội lọt vào tay Việt Minh, ngày 25 tháng 

8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mặt tại Hà Nội, nghỉ tạm tại 
làng Gạ (thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm - nay là phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ).

Ngày 26/8/1946, sau khi nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng 
Ninh báo cáo về tình hình khởi nghĩa của Hà Nội, rồi ngay chiều hôm đó, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển về làm việc ở sô' nhà 48 - phô' Hàng Ngang 
- Hà Nội (vẫn bí mật).

Hồ Chí Minh đưa ra 3 đề nghị quan trọng:
- Mở rộng hơn nữa thành phần Chính phủ lâm thời, và sớm công bố 

danh sách chính phủ ấy.
- Cần có ngay một bản Tuyên ngôn độc lập để nhanh chóng công bô' 

với thê' giới sự ra đời của Chính phủ mới càng sớm càng tô't.
- Tổ chức ngay một cuộc mít tinh lớn ở Hà Nội, mới giải phóng trên 

một quảng trường lớn để Chính phủ lâm thời ra mắt và đọc bản Tuyên 
ngôn độc lập, chứ không chủ trương như cũ đã chuẩn bị lễ ra mắt ở Nhà hát 
lớn thành phô' và không có Tuyên ngôn độc lập.

Rồi liền trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 8 - 30/8/1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngồi thảo bản Tuyên ngôn độc lập ở tầng 2 sô' nhà 48 - phô' Hàng 
Ngang - Hà Nội. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều nhưng có 
lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của Người cho “đến bây giờ”. Nội dung 
của ba chữ “đến bây giờ” phải hiểu một cách cụ thể là 3 ngày 28, 29 và 30/8 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có được để viết Tuyên ngôn độc lập, đồng thời 
cần gắn liền xuyên suốt nó với đời hoạt động của Bác. Để giờ đây thành quả 
cách mạng của toàn Đảng, toàn dân đã trở thành hiện thực. Toàn thể dân 
tộc Việt Nam phải giữ lây bằng được kết quả phấn đấu vô cùng gian khổ, 
ròng rã suô't 34 năm trời. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 
toàn Đảng, toàn dân được hun đúc trong bản Tuyên ngôn độc lập, bằng 
những lời lẽ đanh thép, hùng hồn... Đây là một văn kiện lịch sử, một bản 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



422 ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử

Tuyền ngôn cho một Nhà nước mới ra đời! Một bản khai sinh long trọng của 
một chế độ dân chủ cộng hoà lần đầu tiên ra mắt thế giới ở Đông Nam Á, 
một lá bùa hộ mệnh, một lá chắn bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
non trẻ.

Sáng ngày 2/9/1945, từ sáng sớm cả Hà Nội đã tưng bừng cờ đỏ sao vàng 
rực trời. Đến 12 giờ trên những con đường dẫn vào vườn hoa Ba Đình người đã 
đông nghịt. Đủ mặt các giới, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, hoà cùng 
dòng người đi dự lễ độc lập. Đúng 14 giờ, các thành viên của Chính phủ do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu bước lên lễ đài. Bài tiến quân ca vang lên hùng tráng, 
lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm 
thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, trịnh trọng tuyên bố với nhân dân cả 
nước và nhân dân thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định với thế giới cơ sở pháp lý về quyền 
được hưởng tự do độc lập của dân tộc Việt Nam, đồng thời qua đó đóng góp 
vào sự phát triển nền pháp lý dân chủ và tiến bộ của xã hội loài người 
trong thời đại ngày nay.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, chứng tỏ một vai trò to lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển 
học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào điều kiện cụ thể 
của Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng minh một chân 
lý: Trong thời đại cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi ở một nước 
thuộc địa nửa phong kiến; cuộc cách mạng ấy không chỉ quan hệ mật thiết 
với cách mạng vô sản ở chính quốc mà trái lại nó có thể phát huy tính chủ 
động để giành thắng lợi.

Câu hỏi: Địa điểm, không gian, thời gian ra đờỉ bản Dỉ Chúc 
của Chủ tịch Hổ Chí Minh?

Trả lời:
Trong cuộc đời 79 mùa xuân, Bác Hồ đã ở và làm việc ở nhiều nơi, 

nhưng nơi Người ở và làm viêc lâu nhất là khu Phủ Chủ tịch (từ 19-12-1954 
đến 2-9-1969). Trong 15 năm ây, Người sông và làm việc ở nhà sàn nhiều 
thời gian nhất (từ 19-5-1958 đên 17-8-1969). Từ ngày 17-8-1969, do điều 
kiện sức khoẻ của Người, các bác sĩ đề nghị Người không lên xuống nhà sàn 
nữa, Người đã đến ỗ căn nhà được xây dựng năm 1967. Tại đây, Người đã 
được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Người đã ra đi vào lúc 9 giờ 47 
phut, ngày 2-9-1969 sau một cơn đau tim. Chuẩn bi cho sự ra đi này, từ 
năm 1965, khi còn ở nhà sàn, Người chọn đúng giờ đẹp nhất trong ngày, 
chọn lúc sức khoẻ tốt để viết sẵn Di Chúc, mà với đức tính khiêm tốn cao 
cả Người không gọi là “Di Chúc”, là “Chúc thư’ hay “Di huấn”. Bác gọi rất 
giản dị là “Tài liệu” là “Mấy lời để lại”. Bác cũng không muôn cho nhiều 
người biết việc làm của một người “sắp đi xa , ngại dan đên những suy nghĩ 
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không có lợi, nên mở đầu bài viết, Bác ghi rõ “Nhân dịp 75 tuổi” và phía 
bên lề trái, Bác ghi chú thêm hàng chữ “Tuyệt đối bí mật”. Tài liệu “Tuyệt 
đối bí mật” này sẽ chỉ được công bô' khi người đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin 
và các vị cách mạng đàn anh khác.

Những lúc thảo tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, Bác đã ngồi ở ghế mây để 
viết hoặc để đánh máy trên chiếc bàn gỗ được kê trong phòng làm việc 
tầng 2 nhà sàn. Cơ sở khẳng định điều này có nhiều tư liệu song những tài 
liệu đã công bô' và lời kể của đồng chí Vũ Kỳ - nguyên thư ký riêng của 
Bác, người được Bác tin tưởng giao phó cho “cất giữ cẩn thận” tài liệu “Tuyệt 
đối bí mật” là đáng tin cậy. Trong hồi ký của mình, đồng chí Vũ Kỳ đã từng 
viết: “Đúng 9h, Bác Hồ ngồi chăm chú viết, vấn đề chắc đã suy ngẫm từ lâu. 
Phòng làm việc trên nhà sàn yên tĩnh, gió mát dịu, thoang thoảng hương 
thơm của hoa vườn. Chính vào giờ phút đó Bác Hồ đạt bút viết những dòng 
đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để dặn lại cho muôn đời con cháu 
mai sau”(1)

Đó là ngày 10-5-1965, ngày đầu tiên Bác viết Di chúc. Rồi những ngày 
tiếp theo của tháng 5 năm â'y hay những ngày trung tuần tháng năm của 
các năm sau cũng vậy, Bác vẫn viết, sửa chữa, bổ sung Di chúc ở phòng 
làm việc nhà sàn. Ngày 19-5-1969 Bác xem lại Di chúc: “Đúng 9h, Bác ngồi 
vào bàn làm việc với bản Di chúc trước mặt. Bên ngoài nắng đã lên cao. 
Những chùm hoa phượng nở sớm, bắt nắng khoe màu rực rỡ. Mặt hồ lăn tăn 
gợn sóng, lâ'p lánh ánh mặt trời. Một làn gió mát rượi ùa vào khung cửa sổ 
làm bay bay những sợi tóc bạc của Bác. Bác ngồi đó tựa lưng vào thành ghê' 
thoải mái, ung dung, nét suy tư hiện lên trên vầng trán rộng”. Ngày 20-5- 
1969, “Người xem lại tài liệu lần cuôì và xếp vào phong bì cất đi”1 (2)

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, để chèo lái con thuyền 
cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi, Bác đã viết nhiều văn kiện 
quan trọng, không kể những văn kiện Bác đã viết trong những năm ở nước 
ngoài hay trước tháng 8-1945 mà chúng ta không có điều kiện nghiên cứu 
hết hoàn cảnh ra đời của chúng, thì cuô'i tháng 8-1945 Bác đã viết bản 
Tuyên ngôn độc lập ở căn nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội, chuẩn bị cho ngày 
lễ khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; Đêm khuya ngày 18-12-1946, 
tại một căn gác nhỏ toả một vùng sáng hẹp quanh chiếc bàn gỗ, Bác viết 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - lời hịch cho cả dân tộc bước vào trận 
chiến mới đày thử thách ác liệt giành độc lập, tự do; Tại nhà sàn, tháng 7- 
1966 khi đê' quốc Mỹ leo những nấc thang nghiêm trọng xâm lược nước ta, 
Bác viết Lời kêu gọi quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Những văn kiện trên, do hoàn cảnh lịch sử cụ thể, Bác đã không dành 
được nhiều thì giờ, riêng những lời để lại trước khi từ biệt thế giới này, thì

(1) Vũ Kỳ: “Càng nhớ Bác Hồa, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1999, tr.245.
(2) Hồ Chi Minh: Biên niên tiều sử, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 10, tr.351
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giờ Bác dành cho nó khá nhiều. Theo đồng chí Vũ Kỳ: “Trong khoảng thời 
gian 4 năm, từ 10-5-1965 đến 19-5-1969, Bác để cả thảy 28 buổi, phần lớn 
mỗi buổi 2 giờ rưỡi để viết Di chúc”m.

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta thử hệ thông lại: Năm 1965: Những 
dòng đầu tiên của Di chúc đã được Bác viết từ 9 giờ đến 10 giờ, thứ 2 ngày 
10-5. Cũng vào giờ này của các ngày 11, 12, 13, Bác tiếp tục viết Di chúc. 
Ngày 14-5, từ 6h đến 9h Bác đến thăm nông dân xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm - Hà Nội, gặt lúa chiêm. Gần lOh, Bác mới về đến nhà kịp tham 
gia họp Bộ Chính trị bàn về công tác đào tạo cán bộ, nên ngày đó Bác đã 
không viết tiếp lời dặn như đã định. Buổi chiều từ 14h đến 16h Bác viết tiếp 
tài liệu “Tuyệt đổi bí mật” và tự tay đánh máy. Đúng 16h ngày 14-5-1965, 
Bác hẹn đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn sang gặp. “Nhưng Bác đánh máy 
dòng chữ “Hà Nội, ngày 15-5-1965 trước chữ ký Hồ Chí Minh. Bên cạnh, 
phía trái là chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn”1 (2) 3.

Như vậy, sự chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn đã diễn ra trong khoảng 
thời gian từ sau 16h đến trước 18h ngày 14-5-1965, vì đúng 18h các đồng 
chí Trung ương vào chúc thọ Bác 75 tuổi. Sau đó từ 19h30 Bác đi dự mít tinh 
của thiếu nhi thủ đô nhân dịp kỷ niêm lần thứ 24 ngày thành lập Đội thiếu 
niên tiền phong Việt Nam và chúc thọ Bác 75 tuổi. Đúng 21h hôm đó, về 
đến nhà sàn, Bác giao lại chiếc phong bì to đựng các bản thảo Di chúc và 
bản Di chúc đã đánh máy có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn cho đồng chí Vũ 
Kỳ và dặn “chú giữ cẩn thận, sang năm 10-5 nhớ đưa lại cho Bác”<3). Sáng 
sớm ngày 15-5-1965 Bác đi thăm Trung quốc, Liên Xô một tháng. Ngày 15 
ấy, Bác cũng lấy là ngày viết xong Di chúc. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên của 
con sô' 15 (Ngày 15-2-1965, Bác về thăm Nguyễn Trãi ở Côn Sơn- Hải 
Dương) mà đồng chí yũ Kỳ cho là: “rồi đây các nhà viết sử có lẽ phải dành 
nhiều trang cho sự kiện ngẫu nhiên này”(4).

Nàm 1966: Từ ngày 10-5 đến ngày 15-5, từ 9h đến lOh hàng ngày Bác 
dành cho tài liệu “Tuyêt đối bí mật”. Theo đồng chí Vũ Kỳ, Bác đã đọc rất 
chăm chú trên từng câu từng chữ bản Di chúc Bác đánh máy xong lúc 16h 
ngày 14-5-1965. Bác không viết gì thêm, chỉ ghi thêm một câu đặc biệt 
quan trọng “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” sau đoạn “Trong 
Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự 
phê bình và phê bình, là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết 
và thông nhất của Đảng”.

Nhưng nghiên cứu bản gốc Di chúc, chúng ta còn thấy có thêm cụm từ 
“Phục vụ Tổ quốc” Bác viết ở bên lề để thêm vào sau cụm từ “phục vụ nhân 

(1) Vũ Kỳ: “Tưởng nhớ Bác Hồ viết Di chúc lịch sử”, Tổng Cục Văn hoá - nghệ thuật, số 8, 
1999, tr.12
(2) Vu Kỳ: “Càng nhơ Bác Hồ”, Nxb. Thanh Niên, 1999, tr.152
(3) Vũ Kỳ: “Càng nha Bác Hồ”, Sđd, tr.154
(4) Hồi Id của Vu Kỳ: “Bác Hồ viết Di chúc”, Thế Kỷ ghi, Nxb. Chính, trị Quốc gia, Hà Nội, 
1999, tr.ll

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 425

dân” và Bác mở ngoặc “Tôi viết thêm H.C.M”. Câu “phải có tình đồng chí 
thương yêu lẫn nhau” và cụm từ “phục vụ tổ quốc” viết bằng bút mực cửu long 
xanh đen. Ngoài ra chúng ta còn thây Bác sửa một số lỗi chính tả do đánh 
máy sai bằng bút bi màu mực xanh. Ví dụ trong câu “Lâu ngày cây nhiều 
thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”, Bác sửa chữ “tốt” 
thay cho chữ “lợi”.

Năm 1967: từ ngày 14-4, Bác đi công tác nước ngoài đến 30-6 mới về, 
nên tài liệu “Tuyệt đối bí mật” được đồng chí Vũ Kỳ cât vào một chỗ khác.

Năm 1968: Từ ngày 10-5 đến ngày 19-5, ngày nào Bác cũng dành 1 giờ, 
từ 9h đến lOh, tiếp tục viết tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Năm này Bác bổ 
sung và sửa chữa nhiều cho Di chúc và viết thêm 6 trang: một bản là một 
tờ giấy trắng ngà khổ 19cm X 24cm có dòng kẻ dỏ. Bác viết cả hai mặt và 
bằng bút mực cửu long xanh đen. Những chỗ sửa chữa Bác viết bằng bút mực 
đỏ, những chỗ gạch chân để nhấn mạnh Bác dùng bút bi mực đỏ. Một bản 
gồm 3 tờ giấy trắng ngà khổ 18.5cm X 26cm có dòng kẻ đỏ. Tờ 1, Bác viết 
2 mặt; tờ 2 và 3, Bác viết một mặt. Chữ viết bằng bút mực cửu long xanh 
đen, chữ sửa bằng bút mực đỏ. Những chỗ viết con số ghi sô' trang, Bác viết 
bằng bút bi đỏ, bi xanh. Ở những tờ Bác viết 2 mặt, chữ trang 1 thấm sang 
cả trang 2 và ngược lại nên rất khó đọc.

Từ ngày 10-5 đến 18-5 năm ấy, Bác viết và sửa chữa Di chúc ở nhà sàn, 
riêng ngày 19-5 Bác viết ở nhà khách Hồ Tây. Vì 18h ngày 18-5, sau bữa 
cơm chiều Bác đã bí mật rời Phủ Chủ tịch lên Hồ Tây để tránh liên hoan 
chúc thọ sinh nhật Bác. Ngày sinh nhât Bác năm ấy, Bác bình thản chuẩn 
bị cho ngày ra đi của mình.

Năm 1969: từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, Bác vẫn đều đặn dành mỗi 
ngày 1 giờ, từ 9h đến lOh, để xem lại và sửa chữa Di chúc. Riêng ngày 11- 
5, do đi dự Hội nghị Trung ương họp ỏ nhà khách Hồ Tây về đến nhà sàn 
đã hơn 9h nên “Lần đầu tiên trong 4 năm viết Di chúc, Bác đã lùi thời gian 
từ 9h30 đến l0h30”(1). “Ngày đó Bác viết lại toàn bộ phần mở đầu của Di 
chúc vào mặt sau tờ cuổì cùng của tập bản tin (tin tham khảo đặc biệt) - số 
ra thứ 7 ngày 3-5-1969 do Việt Nam thông tấn xã phát hành. Tập bản tin 
này gồm 15 trang, khổ giấy A4, bản viết này Bác viết bằng mực cửu long 
xanh đen. Những chữ sửa lại, viết thêm Bác dùng bút mực đỏ”1 (2). Ngày 12- 
5, do buổi sáng Bác đi dự họp Bộ Chính trị nên Bác chuyển giờ viết Di chúc 
vào buổi chiều, từ 15h đến 16h. Những ngày này Bác chủ yếu tập trung vào 
sửa chữa đoạn mở đầu và viết thêm Di chúc năm 1968.

Như vậy, bản Di chúc đã được Bác khởi thảo từ ngày 10-5-1965. Ngày 
20-5-1969 là ngày Bác xem lại lần cuối cùng. Trong khoảng 4 năm ấy cứ vào 
trung tuần tháng 5 hàng năm, phần lớn mỗi ngày Bác đều dành 1 giờ để

(1) Vũ Kỳ: “Càng nhớ Bác Hồ", Sđd, tr. 225
(2) Vũ Kỳ: "Tưởng nhơ Bác Hồ viết Dì chúc", Sđd, tr.12
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xem lại, sửa chữa, bổ sung những chỗ cần thiết, có khi viết thêm một sô' 
trang, hoặc sửa chữa một sô' câu, có khi chỉ thay đổi một vài chữ trong Di 
chúc. Với trách nhiệm với hậu thế Bác cân nhắc từng ý từng lời, nhưng mỗi 
ý, mỗi lời đều giản dị chân thành, trong sáng, tự nhiên như chính cuộc đời 
mà Bác đã sống.

Câu hỏi: Những biểu hiện về văn hoá ứng xử của Chủ tịch Hổ 
Chí Minh trong suô't cuộc đời được thể hiện như thế nào?

Trả lời:
1. Khiêm nhường, lịch lãm nhưng vẫn linh hoạt, chủ động, biến hoá
Đây là biểu hiện đặc trưng cơ bản trong phong cách ứng xử Hồ Chí 

Minh, bằng cuộc đời hoạt động cách mạng phi thường, bằng nhãn quan 
chính trị đặc biệt và hơn cả là tấm gương đạo đức vô song đã đưa Hồ Chí 
Minh lên hàng những nguyên thủ quô'c gia có uy tín và danh giá vào bậc 
nhâ't thế giới. Song, khiêm nhường là một trong những nét nổi bật của 
phong cách ứng xử văn hoá Hồ Chí Minh mà bất kỳ ai dù là cùng chiến 
tuyến hay bên kia chiến tuyến đều phải thừa nhận.

Khiêm nhường thực sự là một phẩm chất văn hoá, càng có văn hoá thì 
lại càng khiêm nhường, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng vậy, dù ở 
địa vị cao song tất cả những ai tiếp xúc với Người đều thây, Người luôn ẩn 
mình đi, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác và luôn quan tâm chu 
đáo đến mọi người xung quanh. Người không bao giờ tự đặt mình cao hơn 
người khác để đòi hỏi một sự suy tôn, tâng bô'c càng không bao giờ tỏ thái 
độ vĩ đại để đòi hỏi người khác phải thừa nhận mình là vĩ đại, mà Người 
luôn “biết đứng sau thiên hạ". Hồ Chủ tịch chinh phục trái tim của nhân 
dân Việt Nam, trái tim của cả nhân loại không phải bằng tranh cãi hay 
bằng những lý luận cao siêu mà bằng chính cuộc sô'ng giản dị, khiêm tốn, 
chân tình của mình.

Thái độ khiêm nhường của Hồ Chí Minh đã được thể hiện bằng rất 
nhiều hành vi ứng xử trong cuộc đời hoạt động của mình. Khi đã giữ cương 
vị Chủ tịch nước rồi mà Người vẫn xưng hô mình là "cháu" đô'i với phụ lão 
cứu quô'c ở huyện ứng Hoà - Hà Tây thì đó là điều tiền lệ chưa từng có.

"Thưa Cụ! Những vị thượng thọ như Cụ là của quý vô giá của dân tộc 
và nước nhà... Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn Cụ và trân trọng chúc 
Cụ sống lâu và luôn mạnh khoẻ, để kêu gọi con cháu ra sức tham gia công 
việc kháng chiến và kiến quô'c. Cháu lại kính gửi Cụ lời chào thân ái và 
quyết thắng,,(1).

Trong cuộc đâu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập 
của đất nước, Hồ Chí Minh giao tiếp với biết bao nhiêu đối thủ - những kẻ 

(1) Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H. 1994, tr.198 - 199
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luôn muôn tìm cách lật đổ chính quyền cách mạng và Đảng Cộng sản Việt 
Nam mà Người đã dày công xây dựng. Với những đối tượng này, Người đã 
ứng xử với phong cách của một nhà hoạt động chính trị lão luyện, một nhà 
ngoại giao từng trải, một chiến sĩ ngoài trận tiền cực kỳ dũng cảm và thông 
minh để giành thắng lợi trong từng trận đánh. Đó là phong cách lịch lãm 
và tự chủ, bình tĩnh và đĩnh đạc, chủ động và tỉnh táo để vượt qua mọi cạm 
bẫy, đẩy lùi mọi đòn tiến công hiểm độc và mọi thủ đoạn xảo trá của đối 
phương. Phong cách đó đòi hỏi một sự tinh tế rất cao trong từng chữ, từng 
lời từ cái nhìn đến bước đi, thế đứng. Trong những cuộc giao tiếp phức tạp, 
cũng như cuộc đâ'u trí có ý nghĩa quyết định Hồ Chí Minh đã rất am tường 
"Năm cái biết" mà người phương Đông đã đúc kết để đưa vào cách ứng xử: 
biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến (tức Ngũ tri: tri kỷ, 
tri bỉ, tri thời, tri chỉ, tri biến: dĩ bất biến ứng vạn biến).

Một biểu hiện khác trong ứng xử Hồ Chí Minh thể hiện sự lịch lãm đó 
là: Năm 1946, tại Pari một nhà báo cánh hữu muôn làm giảm thiện cảm của 
những người Pháp vốn không ưa Cộng sản đối với Chính phủ Hồ Chí Minh, 
đã đưa ra một câu hỏi chứa đựng sự khiêu khích: "Thưa Chủ tịch, Ngài có 
phải là Cộng sản không?

Chủ tịch Hồ Chí Minh điềm tĩnh đi tới lẵng hoa trên bàn, rút ra những 
bông hoa đẹp nhất đem tặng cho những người có mặt và nói:

- Tôi là người Cộng sản như thế này".
Một hành động nhỏ nhưng với sự lịch lãm nó mạnh hơn bất cứ đòn 

đánh nào giành cho những kẻ đang muô'n hạ thấp những người Cộng sản 
trong đó có Người.

Một nét đặc sắc nữa trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh đó là sự 
linh hoạt, chủ động, biến hoá.

Trong ứng xử với đồng bào, đồng chí, nhất là với bạn bè thế giới, Hồ 
Chí Minh thường không câu lệ về hình thức hay dễ bị ràng buộc bởi những 
lễ nghi ngoại giao trang trọng, cứng nhắc mà luôn có cách ứng xử linh hoạt, 
biến hoá đem lại hiệu quả cao và gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Tại 
cuộc mít tinh của nhân dân Ân Độ chào mừng Người được tổ chức ở cung 
Đivahao, Hồ Chí Minh đã khéo léo từ chô'i vào chiếc ghế danh dự giành cho 
khách quý và nói "Tôi không muốn khác biệt với mọi người trong cuộc gặp 
mặt vui vẻ và thân tình này". Cử chỉ này của Người đã làm nhân dân Thủ 
đô Niuđêli xúc động và hoan nghênh nhiệt liệt.

Những cử chỉ như khi xe của Người đến ngã tư đèn đỏ, Người đề nghị 
chờ đèn xanh mới đi tiếp; khi vào chùa, Người cũng bỏ dép để bên ngoài 
theo quy định. Hay khi đi thăm đồng bào chông hạn, Người lội ngay xuống 
ruộng cùng đạp guồng nước với bà con nông dân.

Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch nước, có rất nhiều cán bộ quốc tế 
sang Việt Nam công tác thường có nguyện vọng được yết kiến Người, trong
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đó CÓ cả những người không có chức vụ gì trong Chính phủ hay Trung ương 
Đảng các nước anh em. Yêu cầu thì nhiều nhưng không bô' trí được hết cho 
họ gặp, nhưng một phần còn do cán bộ ngoại giao ta nghĩ là "chưa tương 
xứng". Biết được điều này có lần Người đã nhắc nhở các đồng chí ở Bộ ngoại 
giao "Các chú biết một mà không biết hai. Sao các chú chỉ nghĩ đến khía 
cạnh tương xứng hay không tương xứng mà không nghĩ là do quý mến Đảng 
ta, nhân dân ta nên bạn bè quô'c tế sang Việt Nam muôn được gặp Bác? Bác 
có thể tiếp một đoàn văn công, một đội bóng đá... sao lại không thể tiếp một 
vị thượng tướng, một nhà hoạt động xã hội vì Việt Nam?... Các chú phải làm 
sao để mỗi người bạn quốc tế đến nước ta là gần và yêu Việt Nam thêm một 
chút"(1). Chính điều này đã làm nảy nở tình yêu, tình hữu ái và sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa những con người.

Như vậy, bằng sự khiêm nhường và lịch lãm, linh hoạt và chủ động đã 
làm nên nét ứng xử đặc trưng - nét ứng xử Hồ Chí Minh. Đúng như lời nhà 
báo Mỹ David Stamp đã viết trong cuô'n sách “Hồ" xuất bản năm 1971: "Hồ 
Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống 
Ganđi, hơi giông Lênin, hoàn toàn Việt Nam. Đô'i với dân tộc của mình và 
đô'i với cả nhân dân thế giới, ông là hiện thân của một cuộc cách mạng. Thế 
nhưng, đô'i với hầu hết nông dân Việt Nam, ông là biểu tượng của cuộc sông, 
hi vọng, đấu tranh, hi sinh và thắng lợi của họ. Ông là một người Việt Nam 
lịch sự, khiêm tô'n, nói năng hoà nhã, không màng địa vị... Tính giản dị của 
ông Hồ là một sức mạnh. Địa vị càng cao, ông càng giản dị và trong sạch. 
Ông Hồ không cố tìm kiếm cho mình những trang sức và quyền lực vì ông 
tự tin ở mình và ở mốì quan hệ của ông với nhân dân; với lịch sử"1 (2).

2. Chân tình, nồng hậu, yêu thương, quý mến và trân trọng con người
Hồ Chí Minh có cách ứng xử rất tự nhiên, bình dị, rất cởi mởi chân 

tình và nồng hậu. Đã nhiều lần Người tiếp khách quô'c tế ngay trên sàn gỗ 
của ngôi nhà nhỏ bé, bên ao cá của mình.

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh đã làm cho bâ't cứ ai gặp Người đều 
thây thoẳỉ mái, tự nhiên, xua tan đi mọi sự e ngại hay sợ sệt bởi Người chủ 
động xóa bỏ đi mọi nghi thức, đi thẳng đến mọi trái tim mọi người bằng một 
tình cảm thân thiết, gần gũi như người nhà. Trong các buổi họp mặt, những 
buổi mít tinh... Khi có Hồ Chí Minh là có ngay một không khí chan hoà, ấm 
cúng. Chỉ cần một lời chào hỏi thân tình, một thái độ giao tiếp niềm nở, 
một cử chỉ vượt ra ngoài quy cách thông thường, những trao đổi ngắn gọn, 
thiết thực và đầy ý nghĩa với những người xung quanh, Hồ Chí Minh đã xoá 
bỏ mọi sự cách biệt về cấp bậc, chức vụ giữa lãnh tụ và quần chúng, giữa vì 
nhân và bình dân. Qua giao tiếp, Hồ Chí Minh đem đến cho mọi người ý 
thức về sự bình đẳng hoàn toàn giữa những con người tự do và làm chủ như 

(1) Theo Hồi kí của Đ/c Lê Minh Nghĩa, nguyên Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, 
tài liệu lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh
(2) Đỗ Hoàng Linh: Hồ Chí Minh: nhân cách của thời dại, Nxb. Thanh Niên, tr.150- 151.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HÀNH LỊCH sử 429

một giá trị, hơn nữa, như một tố chất thẩm mỹ, đưa đến những rung động, 
những xúc cảm mạnh mẽ và để lại những ấn tượng bền vững trong ký ức 
mọi người. Đúng như nhà sử học Pháp, Charles Fourniau đã viết: "Con người 
mà sự có mặt phi thường, như đoán hết cả gian phòng, có thể làm xoá nhoà 
sự có mặt của những người khác; nhưng sự chăm sóc, thái độ ân cần hết sức 
lịch thiệp và hoà nhã của Ngứời đô'i với khách, làm cho người ta trong những 
giây phút đầu thấy đôi chút lúng túng, nhưng sau đó lại tạo ra một bầu 
không khí thân mật, thoải mái ngay"(1).

Nhà thơ Quách Mạt Nhược, Viện trưởng viện khoa học Trung Quốc 
sang thăm Việt Nam, được Hồ Chí Minh mời vào thăm nơi ở của Người, được 
dẫn đi thăm vườn cây, thăm ao cá rồi dắt tay lên nhà, ngồi ngay dưới nhà 
sàn mà uống rượu. Được đốì xử như một người anh em tri kỷ, Người quan 
tâm đến cả việc nhà báo nước ngoài bị ngã ngựa khi tham gia chiến dịch 
Điện Biên Phủ, rồi ân cần trao khăn cho, đồng chí này cảm động mà thốt 
lên rằng "nó thể hiện tình cảm của một người cha đôi với những đứa con từ 
phương xa về"1 (2) 3.

Phong cách ứng xử này của Hồ Chí Minh cũng đã làm cho nhà nghiên 
cứu người Mỹ David đi đến nhận định "Toàn thể con người của Ông (tức Hồ 
Chí Minh) toả lên một phong thái bình dị và tế nhị bẩm sinh. Văn minh 
châu Âu tác động bằng lưỡi lê và rượu cồn giấu dưới áo thụng đen của cha 
cố Công giáo. Còn Ông tiêu biểu cho một nền văn hoá không phải là nền 
văn hoá châu Âu mà có lẽ tiêu biểu cho nền văn hoá tương lai"(3>.

Khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập - Sự kiện trọng đại của cả dân tộc, 
giây phút dừng lại giữa chừng để hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" 
thật bất ngờ, nhưng cũng thật bình dị - nó đã làm tan biến đi cái nóng của 
trời thu Hà Nội, và đặc biệt hơn nó xoá đi khoảng cách giữa Người với triệu 
quốc dần đang đứng dưới quảng trường. Đây cũng chính là nét tiêu biểu cho 
phong cách giao tiếp của Hồ Chí Minh với quần chúng nhân dân, với cả dân 
tộc. Chỉ một câu nói đã khiến biết bao người xúc động. Nó có giá trị hơn biết 
bao nhiêu bản tuyên bô' hay những lời hứa hẹn, bởi vì nó còn lại mãi trong 
lòng dân tộc về một kiểu giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ với quần 
chúng nhân dân.

Trong phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh bao giờ cũng là thái độ yêu 
thương, quý mến và trân trọng con người. Chính vì vậy, đô'i với cán bộ và 
quần chúng nhân dân, phong cách ứng xử của Người vừa ân cần, niềm nở, 
vừa thân ái, nhiệt tình, khi cần thì nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc phê bình 
nghiêm khắc, nghiêm khắc với độ lượng, khoan dung để nâng con người 
lên, chứ không phải hạ thấp, vùi dập con người. Những ai được gặp Hồ Chí 
Minh đều thấy phấn khởi, tự tin và cảm thây tuy mình nhỏ bé nhưng lại 

(1) lh với đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh Niên, HN, 1985, tr.188 - 189
(2) Ih với đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh Niên, HN, 1985, tr.144.
(3) David Hanbacxtam: Hồ Chí Minh, Nxb. Buy se Santeu, Pari 1972, tr.86.
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có thể tham gia cùng tập thể, cùng cộng đồng dân tộc để đóng góp vào sự 
nghiệp chung.

Điểm xuất phát của Bác là từ "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến 
tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Chính vì vậy, 
sau Cách mạng Tháng Tám, trước nạn đói rất nghiêm trọng, Hồ Chí Minh đã 
kêu gọi đồng bào, cán bộ tăng gia sản xuất, đồng thời phát động phong trào 
nhường cơm sẻ áo, mỗi người cứ 10 ngày nhịn đói một bữa để góp gạo cưu mang 
người đói và chính Người đã làm trước. Rồi có lần Bác cùng đoàn cán bộ đi công 
tác, trên đường đi Bác gặp một đội công nhân đang rải đường vào giữa buổi trưa 
mùa hè, trong đó có một số phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, khăn trùm kín mặt chỉ hở 
có hai con mắt xách thùng tưới nhựa rải đường. Bác nói với các đồng chí cùng 
đi: Các chú xem có cách nào bố trí công việc cho phù hợp với nữ không. Điều này 
thể hiện tình yêu thương của Bác đốì với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với 
phụ nữ và người lao động.

Như vậy, tình yêu thương, quý trọng con người của Bác rất bao la:
“Bác thương các cụ già, xuân về đem biếu lụa.

Bác thương đàn cháu nhỏ, trung thu gửi cho quà. 
Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng. 

Bác thương đoàn chiến sĩ đương gác ngoài biên cương".
3. Cảm hoá, khoan dung và đại lượng
Khoan dung là một khái niệm đa nghĩa có vai trò như quy phạm đạo 

đức, luân lý, góp phần hình thành một lôi ứng xử giữa người với người trong 
cuộc sống. Theo nghĩa thông thường nhất, khoan dung được hiểu là sự tha 
thứ, sự thừa nhận, sự tôn trọng lẫn nhau mà ở cấp độ cao nhất là sự tiếp 
nhận. Vì vậy, đạt đến phẩm chất khoan dung biểu hiện đầu tiên là sự tha 
thứ. Tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác, tha thứ cho những dị biệt của kẻ khác 
trong sự so sánh với chính bản thân mình. Rõ ràng về phương diện đạo đức 
đây không phải là sự khoan thứ của bề trên đối với kẻ dưới mà sự khoan 
thứ của cá thể đồng loại giữa con người với nhau; là sự khoan thứ của cái 
thiện đốì với cái ác, cái đẹp đốì với các xấu...

Ngoài tha thứ, khoan dung còn là sự thừa nhận lẫn nhau giữa con 
người với con người. Thừa nhận sự cùng tồn tại, thừa nhận về những giá trị 
mà cá nhân, cộng đồng biểu hiện, trong hệ thống giá trị ấy có những dị biệt 
thậm chí là đôì lập nhau.

Trong khoan dung, tôn trọng là một biểu hiện quan trọng. Sự tôn trọng 
lẫn nhau là cơ sở điều chỉnh hành vi của con người khiến cho những giá trị 
của cá nhân cộng đồng không bị kì thị. Nhờ đó những giá trị riêng được bảo 
tồn, các nền văn hoá không dẫn đến xung đột, các dân tộc nhược tieu không 
bị đồng hoá văn hoá bởi toan tính của những thê lực cường quyền.

Nếu có một sự thống nhất nào đó về cách hiểu khái niệm khoan dung 
như trên thì Ho Chi Minh là biểu hiện của sự khean dung và cao hơn là mẫu
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mực về sự khoan dung. Khoan dung ở Hồ Chí Minh cũng được biểu hiện rất 
đa dạng, đa diện. Đây là một giá trị đạo đức mà ý nghĩa và tầm ảnh hưởng 
của nó không giới hạn ở lĩnh vực luân lý thuần tuý. Ngược lại nó được lan 
toả, trải rộng trong mọi biểu hiện của nhân cách Hồ Chí Minh mà tập trung 
nhất là trong lĩnh vực chính trị, trong lối ứng xử với các dân tộc, các nền 
văn hoá khác hay nói cách khác, trong lĩnh vực văn hoá.

Với Hồ Chí Minh, khoan dung là một trong những giá trị đạo đức trụ 
cột trong một nhân cách hoàn thiện bởi nhờ nó, Người có thể chia sẻ với 
những khổ đau của người lao động bị áp bức, với những dân tộc bị nô dịch. 
Người trở nên thân thương, gần gũi với người dân. Ngay cả những người 
không cùng ý thức hệ, thậm chí ở một chiều cạnh nào đó là "địch thủ" vẫn 
phải kính trọng thừa nhận Người.

Đôi với nhân dân Việt Nam, uy tín của Hồ Chí Minh không phải bắt 
nguồn từ chức vụ Chủ tịch nước hay Chủ tịch Đảng mà là do phong cách ứng 
xử văn hoá của Người là phong cách chứa đựng những giá trị nhân văn 
nhất của con người, thể hiện cái đẹp với tính cách là lý tưởng thẩm mỹ mà 
con người mong muôn, do vậy mà nó có sức cảm hoá mọi người. Hai tiếng 
Bác Hồ đầy đủ ý nghĩa nhát vì "Đốì với nhân dân Việt Nam, tôi không phải 
là Chủ tịch mà chỉ là Bác Hồ".

Tâ't cả những người dân bình thường đi theo Người, đặt niềm tin tuyệt 
đốì ở Người không phải thông qua việc nghiên cứu tư tưởng, lý luận mà là 
thông qua cảm nhận trực tiếp từ con người, đức độ, phong cách và đặc biệt 
là cách ứng xử của Hồ Chí Minh.

Bằng tâm lòng khoan dung, đại lượng, Hồ Chí Minh đã quy tụ được các 
bậc yêu nước lão thành, những tri thức lớn, nhiều vị đại thần thuộc Nam 
triều hay Chính phủ dưới chế độ cũ, nhiều vị chức sắc các tôn giáo,... Với 
cương vị Chủ tịch, Chính phủ, Hồ Chí Minh đã mời được cụ Huỳnh Thúc 
Kháng ra đảm đương việc nước chỉ sau một buổi gặp mặt, tuy lúc đầu cụ 
Huỳnh không muôn, không tin. Người đã thuyết phục kể cả các đồng chí của 
mình, để cụ Bùi Bằng Đoàn - nguyên Thượng thư Bộ hình làm Trưởng ban 
Thường trực Quô'c hội; cụ Phan Kế Toại - nguyên Khâm sai Bắc kỳ làm Phó 
Thủ tướng; Linh mục Phạm Bá Trực đã cùng Người đi kháng chiến ra sức 
vận động đồng bào công giáo, kính chúa, yêu nước, phấn đấu sao cho đẹp 
đạo tốt đời. Năm 1968, Hoà thượng Thích Đôn Hậu đã vượt qua cả ngàn cây 
số bom đạn ác liệt từ Huế ra Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi 
được tiếp xúc và làm việc với Người, Hoà thượng đã viết những dòng cảm 
động: "Tất cả những người đã đến với Hồ Chủ tịch thì không bao giờ từ giã 
Người cả. Tôi đã hiểu vì sao Người là một lãnh tụ sáng lập ra Đảng Cộng 
sản Việt Nam mà Người vẫn thu hút được tất cả các thành phần khác trong 
xã hội đứng chung quanh mình làm việc lớn cho dân, cho nước"(1).

(1) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, HN, 1993, t.3, tr.112
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Qua tiếp xúc với Hồ Chí Minh, nhiều trí thức Việt kiều ở Pháp đã xin 
về nước, tham gia kháng chiến, châp nhận mọi gian khổ, hi sinh để được 
đóng góp tài trí của mình vào sự nghiệp chung như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, 
bác sĩ Trần Hữu Tước...

Thái độ ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Vĩnh Thuỵ (vua Bảo Đại) 
là một ví dụ điển hình cho tấm lòng khoân dung độ lượng, sức thuyết phục cảm 
hoá của Người đối với vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến cũ bị lật đổ. Ngày 
9/9/1945, Vĩnh Thuỵ đã ra tới Hà Nội theo lời mời của Bác: ngay lúc 15h, Người 
đã tiếp ông ta tại Bắc Bộ Phủ. Ngày 10/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc 
lệnh số 213, cử ông Vĩnh Thuỵ làm cố vấn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà. Từ chỗ lo lắng cho số phận của mình không biết có giống như 
vua Lui XVI ở Pháp hay không, Vĩnh Thuỵ đã mang ơn sâu nặng với Hồ Chủ 
tịch. Và ông đã viết về Người như sau: "Cụ Hồ tốt lắm! Con ra đây được Cụ 
thương lắm! Cụ thương con như con! Á cứ yên tâm, không phải lo chi cho con 
cả"(1). Cho đến lúc Vĩnh Thuỵ không vượt qua được sự lôi kéo của thực dân đế 
quốc, quay trở về con đường cũ, Hồ Chí Minh vẫn giữ thái độ khoan dung với 
ông ta: "Chính phủ và nhân dân ta rất mong cố vấn Vĩnh Thuỵ không có những 
hành động trái ngược với những lời cố vấn đã thề trước Tổ quốc và trước đồng 
bào và trái với nguyện vọng của dân tộc. Dù sao vận mệnh của dân tộc sẽ không 
vì một người hoặc một nhóm người mà thay đổi"1 (2). Thái độ ứng xử này của Người 
như một lời khuyên, một lời cảnh tình đối với Vĩnh Thuỵ, mặt khác, lại như một 
lời khẳng định con đường tất thắng của cả dân tộc.

Trong kháng chiến chốhg Pháp, có một số đồng bào do hạn chế về 
nhận thức, hoặc do không vững vàng, ngã lòng, thiếu niềm tin, đã bỏ kháng 
chiến vào thành, một số cán bộ và nhân dân ta cho rằng, những người "dinh 
tế" là Việt gian, phản quốc. Bác Hồ đã nhắc nhở: "... đối với những người 
không kháng chiến, những người "dinh tế"... Bất kỳ trước đây họ là thế 
nào, nếu ngày nay họ thật thà tán thành hoà bình thống nhất, độc lập, 
dân chủ, nếu họ muốn thật thà phụng sự Tể quốc, phục vụ nhân dân, thì 
chúng ta cần cộng tác với họ"(3).

Ngay đôi với những người là kẻ thù của chúng ta khi đã là tù binh 
Pháp, Người cũng dặn: "... Phải chăm lo hết sức chu đáo, đốì xử thật nhã 
nhặn để tỏ sự ân cần của ta đối với người dân Pháp, để cho họ thấy rõ ta 
chiến đấu là vì tiền đồ của quốc gia và dân tộc Việt Nam chứ không có ý 
ghét bỏ người Pháp, khẩu phần của họ phải hơn người Việt Nam, tổ chức 
việc nấu ăn và chăm lo họ cho kỹ lưỡng"(4).

Giăng Xanhtơny, đại diện cho Chính phủ Pháp đảm nhiệm việc đàm 
phán với Chính phủ Hồ Chí Minh trong thời gian 1945 - 1946, đã tìm mọi 

(1) Phạm Khắc Hoè: Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb. Hà Nội, 1983, tr.107
(2) Hổ Chi Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H. 1994, t.4, tr.144 - 145
(3) Sđd, tập 7, tr.437. _
(4) Lê Vốn Hiến: Nhật ký của một Bộ trưởng, Nxb. Đà Năng, 1995, tập 1, tr.6
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cách để đè bẹp lực lượng cách mạng Việt Nam, nhằm tái lập ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân Pháp trên nước này. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
qua đời, ông cũng là người thay mặt Chính phủ Pháp sang viếng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Hà Nội, con người ấy đã viết về Hồ Chí Minh bằng những 
lời rất trân trọng trong tập Hồi kí “Một nền hoà bình bị bỏ lỡ”: “Hồ Chí 
Minh đó là một nhân vật đang đôì đầu và tôi là người đối thoại trong suốt 
16 tháng. Do hiểu biết rộng, thông minh, hoạt động rất tích cực tuyệt đối 
không nghĩ đến chuyện riêng tư, ông đã được nhân dân kính yêu tin tưởng 
không ai sánh kịp. Rất tiếc là hồi đó, Chính phủ Pháp đã đánh giá thấp 
nhân vật này và đã không hiểu được giá trị cũng như uy lực của ông”(1). Cho 
đến cuôi đời, Xanhtơny đã phải thú nhận, Hồ Chí Minh là người đã đánh 
đắm cả chế độ thực dân Pháp, nhưng vẫn là bạn của cả nước Pháp.

Tướng Valuy, với vai trò chính khách Pháp, đã nhiều lần tiếp xúc với 
Hồ Chí Minh năm 1946, thấy rõ thái độ hết sức nhã nhặn, lịch sử và quyến 
rũ của Người. Được thuyết phục bởi phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh, 
ông đã trở thành người đôi thoại rất tâm đắc với Hồ Chí Minh và giữa hai 
người đã có một tình hữu nghị keo sơn.

Thiếu uý Saclơ Phen và thiếu tá Acsimet Patty là hai sĩ quan của cơ 
quan tình báo Mỹ oss (Cục Công tác chiến lược) đã có dịp gần gũi, tiếp xúc 
với Hồ Chí Minh thời kỳ 1944 - 1945. Chỉ trong thời gian gần một năm, Hồ 
Chí Minh đã để lại cho họ â'n tượng không thể nào quên. Điều đó cũng đã 
đưa họ đến quyết định khuyến nghị Chính phủ Mỹ đặt quan hệ ngoại giao 
với Chính phủ Hồ Chí Minh, đáng tiếc là Chính phủ Mỹ đã bỏ qua lời 
khuyến nghị này. Nhưng mô'i quan hệ giữa Hồ Chí Minh với những người 
Mỹ đã trở thành tình bạn hiếm có. Cuốn "Why Viet Nam" đã nói lên toàn 
bộ phong cách ứng xử văn hoá của Hồ Chí Minh.

Như vậy, bằng sự khoan dung đại lượng bắt nguồn từ đại nghĩa dân tộc, 
Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, về quan điểm và 
đường lôi chính trị đã rất khác nhau hoặc hoàn toàn đô'i lập nhau; là bạn 
có điều kiện hoặc hai bên đứng về hai trận tuyến rõ rệt, nhưng phong cách 
ứng xử Hồ Chí Minh đã có sức thuyết phục, cảm hoá to lớn đô'i với khôi óc 
và trái tim của quần chúng.

Thủ tướng Ân Độ P.J.Teru đã thể hiện những tình cảm hết sức chân 
thành và sâu sắc khi nói về Hồ Chí Minh: “Chúng ta được tiếp xúc với một 
người, người ấy là một phần lịch sử của châu Á... Ngoài phần gặp gỡ một 
con người vĩ đại, chúng ta không chỉ tăng thễm về sự hiểu biết, mà chúng 
ta còn lớn lèn về tầm vóc. Được gặp người ấy, một con người từng trải khiển 
chúng ta trở lên tốt hơn... Mặc dầu trong thế giới ngày nay còn có khác biệt 
và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sung sướng được thấy 
lòng tốt của con người... Tình bạn, lòng nhân ái sẽ vượt qua tất cả"(2\ 1 2

(1) Lê Kim: Bác Hồ tiếp xúc với tình báo đối phương, Nxb. Đà Nẵng, 1990
(2) Báo Tin nhanh AĐ, số ra ngày 8/2/1958, Dẫn theo phương pháp và phong cách Hồ Chí 
Minh, Nxb. Lý luận chính trị
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4. Nụ cười - nét ứng xử văn hoá đặc biệt của Hồ Chí Minh
Tiếng cười là hiện thân của sự sô'ng, lòng yêu đời, trí thông minh, sự 

coi thường mọi thử thách gian nan của cuộc đời. Tiếng cười cũng là sự uốn 
nắn nhẹ lihàng đóì với mọi cái gì còn tầm thường, thô kệch. Truyền thông 
lạc quan của dân tộc đã thấm sâu vào máu thịt, tâm hồn Hồ Chí Minh và 
được Người thể hiện ra một cách tự nhiên trong cuộc sô'ng và trong ứng xử. 
Đây được xem là nét đặc sắc, cắt nghĩa sự thành công và khả năng chinh 
phục lòng người của Bác Hồ là Người luôn luôn xuất hiện với một nụ cười 
trong ánh mắt hoặc trên môi.

Có những nụ cười có nhiều cung bậc trong thơ văn Hồ Chí Minh. Tập 
Nhật ký tro':^ tù của Người là một minh chứng, nó hội tụ tiếng cười của 
niềm tin sắt đá:

Ngâm thơ ta vốn không ham 
Nhưng mà trong ngục biết làm chi đây 

Ngày ngày ngâm ngại cho khuây 
Vừa ngân vừa đợi tới ngày tự do.

Tiếng cười của bậc chính nhân quân tử:
Trong tù không rượu cũng không hoa 

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Tiếng cười của sự châm biếm:
... Đau khổ chi bằng mất tự do 
Đến buồn đi ỉa cũng không cho 
Cửa tù khi mở, 'không đau bụng 
Đau bụng, thì không mở cửa tù.

Tiếng cười còn có cả trong các truyện ngắn, văn chính luận, nhất là 
trong văn nói của Hồ Chí Minh. Trong ứng xử đời thường, ta thấy sự hóm 
hỉnh, tính hài hước ấy được thể hiện cũng đa dạng, phong phú hơn, để đùa 
vui, để nhắc nhở, châm biếm, giáo dục và nhất là để phá đi cái nghi thức, 
cái trịnh trọng không cần thiết, nhằm tạo ra không khí giao hoà, gần gũi 
giữa quần chúng với lãnh tụ. Vì vậy mà ta thấy mỗi khi Bác Hồ xuất hiện 
ở đâu là ở đó rộn lên niềm vui và tiếng cười hồ hởi không dứt.

Một lần, khi đi thăm Hà Tình, sau khi ghé qua các phòng ban của cơ 
quan tỉnh ủy. Người vào thăm nơi ở của cán bộ tuyên huấn. Thây đầu giường 
của một anh có dán ảnh một cô gái đẹp cắt ra từ họa báo.

Người hỏi:
- 'Vợ chú phải không'?
Mọi người cười rộ lên. Đồng chí cán bộ tuyên huấn thẹn quá, lúng túng 

cải chính:
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- Dạ thưa bác, vợ cháu làm ruộng ở quế ạ!
Người quay ra chỉ cây ớt ngoài cửa sổ:
- Loại ớt này có cay không'?
- Dạ ớt mọi, cay lắm ạ!
Bác cười: ớt nào mà chẳng cay, có đúng thế không? Nếu cô ấy lên thăm 

thấy chú suốt ngày ngắm gái đẹp thế này thì không ổn dâu.
Từ sự đùa vui nhẹ nhàng, mọi người đều nhận thấy được từ Người bài 

học từ sự tế nhị, về cách cư xử khéo léo... trong cuộc sông.
Như vậy, qua những biểu hiện trên đây, ta có thể thấy trong văn hoá 

ứng xử Hồ Chí Minh sự chắt lọc, cô đúc tất cả những cái gì là chân, thiện, 
mỹ của tinh hoa ứng xử dân tộc và nhân loại. Thành công của Hồ Chí Minh 
được lý giải trước hết là bởi tư tưởng sáng suốt, đường lối đúng đắn, phương 
pháp sáng tạo của Người đề ra cho cách mạng Việt Nam. Song cũng có thể 
nói trong thành công đó có phần đóng góp không nhỏ của phong cách ứng 
xử văn hoá Hồ Chí Minh. Người không chỉ có sức thu hút mãnh liệt đối với 
các tầng lớp nhân dân Việt Nam mà còn có sức chinh phục, cảm hoá mạnh 
mẽ đốì với đông đảo bạn bè quốc tế và cả với những người đã từng có thời 
gian "đôi mặt" với Người. Một chính khách nước ngoài đã phát biểu khi 
được gặp Hồ Chủ tịch: "Tôi đã đi nhiều nước, đã gặp những nhân vật chính 
trị trên thế giới, kể cả châu Ấu, châu Á, nhưng tôi chưa thấy ai đạt tới sự 
thống nhất hài hoà giữa chủ nghĩa nhân đạo và tầm cao chính trị, giữa 
đức tính giản dị, khièm tốn và sự hiểu biết sâu rộng, giữa tình cảm ấm áp 
và nghị lực phi thường đến mức tuyệt vời như Bác Hồ. Được gặp Người quả 
thật là một điều sung sướng, vinh dự, một diễm phúc trong đời”w.

Câu hỏi: Chứng minh rằng: Chủ tịch Hổ Chí Minh ỉà hiện thân 
của một tấm gương sáng ngời về đạo đức trong suốt cuộc đởỉ?

Trả lời:
Đạo đức Hồ Chí Minh là đỉnh cao và rực rỡ nhất của văn hoá Việt Nam, 

biểu tượng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có quá trình hình thành 
và phát triển gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi hào hùng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ đề lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử, mà qua “cuộc đời oanh liệt, đầy gian 
khổ hi sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” 
của mình, Người còn để lại cho toàn Đảng toàn dân ta một dì sản cao quý, đó là 
tấm gương sáng ngời về đạo đức của người cách mạng, tượng trưng cho những 
gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. 
Người nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn mình” và chính Người là đỉnh cao, là tượng 
trưng của đạo đức và văn minh đó.

(1) John Stem: Bác Hồ như chúng ta đã biết, Nxb. Thanh Niên, HN, 1985, tr.56
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Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là một tấm gương của một vĩ 
nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng 
dó đồng thời cũng là .tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng 
có thể học theo để làm một người cách mạng, một công dân tốt hơn.

Nổi bật lên trong tấm gương cao đẹp của Người là những phẩm châ't 
của một nhà lãnh tụ kiểu mới của nhân dân: có lý tưởng mãnh liệt, ý chí 
kiên cường, có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, có khả năng hấp dẫn và 
thuyết phục đôi với quần chúng, hết lòng thương yêu quý trọng nhân dân, 
trọng dụng nhân tài, đời riêng trong sáng, nếp sông giản dị và đức khiêm 
tốn phi thường...

1. Là người có lý tưởng mãnh liệt, ý chí kiên cường
Vấn đề sô' một trong đạo đức vĩ nhân - cũng như của một người bình 

thường - là vấn đề lý tưởng, vấn đề lẽ sống: Sống cho ai? Sông vì cái gì? 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đó là lý tưởng, là lẽ sống mà cũng là 
học thuyết chính trị - đạo đức của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi nước đã mất, các phong 
trào cứu nước như: Phong trào cần Vương (1885-1895) mà tiêu biểu là cuộc 
khởi nghĩa Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo; phong trào Đông 
Du (1905-1909) do cụ Phan Bội Châu; phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do 
cụ Lương Văn Can lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do cụ 
Hoàng Hoa Thám lãnh đạo; cuộc vận động cải cách của cụ Phan Chu Trinh 
và phong trào chống thuế của nông dân Trung Kì, các phong trào này lần 
lượt thất bại nhưng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Người. Người quyết chí ra 
đi tìm đường cứu nước, vượt qua muôn trùng khó khăn thử thách, hiến dâng 
toàn bộ cuộc đời mình cho dân tộc và cách mạng. Đến năm 1969, trước lúc 
ra đi, Người còn luyến tiếc: “là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, 
nhiều hơn nữa”.

Chính ham muốn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực 
phi thường để tận tuỵ quên mình, để “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo 
khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Đó là những phẩm 
chất đạo đức không thể thiếu ở người cách mạng, nhất là người cộng sản, 
những con người “quang minh chính đại” mà dưới thời phong kiến đó là khí 
phách của các bậc trượng phu. Người nói về cụ Huỳnh Thúc Kháng: "... là 
người giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, uy vũ 
không làm sờn gan”. Đó là một trong những tấm gương mà Hồ Chí Minh 
đưa ra để cán bộ, đảng viên noi theo.

Đời hoạt động cách mạng của người là cả một ý chí kiên cường, bất 
khuất, chiến đấu không mệt mỏi để chiến thắng tất cả. Những dấu mốc 
tiểu sử có thể thây như:

+ Năm 1911, khi ấy Người hơn 20 tuổi đã quyết tâm ra đi tìm đường 
cứu nước với hai bàn tay trắng, Người làm thuê đủ mọi việc và sông một 
cách tằn tiện để nuôi ý chí cao cả. Năm 1912, sau khi đi tới nhiêu nước ở 
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châu Phi, Người đến Mỹ; mùa hè năm 1913, Hồ Chí Minh từ Mỹ sang Anh, 
rồi từ Anh trở về Pháp sông ở Pari năm 1917 và Người hoạt động ở Pháp, 
trở thành người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1923 Người sang Liên 
Xô hoạt động. Năm 1924, Người đến Quảng Châu (Trung Quốc) và truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lênin, xúc tiến việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

+ Tháng 6 năm 1931, Người bị đế quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông, 
đến năm 1933 mới ra khỏi nhà lao. Bị nhốt trong xà lim riêng rất cực khổ 
nhưng Người không lo lắng cho số phận của mình, ngày đêm Người lo lắng 
cho phong trào cách mạng trong nước.

+ Năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người sang Trung Quốc để liên 
lạc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam ở đó thì bị chính quyền 
Tưởng Giới Thạch bắt giam hơn một năm. BỊ giải tới giải lui khắp 13 huyện 
và khoảng ba mươi nhà lao tỉnh Quảng Tây, Người đã sống những ngày cực 
khổ, chịu đói chịu khát, áo quần không được thay, răng rụng, tóc bạc thêm, 
thân hình tiều tuy,... Trong hoàn cảnh đó Người đã viết tập thơ “Nhật kí 
trong tù” bằng chữ Hán (gồm 133 bài), kèm theo bốn câu thơ:

“Thân thể ở trong lao 
Tinh thần ở ngoài lao, 

Muốn nên sự nghiệp lớn, 
Tinh thần càng phải cao’w.

Với tinh thần sắt thép, không chịu khuất phục, không chịu thoả hiệp 
với kẻ thù, với ý chí cách mạng tiến công, tập thơ “đã thể hiện phần nào 
tinh thần, phẩm chất và đạo đức” của Người, một người yêu nước vĩ đại, một 
người cộng sản vĩ đại. Đúng như báo Ân Độ “Quốc gia” đã viết: “Đằng sau 
cái cốt cách dịu dàng của cụ Hồ là ý chí sắt thép. Dưới cái bề ngoài giản dị 
là một tinh thần quật khởi anh hùng không có gì uy hiếp nổi”.

+ Sáng ngày 30/5/1946, đồng bào Thủ đô tiễn đưa Người sang Pháp, 
Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phân đấu cho quyền lợi Tổ 
quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, 
hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất 
kì bao giờ, bất kì ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích 
quốc lợi dân. Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: Tôi cùng anh 
em đại biểu sẽ cố gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân”.

+ Ngày 23/10/1946, Người tuyên bô' về cuộc thăm chính thức nước Pháp 
rằng: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một 
ngày tôi ăn’ không ngon ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào 
rằng. Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, 
Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc”<2).

(1) Hồ Chí Minh- Nhật kí trong tù và những bài tha khác, Nxb. Đồng Nai, 1996, tr.17
(2) Hồ Chí Minh: Toan tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, t.4, tr.419
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+ Chiều ngày 19/12/1946, Người ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: 
“Chúng ta phải đứng lên!... Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt 
máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với 
một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”. Trong thời 
gian ngắn ngủi, nước Cộng hoà non trẻ của chúng ta đơn độc giữa vòng vây 
của kẻ thù - hết quân Tưởng đến quân Pháp và bọn phản động tay sai mỗi 
ngày, mỗi giờ phải đô'i phó với biết bao nguy cơ và thách thức có quan hệ 
đến sự tồn vong của dân tộc. Giữa dòng thác của lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn luôn luôn ung dung, sáng suốt, chèo lái con thuyền cách mạng Việt 
Nam bình tĩnh vượt qua bao ghềnh thác hiểm nguy, vững vàng tiến bước. 
Những đối sách linh hoạt, những chủ trương, biện pháp, sáng tạo của Người 
trong đôì phó với kẻ thù, xây dựng chế độ mới và chuẩn bị cho cuộc kháng 
chiến biết là không tránh khỏi, đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ thiên tài của 
lãnh tụ, mãi mãi là những bài học vô giá đôi với chúng ta ngày nay.

2. Hình ảnh cao đẹp về sự gắn bó giữa lãnh tụ với quần chúng
Hồ Chí Minh đã toát lên tâm lòng yêu thương con người, thương yêu 

nhân dân hết sức bao la, sâu sắc. Người đã từng khái quát về triết lí cuộc 
sông: “Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề... là vấn đề ở đời và làm người. Vân đề ở 
đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ 
bị áp bức”(1).

Trong cuộc đời, Người đã từng trải qua và chứng kiến biết bao cảnh đau 
thương ngang trái, bất công,...

Đó cũng là nỗi đau của Người khi phải bế em đi xin sữa, mẹ mất không 
được khóc, bô' bị oan khuất và bị đẩy đi xa. Đó là cảnh nghèo đói của dân 
quê Nghệ - Tình, cảnh khổ sở của những dân phu làm đường Cửa Rào, Trấn 
Minh, đó là cảnh phu xe gầy ốm, những người bán rong lam lũ bên cạnh 
cảnh sống phè phỡn, xa hoa của bọn thông trị, thực dân và vua quan cai trị 
ở kinh thành Huế, cảnh đấu tranh và bị đàn áp của nông dân trốn thuế mà 
Người trực tiếp chứng kiến và giúp đỡ... Rồi đến các cảnh dân ở các thuộc 
địa khác bị đàn áp tàn bạo. Hình ảnh người dân da đen ở ĐaKa bị đẩy 
xuống biển chết trong gió to sóng lớn, những phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em 
bị phơi đói ở Đahômay, v.v. được Người phản ánh trong tác phẩm “Bản án 
chế độ thực dân Pháp” (1925).

Lời ra mắt của báo “Người cùng khổ” (Le paria) năm 1921 do Người 
sáng lập đã xác định rõ mục đích đấu tranh của “Hội liên hiệp các thuộc địa” 
là “đi từ giải phóng những người nô lệ mất nước, những người lao động cùng 
khổ đi đến giải phóng con người”.

Năm 1946, những khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Người không lo 
thiếu vũ khí, không lo dân ta thiếu tinh thần yêu nước mà chỉ sợ chiến sĩ 
đói, rét mà phải đánh giặc. Và mùa đông năm ấy, năm mươi sáu tuổi, với

(1) Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. Pháp lý, HN, 1990, tr.174
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chiếc gậy trúc và đôi dép cao su, Người cùng chiến sĩ lên đường chiên đau.
Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Người đi công tác, có hai đông 

chí cùng đi. Vì sợ Người mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Người, 
nhưng Người nói: Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ đạc cho 
một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra môi người mang 
một ít. Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 chiếc ba lô rồi, Người hỏi thêm: 
Các chú đã chia đều rồi chứ? Hai đồng chí trả lời: Thưa Bác, rồi ạ! Rồi ba người 
lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Người đến chỗ đồng chí bên 
cạnh, xách chiếc ba lô lên và nói: Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ? 
Sau đó Người mở cả 3 ba lô ra xem thì thấy ba lô của Người nhẹ nhất, chĩ có 
chăn, màn. Người đã bày tỏ: Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho 
con người. Và thế là hai đồng chí kia lại ph£i san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô. 
(Trần Thị Lợi - sưu tầm). Đây là một trong nhiều câu chuyện cảm động về cuộc 
sống đời thường của Người, rất đề cao sự gắn bó và bình đẳng giữa con người với 
nhau trong mọi lĩnh vực.

Người khẳng định: “Lòng thương yêu của tôi đối với nhân dân và nhân 
loại là không bao giờ thay đổi”. Tình cảm đó thể hiện sâu sắc và phong 
phú trong suốt cuộc đời Hồ Chí Minh. Trước lúc vĩnh biệt đi xa, trong “Di 
chúc”, Người viết: “Đầu tiên là vấn đề con người” và “cuô'i cùng, tôi để lại 
muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, 
các cháu thiếu niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái tới các đồng 
chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

Người luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh vô địch của nhân dân, giáo dục 
cán bộ phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân 
dân, phải chăm lo đến đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân, bởi 
“nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng 
chẳng có nghĩa lí gì”(1).

Năm 1954, mặc dừ mới về Hà Nội, bận rộn nhiều công việc đôì nội, đôì 
ngoại, HỒ Chủ tịch vẫn dành thời giờ để tiếp đón và đi thăm hỏi các tầng 
lớp nhân dân, các đơn vị bộ đội, nhà máy, trường học, bệnh viện, thăm hỏi 
và động viên cán bộ và đồng bào miền Nam vừa tập kết ra Bắc...

Chỉ trong năm 1958, Người đã hơn 20 lần đi xuông các địa phương, từ 
những cuộc thăm viếng của Người không những làm cho bà con nông dân 
phân khởi sản xuất, đắp đê, chông hạn,... mà còn giúp cho bà con nhận thức 
sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về đường lô'i của Đảng và Chính phủ.

Cuối năm'1961, Người về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành 
(Nghệ An), một xã có phong trào trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, 
Người đứng nói chuyện với nhân dân xã. Nhìn Người đứng giữa nắng trưa, 
ai cũng băn khoăn. Đồng chí chủ tịch huyện cho tìm mượn được chiếc ô, định 
giương lên che nắng cho Người, thì Người quay lại hỏi: Thế chú có đủ ô che 

(1) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, t.4, tr.56
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cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có phải là vua đâu?
Để hiểu dân, Người thường xuyên đi xuống cơ sở, tìm hiểu, “lắng tai 

nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan 
trọng”ơ). Vì vậy, nhân dân ta, từ các vị nhân sĩ, trí thức đến bà con lao 
động bình thường, nhìn vào tấm gương của Hồ Chí Minh thấy toả ra ánh 
sáng của một tâm hồn lớn, nhân cách lớn, của lẽ phải, tình thương và bao 
dung; đã từ kính yêu người mà tự nguyện suốt đời đi theo lí tưởng và sự 
nghiệp của Người, qua Chủ tịch Hồ Chí Minh mà càng thêm tin tưởng, gắn 
bó với Đảng, với chủ nghĩa xã hội.

3. Là tấm gương đạo đức chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống 
giản dị và đức khiêm tôn phi thường

Khi Lênin từ trần (1924), Hồ Chí Minh khẳng định rằng dân tộc phương 
Đông sở dĩ kính mến Lênin vì vị thầy của cách mạng giải phóng lúc sinh thời 
là một “người khinh thường xa hoa, yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sông 
giản dị”. Và người phương Đông tôn kính Hồ Chí Minh cũng bởi sự cần kiệm, 
giản dị, ít lòng ham muốn về vật chất của Người. Một cốt cách giản dị, một sự 
giản dị vĩ đại, đó là tư cách đạo đức của người cách mạng.

Cho nên, khi dạy học lớp cán bộ đầu tiên (1925) trong sách “Đường 
kách mệnh”, Người đặt 23 điều tư cách người cách mạng lên hàng đầu.

Trong kháng chiến chông Pháp, có câu chuyện thú vị về đức tính của 
Người khi ở Việt Bắc. Một lần Người có việc phải đi giữa trời mưa rất to. 
Anh em cảnh vệ lo tìm ngựa để Người đi cho đỡ mệt nhưng Người nói: 
Chúng ta có 7 người, ngựa chỉ có một con, Bác đi sao tiện. Bác cháu ta phải 
cùng nhau đi bộ chứ. Thôi, đem trả ngựa cho dân. Anh em nằn nì mãi, 
Người mới đồng ý cho dẫn ngựa theo để mang đỡ đồ đạc; ở khu an toàn, mặc 
dù xa địch, nhưng mỗi lần chuyển địa điểm, ngoài việc làm lán trại, Người 
thường giúp đỡ các chiến sĩ bảo vệ vẽ mẫu hầm, phá đất đá, nện “choòng”... 
Ngay trong mỗi nhà, mỗi lán Người đều cho đào công sự đề phòng máy bay 
tập kích bất ngờ, cây rừng đổ xuống. Cứ mỗi ngày Người đào một ít, sau giờ 
làm việc vài ba buổi là xong. Ai muốn đến giúp Người không đồng ý và nói: 
Đây là quyền lao động của Bác!

Năm 1954, hoà bình lập lại trên nửa nước. Đồng bào các địa phương 
có sản vật gì quý đều gửi một ít lên biếu Người để giới thiệu thành tích tăng 
gia với Người. Trong một bữa cơm, Người thấy có món cà Nghệ, quả nhỏ, 
cùi dòn, ngâm mắm. Bữa ấy, Người ăn rất ngon. Hôm sau lại có món cà quê 
hương. Người ăn hết vài ba quả. Thấy thế đồng chí anh nuôi lại dọn cà. 
Người hỏi: Cà muôi mua hay ai cho thế? Thưa Bác, đồng bào Nghệ An đưa 
ra tặng Bác! (Người hỏi tiếp)- Có nhiều không? Dạ, một ô tô ạ! Người chậm 
rãi nói: Thế này nhé. Cà Nghệ ăn rất ngon. Bác ăn mấy bữa liền là đủ rồi. 
Bây giờ ai muôn án nữa thì trả tiền cho đồng bào Nghệ An.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, t.5, tr.285
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Cuộc đời của Người, từ hai bàn tay trắng, làm đủ mọi việc để kiếm 
sông khắp năm châu bốn bể đến khi làm Chủ tịch nước giữa Thủ đô Hà Nội, 
vẫn là cuộc đời thanh bạch, giản dị, tao nhã.

Ngôi nhà sàn của Người chỉ có hai phòng nhỏ, một cái giường, một cái 
bàn, một cái ghế, một giá sách, một tủ quần áo với hai bộ kaki, một đôi dép 
lốp, một cái quạt giấy, một máy thu thanh, một chiếc đồng hồ đã mờ mặt. 
Đó là tất cả những gì người sáng lập Đảng Cộng sản, Nhà nước, người thầy 
của cách mạng Việt Nam đã có ở trên trái đất này.

Nét nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh là đức khiêm tốn phi thường. 
Mặc dù có công lao rất lớn, Người không để ai sùng bái cá nhân mình, trái 
lại Người luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân, 
của các chiến sĩ anh hùng của chúng ta. Theo Người, quần chúng mới là 
người làm nên lịch sử và lịch sử chính là lịch sử của họ chứ không phải của 
một cá nhân nào.

VỊ tổng thông anh hùng của nước Cộng hoà Chile X. Agienđê đã khái 
quát: “Nếu như muôn tìm một sự tiêu biểu cho tất cả cuộc đời của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thì đó là đức tính vô cùng giản dị và sự khiêm tô'n phi 
thường”(1).

Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm 
cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tưởng như trở nên siêu việt, vô song 
“khó ai có thể sánh kịp, khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết hợp những 
đức tính đó, Người cũng là tâm gương làm nhiều người khác có thể noi theo” 
để làm người cách mạng và người dân tốt hơn, có ích hơn.

4. Người là một tấm gương không ngừng học tập và rèn luyện, không 
ngừng tự đổi mới và nâng mình lên để trở thành bất tử

Việc rèn luyện bền bỉ và luôn luôn có ý thức trau dồi đạo đức cách 
mạng là việc làm thường xuyên, do sàng lọc từ cuộc sông “gian nan rèn 
luyện” mà có, do giáo dục mà nên. Những đức tính quý báu của vĩ nhân 
không phải là bẩm sinh. Cũng như mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh 
ra, lớn lên, không ngừng học tập, lao động, chiến đấu và nâng mình lên, 
từng bước hấp thụ tinh hoa dân tộc, tinh hoa nhân loại để trở thành bất tử.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại dũng, hi sinh 
chẳng quản, gian nguy không sờn. Ớ những thời điểm then chốt của lịch sử, 
với tầm nhìn xa trông rộng của một “phượng hoàng đại ngàn”, Hồ Chí Minh 
đã sáng suốt và dũng cảm đi tới những phán quyết lịch sử.

Năm 1945, khi thời cơ cách mạng đã tới, Người chì thị: “Dù có đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Và Người đã 
quyết tâm cho chuẩn bị mọi vật chất và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để 
quyết giành cho được độc lập, tự do cho đất nước.

(1) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb. CTQG, HN, 1976, tr.76
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Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng (9/1956), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phê bình một cách nghiêm khắc về cuộc vận động cải cách ruộng 
đất đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe 
ít, thấy ít... Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này... Khuyết điểm của 
tôi đã ảnh hưởng đến sai lầm của cải cách ruộng đất và chỉnh đôn tổ chức”. 
Người đã thẳng thắn xin nhận khuyết điểm trước quô'c dân đông bào và 
kiên quyết sửa chữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương trung 
thực, dũng cảm của một người đứng đầu Đảng và Nhà nước về tự phê bình 
và phê bình.

Vào giữa những năm 60, lợi dụng khó khăn của ta, khi phong trào 
cộng sản quốc tế có xung đột và chia rẽ nghiêm trọng, đế quốc Mỹ đã ồ ạt 
đổ hơn nửa triệu quân vào miền Nam Việt Nam và tăng cường cho không 
quân, hải quân ném bom, bắn phá dữ dội miền Bắc, hòng đưa miền Bắc trở 
về thời kì đồ đá. Trước tình hình đó, Người vẫn thể hiện quyết tâm và khí 
phách của toàn Đảng, toàn dân ta: dù chiến tranh tàn phá ác liệt tới đâu 
cũng phải giải phóng miền Nam cho kì được. Thật hiếm có một nhà lãnh 
đạo nào, trong những giờ phút thử thách lại bình tĩnh, gan dạ, kiên nghị, 
dũng cảm một cách phi thường như vậy. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức 
của tinh thần thắng không kiêu, khó không nản. Cuộc đời Hồ Chí Minh là 
một chuỗi những năm tháng vô cùng gian khổ: bốn lần ngồi tù, một lần lãnh 
án tử hình; có giai đoạn hoạt động râ't sôi nổi, được đánh giá cao, có giai 
đoạn bị hiểu lầm, ngộ nhận, lâm vào cảnh “như là sông ở bên lề, sông bên 
ngoài của Đảng”(1). Để kiên trì chân lí, giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, 
Người đã bình tĩnh chủ động vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Từ 
lúc bước vào đời cho tới khi từ giã cõi đời, từ người bồi tàu, quét tuyết đến 
vị Chủ tịch nước, luôn chịu đựng mọi gian khổ, gánh vác những trọng trách 
lớn với đất nước, Người vẫn coi trọng việc trau dồi kiến thức trí tuệ. Chính 
vì đức tính học hỏi không mệt mỏi mà Người đã biết gần 30 ngoại ngữ, 
trong đó có tới chục ngoại ngữ đọc thông viết thạo, am tường kiến thức 
Đông Tây kim cổ.

Đặc biệt Hồ Chí Minh đã tự nêu gương đạo đức trong sáng tuyệt vời, 
tiêu biểu cho tinh hoa khí phách dân tộc được toàn dân tin theo tinh thần 
“nước lấy dân làm gốc”, suốt đời không ngừng học tập và rèn luyện thực hiện 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, sống giản dị, khiêm tôn thanh cao.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với cương vị Chủ tịch nước, 
Người kêu gọi đồng bào ta nhường cơm sẻ áo và chính Người gương mẫu thực 
hiện nghĩa cử cao dẹp đó. Người nói: “Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả 
nước và tôi xin thực hiện trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn 
ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì 
những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến 
nỗi chết đói”1 (2). Người nói nhưng thường thực hiện trước, “nói đi đôi với làm” 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, tr.90__
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN, 1995, t.4, tr.31
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mà suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã thực hiện một cách triệt để, trọn 
vẹn và nghiêm túc. Ớ Người nói đi đôi với làm và cao hơn, làm rồi mới nói, 
làm nhiều, nói ít và thậm chí làm hết lòng, làm tận tuỵ mà không nói, 
không tự phô trương mình. “Vì vậy, địa vị càng cao uy tín càng rộng, đức 
độ của Người càng lớn, càng đẹp, càng toả sáng”(1). Bây nhiêu đức tính cao 
cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh trở nên siêu việt, vô song khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết 
hợp những đức tính đó Người cũng là tấm gương mà nhiều người khác có 
thể noi theo.

Ớ Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thông nhất chặt chẽ giữa 
nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời 
thường. Do đó Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và 
vinh dự’, thành biểu tượng của đạo đức văn minh nhân loại. Để tôn vinh 
đạo đức cao cả đó, Đảng ta khẳng định: “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như 
ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh 
thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo 
đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn giản dị, tư tưởng và đạo đức cao cả 
của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”1 (2)

Tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm trong sáng thêm lương tâm 
của dân tộc và của loài người.

Câu hỏi: Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 
Nam cầm quyền?

Trả lời:
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của 

Đảng, năm 1951, khi nói về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác 
viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự 
hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể 
tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân 
tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách 
mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Và trong Di chúc để lại, tác phẩm cuối cùng của đời mình, khi nói về Đảng, 
một lần nữa Bác viết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 
bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Khái niệm về "Đảng cầm quyền" thật ra không có gì xa lạ đô'i với các 
nước tư bản chủ nghĩa với nền chính trị đa đẳng. Ở đấy, Đảng nào giành 

(1) GS. Song Thành (Chủ biên), Hồ Chí Minh: Tiểu sử, Nxb. Lý luận chính trị, HN, 2006, 
tr.728.
(2) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giành những thẩng lợi mới, Nxb. Sự Thật, HN, 1976, tr.36.
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thắng lợi trong tranh cử thì đứng ra lập chính phủ của mình và trở thành 
"đảng cầm quyền". Cũng có nước, một sô' thế lực chính trị (hay quân sự) giành 
lấy chính quyền thông qua đảo chính hay lật đổ.

Đối với Đảng ta, vấn đề chính quyền đó được giải quyết thông qua con 
đường cách mạng, phù hợp với những điều kiện lịch sử của nước mình. Trước 
kia, khi nhân dân ta còn sông trong vòng nô lệ thì nhiệm vụ hàng đầu của 
Đảng là lãnh đạo nhân dân làm cách mạng lật đổ ách thống trị của chủ 
nghĩa thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Và sau 
khi đã giành được chính quyền rồi thì trọng trách của Đảng là lãnh đạo gìn 
giữ chính quyền, bảo vệ Tổ quô'c, làm cho chính quyền ấy thực hiện tốt các 
nhiệm vụ của cách mạng, trước hết và trên hết là vì lợi ích của Tổ quô'c, của 
nhân dân.

Năm 1947, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Bác Hồ viết: "Đảpg 
không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quô'c giàu mạnh, đồng bào sung sướng".

Năm 1960, trong bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, 
Người nhấn mạnh: "Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân 
dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác".

Quan điểm xuyên suốt trong các tác phẩm của Bác là Đảng (nói chung) 
và cán bộ, đảng viên (nói riêng) "phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Muôn vậy, Đảng và cán bộ, đảng 
viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân.

Năm 1953, trong thư gửi Lớp chỉnh Đảng Liên khu 5, Bác viết: "Mục 
đích chỉnh Đảng là để dùi mài cán bộ và đảng viên thành những chiến sĩ 
xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân".

Năm 1968, làm việc với một sô' cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương 
Đảng về việc xuất bản loại sách "Người tốt, việc tốt", Bác nói: "Một dân tộc, 
một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, 
không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca 
ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, nói chung và về Đảng cầm 
quyền nói riêng luôn được Đảng ta trung thành, vận dụng sáng tạo và phát 
triển. Nói Đảng cầm quyền hoàn toàn không có nghĩa Đảng tự biến mình 
thành chính quyền, một mình mình nắm giữ chính quyền và làm chức năng 
của chính quyền. "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" là 
cơ chê' vận hành của chế độ ta. Theo cơ chế ấy, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân đều ià những chủ thể của quyền lực, nhưng quyền lực của mỗi chủ thể 
ấy lại không giông nhau. Quyền lực của Đảng là quyên lãnh đạo, bao gôm 
cả quyền lãnh đạo chính quyền, nhưng bản thân Đảng lại không phải là 
chính quyền nhà nước, không làm thay cho Nhà nước. Quyên lực Nhà nước 
bao gồm các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng quyên lực ây. 
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không phải do Nhà nước tự có mà là do nhân dân giao phó cho những cơ 
quan quyền lực do mình cử ra. Quyền lực của nhân dân là quyền của người 
làm chủ đất nước và quyền làm chủ ấy được thực hiện thông qua các hình 
thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, kể cả dân chủ tự quản ở cơ sở. 
Mẫu số chung của ba loại quyền lực nêu trên (lãnh đạo, quản lý và làm 
chủ), xét cho cùng, là tư tưởng Hồ Chí Minh từng nêu lên trong bài báo 
"Dân vận" viết năm 1949 cách đây đúng 61 năm: "Nước ta là nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính 
quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương đều do dân cử ra... Nói tóm lại, 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".

Cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thực 
chất là phương thức tổ chức nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cương lĩnh năm 1991 của Đảng và những điều bổ sung, phát triển các 
quan điểm về Đảng và Đảng cầm quyền qua các kỳ Đại hội của Đảng và các 
khóa Trung ương từ bây đến nay đều xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng là một xã hội do nhân dân làm chủ. Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta; phải xây dựng và từng bước hoàn thiện 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí và quyền lực 
của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất 
quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, đại diện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, có nhiệm vụ không chỉ động viên, 
giúp đỡ đoàn viên, hội viên tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội mà 
còn thực hiện vai trò phản biện và giám sát. Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; thông nhất lãnh đạo 
hệ thông chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật 
thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đại hội XI của Đảng, khi đề cập nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đã 
đặt lên hàng đầu nhiệm vụ "Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch 
định đường lối, chủ trương, chính sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối". 
Đại hội cũng chủ trương, về mặt lý luận, phải tiếp tục làm sáng tỏ những vấh 
đề về xây dựng Đảng và về đảng cầm quyền. Điều quan trọng hơn nữa là để xứng 
đáng là đảng cầm quyền, Đảng phải làm những gì và làm như thế nào?

Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, trong khi nêu lên những bài học lớn, 
khẳng định: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tô' hàng đầu quyết 
định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Đảng không có lợi ích nào khác 
ngoài việc phụng sự Tổ quô'c, phục vụ nhân dân. Mọi đường lô'i, chủ trương 
của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải 
phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lô'i, bệnh quan liêu và 
sự thoái hóa, biến châ't của cán bộ, đảng viên.
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và về Đảng cầm quyền chắc 
chắn sẽ còn được làm sáng tỏ hơn nữa trong các văn kiện Đại hội Đảng của 
Đảng sắp tới.

Câu hỏi: Tư tưởng về xây dựng Đảng trong Dì chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào?

Trả lời:
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta chỉ có 

một ham muôn, ham muôn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được 
học hành. Trước lúc đi xa, Người chỉ tiếc một điều là “không được phục vụ 
lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa"(1). Trong bốn năm cuối cuộc đời mặc dù bận 
nhiều việc nhưng người vẫn chọn những khoảng thời gian thư thái nhất 
viết Di chúc để lại cho hậu thế, phòng khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và 
các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng 
và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột"1 (2). Thời gian càng lùi xa, 
chúng ta càng nhận thây tầm nhìn xa, trông rộng của Người. Đọc Di chúc, 
mỗi chúng ta đều cảm nhận được tình cảm gần gũi của một người Ông, 
người Bác, người Cha và thấy mình phải có trách nhiệm cao hơn, quyết tâm 
cao hơn để thực hiện Di chúc.

Bằng lời lẽ mộc mạc nhưng vô cùng súc tích, Di chúc tuy ngắn gọn 
nhưng bao chứa toàn bộ tình cảm và tư tưởng của Người đối với sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam, với các thế hệ Việt Nam. Trong Di chúc, ngoài 79 chữ 
nói “Về việc riêng” tương ứng với 79 mùa xuân của mình, Người dành trọn 
tình cảm cho dân, cho Đảng. “Trước hết nói về Đảng”, thể hiện sự quan 
tâm đặc biệt của Người đến vấn đề xây dựng Đảng và xuyên suôt là tư tưởng 
về tăng cường, củng cố, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cội nguồn sức 
mạnh của Đảng. Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập 
đến nay, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu 
tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người khẳng định sự đoàn 
kết, thống nhất trong Đảng phải được xây dựng, củng cố trên cơ sở vì mục 
đích cao cả “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ 
TỔ quốc”. Chỉ trên cơ sở đó trong Đảng mới có sự thống nhất về ý chí và 
hành động “triệu người như một” để chiến thắng bất cứ kẻ thù nào, vượt qua 
bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, nhờ đoàn kết chặt chẽ mà mới tròn 
một tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cao trào cách mạng 1930- 
1931; 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách 
mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12. Nxb. CTQG, H.2002, tr.512
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb. CTQG, H.2002, tr.510
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Nhờ đoàn kết, thông nhất mà Đảng đã tập hợp được lực lượng, phát huy 
được sức mạnh của cả dân tộc và thời đại vào cuộc kháng chiến trường kỳ 
suốt 30 năm, đánh thắng hai đế quô'c là Pháp và Mỹ, hoàn thành thắng lợi 
sự nghiệp đâu tranh giải phóng miền Nam thông nhất nước nhà. Cũng 
chính nhờ sự đoàn kết, thống nhất ấy mà hơn hai mươi năm qua, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi sự nghiệp Đổi mới.

Hệ giá trị của Đảng và dân tộc ta được hun đúc, kết tinh từ nhiều truyền 
thông tốt đẹp: Yêu nước, đoàn kết, kiên cường chống giặc ngoại xâm, cần cù lao 
động... Trong Di chúc, Người xác định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của cả dân tộc ta”. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được 
Hồ Chí Minh so sánh với “con ngươi” trong đôi mắt. Đối với mỗi người, không 
giữ được con ngươi thì đôi mắt sẽ hỏng, nhận thức và hành động sẽ khó khăn, 
kém hiệu quả. Đối với Đảng, không có sự đoàn kết, thống nhất thì Đảng sẽ 
không đủ năng lực, trí tuệ lãnh đạo nhân dân. Do đó, Người căn dặn: “Các đồng 
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Di chúc của Người không những chỉ cho chúng ta thấy được vai trò đặc 
biệt quan trọng của sự đoàn kết, tính tất yếu của việc giữ gìn, củng cố, phát 
triển sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng mà còn chỉ ra những nguyên tắc 
quan trọng, hiệu quả nhất để xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất đó: 
“Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh 
tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn 
kết và thông nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất của Đảng theo Di chúc của Người, 
chúng ta phải thực hiện tốt một sô' yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhẩt, phải thực hành dân chủ rộng rãi. Nhờ dân chủ mà Đảng ta 
đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của mình. Nhờ dân chủ mà trong Đảng đã khắc phục được tình 
trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền, xa rời quần chúng. Thực hành dân chủ rộng rãi nghĩa là phải dân 
chủ thực sự, dân chủ thường xuyên, dân chủ từ Trung ương đến cơ sở. 
Nhưng, dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc 
sông còn và cũng là biện pháp tô't nhất để xây dựng Đảng ta. Bảy mươi chín 
năm qua, nhờ quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ mà Đảng ta không ngừng lớn mạnh, vượt qua bao thử thách, lãnh đạo 
nhân dân ta xây dựng, bảo vệ thành công Tổ quô'c Việt Nam XHCN và đặc 
biệt trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Kiên quyết đấu tranh chống 
lại những biểu hiện trong thực hành dân chủ hình thức. Lợi dụng dân chủ 
để truyền bá những quan điểm, tư tưởng cá nhân, xâm hại đến lợi ích chung, 
gây mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội.

Thứ hai, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Tự 
phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong 
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Di chúc, Hồ Chí Minh coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển 
sự đoàn kết, thô'ng nhát của Đảng. Người yêu cầu tự phê bình và phê bình 
phải thường xuyên, nghiêm túc, không nể nang, qua loa đại khái, hình thức. 
Người hiểu rõ, đã là con người thì ít, nhiều đều có khuyết điểm, nhưng quan 
trọng là phải nhận rõ khuyết điểm, không được che giấu khuyết điểm, tự 
phê bình để sửa chữa, khắc phục, vươn lên tự chiến thắng thói hư tật xấu 
của mình. Đốì với đồng chí, đồng đội, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên 
phải phê bình một cách thẳng thắn, chân thành nhằm giúp đồng chí, đồng 
đội nhận rõ sai lầm, sửa chữa để không ngừng tiến bộ. Như vậy, mục đích 
của tự phê bình và phê bình là giúp cho bản thân và đồng đội ngày càng 
tiến bộ hơn; tuyệt đốì không vì mâu thuẫn cá nhân, động cơ cá nhân mà 
phê bình theo kiểu “vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết” nhằm trù dập, đấu đá, 
hạ bệ lẫn nhau. Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là công việc thường 
xuyên; ngìíng tự phê bình và phê bình tức là ngừng tiến bộ, là thoái bộ. Từ ngày 
thành lập đến nay, đặc biệt trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Đảng ta luôn lấy tự phê bình và phê bình làm nguyên tắc xây dựng 
và phát triển Đảng. Tuy nhiên, cũng còn không ít cơ sở, đảng viên thực hiện 
nguyên tắc này chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc, thậm chí còn để những kẻ 
cơ hội chui vào hàng ngũ của Đảng mưu cầu lợi ích cá nhân. Kỷ niệm 40 năm 
thực hiện Di chúc của Người, mỗi chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, thực hiện 
triệt để hơn vấn đề này để Đảng luôn trong sạch, làm cho uy tín, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao.

Thứ ba, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Trên cơ sở tình 
đồng chí thương yêu lẫn nhau thì mới thực hành được “dân chủ rộng rãi”, 
mới “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Không có 
tình đồng chí thương yêu lẫn nhau sẽ dẫn đến dân chủ hình thức, tự phê 
bình và phê bình không nghiêm túc hoặc lợi dụng dân chủ, lợi dụng phê 
bình để trả thù cá nhân.

Năm tháng qua đi nhưng bản Di chúc của Người sẽ còn sông mãi, là 
kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. 
Kính yêu và biết ơn Người, 40 năm qua chúng ta đã sông, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương vĩ đại của Người, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện 
tốt Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng và làm theo Di chúc của Người.

Câu hỏi: Phẩm chât đạo đức “Trung với nước, hiếu với dân” 
trong tư tưởng Hổ Chí Minh được thể hiện như thế nào?

Trả lời:
Hồ Chí Minh cho rằng phẩm chất đạo đức quan trọng và bao trùm 

nhất của con người Việt Nam là trung với nước, hiếu với dân.
Trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, trung 

và hiếu là những khái niệm quen thuộc, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 
tinh thần của cá nhân. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Người đưa vào những 
nội dung mới:

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐẲNG VÀ HÓ CHÍ MINH - cuộc SONG HẰNH LỊCH sử_______________________ 449

+ Theo quan niệm truyền thông, trung là trung quân, là trung thành 
với vua mà trung thành với vua là trung thành với nước. Ở đây vua với nước 
là một. Hiêu có nghĩa con, cháu hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, chữ hiếu chỉ 
thu hẹp trong phạm vi gia đình. Tư tưởng trung với nước, hiếu với dân của 
Hồ Chí Minh không chỉ đã kế thừa được những giá trị của chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống của dân tộc mà còn vượt qua được hạn chế của truyền 
thông đó. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước. Nước ở đây là nước của nhân dân, nhân dân là người chủ của đất 
nước. Hồ Chí Minh luôn xác định "bao nhiêu quyền hạn đều của dân", "bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân". Đảng va Chính phủ là " đầy tớ của nhân dân", 
chứ không phải là "quan nhân dân để đè đầu cưỡi cổ nhân dân". Như vậy, 
quan niệm về nước và dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoàn toàn khác 
so với trước. Điều này đã làm cho tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vượt xa 
lên phía trước.

+ Hồ Chí Minh mong muốn mỗi ngưèd Việt Nam phải trung với nước, hiếu 
với dân, suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng. Đây là một lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính 
trị - đạo đức cho mỗi con người Việt Nam không chỉ trong cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta từ trước đến nay, mà còn lâu dài về sau.

+ Đô'i với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng "diều chủ chốt 
nhất" của đạo đức cách mạng là "tuyệt đô'i trung thành với Đảng, với nhân 
dân", là "trung với nước, hiếu với dân", hơn nữa phải là "tận trung, tận 
hiếu" thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân. Tư tưởng hiếu với dân không còn dừng lại ở chỗ thương 
dân mà còn phải phục vụ hết lòng vì dân. Vì vậy phải gần dân, gắn bó với 
dân, kính trọng và học tập dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc. Đối với 
cán bộ lãnh đạo, phải nắm vững dân tình. Hiểu rõ dân tâm, phải thường 
xuyên quan tâm đến việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu 
được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước. Có như vậy người lãnh 
đạo sẽ được dân tin yêu, quý mến, kính trọng.

Phẩm chất người lãnh đạo
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: người lãnh đạo phải có đủ 2 thành tố 

phẩm chất và đạo đức cách mạng, về phẩm chất, Người nhấn mạnh 4 nội 
dung Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

Nhân: "Là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và dồng 
bào. Vì thế mà kiên quyết chông lại những người, những việc có hại đến 
Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, 
hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không sợ 
oai quyền. Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là 
việc phải họ đều làm được".

Chữ Nhân - Nghĩa vốn là nguồn mạch truyền thông cha ông. Cách đây 
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hơn 500 năm Nguyễn Trãi đã nói: "Phàm mưu việc lớn phải lây Nhân - 
Nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy Nhân - Nghĩa làm đầu. Di Nhân - 
Nghĩa có làm đủ thì công việc mới thành công được".

Ông cha ta đã từng lấy "Nhân - Nghĩa thắng hung tàn, lấy Trí - Nhân 
thay cường bạo" mà chống và thắng giặc phương Bắc hàng ngàn năm đô hộ, 
chiến thắng 2 tên đế quốc tư bản giàu mạnh nhất thế giới đó là Pháp và Mỹ.

Nghĩa: "Là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không 
có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng 
phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ đều ra sức làm cẩn 
thận. Thây việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê 
bình mình, mà phê bình khác cũng luôn luôn đúng đắn".

Người lãnh đạo làm việc nghĩa không có tà tâm, không bao giờ sợ kẻ 
địch nào, không sợ kẻ tà gian, nhưng lại sẵn sàng làm người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân, sô'ng phải có nghĩa có tình.

Trí: "Vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong 
sạch, sáng suô't. Dễ hiểu lý luận, dễ tìm phương hướng. Biết xem người, biết 
xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết 
vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian".

Người lãnh đạo phải có đầu óc sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng. 
Biết công tâm mà xem xét con người để giúp đỡ, biết người xấu không dùng.

Dũng: "Dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết 
điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn có gan chịu đựng. Có gan chông 
lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hi 
sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát". 
Dũng cũng còn có gan mạnh dạn quyết đoán dám làm dám chịu trách nhiệm 
trước tể chức, nhưng không phiêu lưu, chủ quan, liều lĩnh. Người cán bộ 
không có lòng dũng cảm thì không thể lãnh đạo được. Nói được thì phải làm 
cho kỳ được, không thể nói một đàng, làm một nẻo. Hồ Chủ tịch nói: "Lời 
nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó 
ảnh hưởng lớn đến quần chúng"... "đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần 
chúng đến sai lầm, cho nên có sai lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp 
thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to". '

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất 
có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, thì con người mà nhất là người cán bộ 
lãnh đạo có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa không thể thành 
trời, thiếu một phương không thể thành đất, thiêu 1 trong 4 đức trên không 
thể thành người lãnh đạo.

Cần: "Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Nghĩa là cần thì 
việc gì, dù khó khăn mấy cũng làm được. Chữ cần chăng những có nghĩa 
hẹp như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi 
người đều phải Cần, cả nước đều phải cần".
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"Người siêng năng thì mau tiến bộ 
Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no 

Cả làng siêng năng thì làng phồn vinh 
Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu"

Kiệm: "Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. cần 
với Kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người, cần mà không 
Kiệm "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Ngày xưa Khổng Tử đã nói: "Người 
sản xuất nhiều, người tiêu xài ít. Làm ra mau, dùng đi chậm thì của cải 
luôn luôn đầy đủ".

"Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một hạt 
gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có một việc đáng làm, việc lợi 
ích cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù bao nhiêu công, tôn bao nhiêu của cũng 
vui lòng... Việc đáng tiêu mà không tiêu là bủn xỉn, dại dột, chứ không phải 
là kiệm". Người lãnh đạo phải hết sức tiết kiệm. Trong đó có tiết kiệm thời 
giờ, tiết kiệm là phải kiên quyết chống xa xỉ.

Liêm: "Là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung 
sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, 
không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến 
bộ. Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. 
Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, 
mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người".

Ngày xưa thời chế độ phong kiến, người làm quan mà không đục khoét 
của dân thì gọi là "Liêm". Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm, cũng như chữ 
Kiệm phải đi đôi với Cần. Có Kiệm mới có Liêm được. Vì xa xỉ mà sanh ra 
tham lam.

Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên 
thân là "Bất Liêm". Như xã hội hiện nay đang xuất hiện không ít người như vậy.

Đối với cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp 
thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp 
đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp "dĩ công vì tư1.

Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ "Liêm" trước để làm kiểu mẫu cho dân.
Chính: "Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì 

không thẳng thắn, đứng đắn tức là tà", cần, Kiệm, Liêm là gốc rê của Chính. 
Một người Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải có Chính mới là hoàn toàn.

Siêng năng (Cần), tần tiện (Kiệm), trong sạch (Liêm), Chính là Thiện.
Trên quả đất có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia 

làm hai hạng: Người Thiện và người Ác.
Trong xã hội tuy có trăm công nghìn việc. Song những việc ấy có thể 

chia iàm 2 thứ: việc Chính và việc Tà.
Làm việc Chính là người Thiện
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Làm việc Tà là người Ác.
Chính cũng có nghĩa là gần với chân lý, là cái gì có lợi cho Tổ quốc, 

cho nhân dân, cái gì trái lại là không phải chính, không phải là chân lý. 
Ra sức để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tức là phục tùng chính nghĩa, 
là chân lý.

Tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì người cán bộ phải có đủ tài, 
đủ đức. Hội tụ đủ Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, cần, Kiệm, Liêm, 
Chính là những phẩm chất đạo đức căn bản nhất phải có. Những phẩm 
chết, đạo đức đó được nhân dân ta, Đảng ta và Hồ Chủ tịch vun đắp lâu đời. 
Nó phù hợp với yêu cầu xây dựng con người mới XHCN, nền đạo đức mới 
của dân tộc trong thời đại hiện nay. Đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, không phải 
vì danh vọng cá-nhân mà toàn tâm toàn ý cho lợi ích của dân tộc và của 
Đảng, của cả loài người. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn 
lọc truyền thông của cha ông ta bằng chính cuộc sông và sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của Người. Là một biểu tượng cao đẹp của con người trung 
thành, hiếu nghĩa, một lòng một dạ vì nước vì dân, là bậc đại nhân, đại 
nghĩa, đại trí, đại dũng và hết sức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Học tập và làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức phẩm chất của nhà 
cách mạng thiên tài Hồ Chí Minh để xứng đáng là người lãnh đạo và đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân.

Câu hỏi: Chủ tịch Hổ Chí Minh nói về giáo dục cán bộ, đảng 
viên như thế nào?

Trả lời:
Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết cho phần tốt 

trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó 
là thái độ của người cách mạng... Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo 
dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các 
tổ chức cách mạng, xây dựng con ngườỉ mới, cuộc sống mới.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. CTQG, H.2002, tập 12, tr.557.

Chỉnh huấn là cốt để giúp cán bộ nâng cao tư tưởng cách mạng, củng 
cố lập trường, rửa gột khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Muôn có kết quả 
ây thì phải:

- Mở rộng dân chủ: thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình.
- Chống thái độ rụt rè, nề nả giữa cấp dưới và cấp trên, giữa công nông 

và trí thức, giữa cán bộ ngoài Đảng và trong Đảng.
Sách đã dẫn (Sđd), tập 7, tr.93.

Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng 
đã giúp, cán bộ phải chịu học.

Sđd, tập 5, tr.552.
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Phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp 
họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc. Và phải 
luôn luôn kiểm soát cán bộ.

Sđd, tập 5, tr.275.

Muôn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng 
chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Tư cách của đảng viên là thế nào? Đồng 
thời giúp đỡ đảng viên hằng ngày tự kiểm điểm mình.

Sđd, tập 12, tr.80.

... Trong thời kỳ dự bị, Đảng phải dạy dỗ cho họ và trao việc cho họ 
làm. Đồng thời, Đảng phải xem xét tính nết, công tác và lịch sử của họ.

- Những người giới thiệu phải giúp đỡ họ học tập và công tác..
Sđd, tập 5, tr.266.

Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán 
bộ, đảng viên và nhân dân.

Sđd, tập 5, tr.249.

... Đảng viên và cán bộ cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình để làm 
việc. Ham học tập để nâng cao trình độ của mình. Làm đúng cần, kiệm, 
liêm, chính để cho dân tin, dân phục, dân yêu.

Sđd, tập 5, tr.251.

Câu hỏi: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện 
nhân cách đảng viên cộng sản như thê' nào?

Trả lời:
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. 
Ngay từ năm 1925, bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng 
trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”.

Nghiên cứu những bài nói và viết của Người, chúng ta đều thấy mối 
quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên 
của Đảng thật sự thâm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suất đời hi sinh 
phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng 
viên cộng sản.

Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên lý tưởng 
cao cả của mình là phấn đấu cho Tể quô'c hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa 
xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; phải biết 
đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững 
vàng trước mọi khó khăn, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi 
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ích của Đảng lên trên hết; nếu khi "lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với 
lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hi sinh lợi ích của cá nhân cho lợi 
ích của Đảng”. Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân "là 
phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng. Đó là 
tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của đảng, của giai cấp, 
của nhân dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc, suốt đời hi sinh 
phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quổc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, đồng thời phê phán nghiêm khắc những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu 
lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân 
lạo động.

Chủ tịch Hồ chí Mình đòi hỏi mỗi đảng viên cộng sản cùng với phẩm 
chất cách mạng cao quý còn phải có năng lực, vì có năng lực mới hoàn thành 
tốt được nhiệm vụ của Đảng giao cho. Người dạy rằng, "Đảng yêu cầu cán 
bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên 
môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi 
về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức "học tập chủ nghĩa Mác - Lênin 
và đường iối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; 
không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của 
mình”. Bởi vì, có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cô' được đạo đức cách 
mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm 
tô't được công tác Đảng giao cho mình; “có nắm vững đường lối cách mạng 
mới hiểu rõ mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục 
đích của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay”. Người cũng chỉ rõ rằng, 
muôn học tập có kết quả tốt, phải có thái độ đúng và phương pháp đúng, lý 
luận phải liên hệ với thực tế, phải “biến những điều đã học thành hành 
động cách mạng thực tế. Học phải đi đôi với hành, chứ không phải học để 
nói suông”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một yêu cầu quan trọng về phẩm chất 
đảng viên là liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập 
thể và sức mạnh sáng tạo to lớn của quần chúng. Bởi lẽ, Đảng là đội tiên 
phong của quần chúng, nhưng Đảng chỉ có sức mạnh nếu giữ vững được mô'i 
liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Muôn làm cho quần chúng phấn khởi, tin 
tưởng, người đảng viên "phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và 
trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân 
dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không 
được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh, ra oai. Phải nắm vững quan điểm 
giai cấp, đi đúng đường lô'i quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên 
quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi 
chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay 
thẳng, không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, 
gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo. Phải luôn chăm lo đến đời sông 
của quần chúng. Phải “chí công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, 
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vui sau thiên hạ”. Người nghiêm khắc phê phán những đảng viên “xa rời 
quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng... ngại làm việc tổ chức, tuyên 
truyền và giáo dục quần chúng... mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả 
là quần chúng không tin, không phục, không yêu...” và họ không làm nên 
trò trống gì.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân cách đảng viên cộng sản luôn nhấn 
mạnh vấn đề xây dựng ý thức tổ chức và kỷ luật, phục tùng nghiêm chỉnh 
kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thông nhất trong Đảng. Bởi lẽ, sức 
mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức 
nghiêm. Người chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì 
chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa 
là nghiêm túc và tự giác”. Người đòi hỏi mỗi đảng viên cần phải làm kiểu 
mẫu về phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng mà cả kỷ luật của 
các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền. Trong giáo dục ý thức 
tổ chức kỷ luật, người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng 
và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bởi lẽ, đoàn kết là sức mạnh, 
là then chót của thành công. "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quô'c, cho nên từ ngày thành lập 
đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tể chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái 
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Do đó, tất cả cán bộ, 
đảng viên, dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng đều phải 
đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ, "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những biện pháp thiết thực để mỗi 
đảng viên cộng sản phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng nhân cách của mình. 
Trước hết, mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá 
nhân ám ảnh, chi phôi, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước 
bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muôn giữ được tư cách, đảng viên 
nhát thiết "phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu 
không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu... sẽ bị xã hội tiến 
bộ sa thải".

Việc giữ gìn bản chất, tư cách đảng viên cộng sản cần gắn với xây 
dựng, củng cố các tổ chức của Đảng, nhất là chi bộ, vì chi bộ “là nền móng 
của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Thực tế đã chứng minh rất rõ: ở 
đâu chi bộ mạnh, cấp ủy mạnh thì đảng viên mạnh, ở đâu chi ủy, chi bộ rệu 
rã thì ở đó cán bộ, đảng viêh tê liệt sức chiến đấu, dễ trở thành hư hỏng, 
thoái hoá. Cho nên, trong xây dựng tổ chức đảng, xây dựng chi bộ, các cấp 
ủy đảng phải thực hiện dân chủ nội bộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ, 
đảng viên, kịp thời giúp họ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 
cuộc sông và công tác. Song, phải nghiêm khắc đôi với những cán bộ, đẳng 
viên phạm sai lầm, khuyết điểm; tẩy bỏ những phần tử hủ hoá nhằm giữ 
gìn nghiêm kỷ luật từ trên xuông dưới.
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Cùng với việc giữ nghiêm kỷ luật, phải "mở rộng phong trào phê bình 
và tự phê bình ỗ trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí 
cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực, 
dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên". Người còn vạch rõ: “Chúng ta không 
sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muô'n sửa 
chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê 
bình". Đồng thời, Người yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra trong 
Đảng nhằm "thúc đẩy và giáo dục đảng viên làm trọn nhiệm vụ..., làm 
gương mẫu cho nhân dân" và xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến 
đấu của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đứng trước những vận hội mới 
và thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước, hơn bao giờ hết chúng ta phải giương cao ngọn cờ lãnh đạo 
của Đảng, xây dựng các tổ chức chi bộ vững mạnh, rèn luyện tư cách đảng 
viên với phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Việc nghiên cứu, quán 
triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong 
rèn luyện phẩm chất, tư cách đảng viên cộng sản nói riêng có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng nhằm củng cô' tổ chức đảng, xây dựng Đảng vững mạnh cả 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo, 
vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Câu hỏi: Quan điểm của Hổ Chí Minh về vị trí, tầm quan trọng 
của cán bộ và tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ?

Trả lời:
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là một 

nội dung lớn liên quan đến toàn bộ tiến trình cách mạng giải phóng dân 
tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Để 
làm rõ vâ'n đề này, trước hết ta cần hiểu khái niệm về cán bộ theo quan 
niệm chung và quan niệm của Hồ Chí Minh.

1. Khái niệm về cán bộ
Trong từ điển tiếng Việt cán bộ được định nghĩa như sau:
Là người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan nhà 

nước (như cán bộ nhà nước, cán bộ khoa học, cán bộ chính trị...).
Là người làm công tác có chức vụ trong một cơ quan, một tổ chức, nhằm 

phân biệt với người thường không có chức vụ.
Trong pháp lệnh cán bộ, công chức tại Điều 2, có ghi:
Cán bộ công chức là công bộc của dân, phải không ngừng rèn luyện 

phẩm chất đạo đức học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác đe thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

Qua quá trình học tập rèn luyện, thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam Hồ Chí Minh đứa ra định nghĩa về cán bộ như sau: Cán bộ là những
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người đem chính sách của Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu 
rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho chính 
phủ rõ, để đặt chính sách cho đúng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Ta có thể thây rằng, Hồ Chí Minh đã đưa ra một định nghĩa rất dễ 
hiểu, ai đọc cũng có thể hiểu được ngay. Cán bộ không phải là cái gì cao sang 
mà chỉ là cái cầu nô'i liền giữa Đảng và dân mà thôi.

2. VỊ trí, tầm quan trọng của cán bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa và vận dụng sáng tạo Chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đặt vấn đề cán bộ và công tác cán bộ ở vị trí có tính chất quyết định đối 
với quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ. Người viết “Khi 
đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó 
là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu 
ba điểm ấy sơ sài thì chính sách đúng mây cũng vô ích”.

Người tiếp tục khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn 
việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chỉ điều này đã 
nói lên được vị trí vô cùng quan trọng của cán bộ, cán bộ là “cái gốc của mọi 
công việc”. Cán bộ là người xác định phương hướng cách mạng cho quần 
chúng, là người bồi dưỡng cho quần chúng, giúp đỡ quần chúng, là người xác 
lập, kiểm tra đường lôi của Đảng, đường lôi ấy có trở thành hiện thực hay 
không cũng do cán bộ, cán bộ quyết định sức mạnh của Đảng.

Theo Bác, cán bộ còn là “Tiền vô'n của Đảng”, Bác giải thích “có vốn 
mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì, nếu có cán bộ tốt thì thành 
công tức có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức lỗ vốn”. Để nói lên vị 
trí, tầm quan trọng của cán bộ Bác đã đưa ra cách ví rất hay và dễ hiểu. 
Cán bộ giông như “tiền vốn”, đã buôn thì cần có vốn, không có vốn thì 
không thể đi buôn được, không đi buôn được thì không có lãi. Bác nói rất 
nhiều về cán bộ nhưng thực chất một điều Bác muôn truyền đạt tới chúng 
ta rằng, cán bộ không có gì cao sang mà cán bộ chỉ là “cầu nối liền giữa 
Đảng với quần chúng”, là người phổ biến chủ trương, đường lối chính sách 
của Đảng để nhân dân hiểu và thực hiện, nghe ý kiến của quần chúng để 
phản ánh lên với Đảng.

3. Tiêu chuẩn người cán bộ
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới phẩm chất đạo đức và năng lực của 

người cán bộ (Đức và Tài), trong đó đạo đức là cái gốc, cái căn bản. Người 
nói: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo 
đức cách mạng mới là người cán bộ chân chính”. Chỉ khi có đạo đức cách 
mạng, người cán bộ mới có thể làm việc phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Người viết: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người 
cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được
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nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”, “người cách mạng mà không có đạo đức thì 
dù tài giỏi đến mây cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Người còn nói rõ đạo đức cách mạng của người cán bộ không phải là 
cái gì trừu tượng mà đó chính là cái phẩm chất tốt đẹp của con người. Vì 
vậy, “người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở thành người cách mạng 
chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra, 
lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến 
chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít 
mà tính tốt ngày càng thêm”. Còn nếu không giữ đúng thì “dễ nên hủ bại, 
biến thành sâu mọt của dân”.

Theo Hồ Chí Minh, tiêu chí của đạo đức cách mạng là Nhân - Nghĩa - 
Trí - Dũng - Liêm. Đây không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. Một lần nữa Bác nhấn mạnh, 
người có đạo đức cách mạng phải hết lòng vì lợi ích chung của mọi người. 
Đây chính là nét đặc trưng trong phẩm chát đạo đức của người cách mạng 
chân chính.

Những đức tính, phẩm chất trong đạo đức cách mạng của những người 
cán bộ được đề cập tới trong nhiều tác phẩm nhưng tổng hợp lại nó bao gồm 
những phẩm chất sau

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Trong hoàn cảnh nào cũng đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, một lòng 

một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
- Hoà mình với quần chúng, hiểu và lắng nghe ý kiến quần chúng.
- Gương mẫu trong hành động.
- Luôn tự phê bình và phê bình.
- Thật thà ngay thẳng, không giấu dô't, không sợ khuyết điểm, khiêm 

tốn cầu thị để tiến bộ.
Trước lúc đi xa, trong bản “Di chúc” của mình, Người căn dặn: “Đảng 

ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của 
nhân dân”.

Trong tiêu chuẩn người cán bộ Hồ Chí Minh cũng không quên tiêu 
chuẩn và năng lực người cán bộ (tài). Người cán bộ chỉ có đức thôi thì chưa 
đủ mà phải có tài, có đức và có tài thì mới làm được việc. Bác đã từng viết: 
Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có tài mà 
không có đức thì cũng vô dụng.

Chính vì vậy, Hồ Chí Minh chỉ rõ phải tranh thủ thời gian tự học, tự 
nâng trình độ lên. Để nâng cao trình độ, người cán bộ phải học lý luận, phải 
đem lý luận áp dụng vào cuộc sông, “phải chữa bệnh kém lý luận, khinh lý 
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luận”, Hồ Chí Minh cho rằng phải học các môn khác như điều tra, nghiên 
cứu, kinh nghiệm, lịch sử khoa học. Thông qua đó người cán bộ tự trang bị 
cho mình những kiến thức về các lĩnh vực của đời sông. Từ đó người cán bộ 
tiếp tục rèn luyện nâng cao tri thức của mình.

Như vậy, về tiêu chuẩn của người cán bộ theo Hồ Chí Minh thì “đức” 
và “tài” là hai tiêu chuẩn không thể thiếu. Nếu người cán bộ cách mạng mà 
thiếu một trong hai mặt này thì không phải là người cán bộ cách mạng. 
Giữa đức và tài có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau, bổ 
sung cho nhau.
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